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NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ 


NHẬP ĐÈ 


C} ách định nghĩa tâm lý học đã thay đổi vì tiêu điểm cúa 
tâm lý học thay đổi. Vào những thời khác nhau trong lịch 
sử, tâm lý học từng được định nghĩa như là môn học về tầm hồn, 
về tỉnh thần, hay ý thức, và gần đây hưn, là môn học hay khoa 
học về hành vi con người. Vì vậy, có lẽ chúng ta đi đến một định 
nghĩa có thể chấp nhận được về tâm lý học biện dại bằng cách 
quan sát xem các nhà tâm lý học ngày nay tập trung chú ý vào 
điều gì. 

« Một số nhà tâm lý học chủ trương tìm kiếm các sự kiện sinh 
vật học tương ứng với các sự kiện tỉnh thần như cảm giác, tri 
giác, hay sự hình thành của ý tưởng. 

- Mật số tập trung tìm biểu các nguyên lý chí phối việc học tập 
và trí nhớ. 

- Một số tìm hiểu con người qua việc nghiên cứu các loài đông 
vật. 


+ Một số tìm kiếm các đẳng lực vô thức. 

+ Một số tìm cách cải thiện hiệu quả tổ chức công nghiệp, hay việc 
thực hành nuôi dạy trẻ em bàng cách sử đụng các nguyên tắc 
tâm lý học. 


- Một số cố gắng cắt nghĩa hành vi ứng xử của con người theo 
thuyết tiến hóa. 

» Một số cố gắng lý giải những khác biệt giữa các cá nhân trong 
các lãnh vực như nhân cách, trí thông minh, và óc sáng tạo. 


- Một số quan tâm chủ yếu tới việc hoàn thiện các công cụ trị 
liệu hữu ích để giúp chữa trị các cá nhân bị rối loạn tâm thần. 
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-Một số tập trung vào các kỹ thuật xứ lý thông tin roà người 
ta sử dụng để thích ứng với môi trường hay giải quyết các 
vấn đả. 

- Cũng còn cá những người khác chuyên nghiên cứu việc con người 
thay đối như thế nào trong quy trình trưởng thành. 


Trên đây mới chỉ là một số ít hoạt động mà các nhà tâm lý học 
ngày nay dấn mình vào. 


Rõ ràng là không một định nghĩa duy nhất nào về tâm lý học 
có thể bao quát được phạm vi bao la các sinh hoạt mà trên 70 
ngàn thành viên và chi nhánh của Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ, 
chưa kể nhiều nhà tâm lý học khác trên khắp thế giới đang thực 
hiện. Có lẽ tốt nhất nên nói đơn giản răng tâm lý học được định 
nghĩa qua các hoạÿ động chuyên nghiệp của các nhà tầm lý học. 
Các hoạt động này được đặc trưng bởi sự đa dạng về phương pháp, 
chủ để quan tâm, và những giả định về bản tính con người. Một 
mục đích chính của sách này là xem xét các nguồn gốc của tảm lý 
học hiện đại và chứng minh rằng phần lớn sự quan tâm của các 
nhà tám lý học ngày nay là những phát biểu về các đề tài vốn đã 
là thành phần của tâm lý học trong hàng trăm, hay trong nhiều 
trường hợp, hàng ngàn năm nay. 


tÁt VẤN BỀ Ki VIẾT tỊEHI $Ử TÂM LÝ Ht 

Bất đầu từ đâu 

Theo nghĩa đen, fđm lý học là môn học vẻ tâm hôn hay tỉnh 
thần, và môn học này cũng xưa như con người vậy. Ví dụ, người 
thời cổ đã từng tìm cách cắt nghĩa các giấc mơ, các bệnh tâm 
thần, cám xúc, và tưởng tượng. Đá có phải là tâm lý học không? 
Hay tâm lý học bắt đầu khi người ta giải thích về kinh nghiệm 
nhận thức của con người, như những giải thích của các nhà triết 
học thời kỳ đầu, trở thành hệ thống? Plato và Aristotle, chẳng 
hạn, đã tạo ra những lý thuyết tỉnh vi để tìm cách cắt nghĩa các 
quy trình như trí nhớ, tri giác, và học tập. Có phải đó là khởi 
điểm của tâm lý học không? Hay tâm lý học bắt đầu được xem 
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như là môn học thật sự khi nó trở thành một khoa học biệt lập 
vào thế kỷ 19? Thói quen phổ biến ngày nay là bắt đâu một 
quyển sách về lịch sử tám lý học ở điểm mà tâm lý học trở thành 
môt khoa học biệt lập. Phương thức này không thỏa đáng vì hai 
lý do sau: (L) Nó bỏ qua hết những đi sản triết học to lớn vốn đã 
khuôn đúc tầm lý học thành loại khoa học như nó trở thành một 
môn học hôm nay; (2) nõ gạt bỏ hết các khía cạnh tâm lý học 
quan trọng nằm ở ngoài lãnh vực khoa học. Mặc dù đúng là từ thế 
kỷ 19 tâm lý học phần lớn đã chọn phương pháp khoa học, nhưng 
cũng từng có những nhà tâm lý học rất uy tín mà không hề cảm 
thấy bó buộc theo phương pháp khoa học. Không thể không xét 
đến công trình của họ. 


Chúng ta sẽ nhìn về một nội dưng lịch sử tâm lý học mà sẽ 
không đi ngược với các khái niệm của các tác giả cổ đại, mặc dù 
chúng ta tin rằng các khái niệm ấy rằm trong phạm vì tâm lý 
học. Chúng ta không có đủ chỗ cho một lịch sử quá bao quát như 
thế. Bù lại, chúng ta sẽ bắt đầu với các triết gia lớn của Hy Lạp, 
vì các piải thích của họ về hành vi con người và các quy trình tư 
tưởng là các giái thích luân luôn có sự phản ứng của các nhà triết 
học và tâm lý học từ thời đó đến nay. 


Bao gầm những gì 


Một cách tiêu biểu, khí xác định phải bao gồm gì trong một 
lịch sử về bất cứ điều gì, người ta thường lần ngược trở về với con 
người, nối các ý tưởng và sự kiện dã dẫn tới những gì là quan 
trọng trong hiện tại. Chúng ta cũng sẽ chọn phương pháp này 
bằng cách xem xét đường lối của tâm lý học hiện nay và rồi tìm 
cách chứng minh bằng cách nào nó đã trở thành như hiện nay. 
Lấy tình trạng hiện hành của tâm lý học như là một hướng dẫn 
để viết lịch sử của nó thì sẽ ít dẫn đến ra một nguy cơ lớn. Stock- 
ing (1965) gọi phương pháp lịch sử này là thuyết hiện sử 
(presentism). Thuyết hiện sử tương phản với thuyết duy sử, 
hay sự nghiên cứu quá khứ vì chính quá khứ mà khõng tìm cách 
rút ra mối quan hệ giữa quá khứ với hiện tại. Thuyết hiện sử ngụ 
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ý rằng tình trạng hiện tại của một. môn học là tình trạng phát 
triển cao nhất của nó và các sự kiên trước nó đều trực tiếp dẫn 
đến tình trạng này. Theo quan điểm này, cái gì đến sau cùng là 
cái tốt nhất. Mặc dù chúng ta đang lấy tâm lý học hiện tại làm 
hướng dẫn để viết về nội dung lịch sử tâm lý học, chúng ta không 
tin rằng tâm lý học hiện tại tất nhiên là tâm lý học tốt nhất. 
Phạm vi quá khác biệt khiến chúng ta không thể có một phán 
đoán như thế. Hiện nay, tâm lý học đang khai thác rất nhiều đề 
tài, phương pháp và giả định. Những khai thác nào có khả nắng 
tồn tại để được kể vào các sách lịch sử tâm lý học trong tương Ìal 
thi không ai có thể nói được. Vì vậy việc chúng ta dùng tâm lý học 
hiện tại làm khung quy chiếu không có nghĩa chúng ta giả thiết 
rằng tâm lý học quá khứ tất yếu đã dẫn đến tâm lý học biện tại 
hay tâm lý học hiện tại là tâm lý học tốt nhất. 


Mặc đù tảm lý học hiện đại cung cấp thông tin cho ta biết phải 
bao gồm các cá nhân nào, ý tưởng nào, và sự kiện nào vào lịch sử 
tâm lý học của chúng ta, nhưng vẫn còn vấn đề là phải chọn các 
thông tin Ấy một cách chỉ tiết tới mức nào. Chẳng hạn, nếu người 
ta muốn tìm ra mọi nguyễn nhân của một ý tưởng. người ta sẽ rơi 
vào một cuộc tìm kiếm vô tận. Trong thực tế, sau khi cố gắng tìm 
về nguằn gốc của một ý tưởng hay khái niệm trong tâm lý học, 
người ta rơi vào một ấn tượng (cảm tưởng) rằng chẳng bao giờ có 
gì hoàn toàn mới mẻ cả. Hiếm khi một cá nhân duy nhất lại lã 
nguồn gốc tạo ra một ý tưởng hay một khái niệm. Đúng hơn, các 
cá nhân chịu ảnh hưởng lẫn nhau, cá nhân này chịu ảnh hưởng 
bởi cá nhân khác, v.v...Do đó lịch sử của bất cứ điều gì đều có thể 
coi như một đòng chảy không ngừng của các sự kiện tương quan 
lẫn nhau. Các cá nhân “vĩ đại” là những người tiêu biểu đã biết. 
tổng hợp các ý tưởng mơ hỗ hiện có để biến chúng thành một 
quan điểm rõ ràng và thuyết phục. Cố gắng liệt kê mọi dẫn chứng 
liên quan đến nguồn gốc của một ý tưởng hay một khái niệm 
trong một cuốn sách lịch sử sẽ đòi hổi quá nhiều chỉ tiết và làm 
cho cuốn sách trở nên dài dòng và nhàm chán. Giải pháp thông 
thường là loại bỏ một lượng lớn thông tin, làm cho lịch sử trở nên 
cố chọn lọc. Chỉ những cá nhân nào tiêu biểu có công nhiều nhất 
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trong việc phát triển hay phổ hiến một ý tưởng sẽ được xét đến 
trong sách. Ví dụ, Charles Darwin thường được gắn liên với thuyết 
tiến hóa, tuy rằng trong tbưựe tế thuyết tiến hóa đã tồn tại hàng 
ngàn năm dưới hình thức này hay hình thức khác. Chứng cớ được 
Darwin thu thập và báo cáo củng câấ cho thuyết tiến hóa một. cách 
khá vững chắc khiến người ta khá mà phủ nhận được. Mặc dù 
Darwin không phải người đầu tiền phát biểu thuyết tiến hóa, âng 
đã có công lớn để làm cho thuyết này vững vàng và trở nên phổ 
biến, do đó chúng ta gắn liên thuyết tiến hóa với tên tuổi của ông. 
Điều này cũng áp dụng được cho Freud vói khái niệm về động cơ 
vô thức. 


Trong sách này, chúng ta sẽ tập trung vào các cá nhãn nào 
từng có công lớn nhất trong việc khai triển một ý tưởng, hay vì 
bất cứ lý do nào, từng được gắn liền một cách mật thiết với một 
ý tưởng. Điều này không có nghĩa là bất công đối với rất nhiều cá 
nhân quan trọng khác đã bị lãng quên trong quá khứ xa xăm hay 
kháng đủ mạnh và xuất sắc để đòi hỏi được sự nhìn nhận. 


Chọn Phương Pháp 


Sau khí đã chọn nậi dung cho một quyển lịch sử tâm lý học, ta 
còn phải chọn phương pháp nữa. Người ta có thể nhấn mạnh đến 
ảnh hướng của các nhận tố không thuộc tâm lý học như sự phát 
triển trong các khoa học khác, bầu không khí chính trị, tiến bộ kỹ 
thuật, và các điều kiện kinh tế. Gộp chung lại, các nhân tế này và 
các nhân tế khác tạo thành một Zeitgelist, (tỉrh thân thời đạt), 
mà nhiêu sử gia coi là quyết định để hiểu bất cứ sự phát triển lịch 
sứ nào. Hoặc người ta có thế lấy phương pháp danh nhân, 
băng cách nhấn mạnh các tác phẩm của các tác giả lớn như Plato, 
Aristotle, Descartes, Darwin, hay Freud. Hoặc người ta có thể lấy 
phương pháp phát triển lịch sử, bằng cách chứng minh làm 
thế nào các cá nhân hay sự kiện khác nhau góp phần tạo những 
thay đổi trong một ý tưởng hay khái niệm trong lịch sử. Ví dụ, 
người ta có thể tập trưng vào sự kiện ý tưởng về bệnh tâm thần 
đã thay đổi thế nào trong lịch sử. 


Trong phương pháp lịch sử tâm lý học của ông, E. G. Boring (1886 
- 1968) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tỉnh thần thời đại 
(Zeitgeist) trong việc xác định Hiệu mệt ý tưởng hay quan điểm có 
được chấp nhận hay không và được chấp nhân tới mức nào. Rõ 
ràng các ý tưởng khúng từ trên trời rơi xuống. Một ý tướng mới 
muốn được chấp nhận hay được xót đến, thì phải tương hợp với 
các ý tưởng đã cá. Nói khác đi, một ý tưởng mới sẽ chỉ được chấp 
nhận nếu nó xuất hiện trong một môi trường có thể hấp thu nó. 
Một ý tưởng hay quan điểm xuất hiện trước khi người ta được 
chuẩn bị để chấp nhận nó thì sẽ không được hiểu đúng để có thể 
được phê hình và đánh giá. Điểm quan trọng ở đây là giá trị 
không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một ý tưởng; các 
nhân tế tám lý và xã hội cũng quan trọng, ít ra là cũng bằng giá 
trị. Các ý tưởng mới luôn luôn được đánh giá trong bối cảnh các ý 
tưởng có sẵn. Nếu các ý tưởng mới gần giồng với các ý tưởng có 
sẵn, ít ra người ta có thể biệt chúng; chúng được chấp nhận, bị 
bác bá hay làm ngơ lại là chuyện khác. 


Phương pháp chúng ta sẽ dùng để viết lịch sử tâm lý học là 
phương pháp Zeitgeist, phương pháp vi nhân, và các phương pháp 
phát triển lịch sử. Chúng ta sẽ cố gắng chứng minh rằng đôi khi 
tỉnh thần thời đại sản sinh ra các vĩ nhân và đôi khi các vĩ nhân 
ảnh hướng tới tỉnh thần thời đại. Chúng ta cũng sẽ chứng minh 
rằng cả các vì nhân lẫn bầu khí chung của thời đại có thể giúp 
thay đổi một ý tưởng hay khái niệm như thế nào. Nói khác đi, 
chúng ta sẽ dùng phương pháp chọn lọc nghia là chúng ta sẽ 
sử dụng bất cứ phương pháp nào tả ra thích hợp nhất để soi sáng 
một khía cạnh của lịch sử tâm lý học. 


TẠI SA0 H0 LỊ0H $Ï TÂM LÝ HC? 
Viễn tượng 


Như chúng ta đã thấy, có một số ý tưởng ít khi vừa xuất hiện 
đã đầy đủ rồi. Ngược lại, có một số khác lại thường phát triển 
trải qua mật thời gian. Xem xét các ý tưởng trong viễn tượng lịch 
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sử của chúng sẽ giúp sinh viên đứnh giá đây đủ hơn nội dung của 
tâm lý học hiện đại. Tuy nhiên, xem xét các vấn để và các thắc 
mấc đang được tâm lý học giải quyết như là những biểu hiện của 
các vấn đề và thắc mắc kéo đài nhiều thế kỷ qua là một công việt 
chán nản và đôi khí thất vọng. Xét cho cùng, nếu các vấn để eúa 
tâm lý học đã được mế xẻ qua biết bao thế kỷ, liệu bây giữ chúng 
có thể được giải quyết không? Nhưng ngược lại, biết được rằng 
việc nghiên cứu của mình hảm nay đã từng được chia sẻ và đóng 
góp bởi những đầu óc vi đại nhất, trong lịch sử loài người thì cũng 
là một điều rất hứng thú. 


Hiểu sâu hơn 


Với viễn tượng lớn hơn, chúng ta sẽ có sự hiểu biết sâu hơn. 
Với sự hiểu biết lịch sử, sinh viên sẽ không cần phải dựa vào đức 
tin để thấy được tầm quan trọng của chất liệu của tâm lý học hiện 
đại. Một sinh viên có kiến thức lịch sử sẽ biết được chất liệu của 
tâm lý học đến từ đâu và tại sao nó được coi là quan trọng. Cũng 
như người ta hiểu biết rõ hơn về hành vị hiện tại của một người 
nhờ tìm hiểu nhiều hơn về các kinh nghiệm quá khứ của người ấy, 
vậy thì người ta eũng hiểu biết rõ hơn về tâm lý học hiện hành 
bằng cách nghiên cứu các nguồn gốc lịch sử của nó. 


Nhân ra các mốt nhất thời và truyền thống 


Khi học lịch sử tâm lý học, người ta thường bị ấn :ượng mạnh 
khi nhận ra rằng một quan điểm không luôn luôn biến mất vì nó 
sai; đúng hơn, một số quan điểm biến mất chí vì nó không được 
trgười ta ưa chuộng. Điểu được ưa chuộng trong tâm lý học thì 
thay đổi theo tình thần của thời đại. Ví dụ, khi tâm lý học lần 
đầu tiên xuât hiện như một khoa học, người ta nhấn mạnh vào 
tính chất khoa học “thuần túy” - nghĩa là sự đạt trí thức mà 
không quan tâm gì đến tính hữu dụng của nó. Về sau, khi lý 
thuyết của Darwin trở thành phổ biến, tâm lý học chuyển sự chú 
ý vào các quy trình của con người có liên quan đến sự sống còn 
hay cho phép cún người sống hiệu quả hơn. Ngày nay, sự nhấn 
mạnh chủ yếu của tâm lý học là nhằm vào các quy trình nhận 
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thức và sự nhấn mạnh này một phần là do những tiến hộ gần đây 
trong công nghệ thông tìn. 


Trong bài phát biểu của bà chủ tịch Fell khi chủ tọa Hội Quốc 
Tế về Sinh học Tế hào với nhan để “Mốt thời trang trong Khoa 
Sinh học Tế bào, bà Foll nêu rõ rằng nếu không nhận ra mốt 
thời thượng trong khoa học, chúng ta sẽ chỉ mất thời giờ và sức 
lực mà thôi. 


Trong khoa học, cũng giống như trong thời trang, các mốt 
uẩn lặp đi lặp lại, Có một sự lặp đi lập lạt âáng buôn, bò lò 
những hậu quả dóng tiếc của số lương to Ìớn các nghiền cứu 
ouà những sách oử bao la tà không thể kiểm soỏdt mà nó tạo 
ra. Tôi xin nêu một uí dụ nhó 0ê loại uấn đề mà tôi đang 
quan tâm. Vào tháp niên 1920, một số đồng nghiệp của tôi 
đã làm một loạt tht nghiệm sâu rộng uà đã xuất bản nó. Ït 
năm trước, một búo cáo uê một nghiên cúu hấu như y hệt 
uới cùng những bết qud đã xuất hiện trên một tạp chí, mà 
không nhắc gì đến nghiên cứu trước bìa. Một đồng nghiệp 
của tôi đã oiết thư trình bày điều này cho tác giả, tà ĐỆ này 
trủ lời rằng ông không bao giờ trích đến một tài liệu não có 
trước năm 1946. (1980, tr. 162ãt.) 

Với các ví dụ trên đây về việc các đề tài nghiên cứa thịnh hành 
rồi biến mất trong khaa học, chúng ta lại thấy được rằng “tính hiện 
thực” không phải yếu tố duy nhất để quyết định liệu một ý tưởng có 
thể được chấp nhận hay không. Học về các yếu tế tâm lý và xã hội 
liên quan tới sự tích lũy kiến thức sẽ cho phép sinh viên đặt các 
kiến thức đang thịnh hành vào trong một viễn tượng thực tế hơn. 
Viễn tượng này sẽ cho phép sinh viên hiểu rằng tập hợp các kiến 
thức được chấp nhận là quan trọng hay “đúng” thì cũng có một 
phần chủ quan và độc đoán. Vì tỉnh thân thời đại thay đổ), nên 
những gì được coi là mốt trong khoa học cũng thay đổi theo, và tầm 
lý học cũng không nằm ngoài quy trình này. 


Tránh lặp lại sai lầm 


George Santayana từng nói: “Những ai kháng biết lịch sử thì 
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tất yếu phai lặp lại lịch sử.” Sự lặp lại lịch sử như thế sẽ khá tệ 
hại nếu nó chỉ lặp lai những thành công, bởi vì quá nhiều thời giờ 
và sức lực bị phí phạm. Tuy nhiên, nó còn tệ hại gấp bội nếu 
người ta lặp lại các sai lắm của lịch sử. Như chúng ta sẽ thấy 
trong sách này, tâm lý học cũng chung số phận trong các sai lắm 
và bế tắc của nó. Một sai lâm ]à tìn rằng các khả năng của trí 
khòn có thê được kiện cường bằng việc luyện tập, giống như người 
ta luyện tập cơ bấp. Một bế tắc của cả một trường phái cơ cấu 
luận, khi các thành viên của trường phái này tìm cách nghiên cứu 
các yếu tố tư tưởng bằng việc sử đụng phương pháp nội quan. Nói 
chung người ta đã nghĩ rằng các cố gắng của trường phái cơ cấu 
luận, tuy vô cùng thịnh hành vào thời đó, nhưng nó nghèo nàn và 
không hiệu quả. Nhưng một cế gắng như thế được thực hiện là 
điểu quan trọng cho tâm lý học, vì qua đó chúng ta học được bài 
học rằng một phương pháp như thế không mang lại lợi ích bao 
nhiêu. Giống như những bài học quan trọng khác, bài học này sẽ 
bị mất nếu người ta cứ lặp lại các sai lảm của quá khứ do việc 
thiếu hiểu biết về lịch sử. 


Một Nguồn mạch các ý tưởng giá trị 


Nhờ học lịch sử, chúng ta có thể khám phá ra các ý tưởng 
đã từng được khai triển trước kia, nhưng vì một lý đo nào đá bị 
lăng quên. Lịch sử khoa bọc cho thấy nhiều ví dụ về một ý 
tưởng chỉ được người ta chú ý đến khi người ta tái phát hiện ra 
nó một thời gian đài sau khi nó được để nghị lần đầu tiên. Đây 
là sự kiện rất phù hợp với việc cất nghĩa lịch sử bằng tỉnh 
thần của thời đại, vì nó gợi ý rằng một số điển kiện thì thích 
hợp cho việc chấp nhân một ý tưởng hơn là một số điều kiện 
khác. Các khái niệm về tiến hóa, động cơ vô thức, và phản xạ 
có điều kiện đã từng được để nghị và được để nghị lại nhiều 
lần trước khi chúng được cống hiến trang một bầu không khí 
cho phép cớ sự phê bình và đánh giá. Chấc chắn rằng nhiều ý 
tưởng có tiềm năng hiệu quả trong lịch sử tâm lý học vẫn đang 
chờ để được thử lai một lần nữa trong những hoàn cảnh mới 
và có lẽ dễ tiếp thu hơn. 
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Sự hiếu kỳ 


Thay vì hỏi câu hồi “Tại sao học lịch sử tâm lý học?” có lẽ tết 
hơn tạ nên hỏi “Tại sao không?”. Nhiều người học lịch sử nước Mỹ 
vì họ quan tâm đến nước Mỹ, và các thành viên trong một gia 
đình thường thích thú nghe những câu chuyện về những thời kỳ 
đầu của các bậc cha chú lớn tuổi trong gia đình. Nói khác đi, 
muốn biết thật nhiều về một để tài hay một nhân vật quan trọng, 
gồm lịch sử của để tài hay nhân vật ấy. là điều tự nhiên. Tâm lý 
học cũng không phải là một ngoại lệ. 


Học lịch sử tâm lý học cho phép sinh viên đặt tâm lý hạc hiện 
đại trong viễn tượng lịch sử, hiểu tâm lý học hiện đại đây đủ hơn. 
nhận ra rằng những gì thịnh hành trong tâm lý học thì thường 
được quyết định bởi các yếu tố xã hội và tâm lý, thấy được các sa 
lảm của quá khứ để không lặp lại chúng một lần nữa, khám phá 
ra các ý tưởng có ích lợi tiềm tầng, thỏa mãn sự tò rnò về một 
điển được coi là quan trọng. 


KHIIA HE LÀ §Ì? 


Ở nhiều thời kỳ trong lịch sử, từng có các nhà tư tưởng lớn 
(ví dụ GaHleo và Kant) tuyên bố rằng tâm lý học sẽ không bao 
giờ có thể là một khoa học bởi vì đối tượng của tâm lý hạc là 
kinh nghiệm chủ quan. Nhiều nhà khoa học tự nhiên vẫn còn 
tín như thế, và một số nhà tâm lý học không muốn tranh luận 
với bọ. Viết một lịch sử tâm lý học như thế để tâm lý học có thể 
được coi là một khoa học hay không chỉ phối đến. Tuy nhiên, để 
trả lời câu hỏi tâm lý hạc có là một khoa học hay không, trước 
tiên chúng ta phải định nghĩa khoa học là gì. Khoa học xuất 
hiện như một cách thức để trả lời các cáu hẻi về thiên nhiên 
bằng cách quan sát trực tiếp thiên nhiên, chứ không phải dựa 
vào các tín điều của Giáo Hội, các tác gia xưa, sự mê tín, hay các 
quy trình tự tưởng trừu tượng mà thôi, Khoa học ngay từ đầu đã 
đựa vào thẩm quyển cao nhất là sự quan sát thường nghiệm 
(nghĩa là quan sát trực tiếp thiên nhiên), nhưng khoa học không 
chí là quan sát thiên nhiên. 
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Muốn hữu ích, việc quan sát phái được tổ chức hay xếp loại môt 
cách nào đó vàa các phạm trù, và phải ghi nhận các cách thức mà 
một cuộc quan sát giống hay khác với các quan sát khác như thế 
nào. Sau khi ghi nhận những tương đồng và đị biệt với các quan 
sát khác, nhiều nhà khoa học đi thêm một bước nữa là cố gắng 
giải thích điều họ đã quan sát được. Vì vậy khoa học thường được 
mô tÃ với hai thành phản chính: (1) quan sát thường nghiệm và 
(2) lý thuyết. Theo Hull, có thể thấy hai khía cạnh này của khoa 
học ngay từ những cố gắng rất xa xưa nhất của con người để tìm 
hiểu thế giới: 
Con người luôn luôn đứn mình uào một hoọt động mang 
hai khía cạnh là quan sát 0à suu đó tìm cách giải thích 
những điều họ thấy. Mọi con người bình thường ở mọi thời 
đợi đều đã từng quan sát mỗi trời mọc 0à lặn 0à các chu 
kỳ khác nhau của mặt trăng. Những người có tư duy hơn 
thì bắt đầu đặt câu hỏi: “Tọi sao? Tại sao một trăng khi 
tròn khi khuyết? Tợi sao một trời lúc mọc lúc lăn, uà nó 
lặn oê đâu?” Ở đây chúng ta có hơi yếu tế của khoa học 
thời cận đại: 0uiệt quan sát tạo thành yếu tố thường nghiệm 
hay sự biện, uờ cố gắng hệ thống để giải thích các sự biện 
này tạo thành yếu tố lý thuyết. Khi khoa học phát triển, 
thì có sự chuyên mân hóa, hay phân công; một số người 
dành thời giờ chủ yếu.cho uiệc quan sót, trong khi một số 
ít hơn chuyên Ìo các uấn đề giủi thích. 


Hai thành phần chính của khoa học cũng-có thể thấy được 
trong định nghĩa của Stevens về khoa học: “Khoa học cố gắng tạo 
ra các mệnh đề có thể xác nhận được qua việc làm cho một hệ 
thống ký hiệu hình thức (ngân ngữ, toán học, luận lý) ăn khớp với 
quan sát thường nghiệm.” 


Phối hợp thuyết Duy lý với thuyết Duy nghiệm 


Điều làm cho khoa học trở thành một dụng cụ mạnh như thế 
chính là nhờ nó kết hợp hai phương pháp nhận thức cổ xưa: thuyết 
Duy lý và thuyết Duy nghiệm. Người duy lý tin rằng phải sử 
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đụng các hoạt động hay các nguyên tắc của tỉnh thần trước khi cá 
thể đạt tới kiến thức. Ví dụ, người duy lý nói rằng có thể xác định 
một số mệnh đề là đúng hay sai bằng cách áp dụng cẩn thận các 
quy luật hợp lý. Người duy nghiệm thì nói rằng nguồn gốc của 
mọi tri thức là sự quan sát bằng giác quan. Vì thế tri thức đích 
thực chỉ có thể bất nguồn từ kinh nghiệm giác quan. Sau hàng thế 
kỷ tìm tòi, người ta khám phá rằng bản thân mỗi học thuyết 
(thuyết Duy lý và thuyết Duy nghiệm) đều có tính hữu dụng giới 
hạn cả. Khoa hạc đã kết hợp hai thuyết này và từ đó đã tích lũy 
tri thức với một tốc độ gia tăng theo cấp lũy thừa. 


Khía cạnh duy lý cua khoa học giữ cho nó khỏi trở thành một 
sự sưu tập bất tận các sự kiên thường nghiệm rời rạc. Vì nhà 
khoa học cách nào đó phải cho thấy ý nghĩa của điều họ quan sát, 
nên họ làm ra các công thức. Một lý thuyết khoa học có hai 
chức năng chính: (1) Nó tổ chức sắp xếp các quan sát; (2) nó trở 
thành sự hướng đẫn cho các quan sát. tương Ìai. Chức năng thử 
hai này của lý thuyết khoa học tạo ra cái mà Stevens gọi là các 
mệnh đề có thể xác nhận được. Nói cách khác, một lý thuyết đưa 
ra các mệnh để có thể chứng minh bằng kinh nghiệm. Nếu các 
mệnh đề mà một ìý thuyết đưa ra được xácnhận hằng thí nghiệm, 
thì lý thuyết ấy có giá trị; nếu không được xác nhận bằng thí 
nghiệm, lý thuyết ây không có giá trị. Nếu một lý thuyết có quá 
nhiều mệnh để sai, nó phải được xét lại hay loại bỏ. Như thế các 
lý thuyết khoa bọc phải có thể trắc ngbiệm được. Nghĩa là chúng 
phải tạo ra các giả thuyết có thể được minh chứng một cách thực 
nghiệm là có giá trị hay không. Vì vậy trong khoa học sự quan sát 
trực tiếp là quan trọng, nhưng sự quan sát này thường được hướng 
đẫn bởi lý thuyết, làm cho việc quan sát có kiểm soát trở 
thành một khía cạnh quan trọng của khoa học. Quan sát có kiểm 
soất thì đẳng nghĩa với thí nghiệm và đa số thí nghiệm trong 
khoa học đều được hướng dẫn bởi lý thuyết. 


Tìm kiếm Định luật 
Một khía cạnh đặc trưng khác của khoa học là nó tìm cách 
khám phá ra các mối quan hệ hựp pháp. Một định luật khoa học 
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có thể định nghĩa như là sự quan hệ được quan sat một cách nhất 
quán giữa hai hay nhiều loại sự kiện thường nghiệm. Ví dụ, kh: X 
xảy ra thì Y cũng sẽ xảy ra. Do đó, khoa học dùng các ly thuyết để 
tìm ra và giải thích các sự kiện thường nghiêm hợp lý. Bằng cách 
nhấn mạnh tính chất hợp lý, khoa học nói lên sự quan tâm tới 
trường hợp phổ quát hơn là trường hợp đặc thù. Trong truyền 
thống, khoa học không quan tâm tới các sự kiện riêng hay độc 
nhất quan tâm tới các quy luật phổ quát chúng ta có thể quan sát 
và kiểm chứng một cách công khai. Nghĩa là, một định luật khoa 
học thì phổ quát và vì nó mô tả sự quan hệ giữa các sự kiện 
thường nghiệm, nên nó có thể chứng minh bằng sự quan sát 
công khai. 


Có hai loại định luật khøa học phẩ quát. Một loại là các định 
luật tương quan. mô tá các loại sự kiên cùng biến đổi như thế 
nào theo rnột hệ thống nào đó. Ví dụ, các chỉ số trong trắc nghiệm 
trí thông mninh thường tương ứng tích cực vái các chỉ số trong trắc 
nghiệm về óc sáng tạo. Với đữ liệu này, người ta chỉ có thể dự 
đoán. Nghĩa là, nếu người ta biết chí sô của một người trong trắc 
nghiệm trí thông minh, ngươi ta có thể dự đoán được chỉ số của 
người ấy trong trắc nghiệm óc sáng tạo và ngược lại. Một loại 
định luật có sức mạnh là các định luật nhân quả; chúng xác 
định các biến cố có tương quan nhân quả với nhau như thế não. Ví 
dụ, nếu người ta biết các nguyên nhân của một căn bệnh, người ta 
có thể dự đoán uở kiểm soát bệnh ấy - ngăn ngừa các nguyền 
nhân của căn bệnh thì sẽ ngăn ngừa được căn bệnh. Như thế, các 
định luật tương quan cho phép dự đoán, còn các định luật nhân 
quả cho phép đự đoán và kiểm soát. Vì thế các định luật nhân quả 
mạnh hưn các định luật tương quan và do đó thường được ưa 
chuộng hơn. Một mục tiêu quan trọng của khoa học là khám phá 
các nguyên nhân của hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên Việc xác 
định các nguyên nhân của các sự kiện tự nhiên thì rất phức tạp 
và thường đòi hải việc nghiên cứu chủ yếu bằng thực nghiệm. Ví 
dụ, không thể giả đính rằng sự giống nhau cho thây có sự quan hệ 
nhân quả. Nếu trời mưa sau một buổi khiêu vũ mùa mưa, khâng 
thể kết luận rằng khiêu vũ tất yếu tạo ra cơn mưa. Nó cũng còn 
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phức tạp bi vì các sự kiện thường ít khi chỉ có môt nguyên nhân 
duy nhất: thâng thường chúng có nhiều nguyên nhân. Các câu hỏi 
như Cái gì gây ra Thế Chiến II? Cái gì gây ra bệnh tâm thản 
phân liệt? Đó là các cầu hỏi càn lâu mới có câu trả lời. Kể cả các 
câu hỏi đơn giản bơn như “Tại sao anh Ba bó việc làm?” hay “Tại 
sao chị Tư cưới anh Ba?” đó là những cáu hỏi vô cùng phức tạp. 


Những giả thiết của tất định luận 


Vì mật mục tiêu chính của khoa học ìà khám phá ra các mối 
quan hệ hợp lý, nẻn khoa học giả thiết rằng điều đang được tra 
cứu là hợp lý. V¡ dụ, nhà hóa học giả thiết rằng các phản ứng háa 
học là hợp lý và nhà vật lý giả thiết răng thế giới vật lý là hợp 
lý. Sự giả định rằng điều đang được nghiên cứu có thế hiển theo 
các luật nhân quả thì gọi là tất định luận (thuyết tất định), 
Thuyết tất định giả thiết rằng mọi sự xảy ra đều tuân theo một 
số nguyên nhân và nếu biết các nguyên nhân này, thì có thể dự 
đoán hoàn toàn chính xác một sự kiện. Tuy nhiên, không cần 
thiết phái biết mọi nguyên nhân của một sự kiện; người theo 
thuyết tất định chỉ hiểu ngầm là có các nguyên nhân ấy và vì thế 
càng biết nhiều nguyên nhân thì sự dự đaán càng chính xác hơn. 
Vị dụ, hầu như mọi người đều nhất trí rằng thời tiết thay đổi theo 
các hiến số nhất định như các vệt đen ứ mặt trời, các luỗng gió 
mạnh trên eao và áp lực của khí quyến: nhưng các dự báo thời tiết 
luôn luôn mang tính xác suất bởi vì các biến số nảy thay đổi 
không ngừng và có nhiều biến số chúng ta không biết. Tuy nhiên, 
giả thiết đặt làm cơ sử cho việc dự báo thời tiết là giả thiết của 
thuyết tất định. Mọi khoa học đều là giả thiết thuyết của tất định. 


KÉT LẠI (UAN BIỂM TRUYỀỂN THỐNE VỀ KHÍA HJt 


Quan điểm truyền thống cho rằng khoa học baa gồm quan sát 
thường nghiệm, phát biểu lý thuyết, trắc nghiệm lý thuyết, xét lại lý 
thuyết, đự đoán, kiểm soát, tìm kiếm các tương quan hợn lý và giả 
thiết của thuyết tất định. Tuy nhiên một số nhà triết học khoa học 
có uy tín đặt vấn đẻ về một vài khía cạnh của quan điểm truyền 
thống về khoa học. Trong số họ có Karl Popper và Thomas Knhn. 


18 


Karl Popper 


Karl Popper không đồng ý với việc mô tả truyền thấng vẻ khoa 
học trong hai khía cạnh cơ bản. Thứ nhất, ông khâng đẳng ý rằng 
hoạt động khoa học bắt đầu với quan sát thường nghiệm. Theo 
Popper, quan niệm cũ vỀ khoa họe ngụ ý rằng khoa học chỉ laanh 
quanh với việc quan sát rồi tìm cách cắt nghĩa những gì họ đã 
quan sát được. Popper cho thấy quan niệm ấy gặp phải vấn đề gì: 


Hai mươi lăm năm trước tôi đã cổ gắng cắt nghĩa cho một 
nhóm sinh viên tội lý ở Vienna hiểu ra điều này bằng cách 
bát đầu một bài giảng với lời hướng dẫn sau: "Hãy lấy uiết 
chì uà giấy ra: quan sói cấn thận, rồi uiết ra điều anh chị dã 
quan sát được!” Đương nhiên họ hỏi tôi muốn họ quan saf 
cái gì. Rõ ràng lời hướng dẫn, “hãy quan sát!” là uá lý... 
quan sát luôn luôn có tính chọn lọc. Nó cần chọn mót đôi 
tương, một nhiệm 0u nhất định, một quan tâm, một quan 
điểm, một uấn đề. 


Vì vậy theo Popper, hoạt động khoa học bát đầu với mật vấn đề, 
và vẫn đê này xác đỉnh các nhà khoa học sẽ có những lõi quan sát 
nào. Bước kế tiếp là để nghị những giải pháp cho vấn đề, và sau đó 
có các cố gắng để tìm xem các giải pháp được đề nghị có khuyết 
điểm gì không. Popper thấy phương pháp khoa học bao gồm ba giai 
đoạn: các vấn đề, lý thuyết (giải pháp đẻ nghị) và phê bình. 


Nguyên tắc 0ê sự sơi 


Theo Popper, cái phân biệt một lý thuyết khoa học với một lý 
thuyết. nhi khoa học là nguyên tắc về sự sai. Một lý thuyết khoa 
học có thể bị bác bỏ. Ngược với điều mà nhiều người tưởng, nếu 
một quan sát nào phù hợp với mật lý thuyết, lý thuyết ấy yếu, 
chứ không mạnh. Popper dành rất nhiều thời giờ để phê bình các 
lý thuyết của Freud và Adler chính là vì lý đo này. Không có 
ngoại lệ nào, mọi điều mà một người làm đều có thể được coi như 
củng cố cho mỗi lý thuyết này. Popper đối chiếu các lý thuyết này 
với lý thuyết của Rinstein, Lý thuyết này dự đoán điều gì phải xảy 
ra hay không xảy ra nếu lý thuyết là đúng. Như thế, không giống 
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các lý thuyết. của Freud và Adler, lý thuyết cla Binstein có thể bị 
bác bỏ và vì thế là một lý thuyết khoa hạc. Popper tóm tắt các 
quan điểm của ông về lý thuyết khoa học như sau: 


(1) Đối với hầu hết các lý thuyết, không khó để đạt được sự xác 
nhận hay kiểm chứng - nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự xác nhận. 


(2) Các sự xác nhận chỉ có giá trị nếu đó là kết quá của những 
dự đoán mạo hiểm; nghĩa là, nếu chúng ta dự đoán có thể xảy ra 
một sự kiện trái ngược với lý thuyết ấy - một sự kiện có thể bác 
bỏ ý kiến ấy, 

(3) Mọi lý thuyết “tất” đầu là một sự cấm đoán: nó ngăn cấm 
một số điều không được phép xảy ra. Một lý thuyết càng cấm 
đoán nhiều, càng là một lý thuyết tốt. 


(4) Một lý thuyết không có khả năng được chứng minh là sai bới 
bất cứ sự kiện nào có thể nghĩ ra được, thì là mật lý thuyết phi khoa 
học. Tính chất không thể bác bố không phải là ưu điểm của một lý 
thuyết (như người ta thường nghĩ) mà là một nhược điểm của nó. 


(5) Mọi trắc nghiệm chân chính về một lý thuyết là một cố 
gắng để chứng minh lý thuyết ấy sai, hay để phủ nhạận lý thuyết 
ấy. Tính trắc nghiệm là tính cá thể chứng minh lý thuyết sai: 
một số lý thuyết có khả năng trắc nghiệm nhiều hơn, dễ bị bác bỏ 
hơn một số lý thuyết khác; có thể nái, chúng có nhiều rủi ro hơn. 

(6) Chứng cớ xác nhận chỉ có giá trị nếu nó là kết quả của một 
trắc nghiệm chân chính về lý thuyết; và điều này có nghĩa là nó 
có thể được coi như một cế gắng nghiêm túc nhằm bác bỏ lý 
thuyết nhưng không thành công. 


(7) Một số lý thuyết có khả năng trắc nghiệm chân chính, sau 
khi bị chứng mình là sai, vẫn còn được chấp nhận bởi những 
người ngưỡng mộ chúng - ví đụ, bằng viêc đưa vào ứam rhời một 
vài giả định phụ thuộc, hay bằng cách fgm thời cắt nghĩa lại lý 
thuyết sao cho nó tránh được sự bác bỏ. Phương thức này có thể 
sử dụng, tuy cứu được lý thuyết nó luôn luôn hủy điệt hay ít ra là hạ 
thấp giá trị khoa học của lý thuyết Ấy. 
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Như thế, theo Popper. môt lý thuyết muốn là ]ý thuyết khoa học 
thì phải làm các dự đoán mạo hiểm - các dự đoán có nguy cơ thực 
sự là sai. Các lý thuyết mà khòng đưa ra các dị đoán mạo hiểm hay 
chỉ giải thích các hiện tượng sau khi chúng đã xảy ra, thì theo 
Popper, không phải là khoa học. Một vấn đề lớn gặp phải trong 
nhiều lý thuyết tâm lý học (như của Freud và Adler) là chúng làm 
công việc hậu đoán (phong đoán sau khi các hiện tượng đã xảy ra) 
thay vì dự đoán trước. Vì các lý thuyết này không mạo hiểm làm 
các dự đoán rước, nên chúng không gặp nguy cơ bị chứng minh là 
sai và vì vậy chúng không cá tính khoa học. 


Theo quan điểm Popper, mọi lý thuyết khoa học cuối cùng sẽ bị 
chứng minh là sai và được thay thế bằng các lý thuyết đây đủ 
hơn; vấn đề chỉ là thời gian. Vì vậy, theo Popper, địa vị cao nhất 
của một lý thuyết khoa học là ở chã ná chưa bị phủ nhận. Khoa 
học Popper là một sự tìm kiếm không bao giờ kết thúc hầu có các 
giải pháp hay giải thích ngày càng tốt hơn cho các hiện tượng. 
Brett đã tóm tắt rất hay điểm trên đây: 

Chúng ta có khuynh hướng coi khoan học như là một “tập 
hợp trí thức” bắt đầu dược tích lũy khi con người tìm rũ 
*bhương phúóp hhoa học.” Đây là một quan niệm mê tín. Cái 
nhìn phù hợp hơn uới lịch sử tư tưởng là mô tả bhoa học 
như là các huyên thọa! Uề thế giới mà chưa bị người ta 
chưng mính là sai. 


Phải chăng Popper tin rằng các lý thuyết phi khoa học là vô 
dụng? Tuyệt đối không! Popper nói. 


Xét đưới khía cạnh lịch sử, mọi lý thuyết khoa học đầu bất 
nguân từ các huyền thoại, và... một huyền thoại có thể chứa đựng 
trước các khám phá quan trọng của các lý thuyết khoa học... Như 
thế tâi (cảm thấy) rằng nếu một lý thuyết bị chứng minh là phi 
khoa hạe, hay là “siêu hình”... thì điều đó không có nghĩa rằng lý 
thuyết ấy không quan trọng, hay không đáng kể, bay “vô nghĩa”, 
hay "và lý.” 


Popper dùng nguyên tắc về sự sai để phân biệt giữa lý thuyết 
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khoa học và lý thuyết phi khoa học chứ không phải giữa lý thuyết 
hữu ích và lý thuyết vô ích. Nhiều lý thuyết trong tâm lý hụe 
không thỏa mãn nguyên tắc về sự sai của Popper bởi vì hoặc 
chúng được phát biểu một cách quá tổng quát khiến cho chúng 
được xác nhận bởi hầu như mọi quan sát, hoặc chúng làm việc 
hậu đoán thay vì tiên đoán. Các lý thuyết này thiểu tính nghiêm 
khác khoa học nhưng vẫn còn rất ích lợi. Lý thuyết của Freud là 
một ví dụ. 


Thomas Kuhn 


Mãi tới gần đây, nhìn chung người ta vẫn còn tin rằng phương 
pháp khoa học bảa đảm tính khách quan và khoa học tạo ra 
những thông tin một cách vững chắc và tiệm tiến. Người ta tìn 
rằng trong bất cứ khoa học nào cũng đều có các “chân lý” có thể 
biết. được, và nến áp dụng các phương pháp khoa học thì người ta 
sẽ tiếp cận được các chân lý ấy một cách có hệ thống. Thomas 
Kuhn (1973) đã thay đổi quan niệm này, về mặt khoa học, bằng 
cách chứng minh rằng khoa học là môt hoạt động có tính chủ 
quan rất cao. 


Các khuôn mẫu oà khoa học thông thường 


Theo Kuhn, trong khoa học vật lý, một quan điểm thường được 
đa số các thành viên của một khoa học chấp nhận. Trong vật lự 
học hay hóa học, đa số các nhà nghiên cứu đều cùng chia sẻ mật 
tập hợp gồm các giả định chúng hay các niềm tin chung về đẻ tài 
của-họ. Kuhn gọi quan điểm được chấp nhận rộng rãi này là mật 
khưôn mẫu. Với các nhà khoa học chấp nhận một khuản mẫu, 
khuân mẫu này trở thành cách họ quan niệm và phân tích đã tài 
của khoa học của họ. Một khi khuôn mẫu được chấp nhận, hoạt 
động của những người chấp nhận nó chỉ còn là khai thác các hệ 
lụy của khuôn ấy. Kuhn gọi các hoạt động này là khoa học thông 
thường. Khoa học thông thường cung cấp cái mà Kuhn gọi là 
hoạt động “dọn dẹp” cho một khuôn mẫu. Trong khi đi theo một 
khuôn mẫu, nhà khoa hạc khai thác chiều sâu của các vấn đề đã 
được khuôn mẫu ấy xác định và sử dụng các kỹ thuật do khuôn 
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mẫu đề nghị trong khi khai thác các vấn đề ấy. Kuhn ví khoa học 
thông thường như là giải câu đố. Giống như cảu đố, các vấn đề 
của khoa học thàng thường có một giải pháp bảo đảm, và có 
những "quy luật giới hạn cả bân chát của các giải pháp có thể 
chấp nhận lẫn các bước phải theo để đạt tới các giải pháp ấy.” 
Kuhn cho rằng cả khoa học thông thường lẫn việc giải câu đố đều 
không có nhiều sáng kiến trong đó: “Có lẽ đac tính ấn tượng nhất 
của... các vấn đẻ nghiên cứu bình thường... là chúng nhắm quá ít 
tới mục tiêu tạo ra các cái mới to lớn, về ý tưởng hay hiện tượng." 
Tuy khuôn mẫu hạn chế phạm vi các hiện tượng mà nhà khoa học 
quan sát, nó cùng báo đâm một sẻ hiện tượng được nghiên cứu 
mật cách thấu đán: 


Nhờ lập trung chu ý ào một phạm 0ì nhỏ cúa các uấn đề 
tương đối chuyên biệt, khuôn mẫu bắt buộc cac nhà khoa học 
tra cứu một phản của thiên nhiên một cách chỉ tiết bà sâu xơ 
mà bình thường người ta không thê hình dụng ra được... 


Đó là mặt tích cực của việc nghiên cứu đựa theo khuôn mẫu, 
nhưng nó cũng có mặt tiêu cực. Mạc dù khoa học thông thường 
cho phép nhà khoa học phán tích thấu đáo các hiện tượng mà 
khuôn mẫu tập trung vào, nhưng nó làm nhà khaa học không 
nhìn thấy các hiện tượng khác và có lê không giúp họ có được các 
giá) thịch tốt hơn mà họ đang tìm kiếm. 


Hoạt động dọn đẹp là công uiệc chính yếu mè đa số các nhà 
khoa học tập trung thự: hiện trong sự nghiệp cúa họ. Chúng 
là điều mò ở đáy tôi gọi là khoa hoc thông thường. Xét cho 
cùng, dù trong lịch sử hay trong phòng thí nghiệm hiện đại, 
công tiệc này có nề là một cố gống đẻ áp đặt thiên nhiên 
bao trang một cát hộp đà được làm sếốn uà tương đối cứng 
nhắc do khuôn mẫu cung cáp. Không có phần mue tiêu nào 
của khoa học đòi hỏi các loại biện tượng mới; thực ra, tất cả 
những gì không thích hợp uới cát hộp khuôn mẫu đều hoàn 
toàn không được nhìn nhận. Và bình thường các nhà khoa 
học cũng không có ý sáng tạo các lý thuyết mới, 0à họ thường 
không có thiện cảm uới các phát mình của các nhà hhoòa học 
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khác. Ngược lại, ciệc nghiên cứu khoa học thông thường 
nhắm túi oiệc làm sảng to các hiện tượng tà các lý thuyết 
mà khuôn mẫu đả cung cấp cho 


Vì vậy, khuôn mẫu la cái quyết định vấn đề nghiên cứu hiện 
tại là gì mờ tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ấy bằng cách nào. Nói 
khác đi, khuôn mẫu hướng dẫn mọi hoạt động của nhà nghiên 
cứu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nhà nghiên cứu trở nên bị 
ràng buộc về tình eảm với khuôn mẫu của họ; nó trở thành một 
phần của cuộc đời họ và vì vậy họ rất khá từ bỏ nó. 


Khoa học thay đổi như thế nào 


Các khuôn mẫu khaa học thay đấi như thế nào? Theo Kuhn, 
không quá đễ đàng. Trước hết, phải có các quan sát liên tiếp 
cho thấy rằng môt khuôn mẫu đang được chấp nhận không thế 
cất nghĩa được; đố gọi là các điều không bình thường. Thông 
thường, cá nhản một nhà khoa học hay một tập thể nhỏ gồm 
các nhà khoa học sẽ để nghị một quan điểm khác thay thế, 
quan điểm này có thể giải thích phản lớn các hiện tượng mà 
khuôn mẫu hiện hãnh giải thích và cũng sẽ có thể cắt nghĩn cả 
các điều không bình thường nửa. Kuhn cho thấy rằng người ta 
thường rất miễn cưỡng đối với khuôn mẫu mới, và nó chỉ có 
thể lôi kéo người ta ngá theo nó một cách rất chậm. Tuy nhiên, 
cuối cùng khuôn mẫu mới cũng chiến thắng va thay thế khuôn 
mẫu cũ. Theo Kuhn, sự kiện này mô tả điều đã xây ra khi 
Einstein thách thức quan niệm cửa Newton về vũ trụ. Bãy giờ 
thì khuôn mẫu Binstein đang phát sinh ra khaa học thông 
thường cúa nó và sẽ kiếp tục như thế cho tới khi có một khuôn 
mẫu khác lật đổ nó. 


Kuhn mô tả khoa học như một phương pháp tra cứu kết hợp 
phương pháp khoa học khách quan với cơ cấu cảm xúc của nhà 
khoa học, Theo Ruhn, khoa học tiên bộ bởi vì các nhà khoa học 
bnôc phải thay đôi các hệ thống niềm tín của họ; và các hệ thống 
niềm tin thì rất khó thay đổi, dù đối với môt cá nhân hay một 
nhóm nhà khoa học. 


2+* 


Các giai đoạn phút triển khoa học 


Theo Kuhn, sự phát triển của một khuôn mẫu để đạt tới chỗ 
thống trị một khoa học thì xảy ra trong một thời gian dài. Trước 
khi một khuôn mẫu nhát triển, một khoa học thương trải qua 
giai đoạn tiền khuôn mẫu, trong giai đoạn này có một số quan 
điểm cạnh tranh nhau. Kuhn gọi giai đoạn này là tiền khoa học. 
là giai đoạn mà một môn học được đặc trưng bởi một số phe hay 
trường phái cạnh tranh, một tình bình trái ngược với sự thống 
nhất và là kết quả của sự thu thập sự kiên mật cách chủ yếu là 
tình cỡ. Các hoàn cảnh này tiếp tục tên tạa cho tới khi một trường 
phái đánh bại đốt thủ và trở thành một khuôn mẫu. Ở điểm này, 
mân học trở thành mật khoa học, và bắt đầu một giai đoạn của 
khoa học thông thường. Khoa học thông thường do khuôn mẫu 
này phát sinh tiếp tục tên tại cho tới khi nó bị thay thế bởi một 
khuôn mẫu mới, và đến lượt khuân mẫu mới này lại phát sinh 
một khoa học thông thường khác. Kuhn cha rằng các khoa học 
trai qua ba giai đoạn khác nhau: giai đoạn tiền khuôn mẫu, 
trong đó các trường phái cạnh tranh nhau để thống trị khoa học, 
giai đoạn khuôn mẫu, trong đó diễn ra các boạt động giải câu 
đấ được gọi là khaa học thông thường, và giai đoạn cách mạng, 
trong đó một khuôn mẫu eó sắn được thay thế bằng một khuôn 
mẫu mới. 

Các khuôn mẫu 0uà tâm lý học 


Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với tâm lý học? Tâm ly học 
đã được mô tä như là một môn học tiên khuôn rmnẫu (Staats, 1981) 
bởi vì nó không có một khuôn mẫu duy nhất. được chấp nhân rông 
rãi, nhưng có nhiêu trường phái tần tại đồng thời. Ví dụ, trong 
khoa tâm ly học hâm nay chúng ta thấy có các trường phái được 
gọi là trường phái hành vi, chức năng, tri thức, sinh lý thần kinh, 
tâm phán. và nhân văn. Một số tác giả coi tình trạng tiên khuôn 
mẫu này là tiêu cực và nhấn mạnh rằng tảm lý học đang sẵn 
sàng để tổng hợp tất cả các yếu tố khác nhau của ná thành một 
khuôn mẫu thống nhất. 
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Theo Staats. tâm lv học đang sẵn sàng để trở thành một kbhaa 
học khuôn mẫu và phải sẵn sàng để làm việc này: 

Một lý thuyết thống nhái trên một quy mô lớn có thể uô 
cùng có lợi cho tam Ìý học cà... chúng ta phái bắt dầu dònh 
một phần nguồn lực của chúng ta uào oiệc phát triển một 
khoa học thủng nhất... Tôi quan niệm rằng khoa học của 
chúng ta đòi hói niệc triển bhai một phương pháp luận để 
tạo ru một ly thuyết như thế, cũng như uiệc triển bhai các 
phương pháp 0à tiêu chuẩn đánh giá các lý thuyết dựa trên 
cơ sở sự thống nhốt uà bao quát của chúng. 


Các nhà tâm lý học khác không đồng ý với quan điểm chu 
rằng tám lý hạc là một môn học tiền khuôn mẫu. Họ nói rằng 
tăm lý học là một khoa học có nhiều khuôn mẫu đẳng thời (ví dụ 
Koch, 1981; Royce, 1975; Rychlak, 1975). Các nhà tâm lý học này 
cái sự tần tại đẳng thời của nhiều khuôn mẫu trong tâm lý học là 
điều tích cực, hiệu quả và là điều tất yếu bởi vì tâm lý hạc họa về 
con người. Trong sách này, chúng Lôi dựa trên quan điểm tâm lý 
học như một môn học đa khuôn mầu thay vì một môn học ở giai 
đaạn phát triển tiền khuôn mẫu. 


Khác biệt giữa Popper và Kuhn 


Nguần gốc bất đồng lớn giữa Kuhn và Popper là khái niệm của 
Kuhn về khoa học thông thường. Như ta đã thấy, Kuhn nói rằng 
sau khi một khuôn mẫu đã được chấp nhân, đa số các nhà khoa 
học gia chỉ la nghiên cứu các kế hoạch đo khuôn mẫu vạch sấn - 
nghĩa là hạ làm khoa học thông thường. 


Theo Popper, cái mà Kuhn gọi là khoa học thông thường thì 
haàn taàn không phải khoa học gì cả. Các vấn đề khoa học không 
giếng như các câu đã, vì chúng không phải là những hạn chế về 
các giải pháp cũng như về các phương thức phải theo trang việc 
giải quyết vân để. Theo Ponper, việc giải quyết vấn đề khoa học 
là một hoạt động có tính sáng tạo và tưởng tượng rất cao. Hoạt 
động này không giông chút nào với việc giải câu đố như lfnhn mô 
tả. Hơn nữa. đối với Kuhn, các khuôn mẫu phát triển, được chấp 


26 


nhận, và bị vứt bỏ vì các lý do tầm lý hay xã hội. Trong khoa học 
của Popper, các yếu tô như thế không có ảnh hưởng nào; có các 
vân đề, và các giải phap được đề nghị sẽ hoặc là vượt qua hoặc 
không vượt qua được các cố gắng nghiêm khắc nhằm báe bỏ chúng. 
Như vậy, phân tích khoa học của Kuhnn nhấn mạnh cáe yến: tổ quy 
ước và chủ quan, còn phân tính của Popper nhấn manh yếu tố 
thuận lý và sáng tạo. D. N. Robinson để nghị rằng quan điểm của 
cả Papper lấn Ruhn đều có thể đúng: "Trong tỉnh thần hòa giải, 
chúng ta có thể gợi ý rằng sự bất đồng giữa Kuhn và Popper biến 
mất khi chúng ta hiển rằng Kuhn mũ tá khoa học như nó xuất 
hiện trong lịch sứ, còn Papper thì khẳng định khoa học phải là 
cái gì”. 

Cho dù có các sự xét lại do Popper và Kuhn đề nghị, nhiều khía 
cạnh truyền thống của khoa học vẫn còn tấn tại. Sự quan sát của 
kính nghiệm vẫn còn được coi là có thẩm quyển cuối cùng, các 
tương quan hựp pháp vẫn còn được tìm kiểm. các lý thuyết vẫn 
còn được phát biểu và trắc nghiệm, và thuyết tất định vẫn côn 
được lấy làm giả thiết. 


TÂM LÝ It tú PHẢI LÄ MỘT KIIDA Hộ NHÂNE? 


Tâm lý học có phải là một khoa học không? Phương pháp khoa 
học đã được sử đụng rất thành công trong tâm lý học. Các nhà 
tầm lý học thực nghiệm đã chứng mình các tưởng quan hợp lý 
giữa các loại sự kiện mỗi trường (các kích thích) và các loại hành 
vi cư xử, và họ đã ]àm ra các lý thuyết nghiêm.khấc, có thể bác bỏ 
để giải thích các tương quan này. Các lý thuyết của Hull và Talman 
là những ví dụ điển hình: và còn có nhiều lý thuyết khác riữa. Các 
nhà tâm lý học khác hợp tác với các nhà hóa học và thần kinh 
học là những người tìm cách xác định các sư kiện sinh - hóa tương 
ứng với trí nhớ và các quy trình nhận thức khác. Các nhà tâm lý 
học khác làm việc chung với các nhà sinh vật học tiến hóa và di 
truyền học nhằm tìm hiểu nguần gốc tiến hóa của hành vì xã hội 
của eon người. Trong thực tế, chúng ta có thể an tâm nói rằng các 
nhà tâm lý học theo bướng khoa học đã cung cấp rất nhiều thâng 
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tin ích lợi trong mọi lãnh vực lớn của tâm lý học - ví dụ, học tập, 
nhận thức. trí nhớ, nhân cách, trí thông minh, động lực, và tâm 
lý trị liệu. 


Tất định luận, Võ định luận, và Bất tất định luận 
Tất định luận 


Các nhà tâm lý học theo hướng khoa học muốn nhận có một 
tất định luận trong khi nghiên cứu con người. Mặc đù mọi nhà 
tất định luận đều tin rằng mọi hành vi con người đều cá nguyên 
nhân, nhưng có sự khác biệt giữa các loại tất định. Tất định 
luận sinh vật nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các điều 
kiện sinh lý hay các đặc tính đi truyền trong việc cắt nghĩa 
hành vì. Ví dụ, nhà sinh vật học xã hội cho rằng động cơ chính 
của hành vi con người (cũng như của các động vật) là truyền lại 
gen của mình cho thế hệ tiếp theo, Các nhà sinh vật học xã hội 
cho răng phần lớn hành vi con người phát sinh từ động cơ được 
xác định theo đi truyền này. Tất định môi luận trường nhấn 
mạnh đến tầm quan trọng của các kích thích của môi trường nhự 
là các yếu tố quyết định hành vi. Tất định luận văn hóa xã 
hội giả định rằng chính các quy luật, các bập tục, và các niềm 
tin của một nén văn hóa hay xã hội là cái tạo ra hành vi con 
người. Ví dụ, Erikson nối đến văn hóa như là “một sự mô tả về 
tồn tại con người.” Phần lớn những gì được coi là đáng ao ước, 
không đáng ao ước, bình thường và bất bình thường đều được 
xác định bởi nền văn hóa; như thế, văn hóa tác dộng như một 
yếu tế quyết định hành vi con người. 


Các nhà tất định luận khác thì cho rằng hành vi con người 
được tạa ra do sự tương tác của các ảnh hưỡng sinh học, môi 
trường, và văn hóa xã hộ:. Bất luận thế nào, nhà tất định luận 
vẫn tin rằng hành vi được tạo ra bởi các sự kiện có trước và 
nhiệm vụ của nhà tất định luận là khám phá ra các sự kiện ấy. 
Họ giả thiết rằng cảng khám phá ra nhiêu nguyên nhân, con 
người càng có khả năng tiên đoán và kiểm soát hành vi của mình 
hơn. Thực vậy, việc tiên đoán va kiểm soát hành vị thường được 
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chấp nhận như là tiêu chuẩn để chứng minh rằng các nguyên 
nhân của hành vi đã được khám phá. 


Mặc đù cáe nhà tất định luận giả thiết rằng hành vi con người 
là do các nguyên nhân tạo ra, nói chung họ đều nhìn nhận rằng 
không thể nào biết hết mọi nguyên nhân. Thứ nhất, các hành vì 
có nhiều nguyên nhân. Như Ereud từng nói, đa sẽ hành vì ñr tổi 
định quá nhiều (ouerdifermined). Nghĩa là rất ít khi các hành vì 
chỉ cá một nguyên nhân đuy nhất hay thâm chí chỉ có ít sự kiện. 
Ngược lại, nhiều sự kiện tương tác nhau tạo ra hành vị. Ví dụ, để 
tiên đoán liện một người có sẽ chấp nhận một việc làm được để 
nghị hay không, thường phải trả lời các câu hỏi như: 

- Đương sự quan niệm thế nào về việc làm? 

- Có các việc làm khác hay khâng? 

- Đương sự đã từng có các loại kinh nghiệm khác về các công 
việc tương tự không? 

- Đáu là sự đền đáp họ được hưởng? 

- Tình hình tài chính của đương sự ra sao? 

+ Công việc cá đòi đương sự thay đổi chỗ ở không? 


Thứ hai, một số nguyên nhân của hành vi có thể là ngẫu nhiên. 
Ví dụ, một quyết định miễn eư8ng tham đự một sự kiện xã hội có 
thể là nguyên nhân làm người ta gặp được mật đối tượng sẽ là 
người bạn đời tương lai của rnình. Jung gọ! sự ngẫu nhiên có ý 
nghĩa này là tính đồng thời và ông tín nó đóng một vai trò quan 
trọng trong đời sống của đa số. Bandura đồng ý với Jung về tảm 
quan trọng của tính đồng thời bằng cách nói rằng: “Các cuộc gặp 
gỡ tình cờ đóng mật vai frồ quan trọng trong việc hình thành 
dàng đời.” Bandura đưa ra ví dụ sau đây: 


Không hiếm trường hựp cúc sinh uiên đạt học quyết định 
thủ làm một đề tài quy định chí để khỏi phải đăng ký uào 
một khóa học đòi hỏi có thời biểu hỏ buộc. Trong khi làm dệ 
tai hầu như tình cờ này. một số sinh tiên gặp được cúc giáo 
w sâu: sốc có một ánh hưởng quyết định đến uiệc lựa chọn 
ngh nghiệp của các sinh 0uiên ấy. 
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Các hoàn cảnh ngấu nhiền không vi phạm một sự phân tích 
tất định về hành vi; chúng chỉ làm nó trở nên phức tạp hơn thôi. 
Theo định nghĩa, cac hoàn cảnh ngẫu nhiên không thể tiên đoán 
được liên quan đến cuộc đời một người, nhưng khi chúng xảy ra, 
chúng có liên quan nhân quả đến hành ví của một người: 


Ảnh hưởng ngẫu nhiên không có nghĩa la hành tì bhông bị 
tất dinh. Tính không thể tiên đoán của cúc yếu tổ quyết 
định hành oi uà của uiệc quyết định hành tỉ bói bất cứ sự 
biện nào xảy ra một cách tình cờ là những chuyện khóc 
nhau. Các ảnh hưởng ngằu nhiên có thể không tiên đoán 
được, nhưng sau khi chủng xảy ra, chúng trú thành các yếu 
tố hiển nhiên trong cúc chuỗi nguyên nhân theo cùng mội 
hiểu như các yếu tổ đõ sắp đặt khúc, 


Mục đích của các ví dụ trên đây nhằm chứng minh rằng nguyên 
nhân của hành vi con người ít khi đơn giản và các nhà tất định 
luận nhìn nhận điều này. Họ cho rằng chính sự phức tạp của các 
nguyên nhân của hành vi can người có thể cắt nghĩa tại sao việc 
tiên đoán về eác hanh vì con người bắt huâc phải là xác suất. Tuy 
nhiên, họ tin rằng vì sự hiểu biết của chúng ta về các nguyên 
nhân hành vị luôn luôn gia tăng, nên sự chính xác của việc chúng 
ta tiên đoán về hành vi con người cũng tăng. 


Điểm chung của mọi loại thuyết tất định luận sinh học, mới 
trường và văn hóa xã hội là ở chỗ các nhà tất định luận cho rằng 
các yếu tố quyết định hành vi đều có thể đo lường trực tiếp được. 
Các gen, các kích thích của môi trường và các tập tục văn háa đầu 
có thể tiếp cận và định lượng được và vì thế chúng là các dạng tất 
định luận vật lý. Tuy nhiên, một số nhà tâm lý khoa học nhấn 
mạnh tâm quan trọng của kinh nghiệm nhận thức và cảm xúc 
trong việc cất nghĩa hành ví con người, Theo họ, các yếu tố guyêt 
định quan trạng nhất về hành vi con người là chủ quan và bao 
gầm các niềm tin, cảm xúc, ý tưỡng, giá trị, và mục tiêu. Các nhà 
tâm lý học này nhấn mạnh thuyết tất định luận tâm lý hơn là 
tất định luận vật lý. Trong số các nhà tâm lý học giả thiết sự 
tất định tâm lý gầm có các tác giả nhấn mạnh tẩm quan trọng 
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của các sự kiện tỉnh thần mà chúng ta ý thức và các tác gia như 
Freud, nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện tình thần mà 
chúng ta không ý thức. 


Cac nhà tâm lý học, ngoài việc chấp nhận một kiểu tất định 
luận, cũng tìm kiếm các định luật chung, triển khai các lý thuyết, 
và dùng quan sát thường nghiệm như thẩm quyền cuối cùng của 
họ trong việc đánh giá các lý thuyết ấy. Tâm ly học như được thực 
hành bởi các nhà tâm lý học này. chấc chân là khoa học. nhưng 
không phải mọi nhà tâm lý học đều đồng ý với các giả định và 
phương pháp của họ. 


Võ định luận 


Trước hết, một số nhà tâm lý học tín rằng bành vi con người 
mang tính tất định nhưng các nguyên nhân của hành vì thì 
không thể đo lường chính xác được. Với sự tin tưởng này, các 
nhà tâm lý học này chấp nhận nguyên tắc không chắc chấn 
của Heisenberg. Nhà vật lý học Đức Werner KarÌ Heisenberg 
(19801 - 1976) thấy rằng mọi bành vi quan sát một điện tử đều 
ảnh hưởng đên hoạt động của nó và tạo sự hoài nghỉ về giá trị 
của việc quan sát này. Heisenberg kết luận rằng không bao giờ 
có thể biết điều gi chắc chấn trong khoa học. Chuyến sang địa 
hạt tâm ]ý học, nguyên tấc này nói rằng, mặc dù hành vi con 
người mang tính tất định, chúng ta khêng bao giờ có thể biết dù 
là một số nguyên nhân của hành vi, bởi vì khi tìm cách quan sát 
chúng, chúng ta đã làm cho chúng thay đổi rồi. Như thế, chính 
môi trường thí nghiệm có thể la biến số gây lẫn lộn trang việc 
tìm kiếm các nguyên nhân của hành vi, con người. Các nhà tâm 
lý hạc chấp nhận quan điểm này thì tin rằng có các nguyên 
nhân chuyên biệt của hành vi nhưng chúng ta không thế biết 
chính xác được. Lập trường này được gọi là thuyết vô định 
luận. Mạt ví dụ khác về thuyết vô định luận là kết luận của 
Imroauel Kant (1724 - 1804) răng tâm lý học không thể là mót 
khoa học, bởi vì tỉnh thần không thể được sử dụng một cách 
khách quan để nghiên cứu về chính nó. MaeLeod tám tắt lập 
trường của Kant như sau: 
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Kant đã thách thức chúth nền táng của một khoa học tâm lý. 
Nếu tâm ly học là học tê “tỉnh thân,” uà nếu mọi quan sát 0ù 
mọi diễn dịch lò hoợt động của một tính thân âm thâm án 
đặt các phạm trò của nó trên cái được quan sớt, thì làm thế 
nào mội tình thần có thể quay trở uê chính nó 0à quan sút các 
hoqt động của chính nó khi tự chính bản chất của nó bị ép 
buộc quan sát bằng các phạm trù cụa chính ná? Có nghĩa gì 
khòng khi bật đèn lên để xem bóng tối trông giếng thế nào? 


Bất tốt định luận 


Một số nhà tâm lý học bác bỏ hoàn toàn khoa học như là một 
cách thế để nghiên cứu con người. Các nhà tâm lý học này thường 
làm việc trong các khuôn mẫu nhân văn hay hiện sinh, họ tin 
rằng các nguyên nhân quan trọng nhất của hành vi con người thì 
được thấy trang bản ngã, hay ego, hay tám linh của một người, và 
chúng là tự sinh. Theo nhóm tác giả này, hành ví được chọn lựa 
một cách tự do chứ không bị quyết định bởi các nguyên nhân vật 
lý hay tâm lý. Sự tin tưởng vào ý chí tự do đi ngược với giả thiết 
của tất định luận và vì thế các cố gắng của các nhà tâm lý học 
này mang tính chất phi khoa học. Lập trường này được gọi là Bất 
tất định luận. Với những người theo thuyết tất định luận, vì cá 
nhân tự do chọn lựa đường lối hành động của mình, nên họ chịu 
trách nhiệm về các hành động ấy. Khái niệm về trách nhiệm cá 
nhân chỉ là một trong nhiều điểm bất đẳng giữa nhà tâm lý học 
tất định luận và bất tất định luận. 


Chúng ta có ca1 tâm lý học là một khoa học hay không tùy theo 
chúng ta nhấn mạnh vào khía cạnh nào của tâm lý học. Mật nhà 
tâm lý học và triết học khoa học rất đáng kính trả lời cho câu hỏi 
“Tâm lý học có phải là một khoa học không?” bằng cách nhấn 
mạnh hản chất phi khoa học của tâm lý học: 


đôi đã từng bàn đến cứu hỏi này suốt 40 năm, 0ò trong 20 năm 
qua, tôi luôn luân biên định trong lớp trương của mình rằng 
tứm lý học không phỏúi một môn học duy nhốt hay nhất quán, 
mờ là một tận hợp các môn học rất đa dạng, một số í† có thể gọi 
là khoa học, nhưng phần lớn thì bhông. (Koch, 1981, tr. 268). 
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Không nên đánh giá tâm lý học một cách quá khắt khe bởi vì một 
số khía cạnh của nó không có tính khoa học và thậm chí phản 
khoa học. Khoa học như chúng ta biết bãy giờ thì tương đối mới, 
trong khi nội dung của hầu hết các khoa học, nếu không nói là của 
tất cả, đều rất cũ. Như Popper đã nhận xét, những cái bây giờ 
chúng ta nghiên cứu một cách khoa học, thì xưa kia đã từng được 
nghiên cứu một cách triết học và thần học. Trước tiên xuất hiện 
các phạm trù mập mờ được tranh luận suốt nhiều thế kỷ một 
cách phi khoa học. Sự tranh luận này chuẩn bị các phạm trù tra 
cứu khác nhau cho việc “ñne tuning” mà khoa học cung cấp. 


Trong tâm lý học ngày nay, có sự tra cứu về mọi bình điện. 
Một số khái niệm có một đi sản triết học lâu đời và sẵn sàng để 
được tra cứu một cách khoa học; số khác còn trong giai đoạn phát 
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Hình 1.1 Các hình minh họa của Chisholm về các kiểu tương quan tỉnh thần - 
thể xác khác nhau. Con chim vẽ bằng nét gián đoạn biểu thị tính thần và con 
chim vẽ bằng nẻt liên tục biểu thị thôn xóc 
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triển ban đầu và chưa sẵn sàng để được nghiên cứu một cách khoa 
học; càn cá một số khái niệm khác nữa, do chính bản chất của 
chúng, có lẽ sẽ không bao giờ có thể tra cứu bằng khoa học. Tất cả 
các bình điện và các kiểu tra cứu này tổ ra cần thiết cho sự phát 
triển tâm lý học, và tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau. Cũng thế, nhiều 
yếu tế chú quan đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển 
khoa học, đưa công việc tra cứu khoa học và phi khoa học lại gắn 
nhau hơn. Thật vậy, mật lãnh vực quan tâm được gọi là tâm lý 
học về khoa học đã mở ra (xem Maslow, 1988). 


NH6 PÂU HỦI KHÁI: TRIINE TÂM LÝ HC 


Nhiều câu hỏi mà tâm lý học ngày nay đang cố gắng trả lời 
cũng là những câu hỏi đã từng tìm cách trả lời ngay từ thời kỳ 
đầu. Trong nhiều trường hợp, chỉ có các phương pháp xử lý các 
câu hỏi dai dẳng này là thay đổi. Trong đoạn này chúng ta sẽ 
duyệt lại các câu hỏi dai dẳắng trong tâm lý học, và khi làm việc 
này, chúng ta sẽ lược qua phần lớn các vấn đề sẽ được trình bày 
trong sách này. 


Bản tính Con người là gì? 


Có mật lý thuyết về bản tính con người cô gắng xác định điều 
gì là đúng một cách phổ quát về can người. Nghĩa là ná cố gắng 
xác định điều gì mọi người có từ lúc bẩm sinh. Một câu hỏi đáng 
quan tâm ở đây là có bao nhiều phần di sản động vật nơi chúng ta 
còn lại trong bản tính con người? Ví dụ, chúng ta có bản tính gây 
hấn không? Người theo thuyết Freud trả lời là có. Con người cỡ 
bản có tính thiên và không bạo lực không? Những người thuộc 
trường phái nhân văn như Rogers và Maslow trả lời là có. Hay 
bản tính chúng ta không thiện cũng không ác, nhưng trung lập, 
theo các nhà chủ trương thuyết hành vi như Watson và Skinner? 
Các tác giả theo thuyết hành vị cho rằng kinh nghiệm lam cho 
một người thành tốt hay xấu hay là bất cứ hạng ngưới nào. Cơn 
người có ý chí tự do không? Có, theo các nhà tảm lý học hiện 
sinh; không, theo các nhà tâm lý học theo hướng khoa học. Gắn 
liền với mỗi khuôn mẫu tàm lý học là một giả thiết về bản tính 
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con người, và môi giả thiết đều có một lịch sử lâu đời. Trong cuốn 
sách này. chúng ta sẽ nèu lên những khái niêm về bản tính con 
người và các phương pháp luận mà chúng nhát sinh. 


Tỉnh Thần tương quan thế nào với Thân Xác? 


Câu hỏi liệu có một tỉnh thần không, và nếu có, thì nó liên hê 
thế nào với thán xác; là một câu hồi đã có ngay từ khi có tâm lý 
học. Mọi nhà tám lý học đều phải đề cập đến câu hỏi này một 
cách minh nhiên hay ám thị. Trong lịch sử, hầu như mọi lập 
trường có thể quan niệm được đều đã đưa ra sự tương quan tỉnh 
thần - thãn xác. Mật số nhà tâm lý học cố gắng cắt nghĩa mọi sự 
theo quan điểm vật lý; theo họ, ngay cả các sự kiện gọi là tỉnh 
thần cuối cùng cũng được cắt nghĩa bằng các định luật vật lý hay 
hóa học. Các tác giả này được gọi là các nhà duy vật luận vì họ 
tin rằng vật chất là thực tại duy nhất và vì thế mọi sự trong vũ 
trụ, kể cä hoạt động của các sinh vật, đều phải cắt nghĩa theo vật 
chất. Họ cũng được gọi là các nhà nhất nguyên luận vì họ cố 
gắng cắt nghĩa mọi sự theo một kiểu thực tại (đó là vật chất). Các 
nhà tâm lý học khác thì theo thái cực khác và tuyên bố rằng mọi 
sự là tỉnh thần, và nói rằng cả cái được gọi là thế giới vật chất 
cũng là một sự sáng tạo của tỉnh thần con người. Các tác giả này 
được gọi là các nhà duy tâm luận, và họ cũng là các nhà nhất 
nguyên luận vì họ cố gắng cắt nghĩa mọi sự theo ý thức hay nhận 
thức của con người. Tuy nhiên, nhiều nhà tâm lý học chấp nhận 
sự tồn tại của cả các sự kiện vật lý lẫn tính thần và họ giả định 
rằng hai loại sự kiện này bị chỉ phối bởi hai nguyên lý khác nhau. 
Lấp trường này gọi là nhị nguyên luận. Người nhị nguyên luận 
tin răng có các sự kiện vật lý và tính thần. Một khi người ta giả 
thiết rãng có sự tốn tại của cá thế giới vật )ý lấn tĩnh thần, thì 
vấn đề phát sinh là hai sự kiện này tương quan với nhau thế nào. 
Tất nhiên đối với nhà nhất nguyên, không có vấn để tương quan 
tình thần - thân vác. 


Các biểu của Nhị nguyên luận 


Một kiểu nhị nguyên gọi là thuyết tương tác, cho rằng tỉnh thần 
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và thân xác tương tác với nhau. Nghĩa là, tính thần ảnh hưởng 
trên thân xác, và thân xác ảnh hưởng trên tỉnh thần. Theo quan 
niệm tương tác này, tỉnh thần cá khả năng khởi xướng hành vi. 
Đây là lập trường của Descartes và là lập trường của hầu hết các 
tác giả thuộc trường phái hiện - sinh - nhân văn. Các nhà tâm 
phân học, từ Freud cho tới nay, đều theo lắp trường tương tác. 
Theo họ, nhiều bệnh thể lý đều là /đm sinh, nghĩa là có nguyên 
nhân là các sự kiện tỉnh thân như xung đột, lo âu, hay thất vụng. 


Một loại thuyết nhị nguyên khác cho rằng các kinh nghiệm thể lý 
tạo ra các sự kiện tinh thần nhưng các sự kiện tỉnh thân không thể 
tạo ra hành vị. Lập trường này gọi là phụ tượng luận vì nó cho 
rằng các sự kiện tính thần là các sản phẩm phụ (epiphenomena; của 
kính nghiệm thể xác và như thế chúng không ảnh hưởng nhân quả 
đến hành vi. Mật lập trường nhị nguyên luận khác nữa cho rằng một 
kinh nghiệm môi trường tạo ra các sự kiện tỉnh thần và các phản 
ứng thể xác đồng thời và nai loại sự kiện này hoàn toàn độc lập với 
nhau. Lập trường này gọi là tâm vật lý song hành luận. 


Một lập trường nhị nguyên luận khác nữa gọi là thuyết lưỡng 
diện, theo đó một người không thể chia thành mật. tỉnh thần và 
một thân xác, nhưng là một thể thống nhất cá các kinh nghiệm 
đẳng thời về sinh lý và tâm lý. Giống như “mặt phải” và “mặt 
trái” là hai mặt của một đồng tiền, các sự kiện tình thần và sinh 
lý là hai mặt của một con người. Tính thắn và thân xác không 
tương tác với nhau, và cũng không bao giờ có thể tách rời nhau. 
Chúng chỉ là hai mặt của mỗi kinh nghiệm mà loài người chúng 
ta có. Các nhà nhị nguyên khác chủ trương có sự hòa hợp tiền 
định giữa các sự kiện thể xác và tâm lý. Nghĩa là, hai loại sự 
kiên thì khác nhau và biệt lập, nhưng được phối hợp bởi một tác 
nhân bên ngoài nào đó - ví dụ. Thượng Đế. Sau cùng, vào thế kỷ 
17, Nicholas Malebranche (1638 - 1715) gợi ý rằng khi một ước 
muốn nảy ra trong trí khôn, Thượng Đế khiến cho thân xác hành 
động. Tương tự, khi một điều gì xảy ra trong thân xác, Thượng Đế 
tạo ra kinh nghiệm tình thần tương ứng. Lập trường của 
Malebranche gọi là ngẫu nhiên luận. 
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Tất cả các lập trường trên đây về vấn đề tỉnh thần - thân xác 
được trình bày trong lịch sử tâm lý học, vì vậy chúng ta sẽ gập lại 
chúng trong sách này. Trong Hình 1.1 Chisholm tóm lược mật 
cách kỳ lạ các lập trường được để nghị về tương quan tính thần - 
thân xác. 


Bẩm sinh luận đối lại với thuyết Duy nghiệm 


Các thuộc tính của con người như trí thông minh được di truyền 
tới mức nào và được quyết định bởi kinh nghiệm tới mức nào? 
BHẨm sinh luận nhấn mạnh vai trò di truyền trong việc cắt nghĩa 
của thuyêt này về nguồn gốc của các thuộc tính gán cho con người, 
trong khi duy nghiệm luận nhấn mạnh đến vai trò của kinh nghiệm, 
Những tác giả coi hành vị con người dưới khía cạnh bản năng hay 
theo lập trường bản tính con pgười là tốt, xấu, sống thành tập 
thể, đều thuộc về bẩm sinh luận. Ngược lại, các nhà duy nghiệm 
cho rằng con người tố ra như thế nào chủ yếu là do các kinh 
nghiệm của họ. Rõ ràng vấn để này vẫn chưa được giải quyết ngã 
ngũ. Tranh luận giữa thuyết bẩm sinh và thuyết duy nghiệm có 
liên quan rnật thiết với vấn đề về bản chất của bản tính con 
người. Ví đụ, những ai nói rằng bản tính con người là gây hấn thì 
ngụ ý rằng can người bẩm sinh có tính gây hắn. 


Đa sế nhà tâm lý học ngày nay nhìn nhận rằng hành vi con 
người chịu ảnh hưởng bởi cả kinh nghiệm lẫn di truyền; điểm 
khác biệt giữa nhà bẩm sinh luận và nhà duy nghiệm, là họ nhấn 
mạnh vào vai trò của di truyền hay vai trò của kình nghiệm. 


Thuyết Tự do đối lại với tất định Luận 


Con người có ý chí tự do không? Nếu có, thì không thể có một 
khoa học về hành vi con người, bởi vì như ta đã thấy, khoa học giả 
thiết sự tất định. Nghĩa là, nếu hành vi con người thay đổi tùy 
theo ý chí của một người, thì nó không thể là đái tượng tra cứu 
khoa học nữa. Tuy các nhà tâm lý học hiện - sinh - nhân - văn 
theo lập trường này, còn đa số các nhà tâm lý học chấp nhận mật 
kiểu mẫu tất định khi nghiên cứu con người. Nhưng nói rằng 
hành vi con người là tất định không có nghĩa nói rằng mật sự 
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kiện vật lý là tất định. Ca khi mật nhà tâm tý học chấp nhận 
răng hành vi con người là tất định, thì vẫn còn câu hỏi “tất định 
bởi cái gì?”. Như ta đã thấy, nhà tất định luận vật lý tìm kiếm 
các nguyên nhần của hành vì trong sự kích thích từ môi trường, 
cơ quan cảm giác, cơ cấu vân hành của não, các gen, hệ sinh hóa 
của cơ thể, hay một sự phố: hợp của các điều trên, cũng như trong 
các sự kiện vật lý khác. 


Nhưng một số nhà tâm lý học khác thì tìm kiếm các nguyên 
nhân chính của hành vị trong kinh nghiệm chú quan của một 
người. Theo các nhà tâm lý bọc này, các niềm tin, nhận thức, giá 
trị. thái độ hay các niềm mong đợi của một người là các nguyên 
nhân chính của hành vi người ấy: 


Các hoạt động tự sinh nằm ở tâm điểm của quy trình nhân 
quủ... Khả năng kiểm soát các quy trình tu tưởng, các động 
lực, bà hành động của mình là một nét đặc trưng chuyên 
biệt của con người. Vì các phán đoán uà hành động có tính 
tự quyết định một phần, nên người ta có thể tạo sự thay đổi 
nơi bản thân họ uà các hoàn cảnh của họ bằng các cố gắng 
cúa chính họ... Một chúc năng chỉnh của tủ tưởng là giúp 
con người tiên đoán được cúc xự 0iệc Sẽ xủy ra 0à tạo rưữ 
được các phương tiện để biểm soát những gì tác đông đến 
đời sống của họ. (Banduran, 1969, tr. 1176 - !176) 


Không giống các sự kiện vật lý, các sự kiện tỉnh thân có thể 
xử lý theo ý muốn thành bất cứ kiểu nào để tạo ra các ý tưởng và 
hành ví sáng tạo: “Nhờ khả năng xứ lý các ký hiệu và đi vào tư 
duy phản tỉnh, con người có thể tạo ra các ý tưởng và các hành 
động mới lạ vượt qua các kinh nghiệm quá khứ của họ” (Bandura, 
1989, tr. 1182). 


Tất định luận tàm lý gặp phải các vấn để mà tất định luận vật 
lý không gặp phải. Vì các yêu tố nhân thức quyết định hành vi là 
tư riêng và không thể đo lường trực tiếp được, nên theo các nhà 
tâm lý học này, có vẻ như hành vị của mật người không được 
quyết định bởi cùng một kiểu sự vật giống như nhà tất định luận 
vật lý giả thiết. Ngược lại, có vẻ như phần lớn hành vi nằm đưới 
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quyền kiểm soát của thực tại chủ quan của một người và vì vậy 
người ấy tự định đoạt. Nghĩa là, một người cân nhắc về phạm ví 
chất liệu nhận thức có sẵn, chọn lựa từ đó, và rỗi hành động theo 
sự chọn lựa của mình. Hành vì tự - điều - chỉnh - lấy - nó có phải 
la hành vi “tự do” hay không - nghĩa là không tất định - còn tùy 
theo người ta định nghĩa tự do thế nàa. Nhà tất định luận tâm lý 
lập luận rằng những người nhấn mạnh thực tại chủ quan chỉ đơn 
thuản chuyển đổi các nguyên nhân hành vi từ thực tại vật lý sang 
thực tại chủ quan và vì vậy hành vi vẫn còn là tất định. Cũng vậy, 
nhà tất định luận chủ trương rằng các kinh nghiệm chủ quan này 
được tạo ra bởi các kinh nghiệm khác nhau mà một người đã từng 
có và vì thế tự chúng có thể là đối tượng nghiên cứu khoa học. Nhà 
tất định luận tâm lý giá định rằng càng biết được nhiều về các 
niềm tin, giá trị, thái độ, sự mong đợi, v.v...của một người, thì 
hành vi của người ấy sẽ càng tỏ ra hợp lý và đễ tiên đoán hơn. Như 
thế, theo nhà tất định luận tâm lý, hành vi có thể là tự định đoạt 
nhưng vẫn không phải là tự đo: “Các ảnh hưởng tự sinh tác động 
một cách tất định trên hành vi cùng một kiểu như các nguồn ảnh 
hướng bên ngoài tác động.” (Bandura, 1989, tr. 1182). 


Với đa số nhà tâm lý học ngày nay, tranh luận nằm ở vấn đề 
liệu các nguyên nhân của hành vi con người là vật lý hay tâm lý 
hơn là ở vấn đẻ liệu hành vi con người là tất định hay tự do. Tuy 
nhiên, một khi người ta đã chấp nhận rằng các nguyên nhân của 
hành vị con người là tàm lý hơn là vật lý, thì nhiệm vụ của nhà 
tâm lý học muốn tìm kiếm các nguyên nhân của hành vị con 
người trở nên phức tạp hơn. Nó là một nhiệm vụ không giống với 
nhiêm vụ của bất kỳ. một khoa học nào khác. 


Cơ giới luận đối lại Sinh lực luận 


Một câu hói trường kỳ khác trong lịch sử tâm lý học là liệu 
hành vi eon người có hoàn toàn được cắt nghĩa bằng các định luật 
cơ giới hay không. Theo cơ giới luận, bành vị của mọi cơ thể 
sinh vật, kế cả con người, có thể được cắt nghĩa cùng một cách 
như hành vị của bất kỳ bộ máy nào - nghĩa là dựa theo các bậ 
phần và các luật chi phối các bộ phận ấy. Đối với nhà cơ giới, cắt 
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nghĩa hành vị con người cũng giống như cắt nghìa hoạt động của 
một cái đẳng hồ, chỉ trừ con người thì phức tạp hơn. Theo sinh 
lực luận, sự sống không bao giờ có thể giản lược hoàn toàn vào 
các sự vật vật chất và các định luật cơ giới. Các ainh vật cố một 
lực sống vốn không cá trong các đô vật vô tri giác. Thời xưa, lực 
sống này được gọi là hồn, tỉnh thần, hay hơi thở sự sống, và khi 
lực sông này rời khỏi thân xác thì có sự chết. 


Tranh luận giữa cơ giới luận và sinh lực luận từng được mô tả 
một cách sôi động trong lịch sử tâm lý học, và chúng ta sẽ gặp nó 
dưới những bình thức khác nhau trong suốt cuốn sách này. 


Duy lý luận đối lại thuyết Bất - thuần - lý - luận 


Các giải thích duy lý về hành vi con người thường nhấn mạnh 
tầm quan trọng của các quy trình tư tưởng thuận lý, hệ thống, và 
thông minh. Có lẽ vì thế mà phẩn lớn các đóng góp to lớn cho toán 
học đã được thực hiện bởi các nhà triết học theo truyền thống duy lý 
luận (ví dụ Đescartes và Leibniz). Các nhà duy lý luận thường tìm 
kiếm các nguyên lý trừu tượng chỉ phối các sự kiện trong thế giới 
thường nghiệm. Đa số các nhà triết học Hy Lạu thời kỳ đầu đầu là 
các nhà duy lý luận và một sế còn đi tới chỗ đồng hóa sự khôn ngoan 
với nhân đức. Khi một người biết chân lý, Socratog nói, người ấy 
hành động phù hợp với chân lý. Vì vậy người khôn ngoan là người 
tốt. Đam mê lớn nhất đối với người Hy Lạp là đam mê hiểu biết. 
Đương nhiên cũng có các đam mê khác, nhưng chúng phải được lý trí 
kiểm soát. Triết học và tâm lý học phương Tây phần lớn duy trì việc 
tôn thờ trí tuệ và coi nhẹ kinh nghiệm cảm xúc. 


Tuy nhiên, người ta không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau 
rằng trí tuệ là hướng dẫn tốt nhất cho tư tưởng và hành ví con 
người. Ở những thời kỳ khác nhau trong lịch sứ, tính cảm xúc của 
con người đã từng được đánh giá cao hơn là trí tuệ. Đó là trong 
thời Kitô giáo, thời Phục Hưng, và vào các thời kỳ khác đưới ảnh 
hưởng của triết học và tâm lý học hiện sinh và nhân văn. Tất cả 
các quan điểm này đều nhấn ranh tình cảm của con người hơn là 
lý tính và vì vậy được gọi là các quan điểm bất - thuần - lý. 
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Mọi giải thịch về hành vị con người mà nhấn mạnh các yếu tố 
vô thức cùng thuộc quan điểm thuận lý. Các lý thuyết tâm phân 
học của Freud và Jung, chẳng hạn, cũng biểu thị bất thuần lý 
luận vì chúng chủ trương rằng các nguyên nhân đích thực của 
hành vi een người là võ thức và vì vậy không thể chứng minh 
bằng lý trí được. 


Sự cảng thẳng giữa các khái niệm vẻ con người nhấn mạnh 
vào trí tuệ (lý trí) và các khái niệm nhấn mạnh vào cảm xúc hay 
tình thần vô thức (tính thần) đã xuất hiện trong khấp lịch sử tâm 
lý hạc và vẫn còn bộc lậ trong tâm lý học hiện đại. 


Con người tương quan với động vật không mang tính 
người như thế nào? 


Vấn để chính ở đây là con người khác với các động vật về 
phẩm hay về lượng? Nếu sự khác biệt là vẻ lượng (khác biệt về 
mức độ), thì ít ra người ta có thể học biết điều gì đó về ean người 
bằng cách nghiên cứu về loài vật. Trường phái hành vì chủ yếu 
dựa trên việc nghiên cứu về laài vật và chủ trương rằng hành vĩ 
của các sinh vật “hạ đắng” và của con người bị chỉ phối bởi cùng 
các nguyên lý như nhau. Vì vậy các kết quả nghiên cứu về loài vặt 
có thể áp dụng một cách tổng quát cho con người. Đại biểu cho lập 
trường ngược lại là các nhà nhân văn và hiện sinh, các tác giả 
này tin rằng con người là độc nhất vô nhị trong thế giới động vật 
và tất cả những điều quan trọng về con người thì không thể hạc 
biết. được qua việc nghiên cứu loài vật. Họ nói con người là động 
vật duy nhất có tự đo chọn lựa đường lối hành động của mình và 
vì vậy chịu trách nhiệm đạo đức về hành vi của mình. Do đó 
chúng ta có lý để phán đoán hành ví eon người như là “tốt” hay 
“xấu.” Các phán đoán tương tự vả bành ví của loài vật là vô 
nghĩa. Nếu không có khả năng lý lš và chọn lựa, thì không thể có 
cảm giác tội lỗi. Đa số nhà tâm lý học có thể được xến ở giữa hai 
thái cực trên đây; những nhà tâm ]ý học này cho rằng một số 
điều về con người có thể biết được nhờ nghiên cứu các loài vật 
khác và một số điều thì không thể được. 
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Nguồn gốc trï thức con người là gì? 


Môn học về trí thức được gọi là trì thức luận hay nhận thức 
luận. Nhà trị thức luận hỏi các câu hỏi như “Chúng ta có thể biết 
được gì, đâu là những giới hạn của trí thức, và làm thế nào đạt 
được trí thức?” Tám lý học luôn luộn gắn liền với tri thức luận vì 
một trong các quan tâm lớn của tám ly học là xác định xem con 
người đạt được tri thức về mình và vẻ thá giới nbư thế nào. Nhà 
duy nghiệm luận nhấn mạnh rằng mọi trí thức đều phát xuất từ 
kinh nghiệm cảm giác, phản nào giêng như nó được ghi nhận và 
lưu trữ trong não. Nhà duy lý luận cũng nhật trí rằng thông tin 
của cảm giác thường là một bước quan trọng đầu tiên để đạt tri 
thức, nhưng họ lập luận rằng sau đó trí khôn phải tích cực biến 
đổi thông tin này một cách nào đó trước khi đạt đến trí thức. 
Nhiều nhà bẩm sinh luận cho rằng một số tri thức là bẩm sinh. 
Plato và Descartes, chẳng hạn, tin rằng nhiều ý tưởng là bẩm 
sinh trong trí khôn. 


Khi trả lời các câu hỏi tri thức luận, nhà đuy nghiệm gia định 
mót trí khôn thụ động biểu thị các kinh nghiệm vật lý như là 
những hình ảnh, hồi tướng, và liên tưởng của tỉnh thần. Nói khác 
ủi. trí khôn thụ động được nhĩn như phản ánh trên bình điện tri 
thức điều đang xáy ra hay đã xảy ra trong thế giới vật lý. Các 
kinh nghiệm vật lý xảy ra một cách nhất quán theo một mẫu đặc 
thù nhất định sẽ được biểu thị trên bình diện trí thức theo mẫu 
ấy và sẽ được hồi tưởng lại theo mẫu ấy. Nhưng nhà duy lý luận 
thì giả định có một trí khôn chủ động, trí khôn này biến đổi 
các đữ liệu từ kinh nghiệm theo mật cách quan trạng nào đó. 
Trong khi trí khôn thụ động được nhìn như là biểu thị thực tại 
vật lý, trí khôn chủ động được nhìn như một cơ chế vận hành nhờ 
đó thực tại vật lý được tổ chức, cân nhắc, lĩnh hải, hay đánh giá. 
Đối với nhà duy lý, trí khôn thêm vào một cái gì đá cho kinh 
nghiệm tỉnh thần mà không có trong kinh nghiệm vật lý của 
chúng ta. 


Vì vậy theo nhà duy nghiệm luận, tri thức bao gồm việc mô tả 
chính xác thực tại vật lý như nó được biểu lộ bởi kinh nghiệm 
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giác quan và ghi nhận trong trí khôn. Theo nhà duy lý luận, trì 
thức baa gồm các khái niệm và nguyên lý mà chỉ có thể đạt được 
bởi một trí khôn tư duy, chú động. Theo một số nhà triết học theo 
bẩm sinh luận, ít ra một số tri thức được đi truyền như mật thành 
phần tự nhiền của trí khôn. Các lập trường duy nghiệm, duy lý, 
và bầm sinh, và các đạng kết hợp của chúng, đã luôn luôn là 
thành phần cúa tâm lý học; chúng vẫn ròn tân tại với chúng ta 
ngày nay, dươi dạng này hay dạng khác. Trong sách này, chúng 
ta sẽ thấy ba lập trường triết học quan trọng này đã được biểu 
hiện bằng những cách khác nhau trong suôt lịch sử tâm lý học. 


Thực tại Khách quan đối với Thực tại Chủ quan 


Sự khác biệt giữa cái “thực sự” hiện điện một cách vật )ý (thực 
tại vật lý hay khách quan) và cái mà chúng ta thực sự kinh nghiệm 
bằng trí khón (thực tại chủ quan hay biện tượng) đã từng là một 
để tài tranh cãi ít là từ thời các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên. 
Mật số nhà triết học chấp nhận Duy thực luận thô thiển, họ 
nái rằng điều chúng ta kinh nghiệm trong trí khôn thì chính xác 
là một với điều đang hiện điện mát cách vật lý. Nhưng nhiều 
người khác nói rằng ít ra là có mật cái gì đó bị mất đi khi chuyển 
từ kinh nghiêm vật lý sang kinh nghiêm hiện tượng. Có thể có 
một sự không động đều giữa hai kiểu kinh nghiệm này nếu các cơ 
quan thụ cảm chỉ có thể phản ứng một phần nào với cái hiên diện 
thể lý - ví dụ, với một số âm thanh hay màu sắc nào đó mà thôi. 
Cũng có thể có một sự không đồng đều nếu thông tin bị mất hay 
bị xuyên tạc trong khi nó được truyền từ các cơ quan thụ cầm lên 
não. Cũng vậy, chính não có thể biến đối eáe thãng tỉn cảm giác, 
và như thế tạo ra một sự xhác biệt giữa thực tại vât lý và thực bại 
hiện tượng. Câu hỏi quan trọng ở đây là, “Cho sự kiện có một thế 
giơi vật lý và một thế giới tâm lý, vậy hai thế giới này tương 
quan với nhau thế nào?” Một cầu hỏi khác cá liên quan là, "Cho sự 
kiện là chúng ta không bao giữ có thể kinh nghiệm trực tiếp được 
điều gì khác ngoài thực tại chủ quan của chính chúng ta, vậy làm 
thế nào chúng ta có thể biết được điều gì về thế giới vật lý bên 
ngoài chúng ta? 
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Vấn đề vẻ Bản Ngã 


Các kinh nghiệm vặt lý của chúng ta rất đa đạng, thế nhưng 
chúng ta kinh nghiệm được sự thống nhất giữa chúng. Cũng vậy, 
chúng ta lứn lên, mập ra hay ốm đi, thay đổi chỗ ö, tên tại vào 
các thời khác nhau, thế nhưng với tất. cả các sự thay đổi Ấy và 
nhiều hơn nữa, các kinh nghiệm đời sống chúng ta vẫn có sự liên 
tục. Chúng ta nhân thức mình là cùng một người từ lúc này sang 
lúc khác, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mặc 
dù nai chúng ta ít có điều gì con giữ lại y nguyên như trước. Câu 
hồi là, “Cái gì cất nghĩa sự thống nhất và liên tục của kinh nghiêm 
chúng ta?” Qua các thế ký, các thực thể như linh hẳn, tính thần, 
hay bản ngã đã được để nghị để cắt nghĩa cha sự thống nhất và 
liên tục này. Trong thời gần đây, bản ngã đã trở thành nhà tổ 
chức kinh nghiệm được đề nghị phổ hiến nhất. 


Thường bản ngã được nhìn như Ìà một sự tên tại biệt lập và tự 
lập, như được ngụ ý trong câu, “Töi tỷ nhủ mình.” Ngaài việc tổ 
chức các kính nghiệm của một người và cung câp ý nghĩa về sự 
liên tục qua thời gian, bản ngã thường đã được gán cho các thuộc 
tính như là người kích thích và đánh giá hành động. Như ta sẽ 
thấy, giả định một bản ngã với các khả năng tự lập tạo ra một số 
vấn đề khiến tâm lý học đã phải tranh đấu suốt trong lịch sử và 
vẫn còn đang phải tranh đấu. Hiến nhiên, dù là một bản ngã hay 
tỉnh thần tự lập được đẻ nghị như nhà tổ chức kinh nghiệm hay 
như chủ thể hành động, người ta đếu phải đối diện với vấn để 
tỉnh - thần - thân - xác. 


Như ta sẽ thấy trong cuốn sách này, các lập trường của các 
nhà tâm lý học về các vấn đề trên đây đã biếu thị cho một sự đa 
dạng trong các điểu giả định, các sự quan tâm, và các phương 
pháp luận, và điều này vẫn còn tiếp tục như thế trong tâm lý học 
hiện đại. 


TẮM TẮT 
Tâm lý học được định nghĩa tốt nhất dựa theo các hoạt động 
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của các nhà tâm ]ý học, và các hoạt động ấy đã thay đổi qua các 
thế kỷ. Mặc dù tâm lý học đã tổn tại ít là từ khi xuất hiện nền 
văn minh, lích sử tâm lý học của chúng ta bắt đầu với các nhà 
triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Phương pháp viết sách này dựa 
theo thuyết hiện sử vì ná dùng triển tâm lý học hiện hành làm 
hướng dâu để xác định nội dung của nó theo lịch sử. Khi trình bày 
lịch sử tâm lý học, sách này phối hợp trình bày các nhân vật chủ 
chất, các ý tưởng trưởng kỳ, tỉnh thần thời đại, và sự đóng góp 
của các lãnh vực khác. Phương pháp này gọi là phương pháp chọn 
lọc. Khi học lịch sứ tâm lý học, sinh viên sẽ cá một nhãn quan và 
hiểu biết sâu hơn về tâm lý học hiện đại. Họ cũng sẽ học được 
rằng đôi khi các điều kiện văn hóa xã hội quyết định điều gì được 
nhấn mạnh trong tảm lý học. Sau cùng, khi học lịch sử tâm lý 
bọc, có thể tránh được các sai lầm của quá khứ, khám phá ra các 
ý tưởng quan trọng tiêm tàng, và thỏa mãn được sự tồ mò tự 
nhiên về điều gì được nghĩ là quan trọng. 


0Á£ ÊÂI! HỦI TRẤU LUẬN 


1. Thảo luận về những chọn lựa phải cá trước khi viết một. lịch 
sử tâm lý học. 


2. Học lịch sử tâm lý học được những lợi ích gì? 
3. Tóm tắt các đặc tính chính của khoa học. 


4. Tháo luân tại sao tâm lý học có thể được mô tả như vừa là 
một khoa hạec vừa không phải một khoa học. Trong câu trả 
lời của bạn, hãy kể những đặc tính của khoa học mà một 
số nhà tâm lý học không muốn chấp nhận khi học về con 
người. 

5. Quan niệm của Popper về khoa hạc kháe với quan niệm 
truyền thống thế nào? 


6. Tại sao Popper coi lý thuyết của Freud là phi khoa học? 
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7. Tóm tắt quan điểm của Kuhn về việc các khoa học thay đổi 
như thế nà¿2 Trong trả lời của bạn, hãv nêu các định nghĩa 
về các thuật ngữ món học tiên khuôn mẫu, khuôn mẫu, 
khoa học thông thường và cách mạng khoa học. 


8. Có nên mong muốn tâm lý học trở thành một. môn học với 
một khuôn duy nhất khỏng? Bênh vực câu trả lời của bạn. 


9. Tâm lý học có phải là khoa học không? Rẻnh vực câu trả lời 
cúa bạn. 


10. Định nghĩa các thuật ngữ rất định luận bát lý, tất định 
luận tâm lý, ouô định luán và bất. tốt định luận. 


11. Lý thuyết về bản tính con người muốn đạt đến điều gì? 


12. Tóm tắt các câu trả lời được đề nghị khác nhau cho vấn đẻ 
tỉnh thần - thân xác. Trong trả lời của bạn, kể ra các định 
nghĩa về các thuật ngữ nhất nguyên luận, nhị nguyên luận. 
dày 0uột luận, duy tâm luận, tương tác luận, song hònh luận 
tâm lý. phụ tượng luận, hòa hợp tiên định, lưỡng diện, và 
ngấu nhiên. 


18. Thảo luân về cáa giải thích của thuyết bẩm sinh và duy 
nghiệm về nguồn gốc các thuộc tính của con người. 


14. Hành vì côn người là tự do hay tất định? Hãy bảo vệ câu 
trả lời của bạn. Trong câu trả lời của bạn bao gầm luân một 
cuộc thảo luận về hành vi tự quyết định. 


15. Trước tiên mô tả các lập trường của cơ giới luận và sinh lực 
luận rồi cho biết bạn chấp nhận lập trường nào và tại sao. 

16. Thảo luận về duy lý luôn và bất-thuản-]ý-luận khi chúng 
được áp đụng để giải thích hành vi con người. 

17. Chúng ta có thể học được gì về con người khì nghiên cứu về 
các động vật khác? 

18. Mô tả mỗi lý thuyết sau đây cắt nghĩa việc chúng ta đạt 
được tri thức bằng cách nào: duy nghiệm luận, đuy lý luận 
và bấm sinh luận. 


19. Thảo luận các vấn để liên quan trong việc khám phá và 
giải thích các sự khác biệt có thể có giữa cái hiện điện trước 
mắt chúng ta về vật lý và cái chúng ba kinh nghiệm mật 
cách chủ quan trong tâm trí. 

20. Tại sao các nhà tâm lý học đã chấp nhạn một khái niệm 
về bản ngã? Khái niệm này giải quyết được các vấn để gì, 
và tạo ra các vấn để gì? 


TỪ VỤNE 


Active mïind - Trí khôn chủ động Trí khỏn biến đổi, giải 
thích, hiểu, bay đánh giá kinh nghiệm vật lý. Các nhà duy 
lý luận giả định trí khôn chủ động. 


Annomalies - Sự bất bình thường: Những quan sát 
trường kỷ mà không thể giải thích bằng các khuôn mẫu 
hiện hành. Các bất bình thường cuối cùng tạo ra một khuôn 
mẫu mới để thay thế khuôn mẫu cũ. 


Biological determinism - Tất định luận sinh vật Kiểu tất 
định luận nhấn mạnh các nguyên nhân sinh hóa, đi truyền, 
sinh lý, hay cơ cấu của hành vi. 


Causal laws - Luật nhân quả: Các luật mâ tả các tương 
quan nhân quả. Các luật này xác định các điền kiện cần và 
đủ để tạo ra một sự kiện nhất định. Hiểu biết về các luật 
nhân quả cho phép người ta tiên đoán và kiểm soát được 
các sự kiện. 


Controlled observation - Quan sát có kiểm soát: Thí 
nghiệm nhằm trắc nghiệm các điều tiên đoán của một lý 
thuyết khaa học. 


Correlational laws - Luật giao hỗ: Các luật xác định mối 
tương quan hệ thống giữa các loại sự kiện của kinh nghiệm. 
Khác với các luật nhân quả, các sự kiện được mô tả bởi các 
luật tương quan không cần phải có tương quan nhân quả. Ví 
dụ, người ta có thể quan sát thấy khi nhiệt độ trung bình 
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của han ngày tăng thì tỷ lệ tội phạm cung tăng theo mà 
khảäng biết (hay không cần biết) hai sự kiện có tương quan 
nhân quả với nhau hay không. 


Determinism - Tất định luận: Niềm tin cho rằng mọi điêu 
xảy ra thì đều xảy ra vì các nguyên nhân đã biết hay có thể 
biết, và nếu có thể biết trước các nguyên nhân này thì có 
thể đoán trước hoàn toàn chính xác một sự kiện. Cũng VẬY, 
nếu biết được eác nguyên nhân của một sự kiện, thì có thể 
tránh cho sự kiện không xảy ra bằng cách ngăn ngừa các 
nguyên nhân của nó. Như thế, hiểu biết về các nguyên nhân 
của sự kiện cho phép tiên đoán và kiểm soát sự kiện. 


Double aspectism - Thuyết lường điện: Niễm tin cho rằng 
các sự kiện thể xác và tính thần là bất khả phân. Chúng là 
hai mặt của mọi kinh nghiệm. 


Dualist - Thuyết nhị nguyên: Thuyết cho rằng có hai khía 
cạnh nơi con người, một thể lý và raột tỉnh thần. 


Eclectie approach - Phương pháp chọn lọc: Chọn quan 
điểm tốt nhất giữa một loạt các quan điểm khác nhau. Phương 
pháp viết lịch sử tâm lý học của sách này là chọn lọc vì nó 
phối hợp nội dung vẻ eác nhân vát lớn, sự phát triển các ý 
tưởng và khái niệm, tỉnh thần thời đại, và các đóng góp của 
các khoa học khác. 


Empirical observation - Quan sát thường nghiệm: Sự quan 
sát trực tiếp cái đang được nghiên cứu để thấu hiểu nó. 


Embpiricism - Duy nghiệm Iuận: Niềm tin rằng kinh nghiệm 
là cơ sở của mọi nhận thức. 


Environmental determirnism - Tất định lưận môi trường: 
Kiểu thuyết tất định nhấn mạnh các nguyên nhàn của hành 
vi ở bên ngoài sinh vật. 

Epiphenomenalism - Phụ tượng luận: Chủ trương rằng các 
kinh nghiệm thể xác tạo ra các sự kiện tỉnh thầu nhưng ngược 
lại, các sự kiện tình thần không tạo ra hoạt động thể xác. 


Great - person approach - Phương pháp tiếp cận đanh 
nhân: Phương pháp lìch sứ tận trung vào các nhân vật cá 
cống hiến nấi bảt nhất cho đề tài hay lãnh vực nghiên cứu. 


Historical development approach - Phương phán phát 
triển lịch sử: Phương pháp lịch sử tập trung vào một yếu 
tố của một lãnh vực hay môn hạc và mô tả sự hiểu biết hay 
phương pháp nghiên cứu yếu tố ấy đã thay đổi qua thời gian 
như thế nào. Một ví dụ là sự mô tả bệnh tâm thần đã được 
định nghĩa và nghiên cứu như thế nào trong lịch sử. 


Historicism - Duy sử quan: Nghiên cứu quá khứ vì quá khứ, 
mà không có gắng chứng minh quá khứ liên quan thế nào 
tới hiên tại, như trong trường hợp của thuyết hiện sử. 


Idealist - Duy tâm luận: Thuyết eho rằng thực tại cơ bản bao 
gồm các ý tưởng hay nhận thức và vì thế không phải là 
thực tại vất ly. 


Indeterminism - Vô định luận: Chủ trương rằng mặc dù 
thuyết tất định là đúng, nhưng việc cố gắng đo lường các 
nguyên nhân cua một điều gì thì ảnh hưởng đến chính các 
nguyên nhân ấy, khiến cho không thể biết được chúng một 
cách chắc chấn. Thuyết này còn được gọi là nguyên tắc 
kháng chấc chăn của Heisenberg. 


Interactionism - Tương tác luận: Một giải pháp được đề nghị 
cha vân đẻ tỉnh thần - thân xác, theo đó các kinh nghiệm thể lý 
ảnh hưởng tới tính thân và tỉnh thần ảnh hưởng tới thân xác. 


Irratianalism - Thuyết nhi lý: Bất cứ giải thích nào về hành 
vi can người mà nhân mạnh đến các yếu tố quyết định không 
chịu sự kiểm soát cửa lý trí - ví dụ, các giải thích nhấn 
mạnh tầm quan trọng của cẩm xúc hay các cơ chế hoạt động 
của vô thức. 


Martertalist - Duy vật luận: Thuyết cho rằng mọi sự trong vũ 
trụ đếu là vật chất (vật. lý), kế cá các điều mà những người 
khác gọi la tỉnh thần. 
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Mechanism - Cơ giới luận; Niềm tin rằng hoạt động của các 
sinh vật, kể cả con người, có thể được cắt nghĩa hoàn toàn 
theo các luật cơ học. 


Monist - Nhà nhất nguyên luận: Bất cứ ai tin rằng chi có 
một thực tại duy nhất. Các nhà duy vật là các nhà nhất 
nguyên bởi Vì họ tin rằng mọi sự đều được giản lược về vật 
chất. Các nhà duy tâm cũng là nhất nguyên bởi vì họ tin 
rằng mọi sự, kể cả thế giới “vật chất”, là kết quả của ý thức 
con người và vì thế )à tỉnh thần. 

Naive realism - Duy thực thô thiển: Niễm tin cho rằng cái 
người ta kinh nghiệm trong trí khân thì cũng là mật với cái 
hiện diện một cách vật lý. 


Nativist - Bẩm sinh luận: Thuyết cho rằng các thuộc tính 
quan trọng của con người như trí thông minh là do di truyền, 


Non - đdeterminism - Bất tất định luận: Niễm tin cho rằng 
từ tưởng hay hành vị con người là do cá nhàn chọtt lựa tự do 
và vì thế kháng phải được tạo ra do các nguyên nhân vât lý 
hay tỉnh thần có trước nó. 


Normal science - Khoa học thông thường: Theo Euhn, các 
hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học 
khi họ khai thác các hệ quả của môt khuôn mẫu. 


Occasionalism - Ngẫu nhiên luận: Niễm tin cho rằng tưởng 
quan giữa tỉnh thần và thân xác được thực hiện qua trung 
gian là Thượng Đế. 


Paradigm - Khuôn mẫu: Một quan điểm được chia sẻ bởi 
nhiều nhà khoa học khi họ khai thác đề tài khoa học của họ. 
Một khuôn rnấu sẽ quyết định các vấn để nào là hợp pháp và 
phương pháp được dùng để giải quyết các vân đê ấy. 


Paradigmatic stage - Giai đoạn khuôn mẫu: Theo Kuhn, 
giai đoạn trong sự phát triển của một khoa học mà trong đó 
hoạt động khoa học được hướng đẫn bởi một khuôn mẫu, 
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Nghĩa là giai đoạn điễn ra khoa học bình thường. CVem 
Rhoa học bình thường). 


Passive mind - Trí khôn thụ động: Một trí khôn chỉ đơn 
thuần phản ánh về mặt nhận thức các kinh nghiệm của 
môt người về thế giới vật lý. Các nhà duy nghiệm giả định 
một trí khôn thụ động. 

Physieal determinism - Tất định luận vật lý: Thuyết này 
nhãn mạnh các nguyện nhãn vặt lý của hành vị. 


Pastdiction - Hậu đoán: Cố gắng giải thích một sự kiện sau 
khi nó đã xay ra. Hậu đoán phần nghĩa với tiên đoán, là cố 
gắng xác định các điều kiện mà mật sự kiện sẽ xảy ra, khi 
nó còn chưa xây ra. 


Pre - established barmony - Sự hòa hợp tiền định: Niềm 
tin rằng các sự kiện thể lý và các sự kiện tỉnh thần là biệt 
lập nhưng liên quan với nhau bởi vì ca hai cùng được định 
trước để đi theo các chuôõi hoạt động đẳng nhất. 


Preparadigmatic stage - Giai đoạn tiền khuôn mẫu: Theo 
Kuhn, đó là giai đoạn đầu tiên trong sự phát triển của một 
khoa học. Giai đoạn này được đặc trưng bởi các phe cạnh 
tranh nhau để định nghĩa nội đụng và phương pháp của một 
khoa hạc. 


Presentism - Hiện sử luận: Lấy hiện trạng của môt môn 
hạc làm hướng dẫn để viết một lịch sử về môn học ấy. 


Principle of falsifiability - Nguyên tắc về khả năng sai: 
Lập trường của Popper rằng để một lý thuyết được coi là 
khoa học, nó phải xác định những quan sát răng nếu thực 
hiện chúng sẽ chứng minh lý thuyết là sai. Đế được coi là 
khoa học, lý thuyết phải làm các tiên duán mạo hiểm. (xem 
lìisky prediction). 


Psycbical determinism - Tất định luận tâm lình: Thuyết 
này nhấn mạnh đến các nguyên nhân tinh thần của hành vi. 
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Psychophysical parallelism - Tâm vật lý song hành luận: 
Lập trường cho rằng kinh nghiệm môt điêu gì trang thê giới 
vât lý tạo ra đồng thời ca hoạt động thể xác lẫn tính thần 
nhưng hai loại haạt đậng này không tương tác tì vái nhau, 


Public observation - Quan sát công khai: Điều kiên đòi 
hơi rằng các luát khoa học phải có thể quan sát được hởi 
bất cứ ai quan tâm đến chúng. Khoa học quan tâm đên các 
tương quan phổ quát, thường nghiệm và có thể chứng minh 
công khai. 


Puzzle solving - Giải câu đố; Theo Kuhn, khoa học bình 
thường giống với việc giải câu đố ở chỗ các vấn để phải giải 
quyết thì được xác đỉnh bởi mật khuôn mẫu, các vấn để này 
đã có sẵn các giải pháp bảo đảm, và phải tuân theo một số 
luật để đạt đến các giải pháp ấy. 

Rationalism - Duy lý luận: Niễểm tin triết học cho rằng trì 
thức chỉ có thể đạt được bằng cách dấn mình vào mật kiểu 
hoạt động tình thần hệ thống nào đó. 


Revolutionary stage - Giai đoạn cách mạng: Theo Kuhn, 
là giai đoạn của sự phát triển khoa học trong đá một khuôn 
mẫu bị thay thế bởi một khuôn mẫu mới. Một khi sự thay 
thế này hoàn tất, khuôn mẫu mới sẽ phát sinh khoa học 
bình thường và tiếp tục như thế cho tới khi cuối cùng nó lại 
bị thay thể bởi môt khuân mẫu mới khác. 


Risky prediction - Tiên đoán mạo hiểm: Theo Popper, đó 
là sự tiền đoán phát sinh từ một lý thuyết khoa học cố cơ 
may thực sự chứng minh lý thuyết là sai. Ví đụ, nêu một lý 
thuyết khi tượng dự báo rằng trời sẽ mưa vào một thăi 
điểm nhất định nào đó, thì phải xảy ra đúng như thế, bằng 
không lý thuyết này sẽ chứng tỏ là sai. 

Seienee - Khoa học: Trung truyền thống, là cố gắng hệ thấng 


đã xếp loại hay cắt nghĩa một cách hợp lý các quan sát 
thường nghiệm. Gần đây, Popper đã mô tả khoa học như là 


cách để trắc nghiệm một cách nghiêm khắc các giải pháp 
đề nghị chu các vấn đề, và Kuhn đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các khuôn mẫu hướng đẫn hoạt động của các nhà 


khoa học. 


Seientific law - Định luật khoa học: Một sự tương quan 
nhất quán quan sát được giữa các loại sự kiện thường nghiệm. 


Seientifie theory - Lý thuyết khoa học: Trong truyền thống, 
một sự giải thích được để nghị về một số quan sát thường 
nghiệm; theo Popper, là môt giải pháp được để nghị cho 
một vấn đề. 


Self - regulated behavior - Hành ví tự điều chỉnh lấy nó: 
Hành vi thay đổi tùy theo kinh nghiệm chủ quan của một 
người hơn là theo mỗi trường vật lý. 


Soeioeultural determinism - Tất định luận văn hóa xã 
hội: Thuyết này nhấn mạnh đên các quy luật, phong tục, 
quy định, hay mong đợi của nên văn hóa hay xã hội như là 
nguyên nhân của hành vì. 


Synchronicity - Tính đồng thời: Thuật ngữ Jung dùng để 
chỉ sự trùng hợp có ý nghĩa. Thuật ngữ chỉ về các kinh 
nghiêm tình cờ làm thay đổi dòng đời của một người. 


Uncertainty principle - Nguyên tắc không chắc chắn: 
Xem Indeterminism. 


Vitalism - Sinh lực luận: Niềm tin cho rằng sự sống không 
thể cất nghĩa bằng các quy trình không sự sống. Đối với 
người theo thuyết sinh lực, sự sống đòi có một lực không chỉ 
là các đã vật, vật chất hay các quy trình không sự sống trong 
đỏ sự sông xuất hiện. Để có sự sống, phải có sự hiện điện của 
môt. lực sông. 


Zeitgeit - Tỉnh thần thời đại: Tính thần đặc trưng của một 
thời đại. 
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CÁC TRIẾT GIA HY LẠP ĐẦU TIÊN 


TIẾ ElI FỨA PIN N&ƯÙI TIỀN VĂN MINH 


ñy tưởng tượng bạn đang sống cách đây khoáng 15.000 
H năm. Đời sống bạn lúc ấy như thế nào? Có thể chấc là ở 
thời bạn sống, bạn đã kinh nghiệm nhiều chuyện sau đây: sấm 
sét, cầu vồng, các chu kỳ mặt trăng, sinh, bệnh, tử, các giấc mơ 
(kể cả ác mộng), sao băng, nhật thực hay nguyệt thực; và có thể 
đã có mật hay nhiều trận động đất, giông bão, hay núi lửa. Vì các 
sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bạn, nên bị nhiên 
bạn muốn cắt nghĩa về chúng mật cách nào đá, nhưng cách nào? 
Nhiều trong số các sự kiện này - ví dụ sấm sét - thậm chí môt 
người bình thường trong một xã hội văn mình hôm nay cũng 
không biết cắt nghĩa được; nhưng chúng ta tin các nhà khoa học 
có thể cắt nghĩa chúng, và chúng ta cảm thấy yên tầm và bớt sợ 
hãi. Tuy nhiên, khi bạn sống vào thời tiền văn mỉnh, bạn không 
có các kiên thức khoa học như ngày nay, vì thế bạn phải địra vào 
chính mình. Chúng ta đã nhắc đến ở chương trước răng những 
con người có suy tư đã luôn luôn thực hiện các cuộc quan sát 
thường nghiệm rồi tìm cách cắt nghĩa các quan sát Ấy. Mặc dù sự 
quan sát và cắt nghĩa đã trở thành những thành phản nàng cất của 
khoa học, cách cất nghĩa của những con người tiền văn mình hoàn 
toàn không có tính khoa học. 


Duy hồn luận và Nhãn hình luận 


Các cã gắng của con người thời sơ khai nhằm cắt nghĩa các 
hiện tượng thiên nhiên luôn hàm chứa sự dọi phóng các thuộc 
tính của con người vào thiên nhiên, được họ coi là sống động và có 
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các cảm xúc giống như con người. Ví dụ, bầu trời hay trái đất có 
thể nổi giận hay có thể bình tĩnh giống như con người. Thái đô coi 
thiên nhiên sống đông giống con người thì gọi là đuy hồn luận, 
và sự dọi phóng các thuộc tính của con người vào thiên nhiên thì 
goi là nhân hình luận; cả hai đều hàm chứa trong các cố gắng 
thời va xưa nhằm cắt nghĩa đời sống (Ứorrford, 1957; Murray, 
1855). Con người cổ đại không phân biệt giữa các vật sống động 
(sinh vật) và bất động, hay giữa các sự vật vật chát và phi vật chất. 


Một phương pháp cắt nghĩa khác giá thiết rằng có một thân 
linh hay tình thân cư ngụ trong mọi vật, kể cả con người, và các 
thần này cũng hiên thực như bất cứ vật gì khác. Cả các sự kiện tự 
nhiên lân hanh kiếm con người đều được cất nghĩa như là do tính 
khí thât thường của các thần cư ngụ trong mọi sự, mọi vật. Từ 
tính thần (spw) phát xuất từ tiếng La Tỉnh spiri1¿s, có nghĩa là 
“hơi thở”, hay “khi” (Hulin, 1934, tr. 7). Hơi thổ hay khí (sau này 
là thần, hồn, tâm) là cái tạo sự sống cho các vật, và khi nó rồi bồ 
một vật thì vật Ấy chết. Thần này đôi khi có thể rời bả một vật 
rồi quay trở lại. như người ta nghĩ là việc đã xảy ra trong giâc mơ. 
Cũng vì người ta có thể mơ thấy hay nghĩ đến möt người sau khi 
ngưới này đã chết, người ta giả thiết rằng con người phải vẫn còn 
tẫn tại, vì người ta tin răng cái gì có thê nghĩ đến thì phải tổn 
tại. Với thứ lý luận này, bất cứ điều gì trí khôn có thể nghĩ ra đều 
được giả thiết là có thật; vì vậy, trí tưởng tượng và các giấc mø 
tạo ra đủ loại các yêu quái, thần khí, quái vật, và sau mày là các 
thần, luôn luôn zó mặt đàng sau mọi sự kiện tự nhiên. 


Ma thuật 


Vì người ta tin có sự tồn tại của vỏ vàn thần linh với các đức 
tính của con người, nên tự nhiên người ta cảm thấy bị thôi thúc 
để tìm cách bắt liên lạc với các thần và tác động đến các thần. Ví 
dụ, nếu một vị thân cho mưa quá nhiều hay quá ít, loài người tìm 
cach thuyết phục vị thắn ấy thay đổi ảnh hưởng của ngai. Tương 
tự, một người bệnh được nghĩ là bị ám bởi một thân ác, và người 
ta tim cách chiêu dụ thần ác này để nó rời bö người bệnh hay bí 
trục xuất ra khỏi thân xác người bệnh. Các phương pháp tỉnh vi, 
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gọi là ma thuật, đã được phát triển để tìm cách ảnh hưởng đến 
các thần, Người ta tín rằng các câu bua chú, các lễ nghi cúng bái, 
hay các hành vi của củn người cá thể ảnh hưởng đến các thần. 


Tuy các niềm tin này còn rất thô sơ, ít ra chúng cũng tao cho 
con người sơ khai cái cảm tưởng họ làm chủ được phần nào sô 
phân của họ. Các tập tục ma thuật này lan rộng tại Ai Câu cô đại 
và Babylomìa. 


Giống như người Ái Cập, uùà hơn cũ người AL Cáp. người 
Hahylonia sống trong một thế gii bị ám ảnh bới các thần 
dc. Chúng hiện điện bhốp nơi, trong xó nhà, trên gác xép, 
trong các nơi hoang phế, từ nơi các bhụ rừng uống; chúng 
ráo khấp các dường phố ban đêm, nấp sau cúc uách đá tờ 
các lùm cây trong tự thế sản sàng tấn cóng bạn nếu bạn 
tình cờ đi qua; chúng ïa hét cỡi trên dông tờ. Không nơi nào 
bạn cảm thấy ơn toàn. Thế nhưng sẽ là môi sơi lầm lớn nếu 
bạn cho rằng đời sống của người Babylon là một nỗi hình 
huàng triền miên, hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn sòng một 
đời sống chính trực, sùng bái các thần, giữ các o¿ thân của 
!1ổ tiền trong thế giớt âm ty bằng cách nuôi các oị thần bằng 
các của cúng hằng ngày, nếu ban tuân giữ các điều cấm by 
Uuà mang các bùa hộ mệnh, thì không có lý do gì để bạn sợ 
các quỷ thân, Chúng bị kiêm chế uà không thế làm hợi bạn, 
mặc dù thỉnh thoảng chúng cũng tấn công một ai đó mát 
cách tô cơ. (Sigerist, 1951, tr. 442). 

Laài người luôn luôn cần hiểu biết, tiên đoán, và kiểm soát 
thiên nhiên. Duy hồn luận, nhân hình luận, ma thuật, tôn giáo, 
triết học, và khoa học, tất cä có thể được coi là các cố gắng để 
thỏa mãn các nhụ cầu äy. 


TÊN BIÁI HY LẠP THỮI KÝ BẤU 


Trong các thế kỷ V và VỊ tr. CƠN, những giải thịch của người 
Hy Lạp về thiên nhiên còn đậm màu tôn giáo, Người ta có thể 
chụn một trong hai thứ thần học: thần học Olympian va thần hae 
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Dionysiac - Orphic. Tôn giáo Olympian thì tin vào các thần của 
Olympia như được mô tả trong các trường thi của Homer. Các vị 
thần được mô tả như những người ít quan tâm tới các mối lo âu 
của con người bình thường. Ngược lại, họ tổ ra dễ thịnh nộ, phi 
luân, và ít quan tâm tới sự bất tử của con người, Trang tôn giáo 
Olympia, người ta tin rằng “hơi thở - hồn” (psyche) còn tồn tại sau 
khi chết nhưng nó không còn giữ lại các ký ức hay các nét cá tính 
của thân xác mà nó đã cư ngụ trước kia. Niâm tin vào cuộc sống 
sau khi chết theo kiểu này đã khích lệ người ta sống cuộc đời 
mình mật cách sung mãn nhất, vui thú nhất. Các thần Olympia 
cũng là hiện thân của trật bự, lý tính và trí thông mình. Tóm lại, 
các thần Olympia có cùng các đặc tính và niễm tin giống như 
những người thuộc giai cấp thượng lưu Hy Lạp; không lạ gì giới 
quý tộc Hy Lạp cổ võ tôn giáo Olympian. 


Tân giáo lớn đối nghịch với Olympian là tôn giáo Dionysiac 
- Orphie. Giai cấp Hy Lạp thượng lưu giàu có sở đĩ tần tại chủ 
yếu là nhờ giai cấp đông đảo nông dân, công nhân, và nô lệ, với 
đời sống luôn luôn bấp bênh về kinh tế và chính trị. Với hạng 
người tương đối nghèo khổ, thiếu học này, tôn giáo Dionysiac - 
Orphic hết sức hấp dẫn. Tôn giáo Dionysiac - Orphic dựa trên 
truyền thuyết Dionysus, vị thần của thảo mộc, và đã đệ là Orphcus. 
Tâm điểm của tôn giáa Dionysiae - Orphie là tin vàa sự đầu thai 
của linh hồn. Mật đạng của niềm tin này cho rằng trong kiếp 
sống thần linh của linh hồn, nghĩa là trong thời gian nó sống 
giữa các thân, linh hẻn đã phạm một tội; và hình phạt là nó bị 
giam hãm trong một thân xác, như ngục tù của nó. Bao lâu còn 
chưa được cứu chuộc, linh hẳn tiếp tục các “chư kỳ tái sinh” trong 
đó nó có thể trước hết sống kiếp sống của một cây cả, rồi một 
đông vật, rỗi một người, rồi lại một cây cỏ, và cứ thế. Khát vọng 
của linh hồn là được giải phóng khỏi kiếp luân hồi này để trở về 
kiếp sống thần linh, trong sạch, siêu việt giữa các thần. Người ta 
thực nành các nghi thức với niềm hi vọng giải thoát linh hẳn 
khỏi “ngục tù” của nỏ (thân xác); các nghì lễ này gồm việc chay 
tịnh, các kiêng cữ đặc biệt, các lễ nghi ấn tượng, và các điều cấm 
ky khác nhau. 
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VỀ sau trong lịch sử, ý tường Orphic cho rằng linh hồn tìm cách 
thoát khỏi cuộc đời tội lỗi, trần tục để bước vào một tình trạng thiên 
thai sau cái chết là ý tướng đã trở thành rất phổ biến và trong thực 
tế nó là một phần cốt yếu của truyền thống Do Thái - Kitô giáo. 


Tân giáo Dionysiac - Orphie có thể đã làm phát sinh các khái 
niệm triết học từng gây bối rối cha tâm lý học cho tới nay: 

Vì cát mà chúng ta nghĩ là quan niệm tiêu biểu cáa Hy Lạp 
răng đời sống hạnh phúc nà có thực là dời sống ứ trán gian 
này - cha chăn là quan niệm cúa các giai cấp được u đạt 
uũ của những thời đại anh hùng 0ò thịnh 0uượng - đã được 
chọn để thay thế cho quan niệm rằng dời sống ở trần gian 
thực sự kết thủc bằng cúi chết. Như thể, trong các “tôn giáo 
cúa ngươi nghèo” này, khúi niệm 0ê một lịnh hồn màng tất 
cả những khd năng tỉnh thân, bị hư đến bởi sự liên hết tạm 
thời uới thân xác ô uế uà đáng khinh bì nhưng hiệt lập uới 
thân xác ấy uà có tính bất tử, đã được tung tàa dòng truyền 
thống triết học đề được Pythagoras nà Piato triển khai thành 
các khúi niệm trừu tượng không ngừng gây bốt rúi cha khoa 
tam lý học cho tới nay. (Esper, 1964, tr. 34) 


Trang các cố gắng nhằm tìm ra ý nghĩa về bản thân và thế 
giới của họ, những người Hy Lạp sơ khai đã có hai tôn giáa Olym- 
pìan và Dionysiac - Orphic để chọn lựa. Thời ấy cũng như bây giờ, 
việc chọn lựa loại tôn giáo não là tùy thuộc mỗi cá nhân cảm thấy 
nó hợp với cá tính và hoàn cảnh của mình, cũng như hợp với sự 
sUy xét cúa lý trí. 


Như chúng ta sè thấy dưới đây, nhiều nhà triết học Hy Lạp 
thời kỳ đầu ngả theo ưu điểm tưởng đối thiên về lý tính của tôn 
giáo Olympian. Tuy nhiên, một ít nhà triết học rất uy tín đã chọn 
theo tính chất thần bí của tôn giáo Dionysiac-Orphic; Pythagoras 
và Plato là hai ví dụ nối bật. 


ÁP TRIẾT EIÄ BẦI! TIÊN 


Dưới đang này hay dạng khác, ma thuật, mê tín. và thần bí là 
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những cái đã thống trị các cố gắng tìm hiểu thiên nhiên trong 
phần lớn lịch sử thời kỳ đầu. Vì vậy khi ngươi ta đưa ra các giải 
thích # nhiên thay vì siêu nhiên, thì đúng là môt bước tiến khổng 
lỗ. Các giái thích này, tất nhiên còn rất đưn sơ, đã được cống hiến 
trước hết bải các nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Triết học bắt 
đầu khi các giải thích tự nhiên thay thế cho các giải thích siêu 
nhiên. Các nhà triết họe đâu tiên được gọi là các nhà 0uở trụ luận 
vì họ tìm cách cắt nghĩa nguỗn gốc, cấu trúc, và các quy trình chi 
phối vũ trụ (Èosrnos), Tuy nhiên, từ Hy Lạp koszmos không chỉ nói 
về tông thể các sự vật, nhưng cũng gợi ý về một vũ trụ xinh đẹp. 
một vũ trụ trật tự. Như thê, đối với các nhà triết học Hy Lạp đầu 
tiên, vũ trụ có trật tự và xinh đẹp đáng để chúng ta chiêm ngưỡng. 
Giả thiết về tính trật tự của vũ trụ là điều vô cùng quan trọng bởi 
vì mãt vũ trụ trật tự là một vũ trụ có thể cắt nghĩa được, ít là trên 
nguyên tắc. 


Thales 


Như đã ghi nhận ở chương I, không một ý tưởng nào mới phát 
sinh là đã hoàn hảo nơi một cá nhân đuy nhất cả. Thales (khoảng 
625 - 545 tr. CN.), thường được coi là nhà triết họe đầu tiên, có 
một đi sản trí thức phong phú. Ông từng chu du bên Ai Cập, 
Babylonia, cả hai nơi đều được hưởng những nên văn minh tiến 
bộ và chắc chắn đã ảnh hưởng đến ông. Ví dụ, người Ai Cập từ 
nhiều thế kỷ trước đã có những trí thức về hình học mà Thales đã 
chứng mình. Tuy nhiên ở Ai Cập và Baoylonia. trì thức hoặc có 
tính thực tiễn (hình học được dùng để đo và phân chia ruộng đất 
cho nông dân) hay được dùng chủ yếu trong môi trường tôn giáo 
(khoa giải phẫu và sinh lý được dùng để chuẩn hị người chết cho 
cuộc hành trình sang thế giới bên kia). ThaÌes cá tảm quan trọng 
vì ông nhấn mạnh các giải thích tự nhiên và coi nhẹ các giải 
thích siêu nhiên. Nghĩa là, trong vũ trụ luận của öng, Thales 
nói rằng các sự vật trong vũ trụ gồm cáe bản thể tự nhiên và bị 
chi phối bởi các nguyên lý tự nhiên; chúng không phản ảnh những 
tính khí thất thường của các thần. Vũ trụ vì vậy có thể hiểu được 
và nằm trong tầm hiêu biết của con người. 
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Thales đi tìm cái chất liệu hay một yêu tố duy nhá¿ từ đó mọi vật 
khác phát sinh. Người Hy Lạp gọi yếu tố sơ đáng hay chất liệu ấy 
là physis, thiên nhiên, và những người tìm kiếm nó được gọi là 
các nhà triết học tự nhiên, Thales đã kết luận rằng chất liệu ấy 
là nước, bới vì nhiều vật có vẽ là một đạng của nước. Sự sống lệ 
thuộc vào nước, nước tôn tại dưới nhiều dạng khác nhau (nước đá, 
hơi nước, mưa đá, tuyết. mây, sương, giá), và khắp nơi đêu cỏ 
nước. Với kết luận nước là thế chất sơ đẳng, Thalas có công lớn 
trong lịch sư loài người. 


Ngoài công lao này, Thales cũng còn tiền đoán các cuộc nhật 
thực, nguyệt thực, phát triển các phương pháp đi biển dựa trên các 
ngôi sao và hành tỉnh, và áp đụng các nguyên lý hình học vào việc 
đo lường các vật như đo chiều cao của các tòa nhà. Người ta còn kể 
rằng ông đã mua vét hết lượng đầu ðliu để bán độc quyền nhờ tiên 
đoán được các mẫu thời tiết. Các thành tựu ấy đã khiến Thales trở 
nên rất nổi tiếng và làm cho triết học được tôn trọng. Thales đã 
chứng tô rằng một sự hiểu biết về thiên nhiên và bớt đi sự tin 
tưởng đị đoan có thể giúp can người làm chủ môi trường, là điều mà 
loài người từng tìm kiếm ngay từ buổi bình minh của lịch sử. 


Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất về Thales la ông đã căng 
hiến các ý tưởng của ông cho người ta suy tư và âng chấp nhận sự 
phê bình. Với việc ông mời những người khác phê hình và cải thiện 
các lời giảng dạy của ông, ThaÌes đã bất đầu cho truyễn thống phê 
bình vốn sẽ là đặc điểm của triết học Hy Lạp thời kỳ đầu: “Tôi nghĩ 
răng Thales là ông thấy đầu tiên đã nói với các sinh viên của mình: 
'Đây là cách tôi nhìn sự vật - tôi tin sự vật là như thế, Mong các 
hạn giúp cải thiện các điều tôi giảng đạy” (Popper, 1958. tr. 29), 
Chúng ta sẽ nói nhiêu hơn về tắm quan trọng của truyền thống phê 
binh này ở phần cuối chương này. 


Anaximander 


Anaximander (choáng 610 - 540 tr. CN.), đã từng theo học 
Thales, đã lập luận rằng ngay cá nước cũng là một kết hợp của 
một chất vơ bản hơn. (Lưu ý răng Ánaximander đã nghe lời khuyèn 
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của thầy mình và phê bình lời giảng của thầy mình.) Theo 
Anaximander, phys:s (vật chất) là một cái gì có khả năng trở 
thành bất cứ vật gì khác. Cái gì này ông gọi là “cái vô hạn” hay 
“cái vô định.” Anaximander cũng đề nghị một. thuyết tiến hóa thô 
sơ. Từ sự pha trộn của nước và đất. phát sinh ra loài cá. Vì các trẻ 
sơ sinh không thể sống nếu không được bảo vệ mật thời gian đài, 
các trẻ sơ sinh đầu tiên của loài người đã lớn lền trong bụng 
những con cá này cho Lới tuổi đậy thì là thời gian bụng cá nổ tung 
và con người ra khái bụng cá lúc này đã đủ phát triển để tự sinh 
tự tên. Anaximander bảo chúng ta khâng được ăn cá, vì theo một 
nghĩa nào đó, cá là tổ tông của chúng ta. Chúng ta thấy được môi 
trường sống có thể ảnh hưởng tới tư duy triết học của một người 
như thế nào. Cả Thales lẫn Anaximander đều sống gần bờ biển 
Địa Trung Hái, và ảnh hưởng của môi trường đối với triết học của 
các ông ấy là hiển nhiên. 


Heraclitus 


Bị ấn tượng khi thấy mọi sự vật trong thiên nhiên có vẻ ở 
trong một đòng chảy hay biến địch không ngừng, Heraclitus 
(khoảng 540 - 480 tr. CN.) cho rằng chất liệu sơ đẳng của thiên 
nhiên là lửa, vì trong lửa thì mọi vật đều biến đổi thành một cái 
gì khác. Theo Heraclitus, sự kiện hiển nhiên về thế giới là không 
có gì “tên tại”; đúng hơn, mọi sự đều thay đổi, đều trở thành „hay 
“biến dịch.” Không có gì là nóng hay lạnh đơn thuần, nhìmg 
luôn luôn trở thành nóng hơn hay lạnh hơn; không có gì là nhanh 
hay chậm nhưng luôn luôn trở thành nhanh hơn hay chậm hơn. 
Lập trường của Heraclitus được tóm tắt trong câu phát biểu nổi 
tiếng của ông: “Không ai đi xuống cùng một dòng sông được hai 
lần.” Ý ông muốn nói là con sông đã trở thành một cái gì khác 
sau khi người ấy đi xuấng lần đâu. 


Heraclitus tin rằng mọi sự vật tên tại ở một chỗ nào đó giữa 
hai thái cực - ví dụ ngày-đêm, sống-chết, đông-ha, trên-dưới, nóng- 
lạnh, ngủ-thức. Theo ông, hai cực định nghĩa lẫn cho nhau, và hai 
cực không thể tách rời nhau. Ví đụ, chỉ nhờ bất công chúng ta mới 
biết công bằng là gì, và chỉ nhờ sức khỏe chúng ta mới biết bệnh 
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tật là gì. Nói cách khác, như Hogecl sẽ nói nhiều thế kỹ sau, "Mọi 
sự vật đều mang nơi mình sự phủ nhận chính mình.” 


Heraelitus đã nêu lên mật vấn để tri thức luận vẫn còn tản tại 
cho tái nay: Làm thế nào biết được mật vật nếu nó thay đối không 
ngừng? Nếu rnột, vật trở nên khác vào hai điểm thơi gian khác 
nhau, và vì thế không còn là cùng một vật nữa, thì làm sao chúng 
ta biết được nó một cách chắc chấn? Tri thức có cần sự thường 
hãng không? Chính vào thời điểm này của lịch sử mà các cảm quan 
đã trở thành một phương tiện bị tranh cãi trong việc đạt đến tri 
thức, bởi vì chúng chỉ có thể cung cấp các thông tin về một thế giới 
thay đổi liên tục. Để trả lời cáu hồi Có thể biết chắc chắn điều gì, 
người ta không thế dựa vào các sự kiện thường nghiệm, vì chúng 
luôn luôn ở trong đòng chảy liên tục. Những người tìm kiếm mnột 
cái gì không thay đối, và vì thế ca thể biết được, thì có hai lựa chọn. 
Hộ cá thể chọn một cái gì đá có thực nhưng không thể khám phá 
bằng giác quan, như các nhà theo thuyết nguyên tứ và các nhà toán 
học Đythagoras đã làm (sẽ bàn đến sau), hay họ có thể chọn một 
cái gì thuộc tỉnh thần (các ý tướng hay linh hẳn) như các người theo 
trường phái của Plato và các ngươi Kitô giáo đã làm. Cả hai nhám 
đều tin rằng bất cứ điều gì được kinh nghiệm bằng giác quan đều 
không đáng tin cậy để làm một nguễn tri thức. Ngay cả hôm nay, 
mục tiêu của khoa học là khám phá các định luật chung được r¿£ ra 
qua việc trừu tượng hóa từ kinh nghiệm giác quan. Các định luật 
khoa hạc như là các sự trừu tượng hóa được coi là tri thức chắc 
chắn; tuy nhiên, khi được diễn tả trong thế giới thường nghiệm, 
chúng chỉ có tính xác suất. 


Triết hạc Heraclitus rõ ràng mô tả vấn đề lớn gắn liền với các 
kiểu thuyết duy nghiệm khác nhau. Nghĩa là, thế giới vật lý luôn 
ø trong mật dòng biến dịch liên tục, và cho đù các giác quan 
chúng ta cá thể phát hiện chính xác các đồ vật và sự kiện vát lý, 
thì chúng ta cũng chỉ biết được các để vật và sự kiện trong trạng 
thái thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Chính vì lý đo này người ta 
nói rằng các nhà duy nghiệm quan tâm tới quy trình biến dịch 
hơn là với hữu thể. Hữu thể bao hàm sự tồn tại thường hằng và 
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vì thế ít là nó eó khả năng cung cấp tri thức chấc chắn, trang khi 
một tri thức về các sư kiện thường nghiệm (vì chúng biến dịch) 
cùng lắm chỉ có thể là tri thức xác suất. Trong lịch sử tâm lý học, 
những người chủ trương rằng có mát số điều thường hằng và có 
thế biết được về vũ trụ hay về con người thì thường là các nhà duy 
iý luận. Những người nói rằng mọi sự trong vũ trụ, kế cá can 
người, luôn luôn thay đổi và vì thế không thể biết được một cách 
chấc chắn, thi đó thường là các nhà đuy nghiêm luận. 


Parmenides 


Có quan niệm đối chọi hẳn với quan niệm của Heraclitus, 
Parmenides (hoạt động khoảng 515 tr. CN.) tin rằng mụi sự biến 
địch là một ảo tướng, Chỉ có một thực tại duy nhất; nó hữu hạn, 
đồng đều, bất động, và cố đính, và chỉ có thể biết được nhờ lý trí. 
Thế nên. theo Parmenides, trì thức chỉ đạt được nhờ tư duy của lý 
trí vì kinh nghiệm cảm giác chỉ đem đến ảo tưởng. Parmenides 
đùng lý luận để bênh vực lập trường của mình. Giống như những 
con người thời sơ khai, ông tin rằng việc có thể nói hay nghĩ về 
một điều gì đòi hồi điều ây phải tồn tại bởi vì chủng ta không thể 
nghĩ về một cái gì không tổn tại. Sau đây la mật tóm lược lập 
luận của Parmenidos: 


Nhi bạn nghĩ, thì bạn phải nghĩ 0ê một cới gì; khi bạn dùng 
một tên gọt, thì nỏ phổi la tên gọi của một cỏi gì. Vì uáy cả từ 
tướng lẫn ngồn ngữ đều dòi có các đối tượng ở bên ngoài 
chúng, uà uì bạn có thể nghĩ uề một uật hay nó¿ uê nó uào lúc 
này hay lúc khác, bốt cứ điều gì có thể nghĩ hay nói đến đêu 
phái tên tại mọi lúc. Do đó không thể có sự thay đổi, 0ì thay 
đối hệ tợi các sự tật trớ thành tần tại 0à ngưng tủn tại. 
(Russcl, 1945, tr. 49/. 


Zeno đ Elea (khoảng 495 - 4301, một học trò cúa Parmenides, sử 
dụng các lý luận để chứng minh rằng chuyển động là một ảo tưởng. 
Ông nói, một vât muốn đi từ điểm A đến điểm B, trước tiên nó phải 
đi môt nửa khoảng cách giữa A và B. Rồi nó phải đi mật nửa 
khoảng cách còn lại, và cứ tiếp tịc mãi như thế. Vì có một số vô 
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hạn các điểm năm giữa bất kỳ hai điểm nào, nên tiến trình không 
bao giờ có thể chấm đứt. Đồng thời, vất đó phải đi qua một con số 
vô hạn các điểm trong một thời lượng có hạn, điều này thì không 
thế. Do đó, theo lập luận ấy, một vật không bao giờ có thể đi từ 
điểm A đến điểm B dược. Sự kiện có vẻ ná đến điểm B là một 
điểm yếu của giác quan chúng ta. Lối lý luận này, thường được gọi 
là điều nghịch lý cña Zeno, và thường được điện tả dưới đang 
sau: Nếu mật người chạy đua được phép xuất phát sớm hơn người 
chạy thư hai môt chút, thì người thứ hai này sẽ không bao giờ có 
thế bất kịp người thứ nhất, cho dù ngươi thứ nhất có thể chạy 
chậm bao nhiêu hay người thứ hai chạy nhanh bao nhiêu. 


Parmenides và Zeno la hai ví dụ cho ta thấy lý trí không được 
kiểm soát có thể đưa người ta đi xa đến đâu. Hai nhà triết học 
này kết luận rằng hoặc luận lý, hoặc toán học và lý trí là đúng, 
hoặc thông tin đo giác quan cung cấp là đúng; và họ đã chọn theo 
luận lý, hoặc toán học, và lý trí. Người ba đã từng phạm các sai 
lầm giống như thế nhiễu lần trọng lịch sử. Các quan niệm sai lầm 
khác có thể do người ta dựa haàn toàn vào các đữ kiện cúa giác 
quan. Mãi đến khi khoa học xuất hiện vàa thế ký XV1. duy lý 
luận và duy nghiệm luận mới được phấi hợp với nhau, và các 
thông tin do giác quan cung cấp được lý trí sử dụng trong suy luận 
về chúng. Do vậy khoa học đã làm dịu đi những thái cực của cả 
thuyết duy lý luận lẫn đuy nghiệm luận. 


Pythagoras 


Pythagoras (khoảng 580 - 500 tr. CN.) đã có ảnh hưởng to lớn 
đối với tư tưởng phương Tây, chủ yếu thông qua ảnh hưởng của 
ông đối với Plato. Pythagoras cho rằng mọi vật trong vũ trụ được 
giải thích cơ bản bằng các con số và các tương quan giữa các eõn 
số. Ông thấy rằng bình phương cạnh huyền của một tam giác 
vuông thì bằng tổng bình phương của bai cạnh kia. Mặc dù nó 
được gọi là định lý Pythagoaras, nhưng rất có thể người Babylonia 
đã từng biết đến nó. Pythagoras cũng quan sát thấy rằng một sự 
phối âm hài hòa được tạo ra khi ruột đây đàn đài gấp đồi dây đản 
khác trên mật cây đàn lía. Sự quan sát này cho rằng các sợi dây 
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của môt cây đàn lia phải có một tương quan nào đó với nhau để 
tạo ra các hợp âm hài hòa êm địu, có lẽ là định luật tâm vật lý 
đầu tiên cúa tâm lý học. Thực vậy, các sự kiện vật lý (tương quan 
giữa các đây đàn) đã được chứng minh là có tương quan hệ thống 
với các sự kiện tâm lý (tri giác am thanh hà: hòa êm địu). Trên 
thực tế, Pythagoras đã phát biểu sự tương quan tâm vật lý này 
đưới đdạng toán hạc, 


Theo phái Pythagoras, các con số và các tương quan giữa các 
con số, tuy trữu tượng, nhưng có thật và có một ảnh hưởng đối với 
thế giới thường nghiệm. Thế giới các con số tồn tại độc lập với 
thế giới thường nghiệm và chỉ có thể biết được dưới dạng thuần 
túy của nó nhờ lý trí. Kbi định lý Pythagoras được diễn tả bằng 
khái niệm, nó đúng một cách tuyệt đối và áp dụng cho mọi tam 
giác vuông đã từng có hay sẽ có thể có. Khi áp dụng một cách 
thuần lý vào các tam giác tưởng tượng, nó đúng hoàn toàn; tuy 
nhiên, khi áp dụng vào các tam giác có thực, kết quả không đúng 
tuyệt đối, bởi vì không bao giờ có các tam giác hoàn hảo trong thế 
giới thường nghiêm. Thực ra, theo phái Pythagoras, không có gì 
là hoan hảo trong thế giới thường nghiệm. Sự hoàn hảo chỉ có 
trong thế giúi toán học trừu tượng nằm ở bên kia các giác quan và 
vì vậy chỉ có thể lãnh hội bằng lý trí. 


Phái Pythagoras giả thiết rằng vũ trụ này là một vủ trụ nhị 
nguyên: một phần là trừu tượng, thường hằng, và có thể biết được 
bằng trí khôn (giống như để nghị của Parmenides) và phần kia là 
thường nghiệm, thay đổi, và biết. được bằng giác quan (giống như 
đề nghị của Heraclitus). Vì vậy kinh nghiệm giác quan khóng thể 
cung cấp trì thức. Thực ra kinh nghiệm giác quan cần trơ tri thức 
và ta cần phải tránh nó. Quan điểm này phát triển tới chỗ khinh 
rẻ kinh nghiệm giác quan và lạc thú thể vác, và phái Pythagoras 
đã phát động một phong trào chống tật xấu, sự vô pháp luật, và 
các sự vô điều độ của thân xác thuộc bát eứ loại nào. Các thành 
viên của trường phái này tự đề ra cho rrình những thời kỳ thinh 
lạng dài để kích thích tự tưởng sáng sủa và hợp lý. Hơn nữa, họ 
cố gắng thanh tẩy tinh thần bằng cách đặt ra các điều cấm ky 
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(cấm ăn thịt) và bằng việc luyên tập năng nhọc về thể xác và 
tỉnh thần. 


Phái Pythagoras tin rằng vũ trụ có mật sự hài hòa toán học và 
mọi sự trong thiên nhiên có tương quan gấn bó với nhau. Đi theo 
quan điểm này, họ khích lẽ phụ nữ tham zia tổ chức của họ (là 
điều rất khác thường đổi với người Hy Lạp vốn không coi phụ nữ 
bình đẳng với nam giơi trong bất cứ lãnh vực nào), họ lý luận để 
đòi hồi việc đối xử nhân đạo với các nô lệ, và phát triển các việc 
thực hành y khoa đựa trên giả thiết của họ rằng sức khỏe là do 
hoạt động hài hòa của thân xác và bệnh tật là do một sự thiếu 
cân đối hay xung khắc nào đó trong cơ thể. 


Niễm tin rằng các kinh nghiệm xác thịt thì thấp kém hơn các 
kinh nghiệm tỉnh thần - niềm tin này đóng một vai trò rất quan 
trọng trong lý thuyết. của Plato và còn quan trọng hơn nữa trong 
thần học Kitô giáo thời kỳ đầu - có thể là niêm tin bắt nguồn trực 
tiếp từ phái Pythagoras. Cuối cùng, Plato đã trở thành một thành 
viên của tổ chức này. Ông đặt nền móng trường Academia cúa 
õng trên nền tầng các khái niệm Pythagoras, và trên cổng trường 
có đề hàng chữ “Người không biết toán học thì miễn vào đây.” 


Pythagoras giả thiết có hai thế giới, một vật lý và một trừu 
tượng, hai thế giới này tương tác với nhau. Trọng hai thế giới, 
thế giới trừu tượng được coi trọng hơn. Pythagaras cũng giả 
thiết tính nhị nguyên nơi con người, ông cho rằng, ngoài xác 
thịt của thân xác, chúng ta có các khả năng suy luận cho phép 
chúng ta đạt đến sự biểu biết về thế giới trừu tượng. Hơn nữa, 
suy luận là một chức năng của linh hồn mà người theo phái 
Pythagoras tin là bất tứ. Triết học Pythagoras cùng cấp một 
trong những thuyết nhị nguyên về tỉnh thần - thân xác rõ nét 
nhất trong lịch sứ tư tưởng phương Tây. 


Chúng ta thấy nhiều yếu tố chung giữa tôn giáo Dionysiac - 
Orphic và triết học Dythagoras. Cả hai đều quan niệm thân xác là 
ngục tù mà linh hến phải thoát ra, hay ít nhất linh hồn phải 
giảm thiểu những quyến rủ làng loàn của thân xác là nơi giam 
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giữ nó. nhờ việc chiêm ngưỡng bàng lý trí các chân lý bất biến. 
Cả hai đéu chấp nhân khái niệm luân hồi, và cá hai cùng tìn rằng 
chỉ có sự thanh tẩy linh hồn mới có thể cắt đứt “vòng tái sinh.” 
Khái niệm luân hồi nuôi dưỡng nơi người Pythagoras một tính 
thần quan hệ bà con với mọi sinh vật. Đây là lý đo khiến họ chấp 
nhận phụ nữ vào các tổ chức của họ, lý luận để đòi sự đối xử nhân 
đạo với các nô lệ, và chống lại việc đối xử tàn nhẫn với súc vật. 
Người ta nói về Pythagoras rằng “khi ông đi qua một con chó coøn 
đang bị đánh... ông tỏ lòng thương hại nó và đưa ra nhận xét: 
“Đừng, đừng đánh nó; vì nó là hồn của mật người bạn thân” (Barnes, 
1987, tr. R2). Cũng vì lý do này mà người theo phái Pythagoras 
chuyên ãn chay. 


Chúng ta sẽ thấy ở phần sau trong chương này rằng Plato đã 
vay mượn nhiều điểu của trường phái Pythagoras và chính nhờ 
triết học P]ata mà các yếu tố của tôn giáo Dionysiac - Orphie trở 
thành môt nhần của di sán văn minh phương Tây. 


Empedoecles 


Empedocles (khoảng 495 - 435 tr. CN.) là một môn đệ của 
Pythagaras. Thực vậy, ông từng nói hẳn âng đã hóa kiếp trang 
một thời gian: “Bởi vì tôi đã từng có thời là một bé trai va mật hé 
gái và một bụi cây và một con chim và một eon cá thầm lặng đưới 
biển” (Barnes, 1987, tr. 196), Thay vì một yếu tố sơ đẳng (phys:s) 
duy nhất, Empedocles để nghị bốn yếu tố từ đó mọi vật trong 
thế giới được tạo thành: đất, lửa, khí, và nước. Con người cũng 
gồm bốn yếu tố này, với đất làm phần rắn của cơ thể, nước làm 
phần lỏng trong cơ thể, khí làm hơi thở sự sống, và lửa cung cấp 
khả năng suy luận. 


Ngoài bốn yếu tô này, Empnedacles giả thiết có hai năng lượng 
nhân quả của vũ trụ yêu và ghét. Yêu là lực thu hút và hòa trộn 
các yếu tố. Ghét là lực phân rẽ các yếu tố. Cùng kết hợp hoạt 
động, hai lực này tạo ra mật chu kỳ vũ trụ xoay vần không cùng, 
gảm bốn thời kỳ đắp đổi. Trong thời kỳ một, tình yêu thống trị 
và tạo ra sự hòa hợp hoàn hảo của bốn yếu tố “mõt - từ - nhiều”. 
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Trong thời kỳ hai, ghét phá vỡ sự hoa hợp hoàn hảo bằng cích 
phân rẽ chúng đần dần. Trong thời kỳ ba, ghét đã hoàn toan 
phân cách các yếu tố “nhiều - từ - mật” (many - from - ane). Trong 
thời kỳ bốn, yêu lại thống trị trở lại, và các yếu tố đần dân được 
kết hợp lại. Khi chu kỹ này lặp lại, các thế giới mớ xuất hiện rỗi 
bị hủy diệt. Một thế giới các sự vật mà chúng ta có thể nhận ra 
chỉ có thể tẳn tại trong các thời kỳ hai và bốn của một chu kỳ, khi 
có sự phối hợp của các yếu tô. Cùng với bốn yếu tố, loài người 
cũng có các lực yêu và ghét, và các lực này sinh rồi diệt trong 
chúng ta cũng giống như trong mọi vật thể. Khi yêu thống trị. 
chúng ta cảm thấy được thúc đấy thiết lập sự hiệp nhất vái thế 
BiIới và với những người khác; khi ghét thống trị, chúng ta tìm 
kiếm sự chia rẽ. Rõ ràng các yếu tế này cũng là các thành phân 
trong các kiểu xung đột bên trong và bên ngoài con người được mỏ 
tả bởi Freud và các tác giá khác sau này trong lịch sử loài người. 


Theo EBmpedoeles, bốn yếu tố và hai lực yêu và ghét đã luôn 
luỏn tồn tại. Thực vậy, bất cứ vật gì có thể tên tại đều phải là sự 
pha trộn của các yếu tố và các lực này. Không có gì có thể tổn tại 
ngoài sự pha trộn này. Ông nói, “Không có gì có thể xuất hiện từ 
một cái gì không tên tại, và cái gì đã tồn tại thì kháng thể bị hủy 
điệt hay hư hao” (Barnes, 1987, tr. 173). Lời phát biểu này rất 
gần với luật bảo toàn năng lượng của thời đại mới, luật này nói 
rằng năng lượng rcó thể mang các dạng khác nhau nhưng không 
thể được tạo thành hay hủy điệt. 


Empedocles cũng cống hiến một lý thuyết tiến hóa phức tạp 
hơn thuyết tiến hóa của Anaximander. Vào một trong các thời kỳ 
kể trên, khi có sự pha trộn của yêu và ghét, mọi loại sự vật đã 
được tạo thành, một số loài rất kỳ lạ. Các động vật khâng được 
tạo thành haàn chỉnh một lúc, nhưng từng bò phận một; và về 
con người cũng thế: “Ở chỗ này nhiều cái đầu khòng cá cổ nhễ 
lên...các cánh tay trần chìa ra không có vai, và các con mất dáo 
đác một mình không có vắng trán” (Barnes, 1987, tr. 180). Khi 
các bộ phận khác nhau này của thân thể đi lang thang khắp nơi, 
chúng được phối hợp một cách ngẫu nhiên: “Nhiều bộ phận hóa 
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thành các tạo vật hai đầu, hai ngực - các con bò đầu người, và rồi 
các con người đầu bò - các tạo vật phối hợp môt phần hình thù 
cua giống đực và một phần hình thù của giống cái” (Barnes, 1987, 
tr. 181). Ở chỗ khác, Empedoecles mô tả điều gì xảy ra khi bấn yêu 
tả được tác động bởi yêu và ghét: “Khi chúng pha trộn với nhau, 
vô sế kiếu sự vật xuất hiện, mang đủ loại hình thù. quả là một 
quang cảnh kỳ lạ” (Barnes, 1987, tr. 170). Đa sô các sự phối hợp 
ngẫu nhiên tạo thành các loài không có khả năng sinh tốn, và 
cuối cùng chúng bị tiêu diệt. Tuy nhiên một số loại kết hợp tình 
cờ bạơ ra các loài có khả năng sinh tổn, và chúng cồn tốn tại - 
trong số này có loài người. Chúng ta có thế coi đây là một mô tả 
ban đầu của thuyết chọn lọc tự nhiên khiến cho loài thích hợp 
nhất thì tổn tại được (Esper, 1964, tr. 97). 


Empedocles cũng là nhà triết học đầu tiên cống hiến một lý 
thuyết về trí giác. Ông cho rằng câ bốn yếu tế đều có trang máu. 
Các đổ vật ở möi trường bên ngoài phát ra các bản sao li tỉ của 
bản thân chúng gọi là các eidola, hay các “sự phát tảa,” chúng đi 
vào trong máu qua các lỗ nhả trên cơ thể, Vì mã tầm mã, ngưu 
tâm ngưu, các iđofa sẽ phối hợp với các yếu tố giống như chúng. 
Sự hòa trộn các yếu tế bên ngoài với các yếu tố bèn trong tạo 
thành tri giác. Empedocles tìn rằng sự kết hợp các eiđola với các 
yếu tố bền trong tương ứng cúa chúng xảy ra trong tìm. 


Vì Empedoeles là người đầu tiên cố gắng mô tả làm thế nào 
chúng ta hình thành các hình ảnh về thế giới qua môt quy trình 
tượng tự với nhận thức của giác quan, nên đôi khi ông được gọi là 
nhà triết học duy nghiệm đầu tiên. Quan niệm của ông là chúng 
ta trị giác các sự vật bằng cách nội tại hóa các bản sao của chúng. 


Với khái niệm của Pythagoras rằng sức khỏe phản ánh sự cân 
bằng của cơ thể, Empedocles thêm vào bốn yếu tố. Có sức khâe 
khi hốn yếu tố của cơ thể có sự cân bằng; có bệnh khi chúng 
không cân bằng. Sau này chúng ta sẽ thấy các lý thuyết y học của 
Pythagoras và Empedocles sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các 
nhà tư tưởng thời sau. 


69 


Demoeritus 


Demaecritus (khoảng 460 - 370 tr. CN) là người cuối cùng 
trong số các nhà vũ trụ luận Hy Lạp thời kỳ đâu; các nhà triết 
học sau ông quan tâm nhiều hơn đến bản tính con người hơn là 
bản chất của vũ trụ tự nhiên. Democritus nói mọi vật đều được 
làm bởi các phần cực nhỏ, không thể phân chia, gọi là các nguyên 
tử. Sự khác biệt giữa các vật được cất nghĩa bởi hình đáng, kích 
thước, con số, vị trí, và sự sắp đặt của các nguyên tử. Các nguyên 
tử tự bản chất được coi là không thể thay đổi, nhưng chúng có thể 
có các sự sắp đặt khác nhau; vì vậy mặc đù các nguyên tử thực sự 
không thay đổi, các vật do chúng kết hợp thành thì có thể thay 
đổi. Con người cũng thế, là các tập hợp của các chùm nguyên tử, 
và linh hồn hay tỉnh thần được hợp thành bởi các nguyên tứ lửa 
rất mịn và rất đi động, chúng cung cấp các kinh nghiệm tỉnh 
thần của chúng ta. Do đá theo Demoeritus, các sự kiện sinh động, 
vô sinh, và trí thức đều được giản lược vào hoạt động nguyên tử. 
Vì hoạt động của nguyên tử được nghĩ là theo các quy luật, nên 
quan niệm của Democritus là quan niệm tất định. Nó cũng là 
quan niệm nhất nguyên vật lý (duy vật) vì mọi sự được cắt nghĩa 
trên cơ sở sự sắp đặt của các nguyên tử và không eó một lực sự 
sống biệt lập; nghĩa là ông phủ nhận thuyết sinh lực. Quan niệm 
của Democritus cũng thuộc yếu tố luận, vì bất kể một vật phức 
tạp đến đâu, Demoecritus tín rằng nó có thể được cắt nghĩa trên cơ 
sở các nguyên tử và hoạt động của nguyên tử. Sau cùng, triết học 
của Demoecritus cũng đại diện cho giản lược luận, vì ông tìm 
cách cắt nghĩa các sự vật và sự kiện của một bình điện (bình diện 
hiện tượng có thể quan sát) trên cơ sở các sự kiện thuộc một hình 
điện khác (các nguyên tử và hoạt động của chúng). Thuyết giản 
lược tương phản với thuyết yếu tố ở chỗ thuyết giản lược bao gầm 
hai lãnh vực cắt nghĩa khác nhau, còn thuyết yếu tố cố gắng hiểu 
một hiện tượng phức tạp bằng cách phân tách nó thành các phần 
cấu tạo đơn giản hơn. Cố gắng cắt nghĩa hành vi con người theo 
các quy trình sinh hóa là theo thuyết giản lược, cũng như cố gắng 
cắt nghĩa các quy trình sinh hóa theo vật lý học. Cố gắng tìm hiểu 
các quy trình tư tưởng can người bằng cách tách rời và nghiên cứu 
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từng quy trình một hay cố gắng tìm hiểu hành vị phức tạp của con 
người bằng cách tách rời các tập quán hay các sự liên kết kích 
thích - phản ứng là theo thuyết yêu tố. Democritus vừa theo thuyết 
giản lược vừa theo thuyết yếu tố. 


Demoeritus đồng ý với Empedacles rằng các tri giác va cảm 
giác phát sinh khi các nguyên tử phát ra trên bề mặt của các đồ 
vật, nhưng ông nói rằng các eido†œ (sự phát toả) đi vào thân xác 
qua tmột trong năm hệ thống cảm giác và được truyền tới não. 
Khi vào đến não, các sự phát toả từ sự vật đưa đến làm cho các 
nguyên tử lửa rất đi đậng tạo ra một bản sao của chúng. Sự hòa 
hợp giữa các e¿đolø và các nguyên tử trong não tạo ra trì giác. 
Demaeritus nhấn mạnh rằng các e¿do?z không phải là chính sự 
vật và sự hòa hợp giữa các øidol¿ và các nguyên tử có thể khâng 
chính xác. Vì vậy, có thể có những khác biệt giữa đỗ vật bên 
ngoài với sự trị giác về nó. Như ta đã nói ở chương một, một trong 
các vấn để dai đẳng nhất trong tâm lý học là vấn để xác định 
chúng ta thêm được gì hay mất gì khi các đỗ vật trong mỗi trương 
được kinh nghiệm qua giác quan. 


Democritns đặt hoạt động tư duy ở não, cám xúc ở tim, và dục 
vọng ở gan. Ông thảo hiận về năm giác quan: thị giác, thính giác, 
khứu giac, xúc giác, và vị giác; và ông để nghị bốn màu sơ đẳng: 
đen, đỏ, trắng, và xanh lục từ đá có tất cả các màu khác. Vì ông 
tìn rằng mọi nguyên tử của thân xác bị phân tán khi chết, nên 
ông cũng tìn rằng không có đời sống sau khi chết. Quan niệm của ông 
là quan niệm đầu tiên hoàn toàn tự nhiên về vũ trụ, không xét gì đến 
yếu tế siều nhiên nào. Tuy trong quan niêm của ông không có các thần 
lình để hướng dẫn hành vi con người, Demoeritus không chấp nhận 
đời sống theo chủ nghĩa khoái lạc (tìm khoái lạc). Ông rao giáng 
sự điều độ, giống như đỗ đệ của ông, Epicurus, sẽ rao giảng môt 
trăm năm sau ông. 


NÊN Y N€ IÍY LẠP THỲI FY BẦU 


Trong Ôdyssay, Hamer mỗ tả các người thực hành y khoa như 
những người đi bán rong các địch vụ của họ cho những ai cần đến. 


Z1 


Những thảy thuấc thành công đã đạt được nhiêu tiếng tăm khien 
hạ đi đến đâu cũng được mọi người nghênh đón; mật số ít đã được 
sùng bái như các vị thần, và sau khi họ chết, người ta đã dựng các 
đền miếu để thờ họ. Tại các đển miếu này, các tư tế thực hành y 
khoa theo các bài học của các thầy thuốc nẩi tiếng đã quá cố. Các 
tư tê này giữ bí mát các bài học ấy và bảo vệ chúng cần thận. 
Kiểu y khoa đền miếu (temple medicine) này trở thanh rất 
phổ biến, và nhiều ca chữa bệnh lạ lùng đã được nhắc đến. Trong 
thực tế, nếu là những căn bệnh tâm thể lý, thì hoàn toàn có thể 
kiểu v khoa đển miếu này thường hiệu quả hởi vì ná được thực 
hiện với rất nhiều nghì thức và lễ nghỉ đi kèm với việc chữa 
bệnh. Ví dụ, bệnh nhân thường phải chờ đợi trước khi một tư tế 
ra gặp họ, cho họ uống nước “thánh,” mặc những y phục đặc biệt, 
và ngú trong cung thánh. Trong thời gian họ ngủ, là cao điểm của 
thời gian chữa bệnh, bệnh nhân thường có một. giấc mơ trong đó 
một tư tế hay vị thần trực tiếp chữa họ khỏi bệnh hay bảo họ phải 
làm gì để được khỏi bệnh. Như thế, mọi ca lành bệnh đều chú yếu 
là chữa trị bằng đức tin, và các thực hành y khoa đều là ma thuật. 


Alcemaeon 


Trong số những người đầu tiên rời bả kiểu y khoa đến miếu và 
chuyển sang một nên v khoa hợp lý và tự nhiên hơn, có Alemaeon 
(khoảng 500 tr. CN.!. Alemaeon (có lẽ thuộc phái Pythagoras) 
quan niệm sức khỏe là sự cân bằng các tính chất như nóng và 
lạnh, khô và ẩm, đắng và ngọt. Khí mệt hay nhiều tính chất này 
vượt trội trong hệ cø thể của một người thì người ấy có bệnh. 
Theo Alcmaeon, nghề của thây thuốc là giúp bệnh nhân lây lại sự 
cân bằng đã mát, nhờ đó phục hồi sức khỏe. Ví dụ, sốt là do dư 
thừa nhiệt, và việc điều trị là làm mát eø thể người bệnh; v.v... Chẩn 
đoán bao gồm việc tìm ra nguồn gốc phát sinh sự rối loạn thế cân 
bằng, và điều trị bao gồm một tiến trình phục hỏi thế cân bằng. 
Quan niệm sức khỏe là sự cản bằng, hay sự hài hòa, sẽ có mòt 
ảnh hưởng sâu xa trong y khoa, cả cho tới hôm nay. 


Ngoài việc cổ võ nền y khoa tự nhiên, Alcmaeon cũng quan 
trọng vì những lý do khác. Ông là một trong những người đầu tiên 
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mổ xế cơ thể người. Trong số những điều quan trọng ông học được 
tư các cuộc mổ xẻ này, öng nhận ra được rằng não có liên quan 
đến các giác quan. Ví dụ, ông mổ mắt và tìm ra các dây thần kinh 
thị giác dẫn lên não. Khác với các nhà tư tưởng khác sau này như 
Empcdocles và Aristotle coi tim là trung tâm của các hoạt động 
tỉnh thần, Alcmaeon kết luận rằng cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư 
duy, và hiểu biết đều xảy ra trong não. Các công trình của Alemaeon 
thật đáng nể, nếu ta nghĩ rằng chúng đã diễn ra vào một thời rất 
xa xưa như thế. Ông đã có công lớn trong việc )oại bỏ mê tín và 
ma thuật ra khỏi y khoa, và ông đã sử dụng kiến thức sinh lý học 
để đạt đến các kết luận liên quan đến hoạt động tâm lý. Là một 
thầy thuốc quan tâm đến các vấn để tâm lý, Alemaeon mở đầu 
cho mật truyền thống lỗi lạc được tiếp nối sau này bởi các danh 
nhân như Helmholtz, Freud, Wundt và James. 


Hippocrates 


Híinpoerates (khoảng 4860 - 377 tr. CN.) sinh tại đảo Cas của 
Hy Lạp trong một gia đình gồm các tư tế và thầy thuốc. Ông được 
giáo đục tại một trường nổi tiếng đ Cds và nhận được sự huân 
luyện y khoa từ cha ông và các thầy thuốc khác. Vào lúc Hippocrates 
chuyển đến Athens, ông đã rất thông thạo trong việc chẩn đaán, 
dự hậu và điều trị bệnh. Ông ghi lại chi tiết các mô tả chính váe 
về bệnh quai bị, động kinh, rối loạn tâm thần, viêm khớp, và lao 
phổi, cùng rất nhiều bệnh khác. Từ sự đào luyện và quan sát của 
ông, Hippocrates đã kết luận rằng mọi rối loạn ttỉnh thần lẫn thể 
chất) đầu có nguyên nhân là các yếu tế tự nhiên như tỉnh mẫn 
cảm đi truyền với bệnh, tốn thương cơ quan, và một sự mất cân 
bằng về các chất địch trong cơ thể. Hippocrates thường được coi 
là ông tổ của y khoa, nhưng nói thế thì cũng chỉ đúng nếu ta coi 
ông như là “một đỉnh cao hơn là một sự bắt đầu” (Brett, 1965, tr. 
54). Nhiều bậc thầy thuốc quan trọng trước ông (như Alcmaeøn và 
Empedocles) đã từng thách thức các lối thực hành y khoa dựa 
trên mê tín và ma thuật. Tuy nhiên, thành tựu to lớn của 
Hippocrates là âng đã đưa sự phát triển y học tự phiên tới các 
đỉnh cao mới. 
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Hippocrates mạnh mẽ tấn công các vết tích của nền y khoa mê 
tín yến còn tần tại vào thời ông. Ví dụ, hệnh động kinh thời Ây 
được gọi là “bệnh thánh,” ngụ ý rằng người bệnh bị quỷ ám. 
Hippocrates không đồng ý, ông cho rằng mọi bệnh tật đều có 
nguyên nhân tự nhiên chứ không phải do quỷ thần. Ông đằng ý 
với Empedocles rằng mọi sự được tạo thành bởi bốn yếu tố - đât, 
khí, lửa, và nước - và con người cũng được làm thành bởi bốn yếu 
tế này. Nhưng thêm vào đó, Hippocrates còn liên kết bốn yếu tế 
này với bốn chất dịch trong cơ thể. Ông liên kết đất với mật đen, 
khí với mật vàng, lửa với máu, và nước với đờm. Người có các 
chất địch cân bằng đúng mức thì khỏe mạnh; người mất cân bằng 
về chất, dịch thì bệnh. 


Hippocrates tin tưởng mạnh mš rằng cơ thể có khả năng tỷ 
chữa lành bệnh tật và nhiệm vụ của người thầy thuốc là giúp cho 
khả năng chữa lành tự nhiên này. Như thế các “phương thức chữa 
bệnh” mà Hippocrates khuyên dùng là nghỉ ngơi, ăn nống thích 
hợp, tập thể dục, không khí trong lành, xoa bóp, và tắm. Theo 
Hippocrates, điều ¿ệ nhất mà người thầy thuốc có thể làm là can 
thiệp vào khả năng tự lành bệnh tự nhiên của cơ thể. Ông cũng 
nhấn mạnh việc điều trị toàn điện người bệnh chứ không chỉ chữa 
một căn bệnh. Phương pháp chữa bênh của Hippocrates nhấn 
mạnh về người thầy thuốc có sự cảm thông và người bệnh có sự 
tin tướng, hi vọng. Hippoecratos cũng khuyên các thây thuấc không 
lấy tiền nếu bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn tài chính. 


Hippocrates đồng ý với Alcmaeon rằng não là bộ phận chịu 
trách nhiệm về các khả năng tình thần của chúng ta. Ống thêm 
rằng não cũng gây ra nhiều vấn để về cảm xúe của chúng ta. 

Loài người phải biết rằng tÙ não 0à cbÏ từ não mà thầi mới 
là nơi phát sinh các bhodi lạc, cười đùa, cũng như cáe nãi 
buốn phiên, dau khổ uà khóc lóc. Nhờ não, mà chúng ta mới 
có thể suy nghĩ, thấy, nghe, uà phân biệt được xếu 0ới đẹp, 
tốt uới xấu, thích uà ghét... Nó cũng là cái làm chúng ta 
điện cuống hay ngây ngất, sợ hãi uà bình hoàng, dù ngày 
hay đêm, nó làm chúng ta mất ngủ, phạm những sai lầm 
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bhóng dúng lúc, những nỗi lo 0u 00, sự đăng trí, uà những 
hành u¡ ngược uới thói quen cu chúng ta. Những điều gây 
đơu bhổ này cho chúng ta dèu phút xuốt từ não, khỉ nó 
không khỏe, nhưng trở thành nóng, lạnh, ẩm ưới hay khô 
ráo một cách bất bình thường, hay chịu những ánh hưởng 
không tự nhiên khác mà nó không quen. (W. H ŠS. Jones, 
1933, Q_ 9, tr. 175) 


Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Hippocrates khi chúng ta xem 
lại việc điều trị các bệnh nhân tâm thần ở chương 15. 

Khoảng 500 năm sau Hippocrates, Galen (130 - 200 sau CN.) 
liên kết bốn chất dịch của cơ thể với bốn loại tính khí, Nếu mật 
trong các chất dịch trổi vượt, người ta sẽ hộc lộ tính khí gắn liền 
với chất địch ấy (xem Bảng 2.1). 


BẰNG 2.1 Golen mở rộng lý thuyết của Hippocrates về các chất dịch 


Chái dịch Tính khi Đặc điểm 

Đàm Tính điểm đạm Lờ đỏ, không cẳm xưc 
Móu Tính đam mê Vui tươi, bọat bát 
Một vòng Tính nóng Dê nóng qiỗn, nóng này 
Môt đen Tính u sầu Buản sầu 


Các quan điểm cúa Hippaerates được Galen mử rộng đã tạo 
thành lý thuyết sơ đẳng đâu tiên về nhân cách, cũng như là mật 
phương pháp chẩn đoán bệnh, là phương pháp đã thống trị nên y 
khoa trong khoảng 14 thế kỷ tiếp theo. 


TÍNH TƯINE Bất PA ÂN LÝ 


Bước quá độ từ cách giai thích siêu nhiên sang tự nhiên là một 
bước khổng lồ, nhưng có lẽ có quá nhiều nhà triết học đã thực 
hiện bước này. Nhiễu nhà triết học khác nhau đã tìm ra yêu tố cơ 
bản (phys¿s) là nước, lửa, eon số, nguyên tử, và sự vô hạn, và một 
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số nhà triệt học đã tìm ra nhiều hơn là một yếu tố cơ bản. Mật số 
nói rằng các sự vật trong vũ trụ thay đổi không ngừng, số khác 
cho răng không có gì thay đổi, và số khác nữa lại nói có những 
vật thay đổi và có những vật không. Hơn thế nữa, đa số các nhà 
triết học học này và các học trò của họ đều là những nhà hùng 
biện lãi lạc, họ biết trình bày và báo vệ quan điểm của họ mật 
cách lý luận và có sức thuyết phục. Tình trạng này đặt con người 
tìm kiếm chân lý vào vị trí nào? Họ rất giống với người sinh viên 
đại học ngày nay đến với một lớp và được thuyết phục về một 
điều gì đó (tâm lý hạc là một khoa học) để rầi kbi vào mật lớp 
khác và được thuyết phục về điều ngược lại (tâm lý học không 
phái một khoa hạc). Điều: não đúng? Để tra lời cho sự hoang mang 
này, một số nhà triết học kết luân rằng không chỉ có mật chân lý 
mà có nhiễu chân lý. Thực vậy, họ tìn rằng bất cứ điều gì cũng 
đúng nếu bạn có thể thuyết phục được người ta rằng nó đúng. 
Theo một nghĩa nào đó, họ cho răng tín điều gì đúng thì điều đó 
đúng. Người ta gọi các nhà triết học này là các nhà Ngụy biện. 
Các nhà ngụy biện là những bậc thầy tu về từ học và luận lý 
học chuyên nghiệp: họ tin rằng việc truyền đạt hiệu quả sẽ quyết 
định một ý tưởng có được chấp nhận hay khâng, hơn là ý tương 
ấy có giá trị hay không. Chân lý được coi là tương đôi, và vì vậy 
không có một chân lý duy nhất tồn tại. Sự tin tưởng này đánh 
dấu một chuyển biến lớn trong triết học. Câu hôi bây giờ không 
càn là “Vũ trụ được làm bằng gì? mà là 'Can người có thể biết gì 
và làm thế nào họ có thể biết được nó? Nói khác đi, có một sự 
chuyển đấi sang các câu hỏi về nhận thức. 


Protagoras 


Protagoras (khoảng 485 - 415 tr. ©.N.), nhà Ngụy biện nối 
tiếng nhất, đã tóm tắt lập trường của phái ngụy biện bằng cáu 
phát biểu nổi tiếng: “Con người là thước đo của mọi sự vật: Cái gì 
có thì là có, cái gì không có thì là không có.” (Brett, 1965. tr. 63). 
Phát biểu này bao hàm nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, chân lý tùy 
thuộc người nhận thức hơn là tùy thuộc thực tại vật lý. Thứ hai, 
vì các nhận thức thay đổi với các kinh nghiệm trước kia của người 
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nhận thức, nên chúng cũng thay đổi từ người này sang người 
khác. Thứ ba, điều được coi là đúng sẽ được quyết định một phần 
bởi văn hóa bởi vì văn hóa của một người ảnh hưởng đến các kinh 
nghiệm của người ấy. Thứ bốn, để hiểu tại sao một người tìn 
tưởng điều họ tin tưởng, người ta nhải hiểu con người ấy. Do đó 
theo Protagoras, mỗi triết gia đi trước đều trình bày quan điểm 
chủ quan của mình thay vì “chân lý” khách quan về thực tại vật 
lý. Diễn đạt lại câu phát biểu nổi tiếng của Heraclitus, Protagoras 
nói, “Người ta khâng bao giờ bước xuống cùng một đồng sông một 
lán” bởi vì đồng sông là khác cho mỗi cá nhân để bắt đầu. 


Với Protagoras, tiêu điểm của tra cứu triết học đâ chuyển từ 
thể giới vật lý sang các quan tảm về con người. Bây giờ chúng tà 
đã có một lý thuyết về biến địch khác với lý thuyết biến dịch của 
Heraclitus. Con người là thước đo của mọi sự vật, và vì vậy khâng 
bao giờ có chân lý hay quy luật đạo đức hay bất cứ cái gì là vĩnh 
cửu cả. 


Gorgias 


Gorgias (khoảng 48 - 380 tr. CN.) là một nhà ngụy biện có 
lập trường thậm chí còn cực đoan hơn cả Protagoras. Protagoras 
đã kết luận rằng, vì kinh nghiệm của mỗi người cung cấp cho 
người ấy điều mà họ cho là đúng, nên “mọi sự đều đúng như 
nhau.” Tuy nhiên, Gorglas coi sự kiện trí thức là chủ quan và 
tương đối như là một chứng minh rằng “mọi sự đều sai như nhau.” 
Hơn nữa, vì cá nhân chỉ có thể biết được các nhận thức của mình, 
niên không thể có cơ sổ khách quan để xác định chân lý. Lập 
trường của Gorgias, cũng như của Protagoras, biểu thị hư vô luận 
bởi vì nó phát biểu rằng ta không thể có cách khách quan nào để 
xác định trị thức hay chân lý. Lập trương ngụy biện cũng biểu thị 
duy ngã luận bởi vì ngã không thể biết về điều gì khác ngoài 
các kinh nghiệm và trạng thái tỉnh thần cúa chính nó. Như thẻ, 
Gorgias đã đi đến ba kết luận nối tiếng của ông: Không có gì tổn 
tại (trừ các nhận thức cá nhân); nếu có gì đ ngoài cá nhân tên tại, 
thì nó cũng không bao giờ có thể biết được; và nếu cái gì có thể 
biết được, nó không thể truyền đạt cha một người khác. Theo 
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Gorgias, để có thể có sự truyền đạt giữa hai người, các điều kiện 
trong tâm trí cúa người nghe phải được làm cho nó trở nên giống 
các điều kiện trong tâm trí của người nói, và điều này không bao 
giờ có thể làm được. Tương tự, để biết một đối tượng bên ngoài trí 
khõn, vật ấy và trí khôn phải cùng là một vật. Do đó, cả việc biết 
một cái gì ở ngoài trí khôn lẫn việc truyền đạt tri thức từ một trí 
khôn sang một trí khôn khác đều khảng thể có được. 


Các nhà ngụy biện một cách rẽ ràng và thuyết phục đã mô tả 
vực thăm ngăn cách giữa thế giới vật lý và con người nhận thức. 
Sau này trong lịch sử, vực thăm này sẽ được mô tả dựa trên các 
tính chất sơ đẳng của các đối tượng (các tính chất có khả năng 
tạo ra các cảm giác tương ứng với các tính chất có thực của sự vật 
vật lý) và các tính chất phụ của các đối tượng (các tính chất tạo 
ra cÁc cầm giác không tương ứng với bất cứ thuộc tính nào của sự 
vật vật ìý). Các nhà ngụy biện cũng nêu câu hỏi hóc búa là ý thức 
của một người có thể biết gì về ý thức của một người khác. Chưa 
từng có câu trả lời thỏa đáng nàa được đưa ra cho câu hồi này. 


Xenophanes 


Ngay cả trước thời các nhà ngụy biện, Xenophanes (khoảng 
560 - 478 tr. CN.) đã từng đá kích tôn giáo như là một sự hịa đặt 
của con người. Ông nhận xét rằng các vị thần của tân giáo Olym- 
pia cũng hành động đáng ngờ y như con người: cũng gian dối, 
trộm cấp, tán tỉnh, và thậm chí giết người: “Homer...đã gán cho 
các thân mọi chuyện mà đối với loài người là đáng xấu hổ và 
đáng chê trách - trâm cấp và ngoại tình và lừa đảo” (Barnes, 
1987, tr. 95). Ông cũng nhận xét rằng các đân đa đen thì có các 
thần da đen và các dân da trắng thì có các thần da trắng. 
Xenophanes thậm chí còn đi xa đến đô nói rằng nếu như loài vật 
có thể mô tả các thần của chúng, các thần này sẽ có các tính chất 
của các loài vật đang mô tả các thần. 


Về lãnh vực tôn giáo, có thể coi Xenophanes như một nhà ngụy 
biện thời ban sơ. Con người không chỉ tạo ra bất cứ “chân lý” nào 
tồn tại, mà họ cũng tạo ra được bất cứ tôn giáo nào tồn tại, Cho 
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nên, các quy tắc đạo đức không phải do thần linh ban cho, mà là 
do các phát minh của con người. 


Bản chất tương đối của chân lý mà các nhà ngụy biện chủ 
trương là điều ghê tởm đối với nhiều người muốn rằng "chân lý” 
phải là một cái gì khác hơn là sự dọi phóng của thực tại chủ quan 
của một người vào thế giới. Socrates thuộc số những người quan 
tâm nhất về điều này, ông vừa đồng ý vừa bất đồng với các nhà 
ngụy biện. 


Socrates 


Socrates (469 - 399 tr. CN.) đồng ý với các nhà ngụy biện cho 
rằng kinh nghiệm cá nhân là quan trọng (bằng chứng là các cầu 
nói nổi tiếng của ông, “Hãy tự biết mình” và “Sống mà không suy 
tư thì không đáng sống”), nhưng 
ông bất đồng với quan niệm của 
người ngụy biện rằng đã không 
có chân lý nào tổn tại ngoài các 
ý kiến cá nhân. Trong công cuộc 
tìm kiếm chân lý, Socrates sử 
dụng một phương pháp đôi khi 
được gọi là định nghĩa quy 
nạp, phương pháp này bắt đầu 
bằng việc xem xét các ví dụ về 
các khái niệm như cái đẹp, tình 
yêu, công bằng, hay chân lý, và 
rồi tiếp tục đi đến các câu hỏi 
như “Cái gì là chung trong mọt 
trường hợp của cái đẹp?” Nói 
cách khác, Socrates hỏi cái gì 
làm cho một vật là đẹp, công 
bằng, hay đúng? Bằng cách này, 
ông tìm cách khám phá các 
nguyên tắc chung từ việc xem 
xét các ví dụ riêng biệt. Người ta 
nghĩ rằng các nguyên tắc chung 
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hay các khải niệm này vượt lên trên các biểu hiện cá nhân và vì 
thế chúng vững bên và có thể biết được. Điều Socrates tìm kiếm 
là yếu tính của các sự vật như cái dep, công bằng, và chân lý. 
Yếu tính của một điều gì là bản chất cơ bản của nó, là các tính 
chất phân biệt và vững bên của nó. Biết thực sự môt điều gì, tbeo 
Socrates, là thấu triệt yếu tính của nó. Xác định một cái gì là đẹp 
mà thôi không đủ; người ta phải biết /gí sơo nó đẹp. Người ta 
phải biết mọi trường hợp của cái đẹp có cái gì là chung; người ta 
phải biết yếu tính của cái đẹp. 

Theo Saerates, hiểu biết các yếu tính tạo thành trì thức, và 
mục đích của cuậc đời là đạt được tri thức. Khi hạnh kiểm của 
một người được hướng dân bởi tri thức, hạnh kiểm áy tất yếu là 
đạo đức. Ví dụ, nếu một người biết công bằng là gì, người ấy hành 
động công bằng. Theo Socrates, trị thức và đạo đức liên hệ mật 
thiết với nhau; tri thức là nhân đức, và hành vi thiếu đạo đức 
phát sinh từ sự ngu đốt. Không giống đa số các nhà triết học 
trước ông, Š5ocrates quan tâm chủ yếu tới viêe con người là gì và 
các vấn đề liên quan đến tồn tại của con người. Chính vì các mãi 
quan tâm này mà đôi khi Socrates được coi là nhà triết học hiện 
sinh đầu tiên. 


Năm 399 tr. ƠN., khi Socrates đã 70 tuổi, 6ng bị tố cáo là bất 
kính đối với các thần của thành phố và làm hư hảng thanh miên 
của Nhã Điển. Ông bị xét xử, buộc tội và kết án tử hình. Tuy 
nhiên, sự khôn ngoan của Socrates đã được lưu truyền và được 
triển khai sâu rộng bởi người học trò nổi tiếng của ông là Plato. 
Plato cần được chúng ta chú ý nhiều hơn các nhà triết học khác 
bởi vì lý thuyết của ông đã tạa ra một chủ để chạy đọc suốt lịch sử 
tâm lý học và vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng trên tâm lý học 
hiện đại. 


PLAT0 


Các tác phẩm của Plato (khoảng 427 - 347 tr. CN.) có thể chia 
thành hai thời kỳ. Trong thời kỳ thứ nhất, Plato chủ yếu thuật 
lại những tư tưởng và phương pháp của Socrates, sư phụ của mình. 
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Nhưng sau khi 8ocrates bị bành hình, Plato đi lưu vong sang Ÿ, 
tại đây ông chịu ảnh hưởng của phái Pythagaras. Sau khi trở về 
Nhã Điến, âng lập trường riêng của mình tên là Academia, và 
các tác phẩm từ thời kỳ này trở đi phối hợp phương pháp của 
Socrates với triết học thần bí của phái Pythagoras. Giống như 
Socrates, PÌato muốn tìm ra một cái gì đó trừu tượng. Như vậy 
các cái ghế, cái xe, táng đá, con mèo, con chó, và cả con người 
đều là những biểu thị thấp kém của các mô thể thuần túy. Ví 
dụ. hàng ngàn con mèo ma người ta gặp cũng chỉ là các bản sao 
thấp kém của một ý tưởng trừu tượng hay mô thể “mèo” tần tại 
dưới hình thức thuần túy trừu tượng. Điều này đúng cho mọi vật 
mà chúng ta có thể gọi tên. Những cái chúng ta kinh nghiệm 
bằng giác quan đều phát sinh từ sự tương tác của mô thể với 
chất thể; và vĩ chất thể thì không ngừng thay đổi và được kinh 
nghiệm qua các giác quan, nên kết quả của sự tương tác này 
phải kém hoàn hảo hơn là chính ý tưởng thuần túy trước khì ý 
tưởng này tương tác với chất thể. Plato thay thế yếu tính mà 
Socratos đã tìm thấy bằng khái niệm về mã thể như là khía 
cạnh của thực tại có tính chất vững bền và vì vậy có thể biết 
được. Nghĩa là, Socrates chấp nhận sự kiện mật định nghĩa đây 
đủ thì xác định rõ yếu tính của một vật hay của mật khái niệm; 
còn đổi với Plato, yếu tính của một vật hay một khái niệm thì 
đồng nhất với mô thể của nó. Theo Plato, yếu tính (mô thể) có 
một sự tổn tại biệt lập với các biểu thị cá biệt của nó. Tuy 
nhiên, cả Socrates lắn Plate đều đồng ý rằng chúng ta chỉ có thể 
đạt được tri thức nhờ lý trí. 


Biểu tượng của Đường Ranh Giới 


Vậy những người tìm cách đạt trị thức bằng việc tìm hiểu thế 
giới bằng kinh nghiệm giác quan thì sao? Theo Plato, chắc chắn 
họ vẫn còn ngu đất, hay tối đa cũng chỉ đạt tới mức độ các ý kiến 
mà thôi. Trị thức đúng duy nhất bao gồm sự lãnh hội chính các 
mô thể, và điều này chỉ có thế đạt được nhờ tư tưởng thuần lý. 
Plata tám tắt quan điểm này bằng biểu tượng Đường Ranh 
Giới nải tiếng của ông, được mình họa trong Hình 2.1, 


8I 


CÁC ĐỐI TƯƠNG CÁC TRẠNG THÁI TINH THÂN 


Sự thiện Sự hiểu biết (noesis) 
hay 

THỂ GIỚI Các mô thể Tri thức {episteme) 
KHẢ TRI —— 

Các đối tượng Tư duy (dianoil 

toán học 

se hi Nà Sự tin tưởng (pistis) 
THÊ GIỚI 32) 
HIỆN TƯƠNG 

Các hình ảnh Tưởng tượng (eikosio} 


Hình 2.1 Biểu tưọng Đường Ranh Giới của Plato 


Tưởng tượng được coi là đạng thấp nhất của sự hiểu biết bởi vì nó 
đựa trên hình ảnh - ví dụ, chân dung một người, đã được lấy ra 
khỏi người ấy. Các sự phản chiếu trong nước cũng là các hình ảnh 
bởi vì chúng đã xa rời một bước khỏi các đồ vật được phản chiếu. 
Chúng ta đối diện với chính các đồ vật thì khá hơn một chút so 
với các hình ảnh của đồ vật, nhưng cả khi đối điện trực tiếp các 
đồ vật, tối đa chúng ta cũng chỉ có được các sự tỉn tưởng về chúng 
mà thôi. Tuy nhiên, sự tin tưởng không tạo thành tri thức. Tốt 
hơn nữa là chiêm ngưỡng các tương quan toán học, nhưng tri thức 
toán học cũng không phải loại cao nhất bởi vì nó thường lệ thuộc 
các sự kiện trong thế giới thường nghiệm và nhiều mối tương 
quan của chúng chỉ tồn tại bằng định nghĩa. Nghĩa là, các tương 
quan toán học được giả định là đúng, nhưng các giá định này cũng 
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rất có thể sai. Tuy nhiên, tư duy toán học trong trừu tượng thì tốt 
hơn tư duy bằng các bình ảnh hay các sự vật trong kinh nghiệm. 
Hình thức tư duy cao nhất bao gồm sự lãnh hội chính các mâ thể, 
và sự hiểu biết hay tri thức đích thực chz phát xuất từ việc lãnh 
hội các mô thể trừu tượng. “Sự Thiện” hay "Mô Thể của Sự Thiện” 
là dạng khôn ngoan cao nhất bởi vì nó bao gồm mọi mô thể khác 
và cho thấy sự tương quan của chúng. Mô thể của sự thiện thì 
giống như mặt trời, theo nghĩa nó sai sáng mọi mô thể khác và 
làm cha chúng có thể biết được. Ná là chân lý cao nhất. Sau này 
trong thần học Kitô giáo, mô thể núa sự thiện được đồng nhất với 
Thiên Chúa. 


Ấn dụ về Cái hang 


Trong ẩn dụ về cái hang, Plato mô tả những tù nhãn hư cấu 
đã sống cả cuậc đời họ trong một cái hang sâu. Các tù nhân bị 
xiểng xích thế nào khiến hạ chỉ có thể nhìn thấy phía trước mặt 
là một bức tường. Sau lưng họ là một con đường có những người 
qua lại, tay mang các đô vât khác nhau. Bên kia con đường có một 
ngọn lửa cháy sáng chiếu đọi các bóng người qua lại và các đề vật 
lên bức tường đá trước rnặt các tò nhân. Đối với các tù nhân, 
bóng của những người và vật chiếu trên tường là chính thực tại. 
Sau đó Plato mỏ tả điều gì có thể xảy ra nếu mật trong số những 
tù nhân thoát được ra khỏi hang động ấy. Quay mặt về phía ngọn 
lửa, ngọn lửa sẽ làm người này nhức mắt, và họ có thể quyết định 
quay trở về với thế giới của các cãi bóng của họ, Nếu không, cuối 
cùng họ sẽ quen được với ánh lửa và thấy các người qua lại và các 
đồ vật mà trước kia họ chỉ thấy được các cái bóng của chúng. Bây 
giờ Plato xin chúng ta giả sử rằng người tù kia tiếp tục hành 
trình của họ và ra khối hang động. Khi đã lên được “thế giới bên 
trên," hạ sẽ bị mặt trời làm lóa mất. Chỉ sau một thời gian điều 
chỉnh họ mới thấy được các sự vật trong “thế giới bên trên” này 
và nhận ra rằng chúng có thực hơn những cái bóng mà họ đã từng 
thấy khi còn ở trong hang động. Sau cùng, PÌato xin chúng ta 
tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu rigười tù này quay trở vàa trong 
hang để sơi sáng cho các bạn tù của anh. Vẫn còn bị lóa mất một 
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phần vì kinh nghiệm chiếu sáng vừa qua, anh ta sẽ thấy khó 
thích nghỉ lại với đài sống cúa các cái bỏng trước kia. Anh sẽ lúng 
túng khi mô tả về các cái bóng và khi dự đoán vật nào sẽ theo sau 
vật nào. Điều này sẽ là bằng chứng hiển nhiên để các bạn tù của 
anh thấy không có lợi gì khi rời bổ thế giới cua các cải bóng mà 
họ thấy trên tường cả. Trong thực tế, nếu ai muốn tìm cách đưa 
các tù nhân ra khỏ! thế giới cúa các cái bỏng của họ, họ sề bị các 
tù nhân giết ngay. 


Các tù nhân bị viễng xích là biểu thị về những người lẫn lộn 
thể giới hình bóng của kinh nghiệm giác quan với thực tại. Người 
tù thoát ngục biểu thị về con người mà các hành động của họ được 
điền khiến hởi lý trí thay vì bải các ấn tượng của cảm giác. Người 
tù thoát ngục thấy được các đô vật thực sự (các mó thể) là nguyên 
nhân của các cái bồng trong hang (thâng tín của giác quan) và 
như thế họ có trì thức đích thực. Sau khí có mật kinh nghiệm soi 
sáng như thế, người ta thường tìm cách lôi kéo những người khác 
ra khỏi sự mê muội để tiến đến sự khỏn ngoan. Tình cảnh của 
Soerates là bằng chứng về điều gì có thể xây ra cho người nào 
muốn giải pháng những người khác khải xích vxiểng mê muội. 


Lý thuyết Tri thức bằng Hồi ức 


Làm thế nàa chúng ta biết được các mê thể nếu chúng không 
thể biết được hằng kinh nghiệm giác quan? Trả lời cho câu hỏi 
này hao gầm khía cạnh huyền hí nhất. trong Lý thuyết của Plato. 
Câu trả lời của Plato chịu ảnh hưởng hbới khái niệm cúa phái 
Ðythagoras về sự bất tứ của linh hẳn. Theo phái Pythagoras, hình 
thức tư tưởng cao nhất là lý trí, một chức năng của lính hần bất 
tử. Plato mở rộng ý tưởng này và nói rằng trước khi linh hân được 
đặt vào trong thân xác, nó đã cư ngụ giữa các mô thể. Sau khí 
linh hồn nhập xác, thông tìn của giác quan bắt đầu làm ô nhiễm 
sự hiểu biết này. Cách duy nhất để đạt tri thức đích thực là gạt hỏ 
kinh nghiệm giác quan và tập trung các tư tưởng của mình vào 
các nội dung của trí khôn. Theo lý thuyết tri thức bằng hồi ức 
của Plato, mọi tri thức đều bẩm sinh và chỉ có thể đạt được bằng 
nội quan, nghĩa là tìm kiếm các kinh nghiệm nội tâm của con 
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người. Tối da, kinh nghiêm giac quan chỉ có thể làm người ta nhớ 
lại những gì đã biết. Vì vậy, thea Plato, mọi trí thức đều đến từ sự 
hồi ức, từ sự nhớ lại các kính nghiệm mà linh hển đã có trước khi 
nhập thể. Như thế ta thấy Plato vừa là nhà bẩm sinh luận vừa 
là nhà duy lý luận, vì ông nhân mạnh rằng chân lý người ta 
đạt được cơ bản là bấm sinh (bấm sinh luận). Ông cũng là nhà 
triết học duy tâm vì ông tìn rằng thực tại cữ bản gồm các ý 
tương hay mô thế. 


Bản chất của Linh hồn 


Plato không chỉ tin rằng linh hồn có một thành phần lý tính 
bất tứ, mà ông còn tin rằng nó có hai thành phần khác: cảm xúc và 
dục vọng. Hai khía cạnh cảm xúc và dục vọng này là thành phần 
của thân xác và thành phần này có thể chết. Với khái niệm này về 
lình hồn ba thành phần, âng giả định một hoàn cảnh mà con người 
luôn luôn ở trạng thái xung đột, một hoàn cảnh không giống điều 
mà Freud đã mô tả vào nhiều thế kỷ sau. Theo Plato, thân xác có 
các dục vọng (các nhu cầu như đói, khát, tính dục) cẦn phải thỏa 
mãn và chúng đóng một vai trò động lực quan trọng trong đời sống 
hằng ngày. Con người cũng có các cảm xúc khác nhau như sợ, yêu, 
và giận. Tuy nhiên, nếu muốn đạt đến tri thức, thì con người phải 
dẹp bỏ các nhu cầu của thân xác và tập trung vào các mục tiêu lý 
tính, như nội quan. Vì các nhu cầu của thân xác không biến mất, 
con người phải mất nhiều công sức trong việc kiểm chế chúng - 
nhưng chúng phải được kiềm chế. Nhiệm vụ của phần lý tính của 
linh hồn là làm chậm lại hay ức chế các sự thỏa mãn tức thời khi 
lợi ích lâu đài của con người đòi hải điều đó. Con người mà phần lý 
tính của linh hồn làm chủ thì không sống theo bản năng. Đời sống 
họ được điều hành bởi các nguyên tắc đạo đức và các mục tiêu tương 
lai, không phải sự thỏa mãn tức thời các nhu cầu sinh vật hay cảm 
xúc. Mục tiêu cao nhất trong cuộc đời, theo Plato, phải là giải 
pháng linh hồn tết đa khỏi các sự phóng đãng của xác thịt. Về điểm 
này ông đồng ý với phái Pythagoras. 


Plato thấy rằng không phải ai cũng có khả năng tư duy sâu xa 
bằng lý trí; ông tin rằng nơi một số người, khía cạnh dục vọng 
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của linh hôn làm chủ, nơi một số khác, khía cạnh cảm xúc làm 
chú, và nơi một số khác nữa, khía cạnh lý tính làm chủ. Trong tác 
phẩm Nận Cộng Hàa, ông tạo ra một xã hội không tưởng trong đó 
ba hạng người có ba chức năng chuyên biệt. Hạng người mà khía 
cạnh dục vọng làm chú là các người laa động và nô lệ, hạng người 
rnä cảm xúc làm chủ là các binh sĩ, và hạng người mà lý trí làm 
chủ là các triết gia - nhà cai trị. Trong lược đồ của Plato, có một 
quan hệ đảo ngược giữa sự quan tâm đến các kinh nghiệm thân 
xác và địa vị của một người trong xã hội. Trong tập V của quyển 
Nên Cộng Hòa, Plato mạnh mẽ phát biểu niềm tin của ông rằng 
các xã hội ít có cơ may tồn tại nếu chúng khẳng được lãnh đạo 
bằng sự khôn ngoan của các triết gia: 


Chỉ bhi nào các nhà cai trị thế giỏi này là các triết gia, hay 
các 0ua chúa của thể giới này có tình thần oà quyền lực của 
triết học, uà sự hùng cường chính trị oò sự khôn ngoan kết 
hợp thành một...thì chỉ khi ấy đất nước chúng ta mới có cơ 
may sống còn 0à nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 


Chúng ta thấy Plate là rmột người theo bẩm sinh luận không 
chỉ trong lãnh vực tri thức, mà cả trong lãnh vực tính cách hay sự 
thông minh. Ông cảm thấy rằng giá trị của giáo dục bị hạn chế 
đối với các trẻ em có tư chất thấp. Vì vậy, người ta sẽ là một nô 
lệ, binh sĩ hay triết gia - nhà cai trị, thì phần lớn là đo bẩm sinh. 


Di sản của Plato 


Vĩ khoa học lệ thuộc việc quan sát thường nghiệm, nên lý 
thuyết của Plato giúp phát huy khoa học thì ít mà cản trở khoa 
học thì nhiều. Plato đã tạo ra một sự nhị nguyên phân chia con 
người thành một thân xác vật chất và khiếm khuyết, và một tính 
thần (linh hần) có trì thức thuần túy. Hơn nữa, linh hẳn lý tính 
thì bất tử. Giả như triết học đã không bị khống chế bởi các quan 
tâm thần học, có lẽ lý thuyết của Plato đã bị thách thức bởi các 
nhà triết học thời sau và đân dần bị thay thế bởi các quan điểm 
triết học vững chắc hơn. Trong thực tế, Aristotle đã cố gắng rất 
nhiều để hiệu đính triết học PÌato, nhưng sự thách thức đã bị bỏ đở. 
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Thuyết thần bí của Kitô giáo thời kỳ đầu đã phối hợp với triết 
học Plato, tạo ra những giáo điều không bị thách thức của tôn 
giáo. Khi các tác phẩm của Aristotle được tái phát hiện nhiều thế 
ký sau đó, chúng cũng đã được sửa đổi mật cách cẩn thân và đồng 
hóa với các tín điều của giáo hội. Phải đợi đến thời Phục Hưng, 
cuối cùng học thuyết Plato (và học thuyết Aristotle) mới bị tranh 
cãi công khai và phần lớn bị loại bỏ. 


RRISTITLE 


Aristotle (384 - 322 tr. CN.) sinh tại Stagira, một thành phố 
ít được biết đến của Macedonia, nằm giữa Biển Đen và Biển Aegea. 
Cha ông là Nicomachus, quan thái y của vua Amyntas III của 
Macedonia. Theo tập tục Hy Lạp, cha của Aristotle đã giáo dục 
ông theo nghề y. Năm 367 tr. CN., Aristotle sang Nhã Điển và 
chỉ một thời gian ngắn sau đã trở thành một sinh viên xuất sắc 
nhất của Plato; lúc ấy ông 17 tuổi. Khi Plato mất năm 347 tr. 
CN., Aristotle đến Tiểu Á và tại đây ông chuyên nghiên cứu lãnh 
vực sinh vật và động vật học. Năm 343 tr. CN., Aristotle được 
mời dạy học cho hoàng tử của 
vua Philip, là Đại đế Alexander 
tương lai, và tiếp tục công việc 
này trong bốn năm. Sau một ít 
chuyển hảnh trình nửa, 
Aristotle quay trở về Nhã Điển, 
tại đây, năm 48 tuổi, ông mở 
trường riêng, lấy tên là Lycewm. 
Vì trường Lyceum có nhiều giáo 
sư, có các lớp học thường xuyên, 
một thư viện đồi dào, và những 
sưu tập đầy đủ về khoa học tự 
nhiên, nên nó được coi là 
trường đại học đầu tiên trên 
thế giới (Esper, 1964, tr. 128). 
Khi Đại đế Alexander mất năm 
Aristotle 323 tr. CN., Aristotle trốn khỏi 
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Nhã Điển và một năm sau ông qua đời tại Challis. 


Aristetle là triết gia đầu tiên nghiên cứu sáu rộng nhiều đề tài 
mà sau này sẽ là thành phần của tâm lý học. Trong kho tác phẩm 
để sộ của ông, ông bàn đến các đề tài như trí nhớ, cảm giác, giấc 
ngủ, giấc mơ, lão khoa, và sự học tập. Ông cũng mở đảu tác phẩm 
De Anima (Về Linh Hần) của òng với những điều được coi là lịch 
sử tâm lý học đầu tiên. Chỉ riêng những cống hiến của ông cho 
tâm lý học mà thôi thì cũng đã thực sự quá ấn tượng rỏi. Tuy 
nhiên, phải nói rằng ông đã có những cống hiến cho mọi ngành 
khoa học, có lẽ chỉ trừ toán học. ảnh hưởng các tư tưởng của ông 
đối với các đề tài triết học và khoa học như luận lí học, siêu hình 
học, vật lý học. sinh vật học, đạo đức học, chính trị học, bu tư hạc, 
và thi ca đã tồn tại lâu đài. Người ta thường nói Aristotle là con 
người cuối cung biết mọi cái có thể biết khi còn sống. 


Khác biệt cơ bản giữa Plato và Aristotle 


Cả Plato lẫn Aristotle đểu chủ yếu quan tâm tới các yếu tính 
hay chân lý vượt quá dáng vẻ bể ngoài của các sự vật, nhưng 
phương pháp họ sử đụng để khám phá các yếu tír.h này thì khác 
nhau về cơ bản. Đối với Plato, các yếu tính tương ứng với các mô 
thể tồn tại độc !áp với thiên nhiên và chỉ có thể đạt tới bằng việc 
gạt bố kinh nghiệm giác quan và hướng các tư tưởng của chúng ta 
vào bên trong (nghĩa là, bằng nội quan). Đối với Aristotle, các yếu 
tính tồn tại nhưng chỉ có thể biết được bằng cách nghiên cứu 
thiên nhiên. Ông tin rằng nếu các biểu hiện cá nhân của một 
nguyên lý hay hiện tượng được tra cứu đủ, cuối cùng người ta có 
thể suy ra yếu tính mà chúng biểu thị. 


Triết học Aristotle cho thấy sự khó khăn thường gặp khi người 
ta muốn phân chia rạch ròi các triết học của thuyết duy lý và duy 
nghiệm. Như đã nói ở chương I, nhà duy lý luận tuyên bế răng 
phải sử đụng các hoạt động lý luận của lý trí để đạt đến tri thức, 
còn nhà dụy nghiệm luận nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 
thông tin giác quan trong việc đạt đến trị thức. Aristoetle chọn cả 
duy lý luận lẫn duy nghiệm luận. Ông tin rằng phải sử dụng lý trí 
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để đạt đến tri thức (duy lý) nhưng chính thông tin đo giác quan 
cung cấp (duy nghiệm) là đối tượng của tư tưởng thuần lý. Tuy 
nhiên, Aristotle không phải người duy nhất có lập trường này. 
Trong lịch sử, đa số các nhà duy lý luận nhận ra và chấp nhận 
tầm quan trọng của kinh nghiệm giác quan, và đa số các nhà duy 
nghiệm đều giả thiết có một hay nhiều hoat động tình thần được 
coi là tác động trên thông tin của giác quan. Nói cách khác, rất 
khó mà tìm thấy một nhà duy lý luận hay duy nghiệm luận ¿„âẩn 
túy, và một nhà triết học thường được xếp vào loại này hay loại 
kia tùy theo họ nhấn mạnh đến các hoạt động tỉnh thần hay kinh 
nghiệm giác quan. Hiểu như thế, chúng ta có thể nói Aristotle là 
một nhà duy lý nhiều hơn là duy nghiệm. 


Các nguyên lý phổ quát rà Plato và Aristotle (và các nhà triết 
học khác) nghĩ là hiện thực và có thể biết được thì đã được gọi 
nhiều cách khác nhau theo thời gian - ví đụ, các nguyên lý đệ 
nhất, các yếu tính, hay các phổ quát thể. Trong mỗi trường hợp, 
người ta đều giả thiết rằng có một cái gì cơ bản tôn tại mà không 
thể khám phá ra nếu chỉ nghiên cứu các trường hợp hay biểu hiện 
đặc thù của nguyên lý trừu tượng liên hệ. Cần có một loại hoạt 
động thuần lý nào đó để tìm ra nguyên lý (yếu tính) ẩn bên dưới 
các trường hợp đặc thù. Việc tìm kiếm các nguyên lý đệ nhất, yếu 
tính, hay phổ quát thể là nét đặc trưng của đa số các quan niệm 
triết học thời kỳ đầu, và theo một nghĩa nào đó, vẫn còn tiếp tục 
trong khoa học hiện đại như là việc tìm kiếm các định luật chỉ 
phối thiên nhiên. 

Đối với Plato, người ta đạt được các nguyên lý đệ nhất bằng tư 
tướng thuần túy, đối với Aristotle, người ta đạt được chúng nhờ 
nghiên cứu thiên nhiên trực tiếp. Với Plato, mọi tri thức đều tổn 
tại độc lập với thiên nhiên; với Aristotle, thiên nhiên và tri thức 
không thể tách rời nhau. Do đó, theo quan điểm Aristotle, thân 
xác không phải một trở ngại trong việc tìm kiếm tri thức như đối 
với Plato hay phái Pythagoras. Cũng thế, Aristotle không đẳng ý 
với Plata về tầm quan trọng của toán học. Đối với Aristotle, toán 
học cơ bản là võ ích, và ông đặt tầm quan trọng vào việc cẩn thận 
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quan sát và phân loại thiên nhiên. Ở đây chúng ta lại thấy yếu tố 
đuy nghiệm trong triết học Aristotle. Trong trường Lyceum của 
Aristotle, người ta thực hiện nhiều quan sát vẻ các hiện tượng vât 
lý và sinh học. Sau đó các quan sát nhù hợp được thiết lâp thành 
các phạm trù. Bằng phương pháp quan sát, định nghĩa, và phần 
loại, Aristotle đã soạn ra được cả một bách khoa thư vẻ thiên 
nhiên. Ông quan tám tới việc nghiên cứu các sự vật trong thế giới 
thường nghiệm và học hồi các chức năng của chúng. 


Vì Aristotle tìm cách cất nghĩa các biện tượng tâm lý dựa trên cơ 
sở sinh vật học, âng có thể được coi là nhà tâm sinh lý học đầu tiên. 


Triết học của Plato đi theo truyền thống toán bọc Pythagoras, 
và triết học Aristotle đi theg truyền thống sinh vật bọc Hìippeecrate. 
ác quan điểm của Platp và Aristatle về các nguồn của tri thức đã 
đặt tiền để cho việc tra cứu tri thức luận còn kéo dài sau này. Hầu 
như mọi nhà triết học, và đa số nhà tâm lý đều cá thể được đánh 
giá căn cứ trên sự nhất trí hay bất đồng với các quan điểm của 
Plato hay Aristatle. 


Nguyên lý Nhân quả và Nguyên lý Cứu cánh 


Theo Aristotle, để thực sự hiểu biết về một vật gì, chúng ta phái 
biết bốn điều về nó. Nghĩa là, mọi vặt đều cố bốn nguyên nhân: 


1. Nguyên nhân chất thể là chất liệu của một vật. Ví dụ, 
một pho tượng được làm bằng cẩm thạch. 


2. Nguyên nhân mô thể là hình đạng hay kiểu mẫu nhất 
định của một vật. Ví dụ, một phiến đá cẩm thạch có hình của 
thần Vệ Nữ. 


3. Nguyên nhân tác thành là lực biến đổi chất liệu thành 
một hình dạng nhất định - ví dụ, sức lực eúa nhà điêu khắc. 


4. Nguyên nhân cứu cánh là mục đích mà một vật tôn tại. 
Trong trường hợp pho tượng, mục đích có thể là đem lại sự vui 
thích cho người chiêm ngưỡng nó. 


Triết học Aristotle là triết học cứu cánh vì theo ông, mọi sự 
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vật trong thiên nhiên đều tồn tại vì mốt mục đích. Tuy nhiên, 
mục đích theø Aristotle hiểu không phải là một ý hướng có ý 
thức. Đúng hơn, ông hiểu rằng mọi sự vật trong thiên nhiên đều 
có một chức năng bao hàm nội tại trong nó. Mục đích nội tại. hay 
chức năng này, được gọi là cứu cánh thể (ez¿etechy). Cứu cánh 
thể làm cho mật vật chuyển động hay phat triển theo hướng đã 
định trước cho tới khi tiềm năng của nó đạt tới mức hoàn hảo. Vị 
đụ, mặt có mục đích cung cấp thị giác, và nó tiếp tục phát triển 
cho đến khi nó làm được điều này. Nguyên nhân cứu cánh của các 
sinh vật là thành phần của bản tính của nó; nó tên tại như một 
tiềm thể ngav từ khơi điếm của sinh vạt, Một quả sối có tiểm 
năng trở thành một cây sỗi, nhưng kháng thể trở thành một con 
øch hay một cây ô - liu. Nói khác đi, mục đích hay cứu cánh thể 
của một quả sồi là trở thành mật cây sôi. Thiên nhiên có đặc tính 
là thay đổi hay chuyển động, và sự thay đối này diễn ra khi các 
vật biến đổi dần đản từ tiểm thể của chúng sang hiện thể - nghĩa 
là khi các sự vắt chuyển động hướng tới nguyên nhân cùng đích 
hay cứu cánh của chúng, như khi môt qua sổ! biến thành một cây 
sổi. Nguyên nhân mục đích hay cứu cánh của một vật cũng được 
Aristotle gọi là yếu tính của vật ấy. 


Theo Aristotle, mọi vật trong thiên nhiền, dù là sinh vật hay 
các vật vô sinh, đều có một mục đích nội tại trong chúng. Nhưng 
hưn thế nữa, chính thiên nhiên cũng có một mục đích hay cứu 
cánh lớn. Mặc dù Arisfotle tín rằng các phạm trù trong thiên 
nhiên luôn luôn cố định, và vị thế ông phủ nhận sự tiến hóa, 
nhưng ông cũng nói đến một bậc thang giá trị lớn giữa mọi sự 
vật. Ông gọi nó là seala naturae, bác thương thiên nhiên, nghĩa 
là thiên nhiên được sắp đặt theo một bậc thang ải từ chất thể 
trung lầp lên tới một tác nhân không bị tác động, hay tác 
nhân đệ nhất, là hiện thể thuần túy và là nguyên nhàn của mọi 
sự trong thiên nhiên. Theo Aristotle, tác nhân không bị tác động 
là cái tạo cho mọi sư vật tự nhiên mục đích của chúng. Trong bác 
thang thiên nhiên, VẬt gì càng gần với tác nhân không bị tác 
động thì càng hoàn hảo. Giữa các động vật, loài người ở gần nhất 
với táu nhân không bị tác động, cờn mọi động vật khác đều ở các 
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bậc thang khác nhau bên dưới loài người. Tuy Aristotle không 
chấp nhận sự tiến hóa, bức thung thiên nhiên của ông cũng tạo ra 
một cấp trật các giống và loài đủ loại khac nhau, nhờ đó chúng ta 
có thể nghiên cứu các động vật “thấp hơn” để hiểu biết về con 
người. Tuy nhiên, sự hiểu biết này luôn luôn có giới hạn, vì theo 
Aristotle, con người là loài độc nhất vá nhị giữa các loài đậng vật. 
Ở đây vẫn thế, lập trường của Aristotle có tính chất hoàn toàn 
cứu cánh: Mọi vật trong thiên nhiên đều có một mục đích, và 
thiên nhiên tự nó cũng cố một mục đích. 


Thứ bậc của các loại Hồn 


Đối với Aristotle, cũng như đối với đa số nhà triết học Hy Lạp, 
hồn là cái cho sự sống; vì vậy, mọi sinh vật đều có một hẳn. Theo 
Aristotle, có ba loại hồn, và tiểm thể (mục đích) của một sinh vật 
được xác định bởi loại hồn mà nó có: 


1. Các loài cây có thì có hồn thực vật (hay đỉnh dưỡng). Hồn 
thực vật chỉ cho sự tăng trưởng, hấp thu sự đinh dưỡng, và sinh sản. 


2. Các loài động vật thì có giác hồn mà các loài cây có không 
có. Ngoài các chức năng trên, các sinh vật có giác hồn thì cảm 
giác và phản ứng với môi trường xung quanh, cảm nghiệm khoái 
lạc và đau khổ, và có trí nhớ. 


3. Chỉ loài người có linh hễn (hay hẳn lý tính). Nó cung cấp 
mọi chức năng của hai loại hồn trên nhưng còn cho con người biết 
suy nghĩ bằng lý trí. 

Căm giác 

Aristotle nói rằng nhân thức về môi trường xung quanh được 
cung cấp bởi ngũ quan: thí giác, thính giác, xuc giác, vị giác, và 
khứu giác. Khác với các nhà triết học thời trước (EmpedocÌes và 
Dernocritus). Aristotie không tin răng các sự vật phát ra các bán 
sao cực nhỏ cúa bản thân chúng (eidofa). Ngược lại, ông cảm thảây 
rằng trị giác được giái thích bằng chuyển động của các sự vật kích 
thích một trang năm giác quan. Chuyển động của các sự vật xung 
quanh tạo các chuyển động xuyên qua eác môi trường khác nhau, 
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và môi giác quan nhạy cảm với các chuyển động trong một môi 
trường nhất định. Ví dụ, thị mác là do chuyển động của ánh sáng 
phát ra từ một vật, thính giác và khứu giác phát xuất tì: chuyển 
động của không khí, và vị giác và xúc giác phát xuất từ chuyển 
động của da thịt. Bằng cách này, Aristotle giải thích làm thế nào 
chúng ta cá thể thực sự cảm giác các sự vật xung quanh mà không 
cẴn các vật ấy phát ra các bản sao vật lý của chúng. Khác với 
Plato, Aristotle tin rằng chúng ta có thể tin cậy các giác quan 
trong việc chúng cung cấp cho chúng ta mật biểu thị chính xác về 
các vật xung quanh. 


Công cảm, Lý trí thụ động, và Lý trí chủ động 


Tuy đữ liệu của cảm giác đối với Aristatle rất quan trọng, nó 
cũng chỉ là bước đầu của tri thức. Nói khác đi, kinh nghiệm giác 
quan Ïù một yếu tố cân nhưng không đủ để dạt đến trì thúc. 
Trước hết, mỗi hệ giác quan cung cấp các thông tín riêng rẽ về 
mỗi môi trường, mà tự chúng không ích lợi bao nhiêu. Ví dụ, nhìn 
một đứa bé lãn lộn trên giường chỉ cung cấp cho chúng ta một 
phần hiểu biết về tình trạng của nó, nghe nó khóc cho chúng ta 
rmmột chìa khóa khác, ngửi mùi nó toát ra có thể cho một chìa khóa 
khác, và sờ vào người nó có thể cho biết nó đang bị sốt. Chính sự 
phối hợp các thông tin của tất cả các giác quan sẽ cho chúng ta có 
những tương tác hiệu quả nhất với môi trường. 


Aristotle đưa ra một định đề cho rằng có một lương tri, như là 
cơ chế hoạt động phối hợp thông tìn từ mọi giác quan. Giống như 
mại chức năng tỉnh thần khác, lương trí được nghĩ là nằm ở tim. 
Nhiệm vụ của công cảm là tổng hợp các kinh nghiệm cảm giác, 
nhờ đó làm cho nó trở nên ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, các thông tin 
của giác quan, cả sau khi ná đã được tổng hợp bởi công cảm. cũng 
chỉ cung cấp thông tin vẻ các trường hợp đặc thù của sự vật. Lý 
trí thụ động bao gồm việc sử dụng kinh nghiệm đã tổng hợp 
được để sống đời sống hằng ngày mật cách hiệu quả, nhưng nó 
không tạo ra một sự hiểu biết về các yếu tính, hay nguyên lý đệ 
nhất của sự vật. Các nguyên lý đệ nhất chỉ có thể được trừu tượng 
hóa từ nhiều kinh nghiệm khác nhau của một người nhờ lý trí 
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chủ động, được coi là hình thức tư duy caa nhất. Vì vậy Aristotle 
vạch ra các cập tri thức hay hiểu biết rất giống với đường ranh 
giới của Plato. Các cấp tri thức này là: 


1. bý trí chú động: Sự trừu tượng hóa các nguyên lý, hay yếu 
tính, từ các kinh nghiệm đã tổng hợp. 


2. Lý trí thụ động: Sử dụng các kinh nghiệm đã tổng hợp. 
3. Lương tri: Các kinh nghiệm được tổng hợp. 
4. Dữ liệu cảm giác: Các kính nghiệm riêng rẽ. 


Mật ví dụ cho thấy các cấp đô trì thức này liên quan thế nào 
với nhau có thể là việc kinh nghiệm về điện nhờ eáe cảm giác như 
thị giác (thấy một tia điện phát ra), đau (bị diện giật), và thính 
giác (nghe tiếng tia điện xoẹt ra). Các kinh nghiệm này có thể 
tương ứng với cấp độ thu nhận cảm giác. Công cảm sẽ cho thấy 
tất cả các kinh nghiệm này có một nguần gốc chung - điện. Lý trí 
thụ động sẽ cho thấy điện có thể được sử dụng vào các cách thực 
tế khác nhau, trong khi lý trí chủ động sẽ tìm ra các định luật chì 
phối điện và sự hiểu biết. về yếu tính cúa điện. Cái bắt đầu là một 
tập hợp các kinh nghiệm thường nghiệm dẫn đến việc tìm kiếm 
các nguyên lý có thể cắt nghìa các kinh nghiệm ấy. 


Phần lý trí chủ động của linh hần cung cấp chợ con người mục 
đích cao nhất của họ. Nghĩa là, nó cung cấp cho họ cứu cánh thể 
của họ. Cũng như mục tiêu cuối cùng của một qua sô! là trở thành 
một cây sôi, mục tiêu cuối cùng của một người là vận đụng lý trí 
chủ động. Aristotle cũng tin rằng hành động phù hợp với bản 
tính của mình tạo ra sự thích thú và hành động ngược lại tạo ra 
đau khổ. Trong trường hợp con người, hành động theo lý trí chủ 
động là nguễn khoái lạc cao nhất của con người. Về vấn đề này, 
Aristotle chủ yếu đẳng ý với Socrates và Plata. Hơn nữa, vì Aristotle 
giá thiết có mật tiềm năng nội tại mà con người có thể đạt đến 
hay không, nên lý thuyết của ông được coi )à lý thuyết đầu tiên 
của tâm lý hạc về sự tự thể hiện mình. Các lý thuyết về sự tự thể 
hiện của Jung, Maslow, và Rogers phản ánh các tư tưởng của 
AristotÌe về cứu cánh thể. 
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Với khái niệm của ông về lý trí chủ động, Aristotle đưa một 
yếu tố thần bí hay siêu nhiên vào cho lý thuyết duy nhiên thông 
thường. Phần lý trí chú động cúa linh hỏn được coi là bất tử, 
nhưng khi nó rời bỏ thân xác khi chết, nó không rang theo một 
sự hồi tương nào. Nó được cọi là một cơ chế hoạt động cho tư 
tưởng thuần túy và được tin là giếng nhau nơi mọi người. Nó 
khàng được đánh giá theo tính cách đạo đức của con người có nó 
trược kia, và khỏng có sự hợp nhất hay tái hợp với Thượng Đế. 
Phần chủ động của lình hòa không đi lên thiên đàng bay xuống 
địa ngục. Tuy nhiên, vẻ sau cách giải thích của Kitô giáo về lĩnh 
hỏn theo Aristot}e sẽ mang tất cã các tính chất này. 


Một thanh phần thần bí khác trong ]ý thuyết của Aristotle là 
khai niệm của ông về tác nhân không bị tác động. Theo Aristotle, 
mại sự vật trong tự nhiền có một mục đích đã được lập trình sẵn 
trong đó. Mụe đích hay cứu cánh thể này giải thích tại sao một 
vật lại tồn tại như nó đang tổn tại và tại sao nó làm như né đang 
làm. Nhưng nếu mọi vật trong thiên nhiên đều có một mục đích, 
vây thì cái gì là nguyên nhân của mục đích ấy? Như chúng ta đã 
thấy, Aristptle giả thiết mật tác nhân không bị tác động. hay 
một tác nhân tạo ra mọi vật khác nhưng chính nó không đo một 
cá) gì khác tạo ra. Theo Aristotle, tác nhân không bị tác động 
làm cho mọi vật chuyển động, ngoài ra nó không làm một điều gì 
khác; nó là một sự tất yếu [ý luận, chứ không phải một thượng 
đế. Cùng với kháì niệm Aristotle về tính bất tử của )ính hẳn, 
người Kitô giáo cũng thấy khái niệm của ông vẻ một tác nhân 
khóng bị tác động rất phù hợp với giáo lý của họ. 

Trí nhớ và Hồi tưởng 

Hợp với kbía cạnh thường nghiệm của triết học của ông, 
Aristotle cắt nghĩa trí nhớ và sự hồi tưởng như là kết quả của trí 
giác. bý thuyết này tương phản với cách cắt nghĩa của Plato chủ 
yếu theo thuyết bẩm sinh. Theo Aristotle, sự nhớ lại là một sự 
hãi tưởng tự nhát về môt điều gì đã kinh nghiệm trước đó. Vi dụ, 
bạn thây một người và nhớ lại rằng bạn đã thấy người ấy trước 
đá va có lẽ đã trù chuyện với người ấy. Tuy nhiên, hãi tưởng bao 


95 


gầm mốt sự tìm kiếm chủ đông của tỉnh thần về mật kinh nghiệm 
quá khứ. Liên kết với hồi tương, Aristotle đã giá thiết các luật 
liên tưởng nổi tiếng của ông. Luật liên tưởng cơ bản nhất là 
luật tương cận, luật này phát biểu rằng khi chúng ta nghĩ đến 
một điều gì, chúng ta cũng có khuynh hướng nghĩ đến những cái 
gắn liền điều ấy trong kinh nghiệm của chúng ta. Luật thường 
xuyên phát biểu răng một điều gì càng được kinh nghiệm nhiều 
lần, ta càng dễ nhớ lại nó, Luật tương tự phát biểu rằng khí 
chúng ta nghĩ đến một điều gì, chúng ta sẽ có khuynh hướng nghĩ 
đến các điều giống với nó. Luật tương phản phát biểu rằng khi 
chúng ta nghĩ đến một điều gì, chúng ta cùng để nghì đến điều 
trái ngược với nó. Các luật liên tưởng của Aristotle sẽ trở thành 
cơ sở của lý thuyết về việc học tập trong hơn hai ngan năm. Sự 
tín tưởng rằng chúng ta có thể sử dụng một hay nhiều luật liên 
tưởng để cắt nghĩa nguỗn gốc các ý tưởng, các hiện tượng của trí 
nhớ, hay các ý tưởng phức tạp được hình thành bởi các ý tưởng 
đơn giản, sẽ được gọi là thuyết liên tưởng. Như thế, Aristotle 
quả đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với tâm lý học hiện đại. 


Chúng ta đã nói ở chương 1 rằng khóng một ý tưởng quan 
trọng nào trong lịch sử được tạo ra bởi chỉ mệt người. Ngay cả 
Arlstotle, mật trang những nhà triết học lớn cúa mọi thời, đã mứ 
rộng hay sửa đối các tư tưởng của các nhà triết học tiền bối, và 
nhiều nhà triết học chia sẻ với ông cuộc tìm kiếm các phổ quát 
thể (yếu tính). Ngay cả các luật tiên tưởng, thường được gán cho 
Aristotle, cũng có thế thấy trong đoạn sau đây của tác phẩm 
Phaedo của PÌato: 


Thế nhưng những người yêu nhau có cẳm tưởng ø! khỉ họ 
nhận ra một cảy đàn la, hay một bộ quân áo, hay bất cứ Dật 
gøì mà người yêu của ho từng quen dùng? Hản là khi biết 
được cây đàn, họ sẽ hình thành trung con mắt của trí khôn 
họ một hình ánh của người yêu thời tuổi trẻ yêu quy cây 
đàn ấy. Và đó là sự hôi tưởng. Cũng oậy, bấi cứ ai nhìn 
thấy Simmos cũng có thể nhớ đến Cebes, uà có 0õ số UÉ dụ 
khúc nữa... uà hồt tướng thường la một quy trình phục hồi 
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những gì dã bị quên làng qua thời gian tà sự không chú 
ý...ching ta thấy quá rồ - rồng khi chúng ta trì giác một điều 
øì, dù là nhờ thị giác hay thính giác, hay một giác quan nào 
khúc, tự trì giác ấy chúng tủ có thể dạt được một khúi niệm 
bầ một tát khác giống hay bhỏng giống uới nó, có liên hệ 0ới 
nó nhưng dã bị lãng quên. tdaueit, 1942, tr. 105 - 108). 


Tưởng tượng và Giấc mơ 


Chúng ta đã thấy triết học Aristotle eo cả các thành phần lý 
tính lẫn thường nghiệm. Ví dụ, giải thích của ông về trí nhớ và sự 
hể1 tưởng mang tính chất thường nghiệm. Chúng ta cũng gặp lại 
thành phần thường nghiệm này trong giải thích của ông về trì 
tưởng tượng và giấc mơ. Theo Aristotle, khi các cảm giác xảy ra, 
chúng tạo ra các hình ảnh còn kéo đài sau khi các kích thích tạo 
ra chúng đã kết thúc. Sự nhớ lại các hình ảnh này được gọi là trí 
nhớ. Các hình ảnh này cũng tạo ra sự nối kết giữa cảm giác và tư 
tưởng thuần lý hởi vì chính các hình ánh đo kinh nghiệm tạo ra 
được suy nghỉ hới lý trí thụ động và chú động. Do đó, trí tưởng 
tượng được cắt nghĩa như là sự giữ lại các hiệu quả của kinh 
nghiềm giác quan. 


Cũng vậy, giấc mơ cũng được Aristotle cắt nghĩa dựa trên cơ sở 
các hình ánh cúa kinh nghiệm quá khứ. Khi ta ngủ, các hình ảnh 
của kinh nghiệm quá khứ có thể được kích thích bởi các sự kiện 
bên trong hay bên ngoài thân xác. Lý do khiến các ấn tượng 
(hình ảnh) can giữ lại có vẻ kỳ quặc trong giấc mơ cõ thể là như 
sau: Khi ta ngủ, các hình ảnh không được tổ chức bởi lý trí. Khi 
thức, các hình ảnh phối hợp hay kiểm soát bởi sự kích thích giác 
quan đang điễn ra, nó tương tác với các hình ảnh của kinh nghiệm 
đã qua; khi ngủ, điều này không xảy ra. 


Về việc giấc mơ cá khả năng cung cấp thông tìn về các sự kiện 
tương lai, Aristotle bô ra rất hoài nghị. Rất thường xuyên chúng 
ta mơ về các hoạt động mà chúng ta vừa tham dự, nhưng cũng có 
thể một chuỗi hành động được chúng ta mơ một cách rất sống 
động khiến nó làm cho ta nghĩ rằng có một chuỗi hành động thực 


97 


sự trong cuộc đời của người mơ. Tuy nhiên, theø Aristotle, đa số các 
trường hợp có vẻ như báo mộng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, 


Đậng lực 


Theo Aristotle, hạnh phúc thể hiện một chức năng được coi là 
tự nhiên bởi vì làm như thế là nó thể hiện mục đích của con 
người. Mục đích của loài người là tư duy theo lý tính và Vì vậy tư 
đuy theo lý tính mang lại hạnh phúc lớn nhất cho con người. Tuy 
nhiên, con người cũng là những sinh vật cố các chức năng dinh 
đưỡng, cảm giác, sinh sản, và cử động. Nghĩa là, mặc dù con 
người phân biệt với các động vật khác (do khả năng lý trí của 
chúng ta), chúng ta cũng có chung nhiều động lực với các loài 
động vật khác. Giống rhhư các động vật khác, nhiều hành vi của 
con người được thúc đẩy bởi sự thèm muốn. Hành động luân luôn 
hướng tới sự thỏa mãn một sự thèm muốn. Nghĩa là, hành vi được 
thúc đẩy bởi các trạng thái nâi tại như đói, thèm muốn tình dục, 
khát, hay sự thèm khát tiện nghị thân xác. Vì sự thèm muốn tồn 
tại tạo ra sự khó chịu, nên nó kích thích hành động để loại bó sự 
khó chịu ấy. Nếu hành động này thành công, con vật hay con 
người cắm thấy khoái lạc. Nhiều hành vi con người, do đó, giống 
với loại vật, ngh?a là nhằm đạt khaái lạc; mục đích của nó là đem 
lại khoái lạc và tránh đau khổ. 


Tuy nhiên, khác với các động vật khác, chúng ta có thế dùng 
khả năng lý trí của mình để ức chế các thèm muốn của mình. Hơn 
nữa, hạnh phúc lớn nhất của chúng ta không phát xuất từ việc 
thảa mãn các nhu cầu sinh vật. Ngược lại, nó phát xuất từ việc 
thể hiện các khả năng lý tính của chúng ta một cách đầy đủ nhất, 
Vì con người có cả các thèm muốn lẫn các khả năng lý trí, nên 
thường xảy ra xung đột giữa sự thỏa mãn tức thời các thèm muấn 
với các raục tiêu lý tính xa hơn. Tuy nhiên, ngay cả những con 
người tuyệt nhất cũng có thể hành động theo khoái lạc hơn là 
theo lý tính: “Vĩ ước muốn là một con thú hoang, và đam mê làm 
cho tình thần của các nhà cai trị trở thành đổi bại, cả khi họ là 
những con người tốt nhất” (Barnes, 1984, quyển 2, tr. 2042). Theo 
Aristotle, cuộc đời của nhiều con người khâng bị thống trị bởi điều 


98 


gì khác hơn là khoái lạc và đau khổ, phát xuất từ việc các thèm 
muốn được thöa măn hay kbông được thỏa mãn. Những con người 
này không khác gì loài vật. Mọi con người đều mang nơi mình hai 
thành phần là thèm muốn và lý trí, nhưng tính cách của mỗi 
ngươi được tö )ậ tuy theo sự thèm muốn hay lý trí trội hơn, 


Các Cam: xúc và Trí giác chọn lọc 


Nái chung, cáe cảm xúc trong triết học Aristotle có chức năng 
tăng cường mọi khuynh hướng đang có. Ví dụ, khi sợ hãi, người ta 
có thể chạy nhanh hơn là khi họ chỉ chạy bộ để tập thể đục. Cũng 
vậy, các cảm xúc cung cấp một động cơ hành động - ví dụ, người ta 
có thể dễ đánh nhau khi họ tức giận. Tuy nhiên, các cảm xúc cũng 
có thể ảnh hưởng cách thức con người tri giác sự vật: nghĩa là, 
chúng có thể tạo ra các trš giác chọn lọc. Aristotle đưa ra các ví dụ 
sau đây: 


Chúng ta dễ dàng bị đánh lừa 0ê các hoạt động của trị giác 
giúc quan khi chúng ta bị bích động bởi cảm xúc, 0à mỗi 
người mỗi khác tùy theo các cám xúc khác nhau, 0í dụ, 
người nhát gan khi bị kích động bởi sự sợ hät uà người đa 
tình bới thèm muốn yêu đương, do đó dụ chẳng có gỉ xủy rd, 
hạng người thú nhất cứ tưáng mình thấy kè thù đang đến 
gần, oà hạng thú hai tướng mình gặp được đải tượng yêu 
đương của mình: tà người ta càng bị ảnh hưởng mạnh bởi 
cam xúc, thì chẳng cần giống uới sự thật bao nhiêu cũng đụ 
để khơi dậy những ấn tượng ấy. Điều này cũng xảy ra như 
thế đối tửi những cơn tức giận, pà trong mọi trạng thái 
thèm muốn, 0à càng đúng hơn nữa khi các cảm xúc bị bích 
thích. (Barnos, 1984, quyển Ì, tr. 732) 


Aristotle mắc phải nhiều sai lầm. Ví dụ, ông cho rằng suy nghĩ 
và lương tri đêu nằm ở tìm, và cho rằng chức năng chính của não 
là làm mát máu. Ông cũng tin rằng con số các loài sinh vật trên 
thê giới là cố định và vì thế ông phủ nhận sự tiến hóa. Nhưng so 
với nhiều cếng hiến tích cực của ông, các sai lắm của ông được kể 
là nhỏ. Mặc dù nhiều quan sát của ông không chính xác, ông cũng 
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đã quan sát được hấu hết mọi sự, và nhờ đó, ông đã đưa triết học 
Hy Lạp tới các đỉnh cao mới. 


TẤM ([UAN TRỤNE DỦA TRIẾT HC WY LẠP THỪI KỲ BẤU 


Để thực hiện được tầm quan trọng của các triết gia Hy Lạp 
thời kỳ đầu, nhớ lại triết học về khoa học của Popper là điều quan 
trọng. Như ta đã thấy ở chương I, khoa học Popper bao gồm việc 
xác định một vấn để, để nghị các giải pháp cho vấn đề, và tìm 
cách bác bỏ các giải pháp đã được để nghị. Cái gì còn tổn tại được 
sau một quy trình như thẻ sẽ là giải pháp cho một vấn đề mà vào 
lác ấy không thế bác bó được. Hơn nữa, đía vi cao nhất mà một 
giải pháp đề nghị có thể đạt được là ở chỗ nó cehø bí bác bá. GIẢ 
thiết trong quan điểm của Popper về khoa học là mọi “sự kiện” và 
“lý thuyết” khaa học cuối cùng đều gẽ bị chứng minh là sai. 


Điều này cá liên quan gì với tầm quan trọng của triết học Hy 
Lạp thời kỳ đấu? Theo quan điểm Popper, khoa học bắt đầu khi 
người ta lân đầu tiên bắt đầu chất vấn các câu chuyên mà họ đã 
nghe kể về chính họ và vẽ vũ trụ. Theo Brett, “Cae nhà vũ trụ 
luận Hy Lạp có vai tro quan trọng bởi vì họ đã phá vỡ các truyền 
thống tôn giáo vốn đã được chấp nhận và tạo ra được điều mà họ 
coi là các câu chuyện tất hơn về nguồn gốc và chất liệu của vũ trụ. 
Họ đã suy tư,” (1965, tr. 38). Các nhà triết học Hy Lạp không chỉ 
suy tư, mà họ còn kính trọng sự suy tư của những người khác. 
Ngoại trừ các nhà triết học thuộc phái Pythagoras từng sáng lập 
một giáo phải bí nhiệm nhằm bảo tồn giáo điều của họ, các nhà 
triết học Hy Lạp khác đã có các cuộc thảo luận cởi mở, phê bình 
về các ý tưởng của nhau. Theo Popper, sự sẵn sàng đi vào tháo 
luận phê bình nãy của họ là khơi điểm của một truyền thông vô 
cùng quan trọng. 


Như ta đã thấy, Popper cho rằng Thales là người có công sáng 
lập truyền thống tự do mới này, ông là người không chỉ chấp 
nhận phê bình mà còn tích cực khuyến khích nó. Theo Popper, 
đây là một “cuộc canh tân quyết định” bởi vì nó đoan tuyệt với 
truyền thống giáo điều vốn chỉ cho phép một giáo thuyết, và mở 
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cửa cho mai học thuyết được có cơ hội cế găng đến gần chân lý 
thông qua con đường thảo luận phê bình. Đi đôi với truyền thống 
tháo luận tự do và phê bình này là sự nhận thức rằng các cuộc 
tìm kiếm của chúng ta không bao giờ là tiếng nói cuối cùng, 
nhưng luôn luôn mang tính chất thăm dà và cá thể cải thiện. 


Aristotle qua đời năm 322 trước CN. thọ 62 tuổi. Cái chết của 
ông đánh dấu kết thúc Thời đại Vàng Son của Hy Lạp, bắt đầu 
khoảng 300 năm trước đó với triết học Thales. Đa số, thậm chí có 
thể là tất cả các khái niệm triết học từng được theo đuổi từ Thời 
Đại Vàng này cho đến nay đều đã được tạo ra trong thời kỳ này. 
Sau khi Áristotle mất, các nhà triết học hoặc bắt đầu dựa vào lời 
dạy của các bậc tiền bối hay ho quay chú ý sang các vấn đề liên 
quan đến các mẫu mực cho hành vi con người. Phải đến thời Phục 
Hưng, nhiều thế kỷ sau cái chết của Aristotle, truyền thống phê 
bình của các triết gia Hy Lạp thời kỳ đầu mới lại được tái khám 
phá và phục hưng. 


t0 0ẤU HỦI THÁA LIẬN 
1. Mô tả một trong các sự 


kiện có thể đã làm các con người thời kỳ đầu quan tâm đến 
và thảo luận xem họ đã cắt nghĩa và tìm cách kiểm soát các 
sự kiện ấy thế nào. 


2. Tám tất những khác biệt lớn giữa tôn giáo Olympian và tôn 
giáo Dionysiac - Orphic. 

3. Điều gì phân biệt các cố gắng tìm hiểu thiên nhiên của các 
nhà triết học thời kỳ đầu với các cố gắng của những người 
đi trước họ? 

4. Các nhà vũ trụ luận đã cố gắng làm những gì? 

5. Tại sao các nhà triết học thời kỳ đầu được gọi là các nhà vật 
lý (physietsts? Hãy kể ra các yếu tố sơ đẳng (phys¡s) đã 
được quan niệm bởi Thales, Anaximander, Heraelitus, 
Parmenides, Pythagoras, Empedocles và Democritus. 


LOI 


6. Tóm tắt quan niệm của Empedocles về vũ trụ. 


7. Tóm tắt quan niệm của Empedocles về việc các loài động 
vật, kể cả cun người, đã xuất hiện như thế nào. 


8. Triết học Herachtus đặt ra vấn đề tri thức luận nàa? 


9. Nêư các ví dụ cho thấy luận lý học đã được sử dụng như thế 
nào để bénh vực niểm tin của Parmenides rằng biến dịch 
và chuyển động chỉ là các ảo tưởng. 


10. Phân biệt giữa thuyết yếu tố và thuyết giản lược, nêu một 
ví dụ về mỗi thuyết. 


11. Đâu là những khác biệt lớn giữa khoa chữa bệnh đền miến 
và loại y khoa được thực hành bởi À]cmaeon và Hippocrate? 


12. Các nhà ngụy biện khác với các nhà triết học trước bọ như 
thế nào? Thái độ của các nhà ngụy biện đối với trí thức thế 
nào? Socrates đồng ý với các nhà ngụy biện về phương điện 
nào và bất đồng với họ về phương điện nào? 


13. Xenophanes có những nhận xét gì về tôn giáo? 


14. Theo Soerates, mục tiêu eúa tra cứu triết học là gì? Ông đã 
sử dụng phương pháp nào để thea đuổi mục tiêu ấy? 


15. Mô tả lý thuyết các mê thê hay ý tưởng của Plato. 

16. Trong triết học Plato, biểu tượng đường ranh giới là gì? 

17. Tóm tắt ẩn dụ về cái hang của Plato. Plato dùng ẩn dụ này 
để điễn tả điều gì? 

18. Thảo luận lý thuyết hồi ức của Plato. 


19. So sánh thái độ của Aristotle và của Plate đối với kinh 
nghiệm giác quan. 


20. Dẫn chứng cho thấy triết học Aristotle vừa có thành phẩu 
lý tính vừa eó thành phần thường nghiệm. 


21. Theo Arlstotle, bốn nguyên nhân của các sự vật là gì? 
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22. Thảo luận khái niệm về cứu cánh thể của Aristotle. 


23. Thảo luân khái niệm bác thang thiên nhiên của Aristotle 
và cho thấy khái ấy biện minh thế nào cho khoa tâm lý học 
so sánh. 


24. Thảo luận sự tương quan giữa kinh nghiệm giác quan, công 
cảm, lý trí thụ động và lý trí chủ động. 

25. Tóm tắt các quan niệm của Aristotle về trí tưởng tượng và 
giấc rnd. 

26. Thảo luận các quan niệm của Aristotle về các động lực. 

27. Thảo luận các quan niệm của Aristotle về các cảm xúc. 

28. Trong triết học Aristotle, chức năng của tác nhân không bị 
tác động là chức năng gì? 

28. Mô tả các luật về liên tưởng mà Aristotle đề nghị. 


30. Tám tắt các lý do tại sao triết học Hy Lạp quan trọng đối 
với sự phát triển văn mình phương Tây. 


TỪ VỰNB 


Active reason - Lý trí chủ động: Thoa Aristotle, khả năng 
của linh hồn tìm kiếm các yếu tính hay các nguyên lý trừu 
tượng được tỏ lộ trong thế giới thường nghiệm. Aristotle 
nghĩ rằng lý trí chủ động là thành phần của linh hẳn và 
bất tử. 

AHegory of the cave - Ấn dụ cái hang: Mô tả của Plato về 
những con người sống cuộc sống theo các cái háng của thực 
tại do kinh nghiệm giác quan cung cấp thay vì sống theo 
thực tại chân thực vượt trên kinh nghiệm. 


Analogy of the divided line - Biểu tượng về đường ranh 
giới: Minh họa của Plato về quan niệm của ông rằng có một 
bậc thang tri thức. Loại tri thức thấp nhất căn cứ trên hình 
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ảnh của các vật thường nghiệm. Tiếp đến là trị thức về 
chình các vật thương nghiệm, chỉ đưa đến mức độ ý kiến; 
cao hơn nữa là tri thức về các nguyên lý toán học trừu 
tượng; tiếp đến là tri thức về các mồ thẻ; loại tri thức cao 
nhất (trí thưc đích thực) là tri thức về mỏ thể của sự thiện 
và bao gôm trì thức của mọi mô thế và tổ chức của chúng. 


Animism - Thuyết duy hồn: Niễm tín rằng mọi sự vât trong 
thiên nhiên đều có sự sống. 


Anthropomorphism - Thưyết nhân hình: Sự đọi chiếu các 
thuộc tính của con người vàa các sự vặt không phải con 
1/ười. 

Associationism - Thuyết liên tưởng: Niềm tin triết học 
rằng các hiện tượng tỉnh thần, như học tập, trí nhớ, và 
tưởng tượng co thể được cắt nghĩa dựa trên các định luật 
của sự liên tưởng. 


Becoming - Biến dịch: Theo Heraclitus, là tình trạng của 
mọi sự vật trong vũ trụ. Không có gì ở yên và bất di dịch; 
ngược Ìạ, mọi sự trong vũ trụ đều năng động, nghĩa là, luôn 
biến đổi thành một cái gì khác với chính na. 


Being - Hữu thể: Một cái gì kháng thay đổi và vì vậy chúng 
ta cá thể biết được về nó một cách chắc chấn. Hữu thể baa 
hàm sự bền vững và chắc chắn; biến dịch bao hàm sự khàng 
bên và không chắc chắn. 


Common sense - Lương tri: Theo Aristotle, là khá năng 
năm trang tìm, tổng hợp thông tìn đo ngũ quan (ung cấp. 


Cosmology - Vũ trụ luận: Nghiên cứu về nguồn gốc, cấu 
trúc, và các quy trình chỉ phối vũ trụ. 


Dionysiac - Orphie religion - Tôn giáo Dionysiac - Orphic: 
Tân giáo có niềm tin chính là linh hễn bị giam giữ trong 
thân xác da một tội lỗi nào đó mà hình hồn đã phạm. Linh 
hồn tiếp tực tên tại trong một vòng luân hôi cho tới khi nó 
đã được thanh tẩy khải tôi, lúc ấy nó có thể thoát được kiếp 


104 


sống trần gian và trở về đời sống thần linh thuần tủy giữa 
các thần. Một số việc thực hành ma thuật được nghĩ là có 
ích để giải thoát linh hôn khỏi nấm mỗ thân xác của nó, 


Dreaming - Giấc mơ: Theo Aristotle, kinh nghiệm về các 
hình ánh được giữ lại từ lúc thức. Các giấc ma thường kỳ 
quặc vì các hình ảnh kinh nghiệm khi ngủ không được tổ 
chức bởi các khả năng lý trí của chúng ta cũng không đưực 
hỗ trợ bởi kinh nghiệm cảm giác đang điển ra. Theo 
Aristotle, việc các giấc mơ tương ứng với các sự kiện trong 
tương lai hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp. 


Effiicient cause - Nguyên nhân tác thành: Then Aristot]e, 
là lực làm cho một vật biến đổi. 


Eidolon (số nhiêu eidola) - Các sự phát tỏa: Mật bán sao 
cực nhỏ mà một số nhà triết học Hy Lạp thời đầu nghĩ là 
được phát ra từ bể mặt của các sự vật trong môi trường, cho 
phép chúng ta tri giác được các sự vật. 


Elementism - Thuyết yếu tô: Niêm tìn rằng chúng ta có 
thể hiểu các quy trình phức tạp băng cách nghiên cứu cac 
yếu tố tạo thành chúng. 

Empiricism - Duy nghiệm luận: Niềm tín rằng tri thức là 
dựa trên cái có thể kinh nghiệm trực tiếp. 

Entelechy - Cứu cánh thể: Theo Aristatle, là mục đích mà mật 
vật tần tại và ở trạng thái tiêm thể cho đến khí nó trở thành 
hiện thể. Ví dụ, lý trí chủ động là cứu cánh thể của con người, 
nhưng nơi nhiều người nó chỉ tôn tại trong trạng thái tiềm thể. 

Essence - Yếu (tính: Các tính chất cốt yếu của một vật tạo 
nên thực thể riêng biệt của nó. 

Final cause - Nguyên nhần cùng đích: Theo Aristotle, là 
mục đích mà một vật tên tại. 


Formail cause - Nguyên nhân mô thể: Theo Aristotle, là 
mô thể của một vật. 
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Forms - Mô thể: Theo Plato, là các thực tại thuần túy, trừu 
tượng không thay đổi và phi thời gian và vì thế cú thể biết 
được, Các mô thể này tạo ra các biểu biện không hoan hảo 
của bản thân chúng khi chúng tương tác với vật chất. Các 
biểu hiện không hoàn hảo này của các mô thế chính là các 
sự vật của các ấn tượng cảm giác của chúng ta. (Cứng xem 
Lý thuyết các mô thể.) 


Idealist - Nhà duy tâm luận: Người tin rằng thực tại cơ bản 
gồm các ý tướng. Plato là một nhà triết hạc duy tâm. 


TImagination - Tưởng tượng: Thea Aristolle, là việc suy tư về 
các bình ánh được giữ lại trang các kinh nghiệm quá khứ. 


Inductive definition - Định nghĩa quy nạp: Kỹ thuật được 
Sacrates sự dụng băng cách xem vét nhiều ví dụ riêng rẽ của 
một khái niệm để khám phá xem chúng có điểm chung nào. 


Tntrospection - Nội quan: Việc xem xét kỹ lưỡng các kinh 
nghiệm chủ quan của một. người. 


Law of contiguity - Luật tương cận: Một tư tưởng về một 
điểu gì sẽ tạo ra các tư tưởng về các sự vật khác thường 
được kinh nghiệm đi cùng với nó. 

Law of contrast - Luật tương phản: Một tư tưởng về mật 
điều gì sẽ tạo ra các tư tưởng về các sự vật tương phản với nó. 

Law a£ frequency - Luật thường xuyên: Một điều gì càng 
kinh nghiệm thường xuyên càng dễ được nhớ lại. 

Law of similarity - Luật tương tự: Một tư tưởng về một điều 
gì sẽ tạo ra các tư tưởng về các sự vật tương tự với nó. 

Laws of association - Các luật liên tưởng: Các luật được cho 
là nấi kết các sự kiên tỉnh thần lại với nhau và vì thế làm 
cho chúng có ý nghĩa. Theo Aristotle, các luật liên tưởng gồm 
các luật tương cận. thường xuyên, tương phản, và tương tự. 

Magic - Ma thuật: Các nghỉ lễ và nghĩ thức có mục đích ảnh 
hưởng trên các thần. 
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Material cause - Nguyên nhân chất thể: Theo Ariatatle, là 
cái mà một vật được tạo thành. 


Nativist - Người theo bẩm sinh luận: Người tin rằng một 
thuộc tính quan trọng của con người là bẩm sinh và vì thế 
không phải do kinh nghiệm mà có. 


Nihilism - Hư vô luận: Niềm tin rằng không có chân lý chắc 
chắn, và cho dù có, nó cũng không thể thông truyền từ 
người này sang người khác. Các nhà Ngụy biện là các triết 
gia theo thuyết hư vô. 


Ơlympian religion - Tôn giáo Olymbpiam: Tôn giáo dựa trên 
niềm tin vào các thần Olympia như được mô tá trong các 
bài thơ của Homor. Tôn giáo Olympian được cố võ bởi giai 
cấp thượng lưu, trong khi các nông dần, công nhân, và nó lệ 
theo tôn giáo Dionysiac - Orphic bí nhiệm hơn. (Cũng xem 
Dionysiac - Orphic teligion.) 


Passive reason - Lý trí thụ động: Theo Aristotle, là việc sử 
dụng thực tiễn các thông tin do công cảm cung cấp. 


Physieist - Nhà vật lý: Người chuyên tìm kiếm hay giả thiết 
mật øphys¡s (yếu tố sơ đẳng). 


Physis - Yếu tố sơ đẳng: Chất hay yếu tố sơ đẳng mà người 
ta nghĩ là mọi sự vật được tạo thành từ đó. 


Rationalism - Duy lý luận: Niầm tin rằng con người đạt 
được tri thức nhờ lãnh hội một số nguyên lý hay khái niệm 
trừu tượng. 


Rational soul - Hồn lý tính bay linh hồn: Thea Aristotle, 
chỉ con người có linh hồn. Linh hồn gỗm các chức năng của 
hồn thực vật và hẳn cảm giác và cho phép con người suv 
nghĩ về các sự kiện trong thế giới thường nghiệm (lý trí thụ 
động) và trừu tượng hóa chúng thành các nguyên lý diễn tả 
tỉnh chất của các sự kiện trong thế giới thường nghiệm (lý 
trí chủ động). 
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Recall - Sự nhớ lại: Theo Aristatle, là việc tỉnh thân tích cực 
tìm lại các kinh nghiêm quá khứ. 


Reduetionism - Thuyết giản lược: Cố gắng cắt nghĩa các sự 
vật hay sự kiện trong một lãnh vực bằng cách sử dụng các 
thuật ngữ, khái niệm, định luật, hay nguyên lý từ mật lãnh 
vực khác. Màt ví dụ là việc cắt nghĩa các hiện tượng có thể 
quan sát (lãnh vực 1) dựa trên lý thuyết nguyên tử (lãnh 
vực 2); một ví đụ khác có thể là cát nghĩa hành vi và nhận 
thức của con người (lãnh vực 1) bằng các nguyên lý sinh hóa 
(lãnh vực 2). Theo một nghĩa nào đá, có thể nói rằng các sự 
kiện trong lãnh vực L được giỏn iược về các sự kiện trong 
lãnh vực 2. 


Remembering - Sự hồi tưởng: Theo Aristotle, là sự nhớ lại 
thụ động các kinh nghiệtn quá khư. 


Reminiscenee theory of knowledge - Lý thuyết trì thức 
bằng hồi tưởng: Niễm tin của Plato rằng trì thức đạt được 
nhờ hễi tưởng lại các kinh nghiệm mà linh hễn đã có khi nó 
còn sống giữa các mê thể trước khi nhập vào một thân xác. 


Seadla naturdae (tiếng La Tỉnh) - Bậc thang thiên nhiên: 
Mô tả của Aristotle về thiên nhiên như được sắp xếp theo 
một cấp bậc từ vật chất vô hình tượng lên đến tác nhân 
không bị tác động (tác nhân đệ nhất). Trong bậc thang Vì 
đại này, chỉ có tác nhân đệ nhất là cao hơn con người. 


Sensitive soul - Hồn cảm giác hay giác hồn: Theo A›istotle, 
là linh hỗn của loài động vật. Nó cho phép các chức năng 
hoạt động của hồn thực vật và nó cung cấp khả năng tương 
tác với môi trường và giữ lại các thông tin nhận được từ sự 
tương tác này. 


Solipsism - Duy ngã luận: Niềm tin rằng thực tại chủ quan của 
một người là thực tại duy nhất tổn tại và có thể biết được. 


Sophists - Nhà Ngụy biện: Nhóm các nhà triết học - thầy 
giáo tin răng “chán lý” là bất cứ điều gì người ta nghĩ là 
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chân lý. Đế thuyết phục người khác rằng mật điều gì là 
“đúng,” người ta phải có các kỹ năng truyền đạt hiệu quả, 


và các nha Ngụy biện giảng dạy các kỹ năng này. 


Teleology - Cứu cánh luận: Niềm tin răng thiên nhiên cá 
mục dích. Triết học Aristotle mang tính cứu cánh luận. 


Temple medicine - Khoa chữa bệnh đến miếu: Một kiểu 
y khoa thực hành bởi các tư tế trong các đến miếu Hy Lạp 
thời kỳ đầu, mang tính chất mê tín và ma thuật. Các vị như 
Alcmaeon và Hippocrates nghiêm khác phê bình kiểu y khoa 
đến miếu này và họ đã mớ đầu cho việc thay thế nó bằng 
khoa y học tự nhiên——nghĩa là, khoa y học tìm kiếm các 
nguyên nhân tự nhiên của các rối loạn thay vì các nguyên 
nhân siêu nhiên. 

Theory of forms - Lý thuyết các Mô thể: Quan niệm của 
Plato rằng thực tại cơ bản gầm các ý tưởng trừu tượng hay 
mnô thể tương ứng với mọi sự vật trong thế giới thường nghiệm. 
Tri thức về các mô thể trừu tượng này là trí thức bẩm sinh và 
chỉ có thể đạt được nhờ nội quan (xem Introspection). 


Transmigration of the soul - Thuyết Luân hồi: Niễm tin 
cúa tôn giáo Dionysiae - Orphic rằng do một sự vi phạm nào 
đó, linh hỗn bị đày xuống một nơi giam giữ ở trần gian hết, 
kiếp này đến kiếp khác cho tới khi nó được thanh luyện. 
Linh hồn trong kiếp luân hồi có thể thay đổi, khi thì ở 
trong cây có, khi trong loài vật, khi trong loài người, cho tới 
khi nó được giai thoát, 


Ủnmoved mover - Tác nhân không bị tác động hay tác 
nhân đệ nhất: Theo Aristotle, là nguyên nhân tạo mục 
đích hay nguyên nhân cứu cánh cho thiên nhiên, nhưng tự 
nó không bị nguyên nhắn nào khác tác động. Trong triết 
học Aristotle, tác nhán đệ nhất là mật sự tất yếu lý luận. 


Vegetative soul - Hồn thực vật hơy thảo hồn: Hân của cây 
có. Nó chỉ cho phép sự tăng trưởng, hấp thu chất định dưỡng, 
và ainh sản. 
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Zeno's paradox - Nghịch lý của Zeno: Khẳng định rằng 


LIÔ 


môt vật muốn đi từ điểm Á đến điểm B thì trước hết nó 
phải đi qua nửa khoảng cách giữa hai điểm ấy, và rồi phân 
nửa khoảng cách còn lại, và cứ như thế mãi. Bởi vì tiến 
trình này phải xây ra với một con số vô hạn các lần, nèn 
Zeno kết luận rằng, thea lý luận, một vật không bao giờ có 
thể tới được điểm B. 


SÁU ARISTOTLE: TÌM KIỂM ĐỜI SỐNG TỐT LÀNH 


au khi Sparta chiến thắng Nhã Điển trong Chiến Tranh 

Peloponnesia (431 - 404 trước T.L.), các tiểu quốc Hy Lạp 
bắt đầu sụp đổ, và dân tộc Hy Lạp ngày càng xuống tỉnh thần. 
Trong bối cánh hậu chiến này, Socrates, Plato, và Aristotle ảnh 
hưởng mạnh, nhưng mật hố ngăn cách bất đầu mỗ ra giữa triết 
học và các nhu cầu tâm lý củúa dân chúng. Một thời gian ngắn 
sau khi Aristotle mất (322 tr. T.L.), quân La Mã xâm chiếm 
lãnh thổ Hy Lạp, làm cho tình hình vốn đã bất ổn lại càng 
thêm bâp bênh hơn nữa. Vào thời kỳ của sự mâu thuẫn to lớn 
a7) con người này, các nên triết học phức tạp và trừu tượng càng 
cảm thấy bấp bềnh hơn. Người ta cần có một triết học trần tục 
hơn, một thứ triết học để cập đến các vấn để của cuộc sống hằng 
ngày. Câu hỏi chính bây giờ không còn là bản chất của thực tại 
vật lý là gì? Hay Con người có thể biết gì và biết thế nào? 
Nhưng là câu hỏi Làm thế nào để sống tốt nhất? Hay bản chất 
của đời sống tốt lành là gì? Hay Điều gì đáng để người ta tín? 
Để trả lời cho các câu hỏi này. đã xuất hiện các nên triết bọc 
của các phái hoài nghị, khuyển nha, khoái lạc, khắc kỷ, và sau 
cùng, của Kitô giáo. 


HUẢI NEW LIẬN VÀ PNÁI KHUYỂN NHŨ 


Cá phái Hoài nghị lẫn khuyến nho đều phê bình các triết học 
khác, họ cho rằng chúng hoàn toàn sai hay không liên quan gì 
đến các nhu cầu của con người. Nhự một giải pháp, phái Hoài 
nghỉ đề nghị gạt bỏ mọi sự tin tưởng vào bất cứ điểu gì, còn phái 
khác kỷ cổ vũ việc xa tránh xã bội, 


HI 


Hoài nghỉ luận 


Pyrrho (khoảng 365 - 275 tr. CN.) sáng lắp trường phái hoài 
nghì đựa trên sự ngh1 ngờ về các cái được gọi la yếu tính hay chân 
lý phổ quát. Như ta đã thấy, nhiều nhà triết hạc Hy Lạp (Pythagoras. 
Plato, và Aristotle) hoài nghi về việc các thông tín của giác quan có 
khả năng dẫn đến tri thức. Họ tin rằng hoặc phải tránh các thông 
tìn như thế trong việc tìm trí thức, hay chỉ dùng nó như một điểm 
khơi hành. Pyrrho mở ràng thuyết Hoài nghỉ sang lãnh vực đạo 
đức và lý trí. Theo ông, không có lý do hợp lý nào để chọn một lõi 
hành động thay vì mặt lối khác, Thay vì để mình bị dẫn vặt vì 
những vấn đề ấy. ông dạy răng người ta chỉ cân tuân theo phong 
tục của bất cứ quốc gia nào mà họ đang sống. 


Cần nói rõ rằng triết học hoài nghị không phải chí là một 
triết học của sự "ghi ngờ. Nhà triết học hoài nghi không nói, 
“Hiện giờ tòi không biết, nhưng có thể môêt ngày nào đó tôi sẽ 
biết” hay “Tôi nghĩ là mình biết, nhưng tôi không chắc lắm.” Các 
nhà triết hạc hoài nghì chủ trương rằng “không hề eó ai biết điều 
gà cả; và để tổ ra nhất quán với chính mình, họ đi đến chỗ phủ 
nhận rằng chính bản thần họ cũng không biết sự thật đáng buồn 
này” (Barnes, 1982, tr. 186). 


Bất kể người La tin điều gì, rất cuộc điều ấy cũng sẽ sai, và vì 
thế người ta có thế tránh được nỗi thất vọng của sự sai lạc bằng 
cách đơn giản không tin điều gì cả. Có một sự tương đồng giữa các 
nhà triết học hoài nghi và các nhà ngụy biện thời trước như 
Pratagoras từng nói mọi sự đều đúng như nhau, và Gorgias từng 
nói mọi sự đều sai như nhau. Cả phái hoai nghị lấn phái ngụy 
biên đều khuyên người ta gạt niềm tin sang một bên, nhưng hãy 
hành động thực tế. 


Phái Khuyến nho 


Antisthenes (khoáng 445 - 365 tr. CN.) hoàn toàn mất niềm 
tin nơi triết học và ông đã từ bá nếp sống thượng lưu dễ chịu của 
ông. Ông tin rằng xã hội với sự để cao của cải vật chất, địa vị, 
việc làm, là một sự bóp méo bản tính và cần phải xa tránh. Băng 
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cách hoài nghĩ giá trị eúa taấn học, nghệ thuật, và trị thức, 
Antisthenes giáng dạy mát nền triết học 'trá về với thiên nhiên” 
bao gôm môt nếp sống vô cầu, thoát khái mọi ước muốn và đam 
mê va nhiều tục lệ xã hội. Ông nghĩ rằng hanh phúc thật tùy 
thuôc ở chỗ căm thấy đủ. Đó là sự kiếm tìm nếp sống tự nhiên, 
đơn sơ, độc lập, là đặc điểm của phái khuyển nho. Sau đãy )à 
một mồ tả về nếp sống mà Antisthenes đã sống sau khi õng từ bò 
nếp sống thượng lưu quý tộc của mình; 


Ông không muốn có gì khác ngoài sự tốt lành thuần túy, Ông 
sống hòa đồng uới những người lao động, uà ăn mộc giông 
như họ. Ông đứng giảng ngoài trời, theo một cung cách sao 
cho những người bình dân uô học cũng hiểu được. Mọi thú 
triết học trau chuốt ông đều coi là 0ó giá trị; những gì có thể 
biết thì người bình dân có thể biết. Ông tín oào sự “trở uễ uới 
thiên nhiên,” uà đấy niềm tin này đi rất xa. Không chính 
phú, bhâng quyền tư hữu, không hôn nhân, không tôn 
giáo...Các đô đệ của ông, uà có thể cả ông, đã lên ứn chế độ 
nô lệ...Ông khính ré sự xa hoa uà mọt sự tìm biếm khoái lạc 
gió tạo của giác quan. (Russell, 1945, tr. 230 - 331) 


Danh tiếng của Antisthenes dù rất lớn nhưng đã bị vượt qua bởi 
một đệ tử của ông là Diogenes (khoảng 412 - 323 tr. CN.), con trai 
của một người đổi tiền rất nhiều tai tiếng từng bị ngồi tù vì cạo sửa 
tiên. Diogenes quyết định qua mặt cha ông bằng cách cạo sửa “tiền 
tệ” của thế giới. Các nhãn quy ước như uuo, tướng, danh dự, khôn. 
ngoan, và hạnh phúc đều là những loại tiền tệ xã hội cần phải vạch 
mặt nghĩa là, xoá bỏ. Trong đời sống tư, Diogenes bác bả mọi tôn 
giáo quy ước, phép lịch sự, nhà cửa, thức ăn và kiểu cách. Ông sống 
bằng việc ăn xin, và tuyên bố tình huynh đệ của ông không chỉ với 
các can người mà cả với loài vật. Người ta kế một hôm Alexander 
Đại đế đến thăm ông và hỏi xem có thể giúp ông điều gì không, ớng 
trả lời. “Chí cần đi cho khuất mắt tôi.” (Russell, 1945, tr. 231). Diogenes 
sông một đời sáng sơ khai cực độ và được biệt đanh là “khuyến nho,” 
nghĩa là giáng như con chó. Nguyên thủy, người khuyên nho là người 
sông lánh xa xã hội và sống gần với thiên nhiên. 
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Diogenes coi nhân đức là sự giải thoát khỏi ước muốn của cải 
vật chất, vì chúng không bền và nhất thời. Chỉ có sự bằng lòng 
phát sinh từ lòng nhấn nhục là vững bên và đáng theo đuổi. Rõ 
ràng triết lý khuyến nho vô cùng bấp dẫn đối với đân chúng là 
những con người đang phải chịu những sự bất mãn trong thế giới 
và vì thế họ khao khát xa rời thế giới ấy. Với những con người 
này, các giá trị cá nhân quan trọng hơn là của cải vật chất. Như 
ta sẽ thấy ở đoạn dưới, nhiều yếu tố của khuyến nho còn tôn tại 
trong phái khắc kỷ; tuy nhiên, người khắc kỷ không cảm thấy 
nhu câu phải xa tránh những tiện nghỉ của văn mình. Người 
khuyến nho không chỉ khuyến khích xa tránh xã hội, mà họ còn 
đã kích xã hội vì chứa đầy sự đạo đức giả, tham lam, ghen ghét. 
Hạnh phúc chỉ có thể đạt được khi một người hành động theo tự 
nhiên; tất cả những gì tự nhiên thì không thể xấu. Sống theo các 
quy ước xã hội, hi sinh vì người khác, lòng ái quốc, và tận tuy vì 
một chính nghĩa chung chỉ là sự điên rễ. Ngoài chủ nghĩa cá 
nhân, phái khuyến nho còn đặc biệt cổ vũ sự yêu đương tự do và 
họ coi mình là những câng dân của thế giới hơn là của riêng một 
quốc gia nào. 


THUYẾT EPItUIRUS VÀ THUYẾT KHẮC KỶ 


Thuyết Epicurus và thuyết khắc kỷ là những câu trả lời 
cho lời tuyên bố của phái hoài nghi và khuyển nho răng triết học 
không nói được điều gì ích lợi liên quan tới đời sống hằng ngày. 
Cả triết lý của phái khoái lạc lẫn phái khắc kỷ đều nói trực tiếp 
về hành vi đạo đức của con người, và cả hai đều dựa vào kinh 
nghiệm trong thế giới thường ngày. 


Thuyết Epicurus 


Epicurus (khoảng 341 - 270 tr. CN.) đặt nền tảng triết học 
của ông trên thuyết nguyên tử của Democritus, nhưng ông bác bỏ 
thuyết tất định. Theo Epicuyus, các nguyên tứ tạo nên con người 
không bao giờ mất khả năng đi chuyển tự do; vì vậy ông giả thiết 
có ý chí tự do. Epicurus đồng ý với Demoeritus rằng không có đời 
sống mai sau, vì lình hồn được làm bởi các nguyên tử đi chuyển tự 
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do, các nguyên tử này sẽ phân 
tán khi người ta chết. Các 
nguyên tử không bao giờ được 
tạo thành hay bị hủy diệt, chúng 
chỉ được sắp xếp lại mà thöi. 
Hệ quả là các nguyên tử làm 
thành một cá nhân sẽ trở thành 
thành phần của một cấu trúc 
khác sau khi cá nhân ấy chết. 
Tuy nhiên, ông cho rằng không 
gì còn được giữ lại hay được 
truyễn từ một cấu trúc này sang 
một cấu trúc khác. Bằng cách 
ấy, Epicurus đã giải phóng con 
người khỏi một trong các mối 
quan tâm lớn: Cuộc sống sẽ như 
thế nào sau khi chết và người 
ta phải chuẩn bị cho cuộc sống 
ấy ra sao? Đời sống tốt lành 
phải đạt được ở đời này, vì 
không có một đời sống khác. Nói 
chung, Epicurus tỉn rằng việc giả định có những sức mạnh siêu 
nhiên trong vũ trụ là nguồn phát sinh sự kinh hoàng cho con 
người và ý tưởng về sự bất tử tiêu diệt niềm hi vọng duy nhất của 
hấu hết mọi người là thoát khổ. Epicurus cũng tin vào các thần 
Olympia, nhưng ông cảm thấy rằng các thắn ấy không quan tâm 
gì tới thế giới hay đời sống của con người. Phái khoái lạc ưa lối 
giải thích duy nhiên hơn lối giải thích siêu nhiên, và họ cực lực 
phản đối ma thuật, chiêm tỉnh và bói toán. Chính sự không tin 
vào các ảnh hưởng siêu nhiên đã khiến cho người học trò nhiệt 
thành nhất của Epicurus là Lueretius (khoảng 99 - 5ã tr. CN.) tự 
hào nói về thầy của mình như là “người tiêu diệt tôn giáo.” 


Epicurus 


Epicurus và các đồ đệ của ông sống một nếp sống đơn sơ giản 
đị. Ví dụ, về ăn uống, họ chỉ cần bánh mì và nước lã là đủ, như lời 
của Epicurus: “Tôi hài lòng với thân xác tôi khi tôi có bánh mì và 
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nước ]ä, và tôi phỉ nhổ vao khoái lạc xa hoa, không phải vì bản 
thần chúng, mà vì những hậu quả xấu theo sau chúng” (RusselLl, 
1945, tr. 242). Cần phải tránh những khoái lạc mãnh liêt vì thường 
theo sau chúng là đau khể (ví dụ: khó tiêu sau khi ăn uống quá độ) 
hay vì những khoái lạc thái quá ấy làm cho các kinh nghiệm bình 
thường mất đi sự thú vị của chúng. 


Như thế chúng ta thấy, theo Epicurus. mục đích cuộc đài là 
hạnh phúc cá nhân, nhưng khái niềm hạnh phúc của âng khâng 
phải một thứ khoái lạc chủ nghĩa đơn giản (nghồa là, tìm kiếm 
khoái lạc và tránh đau khổ). Ông quan tâm nhiều hơn tới hạnh 
phúc lâu đài của con người, là thứ hạnh phúc chỉ có thể đạt được 
bằng cách tránh mọi thái cực. Các khoái lạc quá trớn đều mau 
tàn và rốt cuộc dẫn đến đau khổ hay thất vọng; như thế, con 
người phải cố gắng tìm kiếm sự thanh thản phát sinh từ một sự 
dung hòa giữa cái thái quá hay cái bất cập của bất cứ điều gì. Vì 
vậy, con người không thế chỉ đơn giản đi theo bản năng của mình 
là đạt được đời sống tốt lành: họ phải thể hiện khả năng lý trí và 
chọn lựa để có một dời sông quân bình, rồi đời sống này sẽ cung 
cấp một lượng khoái lạc tốt đa trong một thời gian lâu dài tối đa. 
Theo Epicurus, đời sống tất lành là đời sống tự đo, giản đị, hợp lý, 
và điều độ, 

Thuyết Epieurns con tồn tại suốt 600 năm với ảnh hưởng suy 
giảm đần sau khi Epicurus qua đời. Tuy nhiên khi người ta ngày 
càng bị trĩn nặng nhiều hơn bởi những nỗi khổ đau của đời sống, 
thì họ đến với triết học và tôn giáo để tìm kiếm sự nâng đỡ và an 
ủi nhiều hơn những gì mà các thuyết khuyển nho, khắc kỷ, và 
khoái lạc cống hiến cho họ. Các nhà triết học và thần học đã đáp 
ứng băng cách ngày càng trở nên thần bí hơn. Đến khi Kitõ giáo 
xuất hiện, người ta tin rằng đời sống tôt nhất là đời sống sau khí 
chết, và như thế quan niệm này đảo ngược hẳn lập trường của 
phái khoái lạc. 


Thuyết khắc kỷ 
Vì 2Zeno ở Citium (khoảng 333 - 262 tr. ƠN.) đạy ở một trường 
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có một banh lang tiếng Hy Lạp gọi là stoa po¿kile, một hành lang 
đa sắc, nên triết học cúa ông được gợi là Stoieism (tiếng Việt 
dịch là thuyết khắc kỷ, dựa vào nội dung triết học của ông). 
Zeno tin rằng vũ trụ được điều hành hởi một kế hoạch thần linh 
và mọi sự trong thiên nhiên, kể cả can người, đều có mật lý do để 
tồn tại trong vũ trụ. Phái khắc kỷ tin rằng sống phù hợp với 
thiên nhiên là nhân đức cơ ban. Hệ quả quan trọng nhất phát 
sinh từ lý thuyết “kế hoạch thần linh” này là niềm tin rằng bất 
cứ điều gì xảy ra đều có lý đó: không có gì là ngẫu nhiên; và phải 
đơn giản chấp nhận nó như một phần của kế hoạch thần linh. Đời 
sống tất lành hệ tại chấp nhận số phận mình một cách điểm 
nhiên vô tư, cho đù có gặp đau khổ. Thật vậy, can đảm trước dau 
khổ hay nguy hiểm được coi là đáng khen nhất. Bạn phải chết, 
nhưng bạn không cần ta thán về cái chết của mình; bạn phải bị 
giam cảm, nhưng bạn không cần kêu la; bạn phải lưu đày, nhưng 
bạn có thể đi đày mà miệng vẫn mỉm cười, một cách can đảm và 
bình an. Thán xác hạn có thể bị xiểng xích, nhưng ý chí bạn thì 
không. Tóm lại, một người khắc kỷ là người có thể ốm đan, gặp 
nguy hiểm, chết, lưu đày, hay thất sủng, nhưng vẫn vui: “Mẫ¡ 
người là môt điễn viên trong một vở kịch mà Thượng Đế đã chia 
cho mỗi người một vai; bổn phận của chúng ta là hoàn thành vai 
điển của mình cách xứng đáng, bất luận điều gì xảy ra” (Russell, 
1945, tr. 264) 


Phái khắc kỷ không coi trọng giá trị của cải vật chất vì chúng 
có thể mất hay bị lấy đi. Chỉ nhàn đức là quan trọng. Mọi người 
phải chấp nhận vị trí của mình trong cuộc đời và chủ toàn bẩn 
phận mình mà không thắc mắc. Niềm vui trong cuộc sống phát 
xuất từ việc biết rằng mình đang tham đự một kế hoạch lớn, cho 
dù kế hoạch ấy mình không hiểu được. Khi ý chí mật người tuân 
theo luật tự nhiên, đó là người nhân đức. Nếu không, đó la người 
vô đạo đức. Phái khắc kỷ không giải quyết vấn đề làm thế nào ý 
chí con người có thể là tự do trong một thế giới hoàn toàn tất 
định. Kitô giáo cũng gặp phải cùng một vấn để này, vì Kitô giáo 
giá thiết một vị Thiên Chúa toàn trí, toàn năng đồng thời với 
khả năng tự do chọn lựa của con người giữa tốt và xấu. Trong thực 
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tế, cá khăc kỷ lẫn Kitô giáo đều gặp kho khăn khi giải thích sự 
tổn tại của cả sự ác và người tội lỗi. Nếu mọi sự trong vũ trụ đã 
được tiền định bởi một Thiên Chúa quan phòng, thì phải giải 
thích thế nào về nguyên nhân của sự ác, khả năng chọn điều ác, 
và những con người làm điều ác? 


Trong thời Đế Quốc La Mã, thuyết khắc kỷ chiến thắng thuyết 
Epieurus, có lš vì nó phù hợp với người La Mã vốn nhấn mạnh 
luật pháp và trát tự. Sự hấp đẫn lan rộng của thuyết khắc kỷ cò 
thế thấy ở sự kiện thuyết này được theo bởi Seneca (khoảng 3 tr. 
CN.- 6ã sau CƠN.), một triết gia; Epictetus (khoáng 55-100 sau 
ƠN.), một nô lệ; và Mareus Aurelius (121-180 s. T.L.), một hoàng 
đế. Bao lâu chính quyền La Mã còn cung cấp sự hạnh phúc và an 
toàn tối thiểu, thuyết Rhắc kỹ vẫn còn là triêt hạc được chấp 
nhận, nhưng rồi Dế Quốc La Mã bắt đầu tan rã. Có sự tham 
nhũng trong chính quyển, thất mùa, các khó khăn kinh tế, và các 
cuộc xâm lăng của các đân man đi không thể chặn đứng được. 
Người ta đi tìm một định nghĩa mới về đời sống tốt lành, một 
định nghĩa có thế cung cấp cho họ niềm an ủi và hi vọng trong 
thời buối nhiễu nhương. Đã đến lúc nhìn lên trời để tìm sự trợ 
giúp. Trước khi quay sang Kitô giáo như một sự chọn lựa khác, 
chúng ta phải vắn tất đề cập đến một triết học khác sẽ trở thành 
một phần của tư tưởng Kitô giáo. 


THÚYẾT TÂN - PLATI 


Ngoài các thuyết khắc kỷ và khoái lạc, ở La Mã người ta đã 
bắt đầu làm sống đậy những môi quan tảm mới về triết học 
Plato. Tuy nhiên, học thuyết Tân - Plato nhấn mạnh các khía 
cạnh huyền bí nhất của triết học Plata và giảm thiểu các khía 
cạnh duy lý của nó. Hai nhà triết bọc Tân - Plato tiêu biểu được 
giới thiệu dưới đây sẽ cho thấy tại sao khi các nhà thần học Kitô 
giáo đì tìm một cơ sở triết học cho tôn giáo của họ, họ đã thấy 
thuyết Tân - Plato rất hấp dẫn. 


Mật kiểu học thuyết Tân - Plato phối hợp với triết bọc Plato, 
với Do Thái giáo và nhờ đó đã tạo ra hai yến tố không có trong 
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các tôn giáo và triết học thời trước - môi quan tâm tới sự bất tử 
của cá nhán và niễm đam mê của con người: 


Cho dù có những khat bong cao siêu cúa Plato oà sự nhẫn 
nhục cœo cá của người khốc hy, nên Uên học phương Táy 
uấn thiếu mót điều gì đó luà) không một triết gia Hy Lạp 
nào đã có thể uạch ro được sự thiếu sót này... cần phải có 
một tính cách thuộc mật loạt khác; cần phát có một dân tộc 
mà Thiên Chua cáa họ là dấng hay ghen uờ đúc tín của họ 
là một ngọn lửa bùng cháy; tóm lại, người Hy Lạp đã tỪng 
suy n"ghĩ uê bản thân mình cho tới bhi ho trở thành dừng 
dựng oới mọi sự nà hoài nghĩ hoàn (toàn; còn người Do Thái 
Uuẫn còn bốc cháy ngọn lủa đam mé Uuà nhiệt huyết của đức 
tin; uới tấ? cả những đức tính này, họ đã làm cho đời sống 
trở nẻn hứng thú 0à họ dã hòa trộn cúc yếu tờ hấp dẫn của 
mọt học thuyết cá sản thành một khối liên kết duy nhất. 
Kết quả là mộ! cái gì hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng 
nó là do lình hứng. Sức mạnh của ảnh hưởng mới này nằm 
ớ chính bầu nhiệt huyết by lạ mà có lề người Hv Lạp phải 
cho là sự điên rô. tBrett, 1065, tr. 171) 


Chúng ta tháy được sự hòa trộn giữa thuyêt P]lato và Do Thái 
giáo lần đầu tiên trong triết học của Philo. 


Philo 


Biệt danh “Plato Do Thái,” Philo (khoáng 2ð tr. CN. - 50 sau 
CN.) lấy điểm xuất phát triết học của ông là bản tường thuật của 
Kinh Thánh về việc tạo đựng con người. Từ tường thuật này, 
chúng ta biết rằng thân xác con người được làm từ đất nhưng linh 
hồn con người là một phần của chính Thiên Chúa: “Thế rồi Thiên 
Chúa lây bụi tư đất nặn ra con người, thái sinh khí vào lỗ mũi, và 
con người trở thành một sinh vật” (Sáng Thế 2:7). Như thế con 
người có một bản tính kép: Xác thì thấp hèn và đáng khinh, và 
hẳn là một phần của Hữu thể Thần linh, hay ít là một tia cúa 
Anh sáng Thân linh. Sự sống của rnỗi con người có thể phát triển 
theo một trong hai hướng: hướng đi xuống, xa khỏi ánh sáng nội 
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tâm và hướng về các kinh nghiệm cúa xáe thịt, hay hướng đi lên, 
xa khải các kinh nghiệm xác thịt và hướng tới ánh sáng nội tâm. 
Giống như các nhà triết học Pythagoras và P]ato trước ông, Phi]o 
lên án kinh nghiệm giác quan vì nó không thể cung cấp tri thức. 
Tuy nhiên, ông thêm vào đây niềm tia rằng kinh nghiệm giác 
quan đáng kết án vì nó ngăn cản sự hiểu biết trực tiếp về Thiên 
Chúa và sự kết hợp với ngài, 


Thea Philo, mọi trị thức đều đếm từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, để 
đồn nhận sự khân ngoan của Thiên Chúa, linh hẳn tình thần) 
phải được thanh tẩy. Nghĩa là tỉnh thân phải được giải phóng 
khỏi mại sự quyến rũ cúa giác quan. Tri thức đích thực chỉ có thể 
đạt được khi một tỉnh thần thanh sạch, thụ động, trở thành rnột 
nơi đón nhận Ánh Sáng Thân Linh. Con người tự mình không 
biết gì, cũng không bao giờ có thể biết gì. Chỉ mình Thiên Chúa 
có trí thức, và chỉ rnình ngài có thế thông ban trì thức ấy. 


Như thế chúng ta thấy Philo đẳng ý với Pythagoras và Plato 
rằng không thể đạt tri thức thông qua kinh nghiệm giác quan. 
Thực vây, theo cả ba triết gia này, kinh nghiệm giác quan ngău 
cần việc đạt tri thức. Nhưng khác với Pythagoras và Plato, Philo 
không tin rằng việc nhìn vào các nội dung bên trong linh hẳn cá 
thể dẫn đến tri thức. Theo Philo, trị thức phát sinh từ sự quan hệ 
cá nhân và trực tiếp với Thiên Chúa. Philo mô tả kinh nghiệm 
bản thần của ông trong việc đón nhận Lài Thiên Chúa: 

Thính thoảng lúc tôi bắt dầu làm việc, đầu óc tôi trống 
rỗng, nhưng bất chợt nó trở nên đây ốp, một cách uô hình 
các ý tưởng từ trên cao đổ tràn ngươ! tải 0è ở lại oới tôi; thế 
là nhờ dnh hưởng sự Hứng cảm Thần linh. tôi trở nên ngây 
ngất đến nỗi không còn biết mình dang ở đáu hay đang có 
một những dai, hay bản thân tôi, hay tôi đang nói gì hay 
đang uiết gì; 0ì lúc ấy tôi đang ý thúc uễ một sự giất thích 
bù thụ hưởng únh sáng đói đòo, một sự thấu thị, một sức 
mạnh uô bờ hiển hiện trong tất cò diệc phải làm, nó tác 
động trên táảm trí tôi như thể tôi dược thấy rò băng chính 
mát mình, (BreH, 1965. tr. 178) 
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Lời phát biểu trên đây biểu thị một quan niệm mới về trì thưc, 
hoàn toàn xa lạ với người Hy Lạp. Thay vì thứ trì thức tìm kiếm 
bằng lý trí, nó được mặc khải bởi Thiên Chúa nhưng chỉ những 
linh hẳn nào sẵn sàng mới đón nhận được nó - nghĩa là những 
linh hồn nhờ chiêm niệm sâu xa đã thanh tẩy mình khỏi mọi anh 
hưởng của xác thịt. Ngoài sự chiêm niệm, lĩnh hồn có thể nhận 
trì thức từ Thiên Chúa trong các giấc mộng và xuất thần, bởi vì 
trong cả hai hoạt động này, tỉnh thân được cách ly khỏi thế giới 
vật chất. Như thế, thêm vào với sự không tin tưởng của triết học 
Tythagoras và Plato về kinh nghiệm giác quan và sự đề cao lý 
tính, Phiïlo tin rằng linh hồn (tỉnh thần) là hơi thở của Thiên 
Chúa trong con người và là phương tiện nhờ đó Thiên Chúa mặc 
khải bản thân ngài và sự khôn ngoan của ngài cho con người. 


Liên quan tới triết học của Philo và mọi triết học và tôn giáo 
thea triển tư tưởng của Philo nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh 
nghiệm nội tâm sâu xa, Brett đưa ra nhận xét quan trọng sau: 


Tam lý học được sống cũng như được mô tả; các kinh nghiệm 
ca nhan hợp lại để làm thành lịch sử của tâm lý học; đải 
bới tinh thần muốn tìm biếm uè tìn răng các thể giớt mới có 
thể sẽ mù ra, nà chỉ cần chúng ta tìm thấy uừa dủ nơi các 
tác giú này uê các giúc quan hay sự chú ý hay các chủ đè 
như thế, thì các binh nghiệm ấy lò cả mật kho tàng thông 
tin cho đời sống tính thân của chúng 1a... Niột lịch sử cúa 
tâm lý học lờ một lịch sử bao gòm hưi yếu tổ khúc biệt nhí: 
thứ nhất, sự quơn sút do những con người thực hiện trên 
những con người khác; thú hai, sự quan sát mà thính thoáng 
các đầu óc mạnh hơn có khả năng thực hiện trên chính họ. 
Trong nhiêu thế hỷ sau Philo, chúng ta sẽ phái ghỉ nhận sư 
tiến triển của tâm lý học bê cả bai nghĩa này. Chúng ta sẽ 
tỏ ra thiếu khôn ngoan nếu bắt đầu tới các thành biến 
chống lại các dữ liệu chủ quan không thế chứng mình này; 
rốt cuộc chúng có thể trở thành các chân lý cáa mọt loại 
tâm lý học. (Brett, 1965, tr. 171) 


Nên lưu ý đến những bình luận trên đây của Brett liên quan 
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đến tầm quan trọng của các dữ liệu chú quan trong khi đục phần 
còn lại của chương này, nếu không nói là của cả cuốn sách này. 


Plotinus 


Plotinus (204 - 270), giống như Philo, tìm đến với thế giới 
tỉnh thần để xa tránh một thế giới thù nghịch: “Ông đồng ý với 
mọi con người nghiêm túc nhất của thời ông. Đối với tất cả những 
người này, lương cũng như giáo, thế giới thực tế hằng ngày có vẻ 
vô vọng, và chỉ có Thế Giới Khác mới có vẻ đáng được tìm kiếm” 
(Russcll, 1945, tr. 284). 

Plotinus sắp xếp mọi sự vật thành một bậc thang hệ thống, ở 
trên cháp đỉnh là Đấng Duy Nhất, hay Thiên Chúa. Đấng Duy 
Nhất thì cao cả tuyệt đối và không thể biết được. Ở bậc kế tiếp 
bên dưới là Thân Khí, hình ảnh cúa Đấng Duy Nhất. Thần Khí là 
thành phần của mỗi linh hẳn, và nhờ suy tư về Thần Khí, chúng 
ta có thể đến gần sự hiểu biết về Đấng Duy Nhất. Thành phần 
thứ ba và thấp nhất của bậc thang này là Linh hẳn. Mặc dù linh 
hồn thấp hơn Đấng Duy Nhất và Thần Khí, nhưng nó là nguyên 
nhân của mọi sự tồn tại trong thế giới tự nhiên này. Từ Đấng 
Duy Nhất phát toâả ra Thần Khí, và từ Thần Khí phát toả ra 
thiên nhiên. Khi Linh hồn nhập vào một cái gì vật chất, như một 
thân xác chẳng hạn, nó cố gắng tạo ra một bản sao của Đấng Duy 
Nhất. Vì Đấng Duy Nhất được phản ánh nơi Linh Hồn, và Linh 
hần tạo ra thế giới tự nhiên, nên Đấng Duy Nhất bất khả tri cũng 
là một phần của thiên nhiên. Tuy chung chung Plotinus đồng ý 
với triết học Plato, ông không chia sẻ ý kiến cúa Plato coi rẻ kinh 
nghiệm giác quan. Ngược lại, ông cảm thấy thế giới tự nhiên đẹp 
đẽ, và ông nêu nghệ thuật, âm nhạc và những mẫu người xinh 
đẹp làm ví đụ. Thế giới tự nhiên khâng xấu xa, nó chỉ không hoàn 
hảo bằng thế giới tính thần. 

Bước chuyển tiếp từ Tân - Plato sang Kitô giáo không còn xa 
và khó khăn nữa. Đối với người Kitô giáo, Thế Giới Khác của 
phái Tân - Plato trở thành Nước Thiên Chúa mà người ta được 
hưởng sau khi chết. 
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Giống với PÌato và mọi nhà Tân - Plato khác, Plotinus coi thân 
xác là ngục tù của linh hồn. Nhờ chiêm niệm sâu xa, linh hẳn có 
thể được giải thoat khỏi thân xác và đến ở trong giới vĩnh cửu và 
bất đi bất địch. Platinus tin răng mọi người đều có khá năng có 
những kinh nghiệm siêu việt như thế và ông khích lệ họ có những 
kinh nghiệm ấy, vì không có kinh nghièm nào khác quan trọng hơn 
hay thỏa mãn hơn. Cùng với định nghĩa của phái Ihác ký vẻ đời 
sống tốt lành như là sự chấp nhận thanh thản số phân mình và 
việc tìm kiếm khoái lạc cúa phái Khoái lạc, giờ đây chúng ta có thể 
thêm vào một gợi ý thứ ba - xa tránh thế giới thường nghiêm để ải 
vào một sự kết hợp với các sự vât vĩnh cửu vượt lên trên thế giới 
xác thịt. Lý thuyết của Plotinus tự nó không phải Kitá giáo, nhưng 
nó đã ảnh hưởng mạnh đến tư tướng Kitô giáo sau này. 


Có năm học thuyết cố điển về bản tỉnh con người (MacLeod, 1975): 

1. Học thuyết tương đối của các nhà ngụy biện, cho rằng hẳn 
tính của con người tùy thuộc các kinh nghiệm của mui người 

2. Học thuyết duy vật của các nhà nguyên tử cho rằng mọi sự 
trong thiên nhiên, kể cả con người, được câu tạo bởi các nguyên tử 
và mọi sự dù là tính thần hay vật chất đều có thể được cát nghĩa 
bằng sự chuyển động và sắp xếp của các nguyên tử. 

3. Học thuyết duy tâm cúa phái Pythagoras và Plato, cho rằng 
thực tại cơ bản gềm các sự trừu tượng như các con số, các mô thể 
hay ý tưởng. : 

4. Học thuyết cứu cánh của Aristetle, cho rằng mọi sự trong 
thiên nhiên, kể cả con người, đều cá một mục đích nội tại. 

5. Học thuyết tôn giáo, nhãn mạnh linh hồn bất tử và Lời 
Thiên Chúa siêu việt tất cả. 

Sau đây chúng ta để câp đến hụạc thuyết tôn giáo về bản tính 
CDD người. 


NHẤN MẠNI VỀ TÌNN THẦN 


Thời kỳ La Mã kéo đài từ khoảng 30 tr. CN. đến khoảng 300 
sau ƠN. Ơ thời cực thịnh của ná, Đế Quốc La Mã bao gầm toàn 
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thể thế giới phương tây, từ Cân Đông tới Quần đảo Anh. Sự bành 
trưng của Đế Quốc La Mã và sự sụp đổ của nó đã kéo theo một gỏ 
ảnh hưởng tác động trên văn hóa La Mã. Mật trong những ánh 
hưởng ấy đến từ các tôn giao ớ Ân Độ và Ba Tư. Ví dụ, trường 
phái Vệ Đà dạy rằng người ta chỉ có thể tiếp cận sự hoàn thiện 
bằng cách đi vào tình trạng ngây ngàt gân như xuất thần. Một ví 
dụ khác là Bái Hỏa Giáo đạy rằng cun người bị kẹt trong một cuộc 
chiến giữa một bên là sự khân ngoan và chân lý và bên kia là sự 
ác và ngu đốt. Mọi điều tốt lành đêu được nghĩ là đến từ mặt trời, 
vị thần ánh sáng, và mọi sự xấu đến từ bóng tối. Mật ảnh hương 
khác nữa đến từ văn hóa Hy Lạp. Nhìn chung, người La Mã nhìn 
nhận tắm quan trọng của trị thức Hy Lạp và tìm cách bảo tồn và 
phổ biến nó. Mặc dù cả triết học khác kỷ lẫn khoái lạc đều trở 
thành triết học La Mà, chúng đều bắt nguỗn từ triết học Hy Lạp: 
vẻ triết học Tân - Plato cũng vậy. Một ảnh hưởng quan trọng 
khác nữa trên tư tưởng La Mã là Do Thái giáo. Người Do Thái tín 
vào một Thiên Chúa tôi cao; Thiên Chúa của họ không giống với 
các thân của tôn gián Olympian và La Mã đứng dưng với số phận 
con người, nhưng là một Thiên Chúa quan tâm tới hành vị và đời 
sống của từng người. Người Do Thái cũng có một bộ luật đạo đức 
nghiêm ngặt, và nếu hành vi của môt người tuân theo bộ luật 
này, người ấy sẽ được Thiên Chúa ân thưởng; nếu không, họ sẽ bị 
Thiên Chúa phạt. Như thế, mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về các 
sự vi phạm của mình. Kitô giáp đã xuất hiện từ giữa sự pha trộn 
của nhiều ảnh hưởng này. Thành phố Atexandria của Ai Cập là 
khung cảnh từ đó các tôn giáo phương đồng, truyền thấng Do 
Thái giáa, và triết học Hy Lạp. tất cả phối hợp lại để làm thành 
tư tưởng Kitô giáo ban đầu. 


Chúa Giêsu 


Tất nhiên tâm điểm của Kitô giío là Chúa Giêsu (4 tr. CN. - 
30 sau CN.). Giữa nhiều điều khác, Chúa Giêsu dạy rằng sự hiểu 
biết thiện và ác được Thiên Chúa mặc khải. và một khi được rặc 
khải, sự hiểu biết này phải hướng đẫn hành vi con người. Nhưng 
bản thân Chúa Giêsu không phải mật triết gia; ngài chỉ là một 
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con ruyười bình thường với môt số mục tiêu giới hạn: 


Bán thân Đức Giêsu không quan tám dến lý thuyết; quan 
tám chủ yếu của ngài là sự phải triển tìn giáo của con 
người. Trong thái độ của ngời bớt người trì thức, ngài tiêu 
biểu chu cun người thực tế uới làng tìn đơn sơ 0ò trực giác 
sâu xe, tín tướng tào kính nghiệm hơn là sách tơ 0à 0ao 
quá tìm hơn la ly trí. Ngài biết bằng trực giác phúi mong 
đợi điều gì nơi ngươi ta 0uà các ảnh hướng hình thành tính 
cách của người tœ. bà niột nhà chẩn trị 0à chữa lành các 
tâm hồn một cúch xuất chúng, ngài Ét bên tâm đến uiệc hệ 
thống hóa các lời giảng của ngại. (Brelt, 1965, tr. 143 - 144) 


Tất cả các nhà triết học hệ thống hóa các lời dạv của Chúa 
Giêsu đều chưa từng gặp ngài. Có bao nhiễu phản nguyèn thủy 
trong tư tưởng của Chúa Giêsu còn tổn tại sau các cố gắng hệ 
thống hóa tư tưởng của ngai thì vẫn còn là vấn để suy đoán. Bất 
luân thế nào, những người tuyên xưng Đức Giêxzn là Thiên Chúa 
thì được gọi là Kitô hữu. Nhưng trước khí Kitô giáo trở thành một 
sức mạnh ngự trị thế giới phương Tây. nó cần đến một cơ sở triết 
học, và cơ sở này đã được cung cấp chủ yếu bởi triết học Plato. Có 
thể nghĩ đúng nhất vẻ Giáo hội Kitô ban đầu như là một sự hòa 
trộn của truyền thấng Do Thái - Kitô giáo với triết học Plato, hay 
chính xác hơn, với Tản - Plato. Sự hòa trộn này diễn ra từ từ và 
đạt tới đỉnh cao với thánh Augustine. Trong khi sự hòa trộn truyền 
thống Do Thái - Ñitô giáo và triết học Plato diễn tiến, có một 
chuyển đổi quan trọng từ sự nhãn mạnh lý trí (nhấn mạnh của 
triết học Hy Lạp) sang sự nhấn mạnh về thiêng liêng (nhấn 
mạnh của truyền thống Do Thái - Kitô giáo). 


"Thánh Phaolô 


Nhiều ảnh hưởng đồng quy trong Kitô giáo thời kỳ đầu được 
diễn tả rõ nét trong hoạt đậng của thánh Phaolô (khoáng TÔ - 
64), người đầu tiên công bố và rao giảng rằng Đức Giêsu Nadarét 
là Đấng Cứu Thế. Khi đang trên đường đến Đamascus, Phaolô đã 
có một thị kiến mặc khải cho ông biết Đức Giêsu là Đấng Thiên 
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Sai mà các tiên trí Do Thái đã báo trước. Sau thị kiến này, Saulê 
quê ở Targô trở thanh Phaolô, Giêsu trở thành Kitô, và Kitô giáo 
được khai sinh. Phaolô là một công dân La Mã được hấp thụ một 
nên giáo dục bao gồm cả tôn giáo Do Thái lẫn triết học Hy Lạp. 
Từ truyền thống Do Thái giáo, ông biết rằng cá một vị Thiên 
Chúa là đẩng tạo đựng vũ trụ và hình thành định mệnh của loài 
người. Thiên Chúa là đấng toàn tr¡ (biết mọi sự), toàn hiện (hiện 
diện khắp nơi), và toàn năng (có quyển năng vô hạn). Loài người 
đã sa ngã từ tình trạng ăn súng nguyên thủy trong Vườn Địa 
Đàng, và từ đó họ luôn tìm kiếm sự giải thoát khỏi Tội Nguyên 
Tổ này. Phaolô thêm vàa các niềm tin Do Thái này một niêm tin 
rằng Thiên Chúa đã hi sinh Con của ngài để đền thay sự vì phạm 
của loài người chúng ta - nghĩa là Tội Nguyên Tổ. Sự hì sinh này 
làm cho can người có thể kết hợp với Thiên Chúa. Theo một 
nghĩa, mỗi cá nhân bây giờ có thẽ bắt đầu cuộc đời như một tơ 
giây trắng sạch: “Vì cũng mọi người đã chết trong Ađam thê nào, 
thì trong Đức Kitô, mọi người cũng sẻ được làm cho sống." (L 
Corinthô 15:22). Chấp nhận Đức Kitô như Đấng Cứu thế là phương 
tiện duy nhất để được cứu thoát. 


Trong nên giáo dục triết học Hy Lạp, thánh Phaolô đặc biệt 
chịu ảnh hướng Plato. Phaolô lấy khái niệm của Plato rằng tri thức 
đích thực chỉ có thế đạt được nhờ xa tránh ảnh hưởng của các dữ 
liệu cảm giác và biến đổi khái niệm ấy thành một cuộc chiến giữa 
linh hẳn, vấn chứa tia lửa của Thiên Chúa, với các ước muốn của 
xác thịt. Nhưng rồi ông đã làm một điều mà người Hy Lạp cho là 
điên rồ: Ông đặt niềm tin lên trên lý trí. Chỉ có niềm tin có thể cứu 
rỗi con người. Đời sống tốt lành bây giờ không còn được định nghĩa 
như là sống theo lý trí nữa, mà như là sự sẩu sàng đặt đời sống 
mình theo thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguyên nhân mọi 
sự, biết mọi sự, và ngài có kẽ hoạch cho mọi sự. Nhờ đức tin, con 
người kết hợp với Thiên Chúa và đón nhận ân sủng của ngài. Bằng 
cách sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người được ban đặc quyền 
sống đời sống vĩnh cửu trong ân sủng của Thiên Chúa khi thân xác 
bị hủy diệt. Đối với nhiều người, việc từ bỏ đời sống trần gian là 
một cái giá quá rẻ để mua lấy hạnh phúc đời đời. 
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Các cố gắng của thánh Phaalä đã đặt ra những câu hỏi quan 
trạng cho các nhà thần học thời sau trả lời. Tin rằng Thiên Chúa 
là toàn tri và toàn năng, vậy thì đâu là chã đứng của ý chí tự do 
con người? Và cho rằng đức tin cần đế được cứu rỗi, thì đâu là vai 
trò hay giá trị của lý trí con người? Các eầu hồi này có thể được 
phát hiểu dưới một dạng hơi khác đi: Cho rằng mọi sự được quyết 
định bởi ý muốn của Thiên Chúa, vây tại sao Thiên Chúa cho con 
người khả năng chọn lựa? Và nếu chúng ta không có khả năng 
hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa - và thực ra chúng ta không 
cần phải hiểu kế hoạch ấy - thì chúng ta eá các khả năng của lý 
trí để làm gì? Còn một câu hỏi thứ ba: Cho rằng Thiên Chúa là 
taàn thiên và yêu thương. vậy thì tại sao có sự dữ trên thế giới? 
Theo san thánh Phaolà, các nhà thần học sẽ phải vật lộn với các 
câu hỏi hóc búa này và các câu hỏi liên quan trong nhiều thế kỷ. 


Con người báy giờ rõ ràng được chia thành ba phân: thân xác, 
tỉnh thần, và linh hồn. Theo các nhà triết học Pythagoras, Plato 
và Tân - Plato, thân xác là cản trở chính của chúng ta. Linh hỗn 
là một tia lửa của Thiên Chúa trong chúng ta và là khía cạnh có 
giá trị cao nhất eúa bản tính con người. Nhờ linh hẳn, chúng ta có 
khả năng đến gần Thiên Chúa, và linh hồn được coì là bất tử. 
Tỉnh thần, phần lý tỉnh của con người, được coi là bị kẹt giữa 
thân xác và linh hẳn - khi thì phục vụ thân xác, là xấu, và khí thì 
phục vụ linh hân, là tết. Thánh Phaolô mô tả rất sâu sấc cuộc 
chiến nội tâm này như sau: 


Vẫn biết rằng Lê Luật là bài Thân Khí, nhưng tôi thì lại 
mang tính xác thịt, bị bán làm tôt cho tội lỗi. Thát 0ậy, tôi 
làm gì tôt cũng chẳng hiểu: 0ì điều tôi muốn thì tôi không 
làm, còn điều tôi ghet thì tái lại làm. Nếu tôi cứ làm điều 
tôi không muốn, thì tức là tôi dòng ý ouát Lễ Luật bò nhận 
rằng Lê Luật la tất. Vậy thạt ra không còn phải là chính tôi 
làm điểu đó, nhưng lò tội uẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự 
thiện không ở trong tôi, nghĩu là trong xác thi tôi. Thật 
0áy, muốn sự thiện thì tôi có thể muôn. nhưng làm thì không. 
Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác tôi không 
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muốn thì tôi lại làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, 
thị không còn phút là chỉnh tôi làm diều đó, nhưng là tội 
uẫn ở trong tôi. (Thư La Mã 7:14 - 20) 


Như vậy con người bị mắc kẹt trong một cuộc chiến giữa những 
dục vọng tội lỗi của xác thịt và lề luật của Thiên Chúa. Luật có 
thể được hiểu và chấp nhận, và một ước muốn có thể có để hành 
động phù hợp với luật, nhưng các đam mê của xác thịt thường 
xung đột với lẻ luật và chúng thường thắng trong cuộc chiến. Biết 
điều gì là đạo đức không bảo đảm để sống đạo đức. Cuộc chiến 
đấu triên miên này bắt nguồn từ sự kiện con người là một động 
vật có một tia lửa của Thiên Chúa. Chúng ta một phần là thú vật 
và một phần là thần linh; xung đột là hậu quả tất yếu. Theo 
thánh Phaolô, mọi khoái lạc thể xác đều là tội lỗi, nhưng khoái 
lạc nhục dục là tội nặng hơn hết. Tình trạng xung đột này liên 
quan đến sự thiện, sự ác, và lý tính, thì rất giống với tình trạng 
xung đột sẻ được Freud mö tả nhiều thể kỷ sau. 

Các Kitô hữu thời kỳ đầu còn 
để ngỏ chưa trả lời cho câu hỏi 
làm thế nào chúng ta hiết được 
Thiên Chúa. Có thể biết Thiên 
Chúa nhờ Kinh Thánh, nhờ mặc 
khải, hay nhờ lý trí, hay sự tổn 
tại của Thiên Chúa chỉ có thể 
biết được nhờ đức tin? Đây là 
vân để thánh Augustine sẽ cố 
gắng giải quyết, cũng như vấn 
đề liên quan tới vai trò của ý 
chỉ tự do con người. 


Thánh Augustine 
Ba trăm năm sau cái chết của 
Chúa Giêsu được đánh dấu bằng 


sự suy tàn dần dần của Để Quốc 
La Mã và sự kiện gia tảng số Š†. Augustine 
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người chấp nhận Kitô giáo. Trong thời gian này, Kità giáo chủ 
yếu theo kiếu được thánh Phaolö mô tá. Nghĩa là, nó là một sư 
kết hợp giữa Do Thái giáo và triệt thuyết Tân - Plato. Người ta 
đạt được sự cứu rỗi nhờ sống một đời sỡng đơn sơ, trong sạch, và 
chấp nhân sự nghèo khó vê của rải vật chất. Việc xưng thú tội lỗi 
và sự mê muội của mình đọn đường cho sự cứu rỗi muôn đời nhờ 
ân súng Thiên Chúa. 


Năm 313 hoàng đế Constantinô ra sắc lệnh lập Kitô giáo làm 
tôn giáo chính thức của Đế Quộc La Mã, và tiếp theo là một cuộc 
tranh luận trong Giáo hội về chỗ đứng của các tín ngưỡng phi 
Ritò giáo. Mật bên có thánh Jerome (345 - 420) lập luân rằng 
triết học phi Kitô phải bị kết án là ngoại giáo và lạc giáo. Bên kia 
có thánh Ambrose (340 - 400) lập luận rằng các yếu tố nào của các 
triết học khác mà phù hợp với Kitô giáo thì phải được Giáo hội 
chấp nhận. Lập trường của thánh Ambrôsiô thắng, và người phát 
ngôn vi đại nhất của nó là thánh Augustine (354 - 430), Chính 
thanh Augustine là người đã phối hợp triết học khắc kỷ, Tán - 
Plato, vã Do Thái giáo thành một vũ trụ quan Kitô giáo đây uy 
thê sẽ thống trị đời sống và tư tưởng phương Tây cho tới thế kỷ 
13. Các tác phẩm thần học rất có thẩm quyển của thanh August- 
ine đánh dấu khởi đầu của Thời Trung ©ổ, cũng gọi là thơi kỷ 
giữa của lịch sứ. 


Thánh Augustine hầu như hoàn toàn chỉ tập trung vào bản 
chất tỉnh thần cua con người. Về thế giới tự nhiên, người ta chỉ 
cần biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng ra nó. Thánh Augustine có 
cùng quan điểm với các nhà triết học Pythagoras, Plato, Tân - 
Plato, và các Kitô hữu thứi kỳ đầu về sự khinh rẻ xác thịt. Khi 
người ta đã tập trung tư tưởng vào Thiên Chúa, người ta không 
còn cần đến thế giới trần tục. Muốn đạt trì thức đích thực người 
ta cần trải qua con đường đi từ một sự ý thức về thân xác, đến tri 
giác của giác quan, đến trí thức nội tâm về các mô thể (các ý 
tương phổ quát), và sau cùng đến một sự ý thức về Thiên Chúa, 
tác giả của các mô thể. Theo Augustine cũng như các Kitô hữu 
thời kỳ đầu, tri thức đích thực là trí thức về Thiên Chúa. Con 
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người được quan niệm như một hữu thể nhị nguyên gồm mủt thân 
xác không khác với thân xác loài vật và một tính thần bương cận 
với hay là một phẩn của Thiền Chúa. Cuộc chiến giữa hai khia 
cạnh này của bản tỉnh con người, vốn đã có trong triết học Plato. 
nay trong Kitô giáo trở thành cuộc chiến giữa thiên đàng va hoá 
ngục - nghĩa là giữa Thiên Chúa và Satan. 


Ý chí 


Thiên Chúa nói với mỗi người trong linh hồn họ, nhưng con 
người không buộc phải nghe. Theo Augustine, mỗi cá nhân được 
tự do lựa chọn giữa con đường của xác thịt (Satan), là con đường 
tội lỗi, và con đường của Thiên Chúa, là con đường dẫn tới cuộc 
sống đời đời trên thiên đàng. Khả năng lựa chọn của con người 
cắt nghĩa tại sao có sự ác trên thế giới: Sự ÁẤe tần tai bởi vì cón 
người lựa chọn nó. 


Việc đưa ý chí tự đo vào thần học Kitô giáo gìúp cất nghĩa được 
nhiều điều. Cá tự đo thì có trách nhiệm. Nếu môt eÁ nhân chọn 
đúng (nghĩa là sống theo ý Thiên Chúa), họ sẽ được Thiên Chúa 
thưởng. Nếu họ chọn sai, họ bị khước từ đời sống mai sau trên 
thiên đàng; nhưng gần hơn, nếu họ chọn sai, họ cầm thấy có tôi. 
Theo Augustine, người ta cố một giác quan bên trong gíiup bạ 
đánh giá kinh nghiệm của mình qua viêc nó cung cân một ý thức 
về sự thât, sai lầm, bổn phận eá nhân, và phải trái đạo đực. Xa 
TỜI giác quan bên tropg này sẽ tạo ra cảm giác có lỗi. Trên thực 
tế, không cần người ta phải thực sự hành đông ngược vơi cảm 
giáp bên trong này mới cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ cẦn cá ý làm 
như thế. Chỉ cần nghĩ sẽ làm một điều tội lỗi cũng tạo ra cảm 
giác tôi lỗi giếng như thực sự ờm điều tội lỗi. Tất cả điều nay 
giúp con người chế ngự hành vi bên trong của mình hơn là bên 
ngoài. Nghĩa là, thay vì hành ví bị chế ngự bởi sự thưởng hay 
phạt bên ngaài, nó được chế ngự bởi cảm giác về nhân đức hay tội 
lỗi bên trong con người. 


Tác phẩm Xưng Tội (Confessions) của Augustine. 


Augustine là người có công thay đổi quỹ đạo của việc kiểm soát 
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hành vi từ bên ngoài vào bên trong. Theo ngài, chấp nhân ý chí 
tự do giúp cho trách nhiệm cá nhân có ý nghĩa. Vì cac cá nhân 
chịu trách nhiềm về hành động của mình, họ có thể được khen 
bay bị chê, và người ta có thể ¿ cảm thấy zmình tốt hay xấu tùy 
theo những chọn lựa họ đã làm. Tuy nhiên, nếu một người đã 
chọn điều xấu thay vì điều thiện một cách nhất thời mà thôi, thì 
họ không cần cảm thấy có lỗi raãi mãi. Bằng cách tiết lộ tôi mình 
đã thực sự làm hay có ý làm (nghĩa là qua việc xưng tội), người ta 
được tha thứ và lại có thể theo đuối đời sống Kitô giáo trang sạch. 
Thực vậy, cuốn Xưng Tội (Confessions) của Augustine (viết năm 
-100) mà tả một chuỗi dài tội lỗi của ông, tử việc trộm càp vì trâm 
cắp cho đếm các tội nhục dục. Các tội nhục dục của öng gồm viêc 
ông có 1t là hai tình nhân, một trong hai người này đã sinh cha 
ông một con trai Khi mẹ của Augustine quyết định âng phải lấy 
vớ, ông buộc phải từ bỏ tỉnh nhân của ông, mật sự kiện gây đau 
buôn ghê gớm cho ông. 


Cuộc hôn nhân của Augustine phai hoàn hai năm vì cô đâu sâp 
cưới của ông còn quá trẻ; tuy nhiên. trong thời gian này ông đã đi 
lại với một tình nhân khác nữa. Bãy giờ ông nhận ra mình là một 
“thanh niên khốn nạn,” và ông cầu nguyên cùng Chúa, “Xin cho 
con lòng trong sạch và tiết dục, nhưng chưa vào lúc nay.” Ông lý 
giải lời cầu xin với Chúa này như sau, "Con sợ Chúa nghe lời cầu 
xin củúa con quá sớm, và chữa lành ngay căn bệnh (nhục đục) của 
con, mà con đã từng muốn thỏa mãn bơn là đâp tất nó.” (Pusey, 
1961, tr. 125). Phải đến năm 32 tuổi Augustine mới đoạn tuyệt 
với con đường phóng đãng của mình và quay trở lại Kitô giáo. Sau 
khi trở lại, Augustine cháy bừng niềm say mẻ biết Chúa, và ông 
đã sống phần còn lại của cuộc đời ông trong niềm say mê này. 

Biết Thiên Chúa 

Theo Augustine, người ta không cần đợi đến khi thân xác chết 
đi mới biết Thiên Chúa; tri thức về Thiên Chúa có thể đạt được 
ngay ở đời này. Trước khi đi đến kết luận này, Angustine đã cần 
đến một điều gì đó về kinh nghiệm con người mà ông có thể biết 
một cách chắc chắn. Ông tìm kiếm mât điều gì đá không thể nghi 
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ngờ và cuối cùng õng đã kết luân rắng sự kiện ông nghi ngờ là 
một điểu không thể nghi ngờ. 


Có di bao giờ lại nghĩ ngờ rằng mình sống, nhớ, uà hiểu, oà 
muốn, nghĩ, biết tà phan doán kháng? Khi thấy rằng cú khi 
mình nghỉ ngờ, mình nẫn sống; nếu mình nghỉ ngờ, mình 
nhớ tợi sao mình nghì ngờ, nếu họ nghĩ ngờ, họ hiểu rằng 
họ nghỉ ngờ; nếu họ nghi ngơ, họ muôn được chắc chắn; 
nếu họ nghỉ ngờ, họ suy nghĩ, nếu ho nghị ngờ. họ biết răng 
họ không biết; nếu họ nghỉ ngờ, họ nghĩ ràng họ kháng 
được khẳng định uội uã. Vì thế bất cứ ai nghỉ ngờ tẻ mật 
điều gì khác, họ không được nghỉ ngờ uễ tất cá cúc điệu ấy: 
0ì nếu chúng không có, họ không thể nào nghỉ ngờ tê bất cứ 
điều gì. (Hadden, 1912, tr. 133 - 134) 


Như thế, Augustine thiết lập giá trị của kinh nghiệm nội tâm, 
chủ quan. (Như ta sẽ thâyv ở chương 3, Descartes cũng dùng cùng 
một phương pháp như thế để đạt đến kết luận nổi tiếng của ông, 
“Tôi suy từ, vậy tôi đang hiện hữu.”) Cảm giác bên trong, chứ 
không phải kinh nghiệm hên ngoài, có thể tin cậy được. Do đó 
theo Augustine, một cách thứ hai để biết Thiên Chúa (cách thứ 
nhất là Kinh Thánh) là nhờ nội quan, hay sự xem xét các kinh 
nghiệm nội tâm của mình. Ở đây chúng ta thấy anh hưởng cúa 
Plato, là người cũng tin rằng chân lý phải đạt được nhờ nội quan. 
Tuy nhiên, nội quan của Augustine trở thành một phương tiện để 
đạt sự hiệp thông với Thiên Chúa. Theo Augustine, cảm giác yêu 
mến mà mnột người cảm nghiệm khi chiêm ngắm Thiên Chúa tạo 
ra một sự xuất thần mà không một cảm xúc nhân loại nào có thể 
sánh bằng. Mật cảm giác yêu mến như thế chính là mục tiêu chủ 
yếu của đời sống con người; tất cả những gì thích hợp để đạt đến 
trạng thái xuất thần ấy đều tốt, trong khi những gì ngăn cản ta 
đạt trạng thái ấy là xấu. Đức tin và sự kết hợp cá nhân, cảm xúc 
với Thiên Chúa, theo Augustine, là những thành phần quan trọng 
nhất của đời sống con người. Lý trí, mà đối với người Hy Lạp có 
vị trí tối thượng, thì đối với Augustine không chỉ thấp hơn đức tin 
mà còn thấp hơn cả cảm xúc ean người. Augustine đã chứng minh 
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rằng tỉnh thần con người có thể tự biết chính nó mà kháng cần 
đối chiếu vái thế giới thường nghiệm. Ông khuyến khích sự nội 
quan mang tính cảm xúc cao, vì sự nội quan này đưa con người xa 
khối thế giới thường nghiệm. 


THỲI BẠI BEN TỐI 


Một số sử gia đánh đấu phần này của Thời Trung Cổ, gọi là 
Thơi Đại Đen Tối, với sự sụp đố của La Mã vào tay quân Goths 
năm 410. mật số khác đánh dấu nó với năm AÄugustine mất, 430, 
và một sô khác nữa đánh dâu nó với việc hoàng để Justinianô 
đóng cửa trường Acadcmia ở Nhã Điển năm 529, Bất luận thê 
nào, Thời Đại Đen Tối là khoảng thời gian lich sử mà các sách vả 
Hy Lạp và La Mã đều bị mất hay bị thiêu hủy hết; không có hay 
ít có tiên bộ trong khoa học, triết học, hay văn học; luật phán La 
Mã thông nhất bị sụp đổ và bị thay thế bằng các tục lệ địa phương 
mỗi nơi mỗi khác; và các làng mạc tự võ trang chống lại các cuộc 
tấn công từ các làng xám láng giềng hay từ phương xa. Trong thời 
huổi nhiễu nhương này, hay có lẽ vị thời buổi này, Giáo hội Kitô 
ngày càng trở nên mạnh thế, Tư khaảng 400 - 1000, châu Âu bị 
thống trị bởi phong trào thần bí. mê tín, và phần trị thức; châu 
Âu thực sự rơi vào một thời đại đen tối. 


Trong Thời Đại Đen Tối, vì giáo điều của giáo hỏi không còn 
đấi thủ, nên nó có quyền lực vô song. Các vấn để mà giáo hội 
quan tâm là các sự không thông nhất trong nội bộ giáo lý của 
giáo hội. Vấn đề điều øì là đúng đã được trả lời, và không còn cần 
tìm ở đâu khác. Dân chúng hoặc là tín đạo hay là lạc đạo. và 
những người lạc đao bị đối xử thâ bạo. Giáo hội sở hữu các tài sản 
không lễ, và giáo hoàng có thể phong vương hay truất ngũi các 
ông vua, và các linh mục kiểm soát hành vì, tình cảm, và tư tưởng 
của đân chúng. Tám cuộc thập tự chính (1095 - 1281) chống người 
Hải giáo chứng tỏ sức mạnh của Eitó giáo trong việc tổ chức các 
tín đỗ chặn đứng ảnh hưởng Hải giáo vốn đã bành trường quá 
nhanh khắp châu Âu. 


Chính trong các cuộc “thánh chiến” này mã người ta đã tái 
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khám phá các tác phẩm của Aristotle. Nhiễu thế kỷ trước, chủ 
yếm vì các cuộc chính phục của Alexander Đại Đế, ánh hưởng Hy 
Lạp đã bành trướng trên một vùng rộng lớn trong đó triết học, 
khoa học và nghệ thuật Hy Lạp trở nên phần thịnh. Thật vậy, 
nhiều người tìn rằng người Hy Lạp đã vượt quá chính mình và vì 
thê kháng còn kiểm soát nổi đế quốc của mình nữa. Khi người La 
Mã hất đầu xám chiếm đế quốc này, các học giả Hy Lạp tròn sàng 
các lãnh thổ sau này bị người Á Rập chinh phục. Các học gia này 
mang theo với họ nhiều tác phẩm nghệ thuật và triết học Hy 
Lạp, trong đó có các tác phẩm của Aristotle. Các tác phẩm của 
Aristotle được báo tổn trong các thánh đương Hồ: giáo lớn và 
được sử dụng để phát triển triết học, tôn giao, toán học và y học 
Á Rập. Dưới ảnh hưởng Hỗi giáo, người Ả Rập tiến về hướng tây; 
dưới ảnh hưởng của Iitô giáo, các đạo quân châu Âu tiến về 
hướng đông. Xung đột giữa hai ảnh hướng này dẫn đến các cuộc 
thánh chiến đẫm máu, nhưng nó cũng đưa phương tây trở về tiếp 
xúc lại với triết hạe Aristotle. Ban đầu, giáo hội hoan nghênh các 
tác phẩm của Aristotle: nhưng rồi, sau khi phân tích kỹ lưỡng 
hơn, các tác phẩm này lại bị cấm. Rõ ràng là các tư tưởng Aristotle 
nếu muốn được “chấp nhận," thì nó phải đuợc Kitô hóa. 


Tuy nhiên, từ lâu trước khì các tác phẩm cúa Aristotle được 
phương Tây tái khám pha, thì người Ả Rập đã nhận được rât 
nhiều lợi ích từ chúng rỗi. Thật vây, hơn 200 năm trước khi phường 
Tây tìm cách Kitâ hóa triết học Aristotle. một số nhà triết học Á 
Rập đã cấm cúi la sao cho triết học ấy thích hợp với Hãi giáo. 


ÄÑH HƯỞNG Á RẬP 


Mặc dù những năm từ khoang 400 - 1000 thường được gọi là 
Thơi Đại Đen Tối, nó chỉ đen tối đối với phương Tây. Trong thời 
kỳ này, Hỏi giáo là một lực lượng hùng mạnh trên thế giới. 
Mahomét sinh tại Mecca năm 570, và đến tuổi trung niên, ông 
được một mặc khái của Thượng Đế sai ông đi giảng đạo. Ông gọi 
đạo của âng là Hải giáo, nghĩa là quy phục Thượng Đề, và các đề 
đệ của âng được go! là người Hồi (Moslems). Các lời giảng cua öng 
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chứa trong kinh Koran. Hỏi giáo bành trương với một tốc độ 
không thể tin nổi. Chí trong 30 năm sau khi Mahomét qua đời 
năm 632, người Hỏi đã chỉnh phục Á Rạp. Syria, Ai Cập, Ba Tư, 
Đicilia, và Tây Ban Nha. Trang vòng 100 năm sau cái chết của 
nhà tiên tri, Đế quốc Hải giáo đã bành trướng trên một vùng 
rộng hơn Đế Quốc La Mã lúc ở tột đính của nó (R. I. Watson, 
1978, tr. 106). Sự bành trướng nay cho phép người Hồi tiếp cận 
với các tác phẩm cổ mà thế giới phương Tây đã bị mất từ lâu. Các 
triết gia Hồi giáo dịch, nghiên cứu, và mở rộng căn cứ trên sự 
khôn ngoan của Hy Lạp va La Mã, và các tác phẩm của Aristotle 
được chú ý đặc biệt. Nhừ sử dụng sự khôn ngoan này, người Á 
Rập đã có những tiến bộ đài về y học, khoa học, và toán học, là 
các môn học rất được quan tâm trong thời kỳ bành trướng Đế 
Quốc Hồi giáo vì giá trị thực hành của chúng. Tuy nhiên, khi tình 
hình đã ồn định, người ta quan tâm nhiều hơn tới việc làm cho sự 
khôn ngoan cố xưa phù hợp với đạo Hồi. Mặc dù, các cố gắng này 
chủ yeu tập trung vào triết học Aristotle, triết học Tân - Pìato 
cùng rất anh hưởng. Các bản dịch các triết gia Hy Lạp va La Mã 
sang tiếng Á Rập, và các vấn để được nêu lên trong cố gắng thích 
ứng sư khóỏn ngoan xưa vào đạo T1ổi, nhiều năm sau đã được Kit6 
giáo sử đụng nhằm cùng một mục đích như người Hồi giáo; và 
thât ký lạ. hai cố gắng rất giống nhau. 


Avicenna 


Có nhiều nhà triệt hoc Á Rập lãi lạc, nhưng chúng ba chí giới 
thiệu vấn tắt hai tác gia. Avicenna (980 - 1037) viết các sách về 
nhiều đề tài khác nhau, gồm v học, toán học, luận lý học, siêu 
hình học, thần học Hài giáo, thiên vàn. chính trị, và ngữ học. Tác 
phẩm y học của ông, Quy Điện, được sử dụng tại nhiều đại học 
châu Âu trong hơn năm thế kỷ (S, Smith, 1983). Trong tác nhẩm, 
ông vay mượn phần lớn của Aristotle, nhưng đã sứa đối triết học 
của Aristotle và những sự sửa đíi của ông đã được sử dụng kéo đài 
hàng trăm năm. 


Trong phân tích của Avicenna về tư đuy con người, ông bắt đầu 
với năm giác quan bên ngaài - thí giác, thinh giáe, xúc giác, khứu 
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giác và vị giác. Rồi ông giả thiết 
bảy “nội giác quan,” và sắp xếp 
chúng thành thứ bậc. Thứ nhất 
là câng cảm, tổng hợp thõng tin 
từ các giác quan bên ngoài. Thứ 
hai là tưởng tượng ghi nhận, là 
khả năng nhớ lại thông tin đã 
được tổng hợp bởi công cảm. Thứ 
ba và thứ bốn là tưởng tượng 
kết hợp của động vật và tưởng 
tượng kết hợp của con người. 
Tưởng tượng kết hợp cho phép 
loài vật cũng như loài người biết 
phải tiếp cận cái gì và tránh 
cái gì trong môi trường. Thứ 
năm là khá năng đánh giá, là 
Avicenna khả năng bẩm sinh phán đoán 

về các sự vật trong möi trường. 
Loài cừu có thể có bản năng sợ bẩm sinh loài sói, và con người có 
thể có bản năng bẩm sinh sợ nhện và rắn, hay có thể có bản 
năng bẩm sinh tiếp cận các sự vật có ích cho sự sinh tồn. Thứ sáu 
là khả năng nhớ lại các kết quả của mọi việc xử lý thông tin diễn 
ra ở bậc thấp, và thứ bảy là khả năng sử dụng các thông tin này. 


Mặc dù, Aristotle chỉ giả thiết có ba nội giác quan (công cảm, 
tưởng tượng, trí nhớ) và Avieenna giả thiết bảy, nhưng triết học 
Avicenna chủ yếu là triết học Aristotle. Điểm khác biệt quan 
trọng của ông với triết học Aristotle là về trí tuệ chủ động. Theo 
Aristotle, trí tuệ chủ động được dùng để hiểu các nguyên lý phổ 
quát mà việc quan sát thuần túy các sự kiện thường nghiệm không 
thể cung cấp. Theo Avicenna, trí tuệ chủ động có các tính chất 
siêu nhiên; nó là khía cạnh của con người cho phép họ hiểu kế 
hoạch hoàn vũ và đi vào sự quan hệ với Thượng Đề. Theo Avieenna, 
hiểu biết về Thượng Để là bình diện hoạt động tri thức cao nhất. 
Tác phẩm của Avicenna đã có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát 
triển triết học thời sau ở phương Tây. 
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AÀverroes 


Averroes (1126 - 1198) không đồng ý với Avieenna răng trí 
khôn con người được sắp đặt theo một thứ bậc mà chỉ có bậc cao 
nhất cho phép con người tiếp xúc với Thượng Đế. Theo Averrnes, 
mọi kinh nghiệm con người đều phản ánh ảnh hưởng của Thượng 
Đế. Trong hầu như mọi điều khác, Averroes đồng ý với Avicenna, 
và ông cũng chủ yếu theo triết học Aristotle. Các tác phẩm của 
Averroes chủ yếu là các bình luận về triết học Aristotle, với nhấn 
mạnh đặc biệt về tác phẩm của Aristatle về giác quan, trí nhớ, 
ngủ và thức, và các giấc mơ. Ông cũng nói như Aristotle rằng linh 
hẳn chết cùng với thân xác. Chí có trí tuệ chủ động còn tôn tại 
sau khi chết, và vì trí tuệ chủ động của mọi người đều như nhau, 
nên không có gì riêng của cá nhân còn tồn tại sau khi chết. Điểm 
này tất nhiên nghịch với tư tưởng Kitô giáo, và giải thích của 
Averroes về Aristotle được đặt tên la “thuyết Averroes” và bị 
công kích kịch liệt bởi các nhà triết học Kitô giáo thời sau. 


Gần như đã đến lúc để phương Tây hòa nhập triết. học Aristatle 
vào các niỀm tin tôn giáo của mình, nhưng cần phải có một bược 
chuyển tiếp. Các khả năng lý trí của con người, từng bị giảm 
thiểu trong triết học Angustine nhưng lại rất quan trọng trong 
triết học Aristotle, cÂn phải được làm cho có địa vị quan trọng trở 
lại. lý trí và đức tín cần phải được làm cho hàa hựp vái nhau, 
Chúng ta sẽ chỉ giới thiệu hai nhà triết học đã từng thê hiện 
nhiệm vụ quan trọng này. 


HỮA BIẢI ñỨU TIN VI LÝ TRÍ 


Thánh Anselm 


Trong tác phẩm Đúc Tín Tìm Kiếm Hiểu Biết, thánh Anselm 
(khoảng 1033 - 1109) lập luận răng tri giác và lý trí có thể và 
phải bổ sung cho đức tin Kitô giáo. Mặc dù thánh Anselm chủ yếu 
theo triết học Augustine, việc ông chấp nhận lý trí như phương 
tiện để hiểu Thiên Chúa là một sự xa rời truyền thống Kitô giáo, 
vốn nhấn mạnh đức tin. Thánh ÁnseÌm đơn cử việc lý trí có thể 
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được sử dụng như thế nào trong đức tin Kitô giáo qua luận cứ 
hữu thể học về sự hiện hữu của Thiên Chúa nổi tiếng của 
ông. Đây là một luận cứ phức tạp, nhưng đại ý nó nói rằng nếu 
chúng ta có thể nghĩ đến một điều gì, thì điều gì đó phải là cái tạo 
ra tư tưởng. Nghĩa là, khi chúng ta nghĩ đến các sự vật, thì phải 
có các sự vật hiện thực tương ứng với các tư tưởng ấy. Thánh 
AnseÌm mời chúng ta tiếp tục nghĩ vẻ một hữu thể cho tới khi 
chúng ta không thể nghĩ vẻ một hữu thể nào lớn hơn hay tốt hơn 
một hữu thể mà ta “không thể quan niệm về một hữu thể nào lớn 
hơn nó.” Hữu thể hoàn hảo này mà chúng ta nghĩ đến là Thượng 
Đế, và vì chúng ta có thể nghĩ đến ngài, nên ngài hiện hữu. 
Thánh AnseÌm là một trong số các nhà thần học Kitô giáo đầu 
tiên đã cố gắng sử dụng lý luận để hỗ trợ đức tin tôn giáo. 


Peter Lombard 


Cũng là người theo thuyết Augustine, Peter Lombard (khoáng 
1095 - 1160) đã lý luận còn mạnh hơn thánh Anselm để nhấn 
mạnh vai trò của lý trí trong Kitö giáo. Có lẽ còn quan trọng hơn, 
Lombard nhấn mạnh rằng chúng ta có thể biết Thiên Chúa bằng 
cách tìm hiểu các công trình của Người. Không cần phải xa tránh 
thế giới tự nhiên để hiếu biết; người ta có thể học biết về Thiên 
Chúa bằng cách nghiên cứu về thế giới thường nghiệm. Như thế, 
theo Laombard, có ba cách để học biết về Thiên Chúa: đức tin, lý 
trí, và sự tìm hiểu các công trình của Thiên Chúa (thế giới tự 
nhiên). Các nhà triết học như thánh Anselm và Lombard đã giúp 
tạo một bầu khí dễ tiếp thu đối với các tác phẩm của Aristotle, 
chúng sẽ có ảnh hưởng quan trọng và lâu dài đối với triết học 
phương tây. 

TRIẾT Wt KIN VIỆN 

Các cuộc thánh chiến đã giúp cho thế giới phương Tây tiếp cặn 
với các tác phẩm của Aristotle. Vân để báy giờ là làm gì với các 
tác phẩm ấy. Phản ứng của giáo hội đối với các tác phẩm cổ điển 
được tái phát hiện đã diễn ra theo ba giai đoạn. Trước tiên các tác 
phẩm được hoan nghênh, nhưng khi người ta nhận ra có những 
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điểm mâu thuẫn với các giáo điều của giáo hội, chúng bị kết án là 
ngoại đạo. Sau cùng, các cế găng đã được thực hiện để hiệu đính 
đặc biệt các tác phẩm của Aristotle, và dưới dạng hiện đính, chúng 
được đưa vào trong các gìáo điều của giáo hội. Mọt sô đầu óc lỗi 
lạc nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây đã đam nhận nhiệm 
vụ to lớn là tổng hợp triết hoe Aristotle và thân học Ñitô giáo và 
vạch ra những hệ lụy mà tổng hợp ấy có đối với đời sòng con 
người. Tâng hợp này được gọi la Triết học Kinh viện. 


Peter Abelard 


Peter Abelarad (1079 - 1142) đánh đấu bước ngoặt: đưa Aristotle 
lên địa vị triết gia độc tôn cúa triết học phương Tây. Ngoài việc 
dịch các tác phẩm của Aristotle, Abelard còn đưa vàa một phương 
pháp nghiên cứu sẽ trở thành đặc trưng của thời kỳ Rinh viện. 
Trong tác phẩm của ông nhan đẻ S¡c e Non (tiếng La Tính nghĩa 
là Có uà Không), Abelard triển khai phương pháp biện chng 
của ông. Trong sách này, ông liệt kê khoảng 1ã8 vấn nạn thần 
học từng được trả lời bằng những cách trái ngược nhau bởi Kính 
Thánh và nhiều nhà thần học Kitõ giáo. Abelard tin răng việc 
xem xét các luận chứng và phản chứng là máót cách tốt để làm 
sáng tó các vấn đẻ và đạt đến các kết luận có giá trị. Mục tiều của 
âng không phải là chống đối các giáo điều của giáo hội, nhưng là 
khắc phuc các mâu thuẫn trong các phát biếu ma các nhà thần 
học đã đưa ra trong lịch sứ. 3ử dụng phương pháp phải - và - 
khóng, ông đối chọi các tác giả trái ngàich nhau; nhưng qua tắt 
cả, thẩm quyền của nh Thánh luôn thắng thế. Phương pháp 
biện chứng gây tranh cãi vì đôi khi nó có vẻ chất vân giá trị của 
các giả định tôn giáo. Nhưng Abelard không quá bận tâm về điều 
này, vì ông tìn ràng Thiên Chúa tốn tại và vì vậy mọi phương 
pháp tra cứu phái chứng mình sự kiện này. Do đó, người tín hữu 
không viêc gì phải sơ lý luận, lý trí, và ngay cả việc trực tiếp tìm 
hiểu thiên nhiên. 

Hiện thực luận đốt lại uới duy danh luận 


Vào thời Abelard, có một tranh luận lớn về việc liệu các phổ 
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quát thể có tồn tại hay không - nghĩa là, liệu có thực sự là có các 
yếu tính như “tính mèo,” “tính người,” hay “tính ngọt” đôc lập với 
các trường hợp đặc thù của các sự vật này hay không. Mọt phe nói 
là cá, các yếu tính như thế tồn tại thực sự đưới dạng thuần túy và 
các sự vật đạc thù của các loại đó chị khác nhau về tùy thể. 
Những người cho rằng các phổ quát thể và yếu tính eó sự tổn tại 
độc lập được gọi là các nhà hiện thực luận. Phe kia thì nói rằng 
cái mà chúng ta gọi là phổ quát thể chì là những tên gọi cho phép 
tập hợp và xếp loại các sự vật bay sự kiên giống nhau. Những 
người này được gọi là cac nhà duy danh luân và theo họ thì những 
gì mà phe kia gọi là phố quát thể thì chỉ là những tên gọi biện lợi 
để tóm lược các kinh nghiệm giông nhau. Tranh luận này sâu xa 
bởi vì cả các triệt học của Plato lẫn cúa Aristotle đều chấp nhận 
hiện thực luận. Duy danh luận hợp với triết học đuy nghiệm 
hơn với triết học duy )ý. 


Thời ấy, nhà thờ Đức Bà ở Paris là trường đại học nổi tiếng 
nhất trong thế giới Kitô giáo, và William de Champeanx là giáo 
sư danh tiếng nhất của trường. Giảng đường của ông luôn đầy ắp 
sinh viên từ khắp nơi ở châu Âu đến, và cáe bài giảng của ông 
thường gây kích động mãnh liệt đối với các sinh viên khiến nhiều 
khi giới chức chính quyển phải can thiệp để giữ trật tự. Năm 20 
tuổi, Abelard quyết định tranh luận với William về vấn đề hiện 
thực luận chống lại duy đanh luận. WilHiam là một tín để phiệt 
thành và có thẩm quyên của thuyết hiện thực, nhưng Abelard đã 
dùng tài tu từ và lý luận xuất sác của mình để phới bày các ngụy 
luận trong lấp trường của William. Điểm trọng tâm trong lập 
luận của Abelard là chúng ta không nên lần lộn từ ngữ với sự vật. 
Gác kết luận đạt được khi áp dụng lý luận vào các từ ngữ không 
nhất thiết áp dụng một cách phổ quát cho mọi sự vật trong thế 
giới tự nhiên. Ấp dụng điều này vào cuộc tranh cãi về các phổ 
quát thể, nó có nghĩa là không phải vi chúng ta đùng các từ để mô 
tả và hiểu các phổ quát thể mà bát buộc phải kết luận là chúng 
tôn tại thực sự. Abelard lập luân rằng lý luận và vật lý học la hai 
môn học khác nhau, và ông muốn chúng luôn luôn phải phân biệt 
rõ rệt. Abelard tố cáo William là lẫn lộn hai môn học này, và 
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trong quả trình, phạm phải ngụy luận cúa việc tin rằng nếu bạn 
có thể nghĩ vê một điều gì thì bắt buộc phải có một cải gì biện 
thực tương ứng với ý tưởng đó. Thoạt đầu WiHiam hết sức ngưỡng 
mộ Abelard như một sinh viên đầy triển vọng, nhưng càng ngày 
ông càng thấy thất vọng. Sau khi đánh bại William, Abelard 
quyết định học thần học với bậc thầy nổi tiếng là Anselm, nhưng 
rôi ông eũng không phục ông thầy này. 


Abelard quyết định mở trường riêng của mình, và trong chức 
vụ giảng đạy, ông bộc lộ “một sự độc đáo, sinh động và phong phú 
vô cùng kỳ diệu.” Chắng bao lâu, Abelard, hay “Thầy Peter” như 
các sinh viên của ông gọi ông, đã trở thành nổi tiếng như môt 
bậc thây khiến cho các lớp học của các giáo sư già hơn trổ nèn 
hầu như trống trơn. 


Anselm rất đau đớn vì sự xung đột với Abelard và đã qua đời 
một thời gian ngắn sau đó. 


Thế là Abelard cứ tiếp bục nổi danh và đạt vinh quang tật độ, 
cha tới năm ông 42 tuổi, ông găn Heloise, một cô gả: 17 tuổi xinh 
đẹp. Danh tiếng và ảnh hưởng của Abelard mang sự gìau sang và 
địa ví, nhưng cũng đưa ông tới nếp sống phóng túng. Ông tìm 
cách quyến rũ Heloise và trở thành gia sư cho cô bé. Cuộc tình 
vụng trộm của Abelard với Heloise để bế, gia đình Heloise trừng 
phạt ông bằng cách cắt mất của quý của õng. 


Phục hồi sau vụ xì căng đan này, Abelard lại tiếp tục nghiên 
cứu và giảng dạy bằng phương pháp biện chứng của ông. Phương 
pháp biện chứng này và thái độ công kích của ông khiến ông gặp 
rắc rối với giới chức trong giáo hội. Năm 1140 ông bị giáo hoàng 
Innacentê IÏ cấm giảng dạy và viết sách, và qua đời ít năm sau 
trong cảnh cô đơn cay đắng. 


Thánh Albertus Maquus 


Thánh Albertus Quaquus (khoảng 1193 - 1280) là một trong 
số các nha triết học phương Tây đầu tiên làm một công trình 
tổng duyệt các tác phẩm của Aristotle, cũng như các sách bình 
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luận về tác phẩm Aristotle của các tác giả Hồi giáo. Đây không 
phải một công trình tầm thường, vì thời ấy giáo hôi vẫn coi triết 
học Aristotle là lạc đạo. Albert trình bày cho các học giả của giáo 
hội các quan niệm của Aristotle về cảm giác, trí khôn, và trí nhớ 
và ông tìm cách chứng minh các khả năng lý trí của con người có 
thể được sử dụng để đạt sự cứu rỗi như thế nào. Dựa theo Aristotle, 
Albertus thực hiện các quan sát về thiên nhiên, và ông đã có 
những cống hiến quan trọng cho thực vật học. Sau người Hy Lạp, 
õng là người đầu tiên tìm cách học hỏi về thiên nhiên bằng cách 
thực hiện các quan sát thực 
nghiệm. Nhưng tuy Abelard và 
Albertus là những người có công 
lớn trong việc đưa triết học 
Aristotle vào trong truyền thống 
Kitã giáo, nhà Kinh viện vĩ đại 
nhất là thánh Thomas Aquinas. 


Thánh Thomas Áquinas 


Thánh Thomas Aquinas 
(1226 - 12374) có một thân hình 
hộ pháp và và một tính khi 
thâm trầm, được các bạn học 
gọi là “con bò câm." Ông xuất 
thân từ một gia đình quý tộc 
giàu có và danh giá, và cha ông 
có ảnh hưởng rất lớn tại tu viện 
Biển Đức ở Monte Cassino, chỉ 
ở cách lâu đài của gia đình ông 
vài đậm. Người ta nghĩ rằng sau 
khi học xong chương trình chủng 
viện và thụ phong linh mục, ông 
sẽ về Monte Cassino vì ở đây 
ảnh hưởng của gia đình ông có 
thể đưa ông lên chức tu viên 
trưởng. Nhưng không, ông quyết Š†- Thomos Aquings 
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định nhập đồng Đaminh và trở thành mật tủ sĩ khát thực. Với 
quyết định này, ông quay lưng lại sự giàu sang và quyền thế của 
gia đình, đồng thơi giim mất triển vọng thăng tiến trên đường 
danh lợi. Gia đình cực lực phần đối va tìm hết cách để làm ông 
thay đối quyết định của öng. nhưng âng vẫn cương quyết đi théo 
còn đường ông đã chọn. Năm 1245, gia đình buộc phải để ủng tự 
ý theo con đường của ông, và ứng quay trở lai với dòng Đaminh. 
Aquinas là một sinh viên phí thường. Có một quy luật ở Đại học 
Paris chỉ cấp bằng tiến sĩ thần học cho người não đã đủ 34 tuôi. 
Nhưng Aquinas la một biệt lệ, ồng được nhận báng tiến sĩ năm 
đ1 tuổi. Ngay sau đó ông được bố nhiệm vào một trong hai ghê 
giáo sư cúa đòng Đaminh ở Đại học Paris. 


Aquinas cế gắng một cách phi thường trong việc tổng hợp các 
tác phẩm cúa Aristotle và truyền thống Kitô giáo. Đây là một 
công trình vi đại, nhưng nó cũng có khía cạnh tiêu cực quan trọng. 
Một khi các ý tưởng của Aristotle được hấp thu trong tín ly của 
giáo hội, chung không còn có thể bị thách thức. Trong thực tế, các 
tác phẩm của Aristotle đã trử thành linh thiêng không thua gì 
Kinh Thánh. Đây là điều rất đáng tiếc, vì rất nhiều điều Aristotle 
đã nói sẽ trở thành sai lạc. Với Aristotle, cũng như với Plato 
trước kia, giáo hội nhấn manh những ý tưởng nào cúa họ phù hợp 
nhất với thần học của giáo hội. Các ý tướng không thích hợp thị 
hoặc là bị thay đổi hay gạt bô. Mặc đủ việc “Kitô hóa” này đẻ làm 
với triệt học Plato hơn triết học Aristotle, nhưng nhiều điều 
Aristotle đã nái có thế được coi là hỗ trợ cho giáo lý của giáo hội, 
với một chút ít sửa đôi nhá - ví dụ, các bư tưởng của Aristotle về sự 
bất tử của lý trí chủ động, về bậc thang thiên nhiên (trật tự tự 
nhiên), va về tác nhân đè nhất, 

Hòa giút đức tin tới lý trí 

Sự nhấn mạnh của Aristotle về lý trí quá nẩn bật khiến người 
ta không thể nào hỏ qua. Dù sao, kho thông tin khổng lỗ rà 
Aristotle đã sản sinh là một sản phẩm của sự quan sát thường 
nghiệm được lý trí hướng dẫn. Sự nhất: mạnh lý trí nay đặt giáo 
hội vàa một vị trí khó xử vì ngay từ ban đầu giáo hội đã nhấn 
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mạnh về rnặc khải, đức tín, và kinh nghiệm thiêng liêng và coi 
nhẹ sự quan sát thường nghiệm và lý tính. Tình thể này khiến 
cho nbiệm vụ (và thành tựu) to lớn nhất của Thomas Àquinas là 
việc hòa giải giữa đức tin và lý trí, và âng đã hoàn thành nhiềm 
vụ này bằng cách lý luận hiệu quả rằng )ý trí nà đức tín không 
máu thuận nhau. Đối với Aquinas, cũng như đốn với các nhà Kinh 
viện khác, mọi con đường đều dẫn tới cùng một chân lý - Thiên 
Chúa và vinh quang Ngài. Như thế, giờ đây chúng ta có thế được 
biết qua mặc khải, qua Kinh Thánh, qua việc xem xét kinh nghiệm 
nội tâm, hay qua, lý trí, và việc quan sát thiên nhiên. 


Tổng hợp của Aquinas về triết học Aristotle và tự tưởng Kitô 
giáo đã gãy tranh cãi gay gắt ngay trong lòng giáo hài. Trên kia 
trong chương này, chúng ta đã thấy rằng các tác giả bảo thủ của 
giáo hôi thài kỳ đâu (vd: Thánh Jerome và thánh Ambrose) lý 
luận rằng các nhà triết học ngoại giáo phải bị kết án và loại bả. 
Nhưng thánh Augustine thì lý luận rằng, cần phải hấp thu triết 
họe ngoại giáo vao trong học thuyết Kitô giáo. Augustine đã thẳng. 
Báy giờ, 900 năm sau, chúng ta lại có cùng một cuộc tranh cãi 
tương tự về các tác phẩm cúa Aristotle. Mật trong những tiếng 
nói ảnh hưởng nhất của phái bảo thủ là thánh Bonaventura 
(1221 - 1274), là người kết án các tác phẩm của Aristotle. 
Bonaventura theo Augustine tỉn răng người ta đạt được hiểu biết 
về Thiên Chúa qua nội quan, chứ không qua lý luận hay nghiên 
cứu thiên nhiên. Lập trường của Aquinas thắng thế, và sau cùng 
được chấp nhận như giáo lý chính thức của giáo hội, và trở thành 
nên tảng của học thuyết Công giáo cho tới nay. Quan điểm của 
Bonaventura tiếp tục được chấp nhận trong trong giáo hội Tin 
Lành là giáo hội đặt Kinh Thánh ở một vị trí cao hơn lý trí và 
đặt sự tương quan với Thiên Chúa cao hơn nghỉ thức và các quy 
luật lẽ của giáo bội. 

Ảnh hưởng của Aquinas 


Công trình của Agquinas rốt cuộc đem lại những hậu quả sau: 
Nó tách biệt lý trí và đức tin, cho phép người ta nghiên cứu chúng 
niêng biệt; nó làm cha việc nghiên cứu thiên nhiên được tôn trọng; 
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và nó cho thế giới thấy rằng có thể tranh luận về các giáo điều 
của giáo hội. Mặc đù mục tiêu của Aquinas là lãm cho lập trường 
của giáo hội mạnh hơn bằng cách chấp nhận lý trí như môt phương 
tiện để hiếu Thiên Chúa, nhưng công trình cúa ông đã có hậu qua 
ngược lại. Nhiều nhà triết học đi theo Aquinas lý lhân rằng lý trí 
và đức tin cá thế được nghiên cứu riêng biệt, mà không cân xét 
đến các hệ qua thần học của nó. Triết học không mang đậm sắc 
thát tôn giáo nay trở thành một chuyện có thể - là điều chưa từng 
có trong hơn một ngàn năm trước. 


It là một phân, Aquinas đã chuyến sự chú ý từ trời xuống đất 
trở lại. mặc dù ông vẫn còn nhấn mạnh về trời. Sự chuyển đối 
này đã phải xảy ra trưác để thời Phục Hưng có thể xáy ra. Tuy 
nhiên, thời Phục Hưng ván còn ở trong tương lai, và giáo hội vẫn 
còn kiểm soát hầu hết hoạt động cúa cên người. 


Các Giới bạn của Triết học Kinh viện 


Nghiên cứu thiên nhiên và cô gắng đạt đến các nguyên lý chì 
phối nó, giống như các nhà triết học đã làm, là một chuyện; 
nhưng giả thiết rằng một điều gì đó là đúng rỗi cố găng làm cho 
thiên nhiên phù hợp với chân lý ấy lại là một chuyện khác. Các 
nhà thần học Rit6ö giáo đã cố gắng làm kiểu thứ hai này. Trong 
thời kỳ từ Augustine đến Thomas Aquinas, sự nghiên cứu tri thức 
bao gồm việc chứng minh giá trị của các giáo điều của giáo hội; 
nếu không chứng minh được, thì thông tin bị bác bả. “Chân ]ý” đã 
được tìm thấy rổ, và không cần phải ởi tìm ở đâu khác. 


Mặc dù các nhà Kinh viện là những học giả lỗi lạc và những 
nha lý luận học tỉnh tế, họ đã không đóng góp được nhiều giá trị 
cho triệt hợc hay tâm lý học, Họ quan tâm duy trì tình trạng đang 
có hơn là tổ lộ những thông tin mới mẻ. Chắc chắn hạ ít quan 
tâm tới thiên nhiên, trừ những khía cạnh nào họ có thể sử dụng 
được để chứng minh sự tôn tại của Thiên Chúa bay cho thấy điều 
gì đó về bản tính Thiên Chúa. Giống như đối với các nhà triết học 
Hy Lạp lớn trước họ, các nhà triết học Kinh viện đi tìm các chân 
lý hav nguyên lý phổ quát vượt lên trên thế giới hiện tượng. Đối 
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với các nhà Pythagoras, đó là các tương quan số học; đối với 
Plato, đá là các mô thể hay ý tưởng thuần túy; đối với Aristotle, 
đó là cứu cánh thể tạo yếu tính cho mỗi loại sự vật; và đối với các 
nhà Ñinh viện, đá là Thiên Chúa. Tất cả họ đều giả thiết rằng có 
một chân lý cao hơn vược lên trên cái mà chúng ta có thể kinh 
nghiêm nhờ giác quan. Với tất eá họ, trí thức về các phổ quát thể, 
các nguyên lý, yếu tính, hay ý tưởng trừu tượng, là trị thức đích 
thực duy nhất. 


Như đã nói ở trên, sau khi Aquinas phân biệt đức tin và lý trí, 
vấn để chỉ còn là thời gian để thỏa mãn những người muốn sử 
dụng lý trí mà không bị ràng buộc bởi đức tin. Wiliam Occam là 
một trong số những người đã đi bước này. Khi làm thế, ông đã 
thách thức toàn bộ ý tưởng về phổ quát thể, yếu tính, hay nguyên 
lý đệ nhất, và đã giáng một đòn nặng vào triết học Kinh viện. 


WILLIAM (IDPAM: MỆT BUf( NBÖẶT 


William Occam (có khi viết là Ockham, khoảng 1290 - 1350), 
là một tu sĩ Phanxicô sinh tại Ảnh, chấp nhận sự phân chia giữa 
đức tin và lý trí của Aquinas, và ông đã chọn lý trí. Occam tin 
rằng khi giải thích sự vật, không cần phải giả thiết chúng bằng 
những từ ngữ khác, càng ít lời càng tốt. Sự tin tưởng rằng các 
giải thích hay lập luận phải “cao sạch” các giả thiết ngoại lai sau 
này đã được người ta biết đến dưới tên gọi là đao cao của Oecam. 


Occam áp dụng “dao cạo” của ông vào cuộc tranh luận về sự tần 
tại của các phổ quát thể. Như ta đã thấy, một số tác giả tin rằng 
các ý tưởng hay nguyễn lý phổ quát tên tại thực sự, và các kinh 
nghiệm riêng biệt chỉ là những biểu hiện bề ngoài của các phổ 
quát thể ấy. Nên nhớ lại rằng những người tin có sự tổn tại độc 
lập của các phổ quát thể thì được gọi là các nhà hiện thực luận. 
Ngược lại, các tác giả tin rằng các phổ quát thể chỉ là các đar,h 
xưng được dùng để mô tả tập hựp các kinh nghiệm mang những 
đặc tính chung, và các tác giả này được gọi là các nhà duy danh 
luận. Vì Occam tin rằng giả thiết có sự tổn tại độc lập của các phổ 
quát thể là thừa, nên ông đứng về phe các nhà duy danh, bằng 
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lập luận thuyết phục răng các phổ quát thể chỉ là các tên gọi được 
người ta đặt ra. Ví dụ, vì mọi con mèo đều có môt số đặc tính 
chung, nên mọi vật có những đặc tính chung này được gọi một 
cách thích hợp là mèo. Cũng đúng như thế về các con chó, tây. 
sách, hay bất cứ loại đồ vật hay kinh nghiệm nao khác. Theo 
Occam, các kinh nghiệm mang những đặc tính chung cho phép 
chúng ta đùng các tên gọi chung để mô tả chúng; nhưng sử đụng 
các tên gọi này không có nghĩa là có một ý tưởng thuần túy. một 
yếu tính, hay mô thế tổn bại vượt quá kinh nghiệm của chúng ta. 
Oeeam tin rằng chúng ta có thể tin cậy vào giác quan của mình để 
biết thế giới thực sự là thế nào, và chúng ta có thể biết thế giới 
trực tiếp chứ không cần bận tâm tới cái gì đó ẩn bên đưới kinh 
nghiệm cúa chúng ta. 

Occam đã đổi câu hỏi liên quan đến bản chất trì thức của 
chúng ta từ một vấn để siêu hình học thành một vấn để tâm lý 
học. Ông không quan tâm tới một thực tại siêu nghiệm chỉ có thể 
hiểu được bằng suy luận trừu tượng hay nội quan. Theo ông, văn 
đề là trí khôn phân loại kinh nghiệm như thế nào, và câu trả lời 
của ông là chúng ta thường phản ứng giống nhau với các sự vật 
giống nhau. Chúng ta áp dụng tư nở cho một người vì người ấy có 
đủ những tính chất chung với những người khác mà chúng ta gọi 
là nữ. 

Trong lập trường duy nghiệm của ông, Occam vượt qua Aristatle, 
Aristotle tin rằng kính nghiêm giác quan là cơ sở cúa trí thức 
nhưng cần dùng lý trí để rút ra từ các kính nghiệm riêng lẻ sự 
hiểu biết về các phổ quát thể và các yếu tính, Theo Oeccam, kinh 
nghiệm giác quan cung cấp đủ thông tin về thê giới - chấm bếi. 
Triết học Occam đánh dấu chấm dứt nền triết học Kinh viện, Tuy 
giáo hội tìm hết cách ngăn cản các quan điểm của Occam, chúng 
vẫn được giảng đạy rộng rãi và có thể coi là điểm khởi đầu của 
triết học duy nghiệm. Thực vậy, chúng ta thấy ở Occam một điểm 
báo rõ ràng cho sự xuất hiện cúa phong trào Phục Hưng. Tuy 
Oceam chủ trương thuyết. duy nghiệm cực đoan, ông vẫn là một tu 
sĩ Phanxieô và ông tin Thiên Chúa. Tuy nhiên, ông nói sự tổn tại 
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của Thiên Chúa không bao giờ có thể được xác nhận bởi việc 
nghiên cứu thiên nhiên hải vì không có gì trong thiên nhiên chứng 
minh trực tiếp được rằng Thiên Chúa tổn tại. Vì vậy sự tôn tại 
của Thiên Chúa phải được chấp nhận bằng đức tin. 


TINH THẦN THỪI BẠI TRƯỚC PUỆC PHIJC HƯNð 


Trong các thế kỷ 14 và 15, triết học vẫn còn để phục vụ tôn 
giáo, như mọi người và mọi điều gì khác. Có hai hạng người, tin 
đạo và không tin đạo. Hạng thứ hai này, nếu không trở lại, thì bị 
trừng phạt thể xác, bị tù đày, hay giết chết, và họ bị coi là những 
kể đần độn hay bị quỷ ám. Không có hạng người ở giữa. Nếu vị 
Thiên Chúa được chiêm ngắm bằng nội quan là có thực, thì mọi 
vật khác cũng phải được coi là có thực, như ma quỷ hay các quái 
vật. Khoa chiêm tỉnh rất phổ biến, và ma thuật được thực hành 
khấp nơi. Mê tín không chỉ giới hạn nơi thành phần nông dân, 
mà cũng phổ biến cả nơi các vua chúa, các nhà trí thức, và hàng 
giáo sĩ. 

Rõ ràng đây không phải thời đại rộng mở cho việc tra cứu. 
Theo kiểu nói của Kuhn (1973), tra cứu mang nét đặc trưng của 
một khuôn mẫu duy nhất: quan niệm của Kitô giáo về con người 
và thế giới. Tuy Kuhn đề cập chủ yếu về khoa học, khái niệm 
khuôn mẫu của ông cũng áp dụng được cho các lãnh vực tra cứu 
khác. Giống như với các khuôn mẫu khác, khuôn mẫu Kitô giáo 
đã quyết định điểu gì có thể được chấp nhận như là một vấn đề và 
điều gì có thể được coi là một giải pháp. Các nhà triết học hoạt 
đông trong “triết học bình thường,” nghĩa là, giống như khoa học 
bình thường, nó chỉ quan tâm tới việc khai thác những hệ quả của 
khuôn mẫu đã được chấp nhận. Cả khoa học bình thường lẫn triết 
học bình thường đều không có nhiễu sự sáng tạo. Kuhn nói rằng, 
muốn có một sự thay đổi khuôn mẫu, cần có những điều bất bình 
thường phát sinh trong khuôn mnẫu có sẵn; nghĩa là, phải xảy ra 
các quan sát thường xuyên không thể giải thích được. Khi các 
điều bất bình thường tồn tại lâu, một khuôn mẫu mới dân dần 
được nhiều người theo và cuối cùng đánh đổ khuôn mẫu cũ. Đây là 
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một tiến trình lâu đài, khó. và thường gây thương tổn cho những 
người chống đối khuôn mẫu cũ. Trong thời kỳ trước cuộc Phục 
Hưng, các điều bất bình thường xuất hiên ở mọi chỗ trong học 
thuyết Kitô giáo, và rõ ràng quyên bịnh của giáo hội đang trên đà 
xuống dốc. Có ít tiến bộ về triết học, khoa học. hay thần học 
trong nhiều thế ký. Để có tiến bô, quyền bính giáo hội phải bị 
phá vỡ, và sự rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện hầu như khắp nơi. 


00 tÂU RỦI THẢ LIẬN 


¬ 


9. 


. Phát biếu vắn tắt đời sống tốt lành hệ tại điều gì theo 


thuyết hoài nghĩ, khuyến nho, khoái lạc, và khắc kỷ. 


. MacLeod đã để nghị năm học thuyết gì về bản tính con 


người? Tóm tắt mỗi học thuyết. 


. Mô tả các nhân tố góp phần vào sự phát triển thần học Kitô 


giáo ban đầu. 


. Học thuyết của thánh Phaolà về đạo Kitô có những đặc tính 


gì? 


. Tóm lược triết thuyết Tân - Plato. 


. Thảo luận về tầm quan trọng của ý chí tự do trong triết học 


cúa thánh Augustine, 


. Augustine đã thay đổi quỹ đạo của việc kiếm soát hành vì 


con người từ các lực bên ngoài con người sang các lực bên 
trong con người như thế nào? 


. Angustine nghĩ con người có thể biêt chắc chắn những gì, và 


ông đạt đến kết luận này thế nàa? Theo Augustine, làm thế 
nào con người có thể kinh nghiệm Thiên Chúa và kinh 
nghiệm này tạo ra loại cảm xúc nào? 


Thời Đại Đen Tối là đen tối như thế nào? Hãy cắt nghĩa. 


10. Triết học của Avicenna và Averroes cả tầm quan trọng nào 


đối với tư tưởng phương Tây? 
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11. Các tác phảm của thánh Anselm và của Lombard don đường 
cho thế giới phương Tây chấp nhận triết học Aristotle như 
thế nào? 


12. Luận cứ hữu thể học của AnseÌm phát biểu thế não? 

18. Công trình của Ahelard và của Albert Cá có tầm quan 
trọng gì? 

14. Tóm tắt cuộc tranh luận giữa các nhà hiện thực luận và các 
nhà duy danh luận. Lập trương của Abelard trong cuộc tranh 
luận này là gì? 

15. Theo ÀAquinas, con người có thể biết Thiên Chúa bằng cách 
nào? Lập trường của Áquinas có những hệ qua gi? 

16. Triết học Kinh viện là gì? Nêu một ví dụ về điều mà các 
nhà triết học Kinh viện đã làm. 

17. Tại sao Occam là mật bước ngoặt trong lịch sử tâm lý học? 

18. William Occam là nhà hiện thực hay duy đanh? 

Hãy giải thích. 


19. Dao cạo của Occam là gì? 


TỪ VIỆN§ 


Cynicism - Thuyết khuyển nho: Thuyết cho rằng đời sống 
tốt. nhất là sống gần với thiên nhiên và xa mại luât lệ và 
quy tắc xã hội. 


Dialectic rethod - Phương pháp biện chứng: Phương pháp 
Abelard sứ dụng để tìm kiếm chân lý. Các câu hỏi được nêu 
và nhiều câu trả lời khác nhau cho các câu hỏi này được 
xem xét. Phương pháp này tương tự với phương pháp tiếp 
cận khoa học của Popper, trong đó các giải pháp khác nhan 
được để nghị để xem xét và phê bình. 


Epieureanism - Thuyết Epicurus: Thuyết cho rằng đời sống 
tốt nhất là tìm khoái lạc lâu dài bằng nếp sống điều độ. 
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Hedanism - Chủ nghĩa khoái lạc: Chủ trương rằng đời sống 
tốt là đời sống tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ. 


Tnternal sense - Nội cảm giác: Trị thức nội tâm về phải trái 
đạo đức mà các cá nhân sử dụng trong việc đánh giá hành 
vi và tư tưởng của mình. Là giả thiết của thánh Augustino. 


Introspection - Nội quan: Việc xem xét các kinh nghiêm 
chủ quan cúa một người. 


Neoplatonism - Thuyết Tân - Plato: Triết học nhấn mạnh 
các khía cạnh bí nhiệm nhất của triệt học Plato. Các kinh 
nghiệm siêu nghiệm được coi là loại kinh nghiệm ý nghĩa 
nhất, của con người. 


Nominalism - Duy đanh luận: Thuyết cho rằng các cải được 
gọi là phố quát thể chỉ là các tên gọi thuần túy hay các tập 
quán tính thần được dùng để diễn tả các loại kinh nghiệm. 


Occam's rasor - Dao cạo của Occam: Sự tin tướng rằng 
giữa một số giải thích khác nhau có cùng hiệu quả, giải 
thích nào phải sử dụng ít giả thiết nhất sẽ được chấp nhận, 

Ontologica]l argument of the existence of God - Luận cứ 
hữu thể học về sự hiện hữu của Thiên Chúa: Quan 
niệm của thánh Anselm rằng nếu chúng ta có thể nghĩ vẻ 
một điều gì, điều đó phải có thật. Vì chúng ta có thể nghĩ vẻ 
một hữu thể hoàn háo (Thiên Chúa), nên hữu thể hoàn hảo 
này phải tồn tại. 

Realism - Hiện thực luận: Thuyết cho rằng các phổ quát thể 
trừu tượng tổn tại thực s/ và các sự kiện thường nghiệm chỉ 
là những biểu hiện bề ngoài của các phổ quát thể này. 


Scholasticism - Triết học Rinh viện: Tổng hợp triết học 
Aristotle với học thuyết Kitô giáo. 

Skepticism - Thuyết hoài nghỉ: Thuyết cho rằng mọi niêm 
tín đều có thể bị chứng minh là sai: vì vậy, để tránh khỏi 
thất vọng vì sai lầm, tốt nhất không nên tín gì cả. 
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Stoicism - Thuyết khắc kỷ: Thuyết cho rằng người ta phải 
sống theo kế hoạch của thiên nhiên và phải thản nhiễn 
chấp nhận sế phản mình, và chứng tổ sự can đảm trong 
hoàn cảnh khó khăn nhất. 


Vedantism - Phải Vệ đà: Giáo phái Ấn độ nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc xuất thần. 

Zoroastrtanism - Bái hỏa giáo: Giáo phái Ba Tư động hóa 
chân lý và sự khôn ngoan với ánh sáng mặt trời, sự ngu đốt 
và xấu xa với bóng tối. 
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IV 


KHỞI ĐẦU CỦA KHOA HỌC, TRIẾT HỌC 
VÀ TÂM LÝ HỌC CẬN ĐẠI 


hời Phục Hưng thường được kế là xấp xỉ từ 1450 - 1600, 

mặc dù nhiễu sử gia có thể cho nó bắt đầu sớm hơn. Phục 
hưng có nghĩa là “tái sinh,” và trong thời kỳ này, người ta có 
khuynh hướng quay trở về vơi thái đệ tra cứu cởi mở của triết học 
Hy Lạp thời kỳ đảu, Đây là thời kỳ mà ở châu Âu người ta chuyển 
dẫn từ quan niệm hương thần sang quan niệm hướng nhân. Nếu 
Thượng Đế tôn tại, ngài tên tại trong thiên nhiên; vì vậy, tìm 
hiểu thiên nhiên là tìm hiểu Thượng Đá. Hơn nữa, vì Thượng Đế 
đã ban cho eøn người khá năng sáng tao các tác phẩm nghệ thuật, 
thế thì tại sao lại không thể hiện sung mãn tối đa khả năng này? 
Quan niệm mới cho rằng con người không chỉ có linh hồn mà 
thôi; họ cá các hệ cảm giác đáng tin, vậy tại sao không sử dụng 
chúng? Và họ có khả năng thụ hưởng, vậy tại sao không hưởng 
thụ? Bất luận thế nào, vì Thiên Chúa là đấng tải trí vô biên, hắn 
ngài phái có lý do khi ban các khả năng này cho con người. Thay 
vi tập trung chú ý vào lãnh vực thượng giới như các nhà triết học 
phát Pythagoras, Plato và các Kitô hữu đầu tiên vẫn làm, bây giờ 
người ta hướng sự chú ý vào con người sống trong thế giới. Tình 
thần thời đại này được thấy rõ rệt nhất trong hoạt động của các 
nhà nhân văn của thời Phục Hưng. 


PHÙ ÑEHÌA NHÂN VĂN THỬI PHỤC HUƯNE 
Các Chủ đề lớn 


Thuật ngữ chủ nhấn bdn luán, áp dụng cho thời Phục Hưng, 
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không cá nghĩa là chủ nghĩa nhân đao, Nghĩa là, nó không nói 
đến một sự quan tâm sâu sắc về phúe lựi của con người. Nó cũng 
không phải là nhần nghĩa - đối xử với đẳng loại với lòng kính 
trong, tế nhị và nhân phẩm. Áp đụng vào thời Phục Hưng, chủ 
nghĩa nhân văn điễn tá các mối quan tâm đến con người như 
thể chúng ta đang khám phá ra chính rnình lần đâu tiên. Sự quan 
tâm tập trung vào một lãnh vực rộng lớn các hoạt động đa dạng 
của con người. Chúng Ea suy nghĩ, cư xử, và cảm thấy thể nào? 
Chúng ta có những khả năng gì? Các quan tâm này và các vấn đề 
Hiến hệ với chúng được phản ánh trong bốn chủ đề lớn đặc trưng 
cho chủ nghĩa nhân văn của thời Phục Hưng: 


1. Chủ nghĩa cú nhân. Có sự quan tâm lứn đến các tiểm năng 
và thành tu của con người. Niềm tin rằng mỗi cá nhân có khả 
năng biến đổi thế giới đã tạo ra một tình thần lạc quan. 


2. Tôn giáo cá nhân, Mặc dù mọi nhà nhân văn thời Phục 
Hưng đều là tín hữu sùng đạo, họ muốn tôn giáo mang tính chất 
cá nhân hơn, đồng thời ít hình thức và nghị thức bể ngoài hơn. 
Hạ cổ vũ một tôn giáo dựa trên xác tín cá nhân hơn là do sự áp 
đặt của giáo hội trên dân chúng. 

3. Quan tâm sâu xa 0ê quá bhứ. Các nhà nhần văn thời Phục 
Hưng trở nên say mê quá khứ. Các tác phẩm của các thi sĩ, triết 
gia, và chính trị gia Hy Lạp và La Mã thời cổ nay được đặc biệt 
quan tâm, Các học giả thời Phục Hưng muốn đọc trực tiếp những 
gì các tác giả cổ đại đã trực tiếp viết ra, chứ không phải qua chú 
giải của một người khác. Họ tìm cách tra cứu để tìm ra chính tác 
của các bản thảo cẽ để tránh gặp phải các tác phẩm mạo tác. Các 
hoạt động này giúp cho các nhà nhân văn Phục Hưng tiếp cận 
được với vô số quan điểm của quá khứ, và nhiều quan điểm đã 
được các nhà nhân vàn úng hộ, Ví đụ, người ta khám phá ra rất 
nhiều điều chưa từng được biết trước đây về triết học Plato, và sụ 
khám phá này đã dấy lên một làn sóng tìm tòi về triết học Plato. 
Năm 1462, Marsilio EFicino (1433 - 1499) sáng lập một Học viện 
Plato ở Florence. Ông cố gắng làm cho triết học Plato điều mà các 
nhà Kinh viện đã làm cho triết học Aristotle. Hầu như mọi thuyết 
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triết học cổ Hy Lạp và La Mã đều có người theo, nhưng triết học 
Plata có ảnh hương đặc biệt. Thậm chí người ta cũng khám phá 
ra một số tôn giáo cổ xưa nhãt của phương đồng, và khám phá 
này đã kích thích sự quan tâm lớn đến thế giới huyền bí. 


4. Chủ nghĩa chống - Aristotle. Nhiều nhà nhãn văn tin rằng 
giáo hội đã ởi quá xa trong việc chấp nhận triết học Aristotle. 
Triết học Aristotle đã đạt một thẩm quyền có thể coi như ngang 
với Kinh Thánh. Thường người ta trích dẫn các đoạn e(ua Aristotle 
để đặt bối cánh cho các tranh luận thần học. Đâi với các nhà 
nhân văn, đây là điều thảt lố bịch, bởi vì Aristotle chỉ là một con 
người, và vì thế có thế sai lầm. Tuy thời Phục Hưng có rất nhiêu 
nhà nhân văn xuất sắc, ở đây chúng ta chỉ có thể để cập vắn tất 
đến một ít người. 


Franeesco Petrarch 

Franeeseo Petrarch (1304 - 1374) có ảnh hưởng quá lớn khiển 
nhiều sử gia cho rằng các tác phẩm của õöng đánh dấu khỡi điểm 
của thời Phục Hưng. Rõ ràng mọi chủ đề vừa kể trên đây đều có 
trong tác phẩm của Petrarch. Trên hết, Petrarch quan tâm đến 
việc giải phóng tỉnh thân cøn người khỏi những giới hạn cúa các 
truyền thống Trung Cổ, và ông tập trung sự công kích vào triết 
học Kinh viện. Ông cảm thấy các tác phẩm cổ điển phải được 
nghiên cứu như là các tác phẩm của những con người chứ không 
được diễn giải hay tô vẽ bởi những người khác. Ông eoi khinh 
những người sử dụng các tác phẩm cổ điển để bênh vực ý kiến 
riêng mình, bằng cách nói về họ, "Giống như những kẻ không có 
khái niệm gì về kiến trúc, nghề của họ thực sự chỉ )à nghề quét 
vôi tường.” 

Giống như đa số nhà nhân văn thời Phục Hưng, Petrarch thúc 
đẩy một sự trở về với tôn giáo cá nhân như được thánh Augustine 
mô tả - một bôn giáo dựa trên Efinh Thánh, đức tin cá nhân, và 
cảm nghĩ cá nhân. Ông cảm thấy rằng các nhà Kinh viện khi cố 
gắng làm cho tôn giáo thích ứng với thuyết duy lý của Aristotle, 
thì đã làm cho tôn giáo trở nên quá trí thức. Ông cũng cho rằng 
cuộc đời con người ở đời này cũng quan trọng ít là bằng với cuộc 
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đời sau khi chết. Thiên Chúa muốn con người sử dụng các tài 
năng vô hạn của họ, chứ không ngãn cấm chúng. Bằng cách làm 
cha các tiềm năng mà Thiên Chúa đã ban cho trở thành hiện 
thực, chúng ta có thể tích cực thay đổi thế giới nên tốt hơn. Bằng 
cách tập trung vào các tiêm năng của con người, Petrarch đã giúp 
kích thích sự bùng nổ niềm hăng say nghệ thuật và văn học, là 
nét đặc trưng của thời Phục Hưng. 


Petrarch không sáng tạo một triết thuyết mới nào; nhưng việc 
ông thách thức các thẩm quyền tôn giáo và triết học đã giúp cho 
nhiêu người dọn đường cho các cá nhân mình như Copernicus, Kepler, 
và Galileo. Nai tóm, thái độ hoài nghì của Petrarch đối với mni 
hình thức giáo điều đã dọn đường cho khoa học thời cận đại. 


Giovamni Pieco 


Giovanni Pieo (1463 - 1494) lý luận rằng Thiên Chúa đã 
ban cho con người một địa vị độc tôn trong vũ trụ. Các thiên 
thần là bậc hoàn hảo và vì thế không cần thay đổi, trong khi 
loài vật lệ thuộc bản năng và không thể thay đối. Chỉ có con 
người là loài ở giữa các thiên thần và loài vật mới có khả năng 
thay đổi. Chúng ta có thể chọn đời sống nhục dục, bán năng, và 
vị thể trở thành thú vật, hay chúng ta có thể sử dụng lý tính và 
trí thêng mình của mình, và vì thế trở thành giống thiên thần 
và Thiên Chúa hơn. 


Tự do của chúng ta không chỉ cho phép chúng ta chọn lựa giữa 
nhiều cách sống khác nhau, mà còn cho phép chúng ta chấp nhận 
hầu như bất kỳ quan điểm nào. Pico nhấn mạnh rằng mọi nền 
triết học đầu có các yếu tố chung: ví dụ, chúng phản ánh lý tính 
và tính cá nhân của con TIgƯời. Ông còn lý luận thêm rằng, nếu 
hiểu đúng, các quan niệm triết học lớn (của Plato và Aristotle) 
đều chủ yếu hòa hợp với nhau. Vì vậy phải nghiên cứu mọi quan 
điểm một cách khách quan nhằm mục đích khám phá ra điểm 
chung cúa chúng. Pico tìm kiểm sự hòa giải giữa các đối thủ triết 
học và tôn giáo. Mọi tác phẩm của con người, ông nói, phai được 
kính trọng. 
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Martin Luther 


Martin Luther (1433 - 1ã46), là một lĩnh mục đàng Augustine 
và một nhà nghiên cứu Kính Thánh, ông rất buôn về tình trạng 
của giáo hội thời ông. Quan điểm tôn giáo cúa ông phù hợp với 
quan điểm của thánh Phaalâ và thánh Augustine hơn là với quan 
điểm của thánh Thamas Aquinas. Tất cả những gì cần biết về con 
người hay thế giới đều có trang Tân Ước. Con người sinh ra trong 
tật lỗi, và chi cá sự từ ba xáe thịt tậi lỗi mới làm cho lĩnh hồn sẵn 
sàng được cứu rã: bởi ân sủng của Thiên Chúa. Các ý hướng của 
con người được khơi dậy bái Thiên Chúa hay bởi Satan; loại thứ 
nhất tạo ra việc lành. loại thư hai tạo ra tài lỗi. Con người không 
thể thoát khỏi các hâu qua cua tội bằng sự sám hối bay sự tha tội; 
nếu họ đã phạm tội, họ phải chịu các hậu qua của tội, có thể là án 
phạt đời đời. Trong tỉnh thân của nền thần học Augustine, Luther 
nhấn mạnh về tôn giáo cá nhán sâu đậm, theo đá mỗi người chỉ 
phải trả lời trước Thiên Chúa, môt tôn giáo coi nhẹ nghì thức và 
các phẩm trảt của giáo hội. 

Thco truyện thông, Phong Trào Cải Cách (Reformation) 
bất đầu năm 1517 khi Luther dán 95 Luận đề của ông (thách thức 
các tín điều va phẩm trật của giáo hội) tại cửa Nhà thờ lớn ở 
Wittenberg. Ngoài các điều nêu trên, Luther đặc biệt đả kích giáo 
hội Công giáo về việc buôn bán ân xá, theo đó các tội nhân được 
giảm sự đền bù tội lỗi bằng cách đóng một khoản tiền cho các 
giới chức của giáo hội. Ông giảng rằng chỉ một mình Thiên Chúa 
là người quyết định điều gì là tội và phải đối xử với tội lỗi như thế 
nào. Đưới eon mắt của Luther, giáo hội đã rời xa các lời giảng dạy 
của Chúa Giêsu và Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã rao giảng vinh 
quang của đời sống đơn sơ, không xa hoa, không đặc quyền, nhưng 
giáo hội đã đánh giá cao các điều này và dấn sâu vào quá nhiều 
nghị thức bề ngoài. Theo Euther, một lý do chính của sự sa sút 
của giáo hội Công giáo là việc hấp thu triết học Aristotle. Ông đã 
có những lời lẽ rất gay gắt dành cho Aristotle: 


Các trường đạt học là gì... nếu không phái là... các trường 
học các lễ thói của dân Hy Lạp uè cúc nếp sống đầy truy lạc 
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của uăn hóa Hy Lạp, ở đó người ta chẳng đạy dỗ gì oè Kinh 
Thanh oà dức tin Kitô giáo, nhưng 0 đó ông thầy mù Aristolle 
cat trị còn hơn cả Chúa KiHô... uậy theo tôi, cúc sách của 
Aristotte, sách “Vật lý bọc,” “Siêu hình học," “Về Linh hẳn.” 
“Đạo đức học,” mà cho tới nay uấn được coi là tuyệt uời, nay 
phải nút hết... (Blucher, 1946, tr. 630) 


Khi Luther bị vạ tuyệt thông với giáo hôi, sự phản kháng của ông 
biến thành mật một phong trào tòn giáo mới, phong tràa Phản thệ 
giáo (Protestantism, từ gốc protes‡, nghĩa là phan đối), và Lanther trở 
thành thủ lãnh phong trào này. Giáo phái mới này phủ nhận quyển 
bính của giáo hoàng và nhấn mạnh rằng mọi cá nhân có quyền cắt 
nghĩa Kinh Thánh cho mình. Đề cổ võ điều này, Luther đã dịch Kinh 
Thánh sang tiếng Đức bản xứ. Giáo hội Công giáo phản ứng các phê 
bình của Luther bằng cách biến giải thích Kitô giáo về triết học 
Aristotle thành học thuyết chính thức của giáo hội mà mọi Kitô hữu 
phải theo. Chẳng mấy chốc, cuộc tranh luận vẻ lối giải thích Kitô 
giáo nào là đúng đã phân rẽ châu Âu thành hai khối địch thủ. 


Phong trào Phản thệ giáo (tiếng Việt nay gọi là Tín Lành) thăi 
kỳ đầu có ít nhất hai khía cạnh tiêu cực. Thứ nhất, nó là một tân 
giáo ảm đạm, khác khổ, thô bạo, và không thương xót. Về hạnh 
phúc cá nhân. thật khó tưởng tượng được người Tñn Lành sống 
sung sướng hơn người Công Giáo. Thư hai, Tin Lành nhấn mạnh 
rằng người ta chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng đức tin 
mà thôi; tìm cách hiểu Thiên Chúa bằng lý trí hay quan sát thường 
nghiệm là điên rễ và phải xa tránh. Như thế, nếu người ta chấp 
nhận lý trí và quan sát thiên nhiên như phương tiện để nhận biết 
Thiên Chúa là thái độ tiến bậ, thì Tin Lành biểu thị một bước thụt 
lùi. Tuy nhiên, về mặt tích cực, Tin Lành là một ảnh hưởng giải 
phóng theo nghĩa nó thách đố quyển bính của giáa hoàng và Arjstot]e; 
thay vào đó là niềm tin cho rằng các tình cảm cá nhân có thể cung 
cấp chân lý duy nhất mà người ta cần cho cuộc sống. 


Desiderius Erasmus 


Giống như Pico, Đesiderius Erasmus (1466 - 1536) chống lại 
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niễm tin cuồng tín vẻ mọi mặt. Erasmus rất giỏi trong việc vạch ra 
các sai lầm trong các tác phẩm cổ điển, ông tuyên bố rằng bất cứ 
điều gì đo con người làm ra đều không thể hoàn hảo. Ông phơi bày 
sự vô nghĩa của thuật trừ tà và thuật hóa kim, đồng thời tấn công 
các hình thức này cũng như các hình thức khác của sự mê tín, và 
xin dân chúng học những bài học từ nếp sống đơn sơ của Chúa 
Giêsu thay vì sự phô trương và thái độ cơ hôi của hội thánh cơ chế. 
Ông tin sở dĩ có chiến tranh là vì người ta cuồng tín và nó không là 
gì khác hơn tội sát nhân, và ông đặc biệt tức giận trước cảnh các 
giám mục trở nen giàu có nhờ chiến tranh. Là con người có tính 
chọn lọc và thực tiễn, Erasmus là một nhà quan sát tỉnh tế về thế 
giải va các vấn để của nó. Trong thời Phục Hưng, ông không thể về 
phe Công giáo hay Tin Lành, và ông bị cả hai phe kết án. 


Thời Phục Hưng còn nhiều nhà nhân vàn nổi tiêng khác nữa. 
Một số chứng tổ tài năng cá nhân về nghệ thuật (Leonarđo da 
Vinei, 1452 - 1519), một số về chính trị (Niceolà Macbiavelli, 
1469 - 1527), một số về giáo dục (Juan Luis Vives, 1492 - 1540), 
va số khác về văn học (William Shakespeare (1564 - 1616). Nhưng 
tất cả đều nhầấn mạnh một điểu - cá nhân. Bây giờ để được đánh 
giá bằng hành động thay vì bằng lời nói của họ, họ được coi là 
những con người có sức mạnh hiến đòi tình hình nên tốt đẹp hơn 
thay vì đơn giản chấp nhận thế giới như nó hiện có hay chí hy 
vọng thế giới sẽ khá hơn lên. Mặc dù các nhà nhân văn thời Phục 
Hưng không thêm điều gì mới trong triết học hay tâm lý học, 
niềm tín rằng các cá nhân có thể tác động vào thế giới để cải 
thiện thế giới là điều có ích cho sự phát triển của khoa học. Trong 
thời Phục Hưng, nghệ thuật, văn học. và kiến trúc được lợi nhiều, 
nhưng thời đại của khoa học vẫn còn ở trong tương lai. 


Ít nhất phải nói rằng thời Phục Hưng là một thời đại đây 
nghịch lý. Một mặt có sự bùng nổ các quan tâm về tiềm năng con 
người, đi đôi với những thành tựu to lớn về nhân văn. Về phương 
điện này, thời Phục Hưng giống với thời cổ điển Hy Lạp và La 
Mã. Mặt khác, nó là một thời kỳ đầy dẫy các cuộc bách hại, mê 
tín, truy lùng và thiêu sống các phù thủy, sợ hãi, tra tấn, và trừ 
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tà. Mặc dù các nhà chiêm tỉnh và hóa kim nói chung được cối 
trọng và nổi tiếng, các cá nhân bát hình thường bị đối xử hết sức 
dã man. Chiến tranh tàn phá phần lớn nước Pháp và Đức, nạn 
Dịch Đen cướp mất gần như phản nửa dân sâ cháu Âu, các nạn 
đói lớn, và bệnh giang mai tràn lan. Nhưng bất kể những mặt tôi 
tế này, thời Phục Hưng đã tỏ lộ một sự sáng tạo không thể so 
sánh. Nó bộc lệ cái tốt nhất cũng như cái xấu nhất của con người 
- là những chất liệu từ đó phát xuất triết học, khoa học, và tâm lý 
học thời cận đại. 


NHỮNE TRÁCH THỨC Mi VỀ QUYỀN BÍNH BIÁ0 HỘI 


Thời Phục Hưng ởi đôi với sự sạn đổ của quvẻn bính giáo hội. 
Các giáo điều của giáo hội gồm các chàn lý bất di dịch như chí có 
bảy thiên thể trong hệ mặt trời, trái đất là trung tâm của hệ mặt 
trời, laài người được Thiên Chủa dựng nên giống hình ảnh ngài, 
và trái đất có hình đẹt. Dẫn đần, các “chân lý” này bị thách thức 
và mãi sự thách thức thành công lại tập trung sự nghì ngà vào 
các “chân lý” khác. Các nhà trí thức của giáo hội cố gắng hết sức 
để chứng minh rằng các mâu thuẫn chí là bể ngoài, Thất bại 
trong cố gắng này, họ tìm cách đàn áp bằng biện pháp kiểm 
duyệt, nhưng đã quá muộn; tỉnh thần thách thức đã lan ra quá 
rộng. Sự suy sụp của quyên bính giáo hội trực tiếp gắn liền với 
một tỉnh thần tra cứu mới lấy việc quan sát thường nghiệm lam 
thẩm quyên cao nhất thay vì Kinh Thánh, dức tìn, hay mặc khải. 
Dần dần, giáo điêu được thay thế bằng chính cái mà nó từng 
chống đối mạnh nhất - quan sát thiên nhiên trực tiếp mà không 
cần sự can thiệp của các suy tư thân học. Bước chuyển tiếp này 
điễn ra tuy vững chắc nhưng chậm chạp và đau đớn. Nhiều nhà 
trí thức Phục Hưng bị giằng co giữa thần học và khoa học, hoặc do 
các niềm tin cá nhãn hay vì sợ bị giáo hội trả thù. Họ báo cáo các 
khám phá cúa họ với rất nhiều sự thận trọng va đè đặt; trong 
một ít trường hợp, họ yêu cầu các quan sát của họ được giữ kín cha 
tới sau khi họ mất. 


Không có một ]ý đa duy nhất cho sự thức tỉnh tính thần tra cứu 
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khách quan này; có rất nhiều yếu tố liên quan. Möt là quan điểm 
cua Thánh Thomas Aquinas chấp nhận lý trí và việc tìm hiệu 
thiên nhiên như là một cách để hiểu biết Thiên Chúa. Sau khi bi 
giáo hội cấm đoán, khấp nơi người ta tập trung vào khá năng của 
trị trí, kể cả đối với tín điều của giáo hội. Một yếu tố khác la hoạt 
động của các nhà nhân văn nắm bắt )a( được tỉnh thần tra cứu cẩi 
mớ trong các tác phẩm cổ điển. Các nhà nhân văn cũng nhấn 
mạnh tiêm năng con người tác động trên vũ trụ và cải thiện vũ 
trụ. Thêm vào đó, các sự kiện sau đây được coi là những nhân tố 
góp phần vào việc chấp nhán sự nghiên cứu thiên nhiên cách 
khách quan bởi vì chúng làm suy yếu quyền bính của giáo hội: 

- Các cuộc thám hiểm của Marco Polo (khoảng 1254 - 1324) 

+ Phát mình máy in của Johann Gutenberg (khaáng 1400 - 1468) 

„ Rhám phá châu Mỹ (1492) 

*Luther thách thức giáo hội Công giáo (1517) 

; Magellan đi vòng quanh thế giới bằng đường biển (khoảng 

1480 - 1521). 

Tuy nhiên, các sự kiện trên tuy có ánh hưởng rất lớn, nhưng 
công trình của một ít nhà vật lý - thiên văn mới là nhân tế mạnh 
nhất làm lay chuyển giáo điều của giáo hội và ảnh hưởng lớn 
nhất trong việc mở ra một con đường mới để khám phá các bí 
mật của thiên nhiên. Can đường mới này gọi là khoa học. 


PI0LEMY, 00PERNIEUS, KEPLE, VÀ EALILE0 


Ptolemy 


Vào thế kỷ 2, Ptolemy, một người Ai Cập gốc Hy Lạp, đã tóm 
lược trong cuốn Cú Pháp Toán Học của ông khoa thiên văn toán 
học và quan sát của thời ông và của thời cổ đại. Hệ Ptolemy hao 
gồm các niềm tin rằng các thiên thể, kể cả trái đất, có hình cầu. 
và mặt trời, mặt trãng, và các hành tính xoay quanh trái đất 
trên các quỹ đạo hình tròn và với chuyển động đều. Mặc dù hệ 
này phản ánh các quan niệm của đa sô các nhà thiên văn, kể cá 
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Aristotle, vẫn có một những ngoại lệ. Một ngoại lệ là Aristarchus 
ở Samoa (khoảng 310 - 230 tr. CN.), nhà thiên văn lỗi lạc ở viện 
bảo tàng Alexandria.Aristarchus tin rằng trái đất quay quanh 
trục của nó và trái đất và các hành tỉnh khác xoay quanh mặt 
trời. Nói khác đi, Aristarchus đã đạt đến các giả thiết cơ bản của 
hệ Cơpernicus, gần hai ngàn năm trước Copernicus. Mặc dù có 
một ít người bất đồng như thể, vũ trụ quan phản ánh trong hệ 
Ptolemy đã thống trị cho đến thế kỷ 17. Hệ Ptolemy đã thống trị 
lâu như thế vì ít là ba lý do sau: 


1. Nó rất phù hợp với chứng cứ của giác quan (nghĩa là trái đãt 
thực sự có vẻ là tâm cố định của hệ mặt trời). 


2. Nó cho phép có các dự báo thiên văn học khá chính xác mà 


không cần đến các dụng cụ đo lường tân tiến. 


3. Về sau, nó phù hợp với thần học Kitô giáo vì nó cho con 
người một địa vị trung tâm của vũ trụ và như thế nó hợp với cắt 
nghĩa của Kinh Thánh về việc tạo dựng. 


Trong thần hạc Trung Cổ, các lời đạy của Ptolemy, giống như 
của Aristotle, trở thành mật bộ 
phân của giáo điều chỉnh thức 
của giáo hội và vì thế không thể 
bị thách thức. Thế giới quan dựa 
trên hệ Ptolemy đã ăn rễ sâu 
trong triết học, thắn học, khoa 
học và đời sống hằng ngày. 


Nicolaus Copernicus 


Mãi đến khi một linh mục 
Công giáo La Mã sùng đạo tên 
là Nicolaus Copernieus (1473 
- 1543) xuất bản tác phẩm của 
ông nhan đề De #euolutionibus 
Orbium Coelesttưm (Bàn về sự 
Copernicus quay của các thiên thể), thì hệ 
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Ptolemy mới bị thách thức nghiêm trọng. Copernicus lý luận rất 
thuyết phục rằng, thay vì mặt trời xoay quanh trái đất (lý thuyết 
địa tâm), thì trái đất xoay quanh mặt trời (lý thuyết nhật 
tâm). Copernicus rất ý thức là nhận xét của ông đi ngược hẳn với 
giáo điều của gián hội nên ông đã thận trọng yêu cầu tác phẩm 
của ông chỉ được xuất bản sau khi ông mất. Giordano Bruno 
(1548 - 1600), ngaài việc chấp nhận lý thuyết nhật tâm của 
Gopernicus, cha rằng còn có những hệ mặt trời khác có sự sống, 
và ông đã bị đưa lên giàn thiêu vì sự suy tư này của ông. Số phận 
của Hruno giúp ta hiểu được tại sao các nhà khoa hạc và triết học 
thời ấy đã tỏ ra hệt sức thận trọng. 


Copernieus biết. rằng Aristarchus nhiều thế kỷ trước đã từng 
đề nghị mát lý thuyết. rất giống với lý thuyết. của ông, và ông rất 
an tâm khi biết điểu này, Tuy nhiên, ông nhận ra rằng lý thuyết 
nhât tâm là một ý tưởng cách mạng, và ông có lý để mà phải dè 
chừng. Hơn nữa. ông cũng biết rằng lý thuyết của ông tuy tạo ra 
sự xáo tròn trong thần học và triết học, nhưng cê bkhoa học nó 
chẳng thêm được sự chính xác nào. Nghĩa là, các dự báo thiên 
văn da lý thuyết của ông đưa ra cũng không chính xác hơn các đự 
báo cúa hê Ptolemy., Ngaài ra, mọi hiện tượng được biết về các 
thiên thể đểu có thể cät nghĩa băng hệ Ptolemy; không có bí 
nniệm nào cần giải thích. Chỉ cá một lý do duy nhất để chấp 
nhân lý thuyết nhật tàm của Copernicus là nó đưa các sự kiện 
thiên văn đã biết vào trong mật trật tự toán học đơn giản và hài 
hòa han. Phải mất. một thời gian rất lâu mới có nhiều người theo 
thuyết nhật tâm của Copernicus. Người đầu tiên trong số này là 
Kcpler, một nhà toán hạc thea phái Pvthagoras - PÌato. 


sjJohannes Kepler 


Là ngườa Tìn Lành, Johannes Kepler (1571 - 1630) không 
phải đối điện mối nguy tì Tòa Ăn DỊ Giáa, mặc dù Luthecr đã lên 
án thuyết nhật tâm đi ngược hẳn với các giáo huấn của Kinh 
Thánh về việc tạo đựng. Cá vẻ như ró hai lý do khiến Kepler mạo 
hiểm chấp nhận thuyết Copernicus. Thứ nhất, 6ng là một người 
theo thuyết Plato giống như Copernicus trong việc tìm kiếm sự 
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hòa hợp toán học để mò tả vũ trụ. Thứ hai, Kepler là người tôn 
thờ mặt trỡi và vì thế ông bị lôi cuốn bởi vị trí trung tâm mà hệ 
Copernicus dành cho mặt trời. Suốt đời ảng, mỗi khi có địp đưa ra 
lý do của việc ông cháp nhận thuyết Copernicus, ông luôn Juôn 
nhấc đến ấn tượng về vi trí trung tâm của mặt trời. Ấp đụng triết 
học Pythagoras - Plato của öng, Kepler tin rằng thực tại đích thực 
là sự bài hòa toán học tôn tại bên kia thế giới hiện tượng. Thế 
giới khả giác, thê giới các hiện tượng. là mật sự phản ánh thấp 
kém của thể giới toán học chắc chắn và không thay đổi. 


Được trang bị bằng một vốn tri thức rông rãi là sự kết hợp của 
triệt học Plato, thuyết thần bí, và thuyết Copernicus, Kepler không 
chỉ kiếm sống bằng nghề chiêm tỉnh (ông tin rằng các thiên thẻ 
ảnh hướng đến số mạng con người), ông còn cá những cống hiến to 
lớn cho khoa thiên văn. Ông triển khai và chứng minh nhiều chỉ 
tiết của thuyết Copernieus, nhờ đó ông giúp cho thuyết này được 
nhiều người chấp nhận hơn. Bằng phương pháp điễn dịch toán học 
và quan sát, ông khám phá ra rằng quỹ đạo của các hành tính xung 
quanh mặt trời có hình ê - líp chứ khòng phải hình tròn (như 
Copernicus đã tưởng). Ông nhân thấy tốc độ của các hành tỉnh 
thay đổi theo tỉ lệ nghịch với khoảng cách của chúng tới mặt trời, 
như thế ông đã đi trước khái niệm về lực hấp đẫn của Newton. Sau 
cùng, öng chứng mỉnh rằng mọi chuyến động khác nhau của các 
hành tỉnh có thể được mô tả bằng một phát biểu toán học duy 
nhất. Tuy nhiên, có lẽ cống hiến quan trọng nhất của Kepler cho 
khoa hạc là việc ông nhấn mạnh rằng mọi kết luận toán học đẻu có 
thể chứng mính được hằng quan sát thực nghiệm. 


Kepler cũng nghiên cứu trực tiếp vẻ thị giác và thấy rằng các 
vật trong môi trường dọi phóng một ánh đảo ngược trên võng 
mạc. Quan sát này ngược với các lý thuyết trước kia cho rằng thị 
giác là kết quả của sự dọi phóng những bản sao chính xác của các 
vật trực tiếp trên các bộ phận tiếp nhận cảm giác. Kepler cũng 
đặt câu hỏi về khả năng tri giác đúng của chúng ta khi ảnh được 
dọi phóng trên võng mạc bị đảo ngược, nhưng ông bỏ ngỏ câu hỏ) 
này cha những người khác giải đáp. 
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Galileo 


Galileo (1564 - 1642) là một nha toán học lỗi lạc mà ở tuổi 25 
đã được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại Đại hạẹc Písa. Cũng 
giống như Copernicua và Kepler, ông quan niệm vũ tr là một bộ 
máy hoàn hảo mà hoạt đồng của nó chỉ có thể hiểu được trên cơ 
sở toán học: 


Triết học được uiết ra trong cuủn sách u† đạt luôn rộng mở 
trước mắt chúng †qa - tôi muốn nót cũ trụ - nhưng chúng ia 
bhòng thể hiểu nó nếu trước tiên chúng †a khong học ngôn 
nựu ua nắm bất các ký hiệu mà nó dùng để viết ra. Cuốn 
sch ấy được tiết bảng ngôn ngữ toán học, Dò các ky hiệu là 
các hình tam giac, hình tròn, 0à các hình hình học bhac. mà 
không có chúng thì không tài nào hiểu nối một từ trong đó; 
không có chúng, người ta sẽ mãi mài đi lòng Uòng 0Ô ích 
trong một mê cung tăm tốt. (Burit, 1932, tr. 75) 


Như Copernicus và Kepler, Œalileo thấy nhiệm vụ của ông là 
cắt nghĩa thực tại toán học tổn tại vượt bên kia thế giới hiện 
tượng. Với các niềm tìn Pythagoras và Plato này, Œalileo khởi sự 
sửa chữa một số quan niệm sai lắm về vũ trụ và về các thiên thể. 
Ông thách thức quan niệm của Aristotle rằng các vật nặng rơi 
nhanh hơn các vật nhẹ vì khuynh hướng nội tại cứa chúng là như 
thế, bằng cách “bứng mình rằng cả hai đều rơi với cùng tếc độ. 
Ông chấp nhận thuyết nhật tàm của Copernicus và viết một sách 
để loại bỏ mọi lý luận chống lại thuyết này. Năm 1609 ông chế 
một kính viễn vọng nhờ đó ông tìm ra các núi trên mặt trăng. các 
vệt đen trên mặt trời, và sự kiện dải Ngân Hà được làm thành 
bởi rất nhiều các ngôi sao mà mắt thương không thể thấy được. 
Ông cũng tìm ra bốn vệ tỉnh của sao Mộc, và như thế là có ít nhất 
11 thiên thể trong hề mặt trời thay vi chí có 7. 

Với các nghiên cứu của ông về động lực học của các vật được 
phóng đi, Galileo chứng minh rằng chuyển động của mọi vật thể 
trong mọi điều kiện đều bị chí phối bởi một tập hợp các luật toán 
hạc duy nhất. Các nghiên cứu của ông cho thấy răng các khái 
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niệm về “hồn sống” là du thừa trong việc cắt nghĩa các sự kiện 
vật lý. Nghĩa là, vì chuyến động của các vật và sự kiện có thể 
được cắt nghĩa bằng các lực bên ngoài, nên không cần giả định 
các “chỗ tự nhiên", “đam mê”, “cứu cánh”, “yếu tính”, hay bất cứ 
thuộc tính nôi tại nào. 


Về thái độ ông đối với việc thí nghiệm, chúng ta lại thấy 
Galilee mang các niêm tin của học thuyết Pythagoras - Plato. 
Theo Plate, khám phá mật luật vật lý thì giếng như khám phá 
một. mô thể Plata. Quan sát gợi ý rằng có thể có một tương quan 
lý luận, và một thí nghiệm được thực hiện để hoặc xác nhận hay 
phủ nhận khả nãng này. Tuy nhiên, sau khi một luật đã được tìm 
ra, thí nghiệm thêm là không cần thiết; điền địch toán học được 
sử dụng để mô tả mọi biển hiện khả dĩ của định luật. Ngoài ích 
lợi của các thí nghiệm trong việc kiếm chứng các định luật, Galileo 
cảm thấy chúng cũng có ích như là những chứng minh để thuyết 
phục những người hoài nghĩ về sự tên tại của một số định luật. Vì 
vậy, Galileo dựa vào điễn địch toán học nhiều hơn là dựa vào thí 
nghiệm. Về vấn đề hiện thực luận chống lại duy danh luận, rõ 
ràng ông đứng về phe các nhà hiện thực. Gác luật (mô thể) tồn tại 
thực sự, và các luật Ấy tác động trên thê giới vật lý. Giống như 
một nhà triết họe Piato chính hiêu, ông nái rằng giác quan chỉ có 
thể cung cấp một gợi ý về bản chất của thực tại. Cắt nghĩa cuối 
cùng về thực tại phải dựa theo trật tự hợp lý của sự vật; nghĩa là, 
cắt nghĩa cuối cùng về thực tại phải là cắt nghĩa toán học. 


Thực tụi khách quan uà chủ quan 


Galileo có một sự phân biệt rõ giữa thực tại khách quan và chủ 
quan, Thực tại khách quan tôn tại độc lập với tri giác của bất cứ 
ai về nó, và các thuốc tính của nó sau này trong lịch sử được gọi là 
các tính chất chính. Các tính chất chính gồm lượng, hình thù, 
kích thướe, vị trí, va chuyển động hay đứng yên. Các tính chất 
chính thì tuyệt đổi, khách quan, không thay đổi, và có thể mô tá 
chính xác bằng toán học. Ngoài các tính chất chính (tạo thành 
thực tại vật lý), một loại thực tại khác được tạo ra bởi cø quan 
cảm giác; thực tại này bao gồm cái mà sau này lịch sử gọi là các 
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tính chất phụ. Các tính chất phụ (tạo thành thực tại chú quan) 
chỉ là các kinh nghiêm tâm lý thuần túy và không có đối ứng 
trong thế giới vật lý. Ví dụ về các tính chất phụ là các kinh 
nghiệm vê mau sảc, ảm thanh, nhiệt độ, mùi vị. Theo Galileo, eác 
tính chất phụ thì tương đối, chú quan, và thay đổi. Từ các tính 
chất chính, chúng ta có thể có tri thức thật sự; từ các tính chất 
phụ, chí cá thẻ cá các ÿ kiến và ảo tưởng. 


Khang thể cá một khoa học pề kinh nghiệm ý thức 


Vì các kinh nghiệm ý thức của chúng ta bao gồm quá nhiều 
lính chất phụ và vì chúng không bao giờ có thể mô tả và hiểu 
được hằng toán học, nên Galileo tin rằng không thể nghiên cứu 
về ý thức bằng các phương pháp khách quan của khoa học. Lập 
trường của Galileo đánh đấu một chuyến biến triết học quan trọng 
về địa vị của con người trong vũ trụ. Hảu như không có ngoại lệ, 
mọi nhà triết học và thần học trước Galileo đêu dành cho con 
người một địa vị ưu việt trong vũ trụ. Nếu eó được những điều tốt 
và những điều xấu trong vũ trụ, và nếu có những điều thay đổi và 
không thay đổi trong vũ trụ, thì tất cá những điều ấy cũng đều 
tôn tại trong con người. Con người được quan niệm như một tiểu 
vũ trụ phản ánh đại vũ trụ. Nhưng với Galileo, quan niệm này về 
con người đã thay đổi. Các kinh nghiệm có tính người nhất - 
khoá: lạc; thất vọng; đam mê; tham vọng; các kinh nghiệm thị 
gác, thính giác, và khúứu giác của chúng ta - bây giờ được coi là ở 
dưới thế giới thực bên ngoài kinh nghiệm con người. 


Tố đa con người chỉ có thể biết được thế giới thiên văn và thế 
Hiới các Vật chuyên động và ở yên của trái đất. Nhưng sự hiểu 
biết này không báo giờ có thể đạt được chỉ bằng kinh nghiệm giác 
quan mà thôi. Nó chỉ cá thể đạt được nhờ lý trí lãnh hội các luật 
toán hạc tồn tại bên kia kinh nghiệm giác quan. Lần đầu tiên 
trang lịch sử, chúng ta có một quan niệm về kinh nghiệm ý thức 
cúa con người như là phụ thuộc, không thực, và hoàn toàn lệ 
thuộc giác quan, mà giác quan thì hay sai lầm. Cái có thực, quan 
trọng, và cao cả là thế giới bên ngoài con người: “Con người bắt đầu 
xuất biện lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng như là một khách 


167 


bàng quan và một hậu quả võ nghĩa của bệ toán học mà hệ toán 
học này mới là bản thể của thực tại." (Burtt, 1932, tr. 90). 


Như thế Galilea đã loại bó khỏi khoa học nhiều điều mà chúng 
ta bây giờ bao gồm trong tâm lý học, và nhiều nhà khoa học tự 
nhiên ngày nay từ chối chấp nhận tâm lý học như một khoa học 
cũng vì các lý do giống như Galileo. Đã có nhiều tế găng kể từ 
thời Galileo đến nay để định lượng kinh nghiệm tri thức, và vì 
các cố gắng này đã thành công, điều này chứng tở Galileo đã sai 
trong các kết luận của ông về việc đo lường các tính chất phụ. 


Với công trình của Copernicus. Kepler và Galileo, quan niệm 
duy vật cũ của Democritus được sống lại. Vũ trụ có vẻ bao gôm vật 
chät mà chuyến động của nó được xác định bởi các lực ở ngoài nó. 
Thượng Đế đã trở nên ít quan trọng hơn trong việc điều hành vũ 
trụ, và bây giờ thì ngay cả địa vị của con người cũng bị chất vấn 
nghiêm trọng. Con người có là một thành phần của vũ trụ tự 
nhiên không? Nếu có, con người phải được cắt nghĩa bằng khoa 
học tự nhiên. Hay có gì đặc biệt nơi con người khiến họ lä một 
thành phần độc lập với thế giới tự nhiên? Nếu thế, con người đặc 
biệt ở chỗ nào, và có những luật đặc biệt nào chỉ phối hành vì con 
người? Khoa học mới ủng hộ quan niệm con người là một hiện 
tượng tự nhiên. Các thành tựu lẫy lừng của Newton đã đẩy quan 
niệm duy vật về vũ trụ đi xa hơn nữa và cổ võ việc mớ rộng quan 
niệm ấy ra cho con người. Không bao lâu, vũ trụ và mọi sự trong 
vũ trụ sẽ được quan niệm hoàn toàn là vật chát, giếng nhự một 
cái máy, trong đó bao gồm cả con người. 


18AA( NEWTIN 


Isaac Newton (1642 - 1727) sinh cùng năm alileo qua đời. 
Nhĩ Galileo, Newton quan niêm vũ trụ là một bộ máy phức tạp, 
hợp lý do Thiên Chúa tạo dựng. Được các khái niệm này nướng 
dẫn. Newton đã triển khai phép tính vi phân và tích phân (Leibniz 
cũng khám phá phép tính này đồng thời và độc lập với Newton), 
khám phá luật vạn vật, hấp dẫn, và là người tiên phong trong việc 
nghiên cứu về quang học. Newton đã tạo ra một quan niêm về vũ 
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trụ sẽ thông trị khoa vật lý và 
thiên văn trong hơn hai thê kỷ, 
cho tới khi quan niệm này được 
Einstein xét lại. Các phương 
pháp kiểm chứng của ông giống 
như của Galileo, gồm quan sát, 
diễn dịch toán học, vả thí 
nghiệm. Newton là một người rất 
sùng đạo. Ông đã đảo ngược cách 
nhận thức về Thiên Chúa dựa 
trên đức tin trước kia. Theo ông, 
vì Thiên Chúa tạo dựng nên vũ 
trụ, nên nghiên cứu vũ trụ là một 
cách để hiểu biết Thiên Chúa. 
Về điều này ông đồng ý với đa 
số các nhà Kinh viện và với Copernicus và Kepler. 


lsaoc Nawton 


Có lẽ sự cống hiến quan trọng nhất của Newton là luật vạn 
vật hấp dẫn. Luật này tổng hợp một số khám phá trước kia như 
quan sát của Kepler rằng các thiên thể có chuyển động hình ê - 
lip và các đo lường của Galileo về sự tăng tốc của các vật thể rơi. 
Theo luật hấp dẫn, mọi vật trong vũ trụ đều hấp dẫn lẫn nhau. 
Lực hấp dẫn tí lệ thuận với khối lượng của vật và tỉ lệ nghịch 
với bình phương khoảng cách giữa các vật. Định luật duy nhất 
này có thể cắt nghĩa chuyển động của mọi vật thể ở khắp nơi 
trong vũ trụ. Mặc dù vũ trụ là một bộ máy do Thiên Chúa tạo 
dựng, nó hoạt động theo các nguyên lý mà con người có thể 
khám phá ra, và Newton thấy rằng các nguyên lý này có thể 
diễn tả chính xác bằng toán học - vì thế ông kết luận “Thiên 
Chúa là một nhà toán học”, 


Các nguyên tắc của khoa học Newton 


Các nguyên tắc rất mạnh và ảnh hưởng của khoa học Newton 
có thể tóm tắt như sau: 


1. Mặc dù Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, ngài không trực tiếp 
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can thiệp vào các sự kiện của vũ trụ. Vì vậy không cẩn dựa vào ý 
muốn của ngài để cắt nghĩa bất cứ sự vật hay sự kiện nào trong 
vũ trụ. 


2. Thế giới vật chất được điều hành bởi các luật vật lý, và 
không có ngoại lệ cho các luật này. 


3. Không có chỗ cho mục đích trong luật vật lý, vì vậy phải loại 
bỏ các nguyên nhân cùng đích của Aristotle. Nói khác đi, các sự 
kiện tự nhiên không bao giờ có thể cắt nghĩa bằng cách giả thiết 
các thuộc tính nội tại nơi chúng cả. Ví dụ: các vật rơi không phải 
vì chúng có một khuynh hướng rơi nội tại nơi chúng, như Aristotle 
giả thiết, mà vì có nhiều lực khác nhau tác động trên chúng. 


4. Phải chấp nhận dao cạo của Occam. Các cắt nghĩa phải luôn 
luôn đơn giản tối đa. Trong quyển III của Các Nguyên lý toán học 
của Triết học tự nhiên (1687), Newton đưa ra lời khuyên sau: 
“Chúng ta không được chấp nhận các nguyên nhân nào khác của 
các sự vật tự nhiên ngoài các nguyên nhân cần và đủ để giải 
thích sự xuất hiện của chúng.” 


Quan niệm của Newton về vũ trụ là một quan niệm đơn giản 
tối đa. Mọi sự xảy ra đều có thể cắt nghĩa dưới dạng (a) không 
gian, gồm các điểm; (b) thời gian, gồm các lúc; (e) vật chất, tổn tại 
trong không gian và có khối lượng; và (d) lực, cái cung cấp sự thay 
đổi trong chuyển động của vật chất. Newton và những người theo 
ông tin rằng toàn vũ trụ vật lý có thể cắt nghĩa dựa trên bốn cấu 
trúc này. Thực vậy, cắt nghĩa về mọi sự kiện tự nhiên có nghĩa là 
điễn tả nó bằng toán học theo các khía cạnh không gian, thời 
gian, vật chất, và lực. 


5. Các luật vật lý thi tuyệt đối, nhưng sự hiểu biết của chúng 
ta thì luôn luôn thiểu sót. Vì vậy các nhà khoa học thường phải 
chấp nhận khả năng xác suất hơn là sự chắc chắn tuyệt đối. Đó là 
vì sự giới hạn của hiểu biết con người, không phải sự thay đổi 
trong các luật vật lý. 


6. Sự xếp loại không phải là giải thích. Nhận thấy chó hinh 
như có đặc tính đuổi mèo không giải thích /g¿ sao chó có khuynh 
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hướng đuổi mèo. Để hiểu tại sao một vật hành động như nó vẫn 
làm, cần phải biết các thuộc tính vật lý của vật bị tác động (ví dụ: 
khối lượng của nó) và bản chất của các lực tác động trên vật ấy. 
Tóm lại, không được gán một mục đích cho bất cứ loại nào, đủ là 
vật hay các lực tác động trên vật ấy. 


Thành công của Copernicus, Kepler, Galileo, và Newton với 
quan sát thường nghiệm và diễn dịch toán học đã kích thích các 
nhà nghiên cứu trong mọi lãnh vực và khơi dậy một tỉnh thần tò 
mò và thực nghiệm đã tồn tại cho đến nay. Cũng thể, thành công 
của việc quan niệm vũ trụ là một cái máy sẽ có những hệ quả sâu 
xa đối với tâm lý học. Khoa học đã trở thành một đường lôi chắc 
chắn để khám phá các bí mật của thiên nhiên, và nó đã được 
người ta hãng say chấp nhận. Về nhiều phương diện, khoa học đã 
trở thành một tôn giáo mới. 


HIANII§ BAb0N 


Truyền thống đã quen coi EFraneis Bacon (1561 - 1626) như là 
người phát ngôn chính của khoa học mới trong cuộc lật đổ các tác 
giả có uy quyền xưa, đặc biệt 
Aristotle. Tri óc sâu sắc và văn 
phong trổi vượt của ông đã 
khiến nhiều người bị cám đỗ 
muốn nghĩ ông là tác giả thật 
của các vở kịch Shakespeare 
Ông sống đồng thời với Galileo, 
trẻ hơn Copernicus gần 100 tuổi, 
và già hơn Descartes 35 tuổi. 
Baeon là nhà duy nghiệm triệt 
để; ông tin rằng chỉ có thể hiểu 
thiên nhiên bằng cách nghiên 
cứu nó trực tiếp và khách quan. 
Các cách mô tả thiên nhiên dựa 
trên Kinh Thánh, đức tin, hay 
bất cứ thẩm quyền triết họchay rancis Boecon 
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thần học nào chỉ có thể cản trở các cố gắng của ngươi ta để hiểu 
biết thiên nhiên hoạt động như thế nào mà thôi. 


Khoa học Bacon 


Tuy Bacon và Galileo sống đồng thời, phương pháp khoa học của 
hai ông rất khác nhan. Galileo tìm các nguyên lý chung (định luật) 
cõ thể được diễn tả bằng toán học từ đó có thể rút ra các kết luận, 
phương pháp này thực sự cần đùng rất ít thí nghiệm. Theo Galileo, 
khám phá các luät chỉ phối vũ trụ vật chất là quan trọng. Một khi 
các luật ấy đã được tìm ra và điễn tả bằng toán học, ta có thể rút ra 
được nhiều tính chất biểu hiện của các luật đó (phương pháp này 
gọi là diễn dịch, bao gô n việc tiên đoán một sự kiện từ một 
nguyễn lý chung); Bacon ngược lại đài hỏi khoa học phải đựa trên 
quy nạp. Theo Bacon. khoa học khòng được bao gảm các lý thuyết, 
giả thuyết, toán học, và điễn địch, mà chỉ được bao gồm các sự kiện 
quan sát. Ông nghĩ rầng bất cứ ai làm nghiên cứu với các thiên 
kiến đều sẽ có khuynh hướng nhìn thiên nhiên theo các thiên kiến 
ây. Nói khác đi, Bacon nghĩ rằng chấp nhân một lý thuyết sẽ đã 
ảnh hưởng tới các quan sát của người ta, và ảng nêu Aristotle làm 
ví dụ về một mẫu người tra cứu bị ảnh hưởng bởi thiên kiến. Bacon 
nói rằng vì Aristotle đã giả thiết các vật trong thiên nhiên bị chỉ 
phối bởi các nguyên nhân cùng đích, nên cuộc nghiên eứu của ông 
xác nhận sự tổn tại của các nguyên nhân cùng đích. 


Bacon không tin tưởng thuyết duy lý vì nó dựa quá nhiều vào 
từ ngữ; ông không tin tưởng toán học vì nó dựa quá nhiều vào ký 
hiệu. Ông chỉ tin tướng sự quan sát và ghi nhán thiên nhiên trực 
tiếp. Với chủ nghĩa duy nghiệm triệt để này, Bacan cho thấy rõ 
rằng thẩm quyền cao nhất của khoa học là sự quan sát thực nghiệm. 
Trong lịch sử thời sau, phương pháp khoa học của Bacon sẽ được 
gọi là duy chứng luận. 

Nhưng Bacon không bác bỏ việc phân loại các quan sát thực 
nghiêm. Ông không phủ nhận tắm: quan trọng của lý trí, nhưng 
ông in rằng các khả năng lý trí phải được dùng để hiểu các sự 
kiện tự nhiên nơn là các nội dung của trí tưởng tượng con người. 
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Bacon tóm tắt bốn nguồn sai lâm có thể tiểm tàng trong việc 
tra cứu khoa học bằng bốn “thần tượng” của ông. 


» Thần tượng cái hang là các thiên kiến cá nhân phát xuất 
từ các yếu tố đi truyền, tinh nghiệm, giáo dục, và tình cảm của 
một người. Bất cứ điều gì trong đó đều có thể ảnh hưởng đến cách 
một người nhìn và cắt nghĩa thế giới. 

+ Thần tượng bộ lạc là các thiên kiến do bản tính con người. 
Mọi người có chung các khả năng tưởng tượng, ước muấn, và hi 
vọng, và các thuộc tính con người này có thể và thường thực sự 
làm sai lạc các tri giác. 


+ Thần tượng phế chợ là các thiên kiến phát xuát từ việc 
quá bị ảnh hưởng bởi ý nghĩa được gán cho cặc từ. Các tên gọi và 
má tả có thế ảnh hưởng cách chúng ta hiểu thế giái và làm sai 
lêch cáe quan sát của chúng ta. 


- Thần tượng nhà hát là các thiên kiến phát xuất từ sự trung 
thành mù quáng với bất cứ quan điểm triết học hay thần học nào. 


Khoa học phải cung cấp thông tin hữu ích 


Bacon cũng nghĩ khoa học có thể và phải thay đổi thế giới tất 
hơn. Khoa học sẽ cung cấp tri thức để cai tiến kỹ thuật, và cái 
tiến kỹ thuật sẽ cải thiện thế giới. Để dẫn chứng sức mạnh của 
tri thức kỹ thuật, Bacon nêu lên các phát minh về máy in, thuốc 
súng, và la bàn từ trường: 


Ba phái mình này đã thay đổi toàn diện bộ một dò tình 
trạng của sự uột trên khắp thế giới; phút mình thử nhốt uê 
bỡn học, thứ hơi uŠ chiến tranh, uà thử ba uề ngành hàng 
hỏi, từ đó đã diễn ra tiếp biết bao nhiêu thay đổi đến nỗi 
kháng một dế quốc nào, một bè phúi nào, một ngôi sưo nào 
đã có thể ảnh hưởng to lớn đến cúc công 0iệc của con người 
bằng các khám phá uễ máy móc này. (Bacon, 1620, tr. 118). 


Bằng việc nhấn mạnh rằng các nhà khaa học phải gột sạch 
khỏi đầu óc họ các thiên kiến, Bacon là người đi trước thời đại. 
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Ông nhận thấy các nhà khoa học cũng là con người, và giống như 
mọi người, eác thiên kiến của họ có thể anh hưởng các quan sát 
của họ. Kuhn (1973) cũng cho thấy cùng điểm này bằng khai 
niêm của âng về khuôn mẫu; ngày nay, người ta chưng chúng nhìn 
nhận rằng mọi nhà khoa học (hay bất cứ ai) đều “nặng lý thuyết.” 
Nghĩa là, lý thuyết của một người ảnh hương việc quan sát của 
người ấy và cách cắt nghĩa điều họ quan sát. 


Lịch sử cho thấy phương pháp quy nạp trong khoa học của 
Bacon phần lớn đã bị lãng quên trong khi phương pháp diễn dịch 
của Galiles và Newton lại rất ảnh hưởng. Ngược với điều Baeon 
tin tưởng, khoa học hiệu quả đòi hai phải có lý thuyết táa bạo và 
trắc nghiệm giá thuyết. Một nhà triết lý khoa học nổi tiếng đã 
nhận xét rằng các khám phá khoa hạc quan trọng không bao giờ 
đến từ quy nạp như Bacon từng tín tưởng: “Các ý tưởng táo bạo, 
các đự đoán không thể cất nghĩa, và các tư tưởng lý thuyết, là các 
phương tiện duy nhất để chúng ta giải thích thiên nhiên... là 
đụng cụ đuy nhất để chúng ta )ãnh hội thiên nhiên... thí nghiệm 
là hành động được sắp đặt trước trong đó mỗi bước đều được lý 
thuyết hướng dẫn.” (Popper, 1968, tr. 280). 


Đa số các nhà khoa học từ thời Baecon trở đi đều bác bỏ sự lệ 
thuộc quá đáng của ông vào phương pháp quy nạp, nhưng không 
phải mọi người. Trong tâm lý học, Skinner và các đồ đệ öng đã 
chấp nhận triết học phi lý thuyết của Bacon. Trong phương pháp 
tra cứu khoa học theo Skinner, không có lý thuyết, không giả 
thuyết, không phân tích toán học, và không thiên kiến. Củng 
trong tính thần Bacon, những người theo Skinner tin rằng mục 
tiêu chính của khoa học là phải cải thiện thân phận con người. 


Racon là một nhân vật bản lề vì thái độ hoài nghị triệt để của 
ông đối với mọi nguồn tri thức mà không đến từ sự quan sát thiên 
nhiên trực tiếp. Ông nhấn mạnh rằng chính thiên nhiên phải là 
thấm quyển duy nhất để quyết định các vấn đề tri thức luận. 
Chúng ta thấy Bacon nhấn mạnh rằng các quan sát phải được 
thực hiện không dựa vào bất cứ thiên kiến triết học, thần học, 
hay cá nhân nào. Thuyết hoải nghỉ về các thâng tin nhận được của 
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quá khứ cũng được đại diện bởi nhà triết học lớn đầu tiên của 
thời đại mới, René Descartes mà chúng ta sẽ bàn đến sau đây. 


RENE IE$ARTES 


Binh trong một gia đình giàu có ở La Haye, Pháp, René 
Descartes (1596 - 1650) là một con người của thời Phục Hưng 
thực sự; ông có lúc là lính, nhà toán học, triết gia, nhà khoa học, 


René Descartes 


và nhà tâm lý học. Thêm vào đó, ông còn là một con người của xã 
hội ham thích cờ bạc, khiêu vũ, và mạo hiểm. Nhưng ông cũng là 
một con người có đời sống tư riêng thâm sâu, thích nơi vắng vẻ và 
tránh những tình cảm quá gắn bó với những người khác. Vào lúc 
danh tiếng ông bắt đầu lên cao, ông sang Hà Lan; trong khi ở 
đây, ông thay đổi chỗ ở 24 lần mà không để lại cho ai địa chỉ để 
khỏi bị quấy rầy. 


Mẹ của Descartes mất một thời gian ngắn sau khi ông sinh ra, 
Vì cha ông là một luật gia giàu có và hành nghề ở một nơi xa nhà, 
nên việc giáo đục của Descartes chủ yếu là do bà nội, một y tá, 
một anh và một chị tröng nom. Descartes là một đứa trẻ rất 
thông minh. Ông được nhận vào trường La Flèche của các cha 
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Dong Tên năm ông 10 tuối; ông tốt nghiệp năm 16 tuổi. Khi ở La 
Fleche, như bao học sinh khác, ông học các tác phẩm của Plato, 
Aristotle, và các nhà triết học Kitô giáo thời kỳ đấu. Thời ấy, 
việc học chủ yếu là chứng minh một cách thuận lý các chân lý 
mặc khải (triết học Einh viện). Thời học sinh, Descartes đặc biệt 
rất giải toán, và năm 21 tuổi, ông đã biết tất cả những øm chủ yếu 
có trong môn học này. 


Bau khi tốc nghiệp ở La Flèche, Deseartes tự do đạo chơi khấp 
nơi và trải qua nhiều thú vui của cuộc sống, va sau cùng ông đến 
ở St. Germain, một khu ngoại ô Paris. Tại đày ông có dịp quan 
sát một nhóm các pho tượng chạy bằng máy được đặt ở các giếng 
phun theo lệnh của nữ hoàng để mua vui cho nữ hoàng. Các tượng 
chứa rnôt hệ thống ống nước mà khi có một người bước lên một 
tấm ván giấu kín phía sau, thì sẽ tạo ra một chuỗi chuyển động và 
âm thanh phức tạp. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, ý tưởng về 
chuyển động phức tạp tạo ra do một chất chảy trong ống sẽ ảnh 
hướng lớn đến triết học của Desecartes sau này. 


Cuậc tìm kiếm chân lý triết học của Descartcs 


Vào thời Degcartes dọn đến ở Št. Germain, ông đã trải qua 
môt cơn khủng hoảng trì thức. Ông thấy tất cả những điều ông đã 
học đều vô ích, đặc biệt triết học. Ông nhân thấy các nhà triết 
học từng tìm kiếm chân lý hàng nhiều thế kỷ nay nhưng đã 
không thể nhất trí với nhau về bất cứ điều gì; ông kết luận rằng 
không có gì trong triết học vượt qua được sự hoài nghị. Nhận thức 
này làm Descartes hoàn toàn thất vọng. Ông quyết định tất hơn 
nên học những điều cho bản thân ông thay vì học từ các “chuyên 
gia”: “Tôi quyết định không tìm kiếm trị thức nào khác hơn trì 
thức tôi có thể tìm thấy trong bản thân tôi, hay có lẽ trong cuốn 
sách vì đại của thiên nhiên.” (1637). 

Phương pháp tự khám phá mình cúa Descartes mang lại kết 
quả gần như ngay lập tức. Thường Descartes khám phá nhiều ý 
tưởng mới của ông trong các suy niệm sâu xa khi nằm trên giường; 
trang một lần suy niệm này, ông chợt nảy ra một trong các trực 
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giác vĩ đai nhất của ông. Descartes phát minh ra hình học giải 
tích sau khi quan sát một con ruồi trong phòng. Ông nhận thấy 
ông có thể mô tả chính xác vị trí của con ruồi vào bất cứ thời 
điểm nào bằng cách chỉ dùng ba con số: các khoảng cách thẳng 
đứng từ hai bức tường và từ trần nhà tới con ruồi. Descartes cho 
thấy hình học có thể tích hợp với đại số học , nhờ đó có thẻ biểu 
thị các hiện tượng thiên văn như các quỹ đạo hành tính bằng các 
con số. Một cách tổng quát hơn, Descartes đã khám phá sự tương 
ứng chính xác giữa lãnh vực các con sô và lãnh vực vật lý học. 
Tuy phức tạp, các sự kiện trong thiên nhiên bây giờ có thể mô tả 
bằng các thuật ngữ toán học. Như Copernieus, Kepler, và Galileo 
trước ông và Newton sau ông, Descartes đã đạt đến kết luận 
rằng tri thức cao nhất luôn luôn là tri thức toán học. Với sự phát 
minh hình học giải tích, nay ông đã có thể mô tả và đo lường 
chính xác cơ bản mọi hiện tượng vật lý đã biết. Bằng cách này, 
Descartes củng cố thêm khái niệm của phái Pythagoras - Plato về 
vũ trụ đã từng được Copernicus, Kepler, và Galileo chấp nhận và 
sấp sửa được Newton triển khai xa hơn. 


Tiếp đến, Descartes tìm các lãnh vực khác của tri thức con 
người mà có thể hiểu được với cùng sự chắc chắn như hình học 
giải tích. Được kích thích bởi thành công của ông trong toán học, 
ông tóm tắt bốn quy luật để đạt tri thức chắn chắn trong bất cứ 
lãnh vực nào: 

Luạt thứ nhất là không bao giờ chấp nhận điều gì là đúng trừ 
khi tôi nhận ra nó đúng hiển nhiên nhự thế: nghĩa là, cẩn 
thận trảnh hết mọi hết luận uội uã uà mọi thiên hiến, uà không 
kết luận điều gì trừ khi nó cho trí bhôn tôi thấy nó rõ rùng uà 
phán biệt khiến không thể có lý do hay cơ hội để nghỉ ngờ nó. 
Luật thứ hai là phân chia mỗi khó khăn mà tôi gặp thành 
càng nhiêu phần càng tốt, uá tùy theo nhu cầu đòt hỏi để có 
giải pháp dễ dàng hơn. 

Luật thứ ba là suy nghĩ một cách có trật tự, bắt đầu uởi 
những điều đơn giản uà dễ hiểu nhất, rồi tử từ từng bước 
đạt đến một trì thức phức tạp hơn, thậm chí giải quyết cả 
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các tấn đề mà kháng cần phải giúi quyết. 

Luụt cuối cùng là luôn luôn lận mật bảng hệt bê thát dây 
đu, tà duyệt lại thút toàn điện, đẻ tôi có thể chấc chứn 
không bả sát điều gì. 

Thế là Deseartes bắt đầu cuäc tìm kiếm chán Ïý triết học. Ông 
tụ buộc mình phải hoài nghí mọi sự có thể hoài nghỉ và sử dụng 
tất cả những gì là chắc chắn giống như người ta sử dụng các tiên 
để trong toán học. Nghĩa là phải sử dụng các điều chắc chắn đề từ 
đá rút ra các điều chặc chấn khác. Sau khi vất va tìm kiếm, 
Descartes kết luận răng chị có một điễn ông không thể hoài nghỉ 
đó là sự kiện ông đang hoài nghĩ, những hoài nghỉ là suy nghĩ và 
suy nghĩ đoi hỏi phải có người đang suy nghĩ. Như thế Descartes 
đã đạt đến kết luận nổi tiếng của ông Cogito, ergo sưm (Yô1 suy 
tư, vậy tôi đang hiện hữu). Băng cách này, Descartes đã thiết lấp 
được sự chắc chấn của các quy trình tư tưởng của chính ông, và sự 
chắc chắn này làm cho việc tìm kiếm tri thức bằng nội quan trở 
thành hợp pháp. 

Các ý tưởng bẩm sinh 

Descartes còn phân tích xa hơn về nội dung tư tưởng của ông và 
thấy ràng một số ý tưởng được kinh nghiệm với sự rõ ràng và phân 
biệt đến nãi buộc phái chấp nhận chúng là đúng, nhưng chúng 
không có phản tương ứng trong kinh nghiệm cá phân của ông. 
Descartes nghĩ rằng các ý tưởng này là hẩm sinh - nghĩa là, chúng 
là các thành phần tự nhiên cúa tinh thần. Ví dụ: ông nhận thấy 
rầng mặc dù ông không hoàn hảo, nhưng ông vần có các ý tưởng 
hoàn hảo. Vì một điểu hoàn hảo không thể bắt nguồn từ một cái gì 
khâng hoàn hảo, nên Descartes kết luận rằng ông không thể là tác 
giả của các ý tưởng như thế: “Giả thuyết duy nhất còn lại là ý tưởng 
này được đặt vào trong trí khôn tô? bởi một bản tính thực sự hoàn 
hảo hơn chính tôi, nó có mọi sự hoàn hảo mà tôi có thể tưởng tượng 
ra và đó là Thượng Đế.” (1637). Trong số các ý tưởng bấm sinh, 
Descartes kể ra các ý tướng về sự duy nhất, vô hạn, hoàn hảo, các 
tiên đề của hình học, và Thượng Đế. 


178 


Vì Thượng Đế hiện hữu và hoan háo và kháng thể lừa đối con 
người, chúng ta có thể tin tướng vàa các đữ liệu do giác quan cung 
cấp cho chung ta. Tuy nhiên, đữ liệu giác quan cũng phải rõ ràng 
và phán biệt để có thể được chấp nhận là hợp pháp. #õ rừng có 
nghìa là đừữ liệu được trình bày cho ý thức mỗt cách rõ ràng, và 
phán biệt cá nghĩa la kính nghiệm ý thức không thể bị nghỉ ngờ 
hay chía nhỏ ra để phân tích thêm nữa. Descartes nêu ví dụ về 
việc nhìn thấy một cái que nhúng một phần trong nước và kết 
luận rằng nó bị gãy. Thấy cái que có vẻ bị cong là môt kinh 
nghiệm rõ ràng, ý thức, nhưng phân tích thêm, như lấy cá: que ra 
khỏi nước, sẽ cho thấy kinh nghiệm ấy là một ảo ảnh. Như thế 
Descartes kết luân rằng các quy trình lý trí la hợp pháp và trì 
thức nhận được đo giác quan về thế giới vât lý cá thể được chấp 
nhận bởi vì Thượng Để không lừa đổi chúng ta, nhưng đù sao đữ 
liệu cảm giác cũng phải được phản tích bằng lý trí để có thể xác 
nhận tính hợp pháp của ná. 


Vì vậy phương pháp của Descartes là trực giác và diễn dịch, 
Trực giác là quy trình qua đó một trí khôn chăm chú và không 
thiền kiến đạt tới một y tưởng rõ ràng và phân biệt, một ý tưởng 
mà không thể hoài nghĩ tính hợp pháp của ná. Sau khi một ý tưởng 
được khám phá, người ta có thể diễn dịch ra từ đó nhiều ý tưởng 
hựp pháp khác. Một ví dụ cá thể là trước tiên đạt tới ý tưởng rằng 
Thiên Chúa tổn tại rãi sau đá điễn dịch ra rằng chúng ta có thể tin 
tưởng các đữ liệu của cảm giác bởi vì Thiên Chúa không thể lừa đốt 
chúng ta. Cần ghi nhận rằng phương pháp của Descartes đã phục 
hồi địa vị cho kinh nghiệm chủ quan thuần túy, vốn đã bị mất do 
triết học của Galileo. Thực vậy, Descartes thấy rằng mặc đù ông có 
thể hoài nghỉ sự tên tại của mọi sự vật, vật lý (kế cả thân xác của 
ông) nhưng ông không thể hoài nghỉ chính sự hiện hữu của chính 
ông như một hữu thể đang tư duy. Các nguyên lý đệ nhất của triết 
học Descartes là các nguyên lý nhận thức và ông đạt được chúng 
bằng trực giác. Cũng không có khái niệm toán học nào chắc chắn 
hơn Cagto., erga sư; vì vậy, chúng ta có thể quay sự chú ý vào 
trong tính thân (bản ngã, linh hồn, cái tôi) và xem xét các kinh 
nghiệm chủ quan như suy nghĩ, ý muốn, tri giác, cảm giác, và tưởng 
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tượng. Như thế, mặc dù Descartes là mật nhà duy lý (âng nhấn 
mạnh tẩm quan trọng của các quy trình tư tướng lý luận) và một 
nhà bẩm sinh (ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý tưởng 
bẩm sinh), ông cũng là một nha hiện tượng luận. Nghĩa là ông 
dùng nội quan nghiên cứu bản tính của kinh nghiệm hoàn hảo và ý 
thức. Phương pháp trực giác và điễn dịch của Descartes được tin la 
hợp pháp khi hướng về thế giới của kinh nghiệm nội tâm cũng như 
khi hướng về thế giới vật lý bên ngoài. 

Mặc dù triết học Descartes chú yếu đựa trên các quy trình từ 
duy và hiện tượng luận, ông có một khái niệm hoàn toàn cơ giớ) 
vẻ thế giới vật lý, vẻ hành vi của loài vật, và về nhiều hành vì 
của con người. 


Phản xạ 


Descartes lấy các bức tượng ở St. Germain làm mô hình để 
giải thích mọi hành vị động vật và phần lớn hanh vị con người 
(nghĩa là ông cắt nghĩa cả hành vì của các pho tượng và của loài 
vật theo các nguyên tắc cơ giới). Các cơ quan thụ cảm của cơ thể 
giống như những tấm ván chịu áp lực. chúng làm khởi động dòng 
nước qua các đường ống và kích hoạt các pho tượng. Descartes 
nghĩ đến các dây thần kinh như là những đường ống rằng chứa 
các “sợi chỉ eực mỏng” nối kết các cơ quan thụ cam với não. Các 
sợi chỉ này được nãi vào vái các xoang của não, trong đá chứa đây 
các sinh hồn. Khái niệm sinh hẳn rất phổ biến nơi các triết gia 
tĨy Lạp cổ (Aristofle) và đã được lưu truyền bởi nhà y học thời 
đanh Galen (khoảng 130 - 200). Các nhà triết học và y học này 
tin rằng sự hiện điện của các khí đậng vật phần biệt một sinh vật 
với một vật võ sinh. Descartes mã tả các sinh hồn như là mật làn 
gió nhẹ hay một ngụn lửa mỏng. Các sợi chỉ móng trong các đây 
thần kinh bình thường rất chấc, nhưng khi một sự kiện bên ngoài 
kích thích một giác quan, các sợt chỉ này co lại chấc hơn nữa và 
tạo ra các “lễ hãng” bay “đương dẫn" trong khu tương ứng với nó 
ở não; thế rồi lỗ hông nhả để cho các khí động vật thoát ra các cơ 
thích hợp, làm cho các cơ này dân ra và gày ra hành vi. Dcscartes 
nêu ví dụ về một người đứng gần một ngọn lửa. Nhiệt của ngọn 
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lửa tạo một sức kéo trên các sợi chỉ đẫn tới các xoang trong não 
có chứa các sinh hồn. Sức kéo làm mở ra một trong các xoang Áy, 
để cho các khí động vật thoát theo các đường ống rằng (thần 
kinh) xuống các cơ, rồi các ed này dãn ra và kéo chân ra xa ngọn 
lửa. Đây là mô tả lần đầu tiên về sự kiện mà sau này được gọi là 
phan xạ. Nghĩa là, mật sự kiện môi trường (nhiệt) tự động tạo ra 
một phản ứng (rút chân lại) do cấu trúc của cơ quan (thần kinh, 
cơ, va khí động vật). 


KhI noi răng các mối tượng tác cúa cả động vật lẫn con người 
với môi trường đẻu là phản xạ. Descartes cho người ta cố thể 
nghiền cứu loài vật để hiểu biết nhiều hơn về haạt động của cơ 
thể con người. Ông thực hiện nhiều euậc mổ xẻ cơ thể động vật và 
kết luận rằng các nguyên tấc cơ học không chỉ có thể cắt nghĩa 
các tương tác với môi trường, mà cũng có thể cắt nghĩa sự tiêu 
háa, hô hấp, đính dưỡng và tăng trướng của cơ thể, tuần hoàn của 
máu, và cả giấc ngu và giấc mở. 


Ngay khi Descartes còn sinh thời, đã có những bằng chứng cho 
thấy phân tích của ông về hành vi phản xa là khóng đúng. Có 
bằng chứng khá chắc chắn là các thần kinh không rỗng; có hai 
loại thần kinh khác nhau, thân kinh cảm giác chuyển thông tin 
từ các cơ quan thụ cảm lên não và các thần kinh vận động đưa 
thông tin từ não tới các cơ... Mặc dù tất cả các quan sát nàv đặt 
ra các vân đề nghiềm trọng cho phân tích của Descartes về hành 
vị phản xa, ông không bao giờ từ bổ lập trường của mình. 


Giải thích của Descartes về giấc ngủ và giấc mơ 


Giải thích của Descartes về giấc ngủ mở đảu bằng nhận xét 
răng trong khi các cơ quan thức, các xoang của não chứa đầy các 
sinh hẳn khiến cho các mô não trong khoang phình ra, từ từ làm 
rắn chắc các sợi đây nhỏ và làm chúng phản ứng tối đa với các 
kích thích cảm giác. Trong ngày, lượng sinh hẳn trong các khoang 
não giảm đi, và mỏ não bao quanh chúng đản ra, làm cho các sợi 
dây chùng xuống. Trong điêu kiện này, cơ quan không phản ứng 
nhậy với môi trường. và chúng ta nói chúng ngủ. Có những luỗông 
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khí động vật chảy ngấu nhiên trong các khoang, và thỉnh thoảng 
các khoang riêng biệt lại được chứa đây, và các dãy nối của chúng 
trở nên chặt lại. Điều này gây ra các kinh nghiệm ngẫu nhiên, 
rời rạc, mà chúng ba gọi là các giấc mơ. 


Sự tương tác giữa tình thần - thân xác 


Như vừa nói ử trên, Descartes tin rằng mọi hành vi và quy 
trình bên trong của loài vật có thể được cắt nghĩa theo cơ học, 
cũng như nhiều hành vi và quy trnh nội tâm cúa con người. Tuy 
nhiên, có một khác biệt quan trọng giữa con người và loài vật. 
Chỉ con người cá một tình thần cung cấp ý thức, tự đo chọn lựa, và 
lý tính. Hơn nữa, tỉnh thản là phi thể chất và thân xác là thể 
chất - nghĩa là thân xác chiếm chỗ trang không gian nhưng tinh 
thần thì không. Trong tiến trình đạt đến nguyên lý đầu tiên cửa 
triết học của ông - "Tôi suy nghĩ, vậy tôi tôn tại,” Deseartes cảm 
thấy ông đã khám phá ra sự kiện tỉnh thân là phi vật chất. 


Khi nói rằng tỉnh thần phi vật chất có thể ảnh hướng thân xác 
vật chất, Descartes phải đối điện với vấn đề tỉnh thần - thân xác 
vân đã kéo dài từ xưa. Ông phát biểu rõ ràng rằng con người có 
một thân xác hoạt động theo các nguyên lý vật lý và một tỉnh 
thần không hoạt động theo các nguyên lý vật lý và hai thành 
phần này tương tác nhau (Ảnh hưởng lẫn nhau). Như thế. về vấn 
để tình thần - thân xác, Descartes là một nhà nhì nguyên, và 
kiểu nhị nguyên của ông là thuyết tương tác (đài khi gọi là 
thuyết nhỉ nguyên Descar†fes). Tất nhiên câu hỗi phải đặt ra là sự 
tương tác này điễn ra thế nào. 


Vì tỉnh thần được nghĩ là phi vát chất, nó không thể ở một rhỗ 
nào trong không gian. Descartes cảm thấy tỉnh thần thấm nhuần 
toàn thân xác. Ông cho rằng tỉnh thần ở trong thân xác không 
giống như người hoa tiêu ở trong chiếc tàu, và ông chứng minh 
điều này bằng sự kiện rằng các kinh nghiệm giác quan của chúng 
ta tô điểm cho các kinh nghiệm nhận thức của chúng ta, ví dụ 
bằng màu sắc, và bằng sự kiện rằng chúng ta cảm thấy một cách 
ý thức các trạng thái của thân thể như đói, khát, và đau. Không 
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kính nghiệm nào trong sủ các kinh nghiẽm này có thể có được 
nếu tinh thần không liên hệ mật thiết với thân xác. Nhưng 
Descartes đi tìm mật chỗ mà tình thần tác động ảnh hướng của 
nó trên thân xác. Ông tìm môt cấu trúc trong não vì não chưa các 
khí đóng vật. Và cấu trúc này cũng phải thống nhất bởi vì kinh 
nghiệm v thức của chúng ta, măc dù thường phát sinh từ sự kích 
thích đên từ hai mắt hay hai tai. nhưng kinh nghiệm ấy luôn luôn 
là duy nhất. Sau cùng, cấu trúc phải có tính chuyên biệt của con 
tgười, bởi vì chì con người ca tỉnh thần. Descartes chọn fuyến yên 
bởi vì nó được bao qưanh bởi các khí động vật (ngày nay chúng ta 
gọi là dịch não - tủy sống), nó không có hai bộ phán như các cấu 
trúc khác của não, và (ông tin sai lâm rằng) nó chỉ có trong não 
người. Chính qua tuyến yên mà tỉnh thần muốn thân xáe hành 
đồng hay ngăn cần hành động. Kbi tỉnh thần muốn một điều gì 
xây ra, nó kích thích tuyến vên, rôi tuyến này kích thích các khu 
thích hợp trong não, làm cho các khí động vật chảy tới các cơ 
khác nhau và tạo ra hành vi mong muốn. 


Descartes rất ý thức về các khó khăn của việc giải thích làm 
sao môt tính thần vô chất có thể tương tác với một thân xác vật 
chất. Sau nhiều lần thử cắt nghĩa sự tương tác này, cuối cùng 
Descartes đi đến kết luận rãng khòng thể cất nghĩa nó cách lý 
luận được. Thay vào đó, ông chọn cách giải quyết là nhìn nhận 
tỉnh thần và thân xác là hai thực thể biệt lập nhưng tương tác 
nhau nhờ công cam. Ông nói, mọi người đầu có các kinh nghiệm 
vừa thể lý vừa thần và cảm thấy chúng ảnh bưởng lân nhau. Thế 
là nhà triết họe duy lý thứ thiệt của chúng ta đã bênh vực một 
trung các khái niệm triết học cơ bản nhất của ông bằng cách dựa 
vào kinh nghiệm hằng ngày của côn người (Tibbetts, 1975), 

Cống biến của Destartes cho tâm lý học 

Descartes đã cố gắng đưa ra một giải thích hoàn toàn cơ giởi 
cho nhiều chức năng thể lý và nhiều hành vi Phân tích cơ giới 
của ông vẻ hành vi phan xạ có thể được coi là một sự khai màa 
cho cá khoa tâm lý học kích thích - phản xạ lẫn tâm lý học hành 
vi. Ông tập trung chú ý vàa não như là trung gian quan trọng của 
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hành vị, và ông xác định mối tương quan tính thần - thản xác 
một cách quá rõ ràng khiến cho những người khác có thẻ ủng bộ 
hay bác bỏ nó. Các phản ứng chếấng lại khái niệm của ông về các 
ý tưởng bẩm sinh quá mạnh đã dẫn đến các lập trường triết học 
và tâm lý học mới (ví dụ: thuyết duy nghiệm và thuyết duy cảm 
cận đại). Bằng cach nghiên cứu trực tiếp các cơ thể động vật để 
hiểu biết nhiều hơn vệ hoạt động của chúng và nhở đá hiểu biết 
về hoạt động của cø thể con ngươi, ông đã khai sinh cha cả khoa 
tâm sinh lý và tâm lý học sơ sánh của thơi đại mới. Qua việc làm 
cho kinh nghiệm thuần túy chủ quan được tôn trọng trở lại, 
JDescartes đã dọn đường cho nghiên cứu khoa học về y thức. Công 
trình của âng về xung đột hành vi không tập trung vao sự xung 
đột giữa hành vi tội lỗi và đạo đức nhưng vào sự khác biệt giữa 
hanh vi động vật và hành vi con người lý trí; ông quan tâm tới 
loại xung đật mà Freud sau này sẽ nghiên cứu. Sau cùng , vì ông 
sử dụng nái quan để tìm ra các ý tưởng rõ ràng và phân biêt, 
Descartes có thể được coi là mật nhà hiện tượng luận đầu tiên. 
Nhà hiện tượng luận nghiên cứu kinh nghiệm toàn diện của ý 
thức và ý nghĩa mà không cắt xén nó bằng bất cứ cách nào. 


Sau Đescartes, một số nhà triết học triển khai khía cạnh cơ 
giới trong lý thuyết của ông và nói rằng con người không là gì 
khác mà chỉ là các cái máy và khái niệm tỉnh thần là không cần 
thiết. Những người khác lại nhấn mạnh khía cạnh nhận thức của 
triết học Deseartes, họ nói rằng ý thức là khía cạnh quan trọng 
nhất của eoøn người. Bất luận thế nào, những lập trường theo sau 
Descartes, cách này hay cách khác, đều là một phản ứng đối với 
triệt học của ông: vì vậy, áng thường được coi là ông tổ của triết 
học thơi mới nói chung và của tâm lý học thời mới nói riêng. 

Số phận của Descartes 

Tuy Desecartes có những cố gắng xoa địu giáo hội, các sách 
của ông đã bị liệt vào số các sách cấm của giáo hội vì người ta 
cho rằng chúng dẫn đến chủ nghĩa vô thần. Do đó Descartes đã 
giảm viết sách và thay vào đó bằng việc truyền đạt cá nhân với 
từng nhóm nhỏ hay từng cá nhân muốn tìm kiếm tri thức. Một 
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trong số cá nhân đó là hoàng hậu Chr¡stina của Thụy Điến. 
Năm 1650 bà mời Descartes đến hoàng cung dạy bà triết học, 
và ông nhận lời. Không may, hoàng hậu nài nï để được học lúc 
5 giờ mỗi sáng, và một hôm Descartes phải đến hoàng cung 
trước lúc bình minh trang thời tiết mùa đông khắc nghiệt của 
Thụy Điển. Chỉ sau sáu tháng ở Thụy Điển, Descartes bị viêm 
phổi và qua đời năm 1650. 


tÁt PÂU HỦI THẢI LUẬN 


1. 


t» 


„1 


9. 


Mô tả bốn chú đê chính của thuyết nhân văn thăài Phục 
Hưng và nêu ví đụ cho từng phản. 


- Tại sao thời Phục Hưng được gọi là một thời kỳ đảy nghịch lý? 


. Mô tả he thống thiên văn Ptolemy và cắt nghĩa tại sao hệ 


ay được các nhà thần học Kitô giáo chấp nhân. 


. Dựa trên cơ sở nào Coperricus lý luận rằng lý thuyết nhật 


tâm của âng phải thay thế lý thuyết địa tâm của Ptolemy? 


. Các cảng trình của Copernicus, Kepler, và Galileo đựa trên 


eø sở các khái niệm triết học nào về vũ trụ? Hãy giải thích. 


. Tóm tắt các hệ quả thần học của thuyết nhận tâm Copernicus. 


- Máu thuần giữa các hệ thống Ptolemy và Copernicus được 


coi là giống vái mặt cuộc cách mạng khoa họe kiểu Kuhn về 
phương diện nào? 


- Thảo luận các hệ qua của sự phán biệt thea Galileo giữa các 


tính chất chính và các tỉnh chất phụ đôi với khoa tâm lý học. 


Newton quan niệm thế nào vẻ khoa hạe? 


10. Tóm tắt quan điểm cúa Bacon về khoa học. 


11. Mô tả các thần tượng cái hang, phố chợ, nhà hát, và bộ lạc. 


12. Phân biệt giữa các thí nghiệm của Baeon về ánh sáng và 
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về trái cây và cho thấy hai thí nghiệm này bèn quan với 
nhau thể nào. 


13. Tóm tắm quan điểm của Descartes về tương quan tỉnh thần 
- thân xác. 


14. Descartes nghĩ ông có thế chắc chắn về điều gì? Sau khi 
đạt tới sự chấc chắn này, Descartes đã sử dụng nó thế nào 
để kbai triển triết hoc của ông? 


15. Mà tá tâm quan trạng của trực giác và điền địch trong triết 
học Descartes. 


16. Tại sao là thích hợp để coi Descartes là roột nhà hiện 
tượng luận? 


17. Bằng cách não Descartes đạt đến kết luận rằng tỉnh thần 
là vô chất và có sự tổn tại độc lắp với thân xác? 


18. Descartes có những cống hiến nào cho khoa tâm lý học? 


19. Nhìn chung, các tác giả trong chương này có thái độ nào 
đối với tôn giáo? 


TỪ VNB 


Animail spirits - sinh hồn: Là chất mà Desearles và rhững 
người khác nghĩ là nằm trong các xoang cúa não. Khi chất 
này di chuyển qua đường các dây thân kinh từ não đến cac 
cơ, các cđ này phình ra và kích thích hành vị. 


Deduction - Điễn dịch: Phương pháp suy luận theo đó các 
kết luận phải được rút ra từ một số giả thiết, nguyên lý, 
hay khải niệm. Ví dụ, nếu có năm người trong một nhàng, 
người ta có thể suy ra rằng cũng có bốn người; hay nếu giả 
thiết rằng mọi sự trong thiên nhiên đều có một mục đích, 
người ta có thể kết luận răng loài người cũng tần tại vì một 
mạc đích. Diễn địch đi từ cái chúng đến cái riêng, cái tổng 
quát đến cái đặc thù. 
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Dualism - Nhị nguyên luận: Thuyết cho rằng một người 
gồm hai thực thể riêng biệt: mật tỉnh thản, cắt nghĩa các 
kinh nghiệm tầm linh và )ý tính, và một thân xác, hoạt 
động theo cùng các nguyên lý sinh vật và cơ học giếng như 
cđ thể các loài vặt. 


Geocentrie theory - Thuyết địa tâm: Thuyết của Ptolemy, 
cho rằng mặt trời và các hành tỉnh xoay quanh trái đất. 


Helioeentrie theory - Thuyết nhật tâm: Thuyết của 
Copernicus, cha rằng các hãnh tính, trong đó có trái đất, 
xoay quanh mặt trời, 


Humanlsm - Thuyết nhãn văn: Một quan điểm của thời Phục 
Hưng. nhân mạnh bến chủ đề: chủ nghĩa cá nhân, tương 
quan cá nhân với Thượng Đế, quan tâm tới sự khôn ngoan cổ 
đại, và một thái đõ tiêu cực đôi với triết học Aristote. 


1đols of the cave - Thần tượng cái hang: Thuật ngữ của 
Bacon để nói về các thiên kiến cá nhản phát sinh từ các đặc 
tính hay kinh nghiệm riêng của một người. 


Idols of the marketplaece - Thần tượng phố chợ: Thuật 
ngữ của Bacon để chi về sự sai lầm phát sinh khi người ta 
chấp nhận các nghĩa của tử ngữ truyền thống được dùng để 
mô tả sự vật. 


Idols of the theator - Thần tượng nhà hát: Thuật ngữ của 
Bacon để chỉ sự ức chế việc tra cưu khách quan phát sính 
khi người ta chấp nhận các giáo điều, truyền thống, hay 
thẩm quyền của người khác. 


Idols of the tribe - Thần tượng bộ lạc: Thuật ngữ của Bacon 
để chỉ các thiên kiến phát sinh da khuynh hướng tự nhiên 
của người ta quan niệm một cách chọn lọc về thế giới. 


Induction - Quy nạp: Phương pháp suy luận đi từ cái đặc thù 
tới cái tổng quát. Sau khi quan sát một số lớn các trường 
hợp cá thể, có thể suy ra một chủ để hay mật nguyên lý 
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chung cho tất cả các trường hợp ấy. Suy luận diễn dịch bắt 
đầu với một giả thiết, con suy luân quy nạp thì khâng. Suy 
luân quy nạp đi từ cái đặc thù ti cái tổng quát. 


Innate iđeas - Ý tưởng bẩm sinh: Các ý tưởng, như sự buàn 
hảo và cáe tiên đề của hình hạe, mà Deseartes tín là không 
thể phát xuất từ kính nghiệm của một người. Các ý tưởng 
này. theo Descartes, được Thượng Đế đặt sẵn trong trí khôn 
C0n TEUỜI. 


Interaetionism - Thuyết tương tác: Kiểu nhị nguyên chấp 
nhân sự tần tại riêng biêt cửa một tinh thần và một thần 
xác và hai thực thê này ảnh hưởng lẫn nhau. 


Intuition - Trực giác: Trong triệt học Descartes, quy trình 
nội quan nhờ đó có thể khám phá ra các ý tưởng rõ ràng và 
phân hiệt. 


Phenomenologist - Hiện tượng luận: Nghiên cứu trực quan về 
bản chất của ý thức. Descartes là một nhà hiện tượng luãn. 


Positivism - Duy chứng luận: Thuyết cho ràng chỉ các vật 
hay sự kiện co thể kinh nghiệm trực tiếp mới là đối tượng 
của nghiên cứu khoa học. Nhà thực chứng chủ động tránh 
các suy tư siêu hình học. 


Primary qualities - Các tính chất chính: Các thuộc tính 
cúa các đả vật. Ví dụ kích thước, hình thù, vị trí, số lượng, 
và chuyển động hay bất động. 


Protestantism - Tin Lành: Phong trào tôn giáo phủ nhận 
quyên bính của Giáo hoàng và Aristotle. Tin Lành lý luan 
chống lại phẩm trật và nghi thức của giáo hội và chủ trương 
một thứ tôn giáo đơn sơ, cá nhán vũ nội tâm như được mô 
tả bởi thánh Phaolê và Augustine. 


Ptolemaic system - Hệ thống Ptolemy: Quan niệm về hệ 
mặt trời lấy trái đất làm trung tâm. Trong thời Trung Cổ, hệ 
thống Ptolemy được chấp nhận phổ biến vì (1) nó phù hợp 
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với kinh nghiệm hàng ngay; (2) nó có thể tiên đoán và cắt 
nghĩa mọi hiện tượng thiên văn từng được biết đến vào thời 
ấy; (3) nó đặt con người vào vị trí trung tâm của vũ trụ; và (4) 
nó phù hựp với mô tả của Kinh Thánh về việc tạo dựng. 


Reforma(tion - Phong Trào Cải Cách: Phong trào do Luther 
và các người khác khởi xướng nhằm cải cách giáo hội Kitô 
bằng cách làm cho nó mang tính chất Augusfine hơn. Phong 
trào này đã chia Kitô giáo của Tây Âu thành hai khối kình 
chống nhau, Tìn Lành và Công Giáo La Mã. 


Renaissance - Thời Phục Hưng: Thời kỳ từ khoảng 1450 
đến khoảng 1600 khi có sự hồi sinh của công việc tra cứu 
cổi mở, khách quan vốn là đặc điểm của các triết gia Hy 
Lạp cã. 


Ñecondary qualities - Tính chất phụ: Các thuộc tính bê 
ngoài của các đỗ vật, mà trong thực tế, chỉ tồn tại trong trí 
khôn người trì giác - ví dụ, các kinh nghiệm về màu sắc, âm 
thanh. mùi vị, nóng lạnh. Nếu khâng có người tr: giác, các 
hiện tượng này sẽ ngưng tần tại. 
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V 
THUYẾT DUY NGHIÊM LUẬN, 
DUY CẢM LUẬN VÀ THỰC CHỨNG LUẬN 


eseartes đã tạo một ảnh hưởng quá lớn khiến cha đa số 
17... triệt học phát triển san ông đêu là các phản ứng về 
ruột số khía cạnh trong triết học cúa ông. Các phan ứng chính tập 
trung ở nhiều vùng châu Âu. Các triết gia Anh và Pháp bác bỏ 
quan niệm của Desecartes rằng các ý tưởng là bẩm sinh, ngược lại 
họ nói mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Các nhà triết 
học này cế gắng cắt nghĩa haạt động của trí khôn giống như 
Newton đã cắt nghĩa hoạt động cúa thế giới vát lý. Nghĩa là họ 
tìm môt ít nguyên lý, hay định luật, có thể cắt nghĩa mọi kinh 
nghiêm trí thức của con người. 


Trái lại, thay vì phú nhận sự tồn tại cua một trí khôn, các nhà 
triết học Đức gán chao trí khôn chủ động một địa vị trung tâm 
trong khái niệm của hạ về bản tính can người. Chúng chung, họ 
giả thiết một trí khôn có thể khám phá và hiểu eác nguyên lý 
trừu tượng tạo thành thực tại cơ bản. Thay vì giả thiết một trí 
khôn chỉ đơn giản ghi nhận và lưu trữ các kinh nghiệm cảm giác, 
họ cho trí khân có khả năng biến đổi các đữ liệu của cám giác, 
nhờ đó cung eấp một ý nghĩa cbo đữ liệu mà tự nó kháng có. Với 
các nhà triêt học duy lý Đức này, biết các hoạt động cúa trí khôn 
chủ động này là điều thiết yếu để xác định con người đối điền với 
thế giới và hiểu thế giới như thế nào. 

Rải rác khắp châu Âu, các nhà triết học lãng mạn nổi lên 
chống lại quan điểm của các nhà duy lý luận và duy nghiệm luận. 
Theo các nhà lãng mạn, cả hai loại triết học này chỉ tập trung 
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vào một khía cạnh cua con người mà bổ quên các khía cạnh khác. 
Các nhà triết học lãng mạn kêu gọi tập trung vào con người toàn 
điện, nghĩa là bao gồm cả hai khía cạnh mà các triết học kia hoặc 
giảm thiểu hay bỏ mất: tình cảm con người và tính độc đáo của 
mỗi a nhân. 


Bau Descartes. va phần lớn vì Descartes, các triết học duy 
nghiệm, duy lý, và lãng mạn đã đượe trình bày rõ ràng và chỉ tiết 
hơn bao giờ hết. Khoa tâm ]ý học, như chúng ta biết đến hôm nay, 
đã phát sinh từ các biếu hiện mới mẻ của các nên triết học này. 
Trong chương này, chúng ta sẽ tâp trung bàn về đuy nghiệm của 
Anh và Pháp. Chúng ta sẽ xét lại duy lý luận của Đức ở chương 6 
và trường phái lãng mạn ơ chương 7, 


TIHIYẾT DUY NRHIỆM ANH 


Nha triết học duy nghiêm là người tin rằng trị thức bắt nguồn 
từ kinh nghiệm. Tâm quan trọng của kinh nghiệm thường được 
nhấn mạnh thay vì các ý tưởng bẩm sinh, vốn được cho là phát 
sinh độc lập với kinh nghiệm. Duy nghiệm luận, vì vậy, là một 
triết học nhân mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm trong việc 
đạt đến trì thức. Thuật ngữ bứnh nghiệm, theo định nghĩa cúa 
nhà duy nghiệm luận, làm cho vấn để trở nên phức tạp hơn bởi vì 
có nhiều loại kinh nghiệm. Cø các kinh nghiệm “bên trong” như 
các giấc raợ, tưởng tượng, và đủ dạng cảm xúc. Cũng vậy, khi 
người ta suy nghĩ thuân lý, như trong diễn dịch toán học, người ta 
co những kinh nghiệm sống động trong tâm trí. Tuy nhiên, thòng 
thường người ta đã loại bỏ kinh nghiệm tâm linh ra khỏi định 
nghĩa của duy nghiệm luận và chỉ kể đến các kinh nghiệm thuộc 
về giác quan. Nhưng cả sau khi tập trung vào kinh nghiệm thuộc 
thế giới giác quan trong định nghĩa của duy nghiệm luận đi nữa 
thì vẫn còn một vấn đề bởi vi nó có nghĩa là bất cứ nhà triết học 
nào coi kinh nghiềm giác quan là quan trọng trong việc đạt đến 
tri thức đều có thế được gọi là nhà đuy nghiệm luận cả. Nếu đúng 
như thế, thì ngay cả Descartes cũng có thể được gọi là nhà duy 
nghiêm luận vì theo ông, nhiều ý tưởng phát xuất từ kinh nghiệm 
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giác quan. Như thế, nhìn nhân tâm quan trọng của kính nghiệm 
thuộc vê thế giới giác quan không phải là yếu tố đuy nhàt để một 
người được gọi là nhà duy nghiệm luận. 


Vậy thì nhà duy nghiệm thực sự là gì? Trong sách này. chúng 
ta sẽ sử dụng định nghĩa sau đãy về thuyết duy nghiệm: 


Duy nghiêm...là loại nhàn thức luận khẳng định rằng chứng 
cớ của giác quan tạo thànch dữ liệu cơ bản của mọi trì 
thức; tri thức không thể có trừ khi chứng cớ này được 
thu thập trước đã, oà mọi quy trình tiếp theo của trí 
khán phải sứ dụng chứng cớ này 0uà chỉ chứng cứ này 
mà thôi trong piệc hình thành các phút hiểu uêễ thế 
grớt thực. (D. N Robinson, 1986, tr. 205). 


Căn lưu ý một số thuật ngữ trong định nghĩa cúa Robinson. 
Thứ nhất. no khẳng định rằng kinh nghiệm thuộc tbế giới giác 
quan tạo thành dữ liệu cơ bản cua trì thức; nó không nói rằng chỉ 
có kinh nghiệm ấy mới làm thành trt thức. Thứ hai, nó khẳng 
định rằng trí thức không thể có trước khi chứng cớ giác quan đã 
được thu thập; như thế đối với nhà duy nghiệm luân, việc đạt đến 
tri thức bắt đầu cớt kinh nghiêm thuộc thế giới giac quan. Thứ 
ba, mọi guy trình tiếp theo của trí hhôn phải chỉ tập trung vào 
kinh nghiệm giác quan mà thôi trons việc hình thành các phát 
biểu về thế giới. Như thế, không phải sự nhìn nhận các quy trình 
tỉnh thần là cái phân biệt ngươi duy nghiệm với duy lý; mà là các 
quy trình tư tưởng ấy nhấn mạnh vào điều gì. Hơn nữa, đa sô 
phương phát tri thức luận đều sử dụng kinh nghiệm giác quan 
như một phần sự giải thích của chúng về nguồn gốc trí thức; 
nhưng đối với người duy nghiệm, kinh nghiệm giác quan có vai 
trò quart trọng tuyệt đối. 


Thomas Hobbes 


Tuy theo truyền thống của William Oceam và Eraneis Bacon, 
Thơomas Hobbes (1583 - 1679) thường được coi là nhà sáng lập 
đuy nghiệm luận Ảnh. Hobbes theo học ở Oxford và là bạn thân 
với cả Galileo và Descartos. Ông cũng làm thư ký cho Bacon một 
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thời gian ngắn. Ông sinh tại 
Malmesbury, Wiltschire, Anh. 
Ông thường nói đùa rằng ông 
và sự sợ hãi là hai anh em sinh 
đôi, vì mẹ öng cho rằng việc ông 
đẻ sớm là điểm báo Hạm đội 
Tây Ban Nha sắp tới. Một ông 
cậu giàu có của Hobbes cung cấp 
cho ông theo học Oxford, nhưng 
Hobbes tuyên bố rằng ở trường 
này ông chẳng học được điều gì 
đáng giá. Hobbes sống rất thọ, 
xuất bản nhiều tác phẩm và có 


nhiều ảnh hưởng. Ông chơi ten- 


Thomos Hobbes 


nis tới năm 70 tuôi, và ông viết 

tiểu sử của mình ở tuổi 84. Năm 
86 tuổi, ông xuất bản một bản dịch tác phẩm ñiađở. và Odyssey 
chỉ để có việc mà làm. Trước khi chết, ông giải khuây bằng cách 
xin các bạn đọn các bài điếu văn cho ông. Hobbes đã rất nổi đanh 
ngay từ thời còn sống. 


Con người như là cái múy 


Hobbes chỉ bắt đầu quan tâm đến tâm lý học và triết học khi 
ông 40 tuổi, khi ông bất gặp một bản in tác phẩm của Euelid: Các 
Yếu Tố của Euclid. Cuốn sách này đã làm ông tin rằng có thể hiểu 
con người bằng việc sử dụng các kỹ thuật của hình học. Nghĩa là, 
bắt đầu với một ít tiền để không thể phủ nhận được, có thể rút ra 
được một số kết luận chắc chắn. Vấn đẻ là bắt đầu với những tiền 
để nào, và câu trả lời đến từ Galileo. Sau khi viếng thăm Galileo 
nảm 1635, Hobbes trở nên xác tín rằng vũ trụ chỉ gồm vật chất và 
chuyển động và cả hai có thể hiểu được bằng các nguyên lý cơ giới. 
Hobbes hỏi, tại sao không quan niệm con người như những cái máy 
chỉ gồm vật chất và chuyển động? Galileo có thể cắt nghĩa chuyển 
động của các sự vật vật lý dựa trên các lực từ bên ngoài tác động 
trên chúng - nghĩa là không cần nại đến các tình trạng nội tại hay 
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các yếu tỉnh. Con người cũng là thành phần của thiên nhiên, vậy 
tại sao lại không thể cắt nghĩa hành vị con người như là vật chất, 
chuyển động? Điều này đã trở thành chân lý hiển nhiên mà Hobbes 
cần áp dụng phương pháp diễn dịch của toán học: Con người như 
thể cải máy. Can người được quan niệm như những cái máy hoạt 
động trong một cái máy lớn hơn (vũ trụ). 


Nhà nước bỏo tệ con người khỏi cóc bửn năng tự hủy diệt 


Quan tâm hàng đầu của Hobbes là chính trị. Ông hoàn toàn tìn 
chắc rằng hình thức nhà nước tết nhất là chế độ quân chủ chuyên 
chế. Ông tin rằng bản tính con người là hiếu chiến, ích kỷ, và tham 
lam; vì vậy, chế độ dân chủ chỉ là nguy hiểm bối vì nó làm người ta 
qua dễ đãi đố với các khuynh hướng tiêu cực của bản năng. Chỉ khi 
dân chúng và giáo hội lệ thuộc vào một nhà vua, thì mới có thể có 
luật pháp và trật tự. Không có sự điều hành đó, thì theo Hobbas, 
đời sống con người sẽ là “cô đơn, nghèo khổ, khốn nạn, tàn bạo, và 
ngắn ngủi” (Hobbes, 1651). Hobbcs coi nhà vua như người trọng tài 
cuỗi cùng trong mọi vấn đề về luật pháp, đạo đức, và tôn giáo, và tự 
do con người chỉ ở trong các hoạt động không bị luật pháp cấm. 
Luật là do vua quyết định và bất buộc tuân theo. Tác phẩm nổi 
tiếng nhất của ông, Lepiathan (Thủy Quái) (1651), chủ yếu là một 
khảo luận về chính trị, một cố gắng nhằm biện minh cho chế độ 
quân chủ chuyên chế. Hobbes bắt đầu Leuiafhan với các quan niệm 
của ông về tàm lý học vì ông tỉn rằng để cai trị hiệu quả, nhà cai trị 
cần hiểu biết bản tính con người. 


Duy nghiệm luận của Habbes 


Mặc dù Hobbes bác bỏ phương pháp quy nạp của Bacon và 
chọn phương pháp diễn dịch, ông đồng ý với Bacon về tâm quan 
trọng của kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan: 

Nguồn gốc của mọt tư tưởng là những củi ma chúng từ có 
thể cam được, uì không có một khái niệm nào trong trí khôn 
một người mà trước đó nó đã không được phút sinh hoàn 
toàn hay từng phân từ các cảm quan. Những phần còn lai 
phát xuất từ cái gốc này. (Hobbes, 1651) 
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Như thế, tuy Hobbes chấp nhận phương pháp diễn dịch của 
Descartes, ông bác bó quan niệm các ý tưởng bẩm sinh cúa 
Descartes. Theo Hobbes, moi ý tưởng đều đến từ kinh nghiệm, 
hay chính xác hơn, từ kính nghiện cẳm quan. 


Giải thích các hiện tượng tm lý 


Ông cắt nghĩa sự ch¿ ý bằng sự kiện là trong khi các giác quan 
giữ lại chuyển động được tạo ra bởi một số vật bên ngoài, chúng 
không thể phan ứng với các vật khác. Tường tượng được cắt nghĩa 
bằng sự kiện là các ấn tượng sẽ tiêu tan dẫn theo thời gian. 
Hobbes nói: “Vì vậy (tưởng tượng chỉ là cảm quan đang tiêu tan 
dần; và nó có ở con người và nhiễu sinh vật khác, lúc thức cũng 
như }úc ngủ” (1651). Khi một ấn tượng cảm nhận được đã tiêu tan 
trong một thời gian đáng kể, nó được gọi là (rí nhớ; “cho nén... 
tưởng tượng và trí nhớ chỉ là một điều duy nhất nhưng vì các lý 
đo khác nhau chúng cá các tên gọi khác nhau.” (1651). Trí nhớ có 
thể đơn gián hay phức tạp. 


Giếc mơ cũng có nguồn gốc từ cảm quan: “Các tưởng tượng xảy 
ra khi ngủ thì được gọi Ìa các giấc mơ. Và cũng như mọi tưởng 
tượng khác, các giấc mơ đều đã có nguồn gốc trước đó là cảm 
quan, hoàn toàn hay từng phần.” Lý đo khiến các giấc mơ rất. 
sinh động là vì trong giấc ngủ chúng ta không có các ân tượng 
mới để tranh gianh với trí tưởng tượng. 


Giải thích uê động lực 


Hobbes lý luận rằng các vật bên ngoài không chỉ tạo ra các ấn 
tượng cảm giác mà còn ảnh hưởng tới các chức năng sinh vật của 
cơ thể. Các ấn tượng có ích cho các chức năng này thì được chúng 
ta cảm nghiệm như là khoái lạc, và chúng ta cố gắng duy trì hay 
tìm kiếm chúng. Ngược lại, các ấn tượng đi ngược lai các chức 
năng sinh vật thì được cảm nghiệrn như là đau khổ, và chúng ta 
tìm cách kết thúc hay xa tránh nó. Vì vậy, hành vi con người được 
thúc đấy bởi động lực là sự thèm muốn (tìm kiếm hay duy trì các 
kinh nghiệm thích thú) và xơ ránh (tìm cách tránh hay kết thúc 
các kinh nghiệm dau đớn). Nói khác đi, Hobbes chủ trương lý 
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thuyết về động lực theo chủ nghĩa khoái lạc. Theo Hobbes, chúng 
ta dung từ yêu và ghét để mô ta các sự thèm muốn và sự xa tránh 
của chúng ta. 


Phú nhận ý chí tự do 


Trong quan niệm tất định của Hobbes về bản tỉnh con người, 
không có chỗ cho ý chí tự đo. Người ta ca thể cảm thấy mình đang 
“chọn” bởi vì ở bất cứ lúc nào họ cũng có thế phải đối diện với 
một số các sự thèm muốn và xa tránh, và vì vậy có thể có các 
khuynh hướng hành động mâu thuẫn nhau. Hobbes gọi việc nhận 
ra các khuynh hưởng mâu thuần ấy là “sự sưy tính" va khuynh 
hưởng hành động vượt qua sự suy tính ấy là ý chí. Nói khác đi, ý 
chí được định nghĩa như là khuynh hướng hành động chiến thắng 
khi một sð khuynh hướng như thể cùng tẳn tại đồng thời, Cái mà 
người ta tưởng là sự chọn lựa chẳng qua cũng chí là những từ ngữ 
chúng ta dùng đế mô tá các sự thèm muốn và xa tránh ma chúng 
ta kinh nghiệm khi tương tác với môi trường. 


Các quy trình tư tưởng phức tạp 


Bây giờ chúng ta xét xem Hobbes cắt nghĩa các quy trình tư 
tưởng phức tạp hơn trong triết họe đuy vật và eơ giới của ông thế 
nào. Ví dụ, Hobhes tìm cách cắt nghĩa các “chuỗi tư tưởng”, là 
thuật ngữ ông dùng để nói một tư tưởng có khuynh hướng theo 
sau một ý tưởng khác một cách nhất quán. Vấn đề là hiện tượng 
như thế xây ra thế nào, và Hobbes trả lời như sau: 


Mọi hình ánh của tưởng tượng đều là các chuyển động trong 
chúng ta, là các ấn tượng của cảm giác còn để lại: Và các chuyến 
động nào đã trực tiếp nối tiếp nhau trong cảm giác, thì cũng 
tiếp tục như thế sau cảm giác... Nhưng vì trong cảm giác, với 
cùng một vật được tri giác, khi thì một vật này theo sau nó, khí 
thì mật vật khác thea sau nó và cứ xảy ra như thế trong thời 
gian, khiến cho khi tưởng tượng một điều øì, chúng ta không 
chắc chắn được mình sẽ tưởng tượng tiếp điều gì; chỉ có điều này 
chấc chắn, nó phải là cái gì đã theo sau cùng một cái trước kia, 
lúc này hay lúc khác. (1651). 
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Như thế, khi cắt nghĩa sự mạch lạc của các tư tưởng, Hobbes 
sử dụng lại luật tương cận đã từng được Plato và Aristotle lần đầu 
tiên đề nghị. Nghĩa là, các sự kiện đi chung với nhau trong kinh 
nghiệm được nhớ lại chung với nhau và sau đó được suy nghĩ 
chung với nhau. Tất cả các nhà duy nghiệm theo lý thuyết của 
Hahhes đều chấp nhận khái niệm liên tưởng để giải thích tại sao 
ác sự kiện tỉnh thần được kinh nghiệm hay nhớ lại theo một thứ 
tự nhất định. 


Để tóm tắt lập trường của Hobbes, chúng ta có thể nói rằng 
ông là nhà đuy oật vì ông tin rằng mọi sự vật tồn tại đều là vật 
lý; ông là nhà cơ giới vĩ ông tin rằng vũ trụ và mọi sự trong vũ trụ 
(kể cả con người) đều là những cái máy; ông là nhà rất định vì 
ông tin rằng mọi hoạt động (kể cả hành vi con người) được tạo ra 
đo các lực tác động trên các sự vật vật lý; ông là nhà duy nghiệm 
vì ông tin rằng mọi tri thức đều bắt nguồn từ kinh nghiệm giác 
quan; và ông là một người theo thuyết khoái lạc vì ông tin rằng 
hành vi con người bị thúc đẩy bởi việc tìm kiếm khoái lạc và 
tránh đau khổ. Mặc dù như ta đã thấy, không phải mọi nhà duy 
nghiệm theo thuyết của Hobbes 
đều là những nhà duy vật hay 
cơ giới như ông, nhưng tất cả 
đều chung quan điểm với ông là 
bác bỏ sự tồn tại của các ý tưởng 
bẩm sinh. 


John Loeke 


John Locke (1632 - 1704) 
sinh ngày 29 tháng 8 tai 
Wrington ở Somerset, Anh, sáu 
năm sau khi Francis Bacon qua 
đời. Cha ông là một tiểu điền 
chủ và luật sư. Năm Locke 17 
tuổi, ông đang là sinh viên ở 
Westminster School thì ngày 30 
tháng 1, 1649, Vua Charles Ibị John Locke 
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hành hình vì tội phản quốc. Cuộc hành hình diễn ra ở sân Whitehall 
Palace, gần trường học của Locke, và có thể ông đa chứng kiến. 
Locke sinh ra 10 năm trước khi nổ ra cuộc nội chiến, và ông đã 
sống qua thời kỳ rối ren ghê gớm và hết sức quan trọng đối với 
lịch sử nước Anh này. Do đó, ít ra là một phần do tỉnh thần của 
thời đại, Loeke cũng như một số bạn học của ông thời sinh viên 
đã có một quan tâm cả đời về vấn để chính trị. Thực vậy, Loeke 
sẽ trở thành một trong những nhà triết học chính trị ảnh hưởng 
nhất thời hậu Phục Hưng ở châu Âu. 


Năm 1653 Locke nhận một học bổng của Đại học Oxford và 
ông đã đậu bằng cử nhân tại đây năm 1656 và bằng thạc sĩ năm 
1658. Tác phẩm đầu tiên của ông là một bài thơ ông viết trước 
khi tốt nghiệp và đẻ tặng Oliver Cromwell. Locke ở lại Oxford 
trong 30 năm, giảng dạy tại đây về Hi văn, tu từ, và triết học 
đạo đức. Ông cũng học y khoa và triết học thực nghiệm, và sau 
ba kỳ thi, öng đã đậu bằng tiến sĩ y khoa năm 1674. Chính 
trong thời gian học y khoa và triết học thực nghiệm, ông đã gập 
được Robert Boyle (1627 - 1691), người sẽ có ảnh hưởng quan 
trọng đối với ông. Boyle là một trong các nhà sáng lập Hội 
Hoàng Gia và là một trong các nhà sáng lập khoa hóa học thời 
cận đại. Locke trở thành bạn thân, sinh viên, và phụ tá của 
Boyle. Từ Boyle, Locke học được rằng các vật vật lý được cấu tạo 
bởi các “vi thế” mà chỉ có một ít thuộc tính nội tại. Các vật thể 
này có một số lượng rất lớn và rất nhiều cách sắp đặt khác 
nhau. Một số cách sắp đặt tạo thành kinh nghiệm về các tính 
chất chính và một số tạo thành các kinh nghiệm về các tính 
chất phụ. Chúng ta sẽ thấy ngay dưới đây rằng “giả thuyết vi 
thể” này của Boyle sẽ ảnh hưởng mạnh đến triết học Locke. 
Loecke trở thành một thành viên của Hội Hoàng Gia và trong tư 
cách thành viên, ông đã thực hiện một số nghiên cứu và chứng 
mỉnh về hóa học và khí tượng học. Newton mới chỉ 10 tuổi khi 
Locke đến Oxford, nhưng năm 1689 hai người đã gặp nhau và 
Locke thường gọi Newton là “Ông Newton tuyệt vời.” Suốt cuộc 
đời còn lại, Locke luôn luôn trao đổi thư từ với Newton, chủ yếu 
về các vấn để thần học (cả hai đều rất sùng đạo). 
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Tác phẩm nổi tiếng nhất. và quan trọng nhất của ảng đối với 
tảm lý học là An Essơav Coneerning Human Ủnderstanding (Cđo 
luận bễ Trì thức Can người! (1690). Lacke đã soạn tác nhầm này 
trong 17 năm, và sau cùng nó được xuất bán khí ông đã gần 60. 
Mặc dù sách được xuất bản năm 1690, Locke đã nhiều lân hiệu 
đính nó và nó đã qua tất cả năm lần xuất bản. Lần xuất bản thứ 
5 là vào năm 1706, tức là sau khi ông đã mất, và phân lớn những 
gì trình bày dưới đây đều dựa theo lân xuất bản này. Lacke đã 
xuất bản rất ít trước cuãn #ssay ấy, nhưng sau đó ông đã xuất bản 
nhiều tác phẩm vẻ các đề tài như giáo dục, nhà nước, kinh tế, và 
Kitô giáo. Voltaire (1697 - 177B) rất ngưỡng mộ Locke và thường 
sánh ông với Newton. Voltaire đã cố gắng rất nhiều để tạo một 
ấn tượng tích cực về Locke, đặc biệt ở Pháp. 


Mặc dù rõ ràng Híobbes là một nhà duy nghiệm luận, nhưng 
Locke mới chính là người đã ảnh hưởng nhiều nhất đối với các 
nhà duy nghiệm Ánh. 


Chống lợi cúc ý tưởng bẩm sinh 


Essay của Lacke một phần là sự phản kháng lại triết học 
Descartes. Tuy nhiên, Lacke không chống lại thuyết nhị nguyên 
của Descartes; ông chống lại khái niệm của Descartes về các ý 
tưởng bẩm sinh. Locke nhận xét rằng nếu trí khôn có chứa các 
ý tưởng bấm sinh, thì mọi người đẫu phải có các ý tưởng ấy, thế 
mà rõ ràng người ta không có. Loài người, ông nói, không được 
sinh ra với các ý tưởng bẩm sinh, dù là về luân lý, thân học, luận 
lý học, hay boán học. 


Vậy thì mọi tư tưởng mà con người có đến từ đâu? Câu trả lời 
nổi tiếng của Locke là như sau: 
Giá sử chúng ta coi trí khán như mộ! tợ giấy trắng, hông 
In một chữ nào. kháng có một ý tưởng nào. Làm thế nào 
nó được chứa đầây?... Do đâu nó cú tất cả các chất liệu 
của lý trí uà nhận thúc? Tôi trẻ tời bằng một từ mà thôi, 
kính nghiệm.” 
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(tm giác oờ suy tư 

Theo Locke, ý tưởng chỉ là một hình ảnh của trí khôn có thể 
được dùng khi chúng ta suy nghĩ: “Bất cử cái gì trí khôn trì giác 
nơi chính nó, hay là đối tượng trực tiếp của tri giác, Lư tưởng, hay 
trì thức, cái đó tôi gọi là ý tướng.” Nêu ví dụ về các ý tưởng, Loecke 
đưa ra các từ như “trắng. cứng, ngọt, tư duy, chuyển động, người, 
con Đoi, guân đội, và say rượu." Theo Locke, mọi ý tưảng đều đến 
hoặc từ cảm giác hay từ sự suy tư. Nghĩa là, các ý tưởng hoặc 
bất nguẫn từ kích thích giác quan trực tiếp hay đo sự phản chiến 
trên các ấn tượng còn để lại của các kích thích giác quan trước đó. 
Suy tư, nguôn thứ hai của nhận thức, là khả nàng của trí khỏn tự 
quay vào chính nó. 


Như thế, nguồn của mọi ý tưởng là cảm giác, nhưng các ý 
tưởng có được do cảm giác có thể được tác động và sắp xếp lại bỡi 
các hoạt động của tính thần, nhờ đó tạo ra các ý tướng mới. Các 
hoạt động này gồm “tri giác, tứ duy, hoài nghị, tin tưởng, suy 
luân, biết, và muốn.” 


Điền quan trọng là phải nhớ Locke nhấn mạnh rằng mọi trì 
thức đều cơ bản đến từ kính nghiệm cảm giác, và sự nhấn mạnh 
này cho phép chúng ta gọi Locke một cách thích đáng là một nhà 
duy nghiệm luận. 


Các $ tưởng đơn giản 0uà ý tưởng phức tạp 


Các ý tưởng đơn giản, dù là dp cảm giác hay do suy Eư, tạo 
thành các nguyên tử (vi thể) của kinh nghiệm bởi vì chúng khâng 
thể chia nhủ hơn nữa thành các ý tưởng khác. Các ý tưởng 
phức tạp là các kết hợp của các ý tưởng đơn giản và vì thế có thể 
chia nhỏ thành các phản câu tạo của chúng lcác ý tưởng đơn 
giản). Khi các hoạt động của tỉnh thần được áp dụng vào các ý 
tương đơn gian qua suy bự, các ý tường phức tạp được hình thành. 
Nghĩa là, qua các hoạt động như so sánh, nhớ lại, phân biệt, phối 
hợp và mở ròng, trừu tượng hóa và suy luận. các ý tưởng dơn gian 
được kết hợp thành các ý tưởng phức tạp. 
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Như thế, tính thần khóng thế tạo ra hay tiêu điệt các ý tưởng, 
nhưng nó có thế sắp xếp lại các ý tưởng đã có thành hầu như vô 
hạn các cấu hình. 

Các cảm xúc 

Loeke cho rằng cac tình cam khoái lạc hay đau khổ đi kèm 
theo ca các ý tưởng đơn sơ lẫn phức tạp. Các đam mê (cảm xúc) 
khác - như vêu. ghét, muốn, vui, buôn. giân, sợ, thất vọng, ghen. 
xấu hổ, va hi vọng - ông cho rằng tất cá đều bắt nguồn từ hai tình 
cam cơ bản là khoái lạc và đau khổ. Những sự vật tạo ra khoái lạc 
thi tốt, những sự vật tạo ra đau khổ thì xấu. 


Theo Locke, "sự thiện lớn nhất” là tự do suy nghĩ các tư tưởng 
tạo ra khoái lạc. Giống như Hobbaes, lý thuyết về động lực con người 
của ông được coi là theo thuyết khoái lạc vì nó cho rằng con người 
được thúc đẩy bởi động cơ tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ. Vì 
vậy theo Lacke, các đữ liệu mà giác quan cung cấp là chất liệu để 
tính thần suy tư trên đó và có những phản ứng cảm xúc về nó. 


Các tính chất chính nà tính chất phụ 


Sự phân biệt giữa các tình chất chính và phụ đã từng được đẻ 
nghị bải nhiều nhà triết học Hy Lạp cổ xưa và sau này hởi Galileo, 
là sự phân biệt giữa cái gì hiện diện thể lý và cái gì được kinh 
nghiệm về mặt tầm lý. Tuy nhiên, Rohert Buyle, người bạn và 
thầy của Locke, chính là người đã sứ dụng tên gọi tính chất 
chính và tính chất phụ, và Locke đã mượn các thuật ngữ này 
của ông (Locke, 1706). Không may, các tính chất chính và phụ đã 
được định nghĩa hai cách hoàn toàn khác nhau trong lịch sử. Mật, 
cách định nghĩa coi các tính chất chính như là thuậc tính của thực 
tại vật lý và tính chất phụ như là thuậc tính của thưc tại tâm lý 
và chủ quan. Nghĩa là, các tính chất chính chỉ về các sự vật hay 
sự kiện vật lý, nhưng các tính chất phụ chỉ về các kinh nghiệm 
tâm lý không có thực tại tương ứng trong thế giới vật lý. Chúng 
ta đã theo cách định nghĩa này khi thảo luận về Galilea ở chương 
4. Boyle và Locke theo một cách khác. Theo họ, cả các tính chất 
chính tắn tính chất phụ đều là các tính chất của thế giới vặt lý; 
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điều khác biệt giữa họ là loại kinh nghiệm tâm lý mà các tính 
chất ấy tạo ra. Locke theo Bayle và gọi là một tính chất hất kỳ 
khía cạnh nào của một vặt có khả năng tạo ra một ý tướng. Các 
tính chất chính có khả năng tạo ra nơi chúng ta các ý tưởng tương 
ứng với các thuộc tính vật lý thực sự của các sự vật vật lý - ví dụ: 
các ý tưởng về sự rắn chắc. trương độ, hình thù, chuyển động hay 
bất động, và số lượng. Các tính chất phụ của các sự vật cũng có 
khả năng tạo ra các ý tưởng, nhưng các ý tưởng chúng tạo ta 
không có cái tương ứng với chúng trong thế giới vật lý. Các y 
tưởng do tính chất phụ tạo ra gồm các ý tưởng về màu sắc, âm 
thanh, nhiệt độ, và mùi vị, 


Cả các tính chất chính lẫn tính chất phụ đều tạo ra ý tưởng. 
Với các tính chất chính, kích thích vật lý thì mạnh đủ để tạo ra 
một ý tưởng hợp với thuộc tính vật lý đã tạo ra kích thích ấy. Với 
các tính chất phụ, chỉ có các phần nhó (cac vi hạt) của vật thế 
kích thích chúng ta mà thải. Sự kích thích manh mún này toát ra 
từ vật thể kích thích chúng ta, nhưng cơ quan cảm giác của chúng 
ta không tỉnh tế đủ đế ghi nhận bản chất vật lý của sự kích thích 
ấy. Ngược lại, chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó về mặt tâm lý 
mà không hiện diện về mặt vật lý. 


Như thế, sự khác biệt giữa các ý tưởng do các tính chất chính 
và phụ chỉ là kháe biệt do sự sắc bén của các giác quan mà thôi. 


Theo Lacke, điểm quan trọng là ở chỗ một số kinh nghiệm tám 
lý của chúng ta phản ánh thế giới vật lý đúng như thực tế của nó 
(các kinh nghiệm da các tính chất chính tạo rai và một số không 
phần ánh đúng như thê (các kinh nghiệm đo các tính chất phụ 
tạo ra). Ông không nói như Galileo rằng thực tại chú quau thì 
kém thực tại vật lý. Theo Locke, thực tại chủ quan cũng có thể 
được nghiên cứu một cách khách quan như thực tại vật lý, và ông 
đã bắt tay làm việc này. 


Liên tưởng 


Thuyết liên tưởng là “một lý thuyết tâm lý coi liên tưởng là 
nguyên tắc cơ bản của đời sống tỉnh thần, mà ngay cả các quy 
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trình tư tưởng cao hơn cũng phải được cắt nghĩa theo nguyên tắc 
ấy." (Drever, 1968, tr. 11). Theo định nghĩa này, ta có thể bác bỏ 
thuyết liên tưởng mà vấn chấp nhận được sự kiện trị thức đạt 
được bằng liên tướng. Đó đúng là trường hợp của Locke. Thực 
vậy, Loeke chí thảo luận một cách thóang qua về liên tưởng, bằng 
chứng là đ tác phẩm Essav ấn bản lần thứ 4 mới thấy I.oeke đưa 
vào một chương ngắn nhan đề “Liên tưỡng”, và thậm chí ở chương 
này, öng cũng chỉ dùng liên tưởng để cắt nghĩa các sơi lắm trong 
suy luận mà thôi. 


Locke tin rằng các ý tướng nối tiếp nhau vì các lý đo bự nhiên 
hay hợp lý đầu biểu thị tri thưc đích thực, nhưng các ý tưởng liên 
kết một cách ngẫu nhiên, vì sự tương cận, chỉ có thể dẫn đến các 
niềm tin vô lý. Locke nêu một số ví đụ. 


.. Các ý tưởng 0ễ quỷ ma oà yêu tỉnh thục ra chẳng liên 
quan gì đến bóng tất huy ánh súng; nhưng nếu một chỉ 0ú 
nuôi ngốc nghếch cú liên tục nhồi nhét uào đầu óc một đứa 
bé tới các y tưởng nòy, có thể suất đời nó sẽ không baa giờ 
gột sạch các ý tướng sat lạc ấy ra khỏi dầu oe nó, 0à Đóng 
tối sẽ luôn luôn gợi ra cho nó các ý tưởng hãi hùng, tè 
chúng sẽ gắn liên uới nhau khiến đứa bé sẽ không thể chịu 
nổi báng tốt cũng như quý ma... Một anh bạn tòi biết một 
người được chữa lành hẳn bệnh điên bỏi một cuộc giải phẫu 
hãi hùng. Người ấy được khỏi bệnh oà suốt đời biết ơn 
người thây thuốc đã chữa lành anh ta bằng cuộc giải nhẫu 
ấy; nhưng dù mang năng lòng biết ơn, anh tủ suốt đời không 
bao giờ chịu nổi khi nhìn thấy người đã giúi phầu cho mình; 
hình ảnh phẫu thuật utên luôn luôn mang đến cho anh fa ý 
tưởng oè cơn đau dữ dội anh phái chịu đựng từ tay nhà 
phẫu thuật, ý tưởng ấy qua mạnh uà không thể chịu nổi đối 
uới người ấy...(170BJ/1974, tr. 252 - 284). 

Nếu dựa vào đính nghĩa của Drever (1963) về thuyết liên tương 
như một. cố gắng giản lược mọi hoạt động tỉnh thần vào các nguyên 
tắc liên tưởng, thì triết học của Locke chắc chắn không phải là 
triết học về liên tưởng. Lý thuyết về tỉnh thần của ông chú yếu đã 
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xong trước khi ông thêm các bình luận về sự liên tưởng. Có vẻ 
như ông bỏ qua sự kiện rằng nhờ liên tưởng người ta biết được các 
mối tương quan tự nhiên cũng giống như các mối tương quan 
không tự nhiên. Như chúng ta đã thấy, điều này khâng đúng với 
Hobbes, cũng như với những nhà duy nghiệm theo Locke. 


Chính quyền do dân nà uì dân 


Locke không chỉ công kích khái niệm về các ý tưởng bẩm sinh, 
ông cũng công kích khái niệm về các nguyên tắc đạo đức bẩm 
sinh. Ông tin rằng đa số các giáo điều được xây dựng đựa trên giả 
định về một chân lý đạo đức bẩm sinh này hay chân lý bẩm sinh 
khác, và người ta phải tự mình tìm ra chân lý cho mình thay vì bị 
người khác áp đặt. Vì vậy, thuyết duy nghiệm được coi là một 
phong trào cực đoan tìm cách thay thế tôn giáo dựa trên mặc khải 
bằng luật tự nhiên. Rất ảnh hưởng vẻ chính trị, Locke thách thức 
quyền bính của các vua vốn được tin là đo Thượng Đế ban cho và 
ông để nghị một chính quyển đo dân và vì đân. Triết học chính 
trị của öng được các nhà triết học vị lợi của thế kỷ 19 chấp nhận 
một cách phấn khỏi; và nó đã ảnh hưởng nhiều trong việc soạn 
thảo bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. 


George Berkeley 


George Berkeley (1685 - 
1753) sinh ngày 12 tháng 3 tại 
Kilkenny, Ai Len. Lúc đầu ông 
theo học trường Kilkenny Col- 
lege; năm 1700, khi 1ð tuổi, ông 
vào đại học Dublin và tại đây 
ông đậu bằng cử nhân năm 
1704, lúc 20 tuổi, và bằng thạc 
sĩ năm 1707, lúc 22 tuổi.Ông thụ 
phong chức phó tế trong giáo hội 
Anh giáo năm 24 tuổi. Cũng 
năm 24 tuổi, ông xuất bản Cđo 
luận uê một Lý thuyết mới uê  Georg Berkeley 
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Thị giác (1709), và một năm sau ông xuất bản tác phẩm có lẽ là 
quan trọng nhất của ông, Kháo luận oê các Nguyên ly của Nhán 
thức can người (1710). Tác phẩm quan trọng thứ ba, 8a Đất ;hoại 
giữu Hvlas uà Phionous được xuất hản trong chuyên sang Anh 
lần đầu tiên của ông năm 1713. Tên tuổi Berkeley đã được biết 
đến rộng rãi nhờ ba tác phẩm ấy trước khi ông ba mươi tuổi. Ông 
tiếp tục ở lại Đại học Dublin và giảng đạy về thần học và triết 
học Hy Lap cho tới năm 1723, là năm ng lo việc mở một trường 
trung học mới ở Bermuda dành cho các ngưữi bản xứ và các thực 
đân Mỹ da trắng. Năm 1728 ông đáp tàu sang Newport, Rhode 
1sland, và chữ đợi tại đây để quyên góp cho dự án mở trường của 
ông. Nhưng không nhận được ngân sách của nhà nước như ông 
mong đợi, Berkeley trở về Luân Đôn. Mặc đù Berkeley không bao 
giờ đặt chân tới miền tây New England, nhưng thành phố Berkoø- 
ley, California, và khuôn viên Đại học ở California mang tên ông. 
Trong 18 năm cuối đời, Berkeley là giám mạc Anh giáo của giáo 
phân Cloyne ở Quản Cork, Ái Len. Ông chết đột ngột tại Oxford 
ngày l# tháng 1, 1753. 


Chống lụi duy uật luận 


Berkeley nhận thây sự sụp đổ của triết học Kinh viện do những 
công kích chống lại triết học Aristotle, đã làm lan tràn khắp nơi 
thuyết hoài nghi tôn giáo, thậm chí thuyết vô thần thực sự, Ông 
cũng nhận thấy rằng triết học mới của thuyết đuy nật lại càng 
làm suy yếu các nền tầng của niềm tin tôn giáa. Khi còn ở Đại 
học Dublin, Berkeley từng nghiên cứu tác phẩm eủa những người 
như Descartes, Hobbes, Locke, và Newton, và ông cho rằng họ có 
trách nhiệm là đân đến mật nền triết học duy vật luận. Berkeley 
thấy thế giới quan do triết học duy vật tạo ra cho rằng bản chất 
của tất cả vật chất là nguyên tử hay các vị thể, và mọi sự kiện vật 
lý có thể được cắt nghĩa bằng các luật cở giới. Vũ trụ chí còn là 
vật chất chuyển động, và chuyển động cúa các vật đi chuyển thị 
được cắt nghĩa bằng các luật vật \ý, được điễn tả bằng thuật ngữ 
toán học. Berkeley có Lý khi nhận ra rằng triết học duy vật đang 
đẩy Thượng Đế xa đần vũ trụ, và vì thế nó nguy hiểm cho cả tên 
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giáo lẫn đạo đức. Bởi đó Berkeley quyết định tấn công vào chính 
nên tảng của duy vật luận, vào chính giã thiết của nó cho rằng 
vật chất tổn tại, 
Cái gì hiện hữu thì nhải được trì giác 
Giải pháp của Berkeley cho vấn đề vừa mạnh bạo vừa triệt để: 
ông tìm cách chứng mình rằng vật chất kháng tổn tại và vì thế 
rnọi tuyên bố của triết. học duy vât phải là sai lầm. Trang việc phủ 
nhận vật chất, ông vừa đẳng ý vừa bất đồng với Locke. Ông đồng 
ý với Locke đã cho rằng tri thức con người chỉ dựa trên các ý 
tưởng mà thòi. Cả Berkeley lẫn Loeke đều cho rằng các ý tưởng là 
đối tượng của tri thức con người và một tỉnh thần tổn tại tác động 
trên các ý tưỡng ấy. Nhưng ông mạnh mẽ bác bỏ quan niệm của 
Locke rằng thế giới vật lý tạo ra các ý tưởng của chúng ta. Berke- 
ley nái rằng cho dù có một thế giới như thế đi nữa, chúng ta cũng 
không thể biết được nó trực tiếp. Mọi vật điều hiện hữu khi chúng 
được tri giác, và vì vậy thực tại chỉ bao gồm các tri giác của chúng 
ta mà thôi, ngoài ra không có gì cả: 
Thực sự có một ý kiến thịnh hành một cách kỳ lạ gi2?a người 
ta, ý kiến ấy cho rằng nhà, múi, sông, nà mọi oậ! khả giác, eó 
một sự tần tại tự nhiên hay thực sự, độc lập uới iệc chúng 
được nhận thức bởi trí khôn. Nhưng cho dù Nguyên tắc này 
có thể được thế giới chấp nhận một cách bảo đảm uà phổ 
biến đến đáu đi nữa, thì bất cứ di trong lòng mình cũng cảm 
thấy phải đặt uấn để bê nó, sẽ thấy ngay rằng nó bao hàm 
một sự môu thuần. Bài 0ì các uật chủng ta nhắc đến trên kỉa 
lò gì, nếu không phải là những uật mà chúng ta trì giác bằng 
giác quan? Và chủng ta trị giác cái gi ngoài các ý Hưởng hay 
cảm giác của chúng ta? Và có thể nào bất cứ một oật nào nói 
trên có thể tôn tợi khi không được trí giác không? 


Rồi Berkeley giản lươc vật chất và tất cả mọi sự vào phạm vi 
tr1 giác: 

Một số chân lý rất gần uà hiển nhiên đối cớt trí khôn khiến 

một người chỉ cần mở mắt ra là có thế thấy chúng. Điều nùy 
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tôi coi là nô cùng quan trọng, đó là toàn thể ca đoàn trên 
trời oà mọt sự uội dưới đất, nói tóm, mọt oật thể tạo thành 
cái khung mạnh mẽ cúa thế giới, đều không hiện hữu được 
nếu không có một trí khôn, hữu thể của chúng phải được trí 
giác hay nhận biết; do đó, nếu nó không được trì giác thực 
sự bởi tôi, hay không tôn tợi trong trí khôn tôi, thì hoặc 
chủng hoàn toàn không thể tổn tại, hoặc chúng tún tại trang 
trí khôn cúa một Tình Thần Vĩnh Cửu nào đó: bởi tì sẽ 
hoàn toàn không thể hiểu được nà hoàn toàn uó ly khi gán 
cho hất cứ một oật nào như thế một sự tần tại độc lập tới 
mật tính thần. Để xác tín điều này, độc giả chí cần suy 
nghĩ, tà cố gắng tách riêng trong tự tưởng của mình sự tân 
tại của một uút khú giác với 0tệc nó được trì giác. (ÁrH$trong 
1965, r. 63). 


Chỉ có các tính chất phụ tồn tại 


Trong thảo luận của ông về các tính chất chính và phụ, Berke- 
ley coi các tính chất chính như là những thuộc tính được giả thiết 
là của các sự vật vật lý và các tính chất phụ như là các ý tướng 
hay tri giác. Sau khi đã phân biệt như thế, ông bắt đầu bác bỏ sự 
tôn tại của các tính chất chính. Theo ông, chỉ có các tính chất phụ 
(các tri giác) tồn tại, Đương nhiên đây là hệ quả từ quan niệm của 
ông rằng “tôn tại là được tri giác.” Berkeley lý luận răng có thể 
bác bả thuyết duy vật vì không có thể giới vật lý. 


Berkeley không hè phủ nhận sự tôn tại của thực tại bền ngoài 


Hiển nhiên quan niệm của Berkeley cho rằng mọi cái tổn tại 
đều là một tri giác đặt ra một số vấn đề. Ví dụ, nếu thực tại chỉ là 
vấn đề về trí giác, vậy thực tại có ngưng tổn tại khi người ta 
không tri giác nó nữa không? Và, căn cứ vào đâu để nói rằng thực 
tại mà rnột người tri giác thì cũng là một với thực tại mà một 
người khác tri giác? Trước hết, phải hiểu rằng Berkeley không 
phủ nhận sự tổn tại của thực tại bên ngoài. Cái mà ông phủ nhận 
là thực tại bên ngoài bao gồm vát chất bất đậng, như các nhà duy 
vật chủ trương: 
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Tôi không lý luận chống lạt sự tân tại của bất cứ vát gì mà 
chúng ta có thể biết, dù bằng giác quan hay suy từ, Các oại 
mà tôi thấy bằng mắt, tôi sở dược bảng tay, chúng tản tại 
thực sụ, tôi không hè nghỉ ngờ. Cái duy nhất mà chúng ta 
phủ nhận sự tôn tại của nó là củi mà các nhà triết học gọi 
là Vật chất hay bản thể uột chút. 


Cái tạo ra thực tại bên ngoài chính là tri giác của Thượng Đế. 
Vì thực tại bên ngoài là tri giác của Thượng Để nén nó vững bên 
không thay đổi và giống nhau cho mọi người. Cái ma chúng ta gọi 
là luật thiên nhiên chính là các ý tưởng của Thượng Đế. Họa 
hiếm Thượng Đế cũng có thể “thay đổi ý định và đo đó thay đổi 
các Tuật thiên nhiên,” đó là các “phép lạ,” nhưng chung chung 
các tri giác của ngài không thay đổi. 


Do đó, điều chúng ta kinh nghiệm bằng cảm giác là các ý 
tưởng trong trí khôn Thượng Đế; với kinh nghiệm, các ý tưởng 
trong trí khôn chúng ta trở nên giống các ý tưởng trong trí khân 
Thượng Đế, và trong trường hợp ấy chúng ta nói mình đang tri 
giác chính xác thực tại bên ngoài. “Tôn tại là được tri giác,” và 
Thượng Đế trị giác thê giới vật lý, nhờ đó tạo ra thực tại của nó; 
chúng ta trị giác các trì giác của Thượng Đế, nhờ đó chúng ta cho 
các tri giác của chúng ta sự sống trong trí khôn chúng ta như là 
các ý tưởng. Nếu các tính chất phụ được hiểu như là các ý tưởng 
mà sự tổn tại của chúng tùy thuộc một người tri giác chúng, thì 
mọi thực tại đầu gồm các tính chất phụ. 


Luật liên tưởng 


Theo Berkeley, mãi loại giác quan cung cấp một kiểu thông tín 

(ý tưởng) riêng biệt và khác nhau vẻ một đối tượng. Chỉ trong 

kinh nghiệm chúng ta mới biết được rằng một số ý tưởng luân 
luôn liên kết với một đối tượng đặc biệt; 

Bằng thị giác tôi có các ý tưởng 0ê ánh sáng bà màu sắc, tới 

các múc độ uà sắc thái bhác nhau. Bằng xúc giúc tôi nhận 

biết oật cứng oà mễn, nóng 0à lạnh, cử động »à bất động; 

uà những thứ này ở các mức độ ta lương khác nhau. Khiúu 
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giác cung cấp chụ tôi mùi, khúu giác cho tôi ðị; uà thính 
giác cho tôi am thanh ở mọi dạng phối hợp và ôm lượng 
khác nhau. 


Và khi các điều này dược nhận thấy đi chung với nhau, 
chúng được mô tả bằng một tên gọt chung, uà như thế chúng 
dược bế là một vật. (Armstrong, 1965, tr. 6I). 


Như thế các vật mà chúng ta đặt tên chính là các tập hợp các 
cảm giác thường đi chung với nhau. Giống như Locke, Berkeley 
châp nhận luật tương cận làm nguyên lý liên tưởng của ông. 
Nhưng khác Locke, ông không cho rằng luật này chỉ cắt nghĩa các 
sự liên tưởng ngẫu nhiên hay tùy tiện, Theo Berkeley, tú ed các 
cảm giác mà luôn luôn được thấy đi chung với nhau đều được liên 
kết với nhau. Thực vậy, theo Berkeley, các sự vật không là gì 
khác hơn là các tập hợp của các cảm giác. 


Lý thuyết của Berkelev oê trí giác khoảng cách 


Berkeley đồng ý với Locke rằng nếu một người mù bẩm sinh 
ma sau này có thế nhìn thấy, họ sẽ không biết phân biệt một 
khối lập phương với một hình tam giác. Muốn có sự phân biệt nay 
đài phải có sự liên tướng của các kinh nghiệm thị giác và xúc 
giác. Berkeley còn đi xa hơn bằng cách nói rằng người ấy cũng 
không thể trị giác được khoảng cách. Muốn tri giác đúng khoảng 
cách cúa mật vật, cần phải có sự liền kết của nhiều cảm giác. 


Với lý thuyết của ông về trị giác khoảng cách, Berkeley bác bỏ 
1ý thuyết của Descartes và những người khác rằng tri giác khoảng 
cách là dựa trên hình bọc của quang học. Theo lý thuyết của 
Descartes, một tam giác được hình thành bởi khoảng cách giữa 
hai mắt như là đáy tam giác và vật được nhắm tới như là đỉnh 
tam giác. Một vật ở xa tạo thành một hình tam giác đài, hẹp, và 
một vật ở gần tạa thành một hình tam giác ngắn và rộng. Cũng 
vậy, góc đình hình tam giác sẽ thay đổi theo tỉ lệ thuận với 
khoảng cách cúa vật được nhìn; khoảng cách càng lớn, đỉnh tam 
giác càng lớn và ngược lại. Chuyển động hội tụ và phân kỳ của 
rnắt là quan trọng đối với lý thuyết này nhưng chỉ vì chính nó tạo 
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ra hình học của tri giác khoảng cách. 


Theo Berkeley, vấn để với thuyết tri giác khoảng cách dựa 
trên “hình học tự nhiên” là ở chỗ người ta không tri giác khoảng 
cách theo kiểu ấy. Chuyển động hội tụ và phân kỳ của mắt là võ 
cùng quan trọng trong phân tích của Berkeley, nhưng không phải 
vì các góc thị giác mà chuyển động đó của mắt tạo ra. Đúng hơn, 
chúng quan trọng bởi vì các cảm giác tạo ra do sự hội tụ và phân 
kỳ của mắt được liên kết với các cảm giác khác và chúng đã trở 
thành chìa khóa để biết khoảng cách. 


Cắt nghĩa duy nghiệm của Berkeley về tri giác và ý nghĩa là một 
mốc quan trọng trong lịch sử tâm lý học bởi vì nó cho thấy bằng cách 
nào các tri giác phức tạp có thể được hiểu như là những kết hợp của 
các cảm giác cơ bản như thị giác, thính giác, và xúc giác. 


David Hume 


Sinh ngày 26 tháng 4 tại Edinburgh, Tô Cách Lan, David 
Hume (1711 - 1776) theo học tại Đại học Edinburgh, tại đây ông 
học luật và thương mại nhưng 
không có một bằng cấp gì. Nhờ 
được thừa kế một di sản lớn, 
Hume đi đến La Flèche ở Pháp, 
nơi Descartes từng theo học hồi 
còn trẻ. Chính tại La Flèche mà 
Hume, khi chưa đầy 28 tuổi, đã 
viết tác phẩm nổi tiếng nhất 
của ông, Khdo Luận Về Bản 
Tính Con Người, Là Một Cổ 
Gáng Để Giới Thiệu Phương 
Pháp Suy Luận Thực Nghiệm 
Trong Lãnh Vực Đạo Đúc Học, 
quyển thứ nhất xuất bản nãn 
1739 và quyển thứ hai năm 
1740. Năm 1742 Hume xuất bản 

: Các Cảo Luận Triết Học, rất 
Dovid Hume 
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được hoan nghẽnh. Hume luôn luôn tin rằng cuốn Xhứo Luận của 
ông không ăn khách mấy là do cách trình bày bơn là do nội dung 
của nó, vì vây năm 1748 ông đã xuất bản một bản rút gọn của 
Khdo Luận với tên sách ìà Tìm hiểu Nhận Thức Con Người. Đa 
số những gì trình bày dưới đãy la dựa trên ấn bản năm 1777 của 
quyển Tra Cứu, sau khi ông đã qua đời. 


Mục tiêu của Humne 


Theo Hume, “Hiển nhiên, mọi khoa học đều có liên quan nhiều 
hay ít tới bản tính con người; và cho dù các khoa học ấy có thể tỏ 
ra rời xa no, chúng vẫn quay trở về với ná bằng cøn đường này 
hay con đường khác.” Dưới đề mục khoa học, Hume bao gảm các 
chủ để như toán học, triết học tự nhiên (khoa học vât lý), tân 
giáo, lý luận, đạo đức. phê bình, và chính trị. Tóm lại, mọi vấn để 
đều phản ánh bản tính eon người, và do đó, hiểu bản tính ấy là 
tối quan trọng. 


Khi triển khai khoa hạe về con người, Hume theo truyền thống 
duy nghiêm của Occam, Baecon, Hobbes. Locke, và Berkoloy: “Vì 
khoa hạc vé con người là nền móng vững chắc duy nhất cho mọi 
khoa học khác, nên nền móng vững chắc duy nhất chúng ta có thể 
đặt cho chình khoa học này phải là kinh nghiệm và quan sát.” 


Tuy nhiên, Hume rất thán phục các thành tựu của khoa học 
Newtơn, và ông muốn làm cho “triết học đạo đức” điêu mà New- 
ton đã làm cho “triết học tự nhiên". Vào thời Hume, “triết bọc đạa 
đức” tương đương với cải mà ngày nay chúng-ta gọi là khoa học xã 
hội, và “triết học tự nhiên” tương đương với các khoa học vật lý. 


Ngaài tính chất một khoa học duy nghiệm, khaa học về con 
người cũng phải là một khoa học “thực nghiệm”, Vì thí nghiệm 
rất ích lợi trong các khoa vật lý, nên chúng cũng sẽ được dùng 
trong khoa hạc về con người. Tuy nhiên, Hume không sử dụng thí 
nghiệm trong khoa học của ông theo cùng một kiểu như chúng 
được sử dụng bơi các nhà khoa học vật ly. Đối với các nhà khoa 
học vật lý, một thí nghiệm bao gồm sự vận dụng các biến số của 
môi trường nhắm vào môt mục đích nhất định và ghi nhận hiệu 
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quả của sự vận đụng đó đối với một biến số khác. Cả hai biến số 
đều có thể quan sát và đo lường. Như ta sẽ thấy, các yếu tố quan 
trọng quyêt định hành vi trong hệ thống của Hume là các yếu tố 
nhân thức và không thể quan sát trực tiếp. Theo Hume, thuật ngữ 
thí nghiệm có nghĩa là kinh nghiệm nhận thức. Vậy thuật ngữ 0Ù 
nghiêm có thể có nghĩa gì theo Hume? Thí nghiệm theo ông là sự 
quan sát căn thần xem các kinh nghiệm có tương quan với nhau 
thế nào và kinh nghiệm tương quan với hành vi thế nàa. Hume 
lưu ý rằng khoa học thực nghiệm của ông về bản tính con người sẽ 
khác với các khoa vật lý, những khác không có nghĩa là thấp kém 
hơn, Thực ra, ông cho rằng khoa học của ông thậm chí còn có thế 
cao hơn các khoa học khác. 


Vì vậy, mục tiêu của Hưme là kết hợp triết học đuy nghiệm của 
các tiên hối với các nguyên tấc của khoa học Newton, và trong 
tiến trình kết hợp này, tạo ra một khoa học về bản tính con 
người. Một điều nghịch lý là, trong khi hết sức ngưỡng mộ New- 
tơn, Hume lại thích sử dụng phương pháp quy nạp của Bacon hơn 
là phương pháp diễn dịch của Newton. Phương pháp chính của 
Hume là cẩn thận quan sát và sau đó cẩn thận tổng quát hóa các 
quan sát ấy. Thĩnh thoảng Hume cũng phát biểu một giả thuyết 
và trắc nghiệm nó với kinh nghiệm, nhưng rõ ràng ông nhấn 
mạnh quy nạp nhiều hơn là điễn dịch. 


Các Ấn tượng tờ Ý tưởng 


Giống như các nhà duy nghiệm trước âng, Hume tín rằng nội 
dung từ tưởng chí bắt nguồn từ kinh nghiệm. Ông cũng tin rằng 
kinh nghiệm (trì giác) có thể được kích thích bởi các sự kiện nội 
Lâm hay ngoại giới. Hume đồng ý với Berkeley rằng chúng ta 
không bao gìờ kinh nghiệm trực tiếp thế giới vặt lý, chúng ta chỉ 
có các trì giác về nó, 

Hume phân biệt giữa các ấn tượng, la các tri giác mạnh và 
sinh động, với các ý tưởng, là các trì giác tương đối yếu. 


Mọt trì giác của trí khôn con người đều thuậc hai loạt khác 
nhau mà tài gọi là các ấn tượng 0à các ý tưởng. Sự khác 
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biệt giữa chúng hệ tại mức độ mạnh yếu uẻ sinh động mà 
chủng tác động trên trí khôn, cà mở đường đi bào tử tưởng 
hay ý thức của chúng ta. Các trị giác nào đi uùo trí khôn 
một cách mạnh mẽ cà bắt buộc, chúng ta gọi chúng Ìa cac 
Ấn tượng, gồm mại cám giác, đam mê oà cảm xúc, khí chúng 
xuất hiện trước tiên trong lĩnh hôn. Còn ý tưởng là các hình 
anh mờừ nhạt của các ấn tượng áy trong tư duy 0à suy luận. 
(Flett, !962, tr. 176) 


Các ý tưởng đơn giủn oà phức tạp nà trí tưởng tượng 


Hume cũng phân biệt giấng như Locke giữa các ý tưởng đưn 
giản và các ý tưởng phức tạp. 


Cần một sự phân biệt khác nữa giữa các trị giác của chúng ta... 
liên quan đên cả các ấn tượng lẫn ý tường. Đó là sự phân biệt giữa 
các tri giác đơn giản và phực tạp. Các trì giác, hay ấn tượng và ý 
tưởng đơn giản là các trì giác không chấp nhận sự phân biệt hay 
chia cắt. Ngược lại, các trí giác phức tạp có thể phân biệt thành các 
phần khác nhau. Mặc dù một màu. mùi, và vị đặc thù là tất cÃ các 
tính chất được thống ruất trong một quả táo này, chúng ta dễ thấy 
chúng không giống nhau, nhưng ít là có thể phân biệt giữa tính 
chất này với tính chất khác. (Flew, 1962, tr. 177) 


Mặc dù mọi ý tưởng đơn giản từng là các ấn tượng, nhưng 
không phải mọi ý tưởng phức tạp đều buộc phải tương ứng với các 
ấn tượng phức tạp. Môt khi các ý tưởng tốn tại trong trí khân, 
chúng có thể được sắp xếp theo vô số kiểu nhờ trí tưởng tượng. 


Không gì tự do bằng trí tưởng tượng của con người; tà mặc 
dừ nó bhông thể uươt quá bho ý tảng nguyên thủy được 
cung cấp bởi các giác quan nội 0à ngoạt, nó có sức mạnh oô 
hạn để pha trộn, kết hợp, tách rời, bà chỉa cắt các ý tướng 
này thành mọi dung bự cấu 0à hình ảnh... 

Tóm lại, nội dung của trí khôn chỉ bã nguồn từ kinh nghiệm. 
nhưng một khi đã ở trong trí khôn, các ý tưởng có thể được sắp 
xếp tùy ý. Vì vậy chúng ta có thể suy nghĩ đến các tư tưởng không 
có tương ứng trong thực tại. Hume đưa ý tưởng về Thượng Đế làm 
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ví dụ: “Ý tưởng về Thượng Đế, như một Hữu thể vô cùng thông 
mình, khôn ngoan, và tốt lành, là ý tưởng phát sinh từ việc suy tư 
về các hoạt động của chính trí khôn chúng ta, và đồng thời tăng 
lên và giới hạn các tính chất của sự tốt lành và khỏn nguan.” 
(Steinberg, 19⁄7, tr. 11), 


Để hiểu Hume, cần nhá rằng mọi trì thức con người đều dựa 
trên các ấn tượng. Iiume phát biểu sự kiện này trong một mệnh 
đề tổng quát: “Mọi ý tưởng đơn giản của chưng ía khí chúng xuất 
hiện lần đảu tiên, đều đến từ các ân tượng tương ứng uới chúng 
tủ biểu thị chúng một cách chính xác.” (Flew, 1962. tr. 178). 


Liên tưởng 


Nếu các ý tưởng được kết hợp với nhau chi bằng trí tưởng 
tượng, chúng sẽ "lỏng léo và rời rạe,” và chỉ có sự ngẫu nhiên nối 
kết chúng lại với nhau. Cũng vậy, các sự liên kết giữa các ý tưởng 
sẽ khác nhau đối với mỗi người vì không có lý do gì để chúng 
giống nhau. Tuy nhiên, Hume nhận thấy khâng xảy ra nhự thế. 
Ngược lại, có rất nhiều sự tương tự giữa các liên tướng của mọi 
người, Và cần phải cắt nghĩa sự liên tưởng này. 


Hume coi giải thích của-ông vẻ liên tưởng như một thănh tựu 
to lớn nhất của ôag. Có vẻ như Hume không biết rằng luật liên 
tưởng đã có từ rất xa xưa, ít là từ Plate và Aristotle, và đã được sứ 
dụng bởi Hobbes, Locke, và nhất là Berkeley. Nhưng đúng là 
Hume lệ thuộc nguyên tắc liên tưởng đến đệ triết học của ông có 
thể được gọi là thuyết liên tưởng. Theo Hume, các luật liên tưởng 
không gắn kết các ý tưởng lại với nhau thành các kiểu liên kết 
bất di dịch. Như ta đã thấy, trí tưởng tượng có thể sắp xếp lại các 
ý tưởng trong trí khôn thành bất kỳ kiểu cấu bình nào. Đúng hơn, 
Hume coi các luật liên tưởng như một “lực nhẹ nhàng,” nó tạo ra 
một số liên tưởng đôi nghịch với một số khác. 

Tư tưởng eúa chúng ta chịu ảnh hưởng bởi ít là ba luật liên 
tưởng. Luật tương tự phát biểu rằng tư tưởng của chúng ta đễ 
đàng đi từ một ý tưởng sang một ý tưởng khác tương tự với nó, 
như tư tưởng về một người bạn kích thích sự hồi tướng về một 
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người bạn khác. Luật tương cận phát biểu răng khi ta nghĩ đến 
một vật, ta có khuynh hướng nhớ lại các vặt khác mà ta đã kinh 
nghiệm ở cùng một nợi va vào cùng một thời gian như vật mà ta 
đang nghĩ đến, ví dụ nhớ đến một món quả lam ta nghĩ đến người 
cho quà. Luật nhãn quả phát biểu rằng khi chúng ta nghĩ đến 
kết quả (hậu quả), chúng ta thường cũng nghĩ đến các sự kiện vẫn 
đi trước hậu quả ấy, như khi ta thấy tia chớp và hậu quả là ta 
nghĩ đến tiếng sét. Vì Hume eoi nhân quả là luật liên tưởng quan 
trọng nhất. chúng ta sẽ xét đến nó chỉ tiết hơn. 


Phản tích oê nhân quả 


Từ thời Aristotle, sang thời Kinh viện, và đến thời Hume, 
người ta vẫn tin rằng một số nguyên nhân nhất định tự bản chất 
tạo ra một số hậu quả nhất định. Nói rằng A tạo ra B là nói một 
điều gì vẻ bản chất của A và PB; nghĩa là ta giả thiết có một tương 
quan thuận lý giữa hai sự kiện khiến cho khi biết A thì có thể 
tiên đoán về B. Có thể tiên đoán được điều này nhờ biết bản chất 
của A và B mà không cần quan sát bai sự kiện A và B chung với 
nhau, Hume hoàn toàn không đồng ý với quan niệm này về nhân 
quả. Theo ông, chúng ta không bao giờ có thể biết rằng hai sự 
kiện cùng xảy ra với nhau trừ khi chúng ta đã kinh nghiệm thấy 
chúng xảy ra chung với nhau. Thực vậy, theo Hume, một tương 
quan nhân quá lả một tương quan luôn luôn được quan sát thấy 
giống nhau mà thâi, không gì hơn. Không có cách nào để đoán 
trước kinh nghiệm nào sẽ theo sau kinh nghiệm nào khác. Vì vậy, 
nhân quá không phái một sự tất yếu thuận lý, mà là mật kinh 
nghiệm tâm lý: 

Tôi dam mạnh bạo qua quyết như một nguyên tắc phổ quát 
khóng có luật trừ nào, là trì thức bề tương quan (nhân quả) 
này khong bao giờ đạt được nhờ suy luận tiên nghiệm; nhưng 
phát xuất hoàn toàn từ kinh nghiệm, khi chúng ta thấy 
rằng những uật đặc thù nào đó luôn luôn đt cùng Uới nhữu, 
Hãy đưa một uật đến cho một người có lý trí tự nhiên 0à các 
khd năng 0ô cùng to lớn; nếu bội ấy hoàn toàn mới đổi uới 
người này, họ sẽ không thể nào, nhờ niệc xem xét chính xác 
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nhất các tính chất kho giác của nó, mà có thể khúm phú rd 
bất cứ nguyên nhân hay bậu quả nào của nó. ADAM, dù ta 
cho rằng ông có khủd năng suy luàn tuyệt hủúo, cùng không 
th5Ê dựo ào tính lỏng, trong suấi cúa nước, để suy ra rằng 
nước sẽ làm ông chết ngợi, hay từ únh súng uà sức nóng của 
lửa, rằng nó sẽ thiêu đốt ông... 

Mệnh để này, rằng các nguyên nhân oà hậu quả có thể được 
khảm phá không phải bằng lý trí mà bằng kinh nghiệm, sẽ dễ 
dàng được chấp nhận đối với các vật mà chúng ta nhớ trước đây 
đã hoàn toàn không biết gi về chúng; vì chúng ta phái ý thức 
rằng chúng ta hoàn toàn không có khả năng đoán trước điều gì sẽ 
xảy ra từ các vật ấy. Hãy đem hai miếng đá cẩm thạch đến cho 
một người hoàn toàn mù tịt về triết học tự nhiên; người ấy sẽ 
không bao giờ kháru phá ra rằng chúng sẽ dính chặt vào nhau, 
đến nỗi phải có một lực lớn mới tách rời chúng ra được theo một 
đường thẳng, trong khi chúng chỉ có một lực cản rất nhỏ đối với 

áp lực ở hai bên. (Steinberg. 1977, tr. 17). 


Theo Hume, mọi sự kiện thực tế đều là các hình thức tương 
quan nhân quả, vì vậy chúng chỉ có thể biết được bằng kinh nghiệm. 

Hume không hè có ý phủ nhận sự tôn tại của các tương quan 
nhân quả và đo đó làm hại đến khoa học vốn tìm kiếm các tương 
quan này. Ngược lại, Hume tìm cách xác định tương quan nhân 
quả nghĩa là gì và các niềm tin vào các tương quan này đã phát 
triển như thế nào. Hume mô tả các quan sát cần phải thực hiện 
để kết luận rằng hai sự kiện có tương quan nhãn quả với nhau: 

1. Nguyên nhãn và hậu quả phải tương cận với nhau về không 
gian và thời gian. 

2. Nguyên nhân phải đi trước hậu quả. 

3. Phải có sự kết hợp thường xuyên giữa nguyên nhân và hậu 
quả. Đây là tính chất chính yếu tạo nên sự tương quan. 

4. Cùng nguyên nhân phải tạo ra cùng hậu quả, và cùng hậu 
quả luôn luôn phát sinh từ cùng nguyên nhân. 


Như vậy, các kết luận về nguyên nhân được rút ra căn cứ trên 
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những điều luôn luôn xảy ra giống nhau. Các tiên đoán dựa trên 
các quan sát này giá thiết rằng điều gì đã xảy ra trong quá khứ 
cũng sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai, nhưng kháng có gì bảo 
đảm nó sẽ là như oậy. Chúng ta chỉ có niêm tín rằng các tưởng 
quan được quan sát trong quá khứ sẽ tiếp tục xảy ra trong tương 
lai mà thôi. Và cho dù mọi điều kiện trên đây đêu có, người ta vẫn 
cá thể sai khi rút ra các kết luận nhân quả, như khi người ta kêt 
luận rằng mặt trời lặn là nguyên nhân làm cho mặt trời mọc, vì 
cái này luôn luôn đi trước cái kia và cái này không bao giờ xảy ra 
mà không xảy ra cái kia trước. Do đó theo Hume, khâng phải lý 
trí giúp chúng ta sống đời sông mình hiệu quả, mà là sự tích lũy 
kinh nghiệm, hay như Hume gọi là tập quán. 


Phân tích tỉnh thần uà bản ngã 


Như đã đẻ cặp ở chương 1. một vấn để dai dẳng trong suốt lịch 
sử tâm lý học là việc cắt nghĩa sự thống nhất của kinh nghiệm. 
Mặc dù chúng ta đối điện với vô vàn tình huống thay đổi, kinh 
nghiệm của chúng ta luôn gìữ một sự liên tục qua thời gian và các 
hoàn cảnh. Các thực thể mà người ta giả thiết thường xuyên nhất 
để cắt nghĩa sự thống nhất của kinh nghiệm là mốt tỉnh thần hay 
một bản ngã. Khi Hume tuyên bố không có tính thần cũng khâng 
có hán ngựa, lời tuyên bố này là một sự kiện rât ý nghĩa trong lịch 
sử tâm lý học. 


Theo Hume, mọi niềm tin đều bắt nguồn từ các kinh nghiệm lận 
đi lập lại và được cất nghĩa bởi các luật liên tưởng. Mi thực thể 
siêu hình. như Thượng Đế, linh hồn, và vật chất đầu là sản phẩm 
của tt tưởng tượng, cũng giống như cái được gọì là luật tự nhiên, 
Hume mở rộng thái độ hoài nghĩ của mình đối với cả khái niệm về 
tỉnh thần vốn là khái niệm quá quan trọng đối với nhiều nhà triết 
học như Descartes, Locke, và Berkeley. Theo Hume, tỉnh thần không 
là gì khác hơn là các tri giác mà chúng ta có vào bất cứ lúc xác định 
nào: “Chúng ta có thẻ nhận thấy răng. cái mà chúng ta gọi là fínab 
thần, không là gì khác hơn môt chủng hay một tập hợp các trì giác 
khác nhau, được kết hợp với nhau bổi các tương quan nhất định, và 
được giả thiết, tuy sai lắm. là có sự đơn giản và cá tính hoàn toàn.” 
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Và cũng như không cá một bình thần độc lập với các trì giác. thì 
cũng không có một bản ngã độc lập uớt cúc tri giác. 


Các đam mê (cam xúc) như là yếu tố quyết định hành 0ì 


Hume cho thấy trong suất lịch sử nhân loại, con người đã từng 
có các đam mè giêng nhau và các đam mẻ này đã thúc đẩy các 
hành vị cư xứ giống nhau. Nhưng ông nhần xét rằng, tuy mọi 
người có cùng các đam mê giống nhau, họ không có chúng với 
cung một mức độ và vì các cá nhân khác nhau có các kiểu đam mê 
khác nhau, hạ sẽ phần ứng khác nhau với hoàn cảnh. Kiểu đam 
mê của mỗi người quyết định fínuh cách. của người ấy, và tính cách 
của một người quyết định hành vị của họ. 


Như thế, các kinh nghiệm khác nhau tạo các tính cách khác 
nhau, và các tính cách khác nhau tạo các hành vi khác nhau. Không 
phải các ý tường hay ấn tượng tạo ra hành vi, nhưng là các đam mê 
liên kết với các ý tương hay ấn tượng ấy. Vì vậy Huưme nói: 

Chúng ta nói hông chính xác 0à hông triệt học khị chúng 
ta nót đến cuộc chiến giữa đam mê uà lý trí. Lý trí là và 
phái chỉ là nô lệ của các đam mê, uà khóng bao giờ có thể 
đòi hỏi quyền gì hơn là phục ðụ cu tảng lời cúc đam mẽ. 
(Mossner, 1969, tr. 462). 


Ảnh hưởng của Hunte 


Hume đã gia tăng đáng kể tâm quan trọng cúa khoa tâm lý 
học ngày nay. Trong thực tế, ông đã giản lược triết học, tôn giáo, 
và khoa học vào tâm lý học. Tất cả những gì can người biết đều 
bắt nguồn từ kinh nghiệm. Mọi niềm tin đều chỉ là các sự mong 
đợi rằng các sự kiện từng được liên kết trong quá khứ cũng sẽ 
tiếp tục Hên kết trong tương lai. Các niễm tín như thế không được 
xác định bằng lý trí, cũng không được bảo vệ bằng lý trí. Chúng 
phát xuất từ kinh nghiêm, và chúng ta chỉ có thể có niềm tin 
rằng nhừng gì chúng ta đã biết được trong quá khứ cũng sẽ áp 
dụng trong tương lai. Theo Hume, con người không thể chắc chắn 
về điều gì cả. Vì vậy đâi khi Hume được gọi là nhà Hoài nghỉ 
tuyệt đối. 
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Hume chỉ chấp nhận hai loại trì thức: trí thức chứng mình và 
tri thức ¿hưởng nghiệm. Trì thức chứng nình liên kết ý tưởng với 
ý tưởng như trong toán học. Tri thức này chỉ đúng nhờ các định 
nghĩa được chấp nhận và không tất yếu nói điều gì vẻ các sự kiện 
hay sự vật bên ngoài trí khôn. Tri thức chứng minh hoàn toàn 
trừu tượng và hoàn toàn là sản phẩm của tri tưởng tượng. Ngược 
lại, trì thức thường nghiệm dựa trên kinh nghiệm, và chỉ có kinh 
nghiệm mới cung cấp tri thức có thể hướng dẫn hiệu quả hành vi 
của chúng ta trong thế giới. Theo Hume, để tri thức có ích, nó 
phải hoặc là tri thức chứng minh hay tri thức thường nghiệm; nếu 
không, nó không phải tri thức thực sự, và là vô ích. 


Việc Hume nhấn mạnh rằng mọi mệnh để phải đúng nhờ chứng 
minh hay nhờ kinh nghiệm, rõ rằng xếp ông vào truyền thống 
triết học thực chứng của Bacon. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về 
thuyết thực chứng ở phần sau trong chương này. 


David Hartley 


David Hartley (1705 
1757), con một mục sư, đã tốt 
nghiệp chương trình đào tạo 
mục sư tại đại học Cambridge 
trước khi ông bắt đầu quan tâm 
tới sinh vật học để theo đuổi 
nghề y. Hartley sống đời sống 
tôn giáo rất sâu trong cả đời 
ông, với niềm tin rằng sự hiểu 
biết thế giới tự nhiên giúp gia 
tăng niềm tin vào Thượng Đế. 
Ông mất nhiều năm để viết 
xong tác phẩm dài và khó của 
ông nhan để Quan Sát uễ Con 
Người, Câu Trúc, Nhiệm Vụ, 0à 
Các Mong Đợi của Con Người 
David Hortlay (1749). Quyển sách đày cộm này 
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chia thành hai phần: phần đầu tvề cấu trúc can người) gồm các 
cổng hiến của ông cho tâm lý học, và phân hai (về nhiệm vụ và 
các mung đợi của con người) hẫu như hoàn toàn là vé thân học, 


Mục tiếu ca Hartley 


Mặc dù tác phẩm Quan Sát (U749) của Hartley xuất hiện một 
ít năm sau cuốn Nhởo Luận oễ Bán Tính Con Người (1989 - 40) 
của Hưme, Hartley đã viết sách của ông tư nhiều năm và có vẻ 
không chịu ảnh hưởng của Hưme. Hai ảnh hưởng chính là Locke 
và Noewton. Hartley chấp nhận quan niệm cúa Newton rằng các 
Chân kính đặc (chứ không rồng như Descarres tưởng) và kinh 
nghiệm cẩm giác tạo ra các rung động trong dây thần kinh. Các 
xung động này gợi là ân tượng. Các ấn tượng di tới não và tạo các 
rụng đông với các “hạt tủy và cùng nhủ bề,” gây ra các cẩm giác. 
Nawton cũng từng nhận tháy rằng các rung động này trong não 
có quản tính; nghĩa là chúng tiếp tục rung sau khi các Ấn tượng 
tạo ra chúng đã kết thúc. Theo Newton, đây là lý da tại sao chúng 
ta thấy mệt một cục than xoay tít có hình giống như một vòng 
ánh sáng. Hartley triển khai them cac nhận xét của Newton: 


Khi một người có trước mốt mình một ngọn nến, một của 
số, hay bất cử uật nòo sáng Đà rõ rệt một lúc lâu, họ œá thể 
thấy từ đó một ảnh rất rõ vò sắc nét còn giữ lại trong 
sensorlum, hay trí tưởng tượng, hay trí úc mình (cóc tên gọi 
này tôi coi là chỉ tễ một diều...) một lúc sau bhi bọ đã nhắm 
mắt lại. 


Theo Hartley, chính sự tung động kéo đài trong não theo sau 
cảm giác đã tạo ra các y tưởng. Vì vậy, ý Lưởng là các bản sao mờ 
nhạt của cảrn giác. 


Mục tiêu của Hartley là tổng hợp quan niệm của Newton về sự 
đán truyền thần kinh bằng rung động với các quan niệm trước kìa 
của thuyết đuy nghiệm, đặc biệt của Locke. 


Giải thích của Hartiex uề liên tưởng 


Hartley nói rất đúng rằng ý tưởng về sự liên tướng không phải 
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là điều mới mẻ đối với ông: 
Ảnh hưởng của liên tương dõi với các ý tưởng, ý kiến, tả 
tình cám của chúng ta thì rất lớn uà hiển nhiên, bhiên bất 
cứ tác grd nào nói 0uễ các điều này cũng không thế bỏ qua 
nó, mặc dù thuật ngữ liên tưởng. theo nghĩa dùng ở dày, đã 
được sử dụng lần đầu tiên bởi lbocke... 


Như ta đã thấy, Hartley tin rằng các ấn tượng cảm giác tạo ra 
các dao động trong các dây thần kinh, các dao động này đi lên 
não tạa ra các đao động giếng như thế trang “chất tủy” eúa não. 
Các đao động trong não phát sinh ra cảm giác. Sau khi các ấn 
tượng cắm giác kết thúc, các giao động trong não yếu dân đi va 
được Hartley gọi la các tiếu đao động. Các tiểu dao động này 
tương ứng với các ý tương. Vì thế, các ý tưởng là các bản sao yếu 
của các cảm giác. Các tiểu đao động giống với các dao động của 
não về mọi phương điện ngoại trừ việc chúng (các tiểu đao động) 
yếu hơn. Các ấn tượng cảm giác tạo ra các ý tưởng bằng cách ấy. 
Thế còn các ý tưởng được liên kết với nhau như thế nào? 


Mọi Cảm giác A, B, C, (v.v...), vì được liên kết với nhau đủ một 
số lần nào đó, tạo mật Sức khá løn trên các Ý tưởng tương ứng 
a, b, c, (v.v...) khiến cho bất cứ mật cảm giác À nào, khi được In 
vào, cũng sẽ có thể kích thích trong Trí khôn, b, c, (v.v...) các Ý 
tưởng cùn lại. (Hardloy, 1749/1834, tr. 41). 


Như thế, các cảm giác xảy ra thường xuyên chung với nhau bạo 
ra các ý tưởng xảy ra chung với nhau. Hartìey rhán thấy rằng các 
cảm giác có thể xảy ra thường xuyên chung với nhau theo hai 
cách; chúng có thể xảy ra đồng thời hay nốt tiếp nhau: 


Như thế uiệc nhìn thấy một phần của một tòa nhà lớn gợi ra 
ngay lập tức ý tướng Lễ phần còn lợi; oà âm thanh của các 
từ mớ đầu một cảu guen thuộc làm chúng ta nhớ lụi phần 
con lại theo thứ tự, như uậy sự liên tưởng bê các phản xủy 
ra đồng thời (cùng lúc) trong trường bợp thứ nhất, nói tiếp 
nhau trong trường hợp thứ hai. 


Mặc dù Hartley phân biệt giữa các liên tưởng đồng thời với các 


221 


liên tưởng nối tiếp. cả hai đều là các ví dụ về luạt tương cận. Các 
kinh nghiệm nối tiếp nhau theo sau nhau rất gần về thời gian, và 
các sự kiện đẳng thời xảy ra trong cùng thời gian; cả hai đều là mặt 
kiểu tương cận. Giống như với đa số các giải thích về liên tưởng, 
luật tương cận cũng là trọng điểm của giải thích của Hartley về 
liên tưởng. Giải thích của Hartley về liền tưởng khác một cách ca 
bản với các giải thích của các tác giả trước là vì ông liên kết mọi 
hoạt động tỉnh thần với hoạt động sinh lý thần kinh. 
Các ý tưởng dươn giản bà phức tạn 


Khóng như Locke tin rằng các ý tưởng phức tạp được hình 
thành từ các ý tưởng đơn giản thông qua suy tư, Hartley tin rằng 
mọi ý tưởng phức tạp được hình thành một cách tự động nhờ quy 
trình liên tướng. Theo Hartley, không có quy trình tích cực nào 
của tình thần đính lín vào. Các ý tưởng đơn giản liên kết với nhau 
bởi sự tương cận sẽ tạo thành các ý tưởng phức tạp. Tương tự, các 
ý tưởng phức tạp liên kết với nhau bởi sự tương cận sẽ trơ thành 
các ý tưởng “toàn phức”. Vì các ý tưởng đơn giản liên kết thành 
các ý tưởng phức tạp và các ý tưởng phức tạp liên kết thành các 
ý tướng “toàn phức,” rất khó để nhớ lại các cảm giác riêng rẽ đã 
tạo thành các ý tưởng ấy. Tuy nhiên, theo Hartley, mọi ý tưởng 
dù phức tạp đến đâu đều được làm thành bởi các cảm giác. Hơn 
nữa, liên tưởng là quy trình đuy nhất để biến đối các ý tưởng đơn 
giản thành các ý tưởng phức tạp. 


Luật liên tưởng áp dụng sào hònh oì 


Hartley tìm cách chứng minh rằng cái gọi là hành vi tự ý được 
phát triển từ hành vị tự động hay phản xạ. Ông dùng luật liên 
tưởng để cắt nghĩa lam thế nào rác hành vi tự động dân dân trở 
thành tự ý và rồi lại trở thành hầu như tự động. Các hành ví 
không cố ý xảy ra một cách tự đỏng (phản xạ) để phản ứng lại các 
ý tưởng hay kích thích của một người mà lúc ban đầu không liền 
quan tới hành vi, và chính hành vi cố ý tự nớ có thể trở thành 
thỏi quen quá thường xuyên khiến nó cũng trở thành tự động, 
không khác gì hành vi không có ý. Giả thiết cơ bản trong cắt 


222 


nghĩa của Hartley là mọi hành vì lúc ban đầu đều là không cố ý 
và dần dần trở thành cố ý đo quy trình liên tưởng. Chúng ta có 
thể thấy cát nghĩa của Hartley về sự phát triển của hành vi cố ý 
rất gần với điều mà sau này trong lịch sử tầm lý học được gọi là 
phản xạ có điều kiện. 


Tóm lại, bành vì lúc đầu là không cố ý, sau đá trở thành eấ ý 
dần dần khi mà qua quy trình liên tưởng, cảng lúc càng có nhiều 
kích thích có khả năng ánh bưởng đến hành vi. Bau cùng, khi việc 
thịíc hiện hành ví cố ý trả thành thói quen, nó được gọi là “tự đồng 
thứ cấp.” Cỡ gắng của Hartley để cắt nghĩa sự tương quan giữa các 
ý tưởng và hành vi là điều rất hiếm thấy trong số các nhà triết học 
thời ông, và hảu như chưa hề nghe thấy trước thời ông. Chúng ta 
thấy trong cát nghĩa của Hartley rất nhiều điều sau này sẽ trở 
thành mật phần của lý thuyết về sự học tập ngày nay. 


Tâm quan trọng của cảm xúc 


Nhìn chúng, Hartley tin rằng các rung động quá mạnh tạo ra 
kinh nghiệm đau đớn hay các rung động nhẹ tạo ra kinh nghiệm 
khoái lạc. Ở đây cũng vậy, liên tướng đóng môt vai trò quan 
trong trong phân tích của Harticy. Qua kinh nghiệm, một số sự 
vật, sự kiện, và con người làm ta liên tướng tới đau kbẩ và một số 
khác làm ta liên tưởng tới khoái lạc. Chúng ta học yêu mến và 
ước muốn những gì làm chúng ta sung sướng, hi vọng được chúng 
khi chúng không có mặt, và cảm nghiệm niễm vui khi chúng có 
mặt. Tương tự, chứng ta học đê ghét và tránh những gì gây đau 
khổ, sợ chúng xảy ra, và cảm nghiệm đau buồn khi chúng eó mặt. 
Một học trò của Hartley, Joseph Priestley (1788 - 1804), nhà hóa 
học nổi tiếng và người đồng khám phá chất oxy, đã nhận ra 
những hệ quá của phán tích của Hartley về cảm xúc đối với việc 
giáo dục. Priestley cũng viết Ủy Thuyết của Hartley hệ Tình Thần 
Con Người, nề Nguyên Túc Hiên Tưởng (1773), là cuốn sách có 
đóng góp )ứn cho việc phổ biến các ý tưởng của Hartley. 


Ảnh hưởng của Hartley 


Hartley lấy những suy tư vẻ sinh lý học thần kính của thời ông 
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và sử đụng nó trong phân tích của ông vẻ liên tướng. Cố gắng của 
âng là cõ găng quan trọng đầu Liên kể từ Deseartes nhằm cắt nghĩa 
sinh lý hạc chẩn kinh của tư tưởng và hành vi. Các cơ chế vận hành 
sinh lý học thần kinh mà Hartley giả định phần lớn là hư cấu, 
nhưng khi người ta ngày càng hiểu biết nhiều hơn về các cơ chế vận 
hành của sự dẫn truyền thần kinh và của não, các dữ liệu chính xác 
hơn đã thay thế cáe điều hư cấu cũ. Như thế, Hartley đã má đầu cho 
việc tìm kiếm các sự kiện sinh vật hục tưởng ưng với các sự kiện 
tình thần, và càng việc này đã tiến tục cha tới nay. 


Ở đầu chương này chúng ta đã nêu định nghĩa về thuyết hên 
tưởng như là bất cứ \ý thuyết Làm Lý hục nào lấy liên tưởng làm 
nguyên tắc cơ bản (Drever, 19681. Nếu áp dụng định nghĩa này thì 
cả triệt bọc của Habbes lần của Lucke đều không đủ tiêu chuẩn để 
được gọi là triết học liên tưởng, nhưng “Hartley... ]à người đầu tiên 
mà thuật ngữ nhà triết bạc liên lưởng có thể áp dụng mật cách 
tuyệt đối” (Drever, 1968, tr. 14). Thuyết liên tưởng của Hartley đã 
gây rất nhiêu nh hưởng và là sự cắt nghĩa có thẩm quyển trong 
khoảng 80 năm, hay cho đến thời của Jarnes MII. 


đjames MiII 


James Mil] (1773-1826). người Tà CáÁch lan, từng theo học 
thần học tại Đại học Edinburgh để trở thành mục sư. Những năm 
1802 ông sang Luân Đôn để chuyển sang sự nghiệp văn học, trở 
thành Chú biên của từ Tạp Chí Văn Học và viết chu nhiều tạp chí 
khác. Với tác phẩm có lẽ là thành tựu vàn học lớn nhất của òng, 
Lịch Sứ An Độ thuậc Anh, mà ông bắt đầu viết năm 1806 và 
hoàn tất năm 1818, Mill bước vào cuộc đời sự nghiệp rất thành 
công với Công Ty Đông Ấn Cống hiến lớn nhất của MiN cho ta là 
Phân Tích các Hiện Tượng của Tình Thân Con Người, bản nguyên 
thủy xuất hiền năm 1829 và được hiệu đính năm 1869 dưới sự chủ 
biên của John Stuart Mill con ông. Chúng ta sẽ sứ dụng ấn bản 
năm 1869 để làm nguồn chính trong bài tóm lược các ý tưởng của 
Mi]I này. Tác phẩm Phán Tích này của Mi]I được coi Ìà tóm tắt 
đây đủ nhất về thuyết liên tưởng từng được để nghị. Như ta sẽ 
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thấy, phản tích của MI]I về liên tưởng chịu ảnh hưởng của Hume 
và đặc biệt của HIartley. 


Thuyết bị lợi sờ thuyết lên tưởng 


Năm 1808 James Mill gập fJeremy Bentham (1748 - 1332), 
và hai người đã trở thành bạn thàn suốt đời. Bentham là người 
phát ngôn chính cho phong trào chỉnh trị Ánh gọi là chủ nghĩa 
vị lợi. Bentham bae bỏ mọi lý luận siêu hình học và thần học về 
nhà nước, đạo đức, và các cơ chế xã hội; ngược lại. ông lấy quan 
điểm cổ xưa của thuyết khoái lạc và biến nó thành cơ sở lý 
thuyết chính trị và đạo đức của ông: 


Thiên nhiên dã đại con người dướt quyên cai trí của hút ông 
chủ tối cơo, đau khổ và khoái lạc. Chí co chúng là người 
tạch ra cho chúng ta diều gì phút làm, cũng như quyết định 
chúng tu sẽ làm gì. Một mạt là tiêu chuẩn phát trai, mặt bia 
là chuỗi nguyên nhân bơ hậu quả. được gắn chặt bào ngai 
Uuòng của chúng. Chúng cai trị chúng to trong mọi biệc chúng 
‡a làm, mọi lời chúng ta nói, mọt điều chúng ta suy nghĩ: 
mọt cố gắng chúng ta có thể làm để lật dố quyên thống trì 
cúa chúng sẽ chỉ đân đến tiệc chứng mình 0à xúc nhan 
chúng mà thôi. (Rentham, 1761/1988, tr. 1ì. 


Như vây, Bentham định nghĩa hạnh phúc con người hoàn toàn 
tùy theo khả năng đạt được khoái lạc và tránb đau khổ, Tương tự, 
chính quyển tốt nhất được định nghĩa như là chính quyền mang 
lại hạnh phúc nhiều nhất cho nhiêu người nhất. Mặc dù thuyết vị 
lợi đã tiểm tàng trang triết học của mật sô nhà duy nghiệm Anh 
thời trước, nhưng Bentham chính là người áp dụng thuyết khoái 
lạc vào xã hôi xét như một. tập thế. Các cố gắng của Bentham rất 
ảnh hưởng và đẫn đến một số cải cách về pháp chẽ và tổ chức xã 
hội. Trong lãnh vực tâm lý học, “nguyên tấc khoái lạc” của Bentham 
không chỉ xuất hiện lại sau này trong lý thuyết của Freud, mà còn 
trong nhiều lý thuyết khác về học tập - ví dụ, trong các lý thuyết 
về sự củng cố của Thorndike va Skinnecr. 


James MIII là một trong các học trò nhiệt tình nhất của 
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Bentham, và chúng ta sẽ thấy ngay đưới đây thuyết vị lợi đã ảnh 
hưởng thế nào tới thuyết liên tưởng của MiII. Tuy nhiên. Mi] 
được biết đến nhiều nhất là nhờ quan niệm của ông vẻ tính thần 
dựa theo thuyết Newton, thuyết cơ giới và thuyết yếu tố. 


Phân tích cúa James MÌ]] tê liền tướng 


Đi theo Hartley, MI]II tìm cách chứng mình rằng tính thần chỉ 
gồm các cảm giác và các ý tưởng liên kết với nhau bởi sự tương cận: 


Tư tưởng tiếp nối tự tưởng; ý tưởng theo sơu ý tưởng, không 
ngừng. Nếu các giac quan của chúng ta thức, chúng ta liên 
tục nhận cúc cám giúc, của mất, tai, da, 0.0...; nhưng không 
chí có môt mình cảm giúc. Sau cảm giác, các ÿ tướng luôn 
luôn được bích thích từ các củm giác nhận được trước đó, sau 
y tưởng này lại có ý tưởng khúc: 0ù trong suốt đời sống chúng 
ta, một chuỗi của hai tình trạng ý thức, gọi là cúm giác 0à ý 
tưởng, luôn luôn tiếp diễn. Tôi thấy mội con ngựa: đủ là mội 
ed1n giác. Lập túc tôi nghĩ đến chủ của nó: đó là một ý tưởng. 
Ý tưởng uê chủ của con ngựa làm tôi nghĩ đến chức vu của 
ông fa; ông là một bộ trướng nhà nước: đó Ìại là mắt ÿ tướng 
khác nửa. Y tướng uê một bộ trưởng nhà nước làm tôi nghĩ 
đến các hoạt động công cộng; uà tôi được lài beo tới mốt 
chuỗi các ý tướng chính trị, thế rồi tôi được bêu đi an tãi. Đây 
là mội cám giác mới, theo sưu là ý tưởng oễ bữa an, tà uê 
những người mà tôi sẽ cùng dn tối uới, Nhìn thấy những 
người này bà thức ăn trên bàn làm tôi có cúc cảm giác khúc; 
chúng gợi ra các ý tưởng không ngừng; các cảm giác bhúc 
liên tục kéo đến, bhêu gợi các ý tưởng khúc: 0ù tiến trình cứ 
tiếp tục mãi. (J. S. MAI, 1869/1967, tr. 70 - 71) 

Giống như Hartley, Mi]l nái rằng các ý tưởng phức tạp được kết 
hợp bởi các ý tưởng đơn giản. Nhưng khi các ý tướng liên tục được 
thấy đi chung với nhau, sự liên kết giữa chúng trở thành quá mạnh 
khiến chúng xuất hiện trong ý thức như là một ý tưởng đuy nhất. 

Cũng đi theo Hartley, MiII quan niệm rằng sự tương cận có thể 
xảy ra hai cách: đồng thời và tiếp nối. Ông nêu ví dụ về sự tương 
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cận đồng thời: "Tôi ngưi hương một báng hẳng, ngắm và cảm nó, 
đồng thời; tên của bông hồng gợi cho tôi cùng một lúc tất cả các 
ý tưởng ấy; và sự kết hợp các ý tưởng đơn giản này được gọi lã ý 
tưởng của tôi về bông hồng.” Về sự tương cận tiếp nối, ông nói: 


Vẻ trường hợp Hên tưởng quan trọng này, không 0í dụ nào 
thích hợp cho ngươi học hơn ¿à đọc thuộc lòng một đoạn nản 
hay câu nào đá. Ví dụ Kính Lạy Cha. Khi học, chúng ta lặp 
lại nó; nghĩa lù chung ta đọc lên các từ thco thú tự nối tiếp 
nhau, từ đầu đến cuối Thứ tự cúa các cảm giúc cũng tiếp 
nốt nhau. Khi chúng ta bắt đầu lặp lại chuỗi trếp nốt, các ý 
tướng của các từ cũng xuất hiện tiếp nốt nhau, ý tưởng 
trước luôn luôn gợi ra ý tướng tiẾp theo, liên tục như thế. 
Lạy gơi ra Cha, Cha gợi ra chúng, chúng đợi ra con, con đợt 
ra Ở, Ö gọt rũ trên, trên gợi ra trời, 0.0..., cho dến hết Kinh 
Lạụy Cha. Ví dụ này thạt là tuyệt uời, chỉ cần bạn thủ lặp đi 
lặp lợi du một doạn rất quen thuộc như Kinh Lạy Cha 
này... f}. Ñ. Mill, 1869/1967, tr. 8O - 81). 


Cúc yếu tố quyết định sức mạnh của liên tưởng 


MI]I tin có hai yếu tố tạo nên sự khác biệt về sức mạnh của các 
liên tưởng: sự sinh động và sự thường xuyên. Nghĩa là, các cảm 
giác hay ý tưởng sống động hơn thì tạo ra các liên tưởng mạnh 
hơn các cảm giác và ý tưởng ít sinh động hơn; và các cảm giác và 
ý tưởng đi chung với nhau thường xuyên hơn sẽ tạo ra các liên 
tưởng mạnh hơn các cảm giác và ý tưởng ít thường xuyên hơn. 
MiI] coi sự thường xuyên hay sĩ lặp lại là “nguyên nhãn nẩi bật 
và quan trọng nhất của sức mạnh các liên tưởng của chúng ta.” 


Ảnh hướng của James Mi] 


Cuốn Phán Tích của Mũ] được coi là tóm lược đầy đó nhất về 
thuyết liên tưởng từng có. Như ta đã thấy, ông cố gắng chứng tỏ 
rằng tỉnh thản chỉ gồm các cảm giác và ý tưởng gắn chặt với 
nhau nhờ sự tương eãn. Ông nhấn mạnh rằng mọi kinh nghiễm 
tình thần có thể giản lược về các ý tưởng đơn giản tạo thành ná. 
Như thế ông cho chúng ta mật quan niệm về tinh thần đựa trên 
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vật lý học Newton. Theo Newton, vũ trụ có thể được hiểu như gồm 
các yếu tố vật chất gắn chặt với nhau bởi các lực vật lý và hoạt 
động theo một cách có thể đoán trước được. Theo Mill, tỉnh thần 
gồm các yếu tố tỉnh thần gắn chặt với nhau bằng các luật liên 
tưởng; vì vậy kinh nghiệm tỉnh thần có thể đoán trước được giống 
như các sự kiện vật lý. 


James không thêm gì mới cho thuyết liên tưởng. Mục tiêu 
chính của ông là cung cấp bằng chứng cho thuyết liên tưởng mà 
giải thích của Hartley còn thiếu. Và ông đã đạt mục tiêu ấy của 
ông. Nhưng dù sao, tỉnh thần như MiÌ (và Hartley) quan niệm 
hoàn toàn thụ động; nghĩa là nó không có các khả năng sáng tạo. 
Liên tưởng chỉ là quy trình tổ chức sắp xếp các ý tưởng, và nó 
làm điều đó một cách tự đông. Quan niệm này về tinh thần, đôi 
khi được gọi là "vật lý học tỉnh thần” hay “cơ học tỉnh thần,” chủ 
yếu chấm dứt với James Mill. Trong thực tế, như ta sẽ thấy dưới 
đây, con trai của James Mill, John Stuart Mill sẽ là một trong 
những người đầu tiên xét lại 
quan điểm thuần cơ giới và 
thuần yếu tố của cha ông. 


John Stuart Mi]I 


Quan tâm của James Mill về 
tâm lý học chỉ là một quan tâm 
phụ của ông. Ông chủ yếu là một 
nhà cải cách xã hội, và giống 
như Hobbes, ông tin rằng sư 
thay đổi xã hội, chính trị, và 
giáo dục có thể trở nên đễ dàng 
nhờ hiểu biết bản tính con 
người. Ông tin rằng thuyết 
Bentham, cùng với thuyết liên 
tưởng, biện minh cho một triết 
học chính trị tự do triệt để. 
James Mi]] và những người theo John Stuar Mill 
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ông rất thành công trong việc cai tô xã hội. Ông cung thứ lý 
thuyết của ảng về bản tính con ngưới trên môt quy mã nhỏ hữn, 
cá nhân hơn. bằng cách áp dụng nó làm hướng dẫn trong việc 
giáo dục eon trai ông, John Stuart MIII (1806 - 1873). Cố gắng 
của James Mil] trong việc áp dụng thuyết liên tướng đề giáo dục 
con ông đã thành công ít là một phần, bi vì John Stuart đã học 
tiếng Hy Lạp từ năm 3 tuổi, La Tỉnh và đại số năm 8 tuổi, và 
luận lý học năm 12 tuổi. 


Tác phẩm nổi tiếng nhất của J. S5. MuUI là Älộ? Hệ Thống của 
Luaàn Lý học, Thuân Lý Và Quy Nạp, Là Mót Quan Điểm Về Các 
Nguyên Tác của Hiển Nhiên, Và Các Phương Pháp Nghiên Cửu 
Khoa Học (1843). Cuốn sách thành công ngay lần xuất bản đầu 
tiên, được tái ban 8 lần khi MiII còn sống, và tiếp tục là một bes/ 
- seler trong thế kỷ 19. Tác phẩm của MII được coi là sách không 
thể thiếu đổi với mọi nhà khoa hạc ở cuối thế kỷ 18. Trong bài 
tóm tắt này về tác phẩm của .J. 3. Mi, chúng ta sẽ sử dụng ấn 
bần lần thư tám của cuốn jjệ Thống Luận Lý Học của J. S. MI, 
xuất bản năm 1893. 


Như bao người khác vào thời ông, J. S. MiII đã làm hết sức 
mình để cổ võ sự phát triển tâm lý học như một khoa học. Ông 
làm việc này bằng cách má tả một phương pháp luận mà mọi 
khoa học phải sử dụng và cho thấy chỉ tiết bằng cách nào phương 
pháp luận này có thể được sử dụng được trong khoa học về bản 
tính con người. Thực vậy, ông cảm thấy giá trị của tư tưởng, tình 
cảm, và hành động của con người hoàn taàn có ích cho công việc 
tra cứu khoa học. 


Hóa học tỉnh thần đối lợi với bật lý tình thân 


Trong các khía cạnh quan trọng nhất, .J. 3. Mill chấp nhận 
kiểu thuyết lén tưởng của cha ông. J. 5. Mi] tin rằng (1) mọi cảm 
giác đều đế lại trong trí khôn một ý tưởng giống với cảm giác, 
nhưng có cường độ yếu hơn (J. 8. MiI] gọi các ý tưởng là các trạng 
thái tỉnh khẩn phụ, trong khi cảm giác là các trạng thái chính); 
(2) các ý tưởng giống nhau thì kích thích lẫn nhau (James MII] đã 
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giản lược luật tương tự về luật thường xuyên, nhưng .J. S. MII eöi 
nó là một luật riêng biệt); (3) khi các cảm giác hay ý tướng được 
kinh nghiệm thường xuyên chung với nhau, dù đẳng thời hay tiếp 
nối nhau, chúng được liền kết với nhau (luật tương cận); (4) cac 
cảm giác hay ý tưng sinh động hơn thì tạo thành các liên tướng 
mạnh hơn; và (5) sức mạnh của liên tường thay đổi theo mức độ 
xảy ra thường xuyên nhiều hay ít. Với một chút thay đổi vẻ luật 
tương tự; danh sách này tóm tắt khái niệm của James Mill vẻ 
“vật lý tỉnh thần” hay “cơ học tỉnh thần,” là quan điểm mà J. 8, 
M]I chấp nhận phần lớn. 


Nhưng .J, S. Mill phê bình quan niệm cúa cha ông về một điểm 
quan trọng. Thay vì đẳng ý rằng các ý tưởng phức tạp iuôn luôn 
kết hợp các ý tưởng đơn gián, ông để nghị một loại hóa học tỉnh 
thần. Ông rất bị ấn tượng trước sự kiện cho rằng các hóa chất 
khi phối hợp với nhau thường sản xuất ra một cái gì hoàn toàn 
khác với các yếu tô tạo thành chúng, như khi hydro và oxy kết 
hợp với nhau tạo thành nước. Cũng thế, Newton đã từng cho thấy 
rằng khi tât cả các màu của phô quang kết. hợp với nhau, chúng 
tạo ra ánh sáng trắng. J. S. MiIL tin rằng điều này đôi khi cũng 
xảy ra trong tỉnh thần, nghĩa là có thể các yếu tố sơ đẳng hòa 
trộn với nhau và tạo ra một, ý tưởng hoàn toàn kbác với các yếu tố 
cấu tạo nên nó. 


J. 6. Mi] cho rằng một ý tưởng hoàn toàn mới, không được 
giản lược về các ý tưởng hay cảm giác đơn gián, có thể phát sinh 
từ các kinh nghiệm tương cận, đã giải phúng khoa tâm lý học duy 
liên tưởng khỏi những giới hạn cứng nhắc của khoa cơ học tỉnh 
thần. Tuy nhiên, nếu người ta muốn tìm một tỉnh thần chủ động, 
độc lập, người ta phải đi tìm ở chỗ khác. Khi một ý tưởng mới 
xuất phát từ sự tổng hợp các ý tưởng hay cảm giác tường cần, nó 
làm điều này một cách tự động. Cũng như sự phôi hợp đúng thành 
phần của hydro và oxy bất buộc phải trở thành nước, thì môt 
người khi kinh nghiệm các màu cơ bản xuất hiện nối tiếp nhau 
bất buộc phải thấy màu trắng. Chắc chắn sự quan sát răng thính 
thoảng xảy ra một hiện tượng giống với hóa học tỉnh thần, không 
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hề làm giám sự hăng hái của Mi]] trong việc phát triển một khoa 
học vẻ bản tính con người (tám lý học). 


Hướng tới một khoa học tê bửn tính con người 


Đã từng có những người khác trước ông tLocke, Hume và 
Hartley) nhắm tới mục tiêu tạo ra một khóa học tỉnh thần ngang 
hàng với các khoa học tự nhiên. Nhtmự xét trên tư cách nhà triết 
học về khoa học đáng kính trọng nhất của thời ông, J. 5. MIII là 
người đã co những cống hiến lớn nhất cho sự phát triển tâm lý 
học như là một khoa học. 


J. S. Mi khởi đầu phần tích của âng hằng việc đã kích sự tín 
tượng phổ biên rằng các tư tưởng, tình cảm, và hành động cưa 
con người không phải là đế: tượng tra cứu khoa học giêng như 
cac sư vật vật lý. Ông nhấn mạnh rằng mọi hè thống có các 
định luật chí phối đều là đối tượng tra cứu khoa học, cả khi các 
luật này hiện chưa được hiểu rõ. Mil] nêu vì dụ về khoa khì 
tượng học. Öng nói rằng không ai nghỉ ngờ việc các hiện tượng 
thời tiết bị chi phối bởi các luậc vât lý, thế nhưng các hiện 
tương thời tiết không thể đoán trước môt cách chắc chấn, mà 
chỉ xác suất mà thôi. Vậy, khí tượng học là một khoa hạc bởi vì 
các hiện tượng của nó bị ch: phối bởi các luät của thiên nhiên, 
nhưng nó là mật khoa học không chính xáe bởi vì sự hiểu biết 
các định luật cua nó còn thiếu sót và việc đo lường các biểu hiện 
đặc thù của các luật ấy là rất khá. Vì vậy các khoa học eá thể 
bao gảm các khoa học mà các luật của chúng được biết và cac 
biểu hiện của các luật ấy có thể đo lường một cách dễ dàng và 
chính xác, và các khoa học mà các luät của chúng chỉ được hiểu 
một. phân và các biểu hiện của các luật ấy rất khó đo lường một. 
cách chính xác. Mill xếp vào loại thư hai này các khoa học mà 
các lưật chính của chúng được biết và nêu không có các nguyên 
nhân khúc can thiệp, các hiện tượng của chúng có thể quan sát, 
đo lường và tiên đoán chính xác. Tuy nhiên, thường có các luật 
phụ tương tác với các luật chính. làm cho không tbể có sự hiểu 
biết và đo lường chính xác được. Vì các luật chính vẫn hoạt 
động. các hậu quả chính, toàn thể, vẫn có thể quan sát được. 
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nhưng các luât phụ tạo ra các biến đổi khiến cho việc tiên đoán 
phải là xác suất chứ khòng thể chắc chắn. 


Như thể, khí tượng hợc là khoa học, nhưng là khaa học không 
chính xác. Nhưng một khoa học không chính xác cá thê trở thành 
khoa học chính xác. Ví dụ khoa thiên văn. Thiên văn học trở 
thành một khoa học chính xác khi các luật chỉ phấi các chuyến 
động của các thiên thể được người ta hiểu biết đủ để có thế tiên 
đoán không những về các quỹ đạo chung của các thiên thế ấy 
nhưng cả về các sai lệch trong các quỹ đạo ấy. Chính sự thiếu khả 
năng của khoa học trong việc hiểu biết các nguyên nhân phụ lầm 
cho khoa học ấy kém chính xác. 


Mi]l quan niệm khoa bọc về bản tính can người (tâm lý hạc) 
như đại khái ở cùng hoàn cảnh với khoa thiên văn học hay thủy 
triều học trước khi các nguyên nhân phụ được người ta hiểu biết. 
Các tư tưởng, tình cảm, và hành đông của con người không thể 
tiên đoán được một cách chính xác hới vì chúng ta không thế thấy 
trước các hoàn cảnh mà các cá nhân ấy sẽ gặp. Nói thế không có 
nghĩa các tư tưởng. tình cảm, và hành động của ccn người không 
có nguyên nhân: nhưng nó có nghĩa là các nguyên nhân chính của 
tư tưởng, tình cảm, và hoạt đáng của con người tương tấc với một, 
số lớn nguyên nhân phụ, khiến cho việc tiền đoán chính xác trổ 
nên vô cùng khó khăn. Các con người, tất nhiên, phức tạp hơn các 
thiên thể hay thủy triểu rất nhiều. 

Tuy nhiên, khó khăn là ở việc hiểu và tiên đoán cáo chi tiết 
của hành vi và tư tưởng con người, chứ không phải ở việc tiên 
đoámt các tính chất tấng quát hơn của chúng. Hành vĩ con người bị 
chị phôi bởi một ít quy luật chính, và sự kiện này cho phép người 
ta hiểu và tiên đoán về hành vi, tình cảm, và tư tưởng của con 
người một cách tông quát. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần một 
sự hiểu biết chưng chung như thế đã đủ rồi. 


Do đó, điều mà khoa học về bản tính con người đang có là một. 
tập hợp các luật chính áp dụng che mọi người và có thể đùng để 
tiên đoán các khuynh hướng chung chung trong tư tướng, tình 
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cảm, và hành động của con người. Điều mà khoa học về hành vì 
con người Ebông có là một sự hiểu biết các luật chính tương tác 
thế nào với các luật phụ (cá tính và hoan cảnh mỗi người) đề tạo 
ra các tư tưởng, tình cảm, và hành động đạc thù của mỗi người. 
MII tin rằng vấn để chỉ còn là thời gian để có thể rút ra các “hệ 
luận” từ các luật chính (phổ quát) của bán tính con người. 


Khoa học về tính cách của J, S. Mill. Ở chương 5. Quyển VI 
cúa cuốn ý /uán, Mi lý luật đế triển khai một “khoa học về sự 
hình thành tính cách,” và âng gọi khoa học này là ethology 
(khoa học về tính cách). Cần lưu ý rằng khoa e¿ofog+ mà MI]] đề 
nghị không liên quan gì với khoa efhoÏoøy ngày nay, học về hành 
vi của loài vật trong môi trường sinh thái tự nhiên của chúng. 
Như Mil] quan niệm. khoa tính cách học sẽ phải phát xuất từ mật 
khoa học cơ bản hơn về bản tính con người. Nghĩa là, trước tiên 
khoa hạẹc về bản tính eon người (tâm lý học) sẽ khám phá các luật 
phổ quát theo đó mọi tỉnh thân con ngươi hoạt động, sau đó khoa 
tính cách học sẽ cắt nghĩa các tình thản hay tính cách cá nhân 
hình thành như thế nào trong các huàn cảnh đặc thù. Khoa học 
về bản tính cen người sẽ cung cấp các quy luật tình thần cơ hản, 
rỗi khoa tính cách học sẽ cung cấp các quy luật phụ. Nói khác đi, 
chúng ta có thể nói răng khoa học về bản tính con người cùng cấp 
thông tìn về những gì mọi người có chung với nhau (bản tính con 
người), còn khoa tính cách học cắt nghĩa các tính cách của mỗi cá 
nhân (các khác biệt cá. nhân). 


Như thế, điều Mi]] tìm kiếm là các thông tin cần thiết để biến 
đổi tâm lý học từ một khoa học thiếu chính xác, giống như khoa 
thủy triều học hay thiên văn hạc thời kỳ đầu, trở thành một khoa 
học chính xác. Nói khác đi, ông muốn cắt nghĩa nhiều hơn là chỉ 
các khuynh hướng chung của mọi người; ông muốn eắt nghĩa các 
sự khác biệt tinh tế của hanh vi các cá nhân trong các hoàn cảnh 
đặc thù. 


Điều đáng chú ý là Mi] đã không làm gì hơn là chí phác họa ra 
các ý tưởng cho khoa tình cách học của ông. Chính ông cũng không 
bao giờ tự mình triền khat một khoa học như thế. Cế gắng của Mi 
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nhằm triển khai một khoa tính cách học đã thất bại bởi vì chính 
khoa học về bán tính con người mà nó bắt nguồn cùng là một khoa 
học không đẩy đủ. Lý thuyết của Mill về bản tính con người mang 
tính chất quá tri thức. Nghĩa là nó nhãn mạnh triệt để vào sự liên 
tưởng. Thật khó tưởng tượng nổi làm thế nào tính cách (nhân 
cách), phẩn lớn là cảm xúc, lại có thể diễn địch từ một triết học 
nhân mạnh sự liên tưởng. Khoa học vẻ tỉnh cách của Mi]I sẽ phải 
hoặc là chìm hay là bơi được dựa vào sự đẩy đủ của lý thuyết của 
ông về bản tính con người. Trong thực tế nó đã chìm. Tuy nhiên, nó 
không chìm hoàn toàn. Khoa tính cách học đã nôi lên trở lại ở 
Pháp như môn học về cá tính. Môn học này của Pháp nhấn mạnh 
về các yếu tố cảm xúc nhiều hơn Mill, và phần nào thành công hơn. 


Alexander Bain 


Sinh tại Aberdeen, Tô Cách Lan, Alexander Bain (1818 - 
1903) là một đứa trẻ thông minh từ nhỏ. Cha ông làm thợ dệt 
Còn rất nhỏ, Bain đã phải làm việc với khung cửi để có tiền đi 
học. Ông có cái may là được 
sống tại một đất nước duy nhất 
(Ta Cách Lan), mà vào thời ấy, 
bất cứ học sinh nào có triển 
vọng tri thức đều được cung cấp 
nền giáo đục đại học. Ông theo 
học tại trường Marischal Col- 
lege, sau này trở thành Đại học 
Aberdeen năm 1858. Sau khi 
tốt nghiệp, ông sang Luân Đôn 
và làm một ký giả tự do. Trong 
khi ở Luân Đôn, ông gia nhập 
một nhóm trí thức hoạt động, 
trong đó có John Stuart MII], 
và hai người trở thành bạn 
thần suốt đời. Một năm trước 
khi J. S. Mill xuất bản tác 
phẩm Luán iÿ học nổi tiếng Alexander Bain 
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cua ông (1813), Bain đã giúp öng duyệt bản thảo, Bain cũng 
giúp J. 5. MiII phần ghi cbú cho ấn bản 1869 của cuốn Phán 
Tích của Mi]II và viết tiểu sư James MIII. 


Trong thời gian ở Luân Đôn, Bain nhiều lần muốn tìm một 
ghế giáng dạy ở đại học nhưng không thành công. Sau cùng ông 
tự mình tạo danh tiếng cho mình nhơ xuất bản hai quyển sách 
giáo khoa về tâm lý hoc: Cdø¿ Quan sở Trí Tuệ (1855) và Cảm 
Xuúe cà Ý Chí (1859). Cuối cùng, năm 1860, khi 42 tuổi. lúc tiếng 
tăm ông đã vững. ông nhán được một ghế giáo sư tại Đại học 
Aberdeen quê hương ông, tại đây ông đạy luän lý học và tu từ học; 
ông tiếp tục ở đáy trong chức vụ giảng đạy này và nhiều danh 
hiệu khác nhau cho tới cuối 3ø. 


Bain thường được cơi là nhà tầm lý học hoàn hảo đầu tiên. Các 
sách Cức Cảm Quan và Cảm Xúc của ông được nhìn nhân là các 
sách giáo khoa hệ thống đầu tiên về tâm lý học. Ngoài việc viết 
hai cuốn sách giáo khaa tâm lý học đầu tiên này, Bain cũng là 
người đầu tiền viết một sách hoàn toàn nói về tương quan giữa 
tỉnh thần và thân xác (Tĩnh Thần uờ Thân Xác, 1873); va năm 
1876 ông sáng lập tạp chí Tỉnh Thần, thường được coi là tạp chí 
đầu tiên chuyền về các vấn để tâm lý học 


Mục tiêu của Barn 


Năm 1851, Bain viết thư cho John Stuart MiI] kể về sự tiến bộ 
mà mình đã đạt được.-khi viết saech giáo khoa tâm lý học. Ông chụ 
thây mục tiêu của öng là mô tả các yếu tố sinh lý học tương ứng 
với các hiện tượng tỉnh thần và hành vi. Để chuẩn bị viết cuốn 
Cảm Quan, Ban quyết định tổng hợp các thông tìn mới nhất về 
khoa thần kinh, giải phẫu. và sinh ìý học. Sau đó ông tìm cách 
chứng minh các quy trình sinh vật tương quan thế nào với các quy 
trình tâm lý. Sách giáo khoa của ông hiện đại theo nghĩa nó mở 
đầu bằng một chương vẻ thần kinh học, là thói quen mà hầu hết 
các sách nhập môn tâm lý học vẫn thực hành cho tới nay. 


Tương quan tỉnh thần - thân xúc 


Về vấn đề tỉnh thần - thân xác, Baìn chấp nhận lập trường của 
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thuyết tâm vặt lý song hành [uận, chủ trương tằng mọi kích 
thích giac quan đều tạo ra cá phần ứng vất lý (sinh vật) lẫn phần 
ứng tỉnh thần, nhưng hai phản ứng này khêng tương tác: 


Chúng ta có mọi Ìý do đế lìn rằng, cùng với mai quy trừnh 
tính thần của chúng ta, có một sự tiếp nối vật chất xảy ra 
không đứt quãng. 7 s1 xớm nhập cúa cảm giác, đến các 
phan ứng điền ra trong hành động. sự tiếp nối tình thần 
điền ra không hệ tach rời sự tiếp nổi uật lý. Một tiễn tượng 
mới xuất hiện; có một kốt quả tình thần là cảm giác, cảm 
xúc, uò †/ tưởng - bết thúc uới sự biểu hiện bề ngoài bằng 
ngôn ngữ uà cử chí. Song song ửi chuỗi sự biện tỉnh thần 
này là chuỗi sự biện uột lý, sự hích động tiếp nốt của các cơ 
quan thể lý, gọi là mốt, thân binh, cơ (6.0...1... (Bain, 1873 
1875, r. 130 - lẠ1). 


Các luậột liên tưởng 


Theo Bain, tỉnh thần có ba thành phần: tình cảm, ý muốn, và 
trí tuc. Trí tuệ được cắt nghĩa bằng các luât liên tưởng. Giống như 
các nhà duy nghiệm Anh khác, Bain nhấn mạnh luật tương cận 
như là nguyên tắc liên tướng cơ ban. Theo Bain, luật tương cận áp 
dụng cho các cảm giác, ý tưởng, hành động. và tình cảm. Và cũng 
như các nhà duy nghiệm Anh khác, ông bổ sung luật tương cận 
bằng luật thường xuyên: 


Trén nguyên tắc, sự Lấp lại là cán để làm cho chuỗi húy tập 
hợp các hình dnh trong trí trở nên nhất quán, 0í đụ như sự 
tiếp nối cúc khía canh khác nhau của một toàn cảnh, oới 
một lực đủ mạnh để làm cho khíu cụnh này gợi ra khía 
cạnh khác một thời gian sau đó. (Bain, 1855/1894, tr, 34). 


Giống như J, 6S. Mi], Bain cũng chấp nhận luật tương tự là 
một nguyên tắc của luật liên tưởng. Trong khi luật tương cận kết 
hợp các sự kiện được kinh nghiệm đồng thời hay nối tiếp, luật 
tương tự cắt nghĩa tại sao các sự kiện tách biệt nhau về thừi gian 
có thể được kết hợp với nhau. Nghĩa là, kinh nghiệm về một sự 
kiện gợi nhớ lại các sự kiện tương tự với nó cho dù các sự kiện ấy 
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được kinh nghiệm vào các lúc khác và các hoàn cảnh khác. 


Bain đưa thêm vào các luật liên tưởng truyền thống hai luật 
riêng của ông: luật liên tưởng kép và luật liên tưởng xây dựng. 
Luật liên tưởng kép phát biếu rằng các sự liên tưởng ít khi nối 
kết mọt ý tưởng với möt ý tưởng khác. Thường thì môt ý tưởng 
được nỏi kết với nhiều ý tưởng khác do sự tương cận hay sự tương 
tự của chúng. Khi điều này xảy ra, chúng ta có sự liên tưởng kép. 


Với luật lên tường xây dựng của ông, Bain đưa thêm vao 
thuyết liên tưởng một yếu tổ sáng tạo theo cùng một kiểu Hume 
đã làm. Cả Ilume lẫn Bain đẻu nhấn mạnh rằng trí khăn có 
nhiêu khả năng tưởng tượng. Khi bàn vẻ luật liên tưởng xây 
dựng, Bain nói, "Nhờ liên tưởng, trí khôn cá khả năng hình thành 
các kiểu phối hợp hay tấp hợp mới khdc với tất cả những gì đã 
được trình bày cho nó trong kinh nghiệm.” (Bam 1855/1894, tr. 
605). Nái khác đi, trí khôn có thể tát sắp xếp các ký ức về các 
kinh nghiệm khác nhau thành những kiểu phối bợp hầu như vã 
hạn. Laật liên tưởng xây dựng được Bain coi Ìà cắt nghĩa được 
tính sáng tạo của các nghệ sĩ, thì sĩ, các nhà phát mình, v. v... 


Hành 0ï tự ý 


Trong phân tích của ông về hành vi tự ý, Bain có một phân 
biệt quan trọng giữa hành vi phần xa, rất quan trọng đối với khoa 
sinh lý học thời ông, với hoạt động tự phát. Hành v1 phản xạ 
xảy ra một cách tự đông để phản ứng lại các kích thích bên ngoài, 
đo cơ cấu của hệ thân kinh của một sinh vật. Ngược lại, đôi khi 
các sinh vật chỉ hành động một cách tự phát. Nói theo thuât ngữ 
của các nhà tâm lý học hiện đại theo thuyết Skinner, Bain muốn 
nói rằng một số hành vi tự phát ra hơn là được kích thích. 


Với hành vi tự ý, chúng ta vẫn có các luật về liên tưởng tác 
đảng. Một số bành động tự phát được liên kết với khoái lạc và vì 
thế được lặn lại; số khác liên kết với đau khổ và vì thể giảm đi 
mức độ xay ra thường xuyên. 


Các hành đệng được làm vì hiệu quả cúa chúng trước kia trong 
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một tình huông nhất định là những hành động tự ý hơn là phản xạ. 


Với cô gắng của ông nhằm tổng hợp những gì đã biết về sinh 
lý bọc với thuyết liên tưởng và phân tích của ông về hành vì tự ý, 
Bain đưa tâm lý học tới ngưỡng cửa của một khaa học thực nghiệm. 
Không lâu sau, những tác giá khác sẽ sư dụng công trình của 
Bain và của các nhà duy nghiêm Anh để triển khai khoa tâm lý 
học thực nghiệm. 


THUYẾT HUY DÂM DÙA PHÁP 


Các nhà triết học Pháp cũng muốn trở thành những nhà triết học 
Newton về tỉnh thần, và họ có nhiều điểm chung với các đối tác 
người Anh. Các nhà triết học Newton về tình thần của Pháp thường 
được gọi là các nhà triết học bự nhiên, cơ giới, duy nghiệm, và duy 
cảm. Mục tiêu của các nbà triết học Pháp cũng như Anh ]à cắt nghĩa 
tỉnh thân như Ncwten đã cắt nghĩa thế giới vật lý - nghĩa là bằng 
cách nhấn mạnh bán chất cơ học, giản lược mọi hoạt động tinh thần 
về các yếu tố cơ bản của chúng, chỉ sử dụng một ít nguyên tắc cơ bản, 
và giảm thiểu hay loại bỏ mọi lý thuyết siêu hình học. Mọi nhà triết 
học Anh và Pháp được bàn đến trong chương này đều có chung các 
mục tiêu trên. Chúng ta gọi các nhà triết học Pháp là các nhà "đuy 
cảm” vì một số họ cố y nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm giác 
trong việc cắt nghĩa mại kinh nghiệm ý thức và vì tên gọi này thuận 
tiện để phân biệt các nhà triết học Anh với Pháp. Tuy nhiên, nhìn 
chung thì các nhà triết học Anh và Pháp giống nhau nhiều hơn là 
khác nhau. Ngoài việc cả hai đều chịu ảnh hưởng của Newton (hay 
của Galileo trong trường hợp của Hubhes), cả hại đều mạnh mẽ chống 
lại thuyết duy lý của Descartes, đặc biệt niêm tín của ông vào các ý 
tưởng bẩm sinh và một tỉnh thần đọc lập. Các nhà triết học Anh 
cũng như Pháp đều cho rằng mọi ý tưởng đều bất nguần từ kinh 
nghiệm, và hần hết hoạt động tỉnh thần đều có thể được cắt nghĩa 
bằng các luật liên tưởng tác động trên các ý tướng ấy. 


Pierre Gassendi 


Pierre Gassendi (1592 - 1655), một người đẳng thời với cả 
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IDescartes lẫn Hobbes, là một lĩnh mục nhiệt thanh và một nhà 
triết học, một nhà toán học rất được kính trọng. Cá Locke lẫn 
Ncwton đều nhận mình mang ơn Gassendi vì ông tự đặt mục tiêu 
cho mình là tố giác sự sai lầm của triết học thuần túy điễn địch 
và nhị nguyên cúa Descartes, và thay thế băng một khoa học 
quan sát (quy nạp) dựa trên thuyết nhất nguyên vật lý. Gassendi 
đưa ra một số phê bình về thuyết nhị nguyên tỉnh thần - thân xác 
của IDescartes, và phê bình giá trị nhất là nhận xét của ông cho 
rằng nếu tỉnh thần không có trương độ (vô chất), thì nó cùng 
không thể có trì thức về các sự vật có trưởng độ (vật chất). Gassendì 
nói, chỉ có các sự vật vật lý cá thể ảnh hưởng trên các sự VẬt VÂt 
lý và bị ảnh hướng bởi các sự vật vật lý. Ông cũng khâng hiểu tại 
sao Descartes phẩi dành quá nhiều thời giờ để chứng minh răng 
mình tôn tại, khi mà Gassendi thấy quá hiển nhiên rằng cải gì 
chuyển động thì tôn tại. Lê ra Descartes nên nói, “Tái cử đêng, 
vậy tôi tân tại.” Tiếp tục tấn công Descartes, Gassendi hỏi tại saa 
các loài vật “hạ đẳng” có thể cử động khá tốt mà không cần mật 
tỉnh thần, trong khi con người lại cần có một tỉnh thần? Gassendi 
hỏi, tại sao các hoạt động vốn được gãn cha tính thần lại không 
gán cho các chức năng của não (}a vật chất)? Nói khác đi. Gasaendi 
không thấy lý do gì để giả thiết một tính thần khảng trương độ 
(vô chất) để cắt nghĩa một hoạt động nào của con người, 


Gaseendi kết luận rằng loài người chúng ta cũng chỉ là vật 
chất mà thôi, và vì vậy chúng ta có thể được nghiền cứu và hiểu 
giống như bất cứ vật gì khác trong vũ trụ. Gassendi đề nghị môt 
thuyết nhất nguyên vật lý không khác với các nhà nguyên tử Hv 
Lạp thời kỳ đầu, như Demoeritus và các người theo thuyết Epieurus 
về sau để nghị. Trong thực tế, Gassendi đặc biệt rất hiểu Epicurus 
và triết học Epicurus, và ông là người đã có công khơi đậy lại sự 
quan tâm đến họ. Vì vậy Gassendi thường được coi là nhà sáng 
lập của thuyết duy vật mới, tuy rằng danh dự này cũng có thể gán 
cho người sống đềng thời với Gassendi, là Hobbes. 


Gassenrdi có mật số đô đệ xuất sắc, và chúng ta xét đến ba 
người đưới đây. 
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Julien de La Mettrie 


Julien đe la Mettrie (1709 
- 1751) sinh ngày 25 tháng 13. 
Cha ông muốn ông trử thành 
linh mục nhưng một bác sĩ bảo 
răng một ông thầy thuốc tầm 
thường cũng làm ra nhiều tiền 
hơn một ông linh mục tốt. Vừa 
nhân bằng tốt nghiệp y khoa 
xong, La Mettrie chẳng mấy 
chốc đã nối tiếng trong giới y 
khoa qua các bài viết về các đề 
tài như bệnh hoa liễu, chóng 
mặt, và đâu mùa. Ông bị nhiều 
người ghét vì sự ganh tị nghề 
nghiệp, tính hay châm chọc 
Ì JULIEN OEEFROI I.X W TTRIF. nghề thuốc, và nóng tính. Năm 
' l6» HN k¬nIEMOI -ả0olgy-f <2: Jht # non 1742 ông được cử làm bác sĩ 
quân y cho trung đội vẽ binh 
trong chiến tranh giữa Pháp với 
Áo. Trong chiến địch này, ông 
bị một cơn sốt đữ dội; trong thời gian tĩnh dưỡng, ông bắt đầu 
nghiền ngẫm về sự tương quan giữa tỉnh thần và thân xác. 


{ 


Julien de La Metrie 


Sau khi hồi phục, La Mettrie viết Lịch Sử Tự Nhiền của kính 
Hồn (1745), nhấn mạnh rằng tỉnh thần tương quan với thân xác 
mật thiết hơn Descartes đã giả thiết rất nhiều. Nếu tỉnh thần 
hoàn toàn tách biệt thân xác, và chỉ ánh hưởng thân xác khi nó 
muốn như thế, thì cắt nghĩa thế nào các hiệu quả của các thứ như 
rượu, cà phê, thuốc phiện, hay một bữa ăn ngon đối với tư tưởng 
một người? Trên thực tế, La Mettrie là một trong số các triết gia 
đầu tiên gợi ý rằng “bạn là cái mà bạn ăn”: 


Thịt sống làm cho thú Uuật hung dữ, uà nó cũng có càng hiệu 
quả ấy đốt uới con người. Điều này đúng uô cùng, nên người 
Anh uốn quen ăn thịt tươi sống 0à còn máu, chứ không quen 
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ăn chín như chúng ta, họ có 0uẻ ít nhiều cũng chỉa sẻ tính 
hung dữ do loại thức ủn ấy, uờ do các lý do khác mà chỉ có 
8táo dục mới sửa chữa được. Tính hung đ0 này tạo ra trang 
linh hần làng biêu ngao, giận ghét, thù hằn 0uới các quốc gia 
bhác, khó đạy uà các tình cảm bhúc làm tính tình ru xấu xo, 
giống như ăn thức ăn quá béo làm cho ra nặng nẻ oà đân 
đán tỉnh thân cúa người nòo uốn có tính lười biêng nà uể 
odi. (bu Mettrie, 1748/1912, tr. 944). 


Đối với La Mettrie, rõ ràng bắt cứ cái gì ảnh hưởng thân xác 
thì cũng ảnh hưởng tới cái gọi là các quy trình tư tưởng, nhưng La 
Mettrie còn đi xa hơn. Ông tin rằng không có gì trong vũ trụ 
ngoài vật chất và chuyển động. Các cảm giác và từ tưởng cũng 
khâng là gì khác ngoài các chuyển động của các vi hạt trong não. 
Như thể, giống như Hobbes, La Mettrle là một người duy vật triệt 
để; cả hai đều là các nhà nhất nguyên vật lý. 


Sách của La Mettrie Lịch Sử Tự Nhiên của Linh hẳn (1745) bị 
giáo quyền Pháp chị trích kịch liệt. Dư luận chống lại ông quá 
mạnh khiến ông buộc phải lưu vong sang Hà Lan. Tại Hà Lan âng 
viết tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Con Người Cái Máy (1748). 
Cuốn sách này cũng làm giáo quyền Hà Lan tức giận và ông bị 
trục xuất khỏi Hà Lan. May thay, vua Prederick ở Berlin cho La 
Mettrie tị nạn và tiền trợ cấp. Tại Berlin, ông tiếp tục viết về các 
đề tài y học cho tới khi ông qua đời ngày 11 tháng 11, 1751, lúc 
mới chỉ 41 tuổi. 

Con người là cái múứy 

La Mettrle tin rằng Descartes là môt nhà triết học cơ giới, và 
nếu ông ấy trung thành theo phương pháp của minh, thì ông ấy 
đã có thể đạt đến kết luận rằng con người là những cái máy giống 
như cae con vật. Và La Mettrie bắt đầu tìm cách sửa chữa các ngò 
nhận của Descartes về con người. 


La Mettrie kết luận rằng cơn người là một cái máy với lời phát 
biểu sau: “Chúng ta hãy mạnh dạn kết luận rằng con người là một 
cái máy, và trong toàn thể vũ trụ chỉ có một chất duy nhất được 
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biến đổi khác đi mà thôi.” Chất duy nhất này hiển nhiên là vật 
chất, và niềm tin này làm cho La Mettrie trở thành một nhà 
nhất nguyên vật lý. 


Con người oà loài oật chỉ khác nhau dễ mức độ 


La Mettrie đồng hóa trí thông minh và một số đặc điểm nhân 
cách với kích thước và tính chất của não: 


Tôi sẽ rút ra kết luận là hệ qud rõ ràng từ... các quan sút 
không thế chối cải: 1) con oật càng hung dữ thì óc nó càng 
nhỏ; 2) cơ quan này có 0uễ tăng 0ê bích thước tỉ lệ cởi tính 
hiển dịu cúa con uật; 3) thiên nhiên ở đây có 0ê đặt ra mội 
điều hiện đạc biệt, là oật gì càng nhiều trí thông mình thì 
càng í1 bản năng. 

Nếu con người được coi là cao hơn loài vật, đó là nhờ giáo 
dục tà sự phát triển ngôn ngữ. Vì não của loáit linh trưởng 
củng lớn 0à phúc tạp gần bằng não người, nên nếu có thể 
dạy ngôn ngũ cho loài lính trướng, chúng sẽ giông con người 
bễ hấu như mọi phương điện... Nếu được huấn luyện thích 
dáng, con người 0à loài pượn có thể giống nhau một cách 
đáng bể. 


Chấp nhận duy uật luận sẽ làm cho thế giới khá hơn 


Theo La Mettrie, niềm tín vào sự độc đáo của con người (nhị 
nguyên) và vào Thương Đế không chỉ là sai lầm mà còn là nguyên 
nhân gây ra sự khốn khổ trên thế giới. Loài người sẽ khá hơn nếu 
chấp nhận tính liên tục của họ với thể giới loài vật. Nghĩa là, loài 
người phải chấp nhận sự kiện cho rằng, giếng như loài vật, chúng 
ta là những cái máy - những cái máy phức tạp, nhưng dù sao vẫn 
là những cái máy. 

La Mettrie đám thảo luận công khai các ý tưởng mà nhiều nhà 
triết học thời đó chỉ dám giữ riêng cha mình. Làm thế, ông đã 
xúc phạm đến nhiều cá nhân quyền thế. Mặc dù rõ ràng ông đã 
ảnh hưởng đến nhiều nhà tư tưởng thời sau, các tác phẩm của ông 
ít được trích dẫn và tên ông cũng thậm chí không được nhắc đến. 
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Sự kiện ông chết vì bị bôi thực sau bữa ăn thịt chim trĩ và nấm đã 
bị nhiều người cai là đáng đời một nhà triết học vô thần và lầm 
đường lạc lâi. 


Etienne Bonnot de CondiHae 


Etienne Bonnot de Condillae (1715 - 1780) sinh ngày 30 
tháng 8 trong một gia đình quý tộc ở Grenahles. Ông sống đông 
thời với Hume và Rousseau, bai người cùng trạc tuổi ông, và với 
Voltaire, lớn hơn ông khoảng 20 tuối. Ông được giáo dục tại một 
chủng viên của dong Tên ở Paris, nhưng một thời gian ngắn sau 
khi chịn chức lình mục, ông bắt đầu lai văng các sa - lông văn học 
và triết học đ Paris và đần dẫn mất hứng thú trong chức vụ tön 
giáp cúa mình. Trong thực tế, ông đã trở thành một người đả kích 
công khai các tín điều tôn giáo, Condillac dịch Cáo Luận của 
Lac*e sang tiếng Pháp, và tên của cuốn sách đầu tiên của ông là 
Cảo Luận uê Nguôn Gốc Trị Thúc Con Người: Một Phụ Chương 
cho Cảo Luận của Mr. Locbe uễ Trí Thúc Con Người (1746), cho 
thấy ông chịu ảnh hưởng sâu đậm triết học duy nghiệm của Locke. 
Tám năm sau, trong Khảo Luận ouễ Cdm Giác (1754) của ông, 
Condillac gợi ý rằng Loecke đã gán cho tỉnh thần quá nhiều năng 
lực bẩm sinh không cần thiết, Condillac tìn rằng tất cả các năng 
lực mà Locke gắn cho tỉnh thần có thể bắt nguẫn chỉ từ các khả 
năng cắm giác, nhớ lại, và kinh nghiệm khoái lạc và đau khổ. 


Pho tượng biết cảm giác 


Để diễn tả ý tưởng của mình, Condillac (1754) bảo độc giả hãy 
tưởng tượng xem một pho tượng có biết cảm giác, nhớ và có tình 
cảm không, nhưng chỉ có một giác quan là khứu giác. Đời sống 
tỉnh thần của pho tượng chỉ gồm các mùi, nó không thể có khái 
niệm nào về các sự vật bên ngoài nó, cũng không có cảm giác về 
màu sắc, âm thanh, hay vị. Nhưng pho tượng có khả năng chú ý 
bởi vì nó sẽ để ý đến bất cứ mùi gì mà nó cảm thấy. Với sự chú ý 
sẽ có tình cảm bởi vì thấy một mùi thơm sẽ tạo sự thích thú và 
thấy một mùi khó chịu sẽ tạo một cảm giác khé chịu. Nếu pho 
tượng chỉ có một kinh nghiệm dễ chịu hay khó chịu liên tục, nó 
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không thể kính nghiệm ước muốn bởi vì nó không có gì để so 
sánh với kinh nghiệm. Nhưng nếu một cảm giác thích thú chấm 
dứt, khi nhớ lại nó, pho tượng có thể ước muốn nó trở lại. Cũng 
thế, nếu một kinh nghiệm khó chịu chấm dứt, pho tượng có thể 
ước muốn nó không trở lại. Pho tượng bích các kinh nghiệm đễ 
chịu và ghét các kinh nghiệm khó chịu. Vì có khả năng nhớ, pho 
tượng không chỉ có thể kinh nghiệm những mùi đang có mà cũng 
nhớ những mùi đã kinh nghiệm trước kia... 


Rõ ràng Condillac không chủ ý viết về các pho tượng nhưng 
đang cắt nghĩa làm thế nào các khả năng tỉnh thần có thể bắt 
nguồn từ các cảm giác, ký ức, và một ít tình cảm cơ bản. Tất 
nhiên con người có nhiều chứ không chỉ có một kiểu giác quan, và 
điểu này làm cho con người phức tạp hơn là pho tượng, nhưng 
nguyên tắc vẫn là một. 


Vì vậy Locke và các người khác không cần phải giả thiết các 
năng lực bẩm sinh của tính thần. Theo Condillac, các năng lực 
của tỉnh thần phát triển như là hậu quả tự nhiên của cảm giác. 


Tầm quan trọng tuyệt đối mà 
Condillae và các người theo ông 
gán cho cảm giác đã khiến cho 
các nhà duy nghiệm Pháp thường 
được gọi là các nhà duy cảm. 


Claude Helvetius 


Claude Helvetius (1715 - 
1771) sinh tại Paris và theo học 
các cha đòng Tên. Ông trở nên 
giàu có nhờ nghề thu thuế, cưới 
một nữ bá tước xinh đẹp và lui 
về sống ở miền quê, tại đây ông 
viết sách và bầu bạn với một 
số con người trí tuệ nhất của 
châu Âu. Năm 1758 ông viết Cáo 
Luận uê Tỉnh Thần, bị trường 


Claude Helvetius 
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Sorbonne kết án và bị đốt. Tác phẩm xuất bản sau khi ông chết la 
Khdo Luận uê Con Người, các Khả Nang Trí Tuệ nà tiệc Guío 
Dục của Con Người (1772) đã khiến Jeremy Bentham thôt ra 
rằng điều mà Franeis Bacon đã làm cho sự hiểu biết của chúng ta 
về thế giới vật lý, Helvetius đã làm cho sự hiểu biết của chúng ta 
về thế giới đạo đức. Cũng vậy, Jarnes Milì nhận là đã dùng triết 
học của Helvetius làm hướng dẫn cho việc giáo dục con của ông là 
John Stuart. 


Helvetius không hễ chống đối bất cứ chú để quan trọng nào 
của thuyết duy nghiệm Anh hay thuyết duy cảm Pháp, cũng không 
thêm gì mới. Đúng hơn, ông triển khai về chiều sâu hệ quả của 
quan điểm rằng mọi nội dung của tỉnh thần đều chỉ bắt nguần từ 
kinh nghiệm. Nói khác đi, hãy kiểm soát các kinh nghiệm. và 
bạn sẽ kiểm soát được nội dung của tinh thần. Các hệ quả của 
niềm tín này đối với việc giáo dục và cả cơ cấu xã hội là quá rõ, 
VÀ trang tay HelvetLius, thuyết duy nghiệm trở thành mật ¿huyết 
môi trường triệt để. Mọi cách thức về năng khiếu xã hội, hành ví 
đạo đức, va thậm chí thiên tài đều có thế được dạy nhờ kiểm soát 
các kinh nghiệm (giáo dục). Russell nói về Helvetius, “Học thuyết 
của ông lạc quan, vì chỉ có một nến giáo dục hoàn hảo là cân đề 
làm cho con người hoàn hảo.” 


Vì Helvetius cũng là một nhà triết học khoái lạc, việc giáo dục 
nói chung có thể được coi như việc xử lý các kinh nghiệm khoái 
lạc và đau khổ. Chúng ta có thể nói bằng thuật ngữ ngày nay là 
tăng cường các tư tưởng và hành vi đáng mong muốn và bó qua 
hay trừng phạt các tư tưởng và hành vi khöng mong muốn. Theo 
nghĩa này, lập trường của Helvetius có nhiều điểm chung với các 
người theo thuyết hành vì ngày nay, 


UY tHÍÍNE LUẬN 


Các nhà duy nghiệm Anh và các nhà duy cảm Pháp tất cả đều 
có chung niềm tin rằng mọi tri thức bất nguồn từ kinh nghiệm; 
nghĩa là, không có các ý tưởng bẩm sinh. Họ cũng có cùng một sự 
chán ghét đối với suy tư siêu hình học. Mọi tri thức, họ nói, dù là 
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tri thức đạo đức, đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Nếu việc phủ nhận 
các nguyên tắc đạo đức bẩm sinh không đặt các nhà duy nghiệm và 
các nhà duy cảm đối chọi trực tiếp với tôn giáo, chắc chắn nó cũng 
đặt họ đối chọi trực tiếp với các giáo điều của tôn giáo. 


Khi những thành công của các khoa học vật lý và tỉnh thần 
lan tràn khắp châu Âu, và khi học thuyết tôn giáo ngày càng trở 
nên bị nghi ngờ, một niềm tin mới xuất hiện - niềm tin rằng khoa 
học có thể giải quyết mọi vấn để của con người. Niềm tin ấy gọi là 
thuyết duy khoa học. Với những người theo thuyết duy khoa 
học, tri thức khoa học là tri thức duy nhất có giá trị; vì vậy nó là 
thông tin chắc chắn duy nhất mà chúng ta có thể tin. Với những 
người này, khoa học mang đặc tính của một tôn giáo. Tiêu biểu 
trong số những người này là Auguste Comte. 


Auguste Comte 


Auguste Comte (1798 - 1857) sinh tại thành phố Montpellier, 
Pháp, ngày 19 tháng 1. Ông lớn lên trong thời kỳ chính trị vô 
cùng rối ren tiếp theo sau cuộc 
Cách Mạng Pháp (1789 - 1789). 
Ở trường, Comte là một học sinh 
xuất sắc và một tay quậy phá. 
Tháng 8, 1817, Comte gặp nhà 
triết học xã hội Henri Saint - 
Simon (1760 - 1825), ông này 
đã biến đổi Comte từ một người 
hăng say bênh vực quyển tự do 
và bình đẳng thành một người 
ủng hộ cho quan điểm về một 
xã hội của những thành phần 
ưu tú, Hai người đã cộng tác với 
nhau trong một số tiểu luận, 
nhưng sau một cuộc cãi vã chua 
chát, hai người chia tay năm 
1824. Tháng 4, 1826, Comte bắt 


August Comte 
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đầu dạy học tại nhà vẻ triết học duy chứng luận của ông, nghĩa là, 
cố gắng sử đụng phương pháp của các khoa học vật lý để tạo ra 
một khoa họe về lịch sử và hành vị xã hội của con người. Các lớp 
học cúa ông có một số nhân vật nổi tiếng tới nghe, nhưng chỉ sau 
ba bài, Comte bị suy sụp tâm thần nghiêm trọng. Tuy được chữa 
trị trong bệnh viên một thời gian, ông rơi vào tình trạng trảm 
cảm nặng và thậm chí định tự tử. Ông không thể tiếp tục giảng 
đạy cho tới năm 1829. Các khó khăn tài chánh, không được giới 
chuyên mân nhìn nhận, và các khó khăn hôn nhân cùng hợp lại 
đã đẩy Comte trở về tình trạng bị có lập. Từ 1830 đến 18432, ông 
đanh thời giờ chủ yếu viết tác phẩm 6 quyển của ông, Giớo Trình 
Triệt Học Duy Chứng Luận (1830 - 1842). Nhà giáo trình này, 
Comte bắt đầu thu hút được một ít người ngưỡng mộ, trong đó có 
}.S. MIN. Tuy nhiên, không lâu sau khi xuất bản giáo trình đó. vợ 
ông bỏ 6ng. Năm 1844 ông gặp và phai làng Clothilde de Vaux, 
và mặc dù năng chết chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã thẻ 
dành cuộc đời còn lại để nhớ đến nàng. Ít lâu sau ông bắt đầu viết 
Hệ Thống Chính Trị Duy chúng luận trong đồ ông đưa ra tôn giáo 
nhân loại của ông [sẽ bàn đến sau). Cuốn Hệ !hấng làm ông mất 
gần hết các người ngưỡng mộ ông có ảnh hướng, trong đó có J. 8. 
Mi. Không nao núng, Comte tiếp tục tập trung vào tôn giáo mới 
của mình, và tự xưng là giáo chú. Những năm sau ông tìm cách 
thu nạp các tín đã cho tồn giáo của mình. 


Duy chứng luận 


Theo Comte. điều duy nhất chúng ta có thể biết chắc chắn là 
những gì có thể quan sát công khai, nghĩa lä các kinh nghiệm 
giác quan có thế được những người khác chia sẻ. Dữ liệu cúa 
khoa học là các điều có thể quan sát được và vì vậy có thể tín 
tưởng. Ví dụ, các luật khoa học là các phát biểu cho thấy các sự 
kiện thường nghiệm thay đổi chung với nhau như thế nào, và 
một khi xác định được chúng, chúng có thể được kinh nghiệm 
bởi bất cứ người nào quan tâm đến chúng. Sự nhấn mạnh của 
Comte về việc đồng hóa tri thức với các quan sát thường nghiệm 
được gọi là duy chứng luận. 
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Comte là một nhà cải cách xã hội và àng quan tâm đến khoa 
học chỉ như là phương tiện để cải thiện xã hội. Trị thức, dù là 
khoa học hay không, chỉ quan trọng khi nó có giá trị thực tiền 
nào đó; Comte viết, “Tôi vô cùng chán ghét thứ khoa học mà tôi 
khöng thấy công dụng gì cả.” Theo Comte, khoa học phải tìm cách 
khám phá các tương quan hợp pháp giữa các hiện tượng vật lý. 
Một khi biết các luật ấy, ta có thể dùng chúng để tiên đoán và 
kiểm soát các sự kiện và nhờ đó cải thiện đời sống chúng ta. Một 
khẩu hiệu Comte thường dùng là “biết để tiên đoán”. Phương 
pháp khoa học của Comte rất giống phương pháp của Bacon để 
nghị trước kia. Theo cả Comte lẫn Bacon, khoa học phải thực tiễn 
và không lý thuyết. Comte nói với đôêc giả rằng có hai loại phát 
biểu: “Một chỉ về các đốt tượng của giác quan, và là phát biểu 
khoa học. Phát biểu khác thì võ nghĩa!" 


Cần nhớ rằng suy tư duy chứng luận đã có dưới đạng này hay 
đạng khác ít là từ thời các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên: 


Có thể nói lịch sử của duy chứng luận đã bắt dủu từ thời cổ 
cho tới bây giờ. Thời Hy Lạp cổ, nó được đái diện bởi các 
nhờ tt tưởng như kpicurus, lò người tìm cách giải phóng 
con người khỏi thần học bằng cách cho họ một giái thích uê 
Dũ tru bằng các luật thiên nhiên, 0ò các nhà Ngụy biên, là 
những người muốn trí thức thực chứng ảnh huông tót đời 
sấng con người. Các thành công nôi tiếp nhau của phương 
nhép khoa học thế kỷ 17 cà 18 đã ngày càng cổ 0õ niệc chấp 
nhận thái độ thực chúng trong thành phân các nhà trí thúc. 
Ở Anh, triết học duy nghiệm, bắt đâu uái Franeis Racon tà 
đạt tột đỉnh uới Hươne 0à John Stuart Mũi, dã trở thành 
một nhần cơ bản của truyện thống thưc chúng. tEsper, 1965, 
tr. 212 - 218). 

Trên thực tế, vì mại nhà đuy nghiêm Anh và duy cảm Phán 
đều nhấn mạnh kinh nghiệm giác quan và tránh các suy tư triết 
học và thần học, có thể coi họ tất cả đều số ít là thái độ thực 
chứng cơ bản. 
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Luật uê ba giai đoạn 


Theo Comte, các xã hội trải qua ba giai đoạn được xác định tùy 
theo cách thức mà các thành viên của chúng giải thích các sự 
kiện tự nhiên. Giai đoạn thứ nhất và sơ khai nhất, là thản học, 
và các thần học giải thích các sự kiện tự nhiên dựa trên sự mê tín 
và huvền bí. Trong giai đoạn thứ hai, giai đoạn siêu hình học, các 
giải thích dựa trên các thực thể vô hình gọi là các yếu tính, 
nguyên lý, nguyên nhân, hay quy luật. Trong giai đoạn thứ ba và 
là giai đaạn cao nhất của sự phát triển xã hoi, sự mô tả khoa họa 
được nhân mạnh hơn sự giải thích, và việc tiên đoán và kiếm 
goát các hiện tượng tự nhiên trở nẽn quan trọng tuyệt đâi, Nái 
khác đì, trong giai đoạn khoa học, dụy chứng luận được chấn nhận. 
Comte sử dụng từ xã hội học để mô tả môn học về các xâ hội 
khác nhau như thế nào theo ba giai đoạn phát triển. 


Corote mô tả các sự kiện đánh dâu bước chuyển tiếp từ một 
giai đoạn sang một giai đoạn khác theo cùng một kiểu như Kuhn 
(1973) mô tả các chuyển đổi về khuôn mấu trong khoa học. Theo 
Cornte, các niềm tin đặc trưng của một giai đoan trử thanh nếp 
sống cho những người sống trong một xã hội. Chỉ một số ít cá 
nhân ưu tú của các xã hội bắt đầu hướng đến giai đoạn kế tiếp và 
dọn đường cho nó. Tiếp theo là một thời kỳ khủng hoảng trong đó 
một xã hội chuyển mình từ một giai đoạn sang một giai đoạn 
khác. Các niềm tin đặc trưng của giai đoạn mới trở thành một 
nếp sống cho tới khi quy trình được lặp lại. Giống như với sự 
chuyển đổi khuôn mẫu trong khoa học, luôn luôn có các yếu tố còn 
sót lại của các giai doạn trước trong các giai doạn vừa mới được 
thiết lập. 

Để dẫn chứng cho luật về ba giai đoạn của mình, Comie đưa ra 
nhận xét rằng các cá nhân cũng trải qua các giai đoạn giống như thế: 

Sư tiến bộ của tỉnh thần mỗi cá nhán kháng chỉ là một minh 
họa, maà là một bằng chứng gián tiếp về sự tiên bỏ của tỉnh thần 
chung. Vì điểm xuất phát của cá nhân và của nòi giống là một, 
nên các giai đoạn của tỉnh thân mỗi cá nhân tương ứng với các 
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thời kỳ của tỉnh thần của nòi giống. Vậy mà mỗi người chúng ta, 
nếu nhìn ngược trở về lịch sử bản thân mình, đều nhận thấy rằng 
mình là một nhà thần học thời niên thiếu, nhà siêu hình học thời 
thanh niên, và một nhà triết học tự nhiên thời trưởng thành. 
Mọi người tùy lứa tuổi của mình có thể tự kiểm chứng điều này. 
(Martineau, 1853/1893, tr. 3). 


Tôn giáo của nhân loạt 


Cuối thập niên 1840, Comte bàn về duy chứng luận như là một 
tôn giáo. Theo ông, khoa học là điều duy nhất một người cần tin 
và điều duy nhất họ phải tin. Ông mô tả một xã hội không tưởng 
đặt nền trên các nguyên tắc và niềm tin khoa học, và tổ chức của 
nó rất giống với giáo hội Công giáo La Ma. Tuy nhiên, nhãn loại 
thay cho Thượng Đế, và các nhà khoa học và triết học thay cho 
các linh mục. Các tín để của tôn giáo mới này sẽ được lấy từ giai 
cấp lao động và đặc biệt giữa các phụ nữ. 


"Tôn giáo của nhân loại của Comte là một trong các lý đo khiến 
jJ. 8. Mil!l bị vỡ mộng đối với ông. Chủ nghĩa không tưởng của 
Comte nhấn mạnh hạnh phúc của tập thể và coi nhẹ hạnh phúc 
của cá nhân. Với thuyết vị lợi của Mill thì haàn toàn ngược lại. 


Xếp loại khoa học 


Comte xếp các khoa học thành một thứ tự từ loại phát triển 
đầu tiên và cơ bản nhất tới loại phát triển sau cùng và bao quát 
nhất như sau: toán học, thiên văn, vật lý, hóa học, sinh lý và 
sinh vật, và xã hội học. Điều đặc biệt đáng chú ý là tâm lý học 
không được kế vào trong đanh sách các khoa học của Comte. 
Nếu tâm lý học được hiểu là sự phân tích nội quan về tỉnh thần, 
thì Comte tin rằng tâm lý học chỉ là điều siêu hình vô nghĩa. 
Theo Comte, khoa học đề cập đến những gì có thể quan sát công 
khai, và như thế nó loại bỏ đữ liệu nội quan. Ông có những từ 
nặng nể để nói về nội quan, và khi nói những từ ấy, ông phần 
biệt mình với mọi nhà duy nghiệm Anh và duy cảm Pháp, là 
những người hầu như chủ yếu chỉ đựa vào nội quan trong việc 
phân tích của họ về tỉnh thần. 


250 


Tuy nhiên theo Caomte, có hai phương pháp nghiên cứu khách 
quan về cá nhân. Afột phương pháp là dùng khoa tướng sọ (phre- 
noloay), nghĩa là tìm cách liên kết các sự kiện tỉnh thân với hình 
thù và các quy trình của não (sẽ bàn đến ớ chương 6). Phân tích 
bằng khoa tướng sọ chủ yếu giản lược tâm lý học vào sinh lý học. 
Phương pháp thứ hai là nghiền cứu tỉnh thần bằng các sản phẩm 
của nó - nghĩa là bằng cách nghiên cứu hành vi bên ngoài, đặc 
biệt hành vị xã hội. Việc nghiên cứu hành vì xã hội của còn người 
là một nghĩa thử hai của thuật ngữ xế bội học của Comte. Như 
thế, phương pháp khách quan thứ nhất để nghiên eứu con người 
giản lược tâm lý học vào sinh lý học, và phương pháp thư hai gián 
lược tâm lý hạc vào xã hội học. Trong trường hợp thứ hai này, 
không có nghiên cứu về “tôi,” chỉ có về “chúng ta.” Bây giờ chúng 
ta sẽ xét thêm hai lý do nữa khiến .J. S. MiMH rời bỏ Comte. Thứ 
nhất là phân tích của MiI vẻ tỉnh thần lệ thuộc rất nhiều vào nội 
quan. Thứ hai, Mi\ bác bỏ khoa tướng sọ (và lịch sử cho thấy MII 
đã đúng trong việc này!. 


Kiểu Duy chứng luận thứ hai 


Comte nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ chấp nhân những gì có 
thể biết chắc chấn, và theo ông, đó là các đữ liệu có thể quan sát 
được. Theo Comtec, phương pháp nội quan bị loại bỏ vĩ nó chỉ xern 
xét các kinh nghiệm tư riêng. Tuy nhiên, về sau đã xuất hiên một 
loại thuyết thực chứng khác đưới sự lãnh đạo của Ernst Mach 
(1838 - 1918). Như Comte, Mach nhấn mạnh rằng khoa học chỉ 
tập trung vao những gì eó thể quan sát được. Gả Camte lẫn Mach 
đều không cháp nhận suy tư siêu hình học trong quan điểm của họ 
vẻ khoa học. Tuy nhiên, hai người có khác biệt về những gì họ 
nghĩ là các nhà khoa học có thể biết chắc chắn. Theo Comte, đó ]à 
các sự kiện vật lý có thẻ kinh nghiệm hởi bất cứ người quan sát 
cỏ chú ý nào. Theo Mach, đó là kinh nghiêm trực tiếp của chính 
nhà khoa học, nghìa là cảm giác. Mach cho rằng mọi phát biêu 
khoa học có thể và phải được giản lược về các kinh nghiệm tỉnh 
thần trực tiếp của nhà khoa học, Vì dữ liệu khoa học cơ bản theo 
Mach là các hiện tượng tỉnh thần phương phap của ông gọi là 
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hiện tượng luận. Cả Comte lẫn Mach đều là các nhà thực chứng, 
nhưng nội dung thực chứng của bọ khác nhau. 


C2 hai loại thực chứng của Comte và Mach đều ảnh hưởng đến 
tâm lý học thời sau. Ánh hưởng của Comte có thể thấy nơi các 
nhà tâm lý học theø thuyết hành vi; họ nhấn mạnh rằng nệt dung 
của tâm lý học phải là hành vi bên ngoài, vì không có cách nàa để 
nghiên cứu một cách khach quan các sự kiên tính thản tư riêng 
của môt người. Ảnh hưởng của Mach có thể thấy nơi các nhà tâm 
lé học Gestalt (hình thái) và các kiểu hiện tượng luận; các nhà 
tâm lý học này cho rằng nội dung của tầm lý học phải là các cảm 
giác trực tiếp của một người kri giác. 

Thuyết thực chứng đã được xét lại trong lịch sử và cuối cùng đã 
biến thành ¿huyết !hực chứng lý luận. Chính nhờ thuyết thực 
chứng lý luận mà triết học thực chứng đã có ảnh hưởng lớn nhất 
của nó trong tâm lý học. Chúng ta sẽ bàn đên thuyết thực chứng 
lý luận và ảnh hưởng cua nó đối với tâm lý học trong chương 13. 


tÁf. FÂU HI THẢ0 LUẬN 
1. Định nghĩa duy nghiệm luận. Các nhà duy nghiệm luận 
chống đối điều gì nhiều nhất nơi các triết. học khác? 


2. Thảo luận tại sao có thể gọi Hobhes một cách chính xác là 
nhà duy nghiệm luận, nhà cơ giới luận, và nhà duy vật, 
luận? 


3. Hobbes coi chính quyền có những chức nãng gì? 
4. Giải thích của Hobbes vẻ động lực con người thế nào? 


5. Theo Locke, đâu là sự khác biệt giữa các tính chất chính và 
phụ? 


6. Locke sử dụng các luật liên tưởng như thế nào trong triết, 
học của ông? 


7. Cất nghĩa phát biếu “cái gì hiện hữu thì phải được tri giác” 
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của Berkeley. Berkeley có phủ nhận sự tỏn tại của thực tại 
bên ngoài không? Hãy giải thích. 
R8. Hume để ra mục Liêu nào cho triết học của öng? 


9, Tháo luận về các nguyên tắc liên tưởng bằng tương cận, 
tương bự, và nhân quả theo Hume đã sử dụng. 


10. Tám tắt phân tích của Hume về nhân quả. 

11. Theo Hume, các yếu tố quyết định cơ bản của hành vi là các 
yếu tế nào? Hãy giải thích. 

12. Mục tiêu triết học của Hartley là gì? 

18. Tóm tắt giải thích của Hartley về liên tưởng. 

14. Cảm vúc đóng vai trò gì trong triết học Hartley? 

15. Tóm tắt thuyết liên tưởng của James MII. 


16. So sánh “vàt lý tỉnh thần” của James Mill với “hóa học 
tỉnh thần” của John Stuart MIÌl, con của ông. 


17. Tại sao jJ. S. MIII tin rằng có thể có một khoa học về bản 
tính con người? 


18. Thảo luận về khoa tính cách học (ethology) do ở. 5. MIIL đề 
nghị. Tại sao các cố gắng phát triển khoa học này đã thất 
bại? 


19. Mục tiêu triết học của Bain là gì? 
20. Tám tắt các cống hiến của Bain cho tâm lý học. 
21. Các đặc tính chính của thuyết duy cảm Pháp là gì? 


22. Triết học của Gassendi giống triết học của Hobbes ở những 
điểm nào? 


23. Tại sao La Mettrie tỉìn rằng không được pháp tách rời tỉnh 
thần với thân xác? 


24. Tại sao La Mettrie tin rằng chấp nhận triết học duy vật 
sẽ đẫn đến một thế giới tốt hơn, nhân dạo hơn? 
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3ã, Condillae sử dụng biểu tượng về pho tượng có cảm giac thê 
nào để cắt nghĩa nguồn gốc các quy trình tính thần của con 
người? 

26. Helvetius áp dụng thuyết duy nghiệm và duy cầm vao giáo 
dục thế nào? 

27. Comte định nghĩa thuyết thực chứng thế nào? 

28. Mô tả các giai đoạn mà Comte tin rằng các nên văn hóa và 
các xã hội đã trải qua trong cách họ cố gắng cắt nghĩa các 
hiện tượng. 

29. Comte có tin tâm lý học có thể là một khoa học không? Tại 
sao có, tại sao không? 


30. Thảo luận kiểu thuyết thực chứng của Mach. 


TỪ VỰNE 


Assooiationism - Thuyết liên tưởng: Thuyết cho rằng các 
luật về sự liên tưởng cung cấp các nguyên tắc cơ bản để cắt 
nghĩa các biện tượng tỉnh thần. 


Complex idea - Ý tưởng phức tạp: Một tâp hợp của các ý 
tưởng đơn giản. 


Empirieism - Duy nghiệm luận: Thuyết cho rằng mọi trí thức 
đầu hắt nguần từ kinh nghiệm, đặc biệt kinh nghiệm cảm giác. 


Ethology - Khoa tính cách học: Môn học do J. S. Mi đề 
nghị để tìm hiểu xem các cá nhân khác nhau hành động thế 
nào trang các hoàn cảnh nhất định. 


Rrench sensationalism - Duy cảm luận Pháp: Lập trường 
triết hoọe phủ nhận sự tổn tại của một tinh thần độc lập; 
ngược lại, nó nhấn mạnh tâm quan trọng của cảm giác và 
các luật lên tưởng trong việc cất nghĩa nhận thức của con 
người. Thuyết duy cảm Pháp có rất nhiều điểm chung với 
thuyết duy nghiệm Ảnh. 
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Hedonism - Chủ nghĩa khoái lạc: Thuyết cho rằng đóng 
cd chính của hành vì con người là tìm khoái lạc và tránh 
đau khổ. 


Idea - Ý tưởng: Một sự kiện tính thắn càn được duy trì sau 
khi các ăn tượng hay cảm giác đã chấm dứt. 


Imagination - Tưởng tượng: Theo Hume, là khả năng tỉnh 
thần sắp xếp và tái sắp xếp các ý tưởng thành vô số kiểu 
phối hợp. 


Impression - Ấn tượng: Theo Humc, là kinh nghiệm tình 
thần tương đối mạnh được tạo ra đo kịch thích giác quan. 


Innate idea - Ý tưởng bẩm sinh: Một ý tưởng được coi là 
tên tại độc lập với kinh nghiệm. Tất cả các nhà duy nghiệm 
Anh và duy cảm Pháp đều phủ nhận sự tổn tại của các ý 
tưởng bẩm sinh. 

Law of cause and effeet - Luật nhân quả: Theo Hume, nếu 
trong kinh nghiệm một sự kiện luôn luôn xảy ra trước một 
sự kiên khác, chúng ta có khuynh hướng tin rằng sự kiện 
xảy ra trước là nguyên nhân của sự kiện sau. 

Law of eomnound association - Luật liên tưởng kép: Các 
sự kiện tương cận hay tương tự hình thành các ý tưởng kép 
và được nhơ lại chung với nhau. 

Law of constructive assoociation - Luật liên tưởng cấu 
trúc: Trí khôn có thể tái sắp xếp các ký ức về các kinh 
nghiệm khác nhau để tạo thành các liên tưởng sáng tạo. 

Law of configuity - Luật tương cận: Các sự kiên được kính 
nghiệm chung với nhau thường có khuynh hướng được nhớ 
lại chung với nhau. 

Law of resemblance - Luật tương tự: Theo Hume, các tư 
tương cúa chúng ta có khuynh hướng đi từ một sự kiện tới 
các sự kiện tương tự với nó. 

Mental chemistry - Hóa học tỉnh thần: Quy trình qua đó 
các cảm giác riêng rẽ có thể phối hợp với nhau để tạo thành 
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một cảm giác mới khác với bất cứ cảm giác riêng rẽ nào đã 
tạo thành nó. 

Physical monism - Nhất nguyên luận vật lý: Thuyết cho 
rằng mọi sự tôn tại đều là vật chất. Cùng đồng nghĩa với 
thuyết duy vật. 

Positivism - Duy chứng luận: Thuyết cho rằng khoa học 
phải chí nghiên cứu những gì có thể kinh nghiệm trực tiếp 
được. Theo Comte, đá là hành vị bên ngoài. Theo Mach, đó 
là các cảm giác của nhà khoa hạc. 

Primary qualities - Tính chất chính: Theo nhiều tác giả, la 
các thuộc tính thực của các sự vật vặt lý. 

Psychophysical parallelism - Tâm vật lý song hành luận: 
Thuyết cho rằng mọi kinh nghiệm đều có cả thành phần 
vật lý (sinh vật) lẫn thành phần tính thần, nhưng hai thành 
phần này không tương tác nhau. 

Reflection - Suy tư: Theo Locke, là khả nàng sử dụng các 
năng lực của tỉnh thần để tái sắp xếp một cách sáng tao các 
ý tưởng đến từ kinh nghiệm cảm giác. 


Sœlentism - Thuyết dụy khoa học luận: Gần như một niêm 
tin tôn giáo cho rằng khoa học có thể trả lời cho mọi câu hỏi 
và giải quyết mọi vấn đề. 

Secondary qualities - Tính chất phụ: Theo nhiều tác giả, 
là các cảm giác không có tương ửng trang thế giới vật lý. 

Sensation - Cảm giác: Kinh nghiệm tỉnh thân sơ đẳng phát 
sinh từ sự kích thích một cơ quan thụ cảm. 

Simple ideas - Ý tưởng đơn giản: Những gì còn được duy trì 
trong tình thần sau khi cảm giác kết thúc. 

Sociology - Xã hội học: Theo Comte, môn học nghiên cứu các 
kiểu giải thích được các xã hội khác nhau chấp nhận về các 
hiện tượng tự nhiên. Ông tin rằng các xã hội loài người trải 
qua ba giai đoạn phát triển: thần học, siêu hình học, và 
thực chứng, 
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Spontaneous activity - Hoạt động tự phát: Theo Bann, là 
hành vi được phát ra tự nhiên bởi một cơ quan chư khòng 
phải được kích thích bởi một điều gì bên ngoài. 


Utilitarianism - Thuyết vị lợi: Thuyết. cho rằng xã hội hay 
nhà nước tốt nhất là xã hội hay nhà nước thỏa mãn lợi Ích 
tối đa cho nhiều người tối đa. Jeremy Bentham, James MI]], 
và John Stuart MIII là các nhà triết. học vị lợi. 


Vibratiuneles - Tiểu dao động: Theo Hartley, các rung động 
còn được duy trì trong não sau khi đã hết các rung động ban 
đầu do kích thích bên ngoài tạo ra. 


Voluntary behavior - Hành vi tự ý: Theo Bain, trong một 
số hoàn cảnh, hoạt động tự phát của một cơ quan dẫn tới 
các khoái lạc. Sau nhiều lần xảy ra như thế, cơ quan sẻ tự ý 
có hành vị đá mà lúc ban đầu chỉ là tự phát. 
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VI 
DUY LÝ LUẬN 


rong chương 5 chúng ta đã đính nghĩa £huyết duy nghiệm 

là thuyết coi kinh nghiệm là cơ sở của mọi trí thức. Tất cả 
các nhà đuy nghiệm và duy cảm đều giả thiết tâm quan trọng của 
các thông tin giác quan, mặc dù đa số sứ dụng nội quan để phân 
tích những gì xảy ra cho các thông tin ấy sau khi chúng đến được 
trí khôn. Rõ ràng thuật ngữ đuy nghiệm luận không phản nghĩa 
với duy tỉnh thỏn. Ngoại trừ Hobbes, Gassendi, và La Mettrio, 
mọi nhà đuy nghiệm và duy cảm đều giả thiết có một tỉnh thản 
mà trong đó điễn ra các sự kiên như liên tưởng, suy tư, tưởng 
tượng, trí nhớ, và tổng quát hóa. Điều nhân biệt nhà duy nghiệm 
với nhà duy lý không phải là họ có giả thiết một tỉnh thần hay 
khong, mà là họ giả thiết /og¿ tình thần nào. 


Các nhà duy nghiệm thường mô tả một trí khôn thụ động, 
nghĩa là tác động vào cảm giác một cách tự động. máy móc. Như 
ta đã nói, dưới ảnh hướng của Galileo và Newton, các nhà duy 
nghiệm Anh muốn cất nghĩa mọi sự kiện tỉnh thần bằng cách 
dùng một ít quy luật bay nguyên lý. Các nhà duy cảm Pháp có 
khuynh hướng cực đoan hơn, cho rằng thực ra không cần khái 
niệm tỉnh thần. Như ta thấy, Cond:llac cho rằng mọi hiện tượng 
tỉnh thần, bình thường được gán cho tỉnh thần, có thể được giải 
thích mà chỉ cần dựa vào các cẩm giác và các luật liên tưởng. 


Vậy ngươi duy lý luận là gì? Người duy lý luận có khuynh 
hướng giả thiết có một trí khôn chú động hơn nhiều, tác động 
trên các thông tin đến từ giác quan và cho chúng ý nghĩa mà 
chúng vốn không có. Theo nhà duy lý, tình thần thêm một điêu gì 
đó cho các dữ kiện cảm giác thay vì chỉ thụ động tổ chức và lim 
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giữ chúng trong trí nhớ. Một cách tiêu biểu, nhà duy lý giả thiết 
œ6 các cd cấu tỉnh thần, các nguyên lý, các hoạt động, hay khả 
năng bẩm sinh, chúng được sứ dụng để phân tích nội dung từ 
tướng. Hơn nữa, nhà duy lý có khuynh hướng tin rằng có những 
chân lý về chúng ta và về thế giới mà ta không thế biết chấc 
chấn nếu chỉ dựa vào việc kinh nghiệm nôi dung của tình thần 
chúng ta, các chân lý ấy phải đạt được bằng các quy trình như 
điển dịch, phần tích, lý luận hợp lý. và trực giác. Nói khác đi, nhà 
duy lý có khuynh hướng tin vào các chân lý mà ta không thể 
khám phá nếu chỉ đựa vào các dữ liệu giác quan. Ngược lại, thông 
tín của giác quan phải được hấp thu bởi một hệ thống lý trí để có 
thể khám phá các chân lý như thế, 


Tóm lại. ta không được có ấn tượng rằng có một sự phân biệt 
rạch rồi giữa thuyết duy nghiệm và thuyết đuy lý; không có một 
sự phân biệt như thế. 


Cũng như Bacon thường được coi là nhà sáng lập duy nghiệm 
luận thời cận đại, thì Deseartes được coi là nhà sáng lập duy lý 
luận thời cận đại. Cá Baecon lần Descartes đều có cùng một động 
cơ: khắc phục những sai lầm và thiên kiến triết học của quá khứ 
(chủ yếu của Aristotle và các nhà triết học Kinh viện giải thích 
triết học Aristotle). Cá các nhà duy nghiệm luản lẫn duy lý luận 
đều tìm kiếm chân lý khách quan, họ chỉ khác nhau trong cách 
tìm kiếm của họ mà thôi. 

Trong chương này, chúng ta sẽ trình bày một số nhà duy lý 
tiêu biêu, là những người đã giúp hình thành tàm lý học cận đại. 


BARUGH SPIN0Z7A 


Baruch (có khi viết theo kiểu La Tính là Benedic1us) Spinoza 
(1632-1677) sinh ngày 24 tháng 11 ở thành phố Amsterdam. Cha 
mẹ ông là người Bễ Đào Nha gốc Do Thái. Trong thời kỳ ŠSpinoza 
lớn lên, Hà Lan là một trung tâm tự de trí thức, và do đó thu hút 
các nhà trí thức như Descartes và Laeke, vốn đã trải qua các cuộc 
bách hại đ những nơi khác tại cháu Âu. Spinoza lúc đầu rất bị ấn 
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tượng bởi triết học Descartes, 
và một trong những tác phẩm 
đầu tiên của ông là nhằm cắt 
nghĩa triết học Descartes. 
Nhưng cuối cùng Spinoza bác bỏ 
quan niệm của Descartes cho 
rằng Thượng Đế, vật chất, và 
tỉnh thần là các thực thể hoàn 
toàn biệt lập. Theo Spinoza, 
Thượng Đế, thiên nhiên, và tỉnh 
thần là những thực thể bất khả 
phân. Quan điểm của ông đi 
ngược lại quan niệm nhân hình 
về Thượng Đế của Do Thái giáo 
và Kitô giáo, và ông bị cả hai 
BENEDICTVS đ&SPINOZA. ˆ tôn giáo này kết án. Khi ông 


Spinozo 27 tuối, ông bị công khai trục 

xuất khỏi hội đường Do Thái 
giáo, và các tín đồ của cộng đồng Do Thái giáo bị cấm không được 
quan hệ với ông. Họ thậm chí bị cấm đọc các sách vở của ông hay 
ở cùng phòng với ông. 


Spinoza tự kiếm sống bằng nghề dạy học và mài mắt kiếng. 
Ông luôn luôn từ chối sự trợ giúp và quyên góp của những người 
ái mộ ông, trong số đó có nhà triết học lớn Leibniz. Ông thậm chí 
khước từ ghế giáo sư triết học ở Đại học Heidelberg vì việc chấp 
nhận này cỏ nghĩa là từ bỏ việc phê bình Kitô giáo của ông. 


Spinoza có những liên lạc thư từ rất đổi dào với nhiều nhà tư 
tưởng lớn thời ông, nhưng ông chỉ xuất bản một tác phẩm khi còn 
sống (không để tên ông). Tác phẩm chính của ông, Siêu Hình Hạc 
Chứng Minh Bằng Trật Tư Hình Học, được xuất bản năm 1677 
sau khi ông qua đời. Một số tác phẩm khác của ông được bạn bè 
sưu tập lại và xuất bản một thời gian ngắn sau khi ông mất. Như 
tựa để đầy đủ của tác phẩm Siêu Hình Học của ông cho thấy, ông 
rất bị ấn tượng bởi phương pháp điễn dịch của hình học. Trong sự 
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tin tưởng rằng có thể dùng các phương pháp hình học để khám 
phá các chân lý trong lãnh vực không thuộc toán học, SpInoza có 
cùng quan điểm với Descartes và Hobbes. Trong Siêu Hình Học, 
Spinoza trình bày một số chân lý “hiến nhiên” từ đó 6ng để nghị 
rút ra các chân lý khác về bản chất của thực tại. Mục tiêu cơ bản 
của ông là khám phá ra một nếp sống vừa đúng về mặt đạo đức 
vừa thỏa mãn con người. 


Bản tính Thượng Đế 


Như ta đã thấy, Descartes bị chỉ trích nặng nẻ vì quan niệm 
Thượng Đế như một lực đưa thế giới vào chuyển động rồi bỏ mặc 
nó. Theo Descartes, người tạ có thể hiểu biết thế giới mà không 
cần suy tư thần học; và Newton chủ yếu cũng đã làm như thế. 
Theo Spinoza, Thượng Đế không chỉ làm cho thế giới chuyển 
động, ngài còn hiện diện mọi lúc và mọi nơi trong thiên nhiên. 
Hiểu biết các luật. của thiên nhiên là hiểu biết Thượng Đế. Chính 
phiếm thần luận, hay sự tin tưởng rằng Thượng Đế ở khắp nơi 
và trong mọi sự vật, là nguyên cớ khiến cho các tác phẩm của ông 
bị kết án ngay cả trên quê hương Hà Lan rất tự do của ông. 


Tương quan tỉnh thần - thân xác 


Các nhà nhị nguyên luận như Deseartes, vì chú trương có một 
thân xác vật chất và mật. tỉnh thần và chất, huậc phải giải thích 
hai thực thể này tương quan với nhau như thế nào. Ngược lại, các 
nhà duy vật buộc phải giải thích nguồn gốc của các sự vật mà 
chúng ta kinh nghiệm như những sự kiện tỉnh thần (ví dụ: các ý 
tưởng). Spinoza tránh được những khó khăn của cả người nhị 
nguyên lẫn người duy vật bằng cách giả thiết rằng tính thần và 
thân xác là hai khía cạnh của cùng một sự vật - con người sống 
động. Theo Spinoza, tính thần và thân xác giống như hai mặt của 
đồng tiền. Mặc dù hai mặt khác nhau, chúng là hai khía cạnh của 
cùng một đồng tiền. Như thế, tỉnh thần và thản xác bất khả 
phân, bất cứ điễu gì xảy ra cha thần xác đều được kinh nghiệm 
như là cảm xúc và tư tướng; và các cảm xúc và tư tưởng ảnh 
hưởng trên thân xác. Bằng cách này, Spinoza kết hợp sinh lý học 
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và tắm lý học vào một hệ thống thống nhất. Lập trường của 
SŠpinoza về sự tương quan tỉnh thần-thân xác được gọi là thuyết 
lưỡng diện tâm vật lý, thuyết nhất nguyên lưỡng điện, hay đơn 
giản là thuyết lưỡng diện (xem Hình 1.1) 


Lập trường của Spinoza về tương quan tỉnh thẳn-thân xác là 
hệ quả tất yếu của quan niệm Thượng Đế của ông. Bản tính Thượng 
Đế là cả trương độ (vật chất) và tư tưởng, không trương độ, và vì 
Thượng Đế /ở thiên nhiên, tất cả thiên nhiên đều là trương độ và 
tư tướng. Vì Thượng Đế là một bản thể tư duy, vật chất, nên mọi 
sự vật trong thiên nhiên cũng là một bản thể tư duy, vật chất. 
Theo Spinoza, vì con người là thành phân của thiên nhiên, nên là 
các bản thể tư duy, vật chất. Hoạt động tỉnh thần không chỉ là 
của con người hay của thế giới hữu cơ. Mọi sự, cả hữu cơ và vô cơ, 
đều chia sẻ chung một bản thể là Thượng Đế, và vì vậy mọi sự 
đều có các thuộc tính vừa tỉnh thần vừa vật chất. Theo Spinoza, 
sư duy nhất tinh thần và thân xác chỉ là một biểu biện của một 
sự duy nhất của vật chất và tư tưởng bao gồm mọi sự. Thuyết 
phiếm thần của Spinoza tất yếu dẫn đến ¿huyết phiếm tâm lính; 
nghĩa là. vì Thượng Đế ở khắp nơi, nên tỉnh thân cũng thế. 


Phú nhận Ý chí Tự do 


Thượng Bế là thiên nhiên, và thiên nhiên thì hoạt động theo 
luật. Con người là thành phần của thiên nhiên, nên tư tưởng và 
hành vì của con người hoạt đông theo luật; nghĩa là tát định. Mặc 
dù người ta có thể cảm thấy mình tự do hành động và suy nghĩ 
theo bất cứ cách nào họ muốn, thực ra thì không. Theo Spinogza, ý 
chí tự do là một chuyện bịa đặt: 


Trong tỉnh thân không hề có ý chí tuyệt đổi hay tự do; 
nhưng tính thân bị quyết định muốn điều nùy hay điều 
hhúc uì một lý do nào đá, 0à lý do này cũng đã bị quyết định 
bởi một lý do khúc, nà lý do khúc này lạt bị quyêt định bẩn 
một lý do khác nữa, cứ thế mài nô hạn. 


Ở chỗ khác, Spinoza nói chính vì không biết các nguyên nhân 
của các sự kiện mnà chúng ta tưởng rằng mình có ý chí tự do: “Ngươi 
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ta tưởng mình tự do khi hụ y thức về các ước muốn và ao ước của 
mình, và trong sự ngu đốt của họ, họ thâm chí không hề nghĩ đến 
các nguyên nhân đã khiến họ ước muốn và ao ước như thế,” 


Bản năng tự tồn là Động lực chính 


Spinaza là người theo thuyết khoái lạc vì ông cha rằng điều được 
gọi là “tốt” và “xấu” thực ra chỉ là các cảm xúc về khoái lạc hay dau 
khổ. Tuy nhiên. Špinoza hiểu khoái lạc là có các ý tưởng rõ ràng. 
Một ý tướng rồ rằng là ý tưởng dân đến sự bảo tổn sự sống của tình 
thần vì ná phần ảnh sự hiểu biết về sự tất yếu nhân quả, Nghĩa là 
nó phản ánh sự hiểu biết tại sao sự vật lại như thể. Khi tình thần 
có các tư tướng không rõ ràng hay đầy đam mê, nó cảm thấy yếu 
đuối và đề tổn thương và cảm nghiệm sự đau khổ. Khoái lạc cao 
nhất phát xuất từ sự hiểu biết về Thượng Đế bởi vì hiểu biết về 
Thượng Đế giúp chúng ta hiểu biết các luật của thiên nhiên. Nếu 
tỉnh thần chỉ ở lại trong các tri giác hay đam mê nhất thời, nó trở 
nên thụ động và khãng hoạt động để đạt được sự sống còn; tỉnh 
thần Ấy cảm nghiệm đau khổ. Tỉnh thần nhận thấy rằng đa số 
nhần thức giác quan đều tao ra các ý tưởng không rõ ràng và vì vậy 
không đây đủ bởi vì chúng thiếu sự rõ ràng, phán biệt, và thiếu 
tính hiển thiên cúa các ý tưởng đúng (rõ ràng). Vì các ý tưởng 
không rõ ràng không mang lại khoái lạc, tỉnh thần tìm cách thay 
thế chúng bằng các ý tưởng rõ ràng, đây đủ, qua một tiến trình suy 
tư hợp lý. Nói khác đi, phải tìm kiếm các ý tưởng rõ ràng bằng mật 
tỉnh thần chủ động; chúng không xuất hiện một cách trráy móc. 
Chúng ta biết bằng trực giác rằng phải duy trì thân xac vì nó có 
tương quan bất khả phân với tỉnh thần. Như thế thần xác, giống 
như tỉnh thần, sẽ cố gắng tránh những gi có hại cho chính nó và 
tìm kiếm những gì nó cần để tự tân. 


Cảm xúc và Đam mẽ 


Nhiều người cho rằng sự tháo luận của Spìnoza về các cám xúe 
là cống hiên quan trọng nhất của ông cho tâm Ìÿ học. Xuất phát với 
một ít cam xúc cơ bản như khoái lạc và đau khổ, Spinoza chứng 
rninh bằng cách nào người ta đã rút ra thêm được 48 cảm xúc khác 
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từ các sự tương tác giữa các cảm xúc cơ bản này và cac hoàn cảnh 
khác nhau người ta gặp trong đời. Chúng ta sẽ trưng một ít ví dụ 
cho thấy các cảm xúc phát sinh từ các bonh huống nhất thời của đời 
sông hằng ngày, nhưng trước hết chúng ta thảo luận về sự phân 
biệt quan trọng của Spìnoza giữa cảm xúc và đam mê. 


Spinoza nghĩ rằng kinh nghiệm về đam mê là kinh nghiệm 
làm giám khả năng tự tên. Khác với cảm xúc gắn liền với một tư 
tưởng chuyên biết, đam mẽ không gắn liền với một tư tưởng đặc 
thù nào cả. Tỉnh yêu của đứa bé đành cho mẹ nó là một cảm xúc, 
trong khi những tình trạng thay đôi thất thường về cảm xúc thì 
là một đam mê vì nó không nhắm đến một cá: gì đặc biệt. VỊ đam 
mê có thể tạo ra các hành vị không thích hợp, nó phải được kiểm 
chế bằng lý trí. Hành vi và tư tưởng được lý trí hướng dẫn thì cá 
lại cho sự tự tòn, can hành vị và tư tưởng bị đam mê hướng dẫn 
thì không. Sự nhấn mạnh của Spinoza cho rằng chúng ta có thê 
tự cải thiện mình bằng cách làm sáng tả các ý tưởng của mình 
nhờ phân tích chúng và kiểm soát các đam mê của chúng ta bằng 
lý trí rất gần với tâm phân học của Freud. Thực vậy, nếu chúng 
ta thay từ đơm mê bằng cụm từ các yếu tố quyết định banh tị, 
chúng ta sẽ thấy lập trường của Spinoza giống với của Freud như 
thế nào. Trên thực tế, Alexander và Solesnich (1968) đã coi 5pinoza 
là nhà tâm lý học tiển-Freud lớn nhất. 


Sau đây là vai ví dụ cho thấy các cảm xúc cứ bản tương tác 
nhau như thế nào và chúng có thể được chuyển từ một vật hay 
người sang màt vật hay người khác như thế nào. Spinuza (1677/ 
1955) nói rằng nếu một điều gì đó lúc đầu được yêu rồi bì ghét, 
cuối cùng nó sẽ bị ghét hơn là nếu nó đã kbỏng được yêu lúc đảu: 
nếu các sự vật tạo cho chúng ta khoái lạc hay đau khó, chúng ta 
sẽ không chỉ vêu hay ghét chúng, nhưng cũng yêu hay ghét những 
vật giống với chúng, nếu điểu gì tạo cho chúng ta các cam giác 
thích thú nơi một vật ra chúng ta thích, chúng ta sẽ có kbuynh 
hưởng yêu điều đó, hay ngược lại, nếu điều gì tạa cho chúng ta 
cảm giác đau đứn nơi một vật mà chúng ta thích, chúng ta sẽ có 
khuynh hướng ghét điều đó; nếu người nào tao cảm giác thích thú 
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trong một điều mà chúng ta ghét, chúng ta sẽ ghét người đó, hay 
ngược lại, nếu người nào tạo cảm giác đau khố nơi mật điều mà 
chúng ta ghét, chúng ta sẽ có khuynh hướng yêu ngươi đó. 


Ảnh hưởng của Spinoza 


Triết học Deseartes thường được trìch đẫn như là khơi đầu của 
tâm lý học cận đại, nhưng ngoại trừ những gì õng nái về hành vi 
phản xạ, đa số các ý tưởng của không thích hợp với phân tích 
khaa học - ví dụ nhị nguyên luận thản xác-tình thần của ông, 
niềm tin của ông liên quan đến các khi đông vật và tuyến yên, về 
ý chí tự do và các ý tưởng bẩm sinh, và các nên tầng cứu cánh và 
thần học của đa số lý thuyết của ông. Bernard cho rằng 8pinoza 
có công hơn Descartes trong việc ảnh hưởng đối với khoa tâm lý 
học hiền đại: “Chỉ xét riêng vẻ những nguyên tắc )lớn làm nền 
tảng cho khoa tâm lý học hiện đại, chúng ta thấy chúng tương 
đương trong triết học Spinoza nhưng thiếu ở triết học Descartes.” 
(1872, tr. 208). Bernard coi nguyên tắc tất định tâm lý của Spino2a 
là mật kích thích cho phân tích khoa học về tỉnh thần. 


Bernard (1972) kết luận bài tổng quan của ông về các cống 
hiến của Spinoza cho tảm lý học hiện đại bằng cách nói rằng 
chúng rät giá trị và vượt xa Deseartes. 


Chung ta đã nhắc đến sự giống nhau giữa triết học Ñpinoza và 
tư tướng †tảm phán học. Cá hai nhấn mạnh rằng các ý tưởng 
không rõ rang phải được làm cho trở thành rõ ràng và các đam 
mê phải được kiểm soát bởi lý trí. Chúng ta sẽ thấy ở chương 8 và 
9 triết học Spinoza đã ảnh hưởng thế nào tới hai nhà tâm lý học 
từng có công đưa tâm lý họe lên vị trí eủa khoa học thực nghiệm: 
Gustav Fechner và Wilhem Wundi. 


Trước khi quay sang các nhà triết học và tảm lý học duy lý 
khác, chúng ta sẽ tóm tắt duyệt qua một lập trường khac về vân 
đã tương quan tỉnh thẳn-thân xác từng được chấp nhận vào thời 
Sninoza. Chúng ta nhắc đến lập trường của Malebranche chủ yếu 
để cho thấy rằng hầu như có đủ kiểu tương quan đã được để nghị 
vào lúc này hay lúc khác trong lịch sử. 
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ÑIÊD1Á§ IE MÃLEBRANDRE 


Nicolas de Malebranche (1638-1715), mật linh mục theo 
khuynh hướng thần bí, chấp nhân nhị nguyên luận về tinh thắn- 
thân xác của Descartes nhưng không đảng ý về cách Descartes 
giải thích bằng cách nảo hai thực thể này tương tác nhau. Theo 
Malebranche, Thượng Đế là trung gian các mối tương tác giữa 
tỉnh thần và thân xác. Ví dụ: khi mật người cá ước muốn giơ tay 
lên, Thượng Đế biết đuợc ý muốn của người ấy và ngài giơ cánh 
tay người ấy lên. Tương tự. nêu thán xac bị thương, Thượng Đế ý 
thức về điều này và làm cho người ấy cảm tháv đau. Trên thực tế, 
không hề có tương quan giữa tỉnh thần va thân xác, mà ta chỉ 
thấy có vẻ có tương quan như thế vì có sự can thiên của Thượng 
Đế. Một ước muấn làm một điều gì trở thành cơ hội để Thượng Đế 
làm cho thân xác hành động, và vì lý do đó quan niệm này được 
gọi là ngẫu nhiên luận (occasionalism). Quan niềm này vẻ 
tương quan tình thần-thân xác có thể được coi là một thuyết song 
hành với sự can thiền của Thượng Đế. Nếu không có sự can thiệp 
của Thượng Đê, các hoạt động của tỉnh thần và thân xác sẽ không 
có liên quan gì, và chúng ta sẽ có thuyết tâm vật song hành. Hình 
1.1 trang 16 sách Hệếng Anh) mô tả lập trường của Malebranche 
vẻ tương quan tình thân-thân xác. 


B0TTERIED WILIEIM VN LEIRNIT 


Giống như một số nhà duy lý khác, Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646-1716) là một nhà toán hạc lớn. Thực vậy, ông đã 
triển khai phép toán vi phân và tích phán vào khoảng cùng thời 
gian mà Newton triển khai hai phép tính này, mặc dù bai người 
triển khai độc lập nhau. Leibniz sống giữa thời đại rất năng nể 
về trí thức. Ông sống đồng thời với Hobbes, Spinoza, và Loeke. 
Malebranche chết một năm trước Leibniz, và Newton chết 11 
năm sau ông. cha ông là giáo sư triết học đạo đức tại Đại học 
Leipzig, nơi ông theo học từ năm 15 tuổi. Nền giáo dục thuở nhỏ 
của ông gồm các tác phẩm cổ điển của Hy Lạp và La Mã và các 
tác phẩm của Bacon, Descarte và Galileo. 
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Bất đồng Những Cảo với 
Locke 


Mặc dù Descartes mất khi 
Leibniz mới 4 tuổi, triết học 
Descartes vẫn còn ngự trị chãu 
Âu khi Leibniz bước vào thời kỳ 
hoạt động nhất của ông. Tuy 
nhiên, tác phẩm đầu tiên của 
ông là một phê bình cuốn #Zs- 
say (Cdo Luận, 1690) của Loecke. 
Tuy tác phẩm phê bình về Locke 
của ông nhan để Cdo Luận Mới 
ouễ Trí Thức đã viết xong năm 
1704, nó chỉ được xuất bản gần 
Gotfried Wilhelm von Leibniz B0 năm sau khi ông chết (1765). 


Lý do của sự chậm trễ này là vì 
Locke đã qua đời năm 1704 và Leibniz nghĩ không nên tranh 
luận với người đã quá cố. 


Tập trung vào mô tả của Loeke về tỉnh thần như một fœbula 
rasa (tờ giấy trắng), Leibniz tưởng Locke tin rằng không có gi 
trong trí khôn nếu nó đã không có trước trong giác quan. Leibniz 
hiểu lầm Loeke như tin rằng nếu lấy ra khỏi trí khôn các ý tưởng 
phát xuất từ kinh nghiệm thì trí khôn trở thành trống rỗng. Nhưng 
như ta đã thấy ở chương 5, thực ra Locke giả thiết một trí khôn đây 
ắp các khả năng bẩm sinh. Dù sao, Leib;iiz đã cố gắng sửa sai triết 
học Locke theo như õng hiểu. Leibniz nói không có gì trong trí 
khôn mà không có trước trong giác quan, ngoại trừ chính trí khôn. 
Thay vì một trí khôn thụ động như Leibniz tưởng Locke giả thiết, 
bây giờ Leibniz giả thiết một trí khôn rất chủ động và ông còn đi 
xa hơn thể nữa. Leibniz hoàn toàn bác bỏ quan niệm của Locke 
rằng mọi tư tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm; ngược lại, ông 
nói không có ý tưởng nào từ kinh nghiệm. Leibniz tin rằng không 
có gì vật chất (ví dụ: sự kích hoạt một cơ quan thụ cảm) mà lại có 
thể tạo ra một ý tưởng là cái vô chất. Và vì các ý tưởng không thể 
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đến từ cá: gì là vật chất, như não, nên chúng phải là bẩm sinh. Tuy 
nhiên cái gì bấm sinh này là //¿m thể để có mật ý tưởng. Kinh 
nghiệm có thể làm cho một ý tưởng ở tiểm thể trở thành biện thể, 
nhưng không bao giờ có thể tạo ra một ý tưởng. 


Thuyết Đơn tử 


Leibniz kết. hợp vật lý học, sinh vật học, nội quan, và thần học 
thành một vũ trụ quan vưa kỳ lạ vừa phức tạp. Một mục tiêu của 
Leihn1z là hàa giải nhiều khám phá khøa học mởi Và nguạan mục 
với niễm tin Thượng Đế của truyền thống. Như ta đã thấy, Spinoza 
cũng từng cố gắng làm điều này bằng cách đồng bóa Thượng Đế 
với thiên nhiên, nhờ đá loa! bố rúgi mâu thuẫn giữa tôn giáo và 
khoa học. Giải pháp do Leibniz để nghị thì phức tạp hơn, 

Với sự hỗ trợ của kính hiển vì mới được phát minh, Leibniz cá 
thế thấy rằng sự sống tổn tại khắp nơi, ngay cả những nơi mà 
mắt trần không thể thấy. Ông cho rằng sự phân chia các sự vật 
thành sinh vật và vật vô sính là vô lý. Ngược lại. ông kết luận 
răng tất cả đều ]à sinh vật. Vũ trụ được làm thành bởi một can số 
vô hạn các đơn vị gọi là đơn tử. Đơn tư giống như một nguyên tứ 
có sự sống, và mọi đơn tử đều ý thức và hoạt động. Nhưng có một 
bậc thang thứ tự giữa các vật trong thiên nhiên, tương tự với 
scala naturae (bậc thung thiên nhiên) của Aristotle. Mặc dù mọi 
đơn tử đầu hoạt đông và ý thúc, chúng khác nhau về mức đệ rõ 
ràng va phân biệt của các tư tưởng mà chúng có thể có. Nói khác 
đi, các đơn tử khác nhau về sự thông minh. Cái mà đôi khi người 
ta gọi là vật chất ù lì là những vật được tạo thành bởi các đơn tử 
chỉ có thể có các tư tưởng vâ cùng hỗn độn và lân lộn. Như thế, 
trên bậc thang cao dần vẻ trí thông minh, có cây cỏ, vi khuẩn, côn 
trùng, động vát, con người, và Thượng Đế. Như thế, sự khác biệt 
giữa mọi vật trong vũ trụ là khác biệt về lượng, không phải về 
phẩm. Mọi đơn tử tìm each làm sáng tổ các tư tưởng của chúng 
tuỳ theo mức độ kha năng của chúng, bởi vì các tư tưởng sáng sủa 
tạo ra khoái lạc. Chỗ này là điểm nhất trí quan trọng giữa Aristotle 
và Leibn1z vì Leibniz quan niệm đơn tử như một tiêm thể tìm 
=ách trổ thành hiên thể. Nói cách khác, mỗi đơn tử, và đo đó toàn 
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thể thiên nhiên mang tính chất của một nguyên nhân cứu cánh 
hay mục đích. 


Ngay đưới bậc cúa Thượng Đế là con người có các đơn tử có khả 
năng tư duy rõ ràng nhất. Tuy nhiên, vì can người gồm mọi loại 
đan tứ, từ các đơn tử của vật chât, thực vật, và động vật, nên tư 
tưởng chúng ta không luôn luôn sảng sủa. Tuy nhiên, là con người, 
chúng ta có tiềm năng để có những tư tướng sang súa, chỉ xếp sau 
Thượng Đế mà thôi... Sự kiện con người có nhiều đơn tử có bản 
chât thấp hơn và các ý tưởng phát xuất từ đơn tư trồi vượt của 
chúng ta chỉ tôn tại dưới dạng những tiềm thể là điều cất nghĩa 
tại sao chúng ta kinh nghiệm các ý tưởng với các mức độ sắng súa 
khác nhau. Theo Leibniz, cac đơn tử không bao giờ có thể bị ánh 
hưởng bởi bất. cứ cái gì bên ngoài chúng. Vì vậy, cách duy nhất để 
chúng thay đổi (trở nên sáng sủa hơn) là qua sự phát triển nội tại 
- nghĩa là bằng cách hiện thể hóa tiêm năng của chúng. 


Tương quan Tỉnh thần - Thần xác 


Như ta đã thấy, Leibniz tin kinh nghiệm cân thiết bởi vì nó 
tập trung chú ý vào các tư tưởng đã có trong chúng ta và cho phép 
chúng ta tổ chức các tư tưởng của mình và hành động thích hợp, 
nhưng kinh nghiệm không thể tạo ra ý tưởng. Sự gặp gỡ cua các 
giác quan với thế giới vật lý khâng bao giờ tạo ra một cái gì 
thuần túy tỉnh thần (ví dụ: một ý tưởng). Vì vậy, Lelbniz bác bỏ 
thuyết nhị nguyên tỉnh thẳn-thân xác của Descartos. Nghĩa là 
ông bác bỏ thuyết tương tác của Descartes bởi vì cái vật lý không 
thể tạo ra cái tỉnh thần. Leibniz cũng bác bổ ngẫu nhiên luận bởi 
vì ông nghĩ không thể tìn rằng tỉnh thần và thân xác được phối 
hợp nhơ sự can thiếp liên tục của Thượng Đế. Thay vì thuyết 
tương tác của Descartes và thuyết ngẫu nhiẻn của Malebranche, 
Leibniz đưa ra tâm vật lý song hành luận dựa trên khai niệm 
về sự hòa hợp tiền định. Leibniz tin rằng các đơn tử không bao 
giờ ảnh hướng lẫn nhau; nó chỉ có vẻ ánh hưởng bề ngoài mà 
thôi. Toàn thể vũ trụ đã được Thượng Đê tạo đựng để có sự hòa 
hợp hoàn hảo, thế nhưng không có gì trong vũ trụ thực sự ảnh 
hướng trên nhau. Có một sự tương ứng giữa tình trạng tri giác cua 
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mỗ› đơn tử và các điều kiện bên ngoài nó, nhưng các trì giác này 
chỉ có thể được nói là “tấm gương dọi lại” các sự kiện bèn ngoài 
hơn là do các sự kiện ấy tạo ra. Leibniz xin chúng ta tưởng tượng 
ra hai chiếc đồng hả giống hệt nhau và hoàn toàn chính xác, và 
được đặt để chỉ cùng một giờ như nhau vào cùng một lúc. Sau đó 
hai đồng hẳ này sẽ luôn luôn chạy cùng giờ như nhau mà không 
tương tác gì với nhau. Theo Leibniz, mọi đơn tử cũng giống các 
đồng hô ấy, kế cả các đơn tử tạo thành thân xác và tình thần. 
Hình 11 mô tả đạng hòa hợp tiền định của tâm vật lý song 
hành luận kiều Leibniz. Theo Leibniz, thế giới hiện có là thế 
giới tốt nhất có thể có, 


Ảnh hưởng của Leibniz 


Triết học Leibniz đã nhận được những phản ứng rất khác biệt 
nhau từ các nhà viết sứ tâm lý học. VỀ mặt tiêu cực, chúng Èa có 
nhận xét của Esper: 


Nơi Leibniz... chúng ta có 0í dụ điển bình uê điều xảy ra cho 
“tâm lý học” khi nó năm trong tay mật nhà triết học có qunn, 
tâm chính oà phương pháp trì thúc là thán học, toán học, uà 
lô gích, cà sử dụng các khaì niệm của cật lý học 0à sinh uật 
học nhằm phục pụ cho tử duy siêu hình: nơi Letbntz chúng 
ta có một Parmentdes của thế hỷ 17. (1964, tr. 224). 


Về mặt tích cực, Brett nói, “Công trình của Leibniz thật xuất 
sắc và đầy gợi hứng; đến nỗi nó thường được coi là một sự khai 
sinh tự nhiên của triết học Đức.” (1965, tr. 408). Chính quan niệm 
của Leibniz về tỉnh thần con người (linh hồn) đã ngự trị triết học 
duy lý Đức trong nhiều nărn. BreLt mô tả quan niệm Ấy như sau: 
“Leibniz nhấn mạnh tính tự phát của linh hồn; theo ông, hoat 
động của tỉnh thần có cái gì khác hơn chỉ là việc sắp xếp, chọn 
lọc, và liên kết các eái có sẵn; nó chủ vếu là sản xuất, sáng tạo, 
và linh hoạt.” (1965, tr. 407). 


THDMAS BEID 
Thomas Reid (1710-1796) sinh ngày 26 tháng 4 tại Strachan, 
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một giáo xứ cách Aberdeen, Tô Cách Lan. 20 dặm, nơi cha ông 
từng là mục sư trong 50 năm. Mẹ àng là thanh viên của một gia 
đình Tô Cách Lan có thế giá, va môt ông cậu của ông là giáo sư 
thiên văn tại Oxford và là bạn thân của Newton. Reid là người Tô 
Cách Lan giống như Hume; nhưng khác với Hume, Reid đại diện 
cho thuyết duy lý thay vì duy nghiệm. Reid bênh vực sự tổn tại 
cúa các kha năng ly trí bằng cách nói rằng chính những người cho 
răng ly trí không tổn tại cũng phải dùng lý trí để hoài nghỉ sự 
tôn tại của nó. Lý trí thì lý luận, còn dạ đày thì tiêu hóa thức ăn, 
và cả hai làm phận sự mình vì chúng được tạo ra để làm như thế. 
Reid nghĩ rằng lý trí cần thiết để chúng ta có thể kiểm soát các 
cảm xúc. thèm rnuốn, và đam mê của chúng ta, và đẻ chúng ta 
hiểu và chu toàn hẩn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và 
con người. 


Hume từng lý luận rằng, vì chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm 
được các ấn tượng giác quan, nên tri thức của chúng ta hoàn toàn 
phải dựa vào chúng mà thôi. Vì vậy theo Hume, trí thức vẻ các 
điều như Thượng Đế, bản ngã, nhân quả, và thậm chí vẻ thực tại 
bên ngoài là hoàn toàn không thê dạt được. Reid mạnh mẽ chông 
lại quan điểm của Hume; ông cho rằng vì chúng ta thực sự có các 
tri thức như thế, nên lý luận của Hume phải sai. Reld trình bày lý 
luận của ông chống lại Hume và các nhà duy nghiệm trong tác 
phẩm của ông nhan đề Nghiền Cứu Vệ Tính Thân Con Người 
Dựa Trên Các Nguyên Tác Của Lượng Trí (1764), Cáo Luận Về 
Nang Lực Tỉnh thần của con người (1785), và Những Cảo Luận 
Vẻ Các Năng Lực Chủ Động Cua Tỉnh Thân Con Người (1788). 
Reid giới thiệu triết học lương trì (hay công cảm) của ông chủ 
yếu trong tác phẩm thứ nhất và “tâm lý học về khả năng” cúa 
òng chủ yếu trong hai tác nhẩm sau, và chúng ta gẽ thảo luận sau 
đáy về cả hai. 


Lương trï 


Reid lý luận rằng, vì mọi người đều tin chắc sự tổn tại của thực 
tại vật )ý, nó phải tồn tại. Hơn nữa, tại các tòa án, những người 
làm chứng đã tai nghe mắt thấy được đánh giá cao: 
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Theo luật pháp của mọi quốc gia, trong các cuộc xét xử long 
trọng nhất có ảnh hướng tới sinh mạng và tài sản của công dân. 
phán quyết được đưa ra dựa theo các nhân chứng đáng tin vì đã 
tai nghe mắt thây. Một thẩm phán chính trực sẽ lắng nghe mọi 
vấn nạn về sự chân thật của nhân chứng, và cho phép nghỉ ngờ 
nhân chứng đã bị hối lộ; nhưng không một thẩm phán nào sẽ giả 
thiết rằng các nhân chứng có thể bị áp lực vì họ tin tưởng vào 
mắt và tai hạ. 


Còn chứng cớ nào mạnh hơn là phản đoán phổ quát của 
toàn nhân loại rằng chứng cớ của giác quan là một loại 
chứng cớ mà chúng ta có thể an tâm dựa cáo trong những 
mốt quan tâm quan trọng nhất của con người; nghĩa là nó 
là một loại chứng cớ mà chúng ta không thế lý luận gì 
chững lại nó; 0ò 0ì nậy lý luận thuận hay chống chứng củ ấy 
quả là một sự thóa mụ lương trì? 


Nếu lô gích của Hume làm ông kết luận rằng chúng ta không 
bao giờ biết. được thế giới vật lý, thì Ñeid nói, £ó cái gì không ổn 
trong là gích của Hume rồi. Chúng ta có thể tin tưởng các ấn 
tượng của chúng ta về thế giới vật lý bởi vì như thế là làm đúng 
với lương trị. Chúng ta tự nhiên có các khả năng xử lý va tìm ra 
ý nghĩa của thế giới vật lý. 


Reid mô tả đời sống sẽ ra như thế nào nếu chúng ta không giả 
thiết rằng giác quan chúng ta phản ánh đúng thực tại: 


Tôi quyết định bhông túi nào giác quan của mình. Túi bí 
u đảu kứt trán khi đụng uào một cột đèn trên đường; tái 
rủt xuông một cái cống hôi thốt; tà sau bai chục lần 
hành động khôn ngoan 0à lý luận như thế, tái bị lôi đi 
nhốt uào mội nhà thương điện. (Reanblassom @& Lehrer, 
1983, !r. 885). 


Người ta có thể nói họ không biết cáe cảm giác của họ có phản 
ánh đúng thế giới vật lý như Hume từng nói hay không, nhưng 
mọi người, kế cả Hume, giả thiết rằng cá. Giả thiết khác đi là đấu 
hiệu có cơ sơ để bị nhốt vào nhà thương điền. 
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Duy Hiện thực luận Trực tiếp 


Cảm giác của chúng ta không chỉ phản ánh chính xác thực tại, 
mà còn phản ánh nó trực tiếp. Sự tin tưởng rằng chúng ta kinh 
nghiệm trực tiếp thực tại được gọi là Duy hiện thực luận trực 
tiếp (đôi khi cũng gọi là Duy hiện thực luận thô thiển; xem 
Henle, 1986). Mạc dù như ta sẽ thấy, Reid là một nhà duy lý, ông 
không tin rằng cần thiết phai sử dụng lý trí để kinh nghiệm môi 
trường cách chính xác; ông cũng không tin phải dùng các luật 
liên tưởng của các nhà đuy nghiệm. Nói khác đi, Reid không tin 
rằng ý thức được hình thành bới một cám giác được thêm vào 
môt cảm giác khác hay vào việc nhớ lại các cảm giác khác. Ngược 
lại, chúng ta kinh nghiệm si vật cách trực tiếp như là sự vật vì 
khả năng tri giác bẩm sinh của chúng ta. Chúng ta tri giác /rực 
tiếp thế giới theo các đơn vị ý nghĩa, chứ không theo các cảm giác 
rời rạc sau đó được kết hợp bằng các nguyên tắc liên tưởng. Chúng 
ta sẽ thấy lại niểm tín này khi bàn về triết học Kant và tâm lý 
học Gostalt (hình thức) (chương 14). 


Tâm lý học Khả năng 


Khi triển khai các khả năng suy luận của tỉnh thần, Reid thảo 
luận vẻ một số khd năng; như thế có thể gọi ông là nhà tâm lý 
học khả năng. Các nhà tâm lý học (hay triết học) khả năng là 
những người nói đến các khả năng hay sức mạnh tinh thần khác 
nhau khi họ mô tả tỉnh thần. Trong lịch sử, tâm lý học khả 
năng rất thường bị hiểu sai hay trình bày sai. Người ta thường 
hay cho rằng các nhà tâm lý học khá năng tìn rằng cá một khả 
năng tỉnh thần nằm ở một chỗ đặc biệt trong não. Tuy nhiên, 
ngoại trừ các nhà hiện tượng luận (sẽ bàn đến sau), thực sự không 
phải như thế, Người ta cũng thường cho rằng các nhà tâm lý học 
khả năng chỉ giả thiết các khả năng thay vì cắt nghĩa một hiện 
tượng tâm linh phức tạp. Ví dụ: người ta nhận thức bởi vì họ có 
khả năng nhận thức. Tuy nhiên trong thực tế, hầu hết các nhà 
tâm lý học hay triết học khả năng không tin rằng các khả năng 
cõ tương ứng với các phần nào đá của não, và họ cũng không dùng 
chúng để cốt nghĩa các hiện tượng tâm linh. Thường thuật ngữ 
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khủ năng được dùng để chỉ một loại khả năng tỉnh thần nào đó. 

chỉ thế thôi: 
Tự “khd năng" được sử dụng thường xuyên ở thế kỷ 17 
trong các cuộc tháo luận tê tỉnh thần. Bán thân Locbe sử 
dụng nó rất thoáng, đồng thời cẩn thận lưu ÿ rằng từ này 
chỉ cá nghĩa là một “năng lực” hay “năng bhiếu” để làm một 
loạt hoạt động nào đó (như trì giác tờ nhơ), chứ ná bhông 
chí 0ê một tác nhân hoy bán thể, uờ nỏ không có gia trị giải 
thích. Theo Locbe 0à các nhà tự tương thời sơu, một “khả 
năng" chỉ là một phạm trù dễ phân loại, chỉ có ích theo 
nghĩa phân Ìloai sự tật mà thôi. (Albroich, 1970, tr. 36). 


Tuy có thể đúng như nhận xét của Albretch rằng các nhà tâm 
lý học khả năng sử dụng thuật ngữ khá năng chỉ theo nghĩa phân 
loại, nhưng Reid không sử dụng như thế. Theo Reid, các khả năng 
tính thản là các sức mạnh hoạt động của tỉnh thần; chúng tồn tại 
thực sự và ảnh hướng đến các tư tưởng và hành vi của các cá 
nhân. Tuy nhiên theo Reid., các khả năng tình thần là các khía 
cạnh của một tỉnh thần duy nhất, thống nhất, và chúng không 
bao giờ hoạt động riêng rê. Nghĩa là, khi một khả năng hoạt 
động, nó hoạt động liên hợp với các khả năng khác. Reid luôn 
luôn nhấn mạnh sự đuy nhất của tình thần. 


Tóm lại, chúng ta có thể nói là, đối với Reid, các khả năng là các 
khía cạnh của tỉnh thần thực sự tồn tại và ảnh hưởng đến hành ví 
và tư tưởng con người. Mọi khả năng đều được nghĩ là bẩm sinh và 
hoạt đậng liên hợp với các khả năng khác. Sau một cuộc duyệt xét, 
kỹ lưỡng các tác phẩm của Reid, Brooks (1976) kết luận rằng Reid 
đã kể ra cả thảy 43 khả năng khác nhau của tỉnh thản. 


FRAN7 J$EPH EAIL VÀ J0HÄNN EÄ$PER $PURTHEIM 

Không lâu sau khi Reid và những người khác đưa ra bảng liệt 
kê điều mà họ gọi là các khả năng của tỉnh thần, các tác giả khác 
đã bất đầu nghiêm túc xét lại tâm lý học khả năng. Hai tác giả 
như thế là Franz Gall (1758-1828) và học trò và cũng là đồng 
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nghiệp của ông là Johann 
Gasper Spurzheim (1776- 
1832). Gall và Spurzheim đã đưa 
ra ba tuyên bố làm thay đối lịch 
sử tâm lý học khả năng: 


1. Các khả năng tỉnh thần 
không tổn tại ở các mức độ giống 
nhau nơi mọi người. 


3. Các khả năng này nằm ở 
các khu khác nhau trong não. 


3. Nếu một khả năng phát 
triển tốt, một người sẽ có một 
chỗ u hay lồi ở phần tương ứng 
của hộp sọ. Cũng thế, nếu một 
khả năng phát triển kém, sẽ 
xuất hiện một chỗ lõm ở phần 
tương ứng của hộp sọ. 


Franz Joseph Goll 


Như vậy, Gall và Spurzheim tin rằng độ lớn của các khả năng 
của một người có thể được xác định bằng cách xem các chô lồi hay 
lõm ở hộp sọ của một người. Phản tích này được gọi là khoa 
tướng sọ. 


Một số nhà tướng sọ học côn tuyên bố thêm rằng các khả năng 
có thể phát triển nhờ luyện tập, giống như các cơ bắp. Sự tin 
tưởng này đã ảnh hưởng một số nhà giáo dục và thúc đẩy họ đưa 
ra một phương pháp giáo dục “cơ bắp tỉnh thần”. Theo họ, giáo 
dục có nghĩa là làm cho các khả năng tỉnh thần mạnh lên bằng 
cách luyện tập các đặc tính liên quan tới các khả năng ấy. Ví dụ, 
người ta có thể cải thiện khả năng suy luận bằng cách học toán 
học. Sự tin tưởng rằng các kinh nghiệm giáo dục có thể được tổ 
chức thế nào để chúng kiện cường một số khả năng thi được goi là 
kỷ luật hình thức. Chúng ta sẽ thấy ở chương 11 rằng Edward 
L. Thorndike đã đánh giá một cách hệ thống các tuyên bố về giáo 
dục của các nhà tướng sọ học và đã chứng mỉnh chúng là sai lầm. 
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Hình ó,] Bỏn đồ tướng sọ học do Spurzheim đề nghị (B34) 
cho lhồy các “khả năng vò cơ quơn của tinh thẳn” 


Khuynh hướng 


KHUYNH HƯỚNG: TÌNH CẢM 


‡ Uốc muốn sống 10. Thận trọng 
e Dinh duõng 11. Tán thành 
1. Hủy diệt 12. Tụ trọng 
2. Yêu đương 13. Nhân hậu 
3. Sinh con 14. Kính trọng 
4. Gắn bó 15. Cuong quyết 
5. Ăn ð ló. Ý thức 
6. Chiến đấu 17. Hy vọng 
7. Giữ bí một 18. Kỳ diệu 
8. Thích giữ củo 19. Lý tuổng 
9. Xôy dụng 20. Vui về 

21 .Bắt chước 


Khả năng trí thức 


KHUYNH HƯỚNG TÌNH CẢM 


. Cá lính 

. Đồng dọng 

. Kích thuốc 

- Trọng luong 
và độ cúng 

. MòöuU sắc 

. Chỗ 

- Thứ tụ 

. Tỉnh toỏn 

. Sự kiện 

. Thời gian 

._ Âm giọng 


34. So sónh 
35. Nhôn quỏ 


. Ngôn ngữ 


Khoa tướng sọ học trở nên rất thịnh hành và được đón nhận 
bởi một số nhà trí thức hàng đầu tại eur (vd Bain và Comte). 


276 


Nhiều hiệp hội, sách báo nói về để tài này. Một lý đo làm cho 
khoa tướng sọ hạc phổ biến là nhỡ tèn tuổi của chính Gall, một 
nhà giải phẫu hạc rất cá thế giá, và là người đầu tiên phân biệt 
các chức năng của chất xảm và chất trắng trong não. Một lý do 
khác nữa là nó làm người ta hi vọng có thể có một sự phần tích 
khách quan, duy vật vẻ tỉnh thần. 


Mồt sô "bản đồ tướng sọ học” bắt đầu xuất hiện sau khi các 
sách eúa Gall và Spurzheim xuất ban. Can số các khả năng được 
đề nghị có thể từ 26 (theo Gall) lên đến 43 (theo các nhà tướng sọ 
học sau này). Hình 6.1 cho thấy bản đô tướng sọ học da Spurzheim 
để nghị. 


Mặc dù da số các tuyên bố chuyên biệt của khoa tướng sọ học 
đều sai, sự tin tưởng chung chung của nó đã có một hiệu quả hữu 
ích cho sự phát triển của tâm lý học như mật khoa học. Để trắc 
nghiệm các tuyên bố của tướng sọ học liên quan tới ví trí của các 
khả năng khác nhau, cần phải có tra cứu kỹ lưỡng về não. Nhưng 
mặc dù các nhà tướng sọ học đã kích thích sự tra cứu về vị trí của 
các chức năng của não, chính việc tra cứu này đã chứng minh 
rằng các giả thiết cơ bản của tướng so học là sai. Ở chương 8, 
chúng ta sẽ nói nhiều hơn về tướng sọ học và công việc nghiên 
cứu mnà nó kích thích. 


IMMANUEL KART 


Immanuel Kant (1724-1804) sinh ngày 32 tháng 4 tại 
Konigsberg, nước Phổ, chưa hề rời xa nơi ông sinh trưởng hơn 40 
dặm trong suất 80 năm cuộc đời ông. 


Kant theo học tại Đại học Konigsberg và dạy học tại đây cho 
tới năm 73 tuổi, khi ông từ chức vì bị yêu cầu ngưng đưa các quan 
điểm tôn giáo của ông vào các bai giảng. Lúc sinh thời, ông nổi 
tiếng đến nỗi các sinh viên từ khắp châu Âu đến dự các lớp của 
ông và phải thường xuyên thay đối các quản ân để tránh những 
người ái mộ đến xem ông ăn. Các sách nõi tiếng của Rant. Phê 
bình lý trí thuần túy (1781) và Phê bình lý trí thực tiên (1788) tô 
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đậm sắc thái cho nền triết học 
và tâm lý học duy lý Đức trong 
suốt nhiều thế hệ. 


Kant ban đầu là một học trò 
của Leibniz nhưng sau khi đọc 
triết học Hume, õng thức tỉnh 
khỏi “giấc ngủ giáo điều” và tìm 
cách cứu vãn triết học khỏi 
thuyết hoài nghỉ mà Hume đã 
tạo ra. Hume lý luận rằng mọi 
kết luận chúng ta đạt đến về 
bất cứ điều gì đều dựa trên kinh 
nghiệm chủ quan bởi vì kinh 
nghiệm này là cái duy nhất 
chúng ta gặp được trực tiếp. 
Theo Hume, mọi phát biểu về 
bản chất của thế giới vật lý hay về đạo đức đều bắt nguồn từ các 
ấn tượng, ý tưởng, và tình cảm mà chúng khơi đậy,cũng như từ 
cách thức chúng được tổ chức bởi các luật liên tưởng. Thậm chí 
nguyên lý nhân quả, vốn hết sức quan trọng đối với nhiều nhà 
triết học và khoa học, cũng bị giản lược về thói quen của tỉnh 
thần trong triết học Hume. Theo Hume, triết học duy lý, vật lý 
học, và triết học đạo đức, tất cả đều bị giản lược về tâm lý học chủ 
quan. Vĩ vậy, không thể biết chắc chắn điều gì bởi vì mọi tri thức 
đều căn cứ trên sự giải thích kinh nghiệm chủ quan. 


lImmonuel Kont 


Các phạm trù của Tư tưởng 


Kant bắt đầu chứng minh Hume đã sai bằng cách cho thấy 
rằng một số chân lý là chắc chắn chứ không chỉ dựa trên kinh 
nghiệm chủ quan mà thôi. Ông tập trung vào phân tích của Hume 
về khái niệm nhãn quả. Kant đồng ý với Hume rằng khái niệm 
này không tương ứng với một điều gì trong kinh nghiệm. Nói 
khác đi, không có gì trong kinh nghiệm của chúng ta cho thấy 
rằng một vật tạo ra một vật khác. Nhưng Kant hỏi, nếu khái 
niệm nhân quả không bắt nguồn từ kinh nghiệm, oậy £hì nó bắt 
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nguồn từ dâu? Kaut lý luận rằng chính các thành phần cần thiết 
để suy nghĩ theo tương quan nhân quả cũng không thể bắt nguồn 
từ kính nghiệm và vì thế phải tổn tại ø priori (Hiên thiên, tiến 
nghiệm), hay độc lập với kính nghiệm. Kant không phú nhận tẩm 
quan trọng của các dữ kiện cảm quan, nhưng ông nghĩ tỉnh thần 
phải thêm điều gi đó vào đữ liệu cảm giác thì mới đạt đến tri 
thức, điều gì đó được eung cấp bởi các phạm trù tư tưởng /iên 
nghiệm (bẩm sinh). Theo Kant, cái chúng ta kinh nghiệm chủ 
quan đã được biên đổi bởi các khái niệm thuần túy của tỉnh thần 
và vì thế có ý nghĩa hơn là nếu nó không được biến đổi. Kant liệt 
kê các điều sau đây trong bảng danh sách các khái niệm thuần 
túy a prior:. hay phạm trù của tư tưởng: duy nhất, toàn điện, 
nhân quả, thực tại, số lượng, chất lượng, phú định, có thể-không 
thể, và tồn tại-không tần tại. 


Vì Kant giả định các phạm trù của tư tưởng, ông có thể được 
gọi là nhà tâm lý học khả năng. Nhưng òng la một nha tâm lý 
học khả năng theo kiểu của Reid. Nghĩa là ông giả định một tỉnh 
thần duy nhất và thống nhất có các thuộc tính hay khả năng đa 
dạng. Các thuộc tính luôn luôn tương tác với nhau và không nằm 
ở một vị trí nhất định nào trong trí khôn, và chắc chấn không 
trong não. Nói cách khác, Kant không chấp nhận loại tâm lý học 
khả năng của các nhà tướng sọ học. 


Các nguyên nhân của Kinh nghiệm Tỉnh thần 


Kant đầng ý với Hùme rằng chúng ta không bao giờ kinh nghiệm 
trực tiếp thế giới vật lý và vì thế không bao giờ có thể có tri thức 
chắc chắn về nó. Tuy nhiên. theo Hume, các nhận thức của chúng 
ta chỉ là các ấn tượng giác quan, các ý tưởng, và các sự kết hợp của 
chúng bởi luật lên tưởng hay trí nhớ. Theo Kant, có phiêu hơn thế. 
Các Ấn tượng của chúng ta luôn luôn được các phạm trù tự tưởng 
của chúng ta cơ cấu hóa lại, và kứah nghiệm hiện tượng của chúng 
ta la kết quả của sự tương tác giữa các cảm giác và các phạm trù tư 
tưởng. Ngay cả khi các nhà khoa học vật lý nghĩ rằng họ mô tả thế 
giới vật lý, thực ra hạ đang mô tả tỉnh thần con người. Theo Kant, 
tỉnh thần áp đặt các luật của thiên nhiên. Theo nghĩa này, Kant 
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thậm chí còn cách mạng hơn cả Capernicus bởi vì theo Kant, tỉnh 
thần con người trở thành trung tâm của vũ trụ. Thực vậy, theo 
Kant, tình thần cúa chúng ta tạo ra vũ trụ, ít ra là như chúng ta 
kinh nghiệm về ná. Kant gọi các sự vật tạo thành thực tại vật lý là 
noumena hay “vật tự thân," là các vật mà mãi mãi chúng ta không 
thể nào biết được. Chúng ta chỉ có thể biết được các đáng vé bề 
ngoài (hiện tượng) của các phạm trù tư tưởng xử lý và biến đổi. 

Trì giác về thời gìan 

Ngay cá khái niệm thời gian cũng là điểu mà được tỉnh thần 
thêm vào cho đữ kiện giác quan. Trên bình điện giác quan, chúng ta 
kinh nghiệm một chuỗ1 các sự kiện riêng rẽ như hình ảnh một con 
ngựa bước đều trên đường phố. Chúng ta thấy con ngựa ở một điểm 
rồi một điểm khác rồi mòt điểm khác nữa, và cứ thế. Nếu chỉ nhìn 
vào các cảm giac riêng rẽ, chúng ta không có lý do gì để kết luận 
rằng một cảm giác nối tiếp sau một cắm giác khác. Thế nhưng trong 
thực tế chúng ta đã ket hận như thế; và vì không eó gì trong các cảm 
giác gợi ý về khái niệm thời gian, nên khái niệm này phải có một, 
cách tiên nghiệm. Mọi khái niệm về thời gian như âu rồi, pừa qua, 
mới hôm quo, mội luc trước, v. v..., không thể đến từ kinh nghiệm; 
vậy chúng phải bắt nguồn từ một phạm trù thời gian ø priori. 

Tri giác về Không gian 

Kant cũng tìn rằng kinh nghiệm của chúng ta về không gian là do 
mật phạm trù tư tưởng bẩm sinh cung cấp. Kant đồng ý với Hume 
rằng chúng ta không bao giờ có kinh nghiệm về thế giới vật lý trực 
tiếp, nhưng ông nhận thấy có về chắc chắn chúng ta kinh nghiệm 
được nó trực tiếp. Đối với đa số người, thậm chí tất cả mọi người, thế 
giới vật lý ấy có vẻ được bày ra truớc mắt chúng ta và tồn tại độc lập 
với chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không chỉ kinh nghiệm các 
cảm giác như chúng tổn tại trên võng mạc hay trong não. Chúng ta 
thấy phơi bày các cảm giác có vẻ phản ánh thế giới vật lý. Các cảm 
giác thay đối theo kích thước, khoảng cách, và cường độ và có vẻ được 
phân phối trong không gian, chứ không chỉ trên võng rnạc hay trong 
não của chúng ta. Rõ ràng, Kant nói, một sự phân phối phản chiếu 
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trong không gian như thế khâng thể là chỉ do các ấn tượng cảm giác 
tạo ra. Mọi cảm giác đêu là nậi tâm, nghĩa là chúng tồn tại trang 
tâm linh mà thôi. Vậy tại sao chúng ta kinh nghiệm các vật như là 
được phân phối trong không gian như cái gì ở bên ngoài tỉnh thần và 
thân xác chúng ta? Một lần nữa, Kant trả lời rằng kinh nghiệm 
không gian, giống như kinh nghiệm thời gian, là da một phạm trù tư 
tướng a prtori. Theo Kant, các phạm trù tư tưởng hẩm sinh về thời 
man và khóng gian là cơ bản bởi vì chúng cung cấn bối cảnh cho các 
hiên tượng tàảm linh, gồm cả hiện tượng nhân quả, 


Cần nhấn mạnh rằng Kant không để nghị các ý £ưởng bẩm 
sinh đặc thù giếng như Descartes đã làm. Ngược lại, ông đề nghị 
các phạm trò bầm sinh của tư tưởng, chúng tổ chức mọi kinh 
nghiệm cảm giác. Như thế cả Descartes lẫn Kant đều là nhà triết 
học bẩm sinh, nhưng thuộc những nhăn hiệu bẩm khác nhau. 


Mệnh lệnh Tuyệt đối 


Kant cũng cố gắng cứu triết học đạo đức khỏi cái mà các nhà 
duy nghiệm đã giản lược nó về - thuyết vị lợi. Theo Kant, cũng 
như có các phạm trù tư tưởng bẩm sinh mà trị thức của chúng ta 
về thê giới phải dựa vào, thì cũng có một nguyên tác lý trí tiên 
nghiệm mà đạo đưc học dựa vào. Theo Kant, chí nói rằng chúng 
ta cảm thấy một số kinh nghiệm tốt và một sế khác không tất thì 
không đủ; ông hải quy luật hay nguyên tắc nào được áp dụng vào 
các tình cảm ấy đề làm cho nó thành đáng ước muốn hay không 
đáng ước muốn. Ông gọi cái nguyên tắc lý trí chí phối hay phải 
chi phối hành vi đạo đức là mệnh lệnh tuyệt đối, theo đó một 
người phải luôn luôn hành động sao cho cơ sở hành động của 
người ấy phải luôn luôn có thể là một luật phổ quát cho mọi người 
thea. Nói khác đi, mệnh lệnh tuyệt đấi của Kant là “Khuôn vàng 
thước ngọc” hay “Hãy làm cho người khác những gì bạn muốn 
người khác làm cho bạn””theo lối hiểu của ông. Nguyên tắc đạo 


® Do unfo others gs you wauld hove them do unfo you “Fgis nös vỏ aulrui caque 
lụ neveux høs qu/oa le passe” (“Kỹ sở bất dục vật thi Ù nhân”) 
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đức bẩm sinh này có trong mọi người, nhưng mỗi cá nhân được tự 
do hành đông theo nó hay không; người chọn không hành đồng 
theo nó thì cảm thấy có tội. Trong khi phân tích về hành vi đạo 
đức của các nhà đuy nghiệm nhấn mạnh thuyết khoái lạc, thì 
phân tích của Kant đựa trên một nguyên tắc thuần lý và một 
niềm tin vào ý chí và tự do. Theo Kahnt, ở tưởng về trách nhiệm 
đạo đức là vô nghĩa nếu chúng ta không giả thiết rằng chúng ta 
có lý trí và tự do. 


Ảnh hưởng của Rant 


Nai Rant chúng ta có một thuyết duy lý đặt nặng trên cá kinh 
nghiệm gưuíc quan lẫn các kha năng bẩm sinh. Kant đã có ảnh 
hưởng lớn đến tâm lý học, và kế từ thời Kant, một tranh luận sôi 
nổi đã nổ ra trong tàm lý học liên quan đến tâm quan trọng của 
các yếu tố bấm sinh trong các lãnh vực như tri giác, ngôn ngữ, 
phát triển nhận thức, và giải quyết vấn để. Các nhà tầm lý học 
hiện đại theo hướng duy lý đứng về phía Kant trong việc nhấn 
mạnh tầm quan trọng của các cấu trúc hay hoat động đi truyền 
của não được quyết định bởi đi truyền. Các nhà tâm lý học theo 
hướng duy nghiệm nhấn mạnh rằng các quy frình tâm lý được cắt 
nghĩa đúng nhất như là phát sinh từ kinh nghiệm giác quan, học 
tập, và các luật liên tưởng thụ động, và như thế họ đi theo truyền 
thống duy nghiệm Ánh và duy cảm Pháp. 


Mặc dù ảnh hưởng của Kant dược thấy hiển nhiên khi tâm lý 
học xuất hiện như là một khoa học độc lập vàa cuối thế kỷ 19, 
Kant không tin tâm lý học có thể trứ thành mật khoa học thực 
nghiệm. Trước hết, Kant cho rằng tính thân tự nó không bao giờ 
có thể được nghiên cứu một cách khách quan bởi vì nó kháng là 
một sự vát vật lý. Tỉnh thần thực sự, mà Kant gọi là ngã siêu 
nghiệm, là tư tưởng thuần túy và vì thế không thể cắt nghĩa 
bằng các luật sinh vật hay eơ giới. Thứ hai, ngay cä tỉnh thần như 
được kinh nghiệm nhờ nội quan, gọi là ngã thường nghiệm, 
cũng Không thể nghiên cứu một cách khoa học bởi vì nó không ở 
yên đẽ chờ được phân tích; nó thay đâi không ngừng và không thể 
nghiền cứu chắc chắn. Hơn nữa, chính quy trình nội quan ảnh 
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hưởng đến trạng thái tình thần, và đo đó giới hạn giá trị của 
những gì tìm thấy nhờ nội quan. 


Kant định nghĩa tâm lý học như là sự phân tích nội quan về 
tỉnh thần, và chính một tâm lý học được định nghĩa như thế thì 
ông fin răng khóng thể là một khoa học. Tuy nhiên, có một cách 
để nghiên cứu con người, và mặc dù không mang tính khoa học, 
na có thể đem lại các thông tin có ích; đó là tìm hiểu người ta 
thực sự hành động như thế nào. Một môn học như thế, mà Kant 
gọi là khoa nhân loại học, có thể cung cấp những thòng tin cần 
thiết để tiên đoán và kiểm soát hành vì con người. 


Ảnh hưởng trực tiếp nhất của Kant đối với tâm lv học hiên đại 
là trang tâm lý học bình thức (Gestalt), mà chúng ta sẽ học ở 
chương 14, và trong tâm lý học xử lý thông tin, sẽ được chúng ta 
xết ở chương 18. 


JIANN FRIEIRIDN HERBART 


đJohamn Friedrich Herbart (1776-1841) sinh ngày 4 tháng 5 
tại Oldenburg, Đức. Da một tai nạn hỏi còn bé, ông trở thành 
một đứa trẻ yếu ớt và không đi học cho tới năm 12 tuổi; ngược lại, 
ñng được mẹ đạy kèm tại nhà. Ông là đứa trẻ thông minh từ sớm. 
đã có một ham thích rất sớm về luận lý học. Năm 12 tuếi ông bất 
đầu đi học ở trung học, Gymnaøsrum ở Oldenburg; và tại đây, năm 
16 tuổi, triết học Kant đã gây Ấn tượng mạnh nơi ông. Đến tuôi 
18, ông vào Đại học đena và theo đuổi mối quan tâm của ông về 
triết học Kant. Sau ba năm ứ Jena, õng bỏ đó và sang Thuy Sĩ 
làm một gia sư. Chính kinh nghiêm may mắn của việc dạy kèm 
nay đã tạo cho Herbart mối quan tâm giáo dục suốt đời ông. Thực 
ra, trước khi rời Thuy 5, ông đã hải ý kiến nhà cải cách giáo dục 
Thuy 5ï nòi tiếng, J. HH. Pestalozzi (1746-1827). Sau hai năm làm 
gìa sự, lúc đó ng mới 23 tuổi, Herbart chuyển đến thành phố 
Bremen để học và tìm hiểu các vấn đề triết học và giáo dục trong 
3 năm. Năm 1802 ông đời về Đại học Gottingen. đậu bằng tiến sĩ 
tại đảy và ở lại giảng dạy với tư cách một Dozeni (giáo sư tư) cho 
tới 1309. Mặc dụ ban đầu bị thu hút bởi triết học Kant, ông đá 
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phê bình Kant trong luận án tiến sĩ của ông và bất đầu triển khai 
triết học riêng của ông, hợp với tư tưởng của I.eibn1z hưn. 


Bằng chứng thành công của ông là ông được mời tới Đại học 
Konigsherg năm 1809 để thế chỗ Kant đã gìữ trước đây. Lúc ấy 
Kant mới 33 tuổi, và ông ở lại Konigsberg 24 năm, sau đó ng trở 
vệ Đại học Gottingen vì nhà nước Phổ tả ra ác cảm với công vIỆệc 
nghiên cứu giáo dục của ông. Ông ở lại Œottingen cho tới khi ông 
qua đời 8 năm sau, 1841. 


Hai tác phẩm quan trọng nhất của Herbart về tâm lý học là 
tác phẩm ngắn Giớdo Trình Tan: Lý Học (1816) và tác phầm dài 
và khó Tâm ý Hạc Như bà Một Khoa Học Xây Dụng Trên Kinh 
Nghiệm, Siêu Hình Học, Và Toán Học (1824-25). 


Tâm lý hạc như là một Khoa học 


Herbart đồng ý với Kant rằng tâm lứ học không bao giờ có thể 
trở thành mệt khoa hạc thực nghiệm, nhưng ông tin rằng eác 
hoạt động tỉnh thân có thể được điễn tả được bằng toán học và 
theo nghìa này, tâm lý học có #b# là một khoa học. Lý do Herbart 
phủ nhậnh khả năng tâm lý học trở thành khoa học thực nghiệm 
là vì ông tin rằng việc thí nghiệm đòi phải phân chia đối tượng 
của nó và vì tính thần hoạt động như mật toàn thể thống nhất, 
nó không thể bị chia cắt. Vì lý do này, Herbart rất chống đối khoa 
tâm lý học khả năng, vốn rất thịnh hành thời ấy. Ông cùng 
chống dối khoa tâm sinh lý học vì cùng lý đo này, nghĩa là ông tìn 
rằng nó chia cắt tỉnh thần. Sau khi thảo luận các ý tưởng chính 
của ông, chúng ta sẽ có nhiều điểu hơn để nói về cố gắng toán học 
hóa tâm lý học của ông. 


Cơ học tâm lĩnh 


Herbart vay mượn khái niệm về ý tưởng của các nhà duy nghiệm. 
Nghĩa là ông coi các ý tướng như những gì các ấn tượng cảm giác 
còn để tại. Tuy nhiên ông theo Leibniz và nói rằng các ý tưởng 
(giống các đơn tử) chứa một lực hay năng lượng tự tại, và vì thế 
chúng không bị trói chặt bởi các luật liên tưởng. Hệ thống của 
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Horbert được gọi là cđ học tâm linh vì ông tin rằng các ý tường 
có khả năng thu hút hay đẩy xa các ý tưởng khác, tùy theo tính 
thích hợp cúa chúng. Các ý tưởng có khả năng thu hút các ý tưởng 
giống hay thích hợp với chúng, nhờ đó làm thành các ý tưởng 
phức tạp. Tương tự, các ý tưởng tạo ra năng lượng đẩy xa các ý 
tưởng khác hay không thích hợp với chúng, nhờ đó tránh các 
xung đột. Theo Herbart, mọi ý tưởng đều gắng sức để đưạc điễn tá 
trong ý thức, và vì thế chúng cạnh tranh nhau để làm được điều 
này. Theo quan niệm Herbart, một ý tưởng khãng hao giờ bị tiêu 
điệt hay hoàn toàn bị quên; nó hoặc là được diễn ta cách ý thức, 
hoặc là không. Như thế cùng một ý tướng có thể lúc này thì đuợc 
diễn tả cách ý thức, lúc khác có thể là vô thức. 


Mặc dù các ý tưởng không bao giờ có thể bị hủy điệt. chúng có 
thể thay đổi về cường độ hay sức mạnh. Theo Herbart, các ý 
tưởng mnạnh là các ý tưởng rõ ràng, và mọi ý tưởng đều cấ gắng 
để trở thành rõ ràng tối đa. Vì chí những ý tưởng nào mà chúng 
ta ý thức mới là ý tưởng rõ ràng, nên mọi ý tưởng đều cố gắng để 
làm thành phần của tính thần ý thức. Các ý tưởng trong ý thức 
thỉ sáng sủa và rõ ràng: các ý tưởng vô thức thì tối tăm và mù 
mờ. Herbart sử dụng thuật ngữ £/ tồn để mô tả việc ý tưởng có 
khuynh hướng tìm kiếm và duy trì biểu hiện ý thức. Nghĩa là mỗi 
ÿ tưởng tìm cách tự duy trì sự tổn tại của mình như một ý tưởng 
mạnh, rõ ràng, và ý thức. Khuynh hướng tự tần này tự nhiền đưa 
mỗi ý tưởng vào cuộc xung đột với các ý tưởng không giống với nó 
và cũng đang tìm kiêm sự biếu hiện ý thức. Nhự thế Herbart quan 
niệm tỉnh thần nhì: mật bãi chiến trường trên đó các ý tưởng 
chiến đấu lẫn nhau để giành sự biểu hiện ý thức. Khi một ý tưởng 
bị thua các ý tưởng khác, thay vì bị tiêu diệt, nó tạm thời mất 
một phần cường độ của nó (sự sáng sủa) và chìm vào cõi vô thức. 


Lập trường của Herbart biểu thị một bước ngoặt rời xa các nhà 
duy nghiệm, bởi vì các nhà duy nghiệm tin rằng các ý tưởng, 
giếng như các hạt vật chất của Newton. bị lôi kéo một cách thụ 
động bởi các ngoại lực - ví dụ bởi các luật liên tưởng. Herhart 
đồng ý với các nhà duy nghiệm rằng các ý tưởng bắt nguồn từ 
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kinh nghiêm, nhưng óng cho rằng một khi chúng đã tôn tại, chúng 
có một đời sống tự lập. Theo Herbart, một ý tưởng giếng như một 
nguyên tử có năng lượng và ý thức riêng của nó - khái niệm này 
rất giông khái niêm đơn tử của Leibniz. Ngược lại, việc Herbart 
nhấn ruanh rằng mọi ý tưởng đều đến từ kinh nghiệm là một sự 
khoan nhượng lớn đôi với thuyết duy nghiệm và tạo mật gạch nối 
quan trọng giữa thuyết đuy nghiệm và thuyết duy lý. 

Khối Tri giác chú tâm 

Terbart không chỉ có quan niệm về ý tưởng rất giống với quan 
niệm của Leibniz về đơn tử. ông còn mượn của Leibniz khái niệm 
về khối tổng giác. Theo Herbart, bất cứ lúc nào các ý tưởng giếng 
nhau cũng đều tập hợp lại trong ý thức. Tập hợp các ý tưởng 
giống nhau nay được gọi là khối tri giác chú tẫm (appercepfiue 
mass). Một cách khác để hiểu về khối tổng giác là quan niệm nó 
giống như sự chú ý; nghĩa là, khối tổng giác chứa mọi ý tưởng mà 
chúng ta đang tập trung chú ý vào. 


Chính trong khối tổng giác mà các ý tưởng tranh giành lẫn 
nhau. Một ý tưởng ớ bén ngoài khối tống giác (nghĩa là, một ý 
tưởng mà chúng ta không ý thức) sẽ chỉ được phép vào trong khối 
tổng giác nếu nó thích hợp với các ý tưởng khác đang có trong đó 
vào lúc đó. Nếu ý tưởng này không thích hợp, các ý tưởng khác sẽ 
vận đụng năng lượng của chúng để ngăn cần ý tưởng Ấy xâm 
nhập. Như thế, dù mật ý tưởng mới đến từ kinh nghiệm hay là 
một ý tưởng đã có sẵn trong vô thức, nố sẽ chỉ được phép diễn tả 
cách ý thức nếu nó thích hợp với các ý tưởng đang có trong khối 
tổng giác. 

Herbart dùng thuật ngữ repression (kiểm chế) để mô tả lực 
dùng để kiểm chế các ý tưởng không thích hợp với khối tổng giác 
trong vô thức. Các ý tướng bị ức chế vẫn tiếp tục tốn tại không hằ 
hấn gì và chờ cơ hội để trở thành ý thức. 


Herbart dùng thuật ngữ jmen (ngưỡng) để mô tả ranh giới 
giữa tỉnh thần ý thức và vô thức. Mục tiêu của Herbart là diễn tả 
bằng toán học các tương quan giữa khối tống giác, ngưỡng, và sự 
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xung đột giữa các ý tưởng. Toán học của Herbart bät nguồn từ hai 
nhân vật có lẽ là ảnh hưởng lớn nhất đến ông, Leibmz và New- 
ton. Thực vậy, một mục tiêu chính của Herbart là mô tả tỉnh thần 
bằng toán học giống như Newton đã mồ tả thế giới vật lý. Việc 
Herbart sử dụng phép tính để định lượng các hiện tượng tâm lĩnh 
phức tạp đã khiến ông trở thành người đấu tiên áp dụng một màu 
toán học vào tâm lý học. 


Tâm lý Giáo dục học 


Ngoài tư cách là nhà tâm lý toán học đầu tiên, Herbart còn 
được nhiễu người coi là nha tâm lý giáo dục học đầu tiên. Ông áp 
dụng lý thuyết của ông vào việc giáo dục bằng cách cống hiến 
những lời khuyên sau đây cho các nhà giáo: 


1. Ôn lại nồi dung đã học. 


2. Chuẩn bị nội dung mới cho học sinh bằng cách nói đại ý nậi 
dung sắp tới. Việc này tạo ra một khối tống giác tiếp thu. 


3. Trình bày nội đụng mới. 
4. Liên kết nội dung mới với những gì đã học. 


5. Cha thấy các ứng dụng của nội dụng mới và nói đại ý những 
gì sẽ học lần sau. 


Theo Horbart, khấi tổng giác, hay tập hợp tâm linh, đang có 
của học sinh phải được xét đến khi trình bày nội dung mới. Nội 
dung nào không thích hợp với khối tổng giác của học sinh gẽ bị sa 
thái hay không hiểu được. Lý thuyết giáo dục của Herbart rất gần 
với lý thuyết hiện đại hơn của Jean Piaget. Piaget nói rằng, muốn 
hiệu quả trong giảng dạy, phải xuất phát với những gì học sinh có 
thể tiếp thu vào trong cơ cấu nhận thức của họ. Nêu thông tin 
không thích hợp với cơ cấu nhận thức của học sinh, nó sẽ không 
thể hiểu được. Nếu ta thay thế thuật ngữ bhối tổng giác bằng 
thuật ngữ cơ cấu nhận thức, chúng ta sẽ thấy có sự tương tự rất 
lớn giữa các lý thuyết của Herbart và của Piaget. Lý thuyết của 
Piaget sẽ được bàn đến chỉ tiết hơn ở chương 18. 
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Ảnh hưởng của Herbart 


Herbart đã ảnh hưởng đến tâm lý học về nhiều phương diện. 
Thứ nhất, việc ông nhấn mạnh rằng tâm lý học ít ra có thể là 
một khoa học dựa trên toán học đã khiến cho tâm lý học có một 
địa vị cao hơn nó đã nhận được từ Kant. Tuy Herbart bác bỏ việc 
tâm lý học có thể trở thành một khoa họe thực nghiệm, các cố 
gắng của öng nhằm định lượng các hiện tượng tâm linh đã thực 
sự khuyến khích sự phát triển tâm lý học thực nghiệm. Thứ hai, 
các khải niệm của ông về vô thức, sự ức chế, và xung đột và sự tin 
tưởng của ông rằng các ý tưởng tiếp tục tồn tại không hể hấn cả 
khi chúng ta không ý thức về chúng đã mở đường cho lý thuyết 
tâm phân học của Freud. Thứ ba, khái niệm của Herbart (và của 
Leibniz) về men (ngưỡng) vô cùng quan trọng đối với Gustav 
Fechner (xem chương 8) mà khoa tâm vật lý của ông này đã ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển tâm lý học như một khoa học. Thứ 
bốn, Herbart đã ảnh hưởng về nhiều phương diện đến Wilhelm 
Wundt, nhà sáng lập tâm lý học như một khoa học biệt lập. Ở 
chương 9, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về ảnh hưởng của Herbart 
đối với Wundt. Thứ năm, nhiều thập niên sau khi Herbart mất, 
các ý tưởng của ông về giáo dục đã trở thành rất được ưa chuộng, 
và các ÿ tưởng ấy đã làm cho các ý tưởng về giáo dục của khoa 
tướng sọ học không còn chỗ đứng. 


BE0R6 WILIELM HRIEDRIDH HEEEL 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) sinh tại 
Stuttgart và học tiếng La Tính với mẹ ông. Về sau, ở Đại học 
Tubingen, ông tập trung học các tác phẩm cổ điển Hy Lạp và La 
Mã. Sau khi đậu bằng tiến sĩ năm 1793, ông nghiên cứu về lịch sử 
Đức Giêsu và những gì mà các đầu óc lỗi lạc nhất trong lịch sử đã 
suy tư về ý nghĩa cuộc đời. Hegel bị buộc nghỉ dạy nhiều lần vì các 
rối ren chính trị tại châu Âu, nhưng năm 1818 ông nhận một 
trong những học vị danh giá nhất tại châu Âu, ghế giáo sư triết 
học ở Đại học Berlin. Hegel ở lại Berlin cho tới khi ông mất trong 
một trận dịch tả, ngày 14 tháng 11, 1831. 
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Tuyệt Đối Thể 


Giống như Spinoza, Hegel 
quan niệm vũ trụ như một thể 
thống nhất tương liên, mà ông 
gọi là Tuyệt Đối Thể. Theo 
ông, chỉ có một tri thức đích thực 
duy nhất là tri thức về Tuyệt 
Đối Thể. Tri thức đích thực 
không bao giờ có thể đạt được 
bằng cách xem xét các trường 
hợp riêng lẻ của bất cứ vật gì, 
trừ khi liên kết các trường hợp 
ấy với cái “toàn thể.” 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel 


Quá trình mà Hegel đề nghị 
để tìm kiếm tri thức là quá 
trình Plato từng để nghị. Thứ nhất, người ta phải hiểu rằng 
các ấn tượng cảm giác là vô dụng nếu người ta không thể xác 
định được nguyên lý hay ý tưởng tổng quát mà chúng biểu thị. 
Một khi đã hiểu được các ý tưởng hay nguyên lý tổng quát, thì 
bước kế tiếp là xác định xem chúng liên hệ với nhau như thế 
nào. Khi đã thấy được mối liên hệ giữa mọi nguyên lý và ý 
tưởng, người ta cảm nghiệm được Tuyệt Đối Thể, tương tự với 
mô thể sự thiện của Plato. Mặc dù Plato không đồng hóa mô 
thể sự thiện với Thượng Đế, Hegel đã đồng hóa Tuyệt Đối Thể 
với Thượng Đế: “Trên bình diện cao nhất của nó, triết học 
chiêm ngưỡng khái niệm của mọi khái niệm, cái tuyệt đối vĩnh 
cửu - Thượng Đế, đấng được tôn thờ trong tôn giáo. Do đó triết 
học đạt đến tột đỉnh ở thần học thuần lý.” (Hegel, 1817/1973, 
đoạn 17). 


Hegel tin rằng cái toàn thể quan trọng hơn các trường hợp đặc 
thù đã dẫn ông tới kết luận: nhà nước (chính phủ) quan trọng hơn 
các cá nhân tạo thành nó. Nói cách khác, theo Hegel, nhân dân 
tốn tại vì nhà nước. Quan điểm này hoàn toàn nghịch với lập 
trường của Locke cho rằng nhà nước tồn tại vì nhân dân. 
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Quy trình biện chứng 


Hegel tin rằng cá lịch sử loài người nói chung tấn trí tuệ con 
người nói riêng đều tiến triển hướng tới Tuyệt Đối Thể xuyên 
qua quy trình biện chứng. Khi học lịch sử Hy Lạp, Hegel nhận 
tháy rằng một nhà triết học thường có một lập trường mà mật 
nhà triết học khác sau đó sẽ phủ nhận; rồi một nhà triết học thứ 
ba sẽ triển khai một quan điểm trung gian giữa hai quan điểm đối 
nghịch trên. Ví dụ: Heraelitus nói mọi sự biến dịch không ngừng, 
Parmenides nói không có gì biến địch bao giờ, và Plato nói một số 
biến dịch một số không biên địch. Quy trình biện chứng gồm một 
đề tmật quan điểm), một phản để (quan điểm nghịch lại), và một 
hợp đề (quan điểm dụng hòa giữa đề và phản đề). Khi một chu kỳ 
chấm đứt, hợp đề trước trở thành đề cho chu kỳ kế tiếp, và tiến 
trình tiếp tục lặp lại liên tục. Bằng cách này, cả lịch sử loài ngưỡi 
lẫn trí tuệ con người đều tiến triển hướng tới Tuyệt Đối Thể. 

Theo một nghĩa nào đó, Hegael đã làm cho Kant điều mà Kant đã 
làm cho Hume. Như ta đã thấy, Kant đồng ý với Hume rằng không có 
gì trong kinh nghiệm chứng tỏ có nhàn quã nhưng chúng ta vẫn tin 
chắc có nhân quả. Kant giải thích sự kiện này bằng cách cho rằng có 
một phạm trù tư tưởng tiên nghiệm, phạm trù này cắt nghĩa khuynh 
hướng của chúng ta muốn cơ cấu hóa vũ trụ theo nghĩa nguyên nhân và 
hậu quả. Hegel chấp nhận các phạm trù tư tưởng của Kant và ông 
thêm một số phạm trù khác nữa. Nhưng ông nêu lên một câu hỏi vô 
cùng quan trọng mà Rant đã bỏ sót: Tại sao có các phạm trù tư tưởng? 
Kant bắt đầu triết học của ông bằng cách cố gắng cắt nghĩa khái niệm 
của chúng ta về nhân quả bởi vì ông đồng ý với Hume rằng khái niệm 
này không phát xuất từ kinh nghiệm của chúng ta. Tương tự, Hegel 
bắt đầu triết hạc của ông bằng cách cố gắng cắt nghĩa sự tần tại của 
các phạm trù của Kant. Hume trả lời rằng các phạm trù xuất hiện như 
là kết quả của quy trinh biện chứng và vì vậy chúng đưa cơn người đến 
gần Tuyệt Đối Thể hơn. Vì vậy theo Hegel, các phạm trù tồn tại như 
là một phương tiện cho một mục đích - mục đích này là việc đến gần 
Tuyệt Đối Thể. Qua quy trình biên chứng, mọi sự tiên tới Tuyệt Đối 
Thể, bao gồm cả tính thân con người. 
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Ảnh hưởng của Hegel 


Chúng ta thấy các ảnh hưởng của Hegel trong một số lãnh vực 
trong tâm lý học. Như ta sẽ thấy ở chương 8, Hegel ảnh hưởng 
mạnh đến Eechner và sự phát triển tâm vật lý học. Một số người 
coi các ý niệm của Freud ngã (the id, das Es) và siêu ngã như là 
những biểu hiện của quy trình biện chứng (D. N. Robinson). Mật 
số người khác thấy trong triết học của HegeÌ các nguồn gốc của lý 
thuyết về sự tự thể hiện (lý thuyết của Jung, Rogers, và Maslow). 
Môt số người khác nữa thì thấy trong đó khởi đầu của hiện tượng 
luận, sau cùng được biểu hiện trong tâm lý học hình thức (Gestal), 
nhân văn, và hiện sinh. 


Vì triết hạc học Hegel cá mục tiêu chứng tỏ sự tương liên của 
mọi sự trong vũ trụ, ná đã có công lớn trong việc kích thích các cấ 
gắng để tống hợp nghệ thuật, tổn giáo, lịch sử, và khoa học. 


Các nhà duy lý luận cúa thế kỹ 17, 18, và 19 đã bảa tổn truyền 
thống của Plato, Augustine, Aquynas, và Descartes, một truyền 
thấng vẫn còn rất sinh động trong tâm lý học ngày nay. Mọi lý 
thuyết giả thiết về hoạt động của tỉnh thần trong trí thông mình, 
trì giác, trí nhớ, nhân cách, sự sáng tạo, hay việc xử lý thông tìn 
nói chung đều bắt nguồn từ truyền thống duy lý. Thực vậy, về 
phương diện tâm lý học hiện đại được xét như một. khoa học, nó 
một phần là công việc của lý trí. Như đã nói ở chương 1, lý thuyết 
khoa học là sự kết hợp giữa thuyết duy nghiệm và duy lý. Nói 
khác đi, chung chung ngày nay người ta tin rằng một tập hựp các 
sự kiện của kinh nghiệm sẽ là vô nghĩa nếu nó không được phân 
tích căn cứ trên một lý thuyết duy lý nào đó. 


EÁ£ PÂI HỦI THẢI LIẬN 


1. Nói chung, đâu là các khác biệt cơ bản giữa duy nghiệm 
luận, duy cảm luận, và đuy lý luận? Trong câu trả lời của 
bạn, bạn cũng nêu lên sự phân biệt giữa một trí khôn chủ 
động và một trí khôn thụ động. 
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2. Quan niệm về thiên nhiên của Spinoza là gì? Ông có lặp 
trường nào trong vấn đề tương quan tỉnh thẩn-thân xác? 


3. Tóm tắt lập trường của 8pinoza về vấn để ý chí tự do đối 
lại với thuyết tất định. 


4. Theo Spinoza, động lực chính của hành vi con người là gì? 
Giải thích động lực này tự biểu hiện như thế nào? 


5. _ Lập trường của Malebranche về vấn để tương quan tỉnh 
thần-thân xác như thế nào? 


6. Leibniz không đồng ý với Locke về quan niệm rằng mọi ý 
tưởng đều bắt nguồn từ kính nghiệm. Leibniz cắt nghĩa 
nguồn gốc của các ý tưởng thế nào? 

7. Tóm tắt thuyết đơn tử của Leibniz. 


8. Thảo luận để nghị của Leibniz để giải quyết vấn để tỉnh 
thần-thân xác. 


9. Tóm tắt triết học của Reid về công cảm (lương tri). Trong 


câu trả lời của bạn, hãy nêu một định nghĩa về thuyết hiện 
thực trực tiếp. 

10. Tâm lý học khả năng là gì? Đâu là các ngộ nhận về tâm 
lý học khả năng đã tổn tại trong lịch sử? 


11. Định nghĩa khoa tướng sọ học. Ai đã có công khai mào 
khoa tướng sọ học và nó đã có những hậu quả nào đối với 
tâm lý học? 

12. Kant hiểu thế nào về phạm trù tư tưởng tiên nghiệm? 
Theo Kant, các phạm trù ấy ảnh hưởng thế nào đối với 
những điều chúng ta kinh nghiệm một cách ý thức? 

13. Tóm tắt giải thích của Kant về các kinh nghiệm về nhân 
quả, thời gian, và không gian. 

14. Thảo luận về tầm quan trọng của mệnh lệnh tuyệt đối 
trong triết học Kant. 
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15. Kant có tin tâm lý học có thể trở thành một khoa học hay 
không? “Tại sao có hay tại sao không? 


16. Khái niệm của Herbart về ý tướng khác với khái niệm của 
các nhà duy nghiệm như thế nào? 


17. Thảo luận về khái niệm khối tổng giác của Herbart. Ví 
dụ, khối tổng giác xác định thế nào các ý tưởng nào được 
kinh nghiệm cách ý thức và ý tưởng nào không? Nêu khái 
niệm của Herbart về /znen (ngưỡng). 

18. Herbart ứng dụng lý thuyết của ông vào thực hành giáo 
dục như thế nào? 

19. Thảo luận khái niệm của Hegel về Tuyệt Đối Thể. Mô tả 
quá trình biện chứng mà theo đó Hegel cảm thấy dẫn đến 
Tuyệt Đối Thể. 


20. Nêu một ví dụ cho thấy triết học duy lý có ảnh hưởng trên 
tâm lý học hiện đại. 


TỪ VỰNE 


Active mỉnd - Trí khôn chủ động: Trí khôn với các phạm 
trù hay hoạt động đo đi truyền. Các phạm trù này được sử 
đụng để phân tích, tổ chức, hay biến đổi các đữ liệu giác 
quan và khám phá các khái niệm hay nguyên lý trừu tượng 
khâng chứa trong các kinh nghiệm giác quan. Các nhà đuy 
lý giả thiết loại trí khân này. 


Anthropology - Khoa nhân loại học: Do Kant đề nghị để 
nghiên cứu hành vi cọn người. Nghiên cứu này có thể cụng 
cấp các thông tin thực tiên có thể dùng để tiên đoán và 
kiểm soát hành vi con người, 


Apperception - Tri giác chú tam: Kinh nghiệm nằm trong 
ý thức. 


Apperceplive mass - Khối tổng giác: Theo Herbart, tập 
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hợp các ý tường có liên hệ với nhau mà chúng ta có ý thức 
vàa bất cứ lúc nhất định nào. 


Categorieal imperative - Mệnh lệnh tuyệt đối: Theo Kant, 
là mãnh lệnh đạa đức rằng chúng ta phải luôn luôn hành 
đâng sao cho các hành đẳng của chúng ta có thể dùng làm 
cơ sở cho hành động của mại người khác. 


Categories of thonght - Pham trù của tư tưởng: Các thuộc 
tính bẩm sinh mà Mant giá thiết để cất nghĩa các kinh 
nghiệm chủ quan mà không thể cất nghĩa đựa theo kinh 
nghiệm giác quan mà thôi - ví dụ, các kinh nghiệm về thời 
gìan, không gian, và nhãn qua. 


Commaonsense philosophy - Triết học của lương trì: Lập 
trường do Roid để nghị lần đầu tiên, rằng chúng ta có thể 
giả thiết sự tồn tại của thế giới vật lý và các khả năng suy 
luận của con người bởi vì làm thế là hợp với công cảm 
(lương tri). 

Dialectic process - Quy trình biện chứng: Quy trình gồm 
một ý tưởng nguyên thủy (để), sự phủ nhận ý tưởng ấy 
(phán đề), và một tổng hợp giữa ý tưởng mới và sự phủ 
nhận nó (hợp đề). Sau đó hợp đề này trở thành khởi điểm 
(để) của chu kỳ phát triển biện chứng kế tiếp. 


Direect realism - Hiện thực luận trực tiếp: Thuyết này 
cho rằng kinh nghiệm giác quan biểu thị thực tại vật lý 
đúng như thực chất của nó. Cũng gọi là thuyết hiện thực 
ngây thơ. 


Double aspectism - Thuyết lưỡng điện: Quan niệm của 
S8pinoza rằng bản thể vật chất và ý thức là hai khía cạnh 
riêng biệt của mọi sự vật trong vũ trụ, kể cả con người. 
Cũng gọi là thuyết lưỡng diện tâm vật lý và thuyết lưỡng 
điện nhất nguyên. 


Empirical ego - Ngã thường nghiệm: Theo Kant, là tính 
thần được kinh nghiệm trong khi phân tích nội quan. 
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Faculty psychology - Tâm lý học khả năng: Thuyết cho 
rằng tình thần baa gồm một số năng lực khả năng. 


Formail điseipline - Kỷ luật hình thức: Sự tin tưởng rằng 
các khả năng của tỉnh thần có thể được kiện cường nhờ 
luyện tập các chức năng có liên quan đến chúng. Như thế, 
người ta có thể suy luận giỏi hơn bằng cách học toán học 
hay lô gích. 


Law of continuity - Luật liền tục: Quan niệm cúa Leibnl1z 
rằng không có hố phân cách hay bước nhảy vọt lớn trong 
thiên nhiên. Ngược lại, mọi khác biệt trong thiên nhiên 
đều là khác biệt theo các cấp độ nhỏ. 


1Limen - Ngưỡng: Theo Leibniz và Herbart, là ranh giơi giữa 
tỉnh thản ý thức và vô thức. 


Monads - Đơn tử: Theo Leibni2, là các đơn vị không thể phân 
chia làm nên mọi vật trong vũ trụ, Mọi đơn tử đầu có ý thức 
nhưng một số có nhiều hơn số khác. Vật chất trơ chỉ có ý 
thức lz mờ; tiếp đến có sự tăng đần khả năng tư duy rõ 
ràng nơi thực vật, rồi đến động vật, cao hơn nữa là con 
người, và cao nhất là Thượng Đế, 


Oeeasionalism - Ngẫu nhiên luận: Thuyết cho rằng các sự 
kiện thể lý và tâm linh được phối hợp với nhau bởi sự can 
thiệp của Thượng Đế. 


Pantheism - Phiếm thần luận: Thuyết cho rằng Thượng Đế 
hiện điện khắp nơi và trong mọi sự vật. 


Passive miỉnd - Trí khôn thụ động: Trí khôn có nội dung được 
xác định bởi kinh nghiệm giác quan. Nó chứa một ít nguyên lý 
cơ học để tổ chức, ]ưu trữ, và tổng quát hóa kinh nghiệm giác 
quan. Các nhà duy nghiệm giả thiết có trí khôn này. 


Phrenology - Tướng sọ học: Phương pháp xem các khối lôi 
và lõm trên hộp sọ để xác định các khả năng tâm linh 
mạnh hay yếu. 
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Pre-established harmony - Sự hòa hợp tiền định: Quan 
niệm của Lelbniz rằng Thượng Đế đã tạo ra các đơn tử làm 
thành vũ trụ sao cho có một sự hòa hợp liên tục giữa chúng. 
Điều này giúp cắt nghĩa tại sao các sự kiện tính thần và thể 
chất phối hợp với nhau. 


Psychic mechanies - Cơ học tâm linh: Thuật ngữ Herbart 
dùng để mô tả các ý tướng tranb chấp với nhau như thế nào 
để được biếu hiện trong ý thức. 


Psychophysiecal parallelism - Thuyết tâm vật sang hành: 
Thuyết cho rằng các sự kiện tính thân và thể chất hoàn 
toàn tương ứng nhau nhưng không có sự tương tác với nhau. 


Rationalism - Duy lý luận: Lập trường triết học giả thiết một 
trí khôn chủ động biến đổi các dữ liệu giác quan và eá khả 
năng hiểu các nguyên lý hay khái niệm trừu tượng mà chúng 
ta không thể đạt được nếu chỉ đựa vào đử liêu giác quan. 


The Absolute - Tuyệt Đối Thể: Theo Hegel, toàn thể vũ trụ. 
Tri thức về Tuyệt Đối “Thể là trí thức đích thực duy nhất, và 
chúng ta chỉ có thể hiểu các khía cạnh phân biệt của vũ trụ 
trong tương quan của chúng với Tuyệt Đôi Thể. Qua quy 
trình biện chứng, lịch sự loài người và trí tuệ con người tiến 
dần tới Tuyệt Đối Thể. 

Transcendental ego - Ngã siêu nghiệm: Theo Kanit, là 
tỉnh thần thuần túy, tên tại độc lập với bất cứ ý tưởng đặc 
thù nào. 
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VII 
PHONG TRÀO LÀNG MẠN 
VÀ HIỆN SINH LUẬN 


| hông phải mọi nhà triết học đều tin rằng chân lý phải 
vÊ tìm kiếm bằng việc vận dụng lý trí, như các nhà đuy 
lý chủ trương, hay bằng việc xem xét các ý tưởng đến từ kinh 
nghiệm, như các nhà duy nghiệm và duy cảm chủ trương. Một số 
nhà triết bọc cho rằng cả duy lý và duy nghiệm đều bỗ sót nguồn 
thông tin đích thực nhất - bản tính con người. Theo họ, con người 
không chỉ có mệt trí tuệ và các ý tưởng đến từ kinh nghiệm, 
nhưng còn có những tình cảm hay cảm xúc rất đa dạng. Các nhà 
triết học nhấn mạnh tầm quan trọng của tình cảm con người được 
go là các nhà Jjỡng mạn. Họ tin rằng tư tướng thuần lý thường 
làm người ta sai lạc trong việc tìm kiếm tri thức chắc chắn, và 
thuyết duy nghiệm đồng hóa con người với những cái máy vô 
cầm, Theo các nhà lãng mạn, cách tốt nhất để hiểu biết con người 
thực sự là gì, là tìm hiểu con người đoàn điện, không chỉ là các 
khả năng lý trí hay các ý tưởng đến từ kinh nghiệm. 


Trong phong trào lãng mạn từ cuối thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 
19, người ta nhấn mạnh các cảm xúc, bản năng, và tính độc đáo 
của con người, Đời sống tất được định nghĩa là một đời sống phù 
hợp một cách chân thật với bản tính nội tâm của một người. Các 
hệ thống triết học lớn xưa kia không còn được tin tưởng nữa; chung 
chung, khoa học cũng bị coi như là đi ngược lại sự hiểu biết con 
người - hay ít ra là không có liên quan gì. Thế giới nội tâm của con 
người trở thành tiêu điểm của quan tâm triết học thay thế cho thế 
giới bên ngoài. Một lần nữa trong lịch sử, đã đúng lúc để con người 
quay lưng khải thế giới bên ngoài để đi vào thế giới các kinh nghiệm 
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chủ quan. Rousseau thường được 
coi là ông tổ của phong trào 
lãng mạn, và giờ đây chúng ta 
đi vào triết học của ông. 


jJean-Jacques lousseau 


jJean-Jaeques lousseau 
(1712-1778) sinh ngày 28 tháng 
6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Cha ông 
là thợ làm đồng hồ, và ông được 
nuôi dạy theo giáo phái Calvin. 
Mẹ ông chết ngay sau khi sinh 
ra ông - khiến cha không không 
bao giờ tha thứ cho ông. Quả 
thực, cha ông đã bỏ ông khi ông 
10 tuổi, và ông được bà con họ 
hàng nuôi nấng. Rousseau suốt 
đời sức khỏe rất kém, ông đã 
thôi học khi 12 tuổi và chuyển chỗ ở từ nơi này sang nơi khác, đổi 
hết việc làm này sang việc làm khác. Một lần ông quá đói nên đã 
trở lại đạo Công giáo để được trợ cấp ăn ở của giáo hội. Trong 9 
hay 10 năm sau đó, Rousseau được Madame de Warrens đỡ đầu, 
và sau đó ông đi lông bông ít năm, kiếm tiền bằng mọi cách, kể 
cả lừa đảo hay phi pháp. Năm 1745 Rousseau bắt đầu một cuộc 
tình với Thérèse le Vasseur, một tiếp viên trong khách sạn của 
ông ở tại Paris. Mặc dù không cưới nàng, ông đã ăn ở suốt đời với 
nàng, và họ có 5 người con - tất cả đều gửi vào viện mồ côi. 


Jean-Jocques Roussegu 


Năm 30 tuổi ông đến Paris, gia nhập nhóm những nhà trí thức 
tên tuổi của Paris, tuy ông không có học hành gì. Rousseau là một 
con người hoàn toàn hướng nội và không thích nếp sống xã hội 
của thành phố. Năm 1756 ông bỏ Paris để về sống tại một vùng 
quẽ yên tĩnh, nhưng sau việc xuất bản hai tác phẩm danh tiếng 
nhất của ông, Khế Ước Xa Hội và Emile, cả hai trong cùng năm 
1762, đã chấm dứt nếp sống đồng quê yên hàn của ông. Một 
tháng sau khi xuất bản hai quyển sách này, chính quyền thành phố 
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Paris kết án chúng, và chính quyên Geneva. sinh quản của ông, 
ra lệnh bắt ông. Ông phải sống bốn năm sau đó trong cảnh tị 
nạn. Sau cùng, năm 1766 David Hume đề nghị cho öng tỉ nạn tại 
Ảnh. Sau cùng, khi sự chống đối ông đã nguôi, Rousseau về lại 
Paris và sống tại đây cho tới khi mất. Ông chết trong cảnh nghèo 
túng, và người ta nghi ngờ ông đã tự vân. 


Tình cảm đối lại lý trí 


Rousseau mở đâu Khế Ước Xã Hội bằng câu này: “Con người 
lúc sinh ra thì tự do, nhưng chúng ta thấy nó khắp nơi bị xiêng 
xích.” Ÿ ông muốn nói mọi chính phủ ở châu Âu thời đó đều dựa 
trên một quan niêm sai lầm về bản tính con người- quan niệm cho 
rằng eon người cần phải được cai trị. Theo Rousseau, chỉ có mòt 
chính quyền chính đáng, đó là cho phép con người thể hiện đây 
đủ tiềm năng của nó và điễn tả đầy đủ ý chí tự do của nó. Hướng 
dẫn tôt nhất cho hành vi con người là các tình cảm và khuynh 
hướng chân thật của con người. “Các thúc đẩy đầu tiên của con 
tim luôn luôn đúng," ông nói. Rousseau không tin tưởng ìý trí, cơ 
chế tôn giáo, khoa học, và luật pháp xã hội như là những hướng 
dân cho hành vì con người. Triết học của ông trở thành một triết 
học bênh vực phong trào Tin Lành vì nó ủng hộ quan niệm rằng 
sự hiện hữu của Thượng Đề có thể được bảo vệ căn cứ trên tình 
cảm của cá nhân chứ khâng đựa trèn những luật lệ của giáo hội. 


Ở chương 8, chúng ta sẽ thây sự tin tưởng của Rousseau vào 
những tình cảm nội tầm như là những hướng dẫn cho hành động 
sẽ được chia sẻ bởi nhà tâm lý hạc nhân văn Car] Rogers. 


Người quỹ phới hoang da 


Roussean không phải người đầu tiền tìm về các động lực tự 
nhiên để hiểu biết con người. Chúng ta đã thấy ở chương 5 rằng 
Hobbes cũng đã làm như thế. Khác biệt lớn giữa Hobbes và 
Rousseau là ở kết luận họ đạt được về bản tính con người. Theo 
Hobbes, bản tính con người là thú tính, ích kỷ, va cần phải được 
kiểm chế bởi nhà nước. Rousseau hoàn toàn quan niêm ngược lại 
bằng cách nói rằng bản tính con người là tốt. Ông đáo ngược lại 
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giáo lý về Tái Nguyên Tổ bằng cách cho răng con người sinh ra là 
tốt nhưng đã bị các cơ chế xã hội làm ra xấu. 


Rousscau cho rằng nếu có thể tìm ra được một người quý 
phái boang dã (nghĩa là một người không hị lây nhiễm bởi xã 
hội), thì chúng ta sẽ có thể có một con người mà hành vi được điều 
khiển bởi các tình cảm nhưng sẽ không ích kỷ. Rousseau tín rằng 
con người tự bán tính là các con vật xã hội muốn sống hàa hợp 
với mọi người khác. Nếu con người được phép phát triển một cách 
tự đo, họ sẽ trở nên hạnh phúc, hài làng, tự đo, và có tỉnh thần xã 
hội. Họ sẽ làm điều gì có ích nhất cho bản thân họ và người khác, 
chỉ cần cho họ tự do làm như thể, 


Ý muốn tổng quát 


Mặc dù quan niệm của Hobbes và Rousseau về bản tính con 
người khác nhau, nhưng loại chính quyền mà hai người để nghị 
thì khá giống nhau. Rousseau nhìn nhận rằng để sống trong các 
xã hội con người văn minh, người ta phải từ bổ một số sự độc lập 
nguyên thủy của mình. Vấn đề ông suy xét trong Khế Ước Xã Hội 
của âng là làm thế nào con người vừa có thể bị cai trị mà vừa vẫn 
còn tự do tối đa. Chính để trả lời câu hỏi này, Rousseau đưa ra 
khái niệm của ông về ý muốn tổng quát. Theo Rousseau, ý muốn 
tổng quát mô tả cái gì là tết nhất trong một eông đồng, và né 
phải được phân biệt rõ ràng với ý muốn của một cá nhân hay 
thậm chí một sự nhất trí giữa các cá nhân. 


Mỗi cá nhân vừa có khuynh hướng sống ích kỷ (ý riêng) vừa có 
khuynh hướng hành động vì lợi ích của còng đồng (ý muốn chung). 
Để sống hàa hợp với người khác, mỗi người buậc phải bành động 
phù hợp với ý muốn chung của mình và kiểm chế ý muốn riêng. 


Vi thế “khế ước xã hội” có thể được phát biểu như sau: “Mỗi 
người chúng ta đặt làm của chung con người mình và mọi khả 
năng của minh dưới sự chỉ đạo tối cao của ý muốn tổng quát, và 
trong khả năng liên hợp của chúng ta, chúng ta tiếp nhận mỗi 
thành viên như một phân tử không thể phân chia của toàn thể.” 
Trong xã hội “không tưỡng” của Rousseau, nếu ý muốn riêng của 
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một người đi ngược lại ý muốn chung, có thể cưỡng bức người ấy 
theo ý muấn chung. 


Giáo dục 


Rousseau mởử đầu quyển E#mile giống như ông mở đầu quyển 
Nhế Uóc Xã Hội, nghĩa là bằng việc kết án xã hội vì can thiệp 
vào thiên nhiên và vào các động lực tự nhiên của con người: 

Thưang Để làm ra mọi sự tốt lành; con người can thiệp bào 
tở làm chúng nên xấu. Họ én một muinh đất phải sản xuối 
hoa mầu của một mảnh đất khúc, một cây phúi phát sinh 
trải của một loại cay khác. Họ lăn lộn thời gian, nơi chốn, 
Uuà các điều hiện tự nhiên. Họ làm cho con chó, con ngựa, 0ò 
nô lệ của ho bị què cụt. Họ hủy diệt uờ bôi bẩn mọi sự; họ 
yêu thích những gì xấu xơ đề tiện... 


Thea Rousseat, giáo dục pha) vận đụng các động lực tự nhiên 
thay vì bóp méo chúng. Giáo dục không được hê tại nhồi nhét 
kiến thức vàa đầu óc trẻ em trong một nhà trường có cơ cấu chặt 
chẽ. Ngược lại, giáo dục phải tạo một hoàn cảnh để các năng 
khiếu và sở thích th nhiên của trẻ có thể được nuôi dưỡng. Theo 
Rousseau, trẻ em rất giàu tiềm năng tích cực, và nền giáo đục tốt 
nhất là biết để cho các tiềm năng này trở thành hiện thực. 


Trong tác phẩm Emửe nổi tiếng của ông, Rousseau mô tả cái 
tmmà ông nghĩ là môi trường tối ưu cho việc giáo dục. Một đứa trẻ 
và người dạy nó rời bỏ xã hội văn minh và về sống với thiên 
nhiên; trong khung cảnh này, đứa trẻ tự do theo các tài năng và 
sự tò mở của nó. Người dạy trả lời các câu hỏi của đứa trẻ chứ 
không tìm cách áp đặt quan điểm của mình trên đứa trẻ. Khi đứa 
trẻ trương thành, các khả năng và sở thích cúa nó thay đổi, và 
kinh nghiệm giáo dục cá ý nghĩa cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, 
vẫn luôn luôn là các năng khiếu và sở thích tự nhiên của đứa trẻ 
hướng dẫn quy trình giáo dục. 


Sự quan tâm gần đây về nền giáo dục “cổi mở,” “tự do,” và “cá 
nhân,” cũng như phong trào gạt bỏ trường học ra khỏi xã hội, có 
thể có nguồn gốc trực tiếp từ triết học của Rousseau. 
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Johann Wolfgang von 
Goethe 


Là nhà thơ, nhà soạn kịch, 
nhà khoa học, và nhà triết học, 
Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832) là một 
trong những người được kính 
trọng nhất trong đời sống trí 
thức của Đức vào cuối thế kỷ 18 
và đầu thế kỷ 19. Goethe thường 
được coi là người mở đầu thời 
kỳ “sóng gió-và-căng thẳng” 
trong văn học. Trong các tác 
: phẩm văn học và triết học của 
ụ 13, ông, ông quan niệm rằng con 

08992" người như bị xâu xé bởi các sự 
Johann Wolfgang von Goethe xung đột và giằng co của cuộc 
đời. Ông cảm thấy cuộc đời gồm 
những lực đối kháng nhau như yêu và ghét, sống và chết, thiện 
và ác. Mục tiêu cuộc đời phải là chấp nhận các lực này thay vì 
phủ nhận hay khắc phục chúng. Người ta phải sống đời mình 
bằng đam mê và không ngừng khát vọng sự trưởng thành cá 
nhân. Ngay cả những khía cạnh “đen tối” hơn của bản tính con 
người cũng có thể tạo kích thích cho sự trưởng thành nhân bản. Ý 
tưởng về sự biến đổi từ một loại hiện hữu (không hoàn thành) 
sang một loại hiện hữu khác (hoàn thành) là ý tưởng chung trong 
phong trào lãng mạn. Sau này chúng ta sẽ thấy Nietzsche chịu 
ảnh hưởng mạnh bởi triết lý đời sống của Goethe. 


Năm 1774 Goethe viết Mỗi Buồn Của Chàng Werther, một 
quyển tiểu thuyết ngắn về một chàng thanh niên có vấn đề trong 
chuyện yêu đương. Các vấn để này được ông mô tả quá sinh động 
khiến cho nhiều vụ tự tử xảy ra (Hulse, 1989). Năm 1808 Goethe 
xuất bản aus¿, được coi Ìà một trong những tác phẩm văn chương 
vĩ đại nhất của mọi thời đại. Fœust mở đầu bằng việc Bác sĩ Faust 
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đây thất vọng và đang có ý định tự tử thì Satan xuất hiện và ký 
hợp đồng với ông: Để đổi lấy linh hển Faust, Satan sẽ biến ông 
già này thành một chàng thanh niên thông minh tuấn tú. Thế là 
chàng thanh niên Faust bắt đầu đi tìm một nguồn hạnh phúc 
thát lớn khiến anh sẽ muốn tận hưởng nó suốt đời. Cuối cùng 
Faust truyền cho thời gian ngưng lại cho tới khi anh gặp được 
những người được phép phát biểu tự do cá nhân của họ. Anh quan 
niệm tự do con người là nguồn hạnh phúc cao nhất. 


Mặc dù đa số các nhà lãng mạn đều có thái độ chống khoa học, 
nhưng Goethe thì không. Ông đã có các khám phá quan trọng về 
giải phẫu học và thực vật học, và đã viết Science oƒ Colors (1810); 
trong tác phẩm này ông tìm cách bác bỏ lý thuyết của Newton về 
thị giác màu và để nghị thuyết của ông thay vào đó. Tuy sau này 
lý thuyết của Goethe bí chứng minh là sai, nhưng phương pháp 
của ông đã có anh hưởng quan trọng đối với tâm lý học thời sau. 
Goethe đã chứng minh rằng các kinh nghiệm giác quan có thể 
được nghiên cứu khách quan bằng phương pháp nội quan. Hơn 
nữa, ông nhấn mạnh rằng đối tượng của việc nghiên cứu phải là 
kinh nghiệm tâm lý toàn diện và ý nghĩa chứ không phải là các 
cảm giác rời ryạc, vô nghĩa. Sự nhấn mạnh về việc nghiền eứu 
kinh nghiệm toàn điện và ý nghĩa về sau được gọi là hiện tượng 
luận. Một ví dụ là về hiệu ứng tương phản màu được gọi là “các 
bóng ảnh của Goethe.” Goethe nhận thấy rằng kbi một ánh sáng 
màu được chiếu trên một. vặt, bóng ảnh được tạo ra có màu phụ 
của ánh sáng màu. Hiện tượng này sẽ được sử dụng trong sự phát 
triển lý thuyết vẻ thị giác màu của Edwin Land (xem Land, 1964, 
1977). Nhiều năm trước thời Darwin, Goethe cũng đề nghị một lý 
thuyết tiến háa theo đó một loài sinh vật có thể được biến đổi từ 
từ thành một sinh vật khác. Thay vì phủ nhận tầm quan trọng 
của khoa hạc, Gaethe cai khoa học như có giới hạn; ông tin rằng 
nhiều thuộc tính quan trạng của con người vượt ra ngoài tầm lãnh 
hội của phương pháp khoa học. 


Ảnh hướng của Goethe 
D.N. Robinson tám tắt rất hay ảnh hưởng của Goethe như sau: 
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Ông có công lớn trong việc đánh tbức các nhà nghiên cứu về 
vấn đề thẩm mỹ học và ông cũng có công truyền vào các tác phẩm 
triết học Đức mật. sự tôn trọng có ý thức về những gì là sáng tạo 
và năng động trong tâm linh con người. Với sự có mặt của Goethe, 
mọi sản phẩm triết học quan trọng tại Đức vào thế kỷ 19 thường 
dành mệt chỗ đặc biệt cho nghệ thuật. Thực vậy, chính phong 
trào Lãng mạn sẽ phải được hiểu như là sự hòa nhập độc đáo của 
thẩm mỹ học và siêu hình học. (1982, tr. 37). 


Do ảnh hưởng quan trọng của ông đối với toàn thể văn hóa Đức, 
Goethe đã có nhiều ảnh hưởng đổi với sự phát triển của tám lý học. 
Mật nhà tâm lý học nổi tiếng chịu ảnh hưởng trực tiếp các tác 
phẩm của Goethe là ung. san này là một đồng nghiệp của Freud. 


Các tác phẩm của Goethe cũng ảnh hưởng đến Freud. Các lý 
thuyết của cả Jung lẫn Freud đều nhấn mạnh các lực xung khấc 
nhau trong đời sống con người, và cả hai lý thuyết đều tập trung 
vào sự xung khác, thất vọng, và đấu tranh triển miên giữa các 
hầản năng thú tính và hành vi con người văn minh. Cả Freud lẫn 
Jung cũng cho rằng các xung động thú tính không nên bị loại bố 
hoàn toàn nhưng cần kiểm chế và sử đụng chúng để kích thích 
tăng trưởng nhân bản. TẤt cả các ý tưởng pày đều có trong các 
tác phẩm của Goethe. 


Arthur Schopenhauer 


Nhà triết học Đức quan trọng Ärthur Sechopenhauer (L788- 
1860) sinh tại Danzig, nay là Gdansk, Ba Lan. Cha ông là một 
chủ ngân hàng, và mẹ ông là một tiểu thuyết gia. Ông theo học 
tại các đại học Gottingen và Rerlin, và trở thành giáo sư tại đây, 
Khi ở Berlin, Schopenhauer thứ tài thu hút sinh viên của mình 
bằng cách xếp thời biểu giảng đạy cùng giữ với Hegel. Nhưng 
Schopenhauer thất, bai nặng trong việc lôi kéo sinh viên bá Hegel 
để đến với mình, khiến cuối cùng ông phải bả dạy. Schopenhauer 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất của Kant và các triết học cổ của Ân 
Độ và Ba Tư. Ông đặt trong phòng học của ông một tượng bán 
thân của Kant và một tượng Đức Phật bằng đồng. 
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Y chí muốn sống 


Trong tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông, Thế Giới Như Là 
Y Chí Và Ý Tưởng (1818), 
Schopenhauer tuyên bố thực tại 
duy nhất là một ý chí hoàn vũ, 
mà các ý chí cá nhân chỉ là các 
thành phần. Ý chí không có mục 
đích nào khác hơn là tìm cách 
tự tồn. Khi ý chí hoàn vũ tự biểu 
hiện nơi một sinh vật đặc thù 
nào, như một người, nó trở 
thành ý chí tự tồn, và các sinh 
vật tổn tại bằng cách thỏa mãn 
các nhu cầu của chúng. Như vậy, 
theo Schopenhauer, bản năng cơ 
bản nơi đời sống con người là ý 

Anhur Šchopenhouer chí tự tổn. Bản năng này sẽ làm 
cho con người kinh nghiệm một 
chu kỷ vô tận của các nhu cầu và sự thỏa mãn nhu cầu. Bản năng 
tự tồn mãnh liệt này cắt nghĩa hầu hết hành vi con người, chứ 
không phải lý trí, cũng không phải đạo đức. Vì vậy hầu hết hành 
vi con người đều là phi lý. Để thỏa mãn ý chí tự tổn của chúng ta, 
chúng ta phải ăn, ngủ, bài tiết, uống, và sinh hoạt tình dục. Đau 
khổ do nhu cầu không được thỏa mãn thúc đẩy chúng ta hành 
động để thỏa mãn nhu cầu. Khi nhu cầu được thỏa mãn, chúng ta 
kinh nghiệm sự thỏa mãn nhất thời (khoái lạc), nó chỉ kéo dài 
cho tới khi một nhu cầu khác xuất hiện, và cứ tiếp tục như thế cho 
đến vô tận. Quan niệm này đã dẫn Schopenhauer đến chủ nghĩa 
bi quan về thân phận con người. Với chủ nghĩa bi quan đặc trưng 
của ông, ông nói chúng ta lao động sáu ngày một tuần để thỏa 
mãn các nhu cầu của mình và sau đó chúng ta qua ngày chủ nhật 
nhàm chán (Erankl gọi ngày chủ nhật nhàm chán này là chứng 
tâm thần ngày chủ nhật). 
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Các hữu thể thông rrỉnh chịu đưu khổ nhiều nhất 


Đau khổ thay đổi tỉ lệ với ý thức. Cây cỏ không đau khổ vì 
chúng không có ý thức. Các loài động vật thấp nhất và côn trùng 
chịu đau khổ một chút, và các động vật cao hơn chịu đau khổ 
nhiều hơn. Tất nhiên con người chịu đau kbổ nhất, đặc biệt những 
người thông minh nhất. 


Cuộc đấu tranh giữa sống oò chết 


Theo Schopenhauer, một quan niệm khác về cuộc đời là coi nó 
như một cái chết được hoãn lại. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh 
giữa sống và chết, cái chết luôn luán là kế chiến thắng sau cùng. 


Theo Schopenhauer, đa số người ta bám vào sự sống không 
phải vì nó thú vị; họ bám vào sự sống vì họ sợ chết, 


Thăng hoa cò phủ nhận 


Mặc dù các mãnh lực vê lý này là thành phần tự nhiên của đời 
sống con người, con người có thể và phải vươn lền trên nó. Với cố 
gắng to lớn, con người cá khả năng đạt tới niết bàn, một trạng 
thái siêu thoát khỏi các dục vọng vô lý. Schopenhauer đi trước ý 
niệm thăng hoa của Freud khi ông nói rằng chúng ta có thể đạt 
được phần nào sự giải thoát hay xoa địu các mãnh lực vô lý bên 
trong chúng ta bằng cách đưa mình vào âm nhạc, thi ca, hay nghệ 
thuật. Người ta cũng có thể tìm cách đối kháng lại các mãnh lực 
vô lý này, đặc biệt là bản năng tính dục, bằng việc thực hành đời 
sấng khổ luyện. 


Schopenhauer cũng nói đến sự ức chế các tư tưởng không thích 
hợp ở trong vô thức và về sự kháng cự gặp phải khi cố gắng nhận 
ra các ý tưởng bị ức chế. Freud nhìn nhận Schopenhauer là người 
đầu tiên khám phá ra các quy trình này, nhưng Freud tuyên bố đã 
tự mình khám phá ra cùng quy trình ấy độc lập với Schopenhauer. 
Bất luận thế nào, rất nhiều điểm trong triết học Schopenhauer 
cũng có trong lý thuyết tâm phán học của Ereud. Ngoài các ý 
tưởng về sự ức chế và thăng hoa, Ereud có cùng niềm tin với 
Schopenhauer rằng các mãnh lực vô lý là các động cơ hàng đầu 
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của hành vi con người và chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm thiểu 
tối đa ảnh hưởng của chúng. Vì vậy cả hai đều có thái độ bì quan 
về bản tính con người. 


Friedrich Wilhelm Nietzsche 


Friedrich Wilhelm Nietzsche (1847-1900) sinh ngày lỗ 
tháng 10 gần Leipzig, là con của một mục sư giáo phái Luther, là 
cháu nội của hai mục sư khác. Cha của Nietzsche mất khi ông mới 
tám tuổi, và ông lớn lên trong một gia đình toàn là đàn bà, gồm 
mẹ ông, chị ông, hai bà đì, và bà ngoại ông. Ông là một đứa bé 
ngoan và một học sinh xuất sắc; năm 10 tuổi ông đã viết một số 
kịch bản và soạn nhạc. Năm 14 tuổi ông vào trường nội trú nổi 
tiếng Pforta Boarding School, tại đây ông giỏi nhất về môn thần 
học; ông cũng xuất sắc trong các môn văn học Hy Lạp và La Tỉnh. 
Năm 1864 ông vào Đại học Bonn và bày tỏ sự ghê tởm trước thói 
uống bia và chè chén say sưa của các bạn sinh viên. Khi giáo sư 
friedrich Ritschel, thầy dạy mà Nietzsche quý mến nhất chuyển 
từ Bonn sang Đại học Leipzig, Nietzsche cũng theo thầy qua đó. 
Thời kỳ sinh viên của Nietzsche chấm dứt khí Niettzsche 24 tuổi, 
khi còn chưa có bằng tiến sĩ, ông đã nhận lời mời sang Đại học 
Basel đạy môn ngữ văn cổ điển; 
Ông dạy ở Basel 10 năm trước 
khi sức khỏe yếu kém buộc ông 
nghỉ hưu năm ông mới 35 tuổi. 
Các tác phẩm của ông được viết 
sau khi ông nghỉ hưu gây một 
ảnh hưởng rất lớn. 


Trong những năm ở Basel, 
Nietzsche đã viết Sự Khai Sinh 
của Bì Kịch từ Tỉnh Thần Âm 
Nhạc (1872) và Các Suy Niệm 
Quá Sớm (1873-1876), cả hai 
đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của 
triết học của Schopenhauer. Sau 
khi nghỉ hưu, các sách của ông Friedrich Nietzsche 
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bắt đầu phản ánh tư tưởng của riêng ông. Các tác phẩm ảnh 
hưởng nhất trong số này là Hưman, Al-Ttuoo-Human (1878), Bình 
Minh (1881), Khoa Học Phóng Tủúng (1882), Zarathustra Đa Nói 
Như Thế (1883-1885), Phía bên bia Thiện Ác (1886), Hướng Tới 
Một Phổ Hệ Đạo Đức (1887), Sự Sụp Đổ của các Thần Tượng 
(1889), Phản Kitô giáo (1898), và Niefzsche Chống Wagner (1898). 
Các tác phẩm cuối cùng của ông, Ý Muốn Quyên Lực (1904) và 
tiểu sử tự thuật của ông Ecce Homo (Đây Là Người) (1908), được 
xuất bản sau khi ông mất. 


Để giới thiệu tóm tắt những gì sẽ trình bày dưới đây, chúng ta 
hãy đọc đoạn mô tả của Esper về triết học Nietzsche: “Có vẻ hợp 
lý... để mô tả triết học (của Nietzsche) như là... sự phản kháng lại 
mọi sự: Khoa học, văn hóa, triết học, tôn giáo, đạo đức, dân chủ 
và nhà nước”. (1964, tr. 228). 


Các khía cạnh Apollonian cà dionysidn của bản tính 
con người 


Nietzsche tin bản tính con người có hai khía cạnh chính: 
Apollinian và Dionysian. Khía cạnh Apollonian là mặt lý tính 
của chúng ta, ước muốn sự yên ổn, có thể đoán trước, và trật tự. 
Khía cạnh Dionysian là mặt vô lý của chúng ta, khuynh hướng 
sáng tạo hỗn loạn và các kinh nghiệm đam mê và năng động. 
Theo Nietzsche, nền nghệ thuật và văn học đẹp nhất là sự hòa 
hợp hai khuynh hướng này. Cũng vậy, đời sống đẹp nhất là biết 
kiểm soát các đam mê. Theo Nietzsche, triết học phương Tây luôn 
luôn nhấn mạnh đến khía cạnh lý tính và coi nhẹ các đam mê của 
con người; và kết quả là một duy lý luận không có sự sống. Nietzsche 
coi mình có nhiệm vụ chính là làm sống lại tỉnh thần Dionysian. 
Ông nói, đừng sống đơn giản , mà phải sống một cách đam mê. 
Đừng sống một cuộc đời có trật tự, có kế hoạch định sẵn đâu vào 
đấy; hãy mạo hiểm. Cả những thất bại khi chấp nhận mạo hiểm 
cũng có thể tạo cơ hội cho sự phát triển con người. Như thế 
Nietzsche không cổ võ một nếp sống hoàn toàn vô lý, đam mê, 
nhưng một nếp sống đam mê hợp lý, một nếp sống xứng đáng với 
cả Apollo lẫn Dionysus. 
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Thượng Để đã chết 


Nletzsehe loan báo rằng Thượng Đế đã chết và chính chúng ta 
đã giết ngài. “Chúng ta” ở đây Nietzsche muốn nói đến các nhà 
triết học và khoa học thời ông. Vì con người đã quá lâu cậy dựa 
vàa Thượng Đế để có ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời và các khái 
niệm đạo đức, nên bây giờ can người trở thành lạc lõng vì Thượng 
Đế đã chết, Vậy bây giờ chúng ta tìm ý nghĩa cuộc đời ở đâu? Tìm 
các lý tưởng đạa đức ở đâu? Chính các nhà triết học và khaa học 
đã giết chết Thượng Đế cũng đã đi tìm một mục đích trong vũ trụ, 
như triết học cứu cánh của Aristotle, và lấy mất của con người 
một chỗ đứng đặc biệt trong vũ trụ. Thuyết tiến hóa, chẳng hạn, 
cho thấy con người có cùng nguồn gốc thấp hèn như các sinh vật 
khác và chia sẻ cùng một số phận với các sinh vật ấy: chết. Hơn 
nữa, các nguyên tấc tiến hóa không có mục đích. Sự chọn lọc tự 
nhiên chỉ có nghĩa là các sinh vật có các đặc tính cho phép chúng 
thích nghỉ với môi trường để sống còn và sinh sản. Như thế, con 
người cũng không thể tự hào mình đã tổn tại lâu hơn hay khác 
hơn các loài sinh vàt khác. Tiến hóa khâng bao hàm sự tiến bộ. 
Thiên văn học cũng đã chứng tổ rằng con người không có một chỗ 
đứng đặc biệt trong vũ trụ. Trái đất chỉ là một quả cầu nhỏ xoay 
quanh hàng trăm tỉ mặt trời khác. 


Như vậy. khâng có một Thượng Đế chăm lo cho chúng ta, loài 
người chúng ta không chiếm một vị trí đặc biệt nào trong loài 
động vật, và trái đất chỉ là một trong vô vàn thiên thể vô nghĩa 
khác trong vũ trụ. Vậy con người còn lại là gì? Theo Niletzsche, 
con người chỉ còn lại chính mình, không còn mật nguồn suối ý 
nghĩa và đạo đức của truyền thống nào cả. 

Ý muốn quyền lực 

Theo Nietzsche, có mật câu trả lời cho vấn nạn này, nhưng câu 
trả lời ấy không thể có trong triết học, tôn giáo, hay khoa học. 
Phải tìm nó trong chỉnh chúng tai Con người phải tìm hiểu VỀ 
chính mình và sau đó hành động theo sự hiểu biết này, Ý nghĩa 
và đạo đức không thể áp đặt từ bèn ngaài; nó phải được khám 
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phá bên trong chúng ta. Khi chúng ta có sự xem xét bền trong con 
người chúng ta, chúng ta khám phá ra rằng động lực cơ bản nhất 
của con người là ý muốn quyền lực. Như Schopenhauer, Nietzscbe 
tin rằng con người cơ bản là vô lý. Nhưng khác với Schopenhaưer, 
Nietzsche nghĩ rằng các bản năng không được ức chế hay thăng 
húaa, mà phải để cho nó tự biếu hiện. Ngay cả bản năng gây hấn 
cũng không được hoàn toàn ức chế. Ý muốn quyền lực eó thế được 
thóa mãn hoàn toàn nếu một người hành động theo như mình 
thích, nghĩa là hành động sao để thỏa mãn mọi bản năng: “Ý 
muốn quyển lực là động lực nguyên thủy từ đó mọi động lực khác 
xuất phát.” Vì vậy theo Nietzsehe, mọi khái niệm về thiện, ác, và 
hạnh phúc đều liên quan đến ý muốn quyển lực, 

Siêu nhân 

Ý muăn quyển lực là khuynh hướng làm chủ bản thân va số 
phận mình. Nếu được biểu hiện, nó làm cho người ta fìm kiếm các 
kinh nghiệm mới và cuối cùng thể hiện đầy đủ các tiềm năng cúa 
mình. Sự tăng trưởng cá nhân như thế không thể bị cấm đoán 
hay ức chế bởi đạo đức xã hội và như thế nó phải “vượt lên trên 
thiện ác.” Người đạt đầy đủ tiềm năng như thế được gọi là siêu 
nhân vì đạo đức chuẩn mực không chỉ nhất cuộc đời họ. Ngược 
lại, họ vượt lên trên đạo đức ấy và sống đời sống độc lập, sáng 
tạo. Nietzsehe tuyên bố, “Tất cả các thần linh đêu đã chết: bây 
giờ chúng ta muấn cho Siêu nhân phổi sống.” Ý niệm về Siêu 
nhân này được Nietzsche mô tả đầy đủ nhất trong tác phẩm 
Zarathustra Đã Nói Nhụ Thế. 


Sự xuyên tực nề Siêu nhân của Nietzsche 


Trong lịch sử, các tác phẩm khoa học và triết học thường bị 
xuyên tạc để phục vụ các ý thức hệ chính trị. Triết học Nietzsche 
là một ví dụ. Đức Quốc Xã (Nazis) chấp nhận triết học Nietzsche 
vì họ cho rằng đân tộc Đức là Siêu nhân mà Nietzsche nói tới. 
Đối với Đức Quốc Xã, siêu nhân có nghĩa là hơn hẳn những con 
người khác, và họ tin rằng người Đức hơn hẳn những dãn tộc 
khác. Không gì có thể xa lạ với tư tưởng Nietzsche hơn là tư 
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tưởng về sự hơn hẳn của quốc gia hay chủng tộc. Theo Nietzscbe. 
mọi cá nhân đều có tiêm năng trở thành siêu nhân. Cái phân 
biệt một siêu nhân với không siêu nhân là sự đam mê, can đảm, 
và trực giác, ngoäi ra không có gì khác. 


Cả Schopenhauer lẫn Nietzsche đều tin rằng các bản năng vô 
lý ảnh hướng manh dến hành vi con người. Nhưng trong khi 
Schapenhauer cho rằng phải ức chế các bản năng ấy, thì Nietzsche 
cảm thấy chúng cần phải được bộc lệ ra. Freud chịu ảnh hưởng 
nhiều nhát của Schopenhauer, trong khí một học trò đầu tiên của 
Treud, Alfred Adler, chịu ảnh hưởng của Nietzsche nhiều hơn. 
Trong Phía bên kia Thiện Ác. Nietzsche mô tả một hiện tượng 
rất giống với khái niệm ức chế của Freud; “Tôi đã làm điều này, 
ký ức của tôi nói. “Tôi không thể đã làm điều này, lòng kiêu hãnh 
của tôi nói, và tỏ ra không khoan nhượng. Cuối cùng, ký ức của tôi 
nhượng bộ” (1886/1966, tr. 80). 


Giống như các nhà lãng mạn khác, cả Nietzsche lẫn 
Schopenhauer đều nhấn mạnh khía cạnh võ lý của bản tính con 
người, cả hai đều tin rằng khoa học và triết học đã bỏ sót khía 
cạnh này của bản tính con người. 


HIỆN $INH LIẬN 


Không chỉ cú các nhà triết học lãng mạn phản kháng lại thuyết 
duy lý, duy nghiệm, đuy cảm, và thực chứng. Một triết học khác 
cũng nhấn mạnh tẩm quan trọng của ý nghĩa đời sống con người 
và khả năng con người tự đo chọn lựa ý nghĩa ấy. Đó là triết học 
hiện sinh, nhấn mạnh ý nghĩa của hiện hữu con người, tự do 
chọn lựa, và tính độc đáo của mỗi cá nhân. Theo các nhà triết học 
hiện sinh, các khía cạnh quan trọng nhất của con người là sự cẤt 
nghĩa cá nhân, chủ quan về cuộc đời và các chọn lựa họ làm là 
dựa theo các cách cắt nghĩa ấy. Giống như các nhà lãng mạn, các 
nhà hiện sinh coi kinh nghiệm và tình cảm nội tâm như là những 
hướng dẫn có giá trị nhất cho hành ví của mỗi người. 


Tuy có thể nối triết học hiện sinh đã có nguồn gốc từ rất xa 
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xưa như Socrates, với câu nói “hãy tự biết mình” và “một cuộc đời 
không suy tư không phải một cuộc đời đáng sống,” một trong 
những nhà triết học hiện sinh đầu tiên là Soren Kierkegaard. 


Soren Kierkegaard 


Là nhà thần học và triết học Đan Mạch, Soren Kierkegaard 
(1813-1855) sinh ngày 5 tháng 5, tại Copenhagen. Ông là con út 
của một gia đình đông con, nhưng chỉ mình ông và anh trai ông còn 
sống sót. Cha ông 56 tuổi khi sinh ông, là một thương gia giàu có 
và sùng đạo. Mẹ öng từng là người hầu của cha ông trước khi cha 
ông lấy bà làm vợ kế. Soren rất ít nói về mẹ ông. Cha ông dạy dỗ 
ông rất nghiêm khắc về tôn giáo, và suốt trong nhiều năm Soren 
đã sợ cha như sợ Chúa. Ông bị chấn động lớn vào năm 1835 khi 
cha ông thú nhận với ông những hành vi tình dục phóng đãng của 
mình, và Soren đáp lại bằng cách nổi loạn chống lại cả cha ông lẫn 
tôn giáo. Nhưng ông chấp nhận cha ông và tôn giáo trở lại trong 
tâm hồn ông vào ngày sinh nhật thứ 35 của ông, mang lại cho ông 
một kinh nghiệm “vui sướng khôn tả.” Cha ông mất một thời gian 
ngắn sau đó, để lại cho ông một gia tài lớn. Soren bắt đầu học thần 
học nghiêm túc, tuy ôöng không bao giờ trở thành một mục sư. 


Ở Đại học Copenhagen, ông học thần học trước, rồi văn chương 
và triết học. Ông không phải lo lắng gì về tài chánh, và sống một 
nếp sống hoàn toàn vô tư. Khoảng thời gian này Kierkegaard quyết 
định hỏi cưới Regina Olsen làm vợ. Sau mật thời gian đính hôn hai 
năm, Kierkegaard cảm thấy một 
sự “phản kháng của Chúa” bởi 
vì đám cưới có một điều gì đó 
không chân thật (ông không bao 
giờ nói là điều gì), và năm 1841 
ông viết thư cho Regina để trả 
lại nàng nhẫn đính hôn: 

Thật là một thời gian đau đớn 
khủng khiếp: Phải tàn nhẫn uà 
Soren Kierkegoord đồng thời yêu thương như tôi 
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đã làm. Nàng lẳng lộn lên như một con hổ. Nếu tôi không 
tin rằng Thiên Chúa cấm đoän tói, thì nàng đã là người 
chiến thống. 


KÑierkegaard đến nhà Regina và xin nàng tha thứ, Ông mô tả 
cuộc chia bay như sau: 


Nàng nói, “hãy hứa luôn nghĩ đến em.” Tôi hứa. “Hôn em đi,” 
nàng nói. Töi hôn nàng, nhưng không say đấm. Lạy Chúa! Thế là 
chúng tôi chia tay. Tôi nguyên cả một đêm khóc trên giường... 
Khi các sợi đây ràng huộc này đã cắt đứt, tôi cố các tư tưởng này: 
hoặc là mày lao mình vào một cuộc sống cuẳng loạn - hay là mày 
trở thành đạo đức tuyệt đối. (Bretall, 1946, tr. 17-18). 


RKierkegaard đã chọn điều thứ bai. Một điều đáng chú ý là 
Kierkegaard thường mô tả mối quan hệ đúng với Thượng Đế như 
một chuyện tĩnh. 


Sau khi cắt đứt cuộc đính hôn với Regina, Kierkegaard đến 
Berlin và vùi đầu vào việc học triết học và viết xong tác phẩm lớn 
đầu tiên của ông, Hoặc Là / Hay Là (18038). Suốt cuộc đài, 
Kierkegaard tỏ ra buôn sảu và cô đơn. Nhiều đoạn trong nhật ký 
của ông kể lại rằng cả khi người khác thấy ông hạnh phúc, thì 
thực sự ông đang khóc trong lòng. 


Kierkegaard thường được coi là nhà triết học hiện sinh đầu 
tiên, mặc dù Nietzsche đã triển khai các ý tưởng tương tự với ông 
cùng vào thời ấy và độc lập với ông, Các ý tưởng của ông ít được 
chú ý lúc ông còn sống. Ông bị chế nhạo bởi các nhà triết học 
khác, báo chí, và chính người đẳng hương, họ coi ông là con người 
lập dị. Thời còn là sinh viên, ông bó đạo và theo tư tưởng Hegel. 
Về sau, tình hình đảo ngược khi ông bác bỏ Hegel và trở lại Kitô 
giáo. Nhưng ông không theo kiểu Kitô giáo của giáo hội cơ chế. 
Ông nói mối tương ý nghĩa nhất với Thượng Đế là tương quan cá 
nhãn mà thôi, phát xuất từ sự chọn lựa tự đo của cá nhân, chứ 
không phải từ những gì giáo hội áp đặt. 

Các sách ảnh hưởng nhất của Kierkegaard gồm Hoặc Lử /Hay 
Là (1843), Hai bài luận thuyết (1843) Ủa oà Run (1843), Lặn Lực 


đl5 


11843), Các đoạn Triết Học (1844), Tấn Tuông Cuộc Đời (1845), 
Thời Đại Hâm Nay (1846), Nhùng luận thuyết xây dựng trong 
những tình thân thay đổi (1847), Công oiệc của tình yêu (1947), 
Quan điểm uề công uiéc của tôi như một tác gia (1848), Nỗi buồn, 
trong cõi chết (1839), Luyện tập trong Kitô guáo (1856), Hai luận 
thuyết 0ê thông công trong những ngày thử sáu (1851). Chống đối 
X??7ô giáo (1854 - 1855), Thương Đế Không Thể Thay Đổi (1855)... 

Tôn giúo quá đựy lý 0à máy móc 

Thời của Kierkegaard, giáo hội Lutheran là giáo hội chính 
thức của rà nước Đan Mạch, và nhà nước eoi mình có bẩn phận 
bảo vẽ và cổ võ giáo hội Lutheran. Để làm điều này, nhà nước bắt 
buộc việc dạy giáo lý trong mọi trường học và kể các giáo sĩ như 
là công chức nhà nước. Kierkegaard cảm thấy biện pháp kiếm 
soát và bảo vệ này của nhà nước ải ngược lại các nguyên tắc cơ 
bản cúa Kitô giáo. Rốt cuộc Kierkegaard bác bả triết học Hegel vì 
nó quá nhấn mạnh khía cạnh lô gích và hợp lý mà không nhấn 
mạnh đủ khía cạnh phí lý và cảm xúc của bản tính con người. 
Cũng vì lý đo này, Klerkegaard bác bá khoa học vì nó quá cơ giới. 
Ông nghĩ nỏ ngăn cản chúng ta nhìn con người như những hữu 
thể cảm xúe và có chọn lựa. Theo Kierkegaard, tình trạng hiện 
hữu cao nhất của con người chỉ có thể đạt được khi mỗi cá nhân 
quyết định chấp nhận Thượng Đế và sự hiện hữu của Thượng Đế 
dựa trên đức tin, mà không cần một sự giải thích lô gích, hợp lý, 
hay khoa học về lý do và cách thức của quyết định này. 


Tuy chắc chấn Rierkegaard không đồng ý với Nietzsche rằng 
Thượng Đế đã chết, ông cho rằng đối với rất nhiều người, không 
hễ có một sự tiơng quan eá nhân đích thực và tình cảm với Thượng 
Đế, và vì vậy, xem như Thượng Đế đã chết đối với họ. 


Chân lý là chủ quan 


Theo Kierkegaard, chân lý luôn luôn là cái mà mỗi người tín 
cho riêng mình và với cảm xúc của mình, Chân lý không thế đạy 
bằng tý luận học được; chân lý phải được mỗi người tự mình kính 
nghiệm lấy. Trong lãnh vực tôn giáo, càng cố gắng tìm hiểu Thượng 
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Đế bằng là gích, chúng ta càng ít hiểu về ngài. Tin Thượng Đế là 
một “cú nhảy của đức tin,” một quyết định tin mà không cá dữ 
kiện khách quan nào. Thượng Đế là đấng võ hạn và vĩnh cửu 
không thế cắt nghĩa, hiểu, hay chứng mình bằng lô gích. Phái 
chấp nhận ngài bằng đức tin, và đây là một chọn lựa rất cá nhán, 
chủ quan. Muốn hiểu biết Đức Giêsu một cách khách quan sẽ đẫn 
đến nhiều nghịch lý. Đức Giêsu vừa lA Thiên Chúa vừa là người; 
ngài là chân lý vĩnh cứu hiện hữu trong thời gian hữu hạn; ngài 
đã sống hai ngàn năm trước nhưng nay vẫn đang tổn tại; và ngài 
vì phạm luật của thiên nhiên bằng các phép lạ của ngài. Các sự 
kiên hay lô gích không laại bố được những nghịch lý này. Chính 
chúng tạo ra các nghịch lý. Chỉ đức tìn mới giải quyết được chúng; 
chân lv là chủ quan, không phổi khách quan. Đức tin Kitô giáo là 
điều phải được sống, phải cảm nghiêm. Nó khãng thể được hiểu 
hay đánh giá đúng bằng lý trí trừu tượng, Chính vì chúng ta 
không thẻ biết Thượng Đề cách khách quan, chúng ta phải có đức 
tin vào sự hiện hữu của ngài. 


Tiến đến tự do cá nhân 


Trang tác phẩm Hoặc là ( Hay bà (18438), Kierkeganard nói 
việc đạt đầy đủ tự do cá nhân diễn ra theo các giai đoạn, Thứ 
nhất là giai đoạn thẩm mỹ. Ở giai đoạn này, con người mở ]òng 
cho kinh nghiệm và tìm kiếm nhiều dạng khoái lạc và kích thích. 
Nhưng họ không nhận ra khả năng chọn lựa của họ. Người sống 
theo giat đoạn này là những người theo chủ nghĩa khoái lạc, và 
một đời sống như thế cuối cùng sẽ dẫn đến thất vọng và chán 
nản. Thứ hai là giai đoạn đạo đức. Người sống theo giai đoạn 
này chấp nhận trách nhiệm của các chọn lựa nhưng lấy các nguyên 
tắc đạo đức mà người khác đã thiết lập đế hướng dẫn hành vi của 
mình. Theo lĩierkegaard, mặc dù giai daan này đã eao hơn giai 
đoạn thẩm mỹ, người sống theo giai đoạn này vẫn chưa đạt tự đo 
cá nhân đầy đủ. Giai đoạn cao nhất là giai đoạn tôn giáo. Ở 
giai đoạn này, người ta nhận ra và chấp nhận tự do của mĩnh đi 
vào một tương quan cá vị với Thượng Đế, Bản chất của tương 
quan này không được quyết định bởi các luật lệ xã hội hay các 
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luật đạo đức mà mia1 người nhìn nhận, nhưng được quyết định bởi 
bản tính của Thượng Đế và sự tự ý thức của cá nhần. 


Kierkegaard với Nietzsche 


Có vé Nietzsche không hiết đến các tác phẩm của Kierkegaard, 
nhưng ông đã triển khai các ý tưởng rất giống với các ý tưởng của 
lKierkegaard. Như Eterkegaard, N¡etzsche bác bỏ những gì được 
chấp nhận đo quy ước xã hội, như giáo hội cđ cấu và khoa học. Cả 
hai triết gia này đều công kích triết học Hogel, và eä hai đều rao 
giảng sự lệ thuộc kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân. Khác biệt 
lớn giữa hai người là Kierkegaard chấp nhận sự hiện hữu của 
Thượng Đế, trong khi đối với Nietzsche, Thượng Đế không tần 
tại. Giấng như Kierkegaard, Nietzsche có khuynh hướng xa lánh 
mọi người khác, và ông đã có những rối loạn cẩm xúc dẫn đến sự 
sụp để tâm thần hoàn toàn vào cuối đời. 

Ngày nay phong trào lãng mạn và thuyết hiện sinh đã kết hợp 
với nhau để hình thành phong trào lực lượng thứ ba trong tâm lý 
học, mà các lý thuyết của Rogers, Maslow, và May là những đại 
điện. Trang chương 17 chúng ta sẽ tìm biểu ch: tiết hơn về tâm lý 
học của lực lượng thứ ba này. 


bÁt PÁ1 WỦI THẢ LUẬN 


1. Phong trào lãng mạn là phản ứng chống lại điều gì? Thảa 
luận về các đặc tính chính của phong trào lãng mạn, 


2. Rousseau có những giả thiết gì về bản tính con người? Ông 
cố ý nói gì qua câu phát biểu của ông: “Con người lúc sinh ra 
thì tự do, nhưng chúng ta thấy nó khấp nơi bị xiêng xích.” 


3. Rousseau và Hobbes cá những điềm nào chung với nhau? Họ 
không đồng ý với nhau về điều gì? 


4. Tóm tắt các quan điểm của Rousseau về giáo dục. 


5. Goethe quan niệm cuộc đời thế nào? Thái độ eúa ông đối với 
khoa học ra sao? Ông có những cống hiến gì cho tâm lý học? 
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6. Tại sao Lriết học của Schopenhauer thường bị cơi là b¡ quan? 


7. Then NieLzsche, cái chết của Thượng Đế có những hệ quả gì 
cho hiện hữu con người? 


8. Theo Nietzsche, siêu nhân là gì? Nêu một ví dụ về sự xuyên 
tạc quan niệm siêu nhân của Nietzseche. 


9. Thuyết hiện sinh là gì? Thuyết hiện sinh khác với phong 
trào lãng mạn như thế nào? 


10. Kierkegaard chống đối kiểu tôn giáo nào? Ống cổ võ kiểu 
tôn giáo nào? 

11. Kierkegaard có ý nói gì qua phát biểu của ông: “Chán lý là 
chú quan”? 


12. Mô tả kiểu quan hệ mà KEierkegaard tín rằng con người 
phải có đối với Thượng Đế. 


TỪ WỰNB 


Aesthetic stage - Giai đoạn thẩm mỹ: Theo Kicrkegaard, 
là giai đoạn đầu tiên trong sự tăng trưởng tiến tới tự do cá 
nhân hoàn hảo. Ở giai đoạn này, cá nhân thưởng thức nhiều 
kinh nghiệm nhưng họ không thể hiện tr do của mình. 


Apollonian aspeect of human nature - Khía cạnh 
Apollonian của bản tính con người: Theo Nietzsche, là 
phần nơi chúng ta chủ yếu tìm kiếm những gì là trật tự, 
yên ổn, và cá thể lường trước được. 


Dionysian aspect of human nature - Khía cạnh Dionysian 
của bản tính con người: Theo Nietzsche, là phần nơi 
chúng ta tìm kiếm những gì rối loạn, mạo hiểm, và những 
kinh nghiệm đam mê. 


BEthical stage - Giai đoạn đạo đức: Theo Kierkegaard, là 
giai đoạn thứ hai trong sự tăng trưởng tiến tới tự do cá 
nhân hoàn hảo. Ở giai đoạn này, cá nhân có những quyết 
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định đạa đức nhưng sử dụng các nguyên tắc do người khác 
đặt ra làm hướng đẫn cha các quyết định của mình. 


Existentialism - Thuyết hiện sinh (hiện sinh luận): Kiểu 
triết học xem vét ý nghĩa cuôe đời và nhấn mạnh tự do mà 
con người có để chọn lựa mật cách tự do số phận mình. 
Giống nhì phóng trào lãng mạn, thuyết hiện sinh nhấn 
mạnh đến kinh nghiệm chi quan và tính độc đáo của mỗi 
cá nhân. 


General wi)l - Ý muốn tổng quát: Theo Rousseau, là khuynh 
hướng bẩm sinh sống hòa hợp với đồng loại. 


Noble savage - Người quý tộc hoang dã: Thuật ngữ của 
Rousseau để chỉ về một con người không bị ô nhiễm bởi xã hội. 


Romanticism - Phong trào lãng mạn: Kiểu triết học nhấn. 
mạnh tính độc đáo của mỗi con người và đánh giá cao kinh 
nghiệm cảm xúc hơn là lý tính. 


Superman - Siêu nhân: Tên gọi Nietzsche dùng để chỉ những 
người có can đảm vượt lên trên các quy ước đạo đức của xã 
hội và sự rập khuôn theo đám đông. Ngược lại, họ đi theo 
các khuynh hướng riêng của họ. 

Will to power - Ý muốn quyền lực: Theo Nietzsche, là nhu 
cầu cơ bản của con người để trả nên mạnh hơn, hoàn hảo 
hơn, và cao hơn người khác. 


Will to survive - Ý muốn ham sống: Theo Schopenhauer, là 
nhu cầu tự tổn mãnh liệt của mỗi cá nhân bằng cách thỏa 
mãn các nhu cầu sinh vật. 
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VIII 


NHỮNG PHÁT TRIỀN BAN ĐẦU 
TRONG SINH [,Ý HỌC VÀ SỰ XUẤT HIỆN 
CỦA TÂM LÝ HỌC THỰC NGHIỆM 


ác thành tựu khoa học của thế kỷ 17 và 18 đã cho phép 
@ các vấn đề triết học xưa kia được xét lại theo raột hướng 
mới và chính xác hơn. Người ta đã học được nhiều điều về thế giới 
vật lý và bây giờ là lúc hướng phương pháp khoa học vào việc 
nghiên cứu các cơ chế nhờ đó chúng ta cá thể biết được thế giới 
vật lý. Cơ bản, câu hỏi là các sự kiện thường nghiệm được trình 
bày trong ý thức của chúng †a hằng các cơ chế nào? Mọi su, từ trị 
giác giác quan đến các phản ứng vận động, đều được nghiên cứu 
kỹ lưỡng, và sự nghiên cứu này cuối cùng đã đẫn đến sự khai sinh 
của tâm lý học thực nghiệm. Nếu người ta muốn khám phá ra các 
nguồn gốc của tâm lý học, người ta cần phải đi ngược trở về với 
các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên. Tuy nhiên, nếu người ta muôn 
tìm về nguằn gốc của tâm lý học thực nghiệm, người ta phải tìm 
về các phát triển ban đảu của khoa sinh lý học, giải phẫu học, 
thần kinh học. và cả thiên văn học. 


ÁP KIÁE BIỆT UÁ NHÂN 


Chính các nhà thiên văn là những người đầu tiên nhận ra 
rằng loại tri thức mà khoa sinh lý họe con người cung cấp phải có 
ích cho mọi khoa học. Năm 1795, nhà thiên văn học Nevil 
Maskelyne và trợ tá của ông là David Iinnebraok đang cài đặt 
giờ giấc cho các đẳng hồ trên các con tàu theo thời điểm một ngõi 
sao đặc thù đi ngang qua một vạch nhỏ bằng sợi tóc đặt trong 
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kính viễn vọng. Maskelyne nhận thấy rằng các quan sát của 
Kinnehrook chậm hơn các quan sát của ông 0.5 giây. Kinnebrook 
được thông báo về “sai lắm” của mình và tìm cách sửa chữa sai 
lầm ấy. Thế nhưng, sự khác biệt giữa các quan sát của ông và của 
Maskelyne tăng lên tới 0.8 giày và Kinnebrook phải nghỉ việc. 
Hai mươi năm sau, nhà thiên văn Đức Friedrich Bessell (1784- 
1846) lưu ý đến sự cố nói trên. và ông cho rằng sai lầm không 
phải do khuyết điểm của cá nhân nhưng là do cớc bhúc biệt có 
nhân giữa các người quan sát, BessclÌ bắt đầu so sánh các quan 
sát của ông và của các động nghiệp và quả thực ông đã tìm ra các 
khác biệt hệ thống giữa các quan sát của họ. Đây là nghiên cứu 
đầu tiên về thời gian phản ứng, nó đã được đùng để sửa chữa 
các khác biệt giữa các người quan sát. Sự sứa chữa này được làm 
bằng cách tính toán các phương trình cá nhân. Ví dụ: nếu 0.8 
giây được cộng thêm vào thời gian phản ứng của Kinnebrook, thì 
các quan sát của ông sẽ bằng với các quan sát cúa Maskelyne. 
Bossell đã tìm ra các khác biệt giữa các cá nhân và cách để sửa 
chữa các khác biệt này, nhưng khám phá của ông đã không có 
ảnh hưởng nhiều đối với sự phát triển tâm lý học thực nghiệm 
thời kỳ đầu. Như chúng ta sẽ thấy, các nhà tâm lý học thực 
nghiệm thời đầu quan tâm tìm hiểu điều gì là đúng đối với ý thức 
con người nói chưng; vì vậy, khi nhận ra các khác biệt, người ta 
thường để lỗi cho phương nháp yếu kém. Trong lịch sử tâm lý học 
thời sau (sau Darwin), viện nghiên cứu các khác biệt cá nhân sẽ 
có tắm quan trọng tuyệt đôi, 


Tuy nhiên, Bessell đã có công cho thấy rằng người quan sát 
ảnh hưởng tới các quan sát. Vì mọi khoa học đều dựa trên quan 
sát, nên việc biết nhiều hơn về các quy trình biến đổi các kích 
thích vật lý thành kinh nghiệm ý thức bây giờ là cần thiết. 


KHÁP BIỆT EIÏA THỰ TẠI KHÁCH f†UIAN VI TRÍ? TẠI pHÍ (IUAN 


Tất nhiên việc chứng minh eó sự khác biệt giữa một sự kiện 
vật lý và một người tri giác sự kiện ấy là điều mà các nhà khoa 
học tự nhiên rất quan tâm, vì bọ coi nhiệm vụ của họ là mô tả 
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và cắt nghĩa thế giới vật lý. Có thể tránh được vấn để tạo ra bởi 
sự phản biệt của Galileo và Dacke về các tính chất chính và phụ 
nếu ngươi ta chỉ tập trung vào các tính chất chính - nghĩa là tập 
trung vào các sự kiện có sự tương hợp giữa các tính chất vật lý 
vũ các cảm giác mà chúng tạo ra. Tuy nhiên, người ta ngày càng 
thầy rõ hơn rằng sự không tương hợp giữa các sự kiện vật lý và 
các trí giác về chúng càng ngày càng nhiều. Newton (1704) đã 
từng nhận thấy rằng kinh nghiệm ánh sáng trăng thực ra là sự 
phối hợp tất cả các màu của quang phổ, mặc dù không thấy được 
từng màu. Năm 1760. Van Musschenbroek khám phá ra rằng 
nếu các mầu bố sung nhau rhư vàng và xanh lam được phần 
phối theo đúng tỉ lệ trên một chiếc đĩa quay tít, thì pgười quan 
sát sẽ không thấy màu vàng hay xanh lam mà thấy màu xám. 
Rõ răng là thường không có một sự tương ứng chặt chẽ giữa 
thực tại vật lý và kinh nghiệm tâm lý về thực tại ây. Vì nguyên 
nhân sự khác biệt này rất có thể là da cơ quan phần ứng, nên 
các nhà vật lý học có lý để quan tâm đến khoa sinh lý bọc vừa 
mới xuất hiện, là khua học nghiên cứu về các quy trình sinh vật 
nhờ đó con người tương tác với thế giới vật lý. Các nhà sinh )ý 
hục nghiên cứu bản chất eúa thần kinh, sự đẫn truyển thản 
kinh, hành vì phản xạ, tri giác, hoạt động của não, và sau cùng, 
sự tương quan hệ thống giữa kích thích giác quan và cảm giác. 
Công việc của nhà sinh lý học chính là gạch nối giữa triết học 
tâm linh và khoa học tâm lý, 


Trong chương này chúng ta sẽ thấy các nhà sinh lý học 
quan tâm chủ yếu đến câu hải là: eơ cấu của con người ánh 
hưởng thế nào đến việc quan sát của con người? Về sau, sự 
quan tâm này được đưa vào trong khoa học mới của tâm lý. 
Như thế, phần lớn cả nội đung của tâm lý hạc sau này lẫn các 
phương pháp sử dụng để khai thác nội dung ấy đều được cung 
cấp bởi khoa sinh lý học. 


Tiếp đến, chúng ta sẽ tóm lược các quan sát quan trọng của các 
nhà sinh lý học mà sau cùng đã đẫn đến sự khai sinh của khoa 
hục tầm lý. 
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LUẬT BELI-MA6ENIIE 


Cho tới thế kỷ 19, có hai quan điểm ngự trị trong vấn đề các thần 
kinh chứa gì và chúng hoạt động thế nào. Một quan điểm là của 
Deseartes; ông cho rằng một thần kinh gồm các sợi nhỏ nối các cơ 
quan thụ cầm với não. Các sợi này nằm trong các ống rỗng và truyền 
các “khí động vật” từ não tới các cơ. Quan điểm thứ hai là của Hartley; 
ông cho rằng thần kinh là các phương tiện dẫn truyền các “dao động” 
từ các cơ quan thụ cảm đến não và từ não đến các cơ. Năm 1811, nhà 
sinh lý học nổi tiếng người Anh Charles Bell (1774-1842) in ra và 
phân phát cho bạn bè 100 bản tờ bướm mà nội dung của nó sẽ làm 
thay đổi tận gốc rễ quan điểm về sự dẫn truyền thần kinh. Tờ bướm 
tóm lược nghiên cứu của öng về tính chất biệt lập của các thần kinh 
cảm giác và thần kinh vận động trong lãnh vực giải phẫu và sinh lý 
Thí nghiệm trên loài thỏ, Bell chứng minh rằng các thần kinh cảm 
giác đi vào các rễ sau (lưng) của tủy sống và các thần kinh vận động 
đi ra từ các rễ phía trước (bụng). Khám phá của Bell đã tách riêng 
sinh lý học thần kinh thành khoa nghiên cứu về sinh lý của cảm giác 
và vận động, nghĩa là, thành một 
nghiên cứu về cảm giác và vận 
động. Khám phá của Bell quan 
trọng bởi nó chứng mình rằng các 
chức năng tâm linh chuyên biệt 
hoạt động nhờ sự trung gian của 
các cơ cấu giải phẫu khác nhau. 
Nghĩa là các thần kinh riêng biệt 
kiểm soát các cơ chế cảm giác và 
phản ứng. Bản thân BelÌ đã suy 
đoán rằng còn có nhiều tương 
quan chỉ tiêt hơn nữa giữa các 
thần kinh cảm giác và cảm giác, 
nhưng Johannes Muller chứng 
minh bằng thực tế các suy nghĩ 
của Bell với chứng cớ thực 
nghiệm. Ở đây chúng ta tóm tắt 


Charles Bell 


phần mở rộng của Muller về các 
khám phá của Bell. 


Ý tưởng về các thần kinh 
cảm giác và vận động đã có từ 
thời Eristratus ở Alexandria 
(khoảng 300 trước C. N.) và 
Galen ở thế kỷ 2 Œ.N. Thực ra, 
cả Descartes lẫn Hartley đều đã 
nghĩ đến khả năng này. Thế 
nhưng Bell mới là người cho ý 
tưởng này nội dung eụ thể với 
chứng cớ thực nghiệm rõ ràng. 
Như đã nói trên, Bell chỉ thöng 
truyền các khám phá của ông 
giữa bạn bè. Điều này có thể Francos 
cất nghĩa tại sao nhà sinh lý 
học lỗi lạc người Pháp Franecois Magendie (1783-1855) đã có 
thể xuất bản các kết quả tương tự như của Bell mười một näảm 
sau mà không hay biết gì về các khám phá của Bell. Một cuộc 
tranh cãi nóng bỏng đã nổ ra giữa các đổ đệ của Bell và của 
Magendie về quyền ưu tiên của khám phá về sự phân biệt giữa 
các thần kinh cảm giác và vận động. Lịch sử đã giải quyết vụ 
tranh chấp này bằng cách gọi khám phá này là luật Bell- 
Magendie. (Về chỉ tiết vụ tranh chấp nãy giữa Bell và Magendie, 
xem Cranefield, 1974. 


Sau Bell và Magendie, người ta không còn có thể quan niệm về 
các thần kinh như là các đường dẫn truyền chung của các đao 
động hay các khí động vật như trước kia nữa. Giờ đây đã có một 
“luật có định hướng rõ ràng” chỉ phối hệ thần kinh. Các thần 
kinh cảm giác chuyển các kích thích từ các cơ quan thụ cảm tới 
não, và các thần kinh vận động chuyển các kích thích từ não tới 
các cơ và tuyến. Luật Bell-Magendie gợi ý rằng có các đường dẫn 
truyền cảm giác và vận động riêng biệt trong tủy sống và các khu 
cảm giác và vận động trong não. 
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LÝ THUYẾT WỀ PÁt NĂNE LƯƒN6 TRẤN KINW PHUYÊN BIỆT 


Như ta vừa thấy, luật Bell-Magendie nói rằng các dây thần 
kinh không phải các ống rỗng truyền các khí động vật đi và về từ 
não, cũng không phải các cơ cấu chung thực hiện cả hai chức năng 
cảm giác và vận động. Bell và Magendie đã chứng minh hai loại 
thần kinh khác nhau với hai chức năng khác nhau. Bell cũng đã 
gợi ý rằng có các loại thần kinh cảm giác khác nhau. Thực ra, 
Bell tuy đã gợi ý, nhưng ông đã khöng chứng minh rằng mỗi giác 
quan được phục vụ bởi một loại thần kinh cảm giác chuyên biệt. 


Johannes Miller 


Nhà sinh lý học nổi tiếng Johannes Mũller (1801-1858) mở 
rộng luật Bell-Magendi bằng cách chế ra một lý thuyết về các 
năng lượng thần kinh chuyên biệt. Sau khi nhận bằng tiến sĩ 
ở Đại học Bonn năm 1833, Muller ở lại đó giảng dạy cho tới năm 
1833, khi thọ chức giáo sư vừa được thiết lập về môn sinh lý học 
tại đại học Berlin. Việc thiết lập 
khoa mới này ở Berlin đánh dấu 
sự chấp nhận sinh lý học như 
là một khoa học. Theo gợi ý của 
Bell, Muller chứng minh rằng 
có năm loại thần kinh cảm giác 
khác nhau, mỗi thần kinh chứa 
một loại năng lượng chuyền 
biệt, và khi chúng được kich 
thích thì tạo ra một cảm giác 
chuyên biệt. Nói cách khác, mỗi 
thần kinh phản ứng theo cách 
thức riêng của nó bất! bể nó được 
bích thích như thế nào. Ví dụ, 
kích thích mắt bằng sóng ánh 
sáng, điện, áp lực, hay bằng một 
cú đánh vào đầu, tất cả đều sẽ 
tạo ra các cảm giác về thị giác. Johannes Miller 
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ĐuBois-Reymond, một sinh viên của Muller, càn đi xa tới độ nói 
rằng nêu chúng ta có thể cắt và đi ngang qua các đây thần kinh 
thị giác và thính giác, chúng ta có thể nghe bằng mắt và xem 
bằng tai. 


Nghiên cứu thực nghiệm chỉ tiết của Mullcr đã vĩnh viễn chôn 
vùi lý thuyết cũ về sự phát tỏa tri giác, theo đó các bản sao nho lï 
ti của các vật đi vào cae eø quan thụ cảm, dọc theo các thần kinh, 
và đến não, tạo ra một hình ảnh của vật. Theo quan niệm cũ này, 
mọi thần kinh cám giác có thẻ truyền hất cứ thông bin cảm giác 
nào lên não. 


Kích thích tương xứng 


Mặc dù Múller cho rằng các thần kinh khác nhau chứa đựng 
năng lượng riêng của chúng, ông không nghĩ rằng mọi giác quan 
phản ứng đồng đều với cùng một loại kích thích. Ngược lại, mỗi 
loại giác quan phản ứng mạnh nhất với một loại Rích thích riêng. 
Miller gọi đó là “tính cảm ứng chuyên biệt,” và về sau người ta 
gọi là kích thích cân xứng. Mát đễ bị kích thích nhất bởi sóng 
ánh sang, tai bởi sóng âm thanh, đa bởi áp lực, v. v... Mắt có thể 
bị kích thích bởi áp lực, nhưng áp lực không kích thích tương xứng 
thị giác cho bằng sóng ánh sáng. 

Chúng ta ý thức các cảm giác, không §$ thức các thực tại 
vật lý 


Ý nghĩa quan trọng nhất của lý thuyết Mũller đối với tàm lý 
học là; bản tính của hệ thần kinh trung ương, chứ không phái bán 
tính của kích thích vật lý, quyết định các cảm giác của chúng ta. 
Theo Muller, chúng ta không ý thức các vật trong thế giới vật lý, 
nhưng y thức các kích thích cảm giác khác nhau. Do đá tri thức 
của chúng ta về thế giới vật lý phải bị giới hạn vào các loại cơ 
quan thì cảm mà chúng ta cá. 

Là một người nhiệt thành theo Kant, Muller nghĩ rằng mình đã 
tìm ra trong lãnh vực sinh lý hạc điều tương đương với các phạm 
trù tư tưởng của Kanmt. Theo Kant, các thông tín giác quan được 
biên đổi bởi các phạm trù tư tưởng trước khí chúng được kinh 
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nghiệm cách ý thức. Thep Muller, hệ thần kính là trung gian giữa 
các vật vật lý và v thức. Thuyết bẩm sinh của Eant nhấn mạnh các 
phạm trù tính thần, trong khi thuyết bẩm sinh của Muller nhân 
mạnh các cơ chế hoạt động sinh lý. Trong cả hai trường hợp, thông 
tín giác quan được biến đổi, vì vậy cái chúng ta kinh nghiệm một 
cách ý thức thì khác với cái hiện diện trong thế giới vật lý. 

Muiler là mặt trơng các nhà sinh lý học thực nghiệm lớn nhất 
thời ông. Tác phẩm Handbuch của ông tóm lược tất cả những 
điều được biết đến về sinh lý con người thời bấy giờ. Mũiller cũng 
đã lập tại Đại học Berlin Viện Sinh Lý Học Thực Nghiệm đầu 
tiên cúa thê giới. Đa số những người sẽ trở thành các nhà sinh lý 
hạc hàng đầu của thế kỷ 19 đều đã học với Miller, trang số đó có 
Helmholtz, mà chúng ta sẽ để cập đến sau đây. 


HERANK UũN IELMILT? 


Nhiều người coi Hermann von Helmholtz (1821-1894) là nhà 
khoa bọc vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Như ta sẽ thấy, ông đã có 
những cống hiến quan trọng trong vật lý học, sinh lý học, và tâm 
lý học. Helmholtz sinh tại Potsdam, Đức, là một đứa trẻ yếu ót và 
rnột học sinh kém, đặc biệt rất kém về ngoại ngữ và thi ca. Thế 
mà, sự kém cói bể ngoài của cậu học sinh này hình như phản ánh 
sự kém cỏi của các thầy dạy của cậu, vì cậu đành thời giờ rảnh rỗi 
đọc các sách khoa học và triển khai các nguyên tắc hình học má 
tả các cấu trúc khác nhau của các đã chơi ghép hình của cậu. Cha 
cận là một. giáo viên nghèo không đu tiên để cho cậu học về khoa 
như cậu ao ước, May thay, nhà nước có một chương trình cha các 
sinh viên xuất sắc học y khoa miễn phí nếu sau khi tốt nghiệp hạ 
phục vụ làm bác sĩ phẫu thuật tám năm trong quân đội. Helmholtz 
lợi đụng cø hội này và đăng ký vào Viện Y Khoa và Phẫu Thuật 
Friecdrich-Wilhelm Hoang Gia Berlin năm cậu 17 tuổi, Năm thứ 
hai y khaa, cậu được học với Johannes Mũller. 


Lập trường của Helmhgltz chống lại thuyết sinh lực 


Mặc dù Helmhaltz chấp nhận nhiều kết luận của Miller, hai 
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người vẫn có những bất đồng cơ 
bản với nhau, trong số đó có bất 
đồng với Muller về việc Mũiller 
tin vào thuyết sinh lực. Trong 
sinh vật học và sinh lý học, vấn 
đề thuyết sinh lực-thuyết chống 
sinh lực cũng tương tự như vấn 
để tương quan tỉnh thẳn-thân 
xác trong triết học và tâm lý học. 
Các người chủ trương thuyết sinh 
lực cho rằng sự sống không thể 
cắt nghĩa bằng các tương tác của 
các quá trình vật lý và hóa học 
mà thôi. Theo các nhà sinh lực, 
sư sống là cái gì “hơn là” một 
quá trình vật lý và không thể 
giản lược vào một quy trình như 
thế. Hơn nữa, vì “lực sống” không 
phải là vật lý, nó mãi mãi vượt 
ra ngoài tầm của phân tích khoa 
học. Mũller là một người theo 
thuyết sinh lực. Các người chống 
thuyết sinh lực không thấy có gì huyền bí về sự sống và giả thiết sự 
sống có thể giải thích bằng các quy trình lý hóa. Vì vậy, không có 
lý do gì để gạt bỏ việc nghiên cứu sự sống hay bất cứ điều gì khác 
ra khỏi lanh vực khoa học. Helmholtz đứng về phe chống thuyết 
sinh lực, ông tin rằng cùng một luật được áp dụng cho cả các sinh 
vật và các vật vô sinh, cũng như cho các sự kiện tỉnh thần và 
không phải tỉnh thần. 


Hermann von Helmholtz 


Nguyên lý bảo tồn năng lượng 

Helmholtz đậu bằng y khoa năm 31 tuổi và được đưa vào phục 
vụ trong quân đội. Trong thời gian quân ngũ, ông đã xây dựng 
một phòng thí nghiệm nhỏ và tiếp tục các nghiên cứu trước kia 
của ông, liên quan tới các quá trình chuyển hóa trong loài ếch. 
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Helmholtz chứng minh rằng việc hấp thụ thức ăn và khí oxy có 
thể cắt nghĩa cho toàn thể năng lượng mà một cơ thể tiêu hao. 
Bằng cách này ông có thể áp dụng vào các sinh vật nguyên lý 
bảo toàn năng lượng, vốn đã phổ biến từ thời ấy rồi. Theo 
nguyên lý này, trươc đã từng áp dụng vao các hiện tượng vật lý, 
năng lượng khóng bao giờ được tạo va hay bị mất đi trang môt hê 
thống mà chi bị biến đổi từ môt dạng sang một dạng khác. hi áp 
đụng vào các sinh vật, nguvên lý này rõ ràng phù hợp với triết 
học duy vật vì nó đưa vật lý học, hóa học, và sinh lý học lại cùng 
vớt nhau. Năm 1847 Helmholtz xuât bản một tờ báo mang tên 
"Báo Toàn Lực Lượng,” ảnh hưởng của tờ báo quá lớn khiến ông 
được miễn thi hành nốt nghĩa vụ của ông trong quân đài. 


Tốc độ dẫn truyền thần kinh 


Helmholtz không chỉ bất đồng với Muller vẻ vấn đề thuyết 
sinh lực, mà còn vẻ vấn đề được giả thiết vẻ tếc độ đẫn truyền 
thần kinh. Muller từng cho rằng sự dẫn truyền thần kinh xảy ra 
gần như tức khắc, quá nhanh không thể nào đo được. Những 
người tin có các khí động vật, một lực sống, hay một tỉnh thần 
hay lính hẳn vô chất, đều cảm thấy răng không thể nào đo được 
tốc độ đẳn truyền thần kinh. 


Nhưng ngược lại, Helmholtz không gạt bỏ điều gì ra khỏi tầm 
nghiên cứu của khoa học, kể cả tốc độ dẫn truyền thần kinh. Để 
đo tốc độ đẫn truyền thần kinh, HeÌlmholtz phân lập sợi thần 
kinh dẫn đến cơ chân của một con ếch. Sau đó âng kích thích sợi 
thần kinh ở những khoảng eách khác nhau từ cơ chân va quan sát 
xem phải mất bao làu để cơ chân con ếch phần ứng. Ông nhận 
thấy rằng phản xạ cơ khi thần kinh vận động được kích thích ở 
gần cơ thì nhanh hơn là khi nó được kích thích xa hơn. Bằng việc 
trừ đi thời gian phản ứng từ lần này tới lần khác, ông kết luận 
rằng kích thích thần kinh đi với tốc độ khaảng 27,4 mét/giây, 
Khi thí nghiệm vào người, ông xin mỗi người trả lời bằng cách 
bấm vào một cái nút khi họ cảm thấy chân họ được kích thích. 
Ông thấy rằng thời gian phần ứng khi kích thích ngón chân thì 
chậm hơn khi kích thích đùi; lần này cũng vậy, bằng phép tính 
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trừ thời gian phản ứng, ông kết luận rằng tốc độ dẫn truyền thần 
kinh của người là khoảng từ 50.3 đến 100.6 mét/giây. Thí nghiệm 
này của Helmholtz có ý nghĩa vì nó chứng mính rằng các kích 
thích thần kinh có thể đo được - nghĩa là trong thực tế, nó khá 
chậm. Bây được coi là một bằng chứng nữa cho rằng các quá trình 
lý-hóa có liên quan đến các tương tác của chúng ta với môi trường, 
chứ không hề có một quy trình huyền bí nào khiến cho khoa học 
không thể nghiên cứu dược. 

Lý thuyết về Tri giác 

Mặc dù tin rằng bộ máy sinh lý của cơ thể cung cấp ca chế vận 
hành cho cảm giác, Helmholtz nghĩ rằng kinh nghiệm quá khứ 
của người quan sát là cái biến đối một cảm giác thành một trì 
giác. Vì vậy, các cảm giác là các nguyên vật liệu của kinh nghiệm 
ý thức, và các trï giác là các cầm giác sau khi chúng đã được các 
kinh nghiệm quá khử cúa một ngươi cho chúng một ý nghĩa. Khi 
giải thích sự biến đổi cảm giác thành trì giác, HeÌmholtz dựa chủ 
yếu vào ý niệm về sự suy luận vô thức. Theo Helmholtz, đặt tên 
cho một kinh nghiệm thị giác là một “cái ghế” bao gồm việc áp 
dụng rát nhiều kinh nghiệm trước đó, như việc nhìn thấy các 
đường rầấy xe lứa đồng quy ở phía xa nhưng vẫn quả quyết rằng 
chúng song song. Tương tự, chúng ta thấy các hình anh trong 
phim như là chuyển động bởi vì chúng ta đã có kinh nghiệm trước 
kia về các sự kiện tạo ra một chuỗi hình ảnh trong võng mạc. Và 
nhờ kinh nghiệm chúng ta biết được rằng khoảng cách được trì 
giác thì tỉ lệ nghịch với kích thước của hình trong võng mạc. 


Lý thuyết về thị giác về màu sắc 


Helmholtz nghiên cứu về thị giác từ năm 1853 đến 1868 tại 
Đại học Konigsberg, Bonn. và Đại học Heidelberg, và ông xuất 
bản các kết quả trong một tác phẩm 3 quyển tèn là Cẩm nang 0ê 
Sinh lý Quang học (1856-1866), Nhiều năm trước khi Helmholtz 
sinh ra, Thomas Young (1773-1829) đã để nghị một lý thuyết về 
thị giác về màu sắc rất giống với lý thuyết cứa Helmholtz, nhưng 
lý thuyết của Young đã không được chấp nhận phổ hiến. Helmholtz 
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thay đối chút ít lý thuyết cúa Young và đưa thêm chứng cớ thực 
nghiệm. Lý thuyết chúng ta trình bày sau đây về sau đã được gọi 
là lý thuyết Young-Helmholtz về thị giác màu sắc (cũng goi 
là lý thuyết ba màu). 


HeÌmholtz mở rộng lý thuyết của Muller vẻ các năng lượng thần 
kinh chuyên biệt bằng cách giả định ba loại cơ quan thụ cảm khác 
nhau trong vòng mạc. Nghĩa là, thay vì nói răng giác quan về màu 
sắc gắn liền với một năng lượng thần kinh chuyên biêt như Miller 
đã nói, Helmholtz cho rằng thị giác bao gồm ba cơ quan thụ cảm 
khác nhau, mỗi cơ quan có một nãng lượng chuyên biệt. Người va 
từng biết rằng phối hợp ba màu cơ bản - đỏ, lục, và lam-tím - có thể 
tạo ra mọi màu khác. Helmholtz nghĩ rằng có ba laai cư quan thụ 
cảm màu khác nhau tương ứng với ba màu cø bản. Nếu chiếu ra một 
ánh sáng đa, cơ quan thụ cảm màu đỏ được kích thích, và người ta 
có cäm giác màu đỏ; nếu chiếu mầu xanh lục, cơ quan thụ cảm xanh 
lục được kích thích và người ta có kinh nghiệm màu xanh; v.v... nếu 
tất cả các màu cơ bản được chiếu cùng một lúc, người ta kinh nghiệm 
màu trắng. Nếu chiếu một màu không phải là màu cơ bản, nó sẽ 
kích thích các sự phỏi hợp khác nhau của các cơ quan thụ cẩm, tạo 
ra một kinh nghiệm chủ quan về màu tương ứng với sự phâi hạn 
của các bước sáng đang có. Ví dụ, chiếu mút màu đồ và xanh nhạt 
đồng thời sẽ tạo ra kinh nghiệm chủ quan về màu vàng. Bằng cách 
này, Hlelmholtz giải thích tại sao nhiều bước sóng vật lý tạo ra 
cùng một kinh nghiệm màu. 


Lý thuyết về Tri giác ãm thanh 


Về thính giác, Helmholtz †rau chuôt lại lý thuyết của Mũller về 
năng lượng thần kinh chuyên biệt. Ông thấy rằng tai không phải 
cơ quan thụ cảm duy nhất mà là một hệ thống rất phức tạp của 
nhiều cơ quan thụ cảm. Trong khi hệ thị giác chỉ gòm ba loại sợi 
thần kinh, mỗi löại với nãng lượng thần kinh riêng, thì hệ thấng 
thính giác gồm hàng ngàn loại sợi thần kinh, mỗi loại với năng 
lượng thần kinh riêng. HeÌlmholtz thấy rằng khi màng nhĩ của tai 
trang được lấy ra và trải rộng ra. ná có hình giống như câv đàn 
hạc, Giả thiết màng này đối với thính giác giống như võng mạc 
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đối với thị giác, ông nghĩ rằng các sợi khac nhau đọc theo màng 
nhây cảm với các tần số khác nhau của các sóng âm thanh. Các 
sợi ngắn phản ứng với các tân số cao. các sợi đài phần ứng với cát 
tần số thấp. Một sóng âm thanh ở một tần sô nhất định nào đó 
làm cho rung sợi thích hợp của màng nhĩ, và bạo ra cảm giác về 
âm thanh tương ứng với tần sò này. Quy trình này gọi là đao 
đồng đồng cám. Helmholtz giả thiết rằng một quy trình tương tự 
cũng xảy ra ở tai giữa, và nhờ các phối hợp khác nhau về kích 
thích sợi thần kinh thính giác, người ta có thể cắt nghĩa được rất 
nhiều kinh nghiệm thính giác mà chúng ta có. 


Các cống hiến của Helmholtz cho tâm lý học 


Mặc dù Helmholtz có giả thiết về một trí khôn chủ động, ông 
chấp nhận lối cắt nghĩa duy nghiệm về nguồn gốc các nội dung 
của trí khôn này. Trong cắt nghĩa của ông về cảm giác và tri giác, 
Helmhudltz rất nặng về thực nghiệm. Rhi nghiên cứu các hiện 
tượng sinh lý và tâm lý, ông cũng cá thái độ đứt khoát khoa học. 
Ông chứng minh rằng sự dẫn truyền thân kinh không xảy ra 
chớp nhoáng, như xưa kia người ta vẫn tưởng, nhưng nó khá chậm 
và phản ánh sự hoạt động cúa các quy trình vật lý. Tuy ông thấy 
rằng không có sự tương hợp tốt giữa cái hiện diện vât lý và cái 
được kinh nghiệm tâm lý, ông có thể cắt nghĩa sự sai biệt này 
dựa vào các thuộc tính của các hệ thụ cảm và sự suy luận vỏ thức 
của người quan sát. Không có các lực huyễn bí, phi khoa học nào 
trong các quy trình này. Công trình của Helrnholtz đã đưa vật lý 
học, sinh lý học, và tâm lý học vàa gần với nhau. Băng cách này, 
ông đã dọn đường cho sự xuất hiện của khoa tâm lý học thực 
nghiệm, là một bước tất yếu phải theo sau công trình của Helmholtz. 


EWALI RERINb 


Vào thời Helmholz, có một cuộc tranh cãi nóng hỏng về việc 
các hiện tượng tri giác là bẩm sinh hay tập thành. Với khải 
niệm rủa ông vẻ sự suy điễn vô thức, Helmhaltz đứng về phe cho 
rằng các trì giác là do tập thành. Ewald Hering (1834-1918) 


Jjöi 


đứng về phe các nhà bầm sinh 
luận. Sau khi đậu bằng y khoa 
tại Đại học Leipzig, Hoering ở 
lại đây ít năm trước khí nhân 
chức giảng sư tại Học viện 
Quân Ÿ Vienna, tại đây ông 
làm việc với jJoseph Breuer 
(1842-192ð), là người sau này 
có công lớn trong việc sáng lập 
khoa tấm phân học (xem 
chương 16). Cùng làm việc 
chung, Hering và Breuer chứng 
minh rằng sự hô hấp một phần 
là do các cơ quan thụ cảm trong 
phổi - khám phá này được gọi 
là phản xạ Hering-Breuer. ÄNăm 
1870 Hering được mời đến Đại 
học Praha, Tiệp Khắc, và tại 
đây ông kế vi nhà sinh lý học 
nổi tiếng Jan E. Purkinje (1787-1869). Purkinje là một nhà hiện 
tượng luận. Ông tin rằng các hiện tượng tâm linh, được đạt đến 
bằng phân tích nội quan, phải là cái mà các nhà sinh lý học tìm 
cách giải thích.theo Purkinje, nhà sinh lý học buộc phải giải 
thích không chỉ các cảm giác và trì giác “bình thường” nhưng cả 
các cảm giác “bất bình thường,” như các ảo ảnh và các hậu ảnh. 
Trong số thật nhiều các hiện tượng mà Purkinje quan sát được, 
có hiện tượng sự sinh động tương đối của các màu sắc thì khác 
nhau trong ánh sáng mờ, ngược lại với ánh sáng chói. Một cách 
đặc biệt hơn, khi hoàng hôn buông xuống, các sắc tương ứng với 
các bước sóng ngắn như tím và lam có vẻ sáng hơn là các sắc 
tương ứng với các hước sóng dài như vàng và đỏ. Sự thay đổi về 
tính sinh động tương đối này do mức độ ánh sáng được gọi là sự 
chuyển đổi PurbinJe. Hering cũng là nhà hiện tượng luận, và lý 
thuyết của ông về thị giác màu sắc một phần lớn dựa trên hiện 
tượng các âm bản hậu ảnh. 


Ewald Hering 
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Tri giác về không gian 


Về tri giác về không gian. chúng ta đã thấy Helmholtz tin 
rằng nó từ từ phát triền từ kinh nghiệm khi các sự kiện sinh lý 
và tâm lý tương liên với nhau. Tuy nhiên, Hlering tin rằng, khi 
được kích thích, mãi điểm trén võng mạc tự động tạo ra ba loại 
thông tin về kích thịeh: chiều cao, vị trí trái phải, và chiều sâu. 
Hering theo Kant cha rằng trí giác không gian tổn tại a priort. 
Theo Kant, trí giac không gian lä một phạm trù bẩm sinh của trí 
khôn; theo Hering, ná là một đặc tính bẩm sinh của mắt. 


Lý thuyết về thị giác màu sắc 


Hering quan sát thấy một số hiện tượng mà ông cảm thấy 
không phù hợp với lý thuyết Young-Helmholtz hay không thể cắt 
nghĩa bởi lý thuyết này. Ông nhận thấy một số cặp màu khi trộn 
chung với nhau cho cảm giác màu xám. Điêu này đúng vơi màu đỏ 
và xanh lục, xanh lam và vàng, trắng va đen, Ông cũng nhận 
thấy rằng một người nhìn chăm chú vào màu đỗ rồi quay đi sẽ 
cảm nghiệm một hậu ảnh màu xanh lục. Tưang tự, nhìn màu 
xanh lam xong sẽ cho một hậu ảnh màu vàng. Hering cũng nhận 
thấy những người nào khó phân biệt giữa đỏ và xanh lục vẫn có 
thể thấy màu vàng; cũng là một đặc điểm của người mù màu là 
họ mất cảm giác về cđ hai màu đó và xanh lục, chư không chỉ 
riêng màu này hav màu kia. Ít ra tất cả các quan sát này đặt ra 
các vấn đề cho thuyết Young-Helmholtz, nếu không nói là mâu 
thuần với lý thuyết nảy. 


Để giái thích các hiện tượng này, Hering đưa ra lý thuyết rằng 
có ba loại cự quan thụ cảm trên võng mạc nhưng mỗi cơ quan chí 
phần ứng được theø hai cách. Một loại cơ quan thụ cảm phản ứng 
với đô-xanh lục, và mật loại với trắng-đen. Đỏ, vàng, và trắng tạo 
một sự "cát xe," hav một quy trình phân tán (cafabolsm) nai các 
cự quan thụ cám tương ứng của chúng. Xanh lục, xanh lam, và đen 
tạo một sự “xây dựng," hay là guy trình biến tạo (anaboltsm) nơi 
các cơ quan thụ cảm tương ứng. Nếu kinh nghiệm cùng lúe cả hai 
màu tương ứng với cùng một ez quan thụ cảm, thì quy trình phân 
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tán và kiến tạo bị vô hiệu hóa, va xảy va cảm giác màu xám. Nếu 
kinh nghiệm một màu tương ứng với cỡ quan thụ cảm, thì quy 
trình tương ứng của nó bị mất và chỉ để lại quy trình đối nghịch 
tủa nó để tạo ra một hậu ảnh. Sau cùng, lý thuyết của Hering cắt 
nghĩa tại sao những người không thể phản ứng với đó hay xanh 
lục vẫn có thể thấy màu vàng và tại sao người không thấy được 
màu đỏ thường cũng không thấy được màu xanh lục. 


Trong suất 50 năm, người ta vẫn tranh cãi sôi động xem lý 
thuyết Young-Helmholtz hay lý thuyêt của Hering đúng; vấn để 
cho tới nay vẫn còn chưa được giải quyết. Quan điểm hiện nay là 
lý thuyết Young-Heclmholtz đúng khi nói về các tế bào võng mạc 
nhạy cảm với màu đỏ, xanh lục, và xanh lam, nhưng có các quy 
trình trung lập bèn kia võng raạc phù hợp với các quy trình chuyển 
hóa của thuyết Hering hơn. 


NHIÊN PÍÍ(E BAN BẦU VỀ HẠT BỆNê PỦA NÃ0 


Để duyệt lại nghiên cứu ban đầu vẽ nào, chúng ta phải bắt đầu 
bằng việc trở về với Gall, người mà cbúng ta đã bình luân ở 
chương 6. Các giả thiết của GaÌ) về hoạt đông của não đã vạch 
đường cho nghiên cứu về nãa cho tới ngày nay. 


Franz Joseph Gall 


Kranz ¿Joseph Gall (1758-1828) thường bị đánh giá tiêu cực 
trong lịch sử tâm lý học, nhưng ông đã có một số cống hiến tích 
cực cho nghiền cứu về hoạt động của não. Ví dụ, ông nghiên cứu 
não của nhiều loài động vật, kể cả cạn người, và là người đầu tiên 
gửi ý có một sự tương quan giữa sự phát triển vả não và hoat động 
tâm linh. Ông thấy rằng những bộ não càng ta, càng phát triển 
thì càng đẫn tới các hành vi thông minh. Chỉ nguyên một khám 
phá này của Ga!) về sự tương quan giữa trí khôn và não đủ để Gall 
xứng đáng có một chỗ đứng trong lịch sử tâm lý học. 


Như đã nói ở chương 6, Gall chấp nhận niềm tin được nhiều 
người chấp nhận rằng các khả năng của trí khôn tác động và biến 
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đi cac thông tìn do giác quan cung cấp, nhưng ông đà đì một số 
bước vượt xa khoa tâm lý bọc khả năng truyền thông. Ông mã 
thiết rằng: 


1. Các khá năng nằm trong cóc khu pực chuyên biệt trong nãu. 


2. Can người có các khả năng ở các mức độ khác nhau và các sự 
khác biệt nay là bấm sinh. 


3. Các chỗ lõi và lồm trên hộp sọ có thể được dùng làm chỉ số 
để đánh giá mức độ của các khả năng tượng ứng. 


Việc xem hình đáng của hộp so để xác đính một người có các 
khả năng mạnh hay yếu sẽ được gọi là khoa tướng sọ, Ìà thuật 
ngữ bị Gall bác bỏ nhưng đã được người phụ tá của ông là ‹Johann 
Gasper Spurzheim (1776-1832) quảng bá. Thuật ngữ khoa tướng 
S (phrenology) thực ra là do Thomas Foster sáng tạo năm 181ð. 


Sức hấp dẫn rộng rãi của khoa tướng sọ 


Trong nửa đầu của thể kỷ 19, khoa tướng sọ võ cùng thịnh 
hành giữa những người cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Bau 
khi Spurzheim đến Hoa Kỳ một thời gian ngắn, ông đã qua đời, 
Và vào ngày đưa đám ông (17 tháng 11, 1882), Hội Tướng So Học 
Boston được thành lập: các hội giống như thế phát triển mau 
chóng trên khắp nước Mỹ. Khoa tướng sọ lôi cuốn các nhà chuyên 
nghiệp vì có ve nó cống hiến một chọn lựa đối lại với tâm lý học 
siêu hình vốn lệ thuộc các đữ liệu nội quan. 


Khoa tướng sọ cũng phổ biến bởi vì, khâng giống tâm lý học siêu 
hình, có vẻ nó công hiến các thông tin thực tế. Khi các nhà tướng 
sọ học như Spurzheim đến thuyết trình ở Mỹ, cử toạ của họ gảm 
các bác sĩ, bộ trưởng, nhà giáo, giáo sư ởạ? học, và các quản giáo 
của các trung tâm cải huấn. ODonnell cho rằng những người này 
muốn tìm kiếm ở tướng sọ học loại thông tin mà những người khác 
Sân này sẽ đi tìm trong trường phái hành vị (xem chương 12). 


Vì những lý do sẽ thấy đưới đây, các tuyên bố tiêu biểu của 
tưởng sọ học đã được chứng minh la sai, nhưng tướng sọ học đã có 
ảnh hưởng đổi với tám lý học thời sau về một số phương diện 
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quan trọng: Nó lý luận đúng rằng tỉnh thần và não liên quan mật 
thiết với nhau; nó kích thích sự nghiên cứu sâu về vị trí của các 
chức năng trong não; và nó chứng tỏ tầm quan trọng của việc 
cung cấp các thông tin thực tế. Và như chúng ta cũng sẽ thấy, sau 
khi chúng ta xét đến cáe nghiên cứu chứng tỏ các tuyên bố của 
khoa tướng sọ học là sai, thì một đạng tướng sọ học mới, phức tạp 
hơn, có thể đang bắt đầu xuất hiện. 


Pierre Flourens 


Khi bước sang thế kỷ 19, người ta chung chung nhìn nhận rằng 
não là cơ quan của tỉnh thân. Dưới ảnh hưởng của Gall và các nhà 
tướng sọ học khác, tương quan não-tinh thần được mô tả dưới dạng 
nhiều khả năng khu trú trong các khu chuyên biệt trong não. Như 
thế, các nhà tướng sọ học đã khai sinh môi quan tâm về vị trí của 
các chức năng hoạt động trong não. Tuy được giới khoa học ưa 
thích, kể cả các nhà sinh lý thần kinh, khoa tướng sọ học không 
được chấp nhận hoàn toàn. Một số bác sĩ lỗi lạc đã đặt vấn để về 
các tuyên bố của các nhà tướng sọ học. Nhưng chỉ tuyên bố rằng các 

giả thiết của tướng sọ học là sai 
EterreElourenšs mà thôi thì không đủ; phải có 
bằng chứng khoa học cho tuyên 
bố ấy. Đây là mục tiêu của 
Pierre Flourens (1794-1867), 
người tiên phong sử dụng việc 
cất bỏ não trong nghiên cứu về 
não. Phương pháp của âng là điệt 
một phần của não rồi quan sát 
xem có các hậu quả mất mát nào 
về hành vi. Giống như Gall, 
Flourens giả thiết rằng não của 
các loài động vật dưới con người 
cũng giống với não người về 
nhiều phương diện, nên ông đã 
dùng các sinh vật như chó và 
chim câu làm vật thí nghiệm 
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Ông thấy rằng việc cắt bỏ tiểu não gây rối loạn cho sự phối hợp và 
sự cân bằng của con vật, và cắt bỏ đại não tạo ra sự thụ động, và 
cắt bỏ các ống dẫn bán nguyệt làm mất sự cân bằng. 


Khi xem xét toàn thể não, Flourens kết luận rằng có một sự 
định vị nào đó; nhưng ngược với sự tin tưởng của các nhà tướng sọ 
học, các bán cầu não không có các chức năng hoạt động được khu 
trú. Ngược lại, chúng hoạt động như một đơn vị duy nhất. Đi tìm 
bằng chứng xa hơn về sự tương quan của não, Flourens nhận thấy 
các loài vật thỉnh thoảng phục hồi được các chức năng chúng đã 
bị mất sau khi bị cất một phần não. Như thế, ít là một phần của 
não có khả năng đảm nhiệm thay chức năng của một phần khác. 
Danh tiếng của Flourens như là một nhà khoa học và kết luận của 
ông về hoạt động của não như một đơn vị duy nhất đã làm các 
nhà tướng sọ học phải im miệng 
Tuy nhiên, các nghiên cứu về 
sau cho thấy họ đã bị bịt miệng 
quả vội vàng. 


Paul Broca 


Sử dụng phương pháp lâm 
sàng, Paul Broeca (1§24-1880) 
nghi ngờ kết luận của Flourens 
cho rằng não hoạt động như một 
đơn vị duy nhất. Broca là người 
đầu tiên quan sát trước tiên một 
rối loạn hành vi rồi sau đó mới 
xác định vị trí của phần não tạo 
ra sự rối loạn ấy. Các nhà 
nghiên cứu khác đã ngầm hiểu 
về khu bên trái vỏ não mà Broca 


thấy bị tổn thương trong việc *IN24 Pha -PxuLBROCA *ISNG 
y bị E E : 

- 2 .P A= R Professeur de Clìnque chirurgicale á la Faculté óc 
kiểm soát tiếng nói, và khu này Midccinc dc Pưn, 1E)ã l 
được đặt tên là khu Broea. Việc mg bia 8 00asaco viết 


xác định vị trí một chức năng 
trong vỏ não đã ủng hộ các nhà Peul Broco 


557 


tướng sọ học và bác bỏ tuyên bố của Flourens rằng vỏ não hoạt 
động như một đơn vị duy nhất. Thật không may cho các nhà 
tướng sọ học, Broea đã tìm thấy khu tiếng nói không đúng như 
khu mà các nhà tướng sọ học đã nói. 


Gustave Fritsch, Edward Hitzig, và David Ferrier 


Bằng cách đùng dòng điện kích thích vỏ não cúa một con chó, 
Gustnve Fritsch (1838-1927) và Edward Hitzig (1838-1907) 
đã thực hiện hai khám phá quan trọng. Thứ nhất, võ não không 
phải vô cảm như trước kia người ta vẫn tưởng. Thứ hai, họ thấy 
rằng khi một khu nào của vỏ não bị kích thích, các cử động của cơ 
được kích thích ở mặt đối diện của cơ thể. Kích thích các điểm 
khác nhau trong bkbu oận động của não thì cũng kích thích các 
chuyển động của các phần khác của cơ thể. Như thế, người ta đã 
xác định được vị trí của một chức năng khác nữa trên vỏ não. 
David Ferrier (1843-1928) tìm thấy một khu vỏ não tương ứng 
Với các giác quan của da, và các nhà nghiên cứu về sau cũng tìm 
thấy các khu thị giác và thính giác. 


Bằng chứng có vẻ hiển nhiên; có nhiều vị trí eủa chức năng 
hoạt động trên vỏ não, như các nhà tướng sọ học đã tuyên bố. Tuy 
nhiên các khám phá này không ủng hộ khoa tướng sọ học truyền 
thống. Ít có một chức năng (khả năng) nào được tìm thấy ở các 
khu mà các nhà tướng sọ học đã tuyên bố. Hơn nữa, các nhà 
tướng sọ học đã nói về các khả năng như là sinh lực, sự kiên 
quyết, tình yêu, và sự tử tế, nhưng ngược lại các nhà nghiên cứu 
lại tìm thấy các khu vực cảm giác và vận động. Các khám phá 
này mở rộng luật Bel-Magendie để áp dụng cho não. Nghĩa là, 
cảm giác được kinh nghiệm có vẻ là chuyện của khu vực vỏ não bị 
kích thích hơn là chuyện các thần kinh cảm giác bị kích thích. 
Xem ra não rất giống với một tổng đài phức tạp mà tại đó các 
thông tin cảm giác được chiếu lên và đến lượt chúng kích thích 
các phản ứng vận động thích hợp. Các nghiên cứu về vị trí có vẻ 
ủng hộ quan niệm duy nghiệm-duy vật hơn là quan niệm duy lý. 


Nghiên cứu về não đã được kích thích trong một cố gắng nhằm 
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đánh giá các tuyên bấ của các nhà tướng sọ học đã cho thấy rõ 
rằng sự kích thích vật lý làm phát sinh các kiểu kinh nghiệm chú 
quan khác nhau và chúng trực tiếp có liên quan tới hoạt động của 
não. Bước tiếp theo trong sự phát triển khoa tâm lý học để trở 
thành một khoa học thực nghiệm là xem xét cách khoa học làm 
thế nào sự kích thích giác quan có tương quan hệ thống với kinh 
nghiệm ý thức. 


§Iƒ XIIẤT HIỆN EỦA TÂM LÝ Hậ£ THIƒP NRHIỆM 


Sự khác biệt rất quan trọng giữa cái hiện diện vật lý và cai 
được kinh nghiệm tâm lý đã được nhìn nhận và trở thành vấn đề 
khúc mắc trong nhiều thế ký. Chính sự phãn biệt này đã khiến 
Gahleo kết luận rằng không thể nào có một khoa học tảm lý và 
Hume kết luận rằng chúng ta không thể biết gì cách chắc chấn về 
thế giới vật chất. Kant đã mở rộng tắm quan trọng của sự khác 
biệt này khi tuyên bố rằng trí khôn tô điểm thêm cho kinh nghiệm 
giác quan, và Helmholtz eũng đã đi đên cùng một kết luận như 
thế với khái niệm của ông về sự suy diễn về thức. 


Với sự tiến bộ của khoa học, nhiều điều đã học được từ thế giới 
vật lý-nghĩa là về sự kích thích vật lý. Cũng vậy, nhiều điều đã 
học được về các cơ quan thụ cảm, chúng biến đổi eác kích thích 
vật lý thành các kích thích thần kinh, và về các eấu trúc của não 
là nơi mà các kích thích này chấm đứt. Không bao giờ có nhiều 
mối hoài nghỉ đến thế về sự hiện hữu của ý thức; vấn để là ở việc 
xác định chúng ta có ý thức về cái gì và cái gì đã tạo nên ý thức. 
Cho tới đây người ta đã tin tưởng rộng rãi rằng các cảm giác ý 
thức được kích thích bởi các quy trình của não, và các quy trình 
này được khởi động bởi sự thụ cảm. Nhưng vấn đề vẫn còn là: 
Làm thế nào hai lãnh vực này (cảm giác tính thần và quy trình 
cảm giác) liền quan với nhau? 

Không có đo lường thì không thế có khoa hạc. Vì vậy, người La 
giả thiết rằng chỉ có thể có khoa học tăm lý nếu ý thức có thể được 
đo lường cũng khách quan như thế giới vật chất. Hơn nữa, sau khi 
đã đo, các sự kiện tỉnh thản phải được chứng mính là biên thiên 
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một cách hệ thông với các sự 
kiện vật lý. Ernst Heinrich và 
Gustav Theodor Fechner là 
những người đầu tiên đã đo xem 
các cảm giác thay đổi một cách 
hệ thống theo các kích thích vật 
lý như thế nào. 


Ernst Heinrich Weber 


Ernst Heinrich Weber 
(1795-1878), sống đồng thời với 
jJohannes Miuller, sinh tai 
Wittenberg và là con một giáo 
sư thần học. Sau khi đậu bằng 
tiến sĩ tại Đại học Leipzig năm 
1815, Weber dạy tại đây cho tới 
khi öng nghỉ hưu năm 1871. 
Weber là một nhà sinh lý học chủ yếu quan tảm đến xúc giác và 
cảm giác cử động (kinesthesis). Trước Weber, đa số nhà nghiên 
cứu về tri giác bằng cảm giác thường giới hạn vào thị giác và 
thính giác. Nghiên cứu của Weber chủ yếu nhắm vào việc khai 
thác các lãnh vực mới, đặc biệt là xúc giác và các cảm giác của cơ. 
Weber thuộc số những người đầu tiên chứng minh rằng xúc giác 
không chỉ là một giác quan duy nhất mà là nhiều giác quan. Ví 
dụ, cái thường được gọi là xúc giác bao gồm các giác quan về áp 
lực, nhiệt độ, và đau đớn. Weber cũng cung cấp chứng cớ thuyết 
phục rằng có một giác quan của cơ. Chính về giác quan cơ này mà 
Weber đã thực hiện việc nghiên cứu của mình vào các sự khác 
biệt đúng có thể nhận thấy được, như chúng ta sắp bàn đến. 


Ernst Weber 


Công trình của Weber oê xúc giác 

Về xúc giác, Weber tìm cách xác định sự phân cách không gian 
nhỏ nhất tại đó có thể phân biệt hai điểm tiếp xúc trên cơ thể. 
Dùng một dụng cụ giống như cái eom-pa gồm hai đầu nhọn, ông 
đặt cùng một lúc hai điểm áp lực vào da của một người. Khoảng 
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cách nhỏ nhất giữa hai điểm mà tại đó người được thí nghiệm báo 
cáo eó cảm giác vẻ hai điểm chứ không phải một thì được ông gọi 
la ngưỡng hai điểm. Trong tác phẩm nổi tiếng của àng Về Xúc 
Giác: Các Ghỉ Nhân Giải Phdầu Học uà Sinh Lý Học (1834), We- 
ber cung cấp các đỏ thị của toàn cơ thể đối chiếu với ngưng hai 
điểm. Ông thấy rằng ngưỡng hai điểm nhỏ nhất là ở lưỡi (khoảng 
1 mi]imét) và lớn nhất ở giữa lưng (khoảng 60 milimét). Ông cho 
rằng các khác hiệt ngưỡng tại các nơi khác nhau trên cơ thẻ là do 
sự sấp đặt giải phẫu học của các cơ quan thụ cảm về xúc giác - 
càng nhiều cơ quan thụ cảm, sự phân biệt càng tỉnh tế, 


Câng trình của Weber uê cảm giác cử động 


Trong lịch sử tám lý học, công trình của Weber về cẩm giác 
vận động, hay kinesthesis, còn quan trọng hơn cả nghiên cứu của 
âng về xúc giác. Chính trong khi nghiên cứu về cảm giác cử động, 
Weber đã làm các thí nghiệm quan trọng về phân biệt trọng 
lượng. Nói chung, ông tìm cách xác định sự khác biệt nhỏ nhất có 
thể phân biệt được giữa hai vật nặng. Để làm điều này, ông cho 
người được thí nghiệm nâng một. quả tạ (chuẩn), có trọng lượng 
như nhau trong suất mật chuỗi so sánh, rồi nâng các quả tạ khác. 
Người được thí nghiệm phải báo cáo các quả tạ là nặng hơn, nhẹ 
hơn, hay nặng bằng với quả tạ chuẩn. Ông thấy rằng khi các quả 
tạ khác nhau chỉ khác với quả tạ chuẩn một chút xíu, chúng được 
đánh giá là băng quá tạ chuẩn. Qua một chuỗi so sánh như thế, 
Weber có thể xác định được sự khác biệt đúng có thể nhận ra 
(viết tắt là i¡nd = just noticeable difference) mà người được 
nghiên cứu eó thể phân biệt được giữa quả tạ chuẩn và quả tạ eó 
trọng lượng khác. 


Wcber làm thí nghiệm này trong bai điều kiện. Trong một điều 
kiện, các quả ta được đạt trong tay của đương sự trong khi hai tay đặt 
năm trên hàn. Trong điều kiện này, phán đaán của đương sự chủ yếu 
đựa trên các cảm giác của xúc giác. Trong trường hợp thứ hai, đương 
sự cảm quả tạ trong tay và nắng lên. Trong điểu kiện này, phán 
đoán của đương sự dựa trên cả xúc giác lẫn cảm giác về cử động. Ông 
thấy rằng các người được thí nghiệm có thể phân biệt được các sự 


51 


khác biệt nhỏ hơn về trọng lượng khi họ nâng quả tạ hơn là khi quả 
tạ chỉ được đặt trong tay họ. Weber nghĩ rằng chính cảm giác về cử 
động trong điều kiện phải nâng quả tạ lên là cái tạo cho có sự nhậy 
cảm hơn đối với các khác biệt về trọng lượng. 


Các phán đoán là tương đối, không tuyệt đốt 


Trong nghiên cứu của ông về cảm giác cử động, Weber đưa ra 
nhận xét kinh ngạc rằng đơn vị /nd (/ust noticeable diƒference) là 
một phân số bất biến của quả tạ chuẩn. Trong trường hợp quả tạ 
được nâng lên, /nở này là 1/40; trong trường hợp quả tạ được đặt 
nằm im trong tay, /nởđ này là 1/30. Weber nhận xét rằng sự phân 
biệt không dưa trên sự khác biệt tuyệt đối giữa hai quả tạ nhưng 
dựa trên sự khác biệt tương đối giữa hai quả, hay tỉ lệ của quả này 
đối với quả kia. Weber mở rộng nghiên cứu của ông về các loại 
cảm giác khác và thấy có chứng cớ rằng phân số của các jnở là 
bất biến đối với mỗi loại cảm giác. 

Khám phá rằng các jnđ là một phân số bất biến của kích thích 
tiêu chuẩn sau này được gọi là luật Weber, và có thể được coi là 
luật định lượng đầu tiên trong lịch sử tâm lý học. Đáy i¿ phưi 
biểu uê một tương quan hệ thống giữa kích thích uật lý uà một 
kinh nghiệm tâm lý. Nhưng vì Weber là nhà sinh lý học, nên tâm 
lý học không phải quan tâm hàng đầu của ông. Chính Fechner 
mới là người thể hiện các hệ quả của công trình Weber cho tâm lý 
học, và là người nhìn thấy ở đó giải pháp khả đi cho vấn để tỉnh 
thần-thân xác. 


Gustave Theodor Fechner 


Gustave Theodor Eechner (1801-1887) là một con người xuất 
sắc, phức tạp, và lạ thường. Năm 16 tuổi Fechner bắt đầu học y 
khoa tại đại học Leipzig và đậu bằng tốt nghiệp năm 1822 lúc 
ông 21 tuổi. Vừa tốt nghiệp xong, Fechner chuyển ngay sự quan 
tâm của ông từ sinh vật học sang vật lý học và toán học. Lúc này 
ông đã kiếm được chút tiền còm nhờ dịch các sách giáo khoa vật 
lý và hóa học từ tiếng Pháp sang tiếng Đức và dạy kèm. Feechner 
quan tâm tới các tính chất của dòng điện và năm 1831 ông xuất 
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bản một bài báo quan trọng về 
đẻ tài này và tên tuổi của ông 
như một nhà vật lý học đã được 
vững chắc. Suốt cuộc đời trưởng 
thành, ông không bao giờ hài 
lòng với thuyết duy vặt, mà ông 
gọi là “quan điểm đêm”, đối chọi 
với “quan điểm ngày”, nhấn 
mạnh tính thần, tâm linh, và ý 
thức. Ông chấp nhận thuyết 
lưỡng diện của Spinoza về tỉnh 
thần và vật chất và ông tin rằng 
ý thức cũng mạnh trong vũ trụ 
giống như là vật chất. Vì ông 
tin ý thức không thể tách rời 
khỏi vật chất, lập trường của 
ông được gọi là phiếm hồn 
luận (Paupsy chism). Nghĩa 
là mọi sự trong vũ trụ mà là vật lý thì cũng là ý thức. Chính sự 
quan tâm của Fechner về tương quan giữa tinh thần-thân xác đã 
dẫn đến sự phát triển của ngành tâm vật lý, mà chúng ta sẽ bàn 
đến dưới đây. 


Gustov Theodor Fechner 


Ngành Tâm ật lý 


Từ sự quan tâm siêu hình học của Fechner về mối tương quan 
giữa tỉnh thần và thân xác, đã nảy sinh sự quan tâm của ông về 
tâm vật lý. Ông tuyệt vọng tìm cách giải quyết vấn đề tỉnh thần- 
thân xác sao cho có thể thỏa mãn được các nhà khoa học duy vật 
của thời ông. Nhưng nói rằng có một tương quan có thể chứng 
minh được giữa tỉnh thần và thân xác là một chuyện; chứng minh 
được nó lại là một chuyện khác. Theo Fechner, giải pháp cho vấn 
để đã đến với ông vào buổi sáng ngày 32 tháng 10, 1850, khi ông 
đang năm trên giường. Ông trực giác được rằng một sự tương 
quan hệ thông giữa tỉnh kinh nghiệm thể lý và tỉnh thần có thể 
chứng minh được nếu ta yêu cầu một người bảo cáo về các sự thay 
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đổi diễn ra trong các cảm giác khi một kích thích vật lý thay đổi 
có hệ thống. Fechner nghĩ rằng để các cảm giác tâm linh thay đổi 
theo số học, kích thích vật lý phải thay đổi theo hình học. Bằng 
cách thứ nghiệm các ý tưởng này, Eechner đã lập ra một ngành 
tâm lý học mà sau này gọi là ngành tâm vật lý. 


Năm 1860 ông xuất bản tác phẩm nổi tiếng Các Yếu Tổ của 
Tám Vát Lý, là cuốn sách đã đi một bước dài trong việc đưa tâm 
lý học trở thành một khoa học. 


Như tên gọi cho thấy, tâm vật lý là môn học về tương quan 
giữa các sự kiện vật lý và tẩm lý. Bước đầu tiên của Fechner 
trong việc nghiên cứu mổi tương quan này là phát biểu bằng toán 
học điều mà Weber đã khám phá và đặt tên cho nó là luật Weber: 


Trong đó: R 


R = Re (tiếng Đức có nghĩa là “kích thích". Trong nghiên cứu 
của Weber, nó được gọi là kích thích chuẩn. 


AR= Thay đổi tối thiểu về # có thể phát hiện được. Nghĩa là, 
AR=jnd. 


k = Một hằng số. Như đã thấy, Weber thấy hằng số này là 1⁄40 
của # đối với cảm giác cử động. 

Luật Weber liên quan tới lượng kích thích vật lý phải thay đổi 
trước khi nó có thể tạo ra ý thức về một sự khác biệt hay sự thay 
đổi về cảm giác (S). Qua một chuỗi phép tính toán học, Fechner 
đạt đến công thức nổi tiếng của ông, mà ông tin nó chứng tỏ được 
sự tương quan giữa tâm lý và vật lý (tỉnh thần và thân xác): 

S=k*hlogửf 

Công thức này phát biểu bằng toán học trực giác trước kia 

của EFechner. Nghĩa là, để một đại lượng cảm giác tăng theo 


cấp số cộng học, đại lượng kích thích vật lý phải tăng theo cấp 
số nhân. 
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Jnd là đơn 0} cảm giác 

Eechner cho rằng khi đại lượng của một kích thích tăng từ 
sêrô, sẽ đạt tới một điểm mà kích thích có thể được phát hiện 
bằng ý thức. Cường độ thấp nhất mà một. kích thích có thể được 
phát hiện được gọi là ngưỡng tuyệt đối. Nghĩa là ngưỡng tuyệt 
đãi là cường độ của một kích thích mà ở cường độ ấy hay cao hơn 
cường độ ấy một cảm giác sẽ xảy ra và dưới cường độ ấy thì 
khâng có cảm giác này xảy ra. Theo Fechner, các mức cường độ 
dưới ngưỡng tuyệt đối có tạo ra các phản ứng, nhưng chúng vô 
thức. Bằng cách chấp nhận các cảm giác âm tính này, lập 
trường của Eechner rất giống với lập trường của Lelbniz và của 
Herbart. 


Các phương phúp của Ehoa tâm ật lý 


Sau khi kết luận rằng các sự kiện tâm lý và vật lý thay đổi 
một cách hệ thống, Fecbner sử dụng một số phương pháp để khai 
thác xa hơn về tương quan tỉnh thân-thân xác: 


1. Phương pháp các giới hạn (cũng gọi là phương pháp các 
khác biệt đúng có thể nhận ra): Với phương pháp này, một kích 
thích được thay đổi và được so sánh với một kích thích chuẩn. 
Mục tiêu là xác định phạm vi các kích thích mà chủ thể coi là 
bằng với tiêu chuẩn. 

2. Phương pháp các kích thích không đổi (cũng gọi là 
phương pháp các trường hợp đúng và sai): Ở đây một cặp kích 
thích được đưa ra cho chủ thể, một trong bai kích thích là chuẩn 
và không thay đổi, kích thích kia thay đổi mỗi lần. Chủ thể báo 
cáo xem kích thích thay đổi tỏ ra lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng với 
kích thích chuẩn. 


3. Phương pháp điều chỉnh (cũng gọi là phương pháp sai lầm 
trung bình): Ở đây, chủ thể kiểm soát kích thích thay đổi và được 
chỉ dẫn để điều chỉnh đại lượng của kích thích này sao cho nó tổ ra 
bằng với kích thích chuẩn. Sau khi điều chỉnh, người ta đo số khác 
biệt trung bình giữa kích thích thay đổi và kích thích chuẩn. 
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Các phương pháp này là đi sản lớn Fechner để lại cho tâm lý 
học, và chúng vẫn còn được sử dụng rộng rãi. 


Cống hiến của Fechner 


Fechner không giải quyết được vấn để tình thần-thân xác; nó 
vẫn còn rất sôi nổi và vững vàng trong tâm lý học hiên đại. Tuy 
nhiên, như Weber, ông đã chứng minh được rằng có thể đo lường 
các sự kiện tâm lý và đặt chúng trong tương quan với các sự kiệm 
vật lý. Một số sử gia đã gại ý nên đánh dấu khởi đầu của tâm ]š§ 
học thực nghiệm bằng việc xuất bản năm 18860 tác phẩm Các Yếu 
Tố của Focchner. 


Tuy nhiên, không phái mọi người đều đánh giá các cống hiến 
của Fechner mót cách tích cực. William James, chẳng hạn, đã có 
những lời phê bình thiếu tao nhã về ảnh hưởng của Fechner đối 
với tâm lý học. 


Nói chung, tuy eó thể đánh giá lại ý kiến coi sự khởi đầu của 
tâm lý học thực nghiệm là việc xuất bản Các Yếu Tố của Fechner, 
đa số đều nhất trí rằng một. bước quan trọng khác còn cần được 
thực hiện trước khi tâm lý học trả thành một khoa hạc đủ lâng đủ 
cánh: Tâm lý học cần phải được xéy đưng như một mân hạc biệt 
lập. Như ta sẽ thấy ở chương 9, William Wundt là người đã thực 
hiên bước này. 


0Át £ÂII HIÚI THẢU LIẬN 


1. Luật Bell-Magendie là gì? Dâu là ý nghĩa của luật này trong 
lịch sử tâm lý học? 


2. Tóm tắt lý thuyết của Muller về các năng lượng thần kinh 
chuyên biệt, 


3. Định nghĩa thuyết sinh lực. Muller có phải người theo thuyết 
sinh lực? Và Helrmnholtz2 


4. Helmholtz áp đụng luật bảo toàn năng lượng vào các sinh 
vât thế nào? 
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5. Mô tả phương thức Helmholtz sử dụng để đo tốc độ dẫn 
truyền thần kinh. 


- Tóm tát lý thuyết. thị giác màu sắc Young-Helmholtz. 
. Hering giải thích tri giác về không gian thế nào? 


- Tóm tắt lý thuyết của Hering vẻ thị giác màu sắc. 
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. Kiểu tâm lý học khả năng của Gall và Spurzheim khác với 
các kiểu tâm lý học khả năng khác như thế nào, chẳng hạn 
kiểu của Kant? 


10. Các lý do khiến khoa tướng sọ học được phổ biến là các lý 
do nào? 


11. Mô tả phương thức nghiên cứu về não của Flourens. Ông đã 
đạt những kết luận nào liên quan đến chức năng hoạt động 
của não? 


12. Mô tả phương thức nghiên cứu não của Broca. Ông đã đạt 
những kết luận nào liên quan đến chức năng hoạt động của não? 


13. Mô tả phương thức nghiên cứn não của Fritsch và Hitzig. 
Các kết quả của họ ủng hệ Ga)) hay Flourens? Cắt nghĩa. 


14. Công trình của Weber có tầm quan trạng gì đối với sự phát, 
triển của tâm }ý hạc thực nghiệm? 


15. Fethner cố gắng giải quyết vấn để triết học nào? Ông đã 
đê nghị giải pháp gì? 
16. Tóm tắt các phương pháp tâm vật lý của Feehner. 


17. Fechner có những đóng góp gì cho sự phát triển của tâm lý 
học xét như là một khoa học? 


TỪ VỰNB 


Absolute threshold - Ngưỡng tuyệt đối: Lượng kích thích 
nhá nhất có thể được phát hiện bởi một sinh vật. 
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Adegquate stimulatìon - Kích thích tương xứng: Kích thích 
mà một loại giác quan nhạy cảm tế: đa với nó. 


BeLll-Magendie law - Luật Bell-Magendie: Có hai loại thân 
kinh: thần kinh cầm giác đưa các kích thích từ cơ quan thụ 
cám đến não và thần kinh vận động đưa các kích thích từ 
não đến các eø và các tuyến của eởơ thể. 


Rroeca's area - Khu Braea: Íhu tiếng nói ở phía trái của vỏ não. 


Clinical method - Phương pháp lâm sàng: Phương pháp 
do Broca sử dụng. Trước tiền là xác định các rối laan hành 
vi nơi một bènh nhân còn sống, rồi sau khi bệnh nhân chết, 
xác định phản nào của não là nguyên nhân của rối loạn 
hành vị. 


Differential threshold - Ngưỡng sai biệt: Lượng kích thích 
cần thay đổi trước khi có thể khám phá ra một sự khác biết 
trong kích thích đó. Sự khác biệt này được gọi là sự khác 
biệt đúng có thể nhận ra (us noticegble diƒference, viết tắt 
là ma). 


Doectrine of specific nerve energies - Thuyết năng lượng 
thần kinh chuyên biệt: Mỗi thần kinh cảm giác đều phóng 
ra một năng lượng chuyên biệt của loại thần kinh ấy, bất 
kể kích thích thuâc loại nào. 

Just noticeable dífferenece - Khác biệt đúng có thể nhận 
ra: Lượng nhỏ nhất phải thêm vào hay trừ đi ở một kích 
thích trước khi có thể đánh giá nó là lớn hơn hay nhả hơn 
một kích thích chuẩn. 

Kinesthesis - Cảm giác vận động: Cảm giác do hoạt động 
của các cơ bắp tạo ra. 

Method of adjustment - Phương pháp điều chỉnh: Một 
người quan sát điều chỉnh một kích thích thay đổi cho tới 
khi nó tổ ra bãng với một kích thích chuẩn. 


Method of Iimits - Phương pháp các giới hạn: Cho một 
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kích thích ở các cường độ khác nhau cùng với một kích 
thích chuẩn (không đổi) và so sánh đề xác định mức cường 
độ được đánh giá là hàng với kích thích chuẩn. 


Negative sensation - Cảm giác âm: Theo Fechner, một 
cảm giác xảy ra dưới ngưỡng tuyệt đối và vì vậy dưới mưc 
của ý thức. 

Panpsychism - Phiếm hồn luận: Niễm tin rãng mọi sự trong 
vũ trụ đều có các kinh nghiệm ý thức. 


Principle of conservation of energy - Nguyên lý bảo toàn 
năng lượng: Năng lượng bén trong một hệ thống thì không 
đổi, vì vậy nó không thể thêm vào hay bớt đi mà chỉ có thế 
được biến đổi từ dạng này sang dạng khác. 


Psychopbysics - Tâm vật lý: Nghiên cứu về tương quan giữa 
các sự kiện tâm lý và vật lý. 


Reaction tỉme - Thời gian phản ứng: Thời gian từ lúc cho 
một kích thích đến lúc cá một phản ứng với kích thích. 


Two-points threshold - Ngưỡng hai điểm: Khoảng cách 
nhỏ nhất giữa hai điểm kích thích mà ở đó người ta có thể 
phân biệt được hai điểm kích thích chứ không phải một. 


Uneconscious inferenee - Suy diễn vô thức: Theo Helmtholtz, 
là quy trình qua đó các kinh nghiệm còn sót lại của quá khứ 
được thêm vào cho các cảm giác, nhờ đó biến đổi chúng 
thành các tri giác. 

Weber°s law - Luật Weber: Những khác biệt đúng có thể 
nhận ra tương ứng với một tỉ lệ không đối của một, kích 
thích chuẩn. 


Yourg-Helmholtz theory of color vision - Luật thì giác 
màu sắc của Young-Helmholtz: Các hệ thụ cảm riêng 
biệt trên võng mạc là nguyên nhân cho thị giác về từng 
màu trong ba màu cơ bản: đỏ, lục, và lam-tím. Cũng gọi là 
thuyết ba màu (/richromatic). 


3549 


IX 


DUY Ý CHÍ LUẬN VÀ CƠ CẤU LUẬN 
CÁC TRƯỜNG PHÁI CỦA TÂM LÝ HỌC ĐẦU TIÊN 


hiểu tác giả chúng ta bàn đến ở các chương trước đều đã 

gieo mầm cho khoa tâm lý học thực nghiệm phát triển. 
Tuy nhiên, danh dự của nhà sáng lập chính thức khoa tâm lý học 
thực nghiệm được dành cho WilheÌlm Wundt. Nếu ai muốn đọc vẻ 
tâm lý học thực nghiệm thời kỳ trước Wundt, họ có thể tham 
khảo các sách của các tác giả như Helmholtz, Weber, và Fechner. 
Tuy nhiên, Wundt là người đã thu thập các thành tựu khác nhau 
của nhiều tác giả khác và tổng hợp chúng thành một chương 
trình nghiên cứu thống nhất được tổ chức xoay quanh một số 
niềm tin, tiến trình, và phương pháp. Ngay từ năm 1863, Wundt 
đã thực hiện một thí nghiệm cho phép õng tin rằng có thể có một 
khoa tâm lý học thực nghiệm hoàn bị. Sử đụng một máy như ở 
Hình 9.1, Wundt cho thấy rằng cần khoảng 1/10 giây để chuyển 
sự chú ý của một người từ tiếng chuông sang vị trí của quả lắc hay 
ngược lại. Wundt tin rằng, với “máy đo tư tưởng” của ông, ông đã 
chứng minh rằng người ta cùng một lúc chỉ có thể chú ý đến một 
tư tưởng mà thôi, và cần khoảng 1⁄10 giây để đổi sự chú ý từ một, 
tư tưởng này sang một tư tưởng khác. 


Từ thí nghiệm ban đầu này, Wundt kết luận rằng không chỉ có 
thể có một khoa tâm lý học thực nghiệm, nhưng nó còn phải 
nhấn mạnh vào sự chú ý có chọn lọc, hay ý chí. 


Trong phần dẫn nhập trong cuốn Những Đóng Góp cho Lý 
thuyết Về Cảm Quan Trí Giác (1862a), Wund phát biểu nhu cầu 
phải có một lãnh vực mới về tâm lý học thực nghiệm để khám 


550 


phá các sự kiện về ý thức con 
người; và trong cuốn sách tạo 
ra thời đại của ông nhan đề 
Nguyên Tác của Tâm Sinh Lý 
Học (1874/904), Wundt mình 
nhiên phát biểu rằng mục tiêu 
của ông là tạo ra lãnh vực mới 
này. Cần lưu ý rằng vào thời của 
Wundt, thuật ngữ sinh ¿ý học có 
nghia hơn kém như là Èzc 
nghiêm. Vì vậy tốt hơn nên hiểu 
tên của cuốn sách như là nói về 
tảm lý học thực nghiệm hơn là 
nhấn mạnh về sự tương ứng sinh 
vật giữa tư tưởng và hành vi như 
khoa tâm sinh lý học ngày nay. 


Đến năm 1890, Wundt đã đạt 
mục tiêu của rnình, và trường 
phái tâm lý học đầu tiên ra đời. 
Một trường phái có thể được 
định nghĩa như là một tập thể 
các cá nhân cùng chia sẻ các giả 
thiết chung, làm việc trên cùng 
các vấn đề, và sử dụng cùng một 
phương pháp. Định nghĩa về 
trường phải này rất giống với 
định nghĩa của Kuhn về &huôn 
mẫu. Trong cả hai loại, trường 
phái tư tưởng và khuôn mẫu, các 
cá nhân làm việc để khai thác 
các vấn để được diễn tả bằng 
một quan điểm nhất định. 


Đến năm 1890, sinh viên 
trên khắp thế giới đổ xô đến 


Hình Ø.1 “Máy đo tưtưởng” của Wundl. 
Chiếc đồng hỗ được thiết kế sao cho 
quỏ lốc (B) đong đuo theo một thong 
đo có ghi vạch (M). Máy đo được thiết 
kế soo che mô! cói chuông {g) đuọc 
vong lên bỏi một thanh kim loại (s) 
hơi đều của đường đi của quả lắc (d, 
b) Wundt khám phá rằng nễu ông nhin 
vdo thang đo khi chuông đánh, nó 
không bao giò ở vị trí d hoy b nhung ở 
một vị trí khóc cóch hơi vị trí ấy một 
chút. Nhụ thê, không thể nòo xác định 
chỉnh xóc được vị tí củo quỏ lắc hoy 
củo chuộng. Đọc trên thang đo luôn 
luôn có sụ sơi biệt khoởng 1/10 giấy, 
Wundt kết luộn rằng người !o có thể 
hoặc chủ ÿ đến vị trí quả lắc hay tiếng 
chuông, nhung không thể củng lúc chú 
ý đến cỏ hai (Wundi, 1862b, tr. 264). 
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Leipzig để được đào tạo về tâm lý học thực nghiệm tại phòng thí 
nghiêm của Wundt. Giờ đây không cùn ai nghĩ ngờ gì về việc có 
thể có một khaa học tâm lý hiệu quá. 


JUY Ý CHÍ LIẬN 


Mục tiêu được xác định của Wundt là tìm hiểu ý thức, và còng 
cuộc theo đuổi mục tiêu này của ông rất ăn khớp với truyền thống 
duy lý Đức. Wundt chống lại duy vật luàn mà ông nói là "Tâm lý 
học đuy vật... tự mâu thuản... bởi sự kiện là chính ý thức không 
thể nào xuất phát từ bất cứ thuộc tính vật lý nao của các phân tử 
hay nguyên tử vật chất ca.” (1912/1973, tr. 155). Ông cũng chống 
lại duy nghiệm luận Anh và Pháp, theo đó một con người dược 
quan niệm rrhư là những kho chứa thụ động các cảm giác rỗi các 
cảm giác này thụ đông “được tổ chức” bởi các luật bên tưởng. 
Theo Wundt, cái thiếu trong đuy nghiêm luận là các quy trình 
trung ương của ý chí tác động trên các yếu tố của tư tưởng để tạo 
cho chúng các hình thức. tình chất. hay giá trị không có được 
trong kích thích bên ngoài hay trong chính các sự kiện sơ đẳng, 


Điều có tâm quan trạng nhất đối với Wưndt là ý niệm ý chị 
như được phần ánh qua sự chú ý và ý muốn. Wundt nái rằng ý chí 
là ý niệm trung tâm mà phải cân cứ vào đó để tìm hiểu các vấn 
đế lớn của tâm 1ý học (Danziger, 1980b, tr. 108). Wundt tìn rằng 
còn người có thể quyêt định mình chú ý vào điều gì để nó được tri 
giác rõ ràng. Hơn nữa, ông tín rằng đa số bành vị và sự chú ý 
chọn lọc đều được thực hiện nhằm mật mục đích nhất định; nghĩa 
là các hoạt động như thế có các đông cơ. Ông đặt tên cho đường 
lỗi tâm lý học của ông là thuyết ý chí bởi vì nó nhấn mạnh vào 
ý chí, chọn lựa, và mục đích. 

Vì vậy trường phai ý chí là trường phái tâm lý học đầu tiền, 
chứ không phải trương phái cơ cấu luận, nhưự người ta thường 
tuyên bố. Cơ cấu luận là một trường phái đối thủ được khởi xướng 
bởi Edward Titchener, một học trò của Wundt (sẽ bàn đến sau). 
Như ta sẽ thấy, bai trường phái ý chí và cơ cấu luận có rất ít điểm 
chung với nhau. 
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WILIELIM MAXIMILIAN WUNDT 


Wilhelm  Maximillian 
Wundt (1832-1920) sinh tại 
Neckarau, ngoại ô một trung 
tâm thương mại quan trọng của 
Mannheim, ngày 16 tháng 
(cùng năm Goethe mất). Gia 
đình bên nội ông có những người 
làm sử gia, thần học gia, kinh 
tế gia, và hai hiệu trưởng của 
Đại học Heidelberg. Phía bên 
ngoại ông có những người làm 
bác sĩ, khoa học gia, và cán bộ 
nhà nước. Tuy sống trong bầu 
khí trí thức đầy kich thích, ông 
luôn luôn là một con người nhút 
nhát, e đè và sợ các tình huống 
mới. Năm đầu tiên của Wundt 
Wilhelm Moximilion Wundl ở trung học là một thất bại thê 


thảm: không bạn, luôn luôn mơ 
mộng, thường xuyên bị các thầy cô đánh đập, và cuối cùng phải ở 
lại lớp. Lúc này một trong các giáo viên của ông gợi ý rằng Wundt 
chỉ thích hợp nhất cho công việc làm bưu tá. Năm sau ông học lại, 
lần này ở thành phố Heidelberg, tại đây có anh trai của ông và 
một người anh họ cùng học. Tuy không là một học sinh giỏi, ông 
đã có tiến bộ hơn trước. 


Sau khi tốt nghiệp trung học ban triết học, Wundt ghi danh 
vào chương trình chuẩn bị y khoa ở Đại học Tubingen. Ông ở lại 
đây một năm rồi chuyên sang Đại học Heidelberg, tại đây ông 
đứng hạng nhất trong lớp y khoa của ông, và đậu tốt nghiệp hạng 
ưu. Sau khi nhận bằng tiến sĩ y khoa năm 1855, ông 24 tuổi, õng 
đến Berlin và học với Johannes Miller, người đã có ảnh hưởng 
quá lớn đến ông khiến ông đã quyết định theo đuổi sự nghiệp 
nghiên cứu sinh lý học thực nghiệm thay vì tiếp tục ngành y. Sau 
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một năm làm việc và nghiên cứu tại viện của Miller, Wundt trở 
về Đại học Heidelberg, tại đây õng làm trợ tá phòng thí nghiệm 
cho Helmholtz. Trong lúc làm việc với Helmholtz, Wundt đã giảng 
khóa đầu tiên về tâm lý học như là một khoa học tự nhiên, và 
viết cuốn sách đầu tay của ông, Những Đóng Góp Hướng Túi Môt 
Lý Thuyết uễ Cảm quan Trí Giác (1862a). Trong sách này, Wundt 
lên một kế hoạch cho tâm lý học mà ông sẽ theo đuổi cho tới cuối 
đời. Những năm tiếp theo, ông cho xuất bản Những bài giảng uê 
tâm lý học con người 0à thú oật (1863). 


Các Mục tiêu của Tâm lý học 


Wundt không đồng ý với các người như Galileo, Comte, và 
Kant mà cho rằng tâm lý học không bao giờ có thể trở thành một 
khoa học, và với Herbart cho tâm lý học có thể là một khoa toán 
học nhưng không thể là một khoa học thực nghiệm. Ông tin mạnh 
mẽ rằng tâm lý học trong thực tế đã trở thành một khoa học thực 
nghiệm. Nhưng trong quan niệm tổng thể của õng về tâm lý học, 
thí nghiệm chỉ đóng một vai trò giới hạn. Ông tin rằng có thể 
dùng thí nghiệm để nghiên cứu các quy trình cơ bản của tỉnh thần 
nhưng không thể dùng nó để nghiên cứu các quy trình tỉnh thần 
cao hơn. Với loại thứ hai này, chỉ có thể dùng các hình thức quan 
sát tự nhiên. Chúng ta sẽ thấy Wundt để nghị nghiên cứu các quá 
trình tư tưởng cao hơn bằng cách nào khi chúng ta bàn đến 
Volherpsychologie của ông. Tuy nhiên, thí nghiệm vẫn đóng một 
vai trò sinh tử đối với Wundt. Tóm lại, theo Wundt, mục tiêu của 
tâm lý học là tìm hiểu cả các hiện tượng ý thức đơn giản lẫn phức 
tạp. Với các hiện tượng đơn giản thì có thể dùng thí nghiệm, 
nhưng đối với các hiện tượng phức tạp thì không. 


Kinh nghiệm gián tiếp cà trực tiếp 


Wundt tin rằng mọi khoa học đều dựa trên kinh nghiệm, và 
khoa học tâm lý cũng phải như thế. Nhưng /og¿ kinh nghiệm mà 
tâm lý học sử dụng sẽ khác. Trong khi các khoa học khác đựa 
trên kinh nghiệm gián tiếp, tâm lý học phải dựa trên kinh 
nghiệm trực tiếp. Ví dụ, các dữ liệu mà nhà vật lý học sử dụng 
thì được cung cấp bởi các dụng cụ khác nhau như quang phổ kế 
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(máy do sóng ánh sáng) hay âm thanh đồ (máy đo tần số và 
cường độ sóng âm thanh). Nhà vật lý học ghi lại các dữ liệu đo các 
máy đo này cung cấp rồi sử dụng các đữ liệu ấy để phân tích các 
đặc tính của thế giới vật lý. Như thế, kinh nghiệm của nhà khoa 
học tự nhiên là kinh nghiệm gián tiếp vì phải sử dụng máy móc. 
Theo Wundt, đối tượng của tâm lý học là ý thức con người như nó 
xảy ra. Wundt không quan tâm tới bản tính cúa thế giới vật lý 
nhưng muốn tìm hiểu các quy trình tâm linh nhờ đó chúng ta 
kinh nghiệm thế giới vật lý. 

Sau khi đã phân lập được các yếu tố tâm linh, có thế xác định 
các luật chỉ phối sự phối hợp các yếu tố ấy thành các kinh nghiệm 
phức tạp. Như thế Wundt đặt ra hai mục tiêu chính cho tâm lý 
học thực nghiệm của ông: 


1. Khám phá các yếu tố cơ bản của tư tưởng. 


2. Khám phá các định luật chỉ phối sự kết hợp các yếu tố tâm 
linh thành các kinh nghiệm tâm lý phức tạp hơn. 


Cách sử dụng nội quan của Wundt 


Để nghiên cứu các quá trình tâm linh cơ bản trong kình nghiệm 
trực tiếp, Wundt sử dụng các phương pháp khác nhau, trong đó có 
nội quan, hay tự quan sát chính mình. Nhưng cách sử dụng nội 
quan của Wundt không giống với của thánh Augustine để tìm hiểu 
bản tính Thượng Đế hay của Descartes để tìm ra chân lý chắc 
chắn. Nó cũng khác với kiểu nội quan của các nhà duy nghiệm 
hay duy cảm để tìm hiểu các ý tưởng và sự liên tưởng, Riểu nội 
quan của Wundt gần giống với của các nhà sính lý học, như 
Helmholtz, và các nhà tâm vật lý - nghĩa là, như mật kỹ thuật để 
xác định xem một người có đang kinh nghiệm một cảm giác chuyên 
biệt hay khóng. Thực ra Wundt đã lấy lại phần lớn công trình về 
thính giác và thị giác mà các nhà sinh lý học đã thực hiện được 
và công trình về các ngưỡng tuyệt đối và ngưỡng sai biệt của các 
nhà tãm vật lý học. Trong thực tế, Wundt không ưa các đồng 
nghiệp của ông khi họ dùng nội quan theo hướng siêu hình học và 
ít khách quan. 
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Theo nghĩa giới hạn của Wundkt, nội quan (tự quan sát chính 
mình) được sử dụng để tìm hiểu kinh nghiệm trực tiếp, nhưng 
không bao giờ được dùng để nghiên cứu các quy trình tâm linh cao 
hơn. Wundt tin rằng các quá trình sâu hơn làm chúng ta ý thức 
bản chất đích thực của một điều gì thì hoàn toàn vượt quá tâm 
với của nói quan hay bất cứ kỹ thuật thực nghiệm nào. 


Các yếu tố của tư tưởng 


Thea Wundt, có hai loại kinh nghiệm tâm lý chính: cảm giác 
và tình cam. Một cảm giác xảy ra khi một giác quan được kích 
thích và kịch thích nhận được này dẫn đến não. Có thể mô tả 
cảm giác theo loại (thị, thính, vìị,...) và cường độ (vảd một kích 
thích thính giác lớn bao nhiêu). 


Mại cảm giac đều có các tình cảm đi kèm. Wundt đạt đến kết 
luận này khí ông nghe tiếng đập của một cái máy đo nhịp nhạc. 
Ông nhận thấy một số nhịp đập đễ chịu hơn một số khác. Từ việc 
quan sat nội tâm mình, ông hình thành lý thuyết tình cảm ba 
chiều, theo đo mọi tình cảm có thể được mô tả theo mức độ mà 
chúng có ba thuộc tình: đễ chịu-khó chịu, kích động-bình thản, và 
căng thăng-thoải mái, 


Tri giác, Trì giác chú tâm “và tổng hợp Sáng tạo 


Các cách trình bày vẻ hệ thống tâm lý học Wundt thường 
dừng lại sự quan tâm của ông về các yếu tố tâm lý và việc sử 
dụng nậi quan để phán lập chúng. Các cách trình bày như thế bỗ 
sót một số ý tưởng quan trọng nhất của Wundt. Thực ra, các cẩm 
giác và tình căm là cac yếu tâ của ý thức, nhưng trong đời sống 
hằng ngày, hiếm khi chúng được kinh nghiệm biệt lập với nhau. 
Rất thường xuyên nhiều yếu tế được kinh nghiệm cùng một lúc, 
và khí Ấy trí giác xảy ra. Theo Wundt, trì giác là một quy trình 
thụ động bị chỉ phấi bởi kích thích vật lý hiện hành, bởi cơ cấu 


() Apperceplion (heo Wundl) được Worren định nghĩa lò Íocolizied percephon 
(là perceephon focalsec} (người biến 1ôp) 
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giải phẫu học của chủ thể, và bởi các kinh nghiệm quá khứ của 
chủ thể. Ba ảnh hưởng này tương tác với nhau và xác định môi 
trường tri giác của một người vào một lúc nhất định. Phần môi 
trường tri giác mà chủ thể chú ý đến thì được gọi là fổng giác 
(Wundt mượn thuật ngữ tri giác chú tâm của Herbart). Chú ý 
và tri giác chú tâm luôn đi đôi với nhau. Khác với trì giác có tính 
thụ động và tự động, tổng giác có tính chủ động và tự ý. Nói khác 
đi, tri giác chú tâm nằm trong sự kiểm soát của chủ thể. Theo 
Wundt, sự khác biệt quyết định giữa lập trường của ông và của 
các nhà duy nghiệm luận là ở chỗ ông nhấn mạnh vai trò chủ 
động của sự chú ý. Khi các yếu tố được chủ thể chú ý đến, chúng 
có thể được sắp xếp và tái sắp xếp theo ý muốn của chủ thể, và 
như vậy tạo ra các kiểu sắp xếp mà chủ thể chưa bao giờ kinh 
nghiệm được trước kia. Wundt gọi hiện tượng này là sự tổng hợp 
sáng tạo và ông nghĩ nó xảy ra trong mọi hành vi của tri giác 
chủ tâm. Như ta sẽ thấy khi bàn đến tác động nhân quả tâm lý 
đối lại nhân quả vật lý, theo Wundt, chính hiện tượng tổng hợp 
sáng tạo này làm cho tâm lý học khác biệt về phẩm với các khoa 
học vật lý. 


Như ta đã thấy, Wundt quan tâm đến các cảm giác; và khi giải 
thích các cảm giác phối hợp để làm thành tri giác thế nào, ông có 
lập trường gần với thuyết liên tưởng truyền thống. Nhưng với 
tổng giác, ông nhấn mạnh sự chú ý, suy nghĩ, và tổng hợp sáng 
tạo. Về điều này, ông gần với truyền thống duy lý hơn với truyền 
thống duy nghiệm. 


Đo thời gian tâm lý 


Trong cuốn Các Nguyên Tác của Tâm Sinh Lý Học của ông, 
Wundt tin rằng thời gian phản ứng có thể là một kỹ thuật bổ 
sung cho nội quan để tìm hiểu các nội dung và hoạt động cơ bản 
của tỉnh thần. Chúng ta đã thấy ớ chương 8, Friedrich Bessel 
thực hiện thí nghiệm đầu tiên về thời gian phản ứng để thu thập 
các đữ kiện có thể dùng để sửa lại các sai biệt cá nhân về thời 
gian phản ứng giữa những người quan sát khác nhau và ghi lại 
các sự kiện thiên văn. Helmholtz cũng dùng thời gian phản ứng 
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để xác định tốc độ dẫn truyền 
thần kinh. 


Franciscus  Cornelius 
Donders 


Khoảng 15 năm sau khi 
Helmholtz loại bỏ kỹ thuật này, 
Franeiseus Cornelius 
Donders (1818-1889), một nhà 
sinh lý học Hà Lan, bắt đầu một 
chuỗi thí nghiệm phức tạp vẻ 
thời gian phản ứng. Trước tiên, 
Donders đo thời gian phản ứng 
đơn giản bằng cách để ý xem 
phải mất bao nhiêu thời gian 
để một người phản ứng lại một - 
kích thích đã định trước (ví dụ Franciscus Conrnelius Donders 
ánh sáng) với một phản ứng 
định trước (vi dụ ấn một cái nút). Tiếp theo, Donders suy luận 
rằng nếu làm cho hoàn cảnh phức tạp hơn, ông có thể đo được 
thời gian cần để thực hiện các hành vi tâm lý khác nhau. 


Ví dụ, trong một thí nghiệm, Donders tạo các kích thích khác 
nhau cho các người được õng thí nghiệm nhưng bảo họ chỉ phản 
ứng một kích thích mà ông chỉ định trước. Điều này đòi chủ thể 
phải phân biệt các kích thích trước khi phản ứng. Có thể sắp đặt 
theo biểu đồ sau: 


Kích thích: A B ụ D E 

Phản ứng: C 

Thời gian cần có để thực hiện hành vi chọn !ọc được xác định 
bằng cách trừ đi thời gian phản ứng đơn giản từ thời gian phản 
ứng mà cần có chọn lọc. Sau đó Donders tạo cho tình huống phức 


tạp hơn nữa bằng cách cho nhiều kích thích khác nhau và cho chủ 
thể phản ứng khác nhau với từng kích thích. Có thể sắp đặt theo 
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biếu đổ sau: 
Kích thích: A B CD 
TA _ ' N 
Phản ứng: a b c 


-.— 


E 
. 
e 


Donders gọi các phản ứng trong các tình huống này là chọn lọc 
thời gian phản ứng, và thời gian cần để lựa chọn được xác định 
bằng việc lấy thời gian phản ứng chọn lọc trừ đi cả thời gian 
phản ứng đơn giản và thời gian phản ứng phân biệt. 


Wundt sử dụng phương pháp của Donders 


Wundt phấn khởi chộp ngay lấy các phương pháp của Donders, 
tin rằng chúng có thể cung cấp một thời gian tâm lý, nghĩa là 
một dụng cụ đo chính xác được thời gian cần thiết để thực hiện 
các hành vi khác nhau. Gần như 20 phần trảm công trình thực 
hiện trong thời kỳ đầu tại phòng thi nghiệm của Wundt là lặp lại 
hay mở rộng những nghiên cứu của Donders về thời gian phản 
ứng. Wundt tin chắc rằng nghiên cứu này cung cấp thêm mật 
cách nữa (bên cạnh nội quan) để nghiên cứu thực nghiệm về tỉnh 
thần, điều mà quá nhiều người nghĩ là không thể làm được. 


Ludwig Lange, một sinh viên của Wundt, đã thực hiện được 
một cuộc quan sát quan trọng về thời gian phản ứng. Lange thầy 
rằng thời gian phản ứng biến thiên tuỳ theo một chủ thể tập 
trung vào kích thích hay vào phản ứng. Anh thấy nếu sự chú ý 
được tập trung vào kích thích thì thời gian sẽ chậm hơn khoảng 1/ 
10 giây. Wundt cắt nghĩa sự sai biệt này bằng cách chỉ các quy 
trình trong thời gian phản ứng thành tri giác, tổng giác, và ý chỉ. 
Những chủ thể tập trung vào phản ứng thì chỉ đơn giản nhận 
thấy kích thích rồi phản ứng ngay. Họ phản ứng nhanh nhưng 
phạm nhiều sai lầm. Còn những người tập trung vào kích thích 
thì trước tiên nhận ra kích thích rồi sau đó có một tổng giác về 
chúng. Nghĩa là trước tiên họ chỉ phát hiện một phản ứng (tri 
giác) rồi xác định đó có phải là kích thích mà họ đã được hướng 
dẫn để phản ứng một cách nào đó hay khóng. Wundt kết luận 
rằng tổng giác chiếm mất khoảng 1/10 giây vì đó chính là thời 
gian những người tập trung vào kích thích phản ứng chậm hơn 
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những người tập trung vào phản ứng. Điều đáng chú ý là thời 
gian này cũng bằng với thời gian mà Wundt đã tìm ra để một 
người chuyển sự chú ÿ từ một tư tưởng sang một tư tưởng khác 
khi ông dùng “máy đo tư tưởng” năm 1862. 


Nguyên nhân Tâm lý đối lại Vật lý 


Wundt tin rằng tác động nhân quả tâm lý và vật lý là các “cực 
đối lập” bởi vì các sự kiện vật lý có thể đoán trước được dựa trên 
các điều kiện xảy ra trước, còn các sự kiện tâm lý thì không thể. 
Chính ý chí (hành vi có mục đích) là cái làm cho tính nhân quả 
tâm lý khác biệt về phẩm với tính nhân quả vật lý. 


Wundt tóm lược lập trường của ông vào nguyên tắc kết quả 
sáng tạo; ông nói về nguyên tắc này như sau: “Trong mọi phối hợp 
tâm linh, sản phẩm không phải đơn thuần là tổng số các yếu tố riêng 
biệt tạo thành sự phối hợp ấy, nhưng... là một sự phối hợp mới.” 


Một yếu tố khác khiến các sự kiện tâm linh không thể đoán 
trước được, đó là cái mà Wundt gọi là nguyên tắc về các mục 
đích dị sinh. Theo nguyên tắc này, một hành động với một mục 
tiêu định trước thường hiếm khi đạt được mục tiêu ấy mà thôi. 
Hầu như luôn luôn có một điều gì bất ngờ xảy ra, và điều bất ngờ 
này làm thay đổi toàn thể mẫu định hướng của hành động. 


Wundt cũng sử dụng nguyên tắc tương phản để giải thích sự 
phức tạp của kinh nghiệm ý thức. Ông cho rằng các kình nghiệm đối 
nghịch nhau thường tăng cường sức mạnh của nhau ví dụ, sau khi än 
món gì chua, thi ăn một món ngọt sẽ thấy ngọt hơn, và sau một kinh 
nghiệm đau đớn, thì kinh nghiệm một điều gì thú vị sẽ thấy thú vị 
hơn. Nguyên tắc liên quan với nó, nguyên tắc hướng đến sự phát 
triển các đối lập, phát biểu răng sau một kinh nghiệm lâu dài vẻ 
một loại, thường người ta có khuynh hướng tìm kiếm loại kinh nghiệm 
đối lập với nó. Nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho đời sống cá 
nhân, nhưng cũng áp dụng cho lịch sử con người nói chung. 


Völkerpsychologie - tâm lý học tập thể 
Mặc dù Wundt đành nhiều công sức để sáng lập một khoa tam 
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lý học thực nghiệm như một nganh khoa học biệt lập và trái qua 
nhiều năm thực biên và phán tích các thí nghiêm. ông vẫn tin 
rằng các quá trình tình thần phức tạp hơn phản ánh văn hoa còn 
người thì chí cá thể nghiên cứu bằng phân tích lịch sử và quan sát 
thiên nhiên, Theo Wundt, bản chất của các quả trình tàm linh 
cao hơn có thể được điển địch từ việc nghiên cứu các sản phẩm 
của nên văn háa như tôn giáo, tẬp tục xã hôi, huyen thoại, lich sử. 
ngôn ngữ, luân lý, nghê thuật, và luật pháp. Wundt đã nghiên 
cứu các đã tài này trong 20 năm cuối đời ông, và nghiên rứu của 
ông đã được cô đọng trong bộ sách 10 quyển V/‡berpsychologie 
(Tâm lý học “tập thế” hay “văn hóa”). Trong tác phẩm này, Wundt 
nhấn mạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ, nhưng các kết luận của 
ông không được ai quan tâm đến mãi cho tới thời hiện đại. 


Ngộ nhận lịch sử về Wundt 


Bringmann và 7Tweney nhận xét, “Cac ý niệm hiện đại của 
chúng ta về tâm ly học - các vấn đề, phương pháp, tương quan với 
các khoa học khác, và cac giới hạn của tâm lý học - tất cá phát 
sinh phần lớn từ cáe nghiên cứu teủa Wundt).” Ngược lại Blumenthal 
bình luận, "Nái mật cách đơn sơ, số 1t nhà nghiên cứu hiện nay về 
Wundt đều khá nhất trị rằng hình ảnh của Wundt như được mồ tả 
ngày nay trang các sách giáo khaa phần lớn là đa áe tưởng tượng 
và thường kháng giông mây với hình ảnh lịch sử của âng.” 


lộ) phần trên, chúng ta đã bàn đên một nguồần xuyên lạc các ý 
tưởng của Wunát: tâm ly học của Wundt phần ánh truyền thống 
đuy lý, và tâm lý học Mỹ theo truyền thống đuy nghiệm - thực 
chứng. Sự xuyên bạc ý tưởng của Wundt đã xây ra từ rất sớm: 
“Đấi với mại sinh viên Mỹ từng đi ra nước ngoài dự các bài giảng 
của Wundt, rất ít điều eủa hệ thống tâm lý học Wundt càn tổn tại 
khi họ trở về.” (Rlumenthal, 1980, tr, 130). 

Do trình bày sai ý tưởng của Wundt, tâm lý học đã đánh mắt 
một nguân ý tưởng vô cùng phong phú. May mắn thay, tâm lý hạc 
chính cống của Wmdt đang trong tiến trình được tái khám phá, 
và một lý do của việc tái khám phá này có thể là đo việc tâm lý 
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học quay trở về với sự quan tảm 
đến nhận thức. 


EIWARD BRADHIRD TIIUHENER 


Sinh tại Chichester, nước 
Anh, Edward Bradford 
Titchener (1867-1927) học 
trung học tại trường Malvern 
College, một trường trung học 
có tiếng. Sau đó ông đến học 
tại Oxford từ 1885 đến 1890, 
và kết quả học tập của ông luôn 
xuất sắc. Trong thời gian ở 
Oxford, ông phát triển sự quan 
tâm đến tâm lý học thực 
nghiệm và đã dịch sang tiếng 


Anh tác phẩm của Wundt Các 
Nguyên Tác của Tảm Sinh Lý Edword Bradford Titchener 

Học (ấn bản lần thứ 3). Sau khi 

tốt nghiệp tại Oxford, Titchener sang Leipzig và theo học với 
Wundt hai năm. 


Trong năm đầu ở Leipzig, Titchener làm bạn với Frank Angell, 
một bạn học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa 
Titchener sang Hoa Kỳ. Sau khi học xong với Wundt, Angel] về 
Đại học Cornell ở Ithaea, New York để lập một phòng thí nghiệm 
tâm lý học. Nhưng chỉ sau một năm, Angell quyết định nhận một 
chức vụ tại Đại học Stanford. Khi Titchener đậu bằng tiến sĩ năm 
1892, ông được để nghị đến làm việc thay thế Angell Ông cũng 
được để nghị một việc làm tại Oxford, nhưng öõng không chấp 
nhân vì ở đây không có đủ các phương tiện phòng thí nghiệm. 
Năm 1892 ông nhận để nghị của Đại học Cornell và đã mau 
chóng triển khai chương trình tiến sĩ lớn nhất về tâm lý học tại 
Hoa Kỳ. Khi Titchener đến Cornell, ông 2ð tuổi, và ông ở lại đây 
cho tới cuối đời. 
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Các Mục tiêu của Tâm lý học 


Titchener đẳng ý với Wundt rằng tâm lý học phải nghiên cửu 
kinh nghiệm trực tiếp - nghĩa là nghiên cứu vẻ ý thức. Ông định 
nghĩa ý /hức như là tông sò kinh nghiệm tâm lý vào mật lúc nhất 
định, và fính thần như là sự tích tụ các kinh nghiệm của cả đời 
người. Mục tiêu Titchener đặt ra cho tảm lý học là xác định đời 
sống tinh thần là gì, thế nào, VÀ fai sao. 


Khác với Wundt, Titchener không tìm cách gửi: !5(ch kinh 
nghiệm ý thức bằng các quy trình nhận thức kháng quan sát 
được; ông chỉ tìm cách mó tđ kinh nghiêm tâm lĩnh. Chấp nhận 
thuyết thực chứng của Ernst Mach, Titchener tin rằng các sự kiện 
mà không thể quan sát thì không có chỗ trong khoa học. Điều 
đáng chú ý là Titchenor có cùng lập trường trong việc sử dụng lý 
thuyết giống như lập trường của B_F. Skinner sau này (xem chưưng 
13). Đối với cả hai, lý thuyết cá nghĩa là đi vào thế giới suy tư siêu 
hình học; và cũng đổi với cả hai, khoa học có nghĩa là mô tả cẩn 
thân những gì có thể quan sát được. Tuy nhiên, trong khi Skinner 
tập trung vàu hành vi có thể quan sát được, thì Titchener tập 
trung vào các sự kiện ý thức có thể quan sát được (nhờ nội quan). 
Điều Titchener muốn tập trung mô tả là cự cấu của tỉnh thần, vì 
thê âng đặt tên cho loại tâm lý học của ông là cơ cấu luận 
CTitchener, 1899). 


Cái mà Titchener tìm kiếm là một kiểu bảng tuần hoàn cho 
các yếu tố tâm lý, giống như các nhà hóa học đá triển khai bảng 
tuần hoàn cho các yếu tố vật lý. 5au khi đã phân lập được các yếu 
tố cơ bản, thì có thể xác định được các luật chỉ phối sự kết hợp 
ewa chúng thành các kinh nghiệm phứe tạp hơn. San rùng, có thể 
xác định các sự kiện sinh lý thần kinh gây ra các hiện tượng tầm 
lý. Bằng cách đó, Titchoner đã đặt ra ba mục tiêu chình cho tâm 
lý học thực nghiệm cúa ông: 


1. Khám phá các yếu tố cơ bản của tư tưởng. 


2. Rhám phá các luật nhờ đó các yếu tố kết hợp thành các 
kinh nghiệm tâm lý phức tạp hơn. 
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3. Xác định các sự kiện sinh lý thần kinh tương ứng với các 
kinh nghiệm tâm ly. 


Năm 1899 Titchener xác định mục tiêu cua cơ cấu luân là mô 
tả bản chất đời sóng tâm lý !à gu. Việc xác định đời sống tâm linh 
để làm gì thì ông đành lại cho người khác tìm hiểu. 


Cách sứ dụng nội quan của Titchener 


Cách sử dụng nội quan của Titchoner phức tạp hơn của Wundt. 
Điển hình. các chủ thể nghiên cứu của Wundt chỉ đơn giản cho 
hiết có kinh nghiệm não xảy ra đo một kích thích của sự vật hay 
sự kiện bẽên ngoài hay không. Còn các chủ thể của Tìtchener phải 
tìm kiếm các yếu tố thành phần của các kinh nghiệm họ có. Họ 
phải mó tả eác yếu tố ed bản và sơ đẳng của kinh nghiệm từ đó 
các kinh nghiệm nhận thức phức tạp hơn được xây dựng. Vì vậy 
các chủ thể của Tìtcbener cần phải được đào tạo kỹ lưỡng để 
tránh háo cáo về ý nghĩa cúa mỏt kích thích. Gọi đối tượng là một 
quả táo sẽ là phạm một sai lầm về kích thích, theo thuật ngữ 
của Titchener. Trong trường hợp này, Titchener muốn các chú thể 
nghiên cứu của ông báo cáo các cảm giác, chứ không phải tri giác. 
Titchener nói, “Nội quan xuyên qua Lăng kính của ý nghĩa... là cái 
tội cố hữu của nhà tâm lý học mô tá.” (1899, tr. 291), 


Vào cuối đời, Titchener tổ ra phóng khoáng hơn trong cách sử 
dụng nội quan của ông. Ông thấy rằng để cho các người làm nội 
quan chỉ đơn giản mô tả kinh nghiệm của họ về hiện tượng có thể 
là một nguồn thông tin quan trọng. Nghĩa là, chấp nhận báo cáo 
trực tiếp về kinh nghiệm thường ngày của một “người quan sát” 
phi khaa học có thể đân đến các khám phá khoa học quan trọng. 
Tiếc thay, Titehener đã chất trước khi ông và các học trò của âng 
có địp khai thác khả năng mới này. 


Các yếu tố của tâm lý 


Từ các nghiên cứu nỗi quan của ông, Titchener kết luận rằng 
các quá trình sơ đẳng của ý thức gêm các cảm giác (các yếu tố của 
trì giác), hình dnh (các yếu tố của ý tưởng), và tình cám (các yếu 
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tố của cảm xúc). Theo Titchener, một yếu tế chỉ có thể biết được 
bằng cách liệt kê ra các thuộc tính của nó. Các thuộc tính của 
cảm giác và hình ảnh (cái càn lại sau cảm giác) gồm phẩm tính, 
cường độ, thời gian đài hay ngắn, sự sáng sủa, và trương độ. 
Trương độ là Ấn tượng về mật cảm giác hay hình ảnh trải rộng 
hay hẹp trong không gian. Các tình cảm có thể có các thuộc tính 
là phẩm tính, cường độ, và thời gian ngắn đài, nhưng không có sự 
sáng sủa hay trương độ. 


Luật phối hợp 


Sau khi Titchener đã phân lập các yếu tố của tư tướng, bước 
tiếp theo là xác định chúng phối hợp với nhau £hế nào để hình 
thành các quá trình tâm lý phức tạp hơn. Rhi giải thích sự phối 
hợp này thế nào, Titchener bác bỏ các ý niệm tổng giác và tổng 
hợp sáng tạo của Wundt, và ông ủng hộ lập trường về liên tưởng 
của truyền thống. 


Titchener quan niệm thế nào về sự chú ý, vốn là một quy trình 
rất quan trọng đối với Wund£? Theo Titchener, chú ý chỉ là một 
thuộc tính của cảm giác (sự sáng súa). Theo Titchener, không có 
một quy trình tổng giác để tạo ra sự sáng sủa; chỉ đơn giản là một 
số cảm giác sinh động hơn và sáng sửa han các cảm giác khác, và 
chứng ta nói mình chú ý là chú ý đến các cảm giác sáng súa này. 
Các cảm giác mơ hồ của chúng ta đi kèm theo “sự chú ý” chỉ là các 
sự co thắt cơ đi kèm theo các cảm giác sinh động mà thôi. 


Như thế, khi giải thích các quá trình tâm lý diễn ra thế nào, 
Titchener chấp nhận thuyết liên tưởng truyền thống, và như vậy 
ông đứng về phía các nhà duy nghiệm luận Ánh. 

Các hiện tượng sinh lý thần kinh tương ứng với các yếu 
tố tâm linh 


Trong khi Wundt ngả theo thuyết lưỡng điện trong các niềm 
tin của ông về sự tương quan tình thẳn-thân xác, Titchener chấp 
nhận thuyết, hiện tượng phụ. Nghĩa là ông tin rằng các quá trình 
thần kinh luôn luôn đi trước các quy trình tâm lý. theo Titchener, 
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cách gần nhất chúng ta có thế hiểu về cái tại sao cúa các quá 
trình tam ly là hiểu rằng các quy trình thần kinh dẫn truớc các 
quy trinh tâm lý, 


Như vây, rốt cuỏe các quy trình sinh lý thần kinh là cái fợi sao 
của các quy trình tâm lý. nếu chúng ta hiểu cái fgï sao với nghĩa 
là sự mô tả các hoàn cảnh mà các quy trình tâm lý xảy ra. 


Lý thuyết về Ý nghĩa Bối cảnh 


Chúng ta hiểu từ ÿ nghĩa là gì? Một lần nữa, câu trả lời của 
Titchener lại đựa theo thuyết liên tưởng. Các cảm giác không bao 
giờ xay ra đơn độc. Theo luật tương cận, mọi cảm giác có khuynh 
hướng khơi dậy các hình ảnh của các cảm giác mà ta đã kinh 
nghiệm trước đó. Một cảm giác hay một nhóm cảm giác sinh động 
làm thành một bối cánh để tạo ra ý nghĩa cất yếu. Một cái lúc lắc 
có thể gợi ra hình ảnh của đứa hé chơi cái lúc lắc, và như thế tạo ý 
nghĩa về cái lúc lắc cho người quan sát. Một tấm hình của người 
Tnình yêu gợi ra nhiều hình ảnh liền quan đến các lời nái hay hành 
động của người mình yêu và vì thế tạo cho tấm ảnh mật ý nghĩa. 
Ngay cả với một khái niệm rất duy lý về ý nghĩa như thế, lý 
thuyết bối cảnh về ý nghĩa cúa Titchener cũng vẫn dựa theo 
khuynh hướng triết học duy nghiệm và liên tưởng của ông. 


Thuyết ý chí của Wundt và thuyết cơ cấu của Titchener có rất 
ít điểm chung với nhau. Riểu tâm lý học của Wundt gần với tr 
tưởng của các nhà duy lý như Leibniz, Herbart, Spinoza, Hegel, 
và Eant hơn là với tư tưởng của các nhà duy nghiệm như Hobhes, 
Locke, Berkeley, và Hume. Với Titchener thì ngược lại. Theo 
Blumenthal (1970, 1975, 1979), người chịu trách nhiệm phẩn lớn 
trong việc minh giải lập trường thực sự của Wumdt, ông cho rằng 
chính cách sử dụng lúc ban đầu của Wundt về từ yếu tổ là nguyên 
nhãn khiến ông bị quá nhiều người hiểu lầm: 

Ngày nay, tôi không thể không tự hỏi liệu Wundt ý niệm gì về 
điều có thể xảy ra khi ông chọn từ “Elemente” như một phản tựa 
đề của một chương sách hay không. Các thế hệ sau này đã hãng 
hái chộp lấy từ này với một sự say mê quá mức khiến rốt cuộc đã 
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dẫn đến chỗ biến đổi Wundt thành một cái gì gần như đối nghịch 
hẳn với Wundt gốc. (1979, tr. 549). 


tÁt PHƯN6 PHÁP TÂM LÝ H( KHÁC TRN6 THỪI KỲ ĐẤU 


Mặc dù thuyết ý chỉ của Wundt và thuyết cơ cấu của Titchener 
đã ngự trị tâm lý học suốt nhiều năm, không hẳn không có những 
người phê bình chúng. Các giả thiết của cả hai trường phái này 
đã thực sự bị thách thức, và các thách thức này đã dẫn đến sự 
phát triển các trường phái tâm lý học khác. 


FEranz Clemens Brentano 


Franz Clemens Brentano (1838-1917) sinh ngày 16 tháng 1, 
là cháu nội một thương gia Ý đã đi cư đến thành phố Marienburg 
của Đức, nơi Brentano sinh ra. Giông như Wundt, gia đình Brentano 
có nhiều thành viên nổi tiếng: Một số bác và đì của ông là các nhà 
văn theo truyền thống lãng mạn Đức, và anh ông được một giải 
Nobel nhờ tác phẩm về lịch sử trí thức. Năm 1862 ông nhận bằng 
tiến sĩ của Đại học Tubingen, với luận án nhan để “Vẻ Sự Đa Nghĩa 
của Hữu Thể theo Aristotle.” 
Năm 1874 ông được bổ nhiệm 
ghế giáo sư triết học tại Đại học 
Vienna, và tại đây là thời gian 
sản xuất rất đổi dào của 
Brentano. Trong cùng năm, ông 


Fronz Clemens Brentano 


đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông, Tám Lý Học Xét 
Từ Quan Điểm Thường Nghiêm 
(1874). (Cùng năm này Wundt 
xuất bản Các Nguyên Tác của 
Tâm Sinh Lý Học). 


Brentano đồng ý với Wundt 
về các giới hạn của tâm lý học 
thực nghiệm. Ông cũng đồng ý 
với Titchener về tầm quan trọng 
của việc hiểu biết các cơ cấu sinh 


567 


lý đàng sau các sự kiện tảm lý. theo Brentano, việc nghiên cứu 
tâm lý thích hợp nhất là phải nhấn mạnh các gué frình của tỉnh 
thần hơn là đi tìm nội dung của nó. 


Quan điểm của Brentano sẽ được gọi là tăm lý học hành vi, 
bởi vì ông tin rằng các quá trình tính thần đều nhằm thực hiện 
một chức năng nào đó. Trong sô các hành vi của tinh thần, ông 
bao gồm phán đoán, nhớ lại, mong đợi, suy điễn, hoài nghỉ, yêu, 
ghét, và hi vọng. Hơn nữa, mỗi hành vị tỉnh thần đều chỉ về một 
đối tượng bên ngoài nó. Ông dùng từ ý hướng tính để mô tả sự 
kiện mọi hành vi tỉnh thần đều kết nạp một cái gì ở bên ngoài 
vào trong nó. Như thế Brentano phản biệt rõ giữa việc thấy màu 
đỏ với màu đỏ được thấy. Thấy là một hành vi, và trong trường 
hợp này đối tượng của nó là màu đỏ. Hành vi và nội dung (đối 
tương) không thể tách rời nhau; mọi hành vi tỉnh thần đều hướng 
về một đối tượng hay sự kiện là nội dung của hành vi ấy. 


Để nghiên cứu các hành vi tỉnh thắn và ý hướng tính, Brentano 
phải dùng một dạng nội quan mà cả Wundt lẫn Titchener đều 
ghét. Kiểu nội quan Brentano sử dụng là nội quan hiện tượng 
luận - nghĩa là phân tích nội quan nhắm tới các kinh nghiệm ý 
nghĩa và toàn diện. Rö ràng, giống như Wundt, Brentano đi theo 
truyền thống duy lý luận, theo ông, tỉnh thần thì chủ đông - 
không thụ động như các nhà duy nghiệm luận Anh và Pháp và 
các nhà cơ cấu luận đã nghĩ. 


Brentano viết rất ít, vì ông tin rằng truyền đạt bằng lời là 
hiệu quả nhất, và ảnh hưởng chính của ông đối với tâm lý học đều 
thông qua những người mà ông đã trực tiếp thông truyền; và như 
ta sẽ thấy, số này rất đông. Một trong số nhiều học trò của ông 
sau nay trở thành nổi tiếng là Sigmund Freud, là người chỉ thụ 
giáo Brentano về các giáo trình ngoài y khoa. Phần lớn những gì 
sau này trở thành tâm lý học Gestalt và tâm lý học hiện sinh 
ngày nay đều có nguồn gốc từ Brentano. 


Carl Stumpf 
Carl Stumpf (1848-1936) là học trò của Brentano. Quan tâm chủ 
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yếu của ông là nghiên cứu về âm 
nhạc, và ông đã thành danh trong 
nghiên cứu về thính giác ngang 
ngửa với danh tiếng của 
Helmholtz. Tác phẩm ảnh hưởng 
nhất của ông là Tâm Lý Học uễ 
Âm Thanh (1883 và 1890). Trong 
khi đi sâu vào tranh luận với 
Wundt về sự tri giác các âm điệu, 
Stumpf chủ trương rằng phán 
đoán của các nhạc sĩ chuyên môn 
về âm điệu thì có giá trị hơn phán 
đoán của các nhà nội quan mà 
không phải là nhạc sĩ. 


Car| Stumpf Stumpf lập một phòng thí 

nghiệm tâm lý học ở Đại học 
Berlin cạnh tranh thẳng mặt với phòng thí nghiệm của Wundt 
tại Leipzig. Tại phòng thí nghiệm của Stumpf, việc nghiên cứu 
được tập trung vào tri giác về không gian và thính giác. 


Giống như Brentano, Stumpf lý luận rằng các sự kiện tâm linh 
phải được nghiên cứu theo các đơn vị ý nghĩa, đúng như chúng xảy 
ra cho cá nhân, chứ không được cắt nhỏ ra để phân tích xa thêm. 
Nói khác đi, đối tượng nghiên cứu tâm lý học của Stumpf là các 
hiện tượng tâm linh, chứ không phải các yếu tố ý thức. Lập trường 
này dẫn tới thuyết hiện tượng luận sẽ trở thành nền móng cho 
trường phái tâm lý học hình thức (Gestalt) sau này. Trên thực tế, 
ghế giáo sư mà Stumpf vốn nắm giữ tại Đại học Berlin trong 26 
năm sẽ được chuyển giao cho nhà tâm lý học hình thức (Gestalt) 
vĩ đại Wolfgang Köhler. Hai nhà sảng lập tâm lý học hình thức 
(Gestalt) khác là Max Wertheimer và Kurt Koffka cũng từng là 
học trò của Stumpf. 


Edmund Husserl 


Edmund Husserl (1859-1938) thụ giáo Brentano từ năm 1884 
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đến 1886, sau đó làm việc với 
Stumpf và đã để tặng cho 
Stumpf cuốn sách Truy cứu 
Luận lý học (1900-1901) của 
mình. Husserl chấp nhận khái 
niệm ý hướng tính của 
Brentano, theo đó các hành vi 
tỉnh thần có các chức năng theo 
nghĩa là chúng nhắm tới một 
cái gì đó ở bên ngoài chúng. 
Theo Brentano, các hành vi tỉnh 
thần là phương tiện để chúng 
ta tiếp xúc với thế giới vật chất. 
Còn theo Husserl, nghiên cứu ý 
hướng tính chỉ tạo ra một loại 
tri thức mà thôi, đó là tri thức 
Edmund Husser| của con người hướng ra môi 

trường bên ngoài. Tri thức đạt 
được về con người hướng vào bên trong cũng quan trọng như thế. 
Loại nghiên cứu thứ nhất sử dụng nội quan để xem xét các hành 
vi tinh thần liên quan đến thế giới vật lý. Loại thứ hai sử dụng 
nội quan để xem xét mọi kinh nghiệm chủ quan đúng như nó xảy 
ra, mà không cần liên hệ tới một cái gì khác. Vì vậy theo Husserl, 
ít là có hai loại nội quan: một tập trung vào ý hướng tính và một 
tập trung vào bất cứ quy trình nào mà một người kinh nghiệm 
một cách chủ quan. Ví dụ, loại thứ nhất sẽ hỏi hành vi thấy nhắm 
đến đối tượng bên ngoài nào, còn loại thứ hai tập trung vào việc 
mô tả kinh nghiệm thấy thuần túy. Cả hai loại nội quan đều tập 
trung vào kinh nghiệm hiện tượng, nhưng vì loại thứ hai tập 
trung vào bản chất của các quy trình tinh thần, nên Husserl gọi 
nó là hiện tượng luận thuần túy. 


Phương pháp của các khoa học tự nhiên bhông thích 
hợp để nghiên cứu các hiện tượng tỉnh thần 


Husserl nghĩ những ai tin rằng tâm lý học phải là một khoa 
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học thực nghiệm đều phạm phải sai lầm là lấy các khoa học tự 
nhiên làm mẫu mực cho tâm lý học. Ông không bác bỏ việc có thể 
có một khoa tâm lý học thực nghiệm, ông chỉ nói rằng nó phải 
được chuẩn bì trước bằng một phân tích hiện tượng luận kỹ lưỡng 
và nghiêm khắc. 


Nói cách khác, Husserl tin rằng sẽ là quá sớm để thực hiện 
các thí nghiệm về tri giác, trí nhớ, và tình cảm, nếu trước đó 
không biết được yếu tính (bản chất) của các quy trình này. Không 
có một tri thức như thế, người làm thí nghiệm không biết rằng 
chinh bản chất của cái mà họ đang nghiên cứu có thể ảnh hưởng 
thế nào đối với cái được tìm thấy, hay các kinh nghiệm đã được tổ 
chức lúc ban đầu như thế nào. 


Mục tiêu của Husserl 


Mục tiêu của Husserl là tạo ra một sự phân loại tỉnh thần. 
Ông muốn mô tả các yếu tính của tỉnh thần nhờ đó con người 
tự kinh nghiệm về mình, về những người khác, và về thế giới. 


Theo định nghĩa, một yếu tính phải là một sự biện hay thực 
thể có tính phổ quát, không thay đổi bề ngoài theo thời 
gian, 0à tuyệt đối. Ngược lại, một yếu tính không gắn liền 
uớt một 0uăn hóa hay thời đại lịch sử nhất định, không giới 
hạn uào ý biến cá nhân, uà bhông lệ thuộc các lập luận 
luận lý học. (Jennings, 1986, tr. 1232). 


HusserÌ tin rằng cần phải có một mô tả về các yếu tính tỉnh 
thần như thế £rước khi có bất cứ cố gắng nào để tìm hiểu các sự 
tương tác giữa con người với môi trường của họ và bất cứ khoa học 
tâm lý nào. Thực vậy, ông tin rằng một sự hiểu biết như thế là cơ 
bản cho mọi khoa học bởi vì mọi khoa học đều cơ bản dựa vào các 
thuộc tính tỉnh thân của con người. Ông gọi cố gắng của ông là 
hiện tượng luận thuần túy bởi vì nó tìm kiếm các yếu tính tỉnh 
thần chứ không quan tâm tới việc tỉnh thần tương quan với thế 
giới bên ngoài thế nào. Như thế, nghiên cứu ý hướng tính của 
Brentano có thể gọi là hiện tượng luận, nhưng không phải là loại 
hiện tượng luận thuần túy mà Husserl tìm kiếm. 
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Lập trường của Husserl khác một cách cơ bản với lập trường 
của các nhà cơ cấu luận, ở chỗ Husserl cố gắng xem xét cức ÿ 
nghĩa và các yếu tính, chứ không phải các yếu tố tỉnh thần, nhờ 
nội quan. Husserl cũng khác với Brentano, thầy của ông, và với 
Stumpf, đồng nghiệp của ông, ở chỗ ông nhấn mạnh vào hiện 
tượng luận thuần túy mà không quan tâm mấy về việc xác định 
mối tương quan giữa kinh nghiệm chủ quan và thế giới vật lý. 


Cả Brentano, Stumpf, và Husserl đều nhấn mạnh rằng nội 
dung của tâm lý học là các kinh nghiệm tâm linh toàn diện và ý 
nghĩa. Phương pháp hiện tượng luận này sẽ sớm xuất hiện trong 
tâm lý học hình thức (Gestalt) và tâm lý học hiện sinh. Martin 
Heidegger, một trong các nhà triết học hiện sinh nổi tiếng nhất 
của thời hiện đại, đã để tặng cho Husserl tác phẩm của mình 
nhan để Hữu Thể uà Thời Gian (19327). 


Oswald Kilpe 


Oswald Kiilpe (1862-1915) có một lãnh vực quan tâm rất rộng 
bao gồm âm nhạc, lịch sử, triết học, và tâm lý học. Trong thời kỳ 
ông chủ yếu quan tâm đến triết học, ông đã viết 5 quyển sách về 
triết học cho các độc giả không chuyên, trong số các sách ấy có 
một sách viết về triết học Kant. Trong thời gian đang học vẻ lịch 
sử tại Đại học Leipzig, ông quay sang quan tâm tới tâm lý học khi 
ông dự các bài giảng của Wundt. Dưới sự dẫn dắt của Wundt, 
Kulpe đậu bằng tiến sĩ năm 1887, và ở lại làm trợ tá cho Wundt 
trong 8 năm tiếp theo. Trong thời gian này, ông gặp và ở cùng 
phòng với Titchener, và tuy hai người thường bất đồng với nhau, 
họ đã duy trì được sự kính trọng lẫn nhau. Trên thực tế, Titchener 
sau này đã dịch sang tiếng Anh một số sách của Rlpe. Năm 1894 
Kulpe chuyển sang Đại học Wurzburg, tại đây trong 15 năm liền 
ông đã thực hiện các công trình quan trọng nhất của ông về tâm 
lý học. Năm 1909 õng bỏ Wurzburg và đến Đại học Bonn rồi Đại 
học Munich. Sau khi bỏ Wurzburg, Kulpe ngày càng quan tâm hơn 
đến triết học. Ông mất năm 1915 trong khi đang làm việc về các 
vấn đề tri thức luận. 
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Tư tường bhông hình ảnh 


Mặc dù xuất phát trong truyền thống Wundt, Kilpe đã trở 
thành mòt trong những đối thú xứng đáng nhất của Wundt. Kilpe 
không đồng ý với quan niệm của Wundt cho rằng mọi tư tưởng 
đều phái có mật vật đối chiếu chuyên hiệt - nghĩa là một cảm 
giác, hình ảnh, hay tỉnh cảm. Theø Kũilpe, một số tư tưởng không 
có hình ánh nào hết. Han nữa, ông không đồng ý với Wundt về 
việc cho rằng các quá trình tỉnh thân caa hơn (suy nghĩ) không 
thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, và ông bất đầu làm điểu này 
bằng cách sử dụng phương pháp mà óng gọi là kỹ thuật nói quan 
thực nghiệm hệ thống. Ấy thuật này gầm việc eho các chú thể thí 
nghiệm các vấn đề phải giải quyết rồi xin hạ báo cáo về các hoạt 
động tỉnh thần họ đang có để giải quyết chúng. Thêm vào đó, các 
chú thể được yêu cầu rnô tả các loại suy nghĩ khác nhau trong mẫi 
giai đoạn giải quyết vấn để. Họ được yêu cầu báo cáo các kinh 
nghiệm tỉnh thần của họ trong khi chờ đợi vấn để được trình bày, 
trong khi thực sự giải quyết vấn để, và sau khi vấn để đã được 
giải quyết. 

Phương pháp nậi quan phức tạp hơn này của Kúlpe cho thấy 
rằng thực sự có các tư tưởng không hình ảnh như tìm kiếm, 
nghi ngờ, tin tưởng, và do dự. 


Tập hợp tính thần 


Công trình ảnh hưởng nhất của ông trong thời kỳ ở Đại học 
Wurzburg là về Einsfelung, hay tập hợp tỉnh thần. Ông nhận 
thấy rằng cho các chủ thề tập trung vào một vấn đẻ đặc thù nào 
đó sẽ tạo ra một khuynh hương xác dịnh kéo dài cho tới kh] vấn 
để được giải quyết. Hơn nữa, mặc dù khuynh hướng hay tập hợp 
này hoạt động, chủ thể không ý thức về nó; nghĩa là né hoạt động 
trên bình diện vô thức. Ví dụ, môt nhân viên kế toán có thể lập 
bảng cân đối mà không ý thức rằng mình đang làm tính cộng hay 
tính trừ. Người ta thấy rằng các tập hợp tỉnh thần có thể được 
khơi đậy cách thực nghiệm qua việc hướng đẫn các chủ thể làm 
các nhiệm vụ khác nhau hay giải quyết các vấn đề khác nhau. Các 
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tập hợp tỉnh thần cũng cá thế là kết quả của các kinh nghiệm quá 
khử của mật người. 


Các khúứm phá khúc của trường phát Wuraburg 


Ngoài việc chứng minh tầm quan trọng của tập hợp tính thần 
trong việc giải quyết vấn đề, các thành viên của trường Wurzhurg 
còn chứng minh rằng các vấn đề có các thuộc tính về động lực. 
Một cách nào đó, các vấn đề thúc đẩy các chủ thể tiếp tục áp dụng 
các hoạt động tỉnh thần liên quan cho tới khi đạt đến một giải 
pháp. Khía cạnh động lực trong việc giải quyết vấn để sẽ được các 
nhà tám lý học hình thức (Gestalt) nhấn mạnh sau này. 
(€Wertheimer, một trong các người sáng lập trường phái tâm lý 
học hình thức (Gestalt), đã viết luận án tiến sĩ của mình dưới sự 
hảo trợ của Kúlpe.) 


Trường phải Wurzburg đã chứng minh rằng các quy trình tính 
thần cao hơn có thể được nghiên cứu bằng thực nghiệm, và một số 
quy trình tình thần xảy ra độc lập với nội dung (nghĩa là, chúng 
không có hình ảnh). Trường phái này cũng cho thấy thuyết liên 
tưởng không đủ để giải thích các hoạt động tỉnh thần và họ thách 
thức việc sử đụng phương pháp nội quan của các nhà tâm lý học 
theo thuyết ý chí và thuyết cơ cấu. 


Các vân đè tranh luận của trường phái Wurzburg đã có công 
nhiều trong việc dẫn đến sự sựp đổ của cả thuyết ý chí lẫn cơ 
cấu luân. Có hay không có các tư tưởng không hình ảnh? Có thể 
có người có các tư tương không hình ảnh và có người không có? 
Nếu thế, điều này ảnh hưởng thế nào đối với việc tim kiếm các 
chản lý phổ quát về tính thắn? Phương pháp nội quan co thể 
được sứ dụng thích đáng như thế nào? Khó khăn nặng nhất là 
các cá nhãn dừng cùng một phương pháp nghiên cứu (nội quan) 
lại đi đến các kết luận rất khác nhau. Càng ngày người ta càng 
cảm thấy mọi phương pháp nội quan đều không đáng tin cậy. 
Câu hỏi này về giá trị của nội quan như là một công cụ nghiên 
cứu đã cá tác dụng lớn trong việc phát sinh trường phái hành vi 
(xem chương 12). 
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Hermann Ebbinghaus 


Hermann Ebbinghaus 
(1850-1909) sinh ngày 23 tháng 
1 tại thành phố công nghiệp 
Barmen, gần Bonn. Cha ông là 
một thương gia giàu có trong 
ngành giấy và dệt. Ông học các 
ngôn ngữ cổ điển, lịch sử, và 
triết học tại Đại học Bonn, 
Halle, và Berlin trước khi đậu 
tiến sĩ tại Đại học Bonn năm 
1873. Ông viết luận án tiến sĩ 
về triết học Hartmann về vô 
thức. Ba năm rưỡi sau đó ông 
dành thời gian đi chu du tại Anh 
và Pháp. Tại Luân Đôn ông mua 
và đọc Các Yếu Tố của Tâm Vật 
lý học của Fechner, và rất ấn 
tương vẻ nó. Sau nảy 
Ebbinghaus để tặng cho Fechner ermann Ebbinghaus 
tác phẩm của ông nhan đề Lược 
tho Tâm Lý Học (1902) và nói về Fechner như sau: “Tôi mắc nợ 
õng mọi sự.” Không biết về quan niệm của Wundt rằng các quá 
trình tư tưởng cao hơn không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm, 
Ebbinghaus đã tiến hành nghiên cứu một cách có hệ thống vẻ 
việc học tập và trí nhớ. 


Ebbinghaus bắt đầu cöng việc nghiên cứu tại nhà riêng của 
ông ở Berlin năm 1878, và các nghiên cứu ban đầu của ông đã 
được viết để hỗ trợ đơn xin của ông làm giảng viên tại Đại học 
Berlin. Nghiên cứu của Ebbinghaus dẫn đến các kết quả cuối cùng 
được ông trình bày trong một khảo luận chuyên để với tựa đề Về 
Trí Nhớ: Một Nghiên Cứu uề Tâm Lý Học Thực Nghiệm (1855), 
là tác phẩm đánh dấu một bước ngoặt trong tâm lý học. Đây là 
lần đầu tiên các quy trình học tập và trí nhớ được nghiên cứu 
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đang khỉ chúng xảy ra thay vì sau khi chúng đã xảy ra. Hơn nữa, 
chúng được nghiên cứu cách thực nghiệm. Tác phẩm Các Nguyên 
Tác của Tâm Lý Học (1897) của Ebbinghaus được sử dụng rộng 
rãi làm sách giáo khoa nhập môn tâm lý học, cũng như cuốn Đỏ 
Cương Tâm Lý Học của ông. 


Chất liệu uô nghĩa 


Để nghiên cứu về việc học tập đang khi nó xảy ra, Ebbinghaus 
cần có chất liệu chưa từng được kinh nghiệm trước đó. Vì vậy ông 
tạo ra một mớ hai ngàn ba trăm “âm tiết vô nghĩa." Đúng ra, 
không phải các âm tiết của öng vô nghĩa hay ít ý nghĩa, nhưng là 
một chuỗi âm tiết không có ý nghĩa. Hoffman và các tác giả khác 
(1986) cho thấy rằng nhiều âm tiết của Ebbinghaus thực ra là các 
từ và nhiều âm tiết khác rất gần với các từ. Nghĩa là không phải 
chính các âm tiết vô nghĩa nhưng một chuỗi các âm tiết như thế 
vô nghĩa. Ebbinghaus chọn một chuỗi ãm tiết để cho người ta học. 
Chuỗi thường gồm 12 âm tiết, tuy nhiên ông thay đổi số lượng 
của mỗi nhóm âm tiết để nghiên cứu tốc độ học căn cứ theo lượng 
chất liệu phải học. Giữ các âm tiết theo cùng thứ tự, và lấy mình 
làm chủ thể thí nghiệm, ông nhìn vào mỗi âm tiết trong một 
phần của giây. Sau khi nhìn qua hết danh sách các âm tiết theo 
kiểu này, ông ngưng lại 15 giây và nhìn lại danh sách ấy một lần 
nữa. Ông tiếp tục như thế cho đến khi ông có thể đọc to mỗi âm 
tiết mà không phạm lỗi: đó là lúc đạt đến hành thạo. 


Sau khi đã thành thạo, cứ thỉnh thoảng ông lại học lại nhóm 
các âm tiết. Ông ghi lại số lần phải học để học lại nội dung và lấy 
số lần học ban đầu trừ đi số lần học lại này. Hiệu số giữa lần học 
đầu với lần học lại, ông gọi là đơn vị tiết kiệm. Dùng các đơn vị 
tiết kiệm làm hàm số thời gian, Ebbinghaus đã tạo ra đường cong 
trí nhớ đầu tiên của tâm lý học. Ông thấy rằng chúng ta quên 
nhanh nhất trong ít giờ đầu tiên sau khi học và sau đó tương đối 
chậm. Và ông thấy rằng nếu ông học đư mức chất liệu ban đầu 
(nghĩa là vẫn học tiếp sau khi đã thành thạo), tốc độ quên sẽ 
giảm đi rất nhiều. Ebbinghaus cũng nghiên cứu hiệu quả của ý 
nghĩa trong việc học tập và trí nhớ. Ví dụ, ông thấy rằng học 80 
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âm tiết bất kỳ thi phải mất số thời gian nhiều gấp 10 lần học 8Ù 
âm tiết liên tiếp của cuốn Đon t}Èuan của Bvran. 


Người ta cũng thường hiếu sai Ebbinghaus và cho rằng ông 
theo truyền thống duy nghiệm. Nhưng Hoffman và các tác giả 
khác (1986) cho rằng hoàn toàn không phải như thế. Ông thường 
trích dẫn Herbart, và các đề tài ông quan tâm nhất - như ý nghìa. 
hình ảnh, và khác biệt cá nhân về cách nhận thức - đều theo 
truyền thống duy lý, chứ không phải đuy nghiệm. 


SỰ $UY TÀN PỦA 0 zÃI LUẬN 


Chúng ta cần lưu ý rằng duy ý chí luận của Wundt vẫn cùn có 
người theo trong thời hiện đại, nhưng cơ cấu luận của Titchener thì 
không. Thực vây, có nhiễu chứng cổ cho thấy nhiều ý tưởng của 
Wundt vẫn còn rất sinh động và vững vàng trong tâm lý học hiện 
đại, trong khi không có ý tưởng cơ bản nào của hệ thống Titchener 
còn tôn tại. Vấn để là cái gì đã làm cho eơ cấu luận biến mât? 


Xét vẻ nhiều phương điện, sự suy tàn của cơ cấu luận là điều 
tất yếu. Chúng ta đã thấy rằng sự quan tâm đến tỉnh thần cũng 
xưa như chính lịch sử, và vấn đề tính thần tương quan thế nào với 
thân xác là vấn đẻ đã cá 1t là từ thời các nhà triết học Hy Lạp 
đầu tiên. Tập trung chủ yếu vào thế giới vật lý, khoa học thời kỳ 
đầu thành câng vô cùng, và thành công của nó đã kích thích sự 
quan tâm đến việc đưa phương pháp khoa học áp dụng vào tỉnh 
thần. Vì cả người đuy nghiệm lẫn duy lý đều từ lâu tin rằng các 
giác quan là cửa ngõ của tinh thần, nên không lạ gì các quy trình 
cúa giác quan là những điểu đầu tiên mà khoa học tập trung vào 
khi nó được áp dụng cho con người. Từ đó chí còn một bước rất 
ngắn và )ó gích để nghiên cứu sự đẫn truyền thần kinh, các cd chế 
vận hành của não. và sau cùng, các cảm giác ý thức. 


Cư cấu luận chủ yếu là một cố gắng nghiên cứu bằng khoa học 
những điều vấn la mối quan tâm triết học trong quá khứ. Các dữ 
liệu cúa giác quan làm phát sinh các cảm giác đơn giản như thế 
nào, và các cảm giác này sau đó kết hợp vái nhau thế nào để tạo 
thành các sự kiện tỉnh thân phức tạp hơn? Dụng cụ chính của các 
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nhà cơ câu luận, và cá của các đối thủ của họ, là phương pháp nội 
quan. Ngay cả phương pháp nội quan cũng là đi sản của quả khứ. 
Mặc dù bây giờ nó được dùng một cách khoa học, nội quan mang 
đến các kết quả khác nhau tùy theo ai sử dụng nó và tuỳ theo họ 
tìm kiếm cái gì. Các lý luận khác chống lại nội quan bắt đầu xuất 
hiện. Người ta vạch ra rằng cái được gọi là nội quan thực ra là sự 
hồi cố, vì sự kiện được báo cáo đã xảy ra rồi và vì thế cái đang được 
báo cáo là sự nhớ lại một cảm giác hơn là chính cảm giác. Người ta 
cũng cho rằng không thể quan sát nội quan một cái gì mà không 
đồng thời làm nó thay đổi - nghĩa là sự quan sát làm thay đổi vật 
được quan sát. Người ta bắt đầu thấy rằng những người từng tuyên 
bố không thể có một khoa học về tỉnh thần là có lý. 


Ngoài tính không đáng tỉn cậy của nội quan, cơ cấu luận còn bị 
phê bình vì một số lý do khác nữa. Cơ cấu luận hoặc là không biết 
đến hay là coi thường một số khám phá mà các nhà nghiên cứu 
ngoài trường phái cơ cấu luận cho là quan trọng. Các nhà cơ cấu 
luận không quan tâm đến việc nghiên cứu hành vi bất bình thường 
mặc dù Freud và những người khác đã có những tiến bộ đáng kể 
trong việc hiểu biết và chữa trị các bệnh nhân tâm thần. Tương 
tự, cơ cấu luận không quan tâm đến việc nghiên cứu về nhân 
cách, việc học tập, sự phát triển tâm lý, và các khác biệt cá nhân, 
trong khi các người khác đang có các bước đột phá lớn trong các 
lãnh vực này. Cũng còn là một tai hại khi các nhà cơ cấu luận từ 
chối tìm kiếm tri thức £»z⁄e hành. Vì tất cả các lý do này và nhiều 
lý do khác nữa, trường phái cơ cấu luận không tổn tại được lâu và 
đã chết yểu ngay thời Titchener còn sống. 


Nay đã đến lúc một trường phái tâm lý học phải để cập tới các 
khía cạnh quan trọng mà cơ cấu luận đã bỏ qua, và làm việc này 
trong bối cảnh của thuyết tiến hóa, và sử dụng các kỹ thuật nghiên 
cứu đáng tin cậy và hiệu quả hơn phương pháp nội quan. Chinh 
Titchener đã đặt tên cho một trường phái như thế là trường phái 
tâm lý học chức năng, quan tâm tới cái để làm gì của tỉnh thần thay 
vì chỉ quan tâm tới cái ià gì. Sự phát triển và đặc tính của trường 
phái chức năng sẽ là để tài thảo luận ở hai chương tiếp theo. 
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0Á? ÂU HỦI THÁI LUẬN 


li 


- Trường phái tâm lý học là gì? 


. Tại sao trường phái tâm lý học do Wundt sáng lập được gọi 


là ý chí luận? 


. Thảo luận về cách sử dụng nội quan của WuniäL. 


- Theo Wundt, các yếu tố của tư tưởng là các yếu tô nào? 


Tro .ø câu trả lời, hãy trình bày thuyết tình cảm ba chiều 
của Wundt. 


. Wundt phân biệt thế não giữa tính nhân quả tâm lý và tính 


nhân qưả vật lý? 


. Các mục tiêu của tâm lý học theo Titchener là gì? 


. Giải thích của Titchener về cách phối hợp các yếu tố khác 


với cách giải thích cúa Wundt như thế nào? 


. Lý thuyết bối cảnh về ý nghĩa theo của T?tchener là gì? 


. 9o sánh quan điểm của Wundt và của Titchener về tâm lý 


học: giống nhau ở điểm nào, khác nhau ở điểm nào? 


10. Tóm tắt tâm lý học hành vi của Brentano. 


11. Brentano hiểu ý hướng tính là gì? 


12. Hiện tượng luận thuần túy theo usserl nghìa là gì? 


13. Tư tưởng không bình ảnh theo Elpe nghĩa la gì? 


14. Tại sao là sai khi cho rằng chất liệu mà Ebbinghaus dùng 


cho việc nghiên cứu của ông là “các âm tiết và nghĩa”? 


15. Thảo luận về tầm quan trọng của công trình của Ehhinghaus 


đối với lịch sử tám lý học. 


16. Liệt kê các lý do khiên cơ cấu luận suy tàn. Trong câu trả 


lời của bạn, nêu các phê bình về phương pháp nội quan. 
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TỪ WI[NE 


Act psychology - Tâm lý bọc hành vi: Tẻn đặt cho hệ thống 
tâm lý học của Brentano vì ná Lập trung vàa các hoạt động 
hay chức năng cúa tính thần. Tâm lý học hành vi tìm hiểu 
sự tương tác giữa các quy trình tâm lý và các sự kiện vât lý. 


Apperception - Tổng giác: Quy trình chú ý tập trung vào 
một số sự kiện tâm lý. 


Context theory of meaning - Thuyết ý nghĩa trong bối 
cảnh: Quan niệm của Titchener ràng một cảm giác được 
cho một ý nghĩa do các hình ảnh mà nó gợi ra. Nghĩa là 
theo Titchener, ý nghĩa được xác định bới luật tương cận. 


Creative synthesis - Tổng hợp sáng tạo: Sự sắp xếp và tái 
sắp xếp các vếu tấ tâm lý mà có thể phát sinh từ tổng giác. 

Elements of thought - Các yếu tố tư tưởng: Theo Wundt 
và Titchener, là các cám giác cơ hản từ đó phát sinh cáe tư 
tưởng nhức tạp hơn. 


Feoling - Tình cảm: Yếu tố cơ bản cúa tư tưởng đi kèm theo 
mỗi cảm giác, Theo Wundt. các cảm xúc gồm các sự phối 
hợp khác nhau của các tình cảm sợ đẳng. 


TImageless thought - Tư tưởng không hình ảnh: Theo Kũlpe, 
là các hành vi tâm lý thuần túy như phán đoán, nghỉ ngờ, 
mà không có các vật đối chiếu hay hình ảnh kèm theo. 

Immediate experience - Kinh nghiệm trực tiếp: Kính 
nghiệm chủ quan trực tiếp đang khi nó xảy ra. 

Intentionality - Ý hướng tính: Khái niệm do Brentano để 
nghì, theo đó các hành vì tâm 1ý luôn luôn nhắm đến một 
điều gì. 

Introspeection - Nội quan: Suy tự về kinh nghiệm chủ quan 
của chính mình, hoặc nhằm khám phá sự hiện diện hay 
không hiện diện cúa một cam giác (như trong trường hợp 
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của Wundt), hay nhằm khám phá các quy trình tư tưởng 
phức tạp (như đối với Brentano, Stumpf, Kúlpe, Husserl, và 
các tác gia khác). 


Mediate experience - Kinh nghiệm gián tiếp: Kinh nghiệm 
có được thông qua việc sử dụng các thiết bị đo. Ngược với 
kinh nghiệm trực tiếp. 


Mental chronometry - Đo thời gian tâm lý: Đo thời gian 
cần thiết để thực hiện các hành vi tâm lý khác nhau. 


Mental set - Tập hợp tính thần, tập hợp tư tưởng: Một 
chiến lược giải quyết vấn để có thể được khơi đậy bởi các 
chỉ đẫn hay kinh nghiệm và được sử dụng cách vó thức. 


Phenomenological introspection - Nội quan hiện tượng 
luận: Laai phương pháp nội quan tập trung vào các hiện 
tượng tâm lý hơn là vào các yếu tế tâm lý riêng rẽ. 


Principle of eontrasts - Nguyên tắc tương phản: Theo 
Wundt, sự kiện một loại kinh nghiệm thường làm tăng cường 
độ các loại kinh nghiệm khác đối chọi với nó, như khi ăn đỏ 
chua sẽ làm cho việc ăn một đỗ gì ngọt sau đó sẽ cảm thấy 
ngọt hơn là trong thực tế. 


Savings - Đơn vị tiết kiệm: Sự khác biệt về thời gian cần 
thiết để học thuộc một điểu gì giữa lần học đầu tiên với lần 
học lại. 

Stimulus error - Sai lắm về kích thích: Để cho các kinh 
nghiệm quá khứ ảnh hưởng đến một báo cáo nội quan. 

Strueturalism - Thuyết cơ câu: Trường phái tâm lý học đo 


Titchencr sáng lập, mục tiêu là má tả cơ cấu của tỉnh thần. 


Trìđimensional theory o£feeling - Lý thuyết về tình cảm 
ba chiều: Lý thuyết của Wundt rằng các tình cảm thay đổi 
thea ba chiều kích: dễ chịu-khó chịu, kích động-bình thần, 
và căng thẳng-thoải mái. 


VäIkerpsychologie - Tâm lý học tập thể: Tác phẩm 10 quyển 
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của Wundt, trong đó ông nghiên cứu các quy trình tâm lý 
cao hơn qua phân tích lịch sử va quan sát tự nhiên. 
Voluntarism - Thuyết ý chí: Tên được gán cho trường phái 
của Wundt vì ông tin rằng qua quy trình tổng giác, các cá 
nhân có thể hướng sự chú ý của họ về bất cứ điều gì họ muốn. 
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xX 


ẢNH HƯỚNG CỦA DARWIN 


TẾ” inh thần tiên nhong của My chỉ hãng hái chấp nhận những 
quan điểm mới, thực dụng, và không bận tâm đến phân 
tích trừu tượng về tỉnh thần. Thuyết tiến hóa cung cấp cho họ 
một quan điểm như thế, và Mỹ đâ chấp nhận nó mau mắn hơn 
mọi quốc gia nào khác. Ngay cả tại nước Anh, cái nôi của thuyết 
tiến hóa, nó cũng không được tiếp nhận phấn khởi như tại Mỹ. 
Tại Mỹ, thuyết tiến hóa trở thành chú đề ngự trị độc tôn trong 
hầu hết các khía cạnh của tâm lý học. Việc đưa thuyết tiến hóa 
vào tâm lý học đã tạo ra một thứ tầm lý học Mỹ độc đáo, đẳng 
thời trưng tảm nghiên cứu tâm lý học từ châu Âu đã di đời sang 
Hoa Kỳ, và tiếp bịc ở lại đây cho tới nay. 


TIUYẾT TIẾN HÚA TRƯỚC TIII IARWIN 


Ý tưởng cho rằng trái đất và các sinh vật biến hóa một cách có 
hệ thống theo thời gian là mật ý tưởng đã có ít nữa là từ thời các 
triết gia Hy Lạp đầu tiên. Vì Hy Lạp là một nước ven biến, người ta 
có thể quan sát các hình thức sự sống rất đa dạng tại đó. Các quan 
sát này không chỉ ngày càng khách quan hơn, chúng còn khiến cho 
một số nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu bắt đầu triển khai một lý 
thuyết tiến hóa mang tính chất hiện đại một cách kỳ lạ: 


Người ta phông đoũn rằng khổi thủy trái đất ớ dạng lỏng, sự 
thoát hơt nước làm xuất biện đất trước tiên rãi các động uật, 
con người khỏi thủy là một động uật sống dưới nước uớứt bộ 
lưng có 0uáy 0à những uẩy này rụng mất khi cũn người lên sống 
trên mặt đất. Một phỏng đoán khác cho rằng trải đất khởi 
thúy phủ đây bàn từ đỏ các sinh uật phát triển nhờ sức nóng 
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mặt trời. (Hulin, 1934, tr. 10-11) 


Với một điểm xuất nhát tốt 
như thế, Lại sao thuyết tiến hóa 
đã không phát triển đây đủ? Bởi 
vì một phản lớn Plato và 
Aristotle không tin vào sự Liến 
hóa. Theo PPlato, sở lượng các 
mô thể đã có định vĩnh viễn, 
và các mô thể tự chúng không 
thay đổi. Theo Aristotle, số 
lượng các loài đã cơ định, và sự 
đột biến từ một loãi sang một 
luài khác là không thể được. Tin 
vao học thuyết của Plato và 
Aristotle. các nhà triết học Kitô 
giáo đưa thêm vào khái niệm 
jean Lamorck vẻ việc Thiền Chúa tạo đựng 

như mồ tả trong sách khởi 
Nguyên của Kinh Thánh. Trong sự khôn ngoan của Ngài, Thiên 
Chúa đã tạo dựng một số lượng các loài cố định, gồm có con người, 
và con số này chỉ có thể thay đổi bởi một sự can thiệp khác của 
Thiên Chúa, chứ không phải bối các lực tự nhiền. Cách giải thích 
này về nguồn gốc các loài đá giữ nguyên trạng vấn đề mãi cho tới 
thời cận đại. 


Đến thế kỷ 18, một số nhà tư tưởng lỗi lạc đã đưa ra giả thuyết 
tiến hóa, gầm có Erasmus Darwin (1731-1803), ông nội của Charles 
Darwin, tin rằng một loài có thể biến đổi tiệm tiến thành một 
loài khác. Điều còn thiếu trong các lý thuyết tiến hóa ban đầu 
này là cơ chế để sự biến đổi này diễn ra. Người đầu tiên giả thiết 
một cơ chế như thể lã .Jean Lamarck., 


Sự di truyền các đặc tính học được 


Trong cuốn PÖhfosophie Zoologigte (1809/1904), nhà tự nhiên 
học Phán .Jean Lamarek (1744-1829) nhận xét rằng các hóa 
thạch của nhiều loài khác nhau cho thấy rằng hình thù của chúng 
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lúc ban đầu khác với hình thù hiện nay; do đó, các luài đã thay 
đổi theo thời gian. Lamarck kết luận rằng các thay đổi của môi 
trường Ìãä nguyên nhân làm cho có sự thay đổi về cấu trúc nơi các 
loài thực vật và động vật. Vị dụ: nếu do hiếm mỗi, các can vật của 
một loài phải chạy nhanh hơn để bất được số mi ít ôi đang có, 
các cơ bấp dùng để chạy trở nên phát triển hơn vì chúng được 
luyện tập thường xuyên. Nếu các cơ bấp cần để chay được phát 
triển đẩy đũủ nơi can vắt trưởng thành của một loài, con cái của 
con vật trưởng thành này sẽ được sinh ra với các cơ bắp phát 
triển rất cao, nhờ đó tạo cơ ray nhiều hơn cho chúng tồn tại, Lý 
thuyết này được gọi là sự di truyền các đặc tính tập thành. 
Rõ ràng, những còn vật trưởng thành nào trong một loài mà 
không thích ứng được với môi trường sẽ không sống sót và vì vậy 
sẽ không tạo ra dông giống của chúng. Bằng cách này, theo 
Lamarek, các đặc tính của một loài sẽ thay đổi vì các tính chất 
cắn thiết để sống còn đã thay đổi. Đá là sự đột biến của loài. 


HWERBERT §PENbER 


Herbert SŠSpeneer (1820-1903) sinh tại Derby, một thành phố 
công nghiệp của Anh, chỉ học với cha của mình và sau này với 
chú của minh. Ông không bao giữ được đến trường. Năm 17, 
Speneer đi làm trong ngành đường sắt và trong mười năm Liếp 
theo ông thay đổi rất nhiễu nghẻ, từ nghề trắc địa tới nghề chế 
tạo máy. Năm 1848 ông được một việc làm tại Luân Đôn, trong 
tòa báo - trước Liên làm biên tập cho tờ 7 he Öconormist rỗi làm 
mật ký giả tự da. Quan tâm của Spencer đến tắm lý học và 
thuyết tiến hóa bất nguồn hoàn toàn tữ việc đọc sách trong thời 
gian này. Một cuốn sách có ảnh hưởng đặc biệt đến Spencer là 
Một Hệ Thống Luận Lý Học (1893!) của .John Stuart MiII. 


Quan niệm của Spencer về Tiến hóa 


Là một trong những người đầu tiên chấp nhận thuyết của 
Lamarck (và sau này của Darwin), Speneer lấy ý niệm tiến hóa 
và không chỉ áp dụng nó vào các loài động vật rà còn áp dụng 
vào cả tỉnh thần con người và cát xã hội con người nữa. Trên thực 
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tế, ông áp dụng ý niệm tiến hóa 
vào mọi sự vật trong vũ Lrụ. 
Theo Spencer, mọi sự vật đếu 
bất đầu rhư một toàn thể không 
có sự khác biệt với nhau. Với sự 
tiến hóa, sự khác biệt xảy ra 
khiến cho các hệ thống ngày 
càng trở nên phức tạp hơn. Khái 
niệm này được áp dụng vàa hệ 
thần kinh con người, hệ thắn 
kinh này nhiều thế đại trước rất 
đơn giản và đồng nhất nhưng 
qua sự tiến hóa đã trở thành 
rất khác biệt và phức tạp. 


Sự kiện ngày nay chúng ta 

Herberl Špencar có các hệ thần kinh phức tạp 

cho phép chúng ta làm rất nhiều 

các hoạt đông liên tưởng; môt sinh vật có số lượng liên tưởng 

cảng nhiều thì sinh vật ấy càng thông mình. Tuy từ trí thông 

mình đã có ít Tà từ khi Cicero đùng từ ?ntelHigentia, nhưng Spen- 

cer là người có công đưa từ nãy vào trong tâm lý học. Hệ thần 

kinh và cùng phức tạp của chúng ta cho phép chúng ta ghí nhận 

một cách chỉnh xác nhữ sinh lý thần kinh (và nhờ tỉnh thần) các 

sự kiện trong môi trường của chúng ta, và khả năng này giúp cha 
sự gình tồn của chúng ta. 


Trong khi giải thích về cách thức hình thành các liên tưởng, 
Speneer chủ yếu đựa vào nguyên tắc tương cặn. Các sự kiện mài 
trường mã xảy ra đồng thời hay nối tiếp nhau thì được ghỉ nhận 
trong não và tạo thành các ý tưởng về các sự kiện ấy, Qua quy 
trình Lương cận, các ý tưởng của chúng ta sẽ vẽ ra bản đỗ của các 
sự kiện môi trưởng. Tuy nhiên, theo Speneer, một mình nguyên 
tắc tương cân mà thôi không đủ để cất nghĩa tại sao một số hành 
vị tiếp tục tốn tại trong khi một số khác biến mất. Đề giải thích 
sự khác biệt này, Spencer chấp nhận giải thích của Bain về hành 
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vi tự ý. Spencev nói, “Khi các hoàn cảnh lặp đi lặp lại, các cử động 
của cơ mà dẫn đến thành công thì eó khuynh hướng được lặp lại; 
các cử động nào lúc đầu là một sự kết hợp ngẫu nhiên thì bây giờ 
trở thành một sự kết hợp có tính xác suất cao." Spencer đặt sự 
quan sát của Bain vào bối eẢnh thuyết tiến hóa bằng cách khẳng 
định rằng một người tiếp tục lập đi lập lại các hành vi có lợi có sự 
sinh tồn (các hành vi tạo những cám giác thích thú) và tránh các 
hành vi không có lợi (các hành vi tạo các cảm giác đau khổ). Tầng 
hợp của Speneer về nguyên tắc tương cận và thuyết tiến hóa được 
gai là “thuyết liên tưởng tiến hóa.” Quan niệm cho rằng tính 
thường xuyên hay xác suất của một hành vi sẽ tăng nếu nó được 
kèm theo mật sự kiện dễ chịu và giảm nếu kèm theo một sự kiện 
đau khổ, quan niệm này được gọi là nguyên tắc Spenecer-Bain. 


Bước tiếp theo của Spencer là liên kết thuyết của ông trực tiếp 
với thuyết của Lamarck. Spencer tuyên bế rằng con cái được thừa 
hưởng các Hên tưởng tích luỹ mà các tổ tiên của chúng đã học được. 
Các liên tưởng nào mà các thế hệ trước đã thấy là có lợi cho sự sinh 
tồn thì được truyễn lại cho thế hệ kế tiếp. Nghĩa là có sự di truyền 
các đặc tính tập thành. Lý thuyết của Spencer là sự kết hợp của 
thuyết. duy nghiệm, thuyết liên tưởng, và thuyết bẩm sinh bởi vì 
ảng tin rằng các liên tưởng đạt được do kinh nghiệm thì được 
truyền lại cha con cái. Vì vậy Spencer là một nhà tâm lý học theo 
thuyết liên tưởng, nhưng thuyết liên tưởng của âng được gắn liền 
với thuyết tiến háa của Lamarck. Ông cho rằng các liên tưởng mà 
thường xuyên được sử dụng thì được truyền lại cho con cái như là 
các hán năng hay phần xạ. Vì vậy theo Spencer, hẳn năng cũng chỉ 
là cáe thái quen đã cá lợi cho sự sống còn của các thế hệ trước. Bản 
năng đã hình thành ở các thế hệ trước giống như các thói quen 
hình thành ở cuỏc đài hiện tại của sinh vật - nhờ liên tưởng. 


Khi công trình của Darwin xuất hiện, Speneer chỉ chuyển sự 
nhấn mạnh của ông từ các đặc tính tập thành sang sự chọn lọc tự 
nhiên. Ý niệm về sự sống sót của vật thích hợp nhất (đo 
Spenecar đưa ra năm 18ã2 và sau này được Darwin dùng) áp dụng 
cha e4 hai trường hợp trên, 
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Thuyết Darwin xã hội 


Có một trường hợp mà Spencer không bao giờ hiểu thuyết của 
Darwin, hay nêu ông hiếu thì ông không chấp nhận nó. Trơng khi 
ứng dụng thuyết tiền hỏa, Speneer đã nói những điều mà Darwin 
không bao giờ nói, hay Darwin bác bỏ thẳng thừng. Ví dụ, tiến 
hóa theo Đpenecer có nghĩa là tiến bộ, Nghĩa là tiến hóa có một 
mục địch; nó là cơ chế để đạt đến sự hoàn hảo. Darwin thì khãng 
tin điều này. Theo Spencer, sự đạt đến hoàn hảo của con người chí 
là vấn để thời gian rnà thôi. 


8pencer cũng xa rời quan niệm của Darwin khi Spencer ứng đụng 
các nguyên tắc tiến hóa vào các xã hội. Theo Spencer, các xã hội tiến 
hóa giống như một sinh vật. Ngược lại, Darwin không tìn có điều đó. 
Việc Spencer áp dụng vào xã hội khái niệm của õng về sự sống sắt 
của vật thích hợp nhất được gọi là thuyết Darwin xã hội. Theo 
Spencer, con người sống trong xã hội, giống như các loài vật khác 
trong môi trường tự nhiên của chúng, tranh đấu để sống còn, và chỉ 
có cá nhân nào thích hợp nhất mới sống sót. 


CHARLE§ BARWIN 


Charles Darwin (1800-1882) sinh ngày 12 tháng 2 tại 
Shrewsgbury, Anh, cùng năm Lamareck xuất bản cuốn sách của ông 
mô tá sự di truyền các đặc tính tập thành. Robert, cha của ông là 
một bác sĩ nổi tiếng, và Susannah Wedgewood xuất thân từ một 
gia đình nổi tiếng về nghề chế tạo đổ sứ. Hai ông bà cú ã người 
con, Charles là con áp út. Như đã nói trên, ông nội Darwin, Erasmus 
Darwin là một bác sĩ nổi tiếng và rất say mê thuyết tiến hóa. Sau 
khi học vỡ lòng tại nhà, Darwin được gửi đến trường nhưng ở 
trường ông học đở đến độ cha ông nồi rằng sau này ông sẽ làm hư 
hoại thanh đanh mình cũng như gia đình. Darwin đãnh phần lớn 
thỡi giữ sưu tập và phản loại các cây cả, con số, và khoáng vật. Về 
học hành öng không tiến bộ gì cả chơ tới năm 16 tuổi ông vào 
trường y khoa cúa Đại học Edinburg. Ông nhàm chán các bài 
giảng và không thể chịu đựng nổi việc đứng nhin cảnh giải phẫu 
mà không dùng thuấc mẽ (hồi đó chưa có). Theo lời khuyên của 
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cha, ông đổi sang Đại học Cam- 
bridge để được đào tạo thành 
một giáo sĩ Anh giáo. Tại Cam- 
bridge, Darwin tham gia câu lạc 
bộ nhậu, chơi bời xa láng cho 
tới khi tốt nghiệp năm 1831 với 
thứ hạng kém. Thừi gian ở Cam- 
bridge, Darwin nhở ông thích 
nhất là sưu tầm các con xẻn toc, 


Chính sự mê say tìm hiểu côn 
trùng học đã tạo địp cho ông tiếp 
xúc với các giáo sư thực vật học 
và địa chất học ở Cambridge, 
ông học và nghiên cứu dưới sự 
hướng dẫn của các giáo sư này. 
Trong thời gian ớ Cambridge, 
Darwin đã kết bạn với nhà thực 
vật học John Henslow. Henslow 
được mời làm việc trên con tàu 
thám hiểm Beagie, nhưng vì bận 
công việc gia đình, ông đã từ 


Charles Darwin 


chối lời mời và để nghị cho I` +. :- 4¿ thay ông. Thoạt đầu, cha 
của Darwin không cho phép ông øi 7+ ‹ sau khi thảo luận với 
gia đình, ông đã thay đổi ý kiếu v ÿ.. . phép Darwin đự cuậc 


thám hiểm. 
Hành trình của con tàu Beagle 


Thế là với sự khuyến khích của một giáo sư của ông, Darwin 
đã ký tên tham dự công việc làm nhà nghiên cứu thiên nhiên 
không được trả lương trên con tàu Öeøgie, do chính phú phái đi 
trong chuyến thám hiểm khoa học 5 năm (1831-1836). Tàu Beœg/eø 
nhố neo ở cảng Plymouth, Anh, ngày 27 tháng 12, 1831. Lúc ây 
Darwin 23 tuổi. Trước hết tàu vượt biến đến Nam Mỹ, tại đây 
Darwin tìm hiểu các sinh vật biển, các hóa thạch, và các bộ lạc 
Da Đó. Sau đó, mùa thu 18385, tàu Beaøgie dừng lại ở quần đảa 
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Galapagos, tại đây ông nghiền 
cứu các giỗng rùa khống lỏ, thần 
lãn, sư tử biển, và 13 loài chim 
sẻ. Điều đáng chủ ý ông nhận 
thấy là các giống rùa, thực vật, 
côn trùng và các sinh vật khác 
ở mỗi đảo mỗi khác nhau, cả khi 
các đảo chỉ cách nhau một 
khoảng rất ngắn. Tàu eogie 
tiếp tục đến Tahiti, New 
Zealand, và Úc; đến tháng 10, 
1836, Darwin trở về Anh, tai 
đáy ông lao mình vào cảng việc 
phản loai số mẫu động vật trong 
sưu tập khổng lỗ của ông 


Thomos Molthus 


Về lại nước Anh 


Cả khi đã trở vẻ Anh, các 

quan sát của Darwin vẫn côn rất. rời rạc: ông cần một nguyên tắc 
để nối kết chúng lại, Sau khi đọc tác phẩm Cdo luận uễ Nguyên 
Tác Dân Số Hạc (1798/1914) của Thomas Malthus, Darwin đã 
có được nguyên tắc ấy. Malthus nhận thấy rằng lượng cung cấp 
lương thực cho thế giới tăng theo cấp số công, trong khi đân số 
tăng theo cấp số nhân. Ông kết luận rằng lượng cung cấp lương 
thực và đân số được giữ ở mức cân bằng nhờ các sự kiện như 
chiến tranh, chết đói, và bệnh tất. Darwin đã bố sung cho ý niệm 
của Malthus và áp dụng khái niệm này cho động vật, thực vật, và 
loài người 


Tháng 10 năm 1838, mghia là 18 tháng sau khi bát đầu công 
việc nghiên cứu có hệ thông, tình cỡ tôi đọc cuñn án Số của 
Malthus để giải tri, và vì đã được chuẩn bị để hiểu sự đấu tranh 
giãnh sự sống diễn ra khấp nơi nhờ việc tôi đã quan sát được nơi 
thói quen của các loài động vật và thực vật, bất ngờ tôi hiếu rằng 
trong những hoàn cảnh thuận lợi, các sự biến đổi sẽ có khuynh 
hướng được duy trì, còn trong những hoàn cảnh bất lợi, chúng bị 
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mất đi. Kết quả của điều này là sự hình thành các loài mới. Vì 
vậy, rốt cuộc tôi đã củ một lý thuyết để làm việc; nhưng vì sợ mắc 
phải thiên kiến, tôi đã quyết định không viết gì cả trong một thứi 
gian, dù chỉ là một phác thảo rất ngắn về ná. (F. Darwin, 1959, 
Lr. 42-343). 


Tháng 6 năm 1858, Darwin nhân một lá thư của Alfred Etussell 
Wallace (1823-1913) mã tả một lý thuyết tiến hóa gắn như giống 
hệt thuyết của Darwin, Wallaee cũng chịu ảnh hưởng cảo luận của 
Malthus, cùng với các quan sát của bản thân ông trong vùng 
Amazan và Quấn đảo Malay. Charles Lyell, nhả địa chất tiến 
hóa, đã xem xét các ý tưởng của cả Darwin lẫn Wallace và đề 
nghị rằng cả tải liệu của Wallace lắn bản thảo viết vội của Dar- 
win được đọc tại Hội Linnaean vào cùng một ngày và không có 
mật cả hai tác giả. Người ta đã làm theo gợi ý trên, và không tài 
liệu nảo gợi được sự chú ý nhiều của cứ toạ. Tác phẩm tạo nên 
thời đại, Bàn Về Nguấn Gốc Các Loài bằng sự Đào Thủi Tự 
Nhiên của Darwin được xuất bản hai tháng sau đó. Nhưng lúc này 
thuyết tiến hỏa đã được người ta chú ý quá nhiều khiến cho 1500 
bản in của cuốn sách đã được bán sạch ngay trong ngày đầu tiên. 
Vị Darwin đã thu thập được một lượng dữ liệu quá lớn và vì công 
trình đẩy đủ của ông, nên chúng ta cại Darwin, chứ không phải 
Wallace, là tác giả của thuyết tiến hóa. Tuy nhiên, một ngày nào 
đỏ trong tương lai, những gì được nói ớ phần sau đây có thể sẽ 
được gọi là thuyết tiến hóa của Darwin-Wallace. 


Thuyết Tiến hỏa của Darwin 


Jhả nâng sinh sản của mọi loài sinh vật cha phép con cái của 
chúng có thể ngày càng sống sót nhiều hơn trong một mỗi trường 
nhất định; vì vậy, đã xảy ra một cuộc đấu tranh để sinh tồn. 
Trong số con cải của bất cứ loài nào, cá các &hác biðt cả thể rất 
lớn, một sẽ có lợi cho sự sống còn hơn một số khác. Kết quả là sư 
sống sót của Uật thích hợp nhất (thuật ngữ Darwin mượn của 
S8pencer). Vỉ dụ: nếu có sự thiểu lương thực trong môi trường sống 
của loài hươu cao cổ, thì chỉ những con nào có cổ đủ đài để vươn 
lên tới các cành lá còn sót trên các cây cao mới có thế sống sót và 
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sinh sản. Bằng cách ấy, trong tình trang thiếu lượng thực, các con 
hươu có cố ngắn hơn sẽ dần đắn tuyệt chúng. Như thể, sự đào 
thải tự nhiên diễn ra giữa các con cái của cúng một loài, 


Darwin định nghĩa sự thích hợp là khả năng của sinh vật để 
sống và sinh sản, cÈŸ† có thế. Vì vậy, sư thích hợp được quyết định 
bởi các đặc tĩnh của sinh vật và của môi trường. Các đặc tỉnh cho 
phép sinh vật điều chính thích đáng với môi trường thì được gọi 
là thích nghỉ. Sinh vật nào có các đặc tính thích nghĩ thi thích 
hợp, không có thì không thích hợp. Nền lưu ÿ rằng sức mạnh, 
tỉnh chiến đấu và tinh cạnh tranh không được nhác đến. Không 
một tính chất nào trang số này fất yếu đẫn đến sự thích hợp. 


Trong Nguần Gốc của Các Loài (18591, Datwin nói rất ít về loài 
người, nhưng về sau ông cũng nhấn ranh rằng loài người cũng là 
sản phẩm của tiến hóa. Theo ông, cã loài người và loài vượn đều hát 
nguồn từ cùng một tổ tòng chung rất xa là loài linh trưởng. 


Việc Darwin so sánh trực tiếp loài ngưỡi với loài vất trong Các biểu 
hiện cảm xúc nơi Con người ua các Động cột, cùng với sự nhấn mạnh 
rằng loài người chï khác loài vật về mức độ mà thôi, đã lam phát sinh 
khoa tâm lý học so sánh và tâm lý hoe loài vật. Ngày nay người ta 
thấy rõ có thể học được nhiều điều về con người nhở nghiên cứu các 
động vặt “thấp hơn." 

Ảnh hưởng của Darwin 


: Ít nhất cũng phải nói thuyết Darwin là một cuộc cách mạng. 
Anh hưởng của nó từng được sánh với ảnh hưởng của thuyết 
Copernieus và Newton. Ông đã thay đổi quan niệm truyền thống vẽ 
bán tỉnh con người và cùng với nó, thay đối lịch sử của triết học và 
tâm lý học. Ngoài ảnh hưởng đối với tâm lý học nói chung, thuyết 
tiến húa ngày nay đang có một ảnh hưởng trực tiếp hơn. Nâm 
1975, Edward Wilson xuất bản cuữn Xã hội Sưuh oát học: Tổng 
Hơợp Mới, tìm cách giải thích hành vì xã hội của các sinh vật, bao 
gồm con người, dựa trên thuyết tiến hóa. Bằng cách sửa đổi định 
nghĩa của Darwin từ sự thích hợp để sững còn và sinh sản nơi cá 
thể sinh vật thành sự bảo tổn các gen đi truyền của một sinh vật, 
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sinh vật học xã hội có thể giải thích rất nhiều hành vì xã hội của 
con người, Nghĩa là, theo các nhà sinh vặt học xã hội, sự thích hợp 
được quyết định bái khả nàng của một sinh vật bảo tốn được gen 
của mình, chứ khang phải bởi khả năng thành cảng trong việc sinh 
sản con cái. Bằng cách nhấn mạnh tắm quan trọng của sự bảo tồn 
gen di truyền, các nhà xã hội nhãn mạnh rất nhiều về các mối 
quan hệ bà con họ hàng, Với khái niệm này, các nhà xã hội sinh 
vật học tìm cách cất nghĩa các điểu như tình vêu, vị tha, chiến 
tranh, tôn giáo, đạo đức, chế độ hôn nhân, chiến lược hôn nhản 
chọn lọc, chiến lược sinh để và nuôi đạy can cái, tính bài ngoại, 
thái độ hiểu chiến, chế độ gia đình trị... 


Như sẻ thấy trong phắn còn lại của chương này, các ý tưởng của 
Darwin cuối cùng đã khai sinh được một loại tâm lý học độc đáo 
của Mỹ - mát tâm lý hục nhấn mạnh đến các khác biệt cá nhân và 
sự đo lường các khác biệt ấy, giá trị thích nghỉ của tư tưởng và 
hãnh vị, và việc nghiên cứu hanh ví loài vật. Nhưng trước khi hoc 
về tâm 1ý học Mỹ, chúng ta phải 
xết đến công trình của một tác 
giả vốn là một gach nối quan 
trọng giữa lý thuyết Darwin và 
tâm lý học Mỹ. 


ŠIR FRAN6I5 BALTIN 


Erasmus Darwm, bác sĩ, triết 
gia, thi sĩ, và nhà lý thuyết tiến 
hỏa thời đầu, là ông nội của cả 
Charles Darwin lắn Eraneis 
Galton (1822-19111. Galton là 
em họ của Darwin, sinh gán Bir- 
mìngham, Anh, ngày 18 tháng 
2, la còn út của gia đình 7 người 
con, Cha ông là một chủ ngăn 
hàng giảu có, và me ông là em 
cùng cha khác mẹ với cha của Francis Galton 
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Charles Darwin. Galton học mẫu giáo tại nhà, năm 2 tuổi rưỡi đã 
biết đọc biết viết. Nam 5 tuôi đã đọc được mọi sách viết bằng 
tiếng Anh và năm 7 tuổi đã đọc được các tác phẩm của Shakespeare 
để giải trí. Nhưng sự việc đã thay đổi khi Galton được gửi vào 
trường nội trú, ở đó öng phải chiu một nền giáo dục hà khắc bằng 
roi vọt, kỷ luật sắt, và các bài giảng đạo đức của thây cô, rùng với 
các cuộc đánh lộn với bạn bè. Năm 16, ông bồ trường nội trú và 
được gửi đến học ngành thuốc tại Bệnh viên Đa khoa Birming- 
bam; sau kinh nghiệm thực tế này, ông chuyên đến King's Col- 
lege ở Luân Đôn. Sau đó ông chuyển đến Đại học Cambridge và 
đâu băng tốt nghiệp tại đây năm 1843. 


Đo có khả năng tài chánh đôi đão, sau khi tốt nghiệp, Galton đi 
chu du ở Ai Cập, Sudan, và Trung Đông. Sau đó ông vẻ nhà và kết 
bạn trong ít năm với các bè bạn giàu có - cỡi ngựa, bắn súng, chơi 
báng, và thí nghiềm về điện. Sau khi tham khảo ý kiến một nhà 
tướng sọ học và được khuyên sống mật đời hoạt động, GaÌlton quyết 
định gia nhập Hội Địa Lý Haàng Gia trong một chuyến du hành 
sang Tây nam châu Phi. Chuyến ởi kéo đài hai năm, và nhơ việc 
ông chế ra được một bản đã vê cáe lãnh thõ chưa từng được kham 
phá trước kia tại châu Phi (nay là Nam:bia), Hội Địa Lý Hoàng Gia 
năm 1853 đã trao tặng ông huân chương danh dự hạng nhất của 
Hội. Năm ấy Galton 32 tuổi. Chúng ta có thể thấy trong khả năng 
làm bản đồ của Galton mật niễm say mê mà Galton thea đuổi trong 
cả cuộc đời trưởng thành của ông: niềm say mê đo đạc (ác sự vật. 


Năm 1853 Galton xuất bản sách đầu tiên của ông, Tường Thuát 
của một nhà Thảm hiểm Nam Phì Nhiệt Đới. Ông được nhìn 
nhận là một chuyên gia về du lịch vùng boang đã, và chính quyền 
Anh cử ông đi dạy về các thủ thuật cắm trại cha quân đội. Năm 
1855 ông xuất bản cuốn sách thứ hai, WMghé Thuát Du Lịch, gầm 
những thông tin về việc phải đối xử với các thú hoang và thú đữ 
như thế nào. Nhờ óc sáng tạo của ông, ông được bầu làm chủ tịch 
Hội Địa Lý Hoàng Gia năm 1856. 


Để minh họa thêm về niễm say mê đo đạc của Galton, sau đây là 
một ít các công trình của ông: 
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- Trong cố gắng đo và dự báo thời tiết, õng sáng chế ra bản đề 
thời tiết. 

- Ông là người đầu tiên gợi ý răng có thể dùng đấu ván tay để 
nhận dạng người - thủ thuật này về sau được Scotland Yard 
chấp nhận. 


-Ông tìm cách xác định xem nước nào có nhiều phụ nữ đẹp nhất. 
- Ông đo mức độ nhàm chán khi đọc các sách khoa hạc. 


Người ta có thể tưởng tượng Galton vụi thích hiệt haa khi 
biết. về lý thuyết tiến hóa của Charles Darwin với sự nhân mạnh 
của ly thuyết này về các khác biệt cá nhán. Galton tín rằng nêu 
có các kháe hiệt cá nhân quan trọng giữa các con người, rõ rằng 
có thể đo lường và phán loại các khác biệt ấy. Việc này đã trđ 
thành sứ mạng cuộc đời của ông. 


Đo trí thông minh 


Galton cho rằng trí thông minh là vấn đẻ thuậc lãnh vực tình 
tế của giác quan bởi vì con người chỉ có thể biết thế giới nhơ giác 
quan. Như vậy, giác quan càng tình nhậy, người ta càng thông 
minh. Hơn nữa, vì sự tính nhậy của giác quan tùy thuộc vao sự di 
truyền tự nhiên, nên trí thông minh là do đi truyền. Va nếu do đi 
truyền, người ta có thể giả thiết rằng các đầu ác thông minh cực 
độ đều ở trong các đồng họ thông minh cực độ. ác kết quả nghiên 
cứu của Galton về trí thông minh (1868) là như sau: Con cái của 
các cá nhân xuất chúng thường cũng thông mình phi thường hơn 
con cái của các cá nhân bình thường. Tuy nhiên, Galton cung 
nhận thấy rằng cũng cần có sự chuyên cần và gắng sức thì khả 
năng thông minh đi truyền mới đạt được mức trổi vượt. 

Đo con người 

Ước muốn đo các khác biệt cá nhân của can người đã gợi hứng, 
cho ông sáng tạo một “phòng thí nghiệm đo còn người” tại cuộc 
Triển Lãm Y Tế Thế Giới tại Luân Đôn năm 1884. Tại đây, trong 
khoảng một năm, ông đã đo 9.337 người theo hất cứ kiểu nào mà 
ông có thể nghĩ ra. Ví dụ, ông đo kích thước cua đầu, sãi tay, chiều 
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cao khi đứng, khi ngồi, chiếu đãi của ngon tay giữa, trọng lượng, 
sức manh khi vận bàn tay (đo băng một động lực kế), dung lượng 
hít thở, đà nhậy của thị giác, thính giác, thối gian phản ứng với 
các kích thạch thì giác và thỉnh giác, âm giai cao nhất có thể nghe 
thấy, và tức độ của một quả đấm. Ông đã sáng chế ra các kiểu đo 
này bởi ông tin rằng sự tỉnh nhảy của giác quan có liên quan đến 
trí thông mình, và vì lý đó này, “phông thí nghiệm đo con người” 
tủa Galton có thể dược eøi là mũt cố gắng đề đó trí thông mình 


Cổng hiến của Galton cho tâm lý học 


ÏL có sả nhân nào trong tâm lý học có nhiêu sáng kiến được 
nhìn nhân nhự Galton. Trong số các sáng kiến của Galton, phải 
kế việc nghiên cúu vấn đế bản tính và sự nuôi dưỡng của môi 
trường, việc sử dụng các bản cầu hỏi, sử dụng trắc nghiệm từ-hện 
tướng, nghiên cứu về sinh đối, nghiên cứu vẻ hình ảnh, và sự phát 
triển kỹ thuật tương quan. Đầu đâu trong cúng trình của ông 
chúng ta cùng thấy ông quan tán tửi các sự khác biết cá nhân và 
việc đo lướng chúng, và sự quan tâm này là một phản ánh trực 
tiếp ảnh hưởng củn thuyết tiến 
hóa của Darwin 


TRẤC NEHIỆM TRÍ THNE MINH $AU 
BAITIIN 


James MeEeen Cattell 


Việc chuyển các phương pháp 
Lrắc nghiệm của Galton sang 
Hoa Eÿ được thực hiện chủ yếu 
bởi các cổ gắng của James 
MeReen Cattell (1860-1944). 
Cattell từng theo học với cá 
Wundt lẫn Galton tại châu Âu 
nhưng chịu ảnh hưởng Galton 
nhiều hơn. Cattell sinh ngày 25 
tháng ñ tại Easton, Pennsylvania,  lumøs KcKeen Cenell 


596 


Hoa Kỳ. Ông vào trường Lafayette College trước khi đủ 16 tuổi và 
đứng đảu lớp mà khòng cần cố găng nhiều. Ông thích nhất môn 
taán và vât lý. Sau khi tất nghiệp ở Lafayette, ông đ: sang LeipzIg 
học với Wundt. Khi học với Wundti, Cattell và các bạn học đã làm 
nhiều cuộc nghiên cứu về thời gian phản ứng. Cattell nhận thấy 
rằng thời gian phản ứng của bản thân ông khác một cách co hệ 
thống với các bạn cùng nghiên cứu với ông, và ông để nghị WundE 
khai thác các khác hiệt cá nhân vẻ thời gian phản ứng. Đề nghị 
này bị bác bó bởi Wundt quan tâm tới bản tính chung của trí 
khôn hơn là các khác biệt cá nhãn. Vào khoảng thời gian này, 
Cattell hiết được phòng thí nghiệm đo người của Galton tại Luân 
Đôn và bắt đầu thư từ với Galtan chú yếu về vấn đề đo thời gian 
phản ứng. Sau khi tốt nghiệp với Wundt, Cattell bất đầu làm 
nghiên cứu sinh trong 2 năm tại Đại học Cambridgc, tại đây óng 
được làm việc với Galton. Dưới ảnh bướng của Galton, Catte]l bắt 
đầu tin rằng trí thông minh có tương quan tới sự tỉnh nhậy của 
giác quan và nó chủ yếu là do đi truyền. 


Khi trở về Mỹ năm 1888, Cattell được tiếp nhận làm thành viên 
của Đạt học Pennsylvania. và tại đây ông hướng dẫn cho sinh viên 
trong các thí nghiệm về đo lường theo kiểu Galton. Năm 1890 ông 
xuất bản các kỹ thuật và kết quả của ông trong một bài báo, trong đó 
thuật ngữ trắc nghiệm trí khôn được òng sử dụng lần đầu tiên. 


Năm 189L Cattell chuyển sang Đại học Calumbia, tại đây ông 
đạy các trắc nghiệm của ông cho các sinh viên năm đầu tiên. Chương 
trình trắc nghiệm của Cattell gia thiết rằng nếu một số trắc nghiệm 
của ông đo cùng một điều (trí thông minh), kết quả của các trắc 
nghiệm này phải có tưởng quan rất cao với nhau. Nó cũng giả thiết 
rằng nếu các trắc nghiệm đang được dùng để đo trí thông minh, 
chúng phải có tương quan rất cao với kết quả học tâp tại trường. 
Nghĩa là, để mật trắc nghiệm trí thông minh có giá trị, nó phải có 
các tiên đoán về các sự khác biệt mà các cá nhân thể hiện khi làm 
các công việc đòi hỡi trí thông mình. 

Nàm 1901, Clark Wissler, một trong các sinh viên tót nghiệp 
của Cattell, đã trắc nghiệm các giả thiết của Cattell. Wissler đo 
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sự tương quan giữa các trấc 
nghiệm của Cattell, và giữa kết 
quả của các trắc nghiêm khác 
nhau với kết quả học tập. Các 
kết quả trắc nghiệm của Wissler 
đã làm cho chương trình trắc 
nghiệm của Cattell sụp đổ 
Wissler thây rảng các tương 
quan giữa các trắc nghiệm rất 
thấp và sự tương quan giữa các 
trắc nghiêm khác nhau với kết 
quả học tập tại trường gắn là 
zero. Như vậy, các trắc nghiêm 
không đo cùng một điểu hỏi vì 


nếu có thì chúng phải có tương 
quan rất can; và chúng không Alt:ed Binet 

có giá trị vi nêu có, các kết quả 

của chúng phải có tương quan rất cao với các kết quả học tấp 


Với các khám phá mập mờ và tiêu cực này, sự quan tâm về 
trắc nghiệm trí khôn phai nhạt dấn. Wissler chuyển sang lảnh 
vực nghiên cứu nhân học và trở thành một nhà môi trường học có 
uy tín, còn Cattell chuyển sang tấp trung vào công việc quản trị 
và biên tập tạp chỉ. Nhấn mạnh của tâm lý học My hướng sang 
lãnh vực thực đụng. và có vẻ phương pháp đo lường của Galton 
không có ích bao nhiều, ít là trong việc trấc nghiêm trí thông 
mìỉnh. Tuy vậy, sự trì trệ này không kéo đài lâu. 


AIfred Binet 


Tai Pháp, người ta thử một kiểu đo trí thông mình khác, có 
về thành công hơn kiểu của Galton. Đó là đo trực tiếp các hoạt 
đông tình thần phức tạp mà người ta nghĩ là có liên quan đến 
trí thông minh. AHred Binet (1857-1911) là người đẫn đầu về 
phương pháp trắc nghiệm này, dựa theo truyền thống duy lý hơn 
là truyền thống duy nghiêm. 
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Binet sinh ngày L1 tháng 7 tại Nìep, Pháp. Cha ông là bác sĩ, 
cũng như cá ng nội lẫn ông ngoại của ông. Cha mẹ ông ly hôn 
khí ông còn bé, và ông được nuôi đạy bởi một mình mẹ áng, một 
nghệ sĩ tài ba. Tuy ban đầu ông theo ngành y khoa cua gia đình, 
nhưng ông bỏ ngang để chuyển sang tâm lý học. Vì được độc lập 
tài chánh, Binet có thời giờ để tự hẹc, và ông đọc các sách của 
Darwin. Galton, và các nhà duy nghiệm Anh (nhất là John Stuart 
Milli Ông không theo học bài bản vẽ tâm lý học. 


Binet bắt đầu sự nghiệp tâm lý học bằng cách lãm việc với 
Jean-Marie Charcut (1825-1893), nhà tâm bệnh hạc nổi tiếng thế 
giới, tại La Salpêtrière. Giếng Charcot, Binet nghiên cứu về việc 
thôi miễn, và ông tuyên bố rằng trong mát nghiên cứu ông đã có 
thể điều khiển các triệu chứng và cảm giác của một người bị thôi 
miên bằng cách đi chuyển một cục nam châm đến các chỗ khác 
nhau quanh thân thể người bị thôi miên. Ông cũng tuyên bố có 
thế dùng nam châm để thay đổi sự sợ hãi mật đấi tượng, như sợ 
rắn, thành sự yêu thích nó. Binet nghĩ rằng các khám phá này có 
thể có những hệ quả quan trọng đối với việc thực hành y khoa nái 
chung và đối với tâm bệnh học núi riêng, nhưng các nhà nghiên 
cứu khác không thể đạt được các khám phá giếng như của Binet 
và họ kết luận rằng các kết quả của ông là do việc kiểm soát thí 
nghiệm yếu kém. Ví dụ, các chủ thể thí nghiệm của Binet luôn 
luôn biết trước họ phải làm gì, Khi các chú thể không biết trước 
các chờ đợi của người nghiên cứu, họ không cho thấy các hiện 
tượng như Binet thấy. Vì vây, chính sự ám thị tạo ra các kết quả 
của Binet, chứ không phải tác đụng cúa nam châm. Sau một cố 
gắng lâu dài nhằm bênh vực ý kiến của mình, cuối eùng Binet đã 
nhìn nhận rằng kết quả của ông la do sự ám thị chứ không phải 
đo tác dụng của nam châm, và ông đã từ chức tại La Salpêtrière 
năm 1890, 


May thay, sự nghiềp tâm lý học của Binet lần thứ hai thành 
công hơn. Khöng có chỗ đứng trong làng tâm lý học chuyên nghiệp, 
Binet hướng chú ý của mình vào việc nghiên cứu sự phát triển trí 
thức của hai bé gái của ông, lúc ấy một đứa hai tuổi rưỡi và đứa 
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kia bốn tuổi rưỡi. Ông làm ra các trắc nghiệm rất giống các trắc 
nghiêm của jean Piaget sau này. Chẳng hạn, õng hỏi đống nào 
trong bai đống vật để trên bàn có nhiều vật hơn, thì ông thấy 
răng câu trả lời không dựa vào con số các vật trong mỗi đống mà 
vào lượng khòng gian mỗi đống chiếm trên mặt bàn. Ông cũng 
tìm hiểu xem hai bé gái của ông có thể nhớ đến mức nào các Vật 
mà ông cho chúng xem thấy một lần rỏi cất đi. Ông cũng dùng 
một số trắc nghiệm của Galton và Cattell để đo lường đâ tỉnh 
nhậy thị giác và thời gian phán ứng. Năm 1890 ông xuất bản ba 
cáo luận mô tả kết quả nghiên cứu cúa ông trên hai người con gái 
của ông; va năm 1903 ông xuất bản Nghiên cứu Thực nghiệm pê 
Trí tháng mình, tóm lược việc nghiên cứu sự phát triển trì thức 
của các con gái ông thoa thời gian. 


Năm 1891 ông gia nhập phòng thí nghiệm tâm lý hạc sinh lý 
tại Đại học Sorbonne, tại đây ông thực hiện việc nghiên cứu về các 
lãnh vực như trí nhớ, bản chất sự sợ hãi của tuổi thơ, tính đáng tìn 
cậy của chứng cớ tận mắt, tính sáng tạo, tư tướng không hình ảnh, 
và thuật xem chữ viết. Trong những năm làm việc tại Sorbonne, 
Binct cũng nghiên cứu các khác biệt cá nhân trong trì giác về các 
dấu vết mực - trước công trình trắc nghiệm nổi tiếng của Ror- 
sehach. Trong cuốn sách tiểu sử Binet nôi tiếng của Wolf (1973), bà 
nói rằng Binet là ông tổ của tâm lý học thực nghiệm tại Pháp và 
ông có nhiều ảnh hưởng đối với tâm lý học Hoa Kỳ hơn là Wuridt. 


Tứm lý học cứ nhân - 


Binet không quan tâm nghiên cứu những điểm chung của người 
ta, nhưng chủ yếu quan tâm đến các điểm khác biệt giữa người ta 
với nhau. Năm 1896, cùng với trợ tá của õng là Victor Henri (1872- 
1840), Binet viết một bài bảo nhan đề “Tâm 1ý học cá nhân,” trong 
đó họ đề nghị một đanh sách các yếu tế thay đổi làm cho các cá 
nhän khác nhau, đặc biệt về trí thức. Họ tìm kiếm một bảng liệt kê 
các yếu tế khác nhan quan trọng và cách để xác định mỗi yếu tố tồn 
tại tới rmrức nào trong một cá nhân nhất định. Với các yếu tố biến 
thiên được phân lập và một cách để đo chúng, họ hi vọng có thể 
“đánh giá” mọi cá nhân trong một thời gian tương đối ngắn. Nói 
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cách khác, Binet và Henri để nghị nghiền cứu các khả năng trì 
thức cách rực tiếp thay vì dựa vào sự tỉnh phạv của giác quan. 
Bảng đanh sách như vậy được đề nghị năm 1896 bao gồm trí nhớ, 
hình ảnh, trí tưởng tượng, chủ ý, thấu hiểu, khâu gợi, phán đoán 
thấm mỹ, phán đoán đạo đức, sức mạnh ý chì, và phán đoán về thị 
giác không gian. 


Tiếc răng mục tiêu của Binet và Henri trong việc đánh giá 
trong một thứ gian ngắn các quy trình tình thần cao hơn của một 
người đã thất bại. Sự thất bại này đã khiến Binet và Henri phải 
từ bỏ kế hoạch “tâm lý học cá thế”. Tuy nhiên kinh nghiệm đạt 
được sẽ co ích cho kế hoạch tiếp theo của Bìnet. 


Đánh giá sự yếu bém trí thức 


Nam 1899, Theodore Simon (1873-1981), đang làm việc như 
môt nghiên cứu sinh trong một viện lớn dành cho trẻ era chậm 
phát triển trí khôn, đã xin Binet bảo trợ cho luận án tiến sĩ nghiên 
cứu của ông. Binet nhận lời và coi đây là cơ hội để âng tiếp cận với 
một phạm vị đề tài rộng rãi. Cùng năm 1899, Binet gia nhập Hôi 
Tự Nguyện về Nghiên cứu Tâm lý Trẻ Em, một tổ chức tìm kiếm 
những thông tin giá trị về trẻ em, đặc biệt về các vấn để giáo dục 
trẻ em. Binet lặp tức trở thành người lănh đạo của hội. Năm 1903 
Binet và Simon được chính phủ Pháp bổ nhiệm trông coi việc 
nghiên cứu các vấn để của trẻ em chậm phái triển tại các trương 
học Pháp. Người ta thấy rõ ngay lập tức rằng muốn cho các em 
chậm phát triến nhận được sự giáo dục đặc biệt, cần phải có một 
phương pháp để phân biệt các em với các trẻ bình thường. Hồi đó 
người ta sử dụng các trắc nghiệm của Galton để phát hiện các trẻ 
chậm phát triển trí óc, và Binet thấy rằng vì các trắc nghiệm 
này, các em bị mù hay câm thường bị đánh giá sai là các em chậm 
phát triển. 

Năm 1904 Binet và 8imon bắt đầu soạn ra các trắc nghiêm để 
có thể phân biệt giữa các em trí óc bình thường và các em trí óc 
chậm phát triển. Qua các nghiên cứu trước kia, Binet tin chấc rằng 
cách tốt nhất để xem vét các kháe biệt cá nhân là căn cứ vào các 
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quy trinh tính thần phức tạp, và rất nhiều trắc nghiệm cho các trẻ 
em binh thường và dưới bình thường được làm theo kiểu này. Sau 
nhiều lần thứ và sai, Binet và Simon đạt đến một trắc nghiệm đầu 
tiên về đo trí thông mính /rực tiếp thay vì bằng các nhương pháp 
đánh giá gián tiến dựa vào sự tỉnh nhậy của giác quan. 

Thang đo trí thông mình Binet-Stmon năm 1905 nà các lần 
hiệu dính 

Binet và Simon cống hiến thang đo trí thông mình Binet-Simon 
như một phương pháp hiệu quả để phản biệt trẻ em bình thường với 
trẻ em châm phát triển trí óc. Thang đo được lâm năm 1905 gắm có 
30 trắc nghiêm xếp theo thứ tự từ đễ đến khó, từ cử động đơn giản 
của mắt đến các định nghĩa trừu tượng. Ba trung số trấc nghiệm này 
đo sự phát triển vận động, và 27 trắc nghiệm còn lại đo các khả 
năng tri thức. Các trắc nghiệm này được xếp theo thứ tự từ dễ đến 
khó, nên nếu đứa trẻ qua được càng nhiều trắc nghiệm thì càng được 
coi là có mức phát triển tri thức cao. Thang đo được dành để trắc 
nghiệm các trẻ em bình thường và các trẻ em bị coi là chậm phát 
triển, tất cả ở độ tuổi từ 2 đến 13, 


Sau đây là 30 trắc nghiệm trong Thang đo Binet-Simon năm 1905: 
1. Chứng mình sự phối hựp thi giác. 


9. Chứng minh sự nắm bắt khi tiếp xúc (nắm lấy một khối vuông 
sau khi chạm vào nổi. 


3. Chứng rninh sự nắm bất bằng mất. 

4. Nhận ra thức ăn (chọn giữa miếng gỗ và thanh sôcöla), 
5. Tìm thức ăn (để miếng sôcôla gói kín trong giấy), 

6. Làm theo các lệnh đơn giản hay lập lại các điệu bỏ. 

7. Chỉ về các đồ vật (đầu, mũi, v. v...). 

8. Nhận ra các đỏ vật trong hình. 

9. Gọi tên các đồ vật trong hình, 

10. Phân biệt chiêu dài của hai đường thẳng. 

11. Lặp lại con số ba đơn vị. 
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12. Phân biệt hai vật năng. 

13. Chống lại các gợi ý. 

14. Định nghĩa các từ đơn giản. 

15. Lặp lại câu có 15 từ. 

16. Nói sự khác biết giữa một cặp đỏ vật. 

17. Chứng minh tr( nhớ bằng mắt, 

18. Vẽ các hình tư trí nhớ. 

19. Chứng rainh mức độ trí nhớ về các con số. 

20. Nói các điểm giống nhau giữa các để vật. 

Ø1. Phân biệt nhanh các đường thẳng. 

22. Xếp thứ tự 5 vật nặng. 

23. Nhận ra vật nặng bị thiếu trong 5 vật nặng ở trắc nghiệm 22. 

24. Cho các từ có âm điệu. 

25. Hoàn thành các câu. 

26. Làm câu với ba từ cho sẵn. 

27. Trả lài câu hỏi (ví dụ “Em phải làm gì khi buần ngủ?”). 

28. Nói giữ sau khi thay đổi các kim đồng hỏ. 

29. Gấp và cắt giấy. 

30. Phân biệt giữa các từ trừu tượng (ví dụ buồn và chún). 

Chúng La thấy phản ánh trong thang đo Binet-Simon niềm tin 
của ông rằng trí thông minh không phải là một khả năng duy 
nhất mà la nhiều khả năng khác nhau. Như thế có thể nói Binet 
phản ánh tâm lý học khả năng cúa các nhà triết học duy lý. Tuy 
nhiên, ông không chấp nhận thuyết bẩm sinh của đa số các quan 
điểm duy lý. Thực ra ông cũng tín sự đi truyền có thể có một tác 
động giới hạn mạnh đối với khả năng trí thức, nhưng ông cũng 
tìn rằng đa số người ta đều hoạt động dưới mức tiểm năng của 
mình. Vì vậy, ông tin mạnh rằng mọi người đều có thể tăng 
trưởng về trì thức và điều này có tầm quan trọng lớn đốt với các 
nhà giáo dục. 
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Thang do Binet-Siman được hai tác gìả hiệu đính vào năm 
1908 với mục tiếu vượt lên trên sự phán biệt giữa trẻ bình 
thường và trẻ chậm phát triển, để phân biệt các mức thông 
minh khác nhau giữa các trẻ thông mính. Các trắc nghiệm được 
dùng cho các tré bình thường từ 3 đến 18 tuổi. Nếu 75% hay hơn 
số trẻ em ở một tuấi nào đó qua được một trắc nghiệm nhất 
định, trắc nghiệm ây được kể là đành cho lứa tuổi ấy. Thang đo 
hiệu đính năm 1908 gắm 58 trắc nghiệm. 


Thang đo hiệu đính năm 1911 gồm các dữ kiện quy tẤc cho 
người lớn (từ 15 tuổi) và cung cấp đúng 5 trắc nghiệm cho mỗi lứa 
tuổi. Các trắc nghiệm ở lứa tuối cao hơn cho phép đánh giá sự tỉnh 
tế hơn trong trí thông minh. Ví dụ, nếu một trẻ § tuổn qua được tất 
cá các trắc nghiệm tương ứng với lứa tuôi của em, em được coi là 
hình thường. Tuy nhiên một em 8 tuổi cũng có thể qua một sô trắc 
nghiệm dành cho lứa 9 tuổi. Phương thức mới này cho phép tăng 
thêm 1/B tuổi cho kết quả của mãi trắc nghiệm mà một em qua 
được vượt trên tiêu chuẩn đành cho tuổi của em. Như thế, “mức 
thông minh” của một em có thể được điễn tả bằng tuổi trí tuệ của 
em, nghĩa là tuổi tương ứng với các trãc nghiệm khó nhất mà đứa 
trẻ có thể qua được. 


Thương số thông mỉnh (1) 


Năm 1911 WilHiam Stern (1871-1938), một nhà tâm lý bạc 
Đức, đưa vào thuật ngữ tuổi trí tuệ. Theo Stern, tuôi trí tuệ của 
một đứa trẻ được xác định bởi mức độ thể hiện các trắc nghiệm 
Binet-Simon. Štern cũng gợi ý rằng tuổi trí tuệ có thể chia cho tuổi 
đời, và ta có thương số thông minh. Ví đụ, nếu một đứa trẻ 7 tuổi 
qua được đủ các trắc nghiệm đành cho trẻ 7 tuổi, thì thương số 
thông mình của em sẽ là 7/7, hay 1.00. Nếu một trẻ 7 tuổi khác chỉ 
qua được các trắc nghiệm đành cho trẻ 5 tuổi, chỉ số thông minh 
của em sẽ là 5/7, hay khoảng 0.71. Năm 1916 Lewis Terman gợi ý 
nhân chỉ số thông mình với 100 để loại bỏ các số lẻ thập phân. 
Cũng chính Terman đã dùng chữ viết tắt J@ để chỉ thương số thông 
minh (Intelligence Quatient). Như vậy, phối hợp các gợi ý của Stern 
và Terman, ngày nay chúng ta cố công thức quen thuộc về ]Q: 
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Binet chống đổi việc sử dụng công thức về thương số thông 
minh. Ông cho rằng trí thông minh quá phức tạp không thể được 
biếu thị bằng một thuật ngữ đơn giản hay một con số. Tuy nhiên 
lich sử cho thấy rằng sự đơn giản hóa của 8tern đã giành phản 
thầng trước sư chống đối của Binet. Du sao, Binet và Simon đã 
triển khai được mật phương pháp đo lường vấn gọn và dễ áp dụng 
cho trí thông mình, và nó đã trẻ thành võ cùng phổ biến. Đến trước 
lúc bát đấu Thể Chiến II, trắc nghiệm Binet-Simon đâ được sử 
dụng tại hấu như khắp nơi trên thể giới. 


Cá Binat và Galton đếu cùng qua đời năm 1811. Galton thọ 89 
tuổi, với mọt sự nghiệp phong phú; và Binet thọ 54 tuổi đã ở đỉnh 
cao sự nghiệp của mình. 


Charles Spearman và quan niệm về trí thông minh 
tổng quát 


Sau một thời gian dài phục vụ trong quấn đội Anh cho tới năm 
3⁄4 tuổi, Charles Spearman (1863-1945) chuyển hướng sang sự 
nghiệp tám lý học. Ông theo học với cả Wundt lẫn Kulpe tại Đức, 
rồi sau đó bắt đấu đọc các tác phẩm của Galton. Ông rất bị ấn 
tượng, và đã làm một số thi nghiệm vẻ các học sinh trưởng làng, và 
kết quả có vẻ ứng hộ quan điểm của Galton rằng có sự tường quan 
giữa sự tính nhậy của giác quan và trí thông minh. Ông thấy rằng 
các số đo sự tính nhay giác quan không chỉ tương ứng rất cao với 
nhau, nhưng điều quan trọng hơn, chúng cũng tương ứng rất cao 
(+.38) với “trí thông mình ở trường,” Năm 1904 ông xuất bản các 
kết quả nghiên cứu trong một bài báo nhan để “Trí thông mình 
Tổng quát: Xác định và Đo khách quan.” Mật phần dựa vào hài báo 
gây tranh luận của ông, ông được mời giữ một ghế giảng dạy tại 
Univeraity College, Luân Đôn, tại đây õng bắt đầu đả kích thuyết 
duy cảm, liên tưởng, khoái lạc, vã hầu hết các lập trường triết hục 
và tâm lý học từng được chấp nhân trước kia. Đặc biệt âng đá kích 
các kết quả nghiền cứu, như của Wíssler. cho thấy có ít sự tương 


405 


quan giữa cáe số đo của Galton và Cattell về sự tỉnh nhậy giác quan 
và hầu như kháng có sự tương quan nào giữa các số đo sự tỉnh nhậy 
giác quan và kết quả học tập. Vì các kết quả của ông hoàn toàn 
ngược lại, àng kết luân rằng các kết quả ngược với của ông đều là 
các thống kê giá tạo. Ông cũng kết luận rằng vì các số đo sự tinh 
nhậy giác quan có tương quan với nhau, nên chúng phải là số đo 
chung cúa môt khả năng chung, mà ông gọi là trí thông minh 
tổng quát (g). Hơn nữa, theo truyền thống Galton, ông cho rằng g 
được quyết. định hầu như haàn toàn bởi di truyền. 


Các kêt luận của Äpearman về bán chất của trí thông minh là 
quan trọng vì ba lý da sau đây: (1) Ông coi trí thông minh là một 
khả năng duy nhất, trang khi Binet coi nó là một tập hợp nhiều 
kha năng khác nhau; (2) ông coi trí thông mình phần lớn đo di 
truyền, trong khí Binet cai no là có thể thay đối nhờ kinh nghiệm; 
và (3) chính quan niệm của Äpearman về trí thông minh được chấp 
nhận nhiều nhất hãi phòng trào trắc nghiệm mới tại Mỹ chứ không 
phải quan niệm của Binet. Nghĩa là, IQ được coi là đo trí thông 
mình tổng quát ø cúa Spearman chứ không phải đo “mức trị thức” 
đa điện của Binet. 


THAN B0 BINET-SIM0N TẠI HDA RỲ 
Henry Herbert Goddart 


Henry Herbert Goddart 
(1866-1957) sinh tại New Pn- 
gland, đậu cứ nhân và thạc sĩ 
tại Haveford College. Sau khi 
làm giáo viên rồi làm hiệu 
trưởng một trường trung học, 
ông ghi danh học chương trình 
tiến sĩ về tâm lý học tại Đại 
học Clark để theo đuổi các quan 
tâm của ông về giáo dục và tâm 
lý học. Ông làm luận án tiến sĩ 
về các yếu tố tâm lý trong việc Henry Herberd Goddan 
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chữa bệnh bằng lòng tín, dưới sự hướng dẫn của G. Stanley Hall 
(xem chương 111. Sau khi đậu tiến sĩ năm 1899, Goddard nhân 
một ghế giáo sư tại West Chester State Teachers College của 
Pennsylvania, rồi năm 1906 õng trở thành giám đốc nghiên cứu 
tại Trường Đào Tạa các Trẻ Em Chậm Phát Triển Trí Ốc tại 
Vineland, New Jersey, 


Chính Gaddard đã dịch Thang đo Binet-Simon và mọi tác phẩm 
của Binet và Simon sang tiêng Anh. Sau khi Binet qua đời năm 
1911, Goddard trở thành đại biếu hàng đầu của phương pháp 
Binet trang việc đo trï thông mỉnh. Tuy chấp nhận phương pháp 
trắc nghiệm Binet, Goddard lại còn chấp nhận quan điểm cúa 
Galton -Cattell-Spearman về hán chất của trí thồng minh chứ không 
phải quan điểm của Binet. Ông cho rằng trí thông minh lã một 
khả nãng tỉnh thần duy nhất và sực mạnh của nó được quyết định 
bởi di truyền, 

Nghiên cứu gia dình “Kallikal" 

Gaddard quyết định nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về mối tương 
quan giữa bối cảnh gia đình và trí thông mình. Năm 1911 ông áp 
dụng trắc nghiệm Binet-Simon cho Debarah Kallikak, người từng 
gõng ở Trường Vineland từ năm 1897. “Kallikak” là một cái tên 
hư cấu đo Goddard lấy từ tiếng Hy Lạp Èa‡os (tất) và kakos (xấu). 
Mặc du tuổi đời của Deborah là 22, trắc nghiệm trí thông minh 
của cô xác định tuổi tâm lý là 9, với một IQ khoảng 41, Goddard 
bia ra một tên gọi muron (đắn độn) để chí mức thông mình của 
Deborah. Rồi ông lấn ngược trẻ về tổ tiên của Deborah từ thơi 
Cách Mạng Mỹ, khi Martin Kallikak cha có mối quan hệ với một 
gát bản bar "chậm phát triển trì óc” và sinh ra Martin Rallikak 
con. Sau khi rời quản đội, Martin cha cưới một “cô gái đáng giá,” 
và họ có 7 người con. Martin con cùng cưới vợ và có 10 con. rang 
phân tích của Goddard, con chúu của Martin cha và "cô gái đáng 
giá" biếu thị phía “tất” của tổ tiên Delborah, và can cháu của Mar- 
tin con biểu thị phía “xấu”. 


Goddard thấy răng các con của Martin cha không người nào 
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chậm phát triển trí óc, trong khi năm người con cúa Martin con bị 
chậm phát triển. Trong các thê hệ tiếp theo của Martin con, 
Goddard thấy có rất nhiều người bị chậm phát triển. Trong số 
những con cháu của Martiin cha, có nhiều người là bác sĩ, luật sư, 
nhà giáo đục, và các cá nhàn xuất sắc khác. 


Goddarởd báo cáo các khám phá của öng trong Gia đình Kuiikak, 
mát Nghiên cứu 0ễ tính Di truyền củu sự Chậm phát triển Trí óc 
(1812). Nghiân cứu của ông ủng hộ quan niệm của Ga]ton rằng trí 
thông mình là do đi truyền quyết định. Đi theo lý thuyết của 
Goddard, một số nhà khoa học hàng đầu thời ấy đã có võ Việc 
triệt sản đối với các người trí tuệ chậm phát triển hay cách ly họ 
ra khải xã hội. Họ cho rằng vì những người này không kiểm soát 
được Việc sinh sản của họ, nên thành phần thông minh của xã hồi 
phải kiểm soát thay cho họ. 


Không đưới 20 tiểu hang ra đạo luật triệt sản, và hàng ngàn 
người “không nong muần” đã bị triệt sắn. Tại một số bang, luật 
triệt sản có hiệu lực mãi cho đến thập niên 1970. 


Trắc nghiệm trí tuệ nà tiệc nhập cư 


Vàa những năm 1905-1913, một làn sóng nhập cư gôm hàng 
triêu người từ châu Âu đổ vào đất Mỹ, và người ta lo ngại rằng 
nhiền người trong số nhập eư này có thể là những người đần độn. 
Vấn để là làm sao xác định chấc chắn được. Năm 1912 cao ủy nhập 
cư mời Goddard đến đảo Ellis để quan sát các người nhập cư. Goddard 
tuyên bố ông cá thể cho biết nhiều người nhập cư là hạng đần độn 
mà chỉ cần quan sát các đặc điểm thể lý của họ, nhưng để chắc 
chắn, ông sử dụng thang đo Binet-Simon. Dựa trên kết quả của các 
trắc nghiệm, nhiều người nhâp cư bị liệt vào hạng người đần độn, 
và hàng ngàn người bị trục xuất. Goddard còn đi xa tới mức xác 
định những nước châu Âu nào có tỷ lệ người nhập cư đần độn caa 
nhất. Chung chung, Goddard kết luân rằng khoảng 40 đến 50 phân 
trăm người nhập cư là hạng đản đán. 


Do các cố gắng của Goddard, ti lệ những người nhập cư bị trục 
xuất tăng 350 phân trăm vào năm 1913 và 570 phần trăm vào 
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năm 1814, lâm cho nước Mỹ mất đi biết bao nhiêu người lao động 
bình thường vá rẻ tiến. Vào những nắm sau này, Goddard thay 
đổi triệt để quan điểm của öng bằng cách chấp nhận nhiều quan 
niệm của Binet Nhưng ông đã gãy ra biết bao thiệt hai rái! 


Lewis Madison Terman 


Lewis Madison Terman (1877-1968) sinh ngày lỗ tháng 1, 
là can thứ mười hai của mốt gia đình nông dân mười hốn côn tại 
miễn trung [ndiana. Năm ông 9 tuổi, mặt người bán các sách về 
tưởng sọ học tặng cho mỗi người trong gia đình Terman một 
quyển về tướng sọ học. Cuốn sách Terman đọc cho thấy nhiều hửa 
hẹn, và đã kích thích ông khao khát một cuộc đời vượt bên ngoài 
ranh giới của đồng ruông. Năm 1ã tuổi, Terman bô đồng ruộng đi 
đến Danville, lnđiana học tại trường Central Normal College. 
Năm 17 tuổi ông bất đầu dạy học tai một trường làng. Trong sáu 
năm sau khi rời gia đình, Terman đã dạy học ở trường và đậu ba 
văn bằng: một về nghề thuất, một về khoa học, và một về sư 
pham, Năm 1901 ông ghí danh vàa Đại học Indiana để theo đuổi 
chương trinh thac sĩ về sư pham. Sau khi đậu thạc sĩ, ông đang 
tìm một chả giảng dạy thi nhãn được một để nghị làm nghiên cửu 
sinh tiên sĩ tại Đại học Clark. Với sự trợ giúp tải chánh của gia 
đình, õng chấp nhận lời để nghĩ và đến học với G, Stanley Hall, 

giống như Gaddard. 


Lewis Madisson Terman 


Nhưng Terman không viết 
luận án dưới sự hướng dẫn của 
HAall. Terman ngày cảng quan 
tâm hơn đến trắc nghiệm trí tuê, 
và Hall không mấy phấn khởi vé 
đẻ tài này. Dưới sự hưỡng dẫn 
của Edmund C. Stanford, Terman 
tách riêng hai nhóm học sinh 
"giỏi” và “dốt” rải tìm cách xác 
định phải dùng loại trắc nghiệm 
nào để phân biệt các cá nhân 
trong hai nhám. (Terman không 
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biết rằng BineL và Simon đã từng làm cùng một việc như thê 
trước đỏ.) Luận án của Terman nhan để “Thiên tải và Ngư đết: 
Một Nghiên cứu vẻ các Quả trinh Trí tuệ của Đảy học sinh “Giỏi” 
và bảy học sinh “Dất", Terman sau nảy nói rằng tất cả sự quan 
tắm về sự nghiêp của ông đã được hình thành trang những năm 
làm việc tại Clark. Năm 1910 Terman nhận lời mời giữ ghế giảng 
đạy trong khoa giáo đục tại Đại học Stanford và làm việc tại đây 
cha đến cuối đời. Ông trở thanh khoa trưởng của phản khoa tâm 
lý học nậm 1922 và giữ chức nãy cho tới khi về hưu nam 1823. 


Khi đến Stanford, Terman tĩnh cỡ biết đến thang đo trị Không 
mình Binet-Simon (qua hản dịch của Goddard). Terman bắt đầu 
ngay lấp tức làm việc với thang đa này và thấy rằng nó không thể 
sử dụng chỉnh xác cho trẻ em Mỹ rnã không có sự sửa đổi. 


Trắc nghiệm Stanford-Binet 


Tcrman thấy rằng lchi áp dụng thang đo Binet-Simaon cho học 
sinh Mỹ, kết quả không đồng đều. Nghĩa la điểm số trung bình 
của trẻ em Lhuộc các lứa tuổi khác nhau thì hoặc cao hơn hay thấp 
hơn tuổi đời của nhóm trẻ được trấc nghiệm. Ví dụ, Terman nhản 
thấy các mục trang thang đo Binet-Simon quá đã đối với trẻ 5 tuổi 
và quá khó đốt với trẻ 12 tuổi. Điều này khiến cho tuổi trí tuệ của 
trẻ ern 5 tuổi cao một cách giả tạo và tuổi trí tuệ của trẻ 12 tuổi 
thấp một cách giá tạo. Cùng với sinh viên mới tốt nghiệp của 
áng, H. G. Childs, Terman xóa bố các mục đang có trong thang đo 
Binet-Simon và thêm vào các mục mới cho tới kỉ điểm số trung 
bình của một mẫu trẻ em là 100, bất kể các em thuộc lứa tuổi nào. 
Điều nảy có nghĩa là đối với mỗi nhóm tuổi được trắc nghiêm, 
tuất trí tuệ trung bình sẽ bảng tuổi đời của nhóm. Terman và 
Childs xuất bản một hản hiệu đính đấu tiên về thang đa Binet- 
Simon năm 1813, và näảm 1816 một rnình Terman xuất bản một 
bản hiệu đính khác nữa. Bán hiệu đính nãm 1916 sau này được 
gọi đơn giản là SLanford-Binet. Chỉnh vào nâm 1916 Terman chấp 
nhận “chỉ số thông minh” của Stern và gợi ý chỉ số này được nhãn 
với 100 để loại bỏ các số lẻ thập phản và gọi chỉ số này là 7@. 
Trấc nghiệm Stanford-Binet làm cho Terman trở nên vừa giàu 
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vừa nổi tiếng, nó được hiệu đính năm 1937 và một lắn nữa năm 
1960 tsau khi Terman đã mát). 


Lận trường của Ter:nan nễ tính dí truyền của trí thông mình 


Trang suốt cuộc đời sự nghiệp, Terman luôn tin rằng trí thông 
tính phần lớn là đo đi truyền. Giảng như Goddard, Terman tìn 
rằng trí thông mình kém là nguyên nhân của đa số Lội phạm và 
các dạng hành vi chống xã hội khác. Theo Terman, một người ngu 
đốt không thể là một người đạo đức. 


Tuy 'Terman rất bị ân tượng bởi Binet và vay mượn nhiều của 
Binet, quan niệm của ông về trí thông mình giống với quan niệm 
của Galton hơn. 


Nghiên cứu của Terman uê thiên tài 


Vào thời Terman, người ta tìn rằng các trẻ em quá thông mình 
đéu là bất bình thường. Một thành ngữ thường dùng để mô tả các 
trẻ em loại nãy là “chín sớm, thối sớm,” gợi ý rằng nếu khả năng 
trị tuệ phát triển quá sớm thì không còn lại bao nhiêu cho các lứa 
tuổi sau. Để nghiên cứu một cách khách quan kinh nghiệm của 
các trẻ em xuất sắc trong thời gian lâu dài, Terman thực hiện 
một trong các nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lịch sử tâm lý học, 
Bằng cách tìm ra các trẻ em thông minh xuất chúng rỗi quan sát 
các em một thải gian lâu đãi, Terman có thể đánh giả sự tin 
tướng của ông rằng các trẻ em có IQ cao thường thành công trong 
cuộc đời hơn là các trẻ em có IQ thấp. 


Bước thứ nhất, Terman xác định thiên tài là có điểm số 135 trở 
lên trong trắc nghiêm của ông. Tiếp theo, ông áp dụng trắc nghiệm 
cho hàng ngàn học sịnh ở California và ông lọc ra 1.470 học sinh 
tu tú (24 nam và 646 nữ). Tuối đời trung bình của nhóm là 11. và 
IQ trung bình của nhóm là 151. Tim hiểu tất cả những gì ông có 
thể biết về các em - gồm các sở thích, lý lịch gia đình, sức khỏe, 
đặc điểm thể lý, và tính cách - Terman muốn nghiên cứu các kinh 
nghiệm của các em trong nhỏm khi chúng lớn lên theo thời gian. 
Ông bất đấu cuộc nghiên cứu nắm 1991 và báa cáo các kết quả 
đầu tiễn cúa ông trong Nghiên cứu Dù truyền học tê Thiên tài 
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(1926). Từ di truyền có thế có hai nghĩa. Thứ nhất, nó có thể có 
nghĩa lã “phát triển.” Khi dùng theo nghĩa này, một nghiên cửu 
đi truyền học là nghiên cứu các dấu vết cho thấy có điều gì thay 
đổi thea thời gian tăng trưởng. Thứ hai, từ đ¿ truyền có thể chỉ vẻ 
các gen hay nhiễm sắc thể là nguồn gốc của sự biển đối tính chất. 
Terman đùng từ đi truyền theo nghĩa phát triển. 


Terman thấy rằng các trẻ em trong nghiên cứu của òng đều có 
cha mẹ với nến giáo dục trên trung bình, các em đá biết đọc tử 
khi còn rất nh tuổi, tham dự các sinh hoạt rất đa đang, và kết 
quả học tập của các em thường là xuất sắc. Tất cả điều này là để 
hiểu; vấn để chính là xem các em này sẽ sống ra sao khi các em 
lớn lên. Terman thực hiện việc nghiên cứu theo dõi vào năm 
1927-98 khi tuổi trung bình các em là khoáng 16, và một lần nữa 
vào năm 1939-1940, khi tuổi trung bình các em là khoảng 99. Các 
nghiên cứu này cho thấy các cá nhân của nhóm vẫn tham gia các 
sinh hoạt đa đạng và trổi vượt trong hấu hết các sinh hoạt ấy, và 
hạ vấn xuất sắc về học vấn. 70 phần trăm nam và 67 phần trăm 
nữ đều hết đại học, và 56 phắn trăm nam và 33 phần trăm nữ đã 
họục tiếp ít là một bậc nữa. Tất cả các tỉ số này đếu cao hơn rất 
nhiều so với thanh phần quần chúng vào thời đá. 


Lẫn nghiền cứu theo dõi cuối cùng có sự tham dự của Terman 
là vào năm L950-1953, và nó cho thấy các cá nhân được trắc 
nghiệm vẫn Liếp tục trổi vượt trong hấu hết mọi lãnh vực học tập. 
Sau khi Terman mất vào năm 1956, những người khác tiếp tục 
cuộc nghiên cứu vẻ nhóm mà Terman đã nghiên cứu; cả thảy 
nhóm nây đã được nghiền cứu trong 50 năm. Đổi với các nhà 
nghiên cứu tham gia, các kết quả đã rõ: rẻ em thiên tửi trừ thanh 
người lớn thiên tải. Nghiên cứu của Terman đã làm tan biển 
nhiều tin tưởng sai lạc về các trẻ em thiên tài, nhưng nó vẫn còn 
để lại câu hỏi chưa trả lỡi được là “thiên tài” do di truyền hay do 
kết quả của kinh nghiệm, Có baø nhiều phản của trí thông mỉnh 
được quyết đính do đi truyền và bao nhiêu phẫn do mỗi trường 
vẫn còn là một vấn để bị tranh cãi nóng bỏng trong tâm lý học 
ngày nay. 
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TRÁC NEHIỆM TRÍ THÊNE MINW TRŨNE 
(IUÂN ĐỘI 


Robert M. Yerkes 


Robert M. Yerkes (18?76- 
1956) là con trưởng trong một 
gia đình nông dân ở Pennsyl- 
vania. Nhưng ông thất vạng với 
đời sống nông dân, và mơ ước 
trở thành một bác sĩ. Những 
năm học đại hạc, Yerkes sang ở 
nhà một người bác và phụ giúp 
các việc nhà để có tiền đi học ở 
Đại học rsinis. Sau khi rời ; sả 
Ursinis, Yerkes chuyển đến ReberxM. Yerkes 
Harvard và ở đáy ông bất đầu 
quan tâm đến hành vị loài vắt. Đău tiển sĩ nảm 1902, ông ở lại 
Harvard làm mặt thành viên cúa phản khoa. Cùng với bạn ông lúc 
đó đang ứ Đại học Joehns Hopkins là John B. Watson (sẽ học ở 
chương 12), Yerkes sáng lập khoa tâm lý học so sánh tại Hoa Kỳ. 
Để nhìn nhận thành công tuyệt vời này của õng, ông được bấu làm 
chủ tịch Hội Tâm Lý Học Mỹ (APA) năm 1917. 


Thời còn là sinh viên, Yerkes phải vay mượn rất nhiều tiền, và 
chức vụ giảng dạy của ông tại phân khoa ở Harvard không được bao 
nhiêu tiên, Vĩ thể ông phải làm các công việc ngoài giờ để sinh sống. 
Năm 1912 ông nhận công việc làm giám đốc nghiên cứu tại Bệnh 
viện tâm thản bang Boston; chính tại đây Yerkes có những kinh 
nghiệm đầu tiên về trắc nghiêm trí thông minh. Tại bệnh viên, 
người ta dũng thang do Binet-Simon để làm dụng cụ giúp chẩn đoán 
lâm sàng. Dân đân Yerkes ngày càng tham gia nhiều hơn vào công 
việc trắc nghiềm tại Bệnh viện tâm thần bang Bostan, và phải bả bớt 
công trình của ông về tâm lỹ học so sảnh, 


*Cống hiến” của Yerkes chú trấc nghiệm thông minh là gợi ý 
của ông cho rằng mọi cá nhân phải được trấc nghiệm về mọi mục 
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của trấc nghiệm Rinet-Simøn rồi cho điểm cho mỗi mục mã họ 
qua được. Như thế, việc đánh giá mỗi người sẽ cân cứ vao tổng số 
điểm đạt được thay vì một ïQ. Phương pháp này loại bỏ được yếu 
tế tuổi tác trong việc chấm điểm. Không bao lâu sau, Yerlsas sẽ 
thấy phương pháp của mình được thử ở một mức độ má öng không 
bao giờ nghĩ là có thể làm được. 


Chương trình trắc nghiệm quan đội 


Khi Hoa Kỳ bước vào Thế Chiến I năm 1917, Yerkes đang 
làm chủ tịch APA. Ông triệu tập một cuộc họp đắc biệt của hiệp 
hôi để tim xem các nhà tâm lý hạe có thể giúp gì trong cố gắng 
chiến tranh nay. Người ta quyết định là các nhà tâm lý học sẽ 
tìm ra các công cụ để chọn lựa và đánh giá các lính nhấp ngũ. 
Theo lời mời của Gaddard, một nhóm nhỏ các nhả tâm lý học, 
trong đá có Ysrkes và Terman, đã đến Trường Vinelanở để triển 
khai các trắc nghiệm: tâm lý để sau đỏ sử dụng Lại các cân cứ lục 
quân và hải quân khác nhau. Vì các kết quả khả quan, Yerkes 
được trao quản hàm thiểu tá và trao nhiệm vụ tổ chức một 
chương trình trấc nghiệm cho toàn thể lục quản (hải quân bác 
bả ý tưởng này), Mục tiêu của chương trình là xác định những 
ngưỡi khuyẽt tật trí tuệ, phân loại quản lính theo mức thông 
mình, và chọn lọc các cả nhân để đảo tạo đặc biệt - ví dụ làm sĩ 
quan. Yerkes tin rằng để có hiệu quả, phải sử dụng trắc nghiệm 
tập thể thay vì cá nhân, phải đo trí thông minh “bẩm sinh”, và 
phải dễ áp dụng và dễ cho điểm. Vì thấy rằng 40 phần trầm số 
quân nhập ngũ không biết đọc đú để làm trắc nghiệm, nên 
nhóm tổ chức đã phải tạo ra hai đạng trắc nghiệm: đạng Azzny 
Aipha cho các binh sĩ biết chữ và đang Army Beta cho các bính 
sĩ không biết chữ hay những người nói và đọc ngôn ngữ không 
phải tiếng Anh. 


Chiến tranh kết thúc năm 1918 và chường trình trắc nghiệm 
kết thúc năm 1919, lúc đó đã có 1,75 triệu người được trắc nghiệm. 
Nhiều người cho rằng chương trình trắc nghiệm quân đội đã chứng 
mình được tính thực dụng của tâm lý học, nhưng các chứng cớ 
không ủng hộ cho quan điểm này. 


1# 


$lƒ $UY THÚ1 TRÍ TRÊN6 MINH TRÊN CÁ NƯỮt 


Việc sử dụng hai loại trắc nghiệm Army Alpha (cho người biết 
chữ) và Beta (cho người không biết chữ! lại khơi đây mối lo ngại về 
tình trạng suy thoái trí thồng mình trên toàn quốc. Khoảng một 
nửa số đàn ông da trắng được trắc nghiệm trong quản đối cô trí 
thông mình bẩm sinh bằng vái lứa tuổi 13 hay thấp hơn, và tình 
trạng còn tệ hơn đối với các bình sĩ đa đen. Phản ứng của Goddard 
là những người dân có trí thông mình thấp không được quyến bà 
phiếu, Cùng với Goddard, Terman và Yerkes rất quan tâm tới tình 
trạng suy thoái trí thông mính toan quốc, mà họ cho là do tính 
trạng nhập cư và do sự kiện rằng những cá nhãn có trí thông mình 
thấp kém lại sinh sản nhanh hơn những cá nhân có mức thông 
minh bình thường hay trên bình thường. 


Giống như thói quen thửi ấy, Yerkes tin rằng nhiều sự dữ trên 
đất nước đang xảy ra là đo những người dân kẽm trí thông mình và 
các chính sách nhập cư chỉ làm cha vấn để trắm trọng hơn. 


May thay, lập trường bẩm sinh cực đoan của Goddard. Terman, 
và Yerkes đã gập những sự thách thức. Càng ngày người ta càng 
tin rằng sự thế hiên trên các trắc nghiệm trí thông mỉnh có thể ít 
là một phần được cắt nghĩa bới các yếu tế như kinh nghiệm và 
nền giảo dục đầu đời. 

Các câu hải về bắn chất trí thõng mính, và trí thông mính 
được quyết định bao nhiêu phần do di truyền và bao nhiêu phần 
đo mỗi trường vẫn còn là các câu hồi cho tâm lý học ngày nay. 


0Á tÂU IÚI TRÁ0 LUẬN 


1. Hãy tỏm tất thuyết tiên hỏa của Lamarck. 


3. Mô tả thuyết Darwin xá hội của S8pencer và giải thích tại 
sao nó rất thịnh hành tại Hoa Kỹ? 


3. Nguyên tấc Spencer-Bain là gì? 
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. Hãy tám tất thuyết tiến hóa của Darwin. 


5. Giải thích tại sao các số đo trí thông mình của Galton chủ 
yếu có bản chất giác quan? 


6. Tóm tắt sự cũng hiến của Galten cho tảm lý học. 


7. Mã tả phương pháp trắc nghiệm thông mình của Cattell và 
giải thích tại sao cuối cùng nó đã bị bả. 


8, Phương pháp trắc nghiệm trí thông mình của Binet khác 
với của Galton và Cattell ở những điểm nào? 


9. Mô tả thang đo Binet-Simon năm 1905. Nó đã được hiệu 
đính năm 1908 và 1811 như thế nào? 


10. Strn để nghị phương pháp nào để trắc nghiệm trí thông 
minh? Tại sao Binet chống lại phương pháp này? 

11. Tóm tắt quan điểm của Spearman về trí thông minh. 

12. Goddard đã có những kết luận nào khi öng áp dụng 
thang đo Binet-Simon để trắc nghiêm các học sinh Mỹ? 

13. Terman đã thay đổi thang đo Binet-Simon về những điểm 
quan trọng nào? 


14. Đa số các nhà tâm lý học ngày nay đứng vẻ lập trường 
nào trong vấn để bẩm sinh-môi trường liên quan đến trí 
thâng mỉnh? 


TỪ VIƒNB 


Adaptive features - Tính chất thích nghĩ: Các tính chất 
của một sinh vật cho phép nó tồn tại và sinh sản. 


Binet-Simon seale of intelligenece - Thang đo trí thông 
minh Binet-Simon: Thang đo do Binet và Simon sáng chế 
để đo trực tiếp các khả năng trí thức khác nhau mà họ coi 
là bao gấm trong trí thông mình. 
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Correlation - Tính tương quan: Sự biến thiên có hệ thống 
trong hai biến số. 


EFitness - Tính thích hợp: Theo Darwin, là khá năng của mọt 
sinh vật giúp nó tốn tại và sinh sản. 


General intelligenee - Trí thông minh tổng quát: (#) Thuật 
ngữ Spearman dùng để mê tả trí thông mình vì ông tin rằng 
trí thang minh là một đặc tính duy nhất, tổng quát chứ không 
phải sự kết hợp của các đặc tính khác nhau. 


Inheritance of acquyred charaeteristics - Sự đi truyền 
cúc đặc tính tập thành: Quan niệm của Lamarck rằng 
các khả năng thích nghị được phát triển trong đơi sống của 
một sinh vật thì được truyền lại cho con cái của sinh vật ấy. 


Intelligenee quotient (1Q) - Thương số thông minh: Phương 
thức da Stern để nghị để định lượng trí thông mình. Chí số 
thông mình được tính bằng cách chỉ tuổi trí tuệ cho tuổi đời. 


Mental age - Tuổi trí tuệ: Theo Stern, la một điểm số kết 
hợp phản ánh tất cả các trắc nghiệm mà mật đứa trẻ có thể 
vượt qua thanh cảng: 


Natural selection - Đào thải tự nhiên: Một khái niềm cứ hắn 
trong thuyết tiến hóa của Darwin, Vì số thành viên của một loài 
sinh ra nhiều hơn là nguồn tải nguyên mỗi trường có thế cung 
ứng, thiên nhiên chọn Ìọc các thành viên nào có các đặc tính 
thích hợp nhất cho sự sống còn để tiếp tục tốn tại và sinh sản. 

Soeial Darwinism - Thuyết Darwin xã hội: Thuyết của Spen- 
cer cho rằng, nếu để cho tự do cạnh tranh trong xã hội, các cá 
nhân cỏ khả nâng nhất sẽ thành cũng và các cả nhân vếu 
hơn sẽ thất bại và xã hội cắn phải như thế. 

Soeiobiology - Khoa xã hội sinh vật học: Một thuyết mới 
mở rộng thuyết của Darwin để tìm cách giải thích hành vị xã 
hội dựa theo thuyết tiến hóa. 


Speneer-Bain prineiple - Nguyễn tác Speneer-Bain: Nhân 
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xét do Bain đưa ra lẫn đầu tiền vả sau này do Snenecer, rãng 
hãnh vị nãa tạo ra các hậu quả thú vị thì có khuynh hướng 
được lặp lại, còn hành vi nào Lạo ra các hậu quả khó chíu 
thì có khuynh hướng biến mất. 


Struggle for survival - Đấu tranh để sỉnh tổn: Tình huống 
phát sinh khí các thanh viên của một loài sinh ra nhiều 
hơn nguồn tài nguyên mỗi trường có thể cung ứng. 


Survival of the fittest - Sự sống sót của vật thích hợp 
nhất: Khái niệm cho rằng trong cuộc đấu tranh để sinh 
tồn, sinh vật nào có các đặc tính thích hợp nhất cho sự sinh 
tồn Lhì sẽ sống sót và sinh sản. 
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XI 
CHỨC NĂNG LUẬN 


chương 9, chúng ta đã thấy kiểu tâm lý học của Titchener 

mà ông gọi là cơ cấu luận chủ yếu là một loại tâm lý học 
về ý thức thuần túy và it quan tâm tới các ứng dụng thực hành. 
Trong chương này chúng ta trước tiên sẽ xét đến loại tâm Ìv học 
cá trước Titchener và sau đó sẽ xét đến tâm lý học có sau Títchener 
khi thuyết tiến hóa được kết hợp với tính thần thời đại của Mỹ để 
tạo thành kiểu tâm lý hạc Mỹ - chức năng luận. 


TÂM LÝ ft MỸ THửI KỲ ñÂII 


Người ta thường cho rằng Mỹ không có tâm lý bọc trước thời 
Titchener và William James. Trong diễn từ đọc trước Đại Hội 
Tâm Lý Học Quốc Tế Lần Thứ 9 tại Đại học Yale năm 1929, 
James McEeen Cattell nói lịch sử tâm lý học Mỹ trước thập niên 
1880 “chỉ vắn gọn như cuốn sách viết về các loài rấn ở Ai Len từ 
thời thánh Patrick. Về các nhà tâm lý học thì lúc đá nước Mỹ 
giống như đang ở trên máy, chẳng tìm ra một mống nào ở đó” 
(18928, tr. 12). 


Để làm mặt phát biểu như thế, Cattell giả thiết rằng chỉ có tâm 
lý học thực nghiệm mới là tâm lý học chính cống, còn Tnọi thứ khác 
chỉ là triết học về tinh thần hay đạo đức. Titcbener đồng ý với 
Cattell và lý luận một cách mạnh mẽ rằng tâm lý học thực nghiệm 
phải được tách rời hoàn toàn khỏi triết học và đặc biệt khỏi thần 
học. Vấn để mà lý luận của Cattell và Títchener gặp phải là họ 
không biết rằng tâm lý học thực nghiệm bắt nguồn từ tâm lý học 
không thực nghiệm và để hiểu loại thứ nhất thì phải tìm hiểu laai 
thứ hai này. 


319 


Trong cố gắng trình bày một cái nhìn đúng về tâm lý học Mỹ, 
Eay đã viết Tám lý học Mỹ trước Wiltidn Jœmes (1939) và Roback 
viết Lịch sử Tâm lý học (1953), các tác phẩm này ổi ngược trở về 
nên tâm lý hạc Mỹ từ thời thuộc địa. Mới đây, Brozek cũng đã 
biên tập một tác phẩm nhan đề Tìm hiểu Lịch sử Tám lý học 1ÿ 
(1984) Tuy nhiên, vì mục đích của chúng ta, chúng ta sẽ theo mô 
tá của Sahakian (1975) về bốn giai đoạn của nền tâm lý học Mỹ 
thời kỳ đầu. 

Giai đoạn I: Triết học Đạo đức và Tỉnh thần (1640-1776) 


Trong thời kỳ 136 năm đầu tiên của triết học đạo đức và tính 
thần, tâm lý học gồm các chủ để như đạo đức học, thần học, và 
triết học. Trang thời kỳ này, tâm lý học quan tậm đến các vấn để 
về linh hẳn, và không ai thắc mặc đ về nội dung của nó. Như thế, 
học tâm lý học là học khoa thần học được nhìn nhận vào thời đó. 
Giảng như mọi môn hoe khác được đạy thời đó, tâm lý học được 
kết. hạp với các nội dung giáo lý. Các đại học đầu tiên của Mỹ, 
như Harvard (lập năm 1636), dựa theo mô hình các đại học Anh 
với mục đích chính yếu là duy trì các niềm tin tôn giáo. 


Một thời kỳ "Ánh sáng Mỹ" mở màn năm 1714 khi tác phẩm 
Tiểu luận oễ Trị thúc Con người (1690) của Loecke đếm các thuộc địa 
và đã có một ảnh hưởng rông rãi. Samuel jJohnson (1696-1772), 
hiệu trưởng đầu tiên cúa Đại học Columbia (lập năm 1754), phấn 
khích chấp nhận Locke và viết một sách mang nhiều ý tưởng của 
Locke. Sách này cũng chứa một số đề tài rõ ràng có tính chất tầm 
lý học - ví dụ, tâm lý trẻ em, bản chất ý thức, bản chất, trì thức, nội 
quan, và tri giác. Triết học Locke cung cấp cơ sở cho một khoa lô 
gích và tâm lý học có thể sử dụng để bênh vực các niềm tin tôn 
giáo. Roback nói về thời kỳ này: “Tâm lý học tồn tại là vì luận lý 
học, luận lý học tần tại là vì Thượng Đế.” 


Giai đoạn II: Triết học Trì thức 


Trong gia) đoạn triết học trị thức, tăm lý học trở thành một 
môn học biệt lập ở Mỹ, chủ yếu dưới ảnh hưởng của triết học 
lương trị Tô Cách Lan. Như ta đã thấy ở chương 6, triết học Tô 
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Cách Lan là một phản ứng chống lại các triết gia như Hume, 
nguời chụ trương rằng khóng có gì có thể biết chắc chắn và các 
luật đạo đức và khoa học chỉ là các thói quen của tỉnh thần. 
Các nhà triết học Tò Cách Lan như Thomas Reid (1710-1796) 
không đồng ý và cho rằng có thể sử dụng các đữ kiện của giác 
quan theo giá tri hiện thực của nó (thuyết hiện thực ngây thợ). 


Với sự nhìn nhận giá trị hiện thực của giác quan và tình cảm, 
các sách giáo khoa đo các triết gia Tó Cách Lan viết bắt đầu bao 
gồm các chủ đề như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, liên tưởng, chú 
ý, ngôn ngữ. và tư duy. Mật sách giáo khoa loại này là sách viết 
bởi Dugald Stewart (1753-1828). nhan đề Triết học uê Tỉnh thân 
Con người nhấp môn (1792), và được sử dụng tại Đại học YalÌe 
năm 1324, 


Lập tức các sách giáo khoa tâm lý học Mỹ tương tự cũng bắt đầu 
xuất hiện, như sách của Porter 7?í tuệ Con người: Nhập môn nè Tam 
lý học uà Linh hồn (1868). Sách củ Porter đánh dấu một thời kỳ 
chuyển tiếp khi tâm lý học rời bả lãnh vựe triết học và thần học để 
trở thành một rnôn học biệt lập. Sách của Porter định nghĩa tâm lý 
học như là khoa học về tâm hồn con người và bao gồm các chủ đề: 
tâm lý học như mọt ngành vật lý, tâm lý học như một khoa học, ý 
thức, tri giác, sự phát triển trí tuệ, liên tưởng, trí nhớ, và lý trí. 


Giai đoạn III: Thời Phục Hưng Mỹ (1886-1896) 


Trong thời Phục hưng Mỹ, tâm lý học hoàn toàn được giải 
phóng khỏi tôn giáo và triết học, và trở thành một khoa học 
thường nghiệm. Năm 1886 John Dewoy viết Tám Ly Học mô tả 
nó như một khoa học thuờng nghiệm mới. Năm 1837 sở đầu tiên 
của Tạp chí Tâm lý học Mỹ, tạp chí tâm lý học đầu tiên của Mỹ, 
xuất hiện, và năm 1890 William James xuất bản Các Nguyên 
tác Tâm lý học. Tất cá các sự kiện này đánh đấu khởi đầu của 
một khoa tâm lý học nhấn mạnh các sự khác biệt cá nhân, sự 
thích nghi với môi trường, và tính thực dụng - nói cách khác, 
một khoa tảm lý học hoàn toàn phù hợp với thuyết tiến hóa. 
Điều này giải thích tại sao nước Mỹ là một mảnh đất phì nhiêu 
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cho trường phái tướng sa học, thôi miên (mesmerism), và thông 
linh (spiritualism) - là các thực hành giúp ích cho các cá nhân. 


Cũng vào thời kỳ này, Títchener bắt đầu chương trình cơ cấu 
luận rất ảnh hướng của ông tại Đại học Cornell (1892), và đã 
thành công trong cuộc cạnh tranh với thuyết chức năng trong mật 
ít năm. 

Giai đoạn IV: Chức Năng Luận Mỹ (1896 đến nay) 


Trong giai đoạn của chức năng luận Mỹ, khoa học, quan tâm 
đến thực dụng, nhấn mạnh về cá nhân, và thuyết tiến hóa cùng 
phối hẹp để làm thành chức năng luận; đó là trường phái tâm 
lý học đầu tiên của Mỹ. Sahakian (1975) đánh dấu khởi đầu của 
thuyết chức năng luận với việc xuất bản năm 1896 bài báo của 
John Dewey nhan đề “Cung Phản Xa trong Tâm lý học.” Điểm 
mốc này có phần nào giả tạa. Có tác giả thì đánh dấu khởi đầu 
của tâm lý học Mỹ với việc xuất hân tác phẩm Các Nguyên lắc 
Tám lý học của James. Dù người ta chấp nhận ĐDewey hay James 
là người sáng lập Tâm lý học Mỹ, rõ ràng phong cách của tâm lý 
học được thiết lập bởi các tác giả này và các tác giả khác mà 
chúng ta sẽ xét đến trong chương này vẫn còn thấm nhuản tâm lý 
học Mỹ. 


0Á TÍNH ÊHẤT DA TÂM LÝ H0 PHÍÍP NĂNE 


Thuyết Chức năng kháng bao giờ là một trường phái được xác 
định dứt khoát với một người đứng đầu được nhìn nhận hay một 
phương pháp luận được mại người nhất trí. Thậm chí cũng không 
rõ khi nào thuyết chức nãng đã trở thành một trường phái chính 
thức. Tuy nhiên, giữa sự đa đạng của thuyết chức năng, có các đề 
tài chung chạy xuyên suốt các tác phẩm của mọi tác giả nhận 
mình là nhà tâm lý học chức năng. Chúng ta theo Keller (1973) 
để vạch ra mật số đề tài này. 


1. Các nhà tâm lý hạc chức năng chống lại điều mà họ coi là 
việc tìm kiếm vô bổ các yếu tế ý thức như các nhà cơ cấu luận 
đang làm. 
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2. Các nhà tâm lý học chức năng muốn hiểu chức năng của 
Linh thần hơn là cung cấp mọt mô tả về nội dung của tỉnh thần. 
Họ tin rằng các quá trình tỉnh thần có một chức năng - giúp sinh 
vật thích nghỉ với môi trường. Nghĩa là, họ quan tâm đến cái để 
làm gì của tình thần hơn là tỉnh thần /ở gì, quan tâm đến chức 
năng của nỏ hơn là cơ cấu của nó. 


3. Các nhà tâm lý học chức năng muốn tầm lý học là một khoa 
học thực hành, không phải một khoa học thuần túy, và họ tìm 
cách áp dụng cáp khám phá của hạ để cải thiện đời sống con 
người, việc giáo dục. công nghiệp, v. v... Các nhà cơ cấu luận thì 
cố ý tránh tính chất thực dụng. 


4. Các nha tâm lý học chức năng biểu thị truyền thống sinh 
vật học hơn là truyền thống sinh lý. Trong khi các nhà cơ cấu 
luận bị ảnh hưởng hởi công trình sinh lý học cần thận của các tác 
giả như Helmholtz, thì các nhà tâm lý học chức năng chịu ảnh 
hưởng mạnh hơn bởi khoa sinh vật học Darwin với nhãn mạnh về 
sự đấu tranh để sinh tân. 


ð. Các nhà tâm lý học chức năng cổ vũ việc mở rộng tâm lý học 
để bao gồm cả việc nghiên cứu về loài vật, trẻ em, và những người 
bất bình thường. Ho cũng cổ vũ việc mở rộng phương pháp luận để 
bao gồm tất cả những gì ích lợi, như các đạng câu đố, ma trận, và 
các trắc nghiệm trí tuệ. 


6. Quan tâm của các nhà tâm lý học chức năng về cái fợi sao 
của hành vi và của các quá trình tâm lý trực tiếp đẫn họ tới quan 
tâm về động lực. Bởi vì một sinh vật sẽ hành động khác nhau 
trong eùng một môi trường khi các nhu cầu của nó thay đải. nên 
phải hiểu biết các nhu cầu này trước khi có thể hiểu biết hành vi 
của sinh vật. 


7. Các nhà tam lý học chức năng coi cớ các quá trình tâm lý 
lấn hành vì đều là nội dung hợp lý của tam lý học, và đa số họ coi 
nội quan là một trong các công cụ nghiền cứu hợp lý. 


R. Các nhà täm lý học chức năng quan tâm đến những gì làm 
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cho một sinh vật khác với một sinh vật khác, nhiều hơn là những 
gì làm chúng giang nhau. 


9. Mọi nhà tâm lý học chức năng đều trực liệp hay gián tiếp 
chịu ảnh hưởng của William James, và s]arnes thì chịu ảnh hưởng 
thuyết tiến hóa Darwin. 


Cuộc tấn công của các nhà tâm lý học chức nảng vào cơ cấu 
luận không diễn ra trên một mặt trần duy nhất, nhưng nó xuất 
phát từ nhiễu hướng và theo nhiều cách khác nhau. 


Dưới đây chúng ta sẽ duyệt qua tư tưởng của một vải thành 
viễn của trường phải chức nàng, bắt đầu với William dames, nhà 
tâm lý học chức năng nhiều ảnh hướng nhất, và kết thúc với 
Edward L. Thorndike, nhãn vật chuyển tiếp và cá thế coi lä một 
nhà tâm lý học hãnh ví đầu tiên (xem chương 12Ì, 


WILLIAM JAME§ 


Wilidm lomes 


WilHiam James (1343-1910) 
biêu thị cho bước 1goặt từ tâm 
lý học châu Âu sang tâm lý học 
Mỹ. Các tư tưởng của ông tuy 
chưa phát triển đẩy đủ thành 
một trường phái tư tưởng, nhưng 
chúng chứa đựng các mắm mông 
mã sau này sẽ phát triển thánh 
trường phái chức năng. Như đã 
nói trước, Jdames đả đưa tâm lý 
húc Mỹ lên một địa vị nối bật 
qua việc xuất bản cuốn guyên 
Tóc hai năm: trước khi Titchener 
đặt chân đến Cornell. James già 
hưn Tìitchener 25 tuổi, và ông đã 
qua đời năm 1910 khi ảnh hưởng 
của Titchener đang ở tột đình 
Tuy nhiên, tâm lý học của James 


đã tốn tại rất lâu sau khi tâm lý học của Titchener đã suy tàn. 
Tiểu sử 


William James sinh ngày 11 tháng 1, 1842 tại New York City. 
Henry, em trai ông, tiểu thuyết gia nổi tiếng, sinh sau ông lõ 
tháng: Cha ông, Henry James, Sr,, rất giàu có, ông muốn các con 
ông phải nhận được một nên giáo dục tốt nhất. Sau khi ghi danh 
cho William vào một số trường tư thục tại Hoa Kỳ, ông nghi rằng 
các trường học bên châu Âu vẫn tốt hơn; thế là ông cha William 
sang học bên Thụy Šĩ. Pháp, Đức. và Anh. Năm 1860, năm 18 
tuổi, William quyết định chọn sự nghiệp hồi họa, vì ống tủ ra có 
biệt tại về. Cha ông rất buần về chọn lựa của ông nên đã quyết 
định đời chỗ ở đi nơi khác. Không may cho William, không một 
chụn lựn não của ông làm cha ông vừa làng. Không lạ gì Wuiliam 
suốt đời tỏ ra h›ang mang và bất ẩn về sự nghiệp của mình. 


Năm 1861 James ghì danh học ngành hóa tại Đại học Harvard. 
Không lâu sau ông đổi sang sinh lý học để chuẩn bị làm nghề y, 
và năm 1864 (nàm ông 29 tuổi! ông ghi danh vào trường v khoa 
của Đại học Harvard. Ông bỏ ngang việc học để nhận lời mời của 
Louls Agasstz, một nhà sinh vặt học của trường FÍiarvard và là 
một đối thủ của thuyết Darwin, để gia nhập một đoàn thám hiểm 
đến Brazil. Vừa bị say sóng suốt thời gian trên biển, vừa bị hệnh 
đâu múa, James quyết định quay trở về để tiếp tực học y khoa. 
Sau khi về nhà, sức khỏe ông càng tệ hơn, mắt yếu vả õng cảm 
thấy đau lưng dữ dậi. Năm 1867 ông quyết định sang Đức để tắm 
suổi nước nóng với Hị vọng chữa khỏi đau lưng. Trong thời gian ứ 
Đức, ông bắt đầu đọc tâm lý học và triết học Đức. Trong nhặt ký 
của ông, ông kể rằng ông đã viết một lá thư cho một người bạn 
năm 1867 kể lại rằng đó chính là thời gian öng khám phá ra 
Wundt và đấng ý với Wundt rằng đã đến lúc tâm lý học tr thành 
một khua học. 


.“Jưưnes gặp khủng hoảng 


James trở vẻ Hoa Kỳ và sau cùng đã đậu băng y khoa của Đại 
học Harvard năm 1869. Nhưng sau khi tết nghiệp, sức khỏe James 
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trở nên tôi tệ hơn nữa, và ông rơi vào tình trạng trầm cảm. Hã 
ràng một lý do gây ra tình trạng trầm cảm của ông là những hệ 
quả của khoa sinh lý học và tâm lý học duy vật Đức đã tác động quá 
mạnh đối với ông. James thấy rõ rằng nếu triết học duy vật Đức 
đúng, thì nó cũng áp dụng cho ông. Có nghĩa la những gì xảy đến 
cho ông đều đã được tiền định và như vậy vượt ra ngoài tâm kiếm 
soät của ông. Sự trầm cảm cua ông, chẳng hạn, là vấn đề số phận, có 
cỗ gắng làm gì cũng vô ích. Việc James chấp nhận thuyết tiến hóa 
Darwin càng làm cho vấn đề trầm trọng thêm, Trong quan điểm 
Darwin, có sự biến đãi, sự đào thải tự nhiên, và sự sống sót của vật 
nào thích hợp nhất; khỏng có tự da, hi vọng, hay chọn lựa gì cả. 


Một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời James xảy đến khi 
ông đọc một cáo luận cúa Charles Renouvier (1815-1913) về ý chí tự 
đo. Sau khi đọc cáo luận này, Jarnos viết trong nhật ký: 


Tôi nghĩ hôm qua là một ngày khủng huảng trong dời tài Tôi 
đã đọc xong phần đầu cúa “Cảo luận" thú bai của Charies 
TNenouoter tà cho rằng định nghĩa của àng 0ê ý chí tự do - “sự 
duy trì một từ tưởng bởi 0ì tôi chọn nó khi tôi có thể có các từ 
tưởng khác” - hoàn taàn không phải là một úo tưởng. Bất luận 
thế nào, tôi sẽ giú thiết cho lúc này - cho tới sưng năm - rằng 
dựth nghĩa ấy khong phải một áo tưởng, Hành öí ý chỉ tự da 
đâu tiên của tôi sẽ là tin uờo y chí tự do... Trước đáy, khi tôi 
cám thấy mình muốn có một sáng kiến tự do, dám hạnh 
động một cách độc đáo, không phải cẩn thận chờ đợi thế giới 
bên ngoài quyết định mọi cái cho tôi, thì có 0ê như tự tử là 
hình thức người nhất để tôi đánh liều, bãy giờ tôi sẽ Hiến một 
bước xa hơn uớt ÿ chí của tôt, không chỉ là hành động uới no, 
mà còn ft bào nó; tìn Đào thực tạt cá nhàn của tôi Dò tin uờo 
năng lực sáng tạo của lôi. 


Sự thay đối niềm tin này đã chữa lành chứng trâm cảm của 
James, và ông trở nên hoạt động rất tích cực. Ở đây chúng ta có sự 
khởi đầu của thực dụng luận của James - ông tin rằng nếu möt ý 
tưởng được việc, thì nó có giá trị, Nghĩa là, tiêu chuẩn cơ hản để 
đánh giá một ý tưởng phải là tính hữu dụng của ý tưởng ấy. 
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Năm 1878 nhà xuất bản Henry Holt để nghị một hợp đồng để 
James viết một quyển sách giáo khơa vẻ tăm lý học. Cuôi cùng 
sau 12 năm, sách này đã xuất bản năm 1890, Cuốn sách giáo 
khoa này của James mang tên là Nguyên Tc của Tám Lý lọc sẽ 
làm một cuộc cách mạng trong tâm lÿ học, tuy rằng chính James 
thì không hải lòng về nó. Sách được in thành hai tập, 38 chương, 
và tổng công 1.393 trang. Hai năm sau, James cho tái bản quyển 
Nguyên tốc sửa chữa cô đọng lại, lấy tên mới là Tám iý học: Giáa 
trình ngắn hơn (1892 - 1961). Giáo trình ngắn hơn này sau này 
được gọi là ”J/2zmy”. 


Cả trong các tác phẩm của James lần nơi con người ông, chúng 
ta đều không tìm thấy một lý thuyết hệ thông nào. Chúng ta chỉ 
thấy ông đề cập đến các chủ để rất đa đang, trong số đó nhiều chủ 
đề được các nhà nghiên cứu về sạu triển khai. Tuy nhiền, như ta sẽ 
thấy, các chủ để về thực hãnh (thuyết thực dụng) và về tính cá 
nhân xuất hiện khắp nơi trong các tác phẩm của ãng. 


Chống lại phương pháp Tâm tý học của Wundt 


Hầu như tất cä những gì James viết trong Nguyên Tiác đều có 
thể coi là những phê bình của James vẻ phương pháp tăm lý học 
của Wundt. James nghĩ phương pháp ấy hệ tại việc tìm kiểm các 
vếu tố của ý thức. Tát nhiên James phê bình Wundt trong tư 
cách nhà thực nghiệm. Nếu James đã đi sâu hơn vào thuyết ý chí 
và V2/berpsychologie của Wundt, có thể ông đã tìm thấy những 
điểm rất giống nhau giữa ông và Wundt, Dù sao, chính Wundt 
nhà thực nghiệm khi đọc Vguyên Tác của James, đã bình luận: 
“Văn chương thĩ hay, nhưng khòông phải tầm lý học.” 


Dòng ý thức 


Với dòng ý thức, James một lấn nữa nhằm đá kích những 
người mái đi tìm các yếu (ó của tư tưởng. Thứ nhất, James nói, ý 
thức có tính ca nhân. Nó phản ánh kinh nghiệm của một cả 
nhân, và vì thế đi Lm các yếu tố chung cho mọi trí tuệ là điểu 
điên rả. Thứ hai, ý thức l dòng chảy liên tục 0à không thể chia 
cä! để phân tích được. Thứ ba, ý thức biến đổi không ngừng. Tuy 
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ý thức là liên tục và có thể ví như đồng chảy xuyên suốt từ lúc 
sinh ra cho tới lúc chết, nó cũng thay đối không ngững., James 
trích câu ví cúa Heraclitus rằng không ai có thể hước xuống hai 
lấn trong củng một dùng sông. Thử tư, ý thức có tính chọn lọc. 
Mật số trong vô vàn các sự kiện đi vào ý thức sẽ được chọn lọc để 
xem xét thêm và số khác bị ngăn chặn lại. Sau cùng, và cớ lẽ là 
quan trọng nhất, ý hức mang tính chức nđng. Điểm cuối cùng 
này thấm nhuấn tất cả các tác phẩm của James, và nó là điểm 
xuất phát từ đó trường phái chức nâng đã phát triển. Theo /Jarnes, 
điểu quan trọng nhất về ý thức, đó là mục đích của nó là giúp cả 
nhân trong việc thích nghĩ với mỗi trường. Ở đây chúng ta thấy 
ảnh hưởng mạnh của Darwin đối với tâm lý học Mỹ thửi kỳ đầu. 


Tóm lại, ý thức có tỉnh cá nhắn, liên tục, không ngừng biến đổi, 
chọn lọc, và có mục đích. 


Thói quen và bản nắng 


James tin rằng phần lớn hành ví của loài vật vã con người hị 
chi phôi bởi bản năng: 


Tại sao các con vặt khác nhau làm những điều mà chúng ta 
thấy lạ, trước sự hiện điện của các kích thích kỳ lạ như thế? 
Ví dụ: tạt saa gà mát chịu làm công uiệc tế nhạt là nằm trên 
tmột đống uất nhàm chán dáng sự nhữ một ổ đẩy trứng, nếu 
nó không có một thử lịnh cảm nào đó dẻ kết quả của oiệc 
này? Chỉ có cách trả lời duy nhất là bảng thực tế. Chúng ta 
chỉ có thể cất nghĩa bản năng của loại uật bằng những gi 
chủng ta biết tê bản năng của chính chúng 0a. Tại sao còn 
người luôn luân nắm trên những nêm ẽm khi họ có thể, thay 
UÌ nắm trên sên nhà cứng? Tại sao người ta ngất quanh lò 
sưới khi trời lạnh ?... Tạt sao cạn gứi lôi cuốn cồn trai đến độ 
mọt cái gì của cô ta đều quan trạng 0à có Ý nghĩa hơn bất cử 
điêu gỉ khúc trên đời? Không thể nói gì khác ngoài niệc nôi 
rằng đú là cúch thuức cửa con người, uứ mọi bát đều thích 
cách riêng của mình, uà tất thiên đi theo cách của mình. 


dJdames không tín rằng hành vị bản năng là "mù và bất biến.” 
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Ngược lại, ông tìn chúng cố thể thay đãi nhờ kinh nghiệm. Hơn 
nữa, ông tin các kiểu hành vì mới giống như bản năng được phát 
triển trong đời sống của môt sinh vật. James gọi các kiểu hành vi 
tập thành này là các thói quen. 


Theo James, các thói quen được hình thành khi các hành vi 
được lặp đi lặp lại nhiều lần. Sư lặp đi lặp lại hành vi làm cho cùng 
các đường dẫn thần kinh đến. đì, Và trong não trở nên gắn bó với 
nhau hơn, khiến cho năng lương đễ ải qua các đường dẫn đó hơn. 
Như thế, cắt nghĩa của James vê sự hình thành thái quen là một 
lối cắt nghĩa sinh lý thần kinh, và lối cắt nghĩa này rất gản với lối 
cắt nghĩa của Pavlov. Các thói quen có tính chức năng bởi vì chúng 
đơn giản hóa các chuyến động để tạo ra một kết quả, tăng sự chính 
xác của hành vi, giảm mêt mỏi, và giảm nhu cầu luôn luôn phải để 
ý tới hành vĩ đang làm. Theo James, thói quen là cái làm cho xã 
hội có thể tôn tại được. Nhờ việc luyện tập thói quen, chúng ta eó 
thể làm cho hệ thần kinh của chúng ta trở thành đồng mình của 
chúng ta chứ không phái kẻ thù của chúng ba: 


Vì vậy chúng ta phải làm cho trở thành tự động và thành thói 
quen, càng sớm càng tốt, thật nhiều hành động có ích mà 
chúng ta có thể làm, oờ tránh đi theo những con đường có thể 
dân tới bất lợi cho chúng ta, giống như chúng ta phái tránh 
dịch bệnh uậy. 


Bản Ngã 


James thảo luận về cái mà âng gọi là ngã thường nghiệm, hay 
cái “tôi” của nhân cách, gồm tất cả những gì thuộc về một người mà 
người đó có thể gọi là của riêng mình. Ông chia ngã thường nghiệm 


thành ba phần: ngã vật chất, ngã xã hội, ngã tỉnh thần. 

Ngã uật chất 

Ngã vât chất gầm mọi cái gì là vật chất mà một người có thể 
gọ! là của mình; như thân xác, gia đình, và của cải của người ấy. 
James mô tả chúng ta cảm thấy các thành viên gia đình là một 
phần của chúng ta như thế nào: 
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Cha me chúng ta, vợ con chúng ta, là xương thịt của chúng ta. 
Khi họ mất đi, mật phần của chính chúng ta cũng mất đi. Nếu 
họ làm điều gì sai trái, chúng ta thấy xẩu hổ. Nếu họ bị lăng 
mạ, chúng ta nổi điên lên ngay như thể chính chúng ta đang bị 
lãng mạ. 

Nga xã hội 

Ngã xã hội là ngã như được ngưỡi khác biết đến. “Một người có 
nhiều ngã xã hội tày theo họ được nhiều cứ nhân nhìn nhận và 
mang hình ảnh của họ trong tám trí. Theo James, con người có 
bản nắng sống bợp quần; vì vậy, chúng ta càng được nhiều người 
biết đến căng tốt. Ngược lại, không được người khác để ý đến cá 
thể là điều tai hại. 


Ngã tỉnh thần 


Ngã Linh thắn gồm các trạng thái ý thức của một người. Đó là 
tất cả những gi chúng ta nghĩ đến như chúng ta nghĩ về mình như 
là những con người suy nghĩ. Cũng bao gồm trong ngã tỉnh thần 
là mọi cảm xúc gần liễn với các trạng thái ý thức khác nhau. Vì 
vậy, ngã tỉnh thần liên quan đến kinh nghiệm vẽ thực tại chủ 
quan của một người, 

Cảm xúc 

James đảo ngược lại niễm tỉn của truyền thống rằng các cảm 
xúc phát sinh từ việc trị giác một sự kiện. Ví dụ, truyền thống tin 
rằng chúng ta thấy con gấu, chúng ta sợ, rồi bỏ chạy, Theo James, 
chúng ta thấy con gấu, chúng ta chạy, rồi sau đỏ chúng ta sợ. 
Theo James, trí giác tạo ra các phản ứng của cơ thể rồi các phản 
ứng này được kinh nghiệm như là các cảm xúc. Nói khác đi, các 
cảm xúc mà chủng ta cảm thấy thì tùy thuộc điều chúng ta Èdzn, 


Vì James tin rằng việc chúng ta cảm thấy như thế nào là tùy 
thuộc hoàn cảnh lâm chúng ta hãnh động thế não, cho nên theo 
ông, không thể xác định một con số các cảm xúc như tức vui, giận, 
ghét, hay buẳn. Cũng không thể xác định được các biến đổi cơ thể 
liên quan đến mỗi cảm xúc. Theo James, mỗi cá nhân phản ứng 
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với các hoàn cảnh một cáeh khác nhau, vì vậy có thể có một con 
số võ hạn các cám xúc. 


Đi đôi với niêm tỉìn của James vào ý chí tự do, thuyết cảm xúc 
của óng dẫn đến một lữ khuyên thực hành: Hãy hành dộng thco 
cách mà bạn muốn bạn cảm thấy. Nếu James nói đúng, thì có rất, 
nhiều si? thật trong vần thơ của Osear Hammerstein, “Mỗi khi tôi 
thấy sợ, tôi ngâm nga một điệu vui, Và nỗi sợ tan biến.” 


James đã khám phá ra sức mạnh của lời khuyên này khi ông 
quyết định tin vào ý chí tự đo và niềm tin này đã chữa chứng trầm 
cám của ông do trước kia ông tin vào thuyết tất định tuyệt đối. 


Ý chí tự do 


Mặc đù Tames không giải quyết vấn để tranh cãi giữa ý chí tự 
do và sự tất định, ông cũng đã đi đến một lập trường mà ông cảm 
thấy thoải mái. Ông nhận ra rằng nếu không có các giả thiết về 
tất định thì không thể có khoa học. Và nếu tâm lý học muốn là 
một khoa học, nó cũng phải giả thiết sự tất định. Tuy nhiên, khoa 
học không phải là tất cả, và đối với mật số phương pháp nghiên 
cứu về con người, giả thiết về ý chí tự đo có thể rất hiệu quả. 


Phân tích của James oề hành 0ì tự ý 


Theo thuyết hành vì ý động của James, một ý tưởng về mật 
hành động nào đó sẽ làm cho hành động đó xảy ra. Ông tin rằng 
trang đa số trường hợp, các ý tưởng về hành động sẽ lập tức và tự 
động (do thói quen hay phản xạ) trở thành hành vi. Quy trình tự 
động này tiếp tục trừ khi cố gắng tính thần ngưng lại để cố ý lựa 
chạn và giữ lại một ý tưởng đáng quan tâm trong ý thức. Theo 
James. hành vị tự ý và cế gắng tâm lý không thể tách rời nhau. 
Các ý tưởng vẻ các hành vị có thể khác nhau được giữ lại từ kinh 
nghiệm quá khứ, và sự nhớ lại chúng là một điều kiện tiên quyết 
để có hanh vì tự ý. 


Theo James, chúng ta có thể chọn các hành động của mình bằng 
cách chọn các ý tưởng của mình. và chính các ý tưởng được chúng 
ta chọn lựa là cái tạo sự khác biệt giữa người này với người khác. 
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Như thế, kết hợp hai lý thuyết về y chí và cảm xúc với nhau, 
cái chúng ta nghỉ sẽ quyết định cái chúng ta làm, và cái chúng ta 
làm sẽ quyết định việc chúng ta cảm thấy thế nào, 


Thực dụng luận 


Khắp nơi trong các tác phẩm của James đến thẩm nhuấn thực 
dụng luận của ông. Theo thuyết thực dụng, nến tầng của thuyết chức 
nàng. mợi niềm tin, tự tưởng, hay hành vi đều phải được đánh giá 
cân cứ vào các hậu quả của chúng. Bất cứ niễm tin nào giúp tao 
một đời sống hiệu quá và thỏa mãn hơn đều đáng nấm giữ, dù đó 
lã một niềm tìn khoa học hay tôn giáo. Tin vào ý chí tự do lam 
James thỏa mãn về cảm xúc, vì vậy ông tín vao nó. Theo thực 
dụng luận, chân lý không phải một cái gì “có đó” một cách bất 
động chờ được chúng ta khám phá như nhiều nhà duy lý luận chủ 
trương. Ngược lại, chân lý là một cái gi phải được đo lường bằng 
tính hiệu quả của nó trong các hoàn cảnh thay đổi. Cái gi được 
việc thì đúng, và vì các hoàn cảnh thay đổi không ngừng, nên 
chân lý luôn luân phải nãng đồng. 


Triết lý thực dụng của ông được thấy trong mô tả của ông về 
các phương pháp mà tâm lý học phải sử dụng. Ông cổ vũ sử dụng 
cả nội quan lẳn thí nghiệm, cũng như việc nghiên cứu loài vật, trẻ 
em, con người tiền văn mình, và những người bắt thường. Tóm 
lại, öng khích lệ sử dụng bất cử phương pháp nảo có thể dọi sáng 
trên sự phức tạp của hiện hữu con người, Ông cho rằng không thể 
hổ quá điểu gì có ích. 


Năm 1907 James viết 7c Dựng Luán, trong đỏ ông phân biệt 
hai loại tỉnh cách: mắm dẻo và cửng nhắc. Tính cách mềm đeo là 
tỉnh cách của người duy lý tựa vào nguyên tắc), trí thức, lý tướng, 
lạc quan, tin đạo, và tin vào ý chỉ tự do. Ngược lại, tính cách cửng 
nhắc la tính cách của người duy nghiệm (dựa vào sự kiện!, cảm 
tính, duy vật, bi quan, vô đao, hoài nghị, và tất định. James cho 
rằng thuyết thực dụng là sự dung hòa giữa hai tính cách này. Người 
thực dụng đơn giản lấy trong cả hai danh sách trên bất cứ điều gì 
có tác dụng trong hoãn cảnh trước mắt. 
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Tóm lại, tiêu chuẩn giá trị của mút ý tưởng, theo người thực 
dụng, là tỉnh hữu ích của nó. Moi ý tưởng, phương pháp, triết học, 
tôn giáo đếu phái được chấp nhận hay bị loại bố cần cứ trên tỉnh 
hữu ích của nó 


Cống hiến của James cho Tâm lý học 


jJatmes là người có công đưa thuyết tiên hóa vào tâm lý học. 
Bằng cách nhân mạnh cái gì có ích, ông tiêu biểu cho sự rời bỏ tâm 
lý học thuẫn tủy của cả trường phải ý chí lẫn cơ cấu luận. Trong 
thực tế, tịnh thần thực dụng của James tư nhiên dẫn đến sự phát 
triển tầm lý học ứng dụng. Theo James cũng như các nhà tâm lý 
học chức năng sau ông, tỉnh hữu ích là tiêu chuẩn để phản đoán về 
chân lý và giá trị. James mở rộng phương pháp nghiên cứu của ông 
trong tăm lý học bằng cách không chỉ chấp nhân phương pháp nội 
quan nhưng ông còn khuyến khích bất cứ kỹ thuật não có triển 
vọng mang lại thông tin hữu ích về con ngưới. Bằng cách nghiên 
cứu moi khía cạnh của hiện hữu 
con người - gầm hành vị, nhận 
thức, cảm xúc, ý chí, và ca kinh 
nghiệm tôn giáo - James cũng 
mở rộng phạm vị nội dung của 
tâm lý học. Các ý tưởng của ông 
đã trực tiếp dẫn đến thuyết chức 
năng, mà chúng ta sẽ bàn đến ở 
phản sau trong chương này 
Nhiêu người tin rằng tâm lý học 
tại Hoa Kỳ ngày nay là một sự 
trủ về với tâm lý học như ‹Ïarmes 
đã mã tả 


IU60 MUNSTERBER6 


Sinh tại thành phỏ cảng phía 
Đông nước Phổ tên là Danzig 
(nay là Gdansk, Ba Lan), Hugo 
Mũnsterberg (1863-1916) có Hugo Mũnsterberg 
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cha me là hai con người ưu tú. Cha ống là một doanh nhãn thành 
đạt, còn mẹ ông là mặt họa sĩ và nhạc øï nổi tiếng. Cả hai ông bà 
qua đời trước khi Munsterherg 90 tuổi. Suốt cuộc đời, Munsterherg 
có những sử thích rất đa dạng. Những năm đấu, ông tả ra ham 
thích và có tài về nghệ thuật, vàn chương, thi ca, ngoại ngữ, âm 
nhạc, và kịch nghệ. Nỗi, trong khi học tại Đại học Leipzig, ông 
được nghe một bài giảng của Wundt và bắt đầu quan tâm tới tâm lý 
học. Cuấi cùng Minsterberg trở thành phụ tá nghiên cứu của Wundlt 
và đậu bằng tiến gĩ dưới sự hưởng dẫn của Wundt năm 1855. 


Trong thời gian làm phụ tá nghiên cứu cho Wundt, một trong 
những cũng việc của Munsterberg là nghiền cứu các hoạt động tự ý 
bằng phương pháp nội quan. Tuy nhiên hai người bất đồng với nhau 
về việc có thể kinh nghiệm ý chí như rnật yếu tế của tính thần nhờ 
nội quan hay không. Wundt tin là có thể, trong khi Munaterberg 
tin là không, Thực vậy, Maonsterberg không tìn rằng ý chí có vai 
trà gì trong hành vị tự ý. Theo ông, khi chúng ta chuẩn bị hành 
động cách này hay cách khác, chủng ta kinh nghiệm một cách ý 
thức vế sự chuẩn bị thể lý này và tướng nó là một hành vi của ý 
chí. Vì vậy theo Munsterberg, cái mà chúng ta kinh nghiệm một 
cách ở thức như la ý chí thị thực ra lâ một hiện tượng phụ, một sản 
phẩm phụ của hoạt động thể lý. Rã rằng quan niêm này ngược hẳn 
với quan niệm của Wundt về hành vì tự ý, Theo ông, hành vi ý chí 
luôn luôn được dẫn trước bởi một ý muôn hãnh động có ý thức. Rõ 
ràng, phân tích của Munsterberg vẻ hành vi tự ý thì giống với 
phân tích của James hơn của Wundt. Năm 1888 Munsterberg triển 
khai lý thuyết của ông trong Hành Đồng Tự Ý, một cuốn sách được 
James gọi là mật kiệt tác nhưng bị Wundt phê bình gay gắt. 
James rất bị ẩn tượng vì nhiều tác phẩm của Munsterberg đã 
trích đẫn chúng nhiều lần trong Nguyên Tác. Ông đã dàn xếp để 
gặp Munsterberg ở Đại Hội Tâm Lý Học Quốấc Tế năm 1889, và 
quan hệ của hạ được củng cố từ đây. 


Khác với người bảo trợ của ông là Wundt, Munsterherg cảm 
thấy rất manh rằng các nhà tâm lý học phải tìm cách khám phá ra 
các thông tin có thể được sử dụng trong thế giới hiện thực. Với các cố 
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gắng của ông, Munsterberg đã cö công lớn trong việc tạo ra khoa 
tâm lý học ứng dụng ngày nay. 


Tâm lý học ứng dụng của Mnsterberg 
Tầm lý học lâm sàng 


Trong mắt cổ gắng nhằm tìm hiểu các nguyên nhân của hành 
vị bất bình thường, Munsterberg tìm gặp nhiều người mắc bệnh 
tâm thần. Vi mục đích nghiên cứu khua học, ông luôn luôn khám 
bệnh miễn phí cho họ. Ông áp dụng “cách trị liêu” của ông, đó là 
lâm cho bệnh nhân hí vụng được cải thiện, với các ca nghiện 
rượu, nghiên thuốc phiện, bị am ảnh, nhưng khõng cả các chứng 
rồi loạn tâm thần. Ông cảm thấy rằng rối loạn tâm thần có 
nguyên nhãn là sự suy thoái hề thần kinh và không thể chữa trị. 
Cùng với việc tạo ám thị cho bệnh nhân cảm thấy họ có thể được 
cái thiên nhờ kết quả điều trị của ông, Munsterberg cũng sử dụng 
phương pháp đối kháng hỗ tương, gắm việc củng cố các ÿ tưởng 
đối lập với các ý tưởng gây ra bệnh. Tuy Munsterberg có biết về công 
trình của Freud, ông quyết định chọn lãi điều trị trực tiếp các 
triệu chứng, chứ không tìm kiểm các nguyên nhãn tiếm ẩn đăng 
sau các triệu chứng ấy. Ông nói vẻ lý thuyết động eơ vô thức của 
Freud: “Câu chuyện tiểm thức cô thể được kể lại trong ba từ này: 
không hề có.” 


Tam lý học pháp dình 


Munsterberg là người đầu tiên áp dụng các nguyễn tắc tâm 
lý học vào các vần đẻ pháp lý, tạo ra khoa tâm lý học pháp 
đình. Trong số nhiều điểu khác. ông cho thấy rằng nhản chứng 
tận mắt có thể không đáng tìn bởi vì các ấn tượng cắm giác cá thể 
là ảo tướng, sự ám thị và căng thắng cá thể ảnh hưởng đến nhân 
thức, và trí nhớ không luôn luôn chỉnh xác. Munsterberg thúc đẩy 
sử dụng các phương pháp tâm lý để thay thế việc hỏi cung tội 
pham một cách thô bạo. Ông cảm thấy việc hỏi cung một cách 
cưỡng bức có thể dẫn đến những lời thú nhận sai vì một số bị cáo 
thích làm vừa lòng người hơi cung, số khác muốn nhường nhịn 
những người có quyến bính, và một số người quá trắm cầm muốn 
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bị trừng phạt. Munsterberg xuất bản các tư tưởng của ông về tâm 
lý học pháp đình trong cuốn sách bán chạy nhất nhan đề 7rước 
Vàanh Móng Ngựa (1908). Trong sách này, ông mô tả một cải máy 
có thể phát hiện nói đối bằng cách quan sát các thay đổi như về 
nhịp tìm hay nhịp thở- Sau này những người khác đã đi theo sáng 
kiến của Munsterberg và gắn đây người ta đã chế ra máy phát 
hiện nói đối gây nhiều tranh cãi. 


Tám lý học công nghiệp 


Hai tác phẩm của Mansterberg Thiên Khiểu 0a Học Táp (19132) 
và Tam Lý Học ua Fiệu Năng Công Nghiệp (1913) thưởng được coi 
là khởi đầu của khoa tâm lý học công nghiệp ngày nay. Trong 
các sách này, Múũnsterberg để cập đến các chủ để như phương pháp 
tuyển nhãn viên, phương pháp tăng năng suất lao động, và các kỹ 
thuật tiếp thị và quảng cáo. Ví dụ, để giúp việc tuyển nhãn viên, 
ông khuyên nên xác định rõ các kỹ năng cản thiết để làm một công 
việc não đó. Bằng cách này, người ta có thể biết đương sự có đủ khả 
năng đáp ứng công việc hay không. Ông cũng thấy rằng không thể 
xác định một công việc là nham chán bằng cách quan sát những 
người khác làm việc. Thường có những việc bị người ta cho là nhằm 
chán thi những người đang làm lại thấy thích. Vì vậy cắn phải lưu 
ý tới các khác biệt của mỗi cá nhân khi tuyển dụng lao động và khi 
phân chia công tác. 


Số phận của Mũnsterberg 


Do công trình của ông trong lãnh vực tâm lý học ứng dụng, 
Mũnsterberg được biết đến rất nhiếu bởi công chúng, giới hàn 
lâm, và giới khoa học. William James là người đã phổ biến khoa 
tâm lý học trong giới hàn lâm, những Munsterberg la nguời đã 
giúp phổ biến nó giữa quần chúng qua việc ông cho thấy công 
dụng thực tiễn của nó. Ngoài ra, Munsterberg côn có một sô bạn 
thân là những nhân vật ảnh hướng nhất trên thể giới, trong đó 
có các Tổng thống Theodore Roosevelt và William Howard Taft 
và nhà triết học Bertrand Russell. Ông tững nhận những huãn 
chương của chính phủ Đức. Thể nhưng khi ông qua đời năm 1916, 
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thái độ chung của người ta đối với ông đã thay đối hẳn, và cái 
chết của ông hầu như không được ai để ý tới. Lý do sự thất sủng 
của ông chính là ước muốn cúa ông muốn thắt chặt mối quan hệ 
hữu nghị giữa nước Mỹ và nước Đức quê hương của ông. Ông 
không bao giờ được quốc tịch Mỹ, nên ông giữ một lập trường gắn 
bó trung thành với nước Đức. Ông cho rằng cả người Đức lẫn 
người Mỹ đầu có những thành kiến không đúng về nhau, và ông 
đã viết một số sách để cấ gắng sửa chữa những thành kiến ấy, ví 
dụ cuốn Người Mỹ (1904). Trong mật cuốn sách khác, Các Vấn Đề 
của Người Mỹ (1810), Muũnsterberg nặng lời chê người Mỹ là không 
có khả năng tập trung chú ý vào một điều duy nhất trong một 
thời gian đài, và ông giải thích nguyên nhân của sự thiếu khả 
năng tập trung này là vì ở Mỹ, phụ nữ ảnh hưởng rất mạnh 
đến việc đào tạo tri thức và phát triển văn hóa. 


Trong khi lý thuyết của Titchener không còn tổn tại bao nhiêu 
trong tâm lý học hiện đại, các tư tưởng của Mũnsterberg vẫn còn 
hết sức sinh động. Nbấn mạnh của Mùnsterberg về tính thực đụng 
hoàn toàn phù hợp với trường phái chức năng đang bắt đầu 
xuất hiện. 


BRANVHLE §TANLEY HALL 


Xét về ảnh hưởng đổi với tâm lý học Mỹ, Granville Stanley 
Hall (1844-1924) chỉ xếp sau William đames. Như ta sẽ thấy, 
Hall là một lý thuyết gia theo truyền thống Darwin, nhưng trên 
hết ông là một nhà tổ chức. Những gì là nhất nhất được gán cho 
ông thì không một nhà tâm lý học Mỹ nào sánh bằng. 


Hall sinh tại Ashfield, một làng quê nhỏ ở Massachusetts. 
Năm 1863 ông vào trường WilHams College, tại đây ông học thuyết 
liên tưởng, triết học lương tri Tô Cách Lan, và thuyết tiến hóa để 
chuẩn bị làm một mục sư. Sau khi tốt nghiệp năm 1867, ông nhập 
Chúng viện Union Theological Seminary ở New York City. Tại đây 
ông có những biểu hiện cho thấy có lẽ ông không thích hợp để làm 
một giáo sĩ. 
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Năm 1868 ðöng nhãn một học 
bổng sang Đức học thắn học và 
triết học. Ở đây cùng vẫn danh 
nhiều thời giờ lai vãng các quán 
bìa công viên và các rạp hát, cũng 
như có nhiều mỗi tỉnh lãng mạn 


Năm 1871 ông nhận một ghế 
giảng đạy tại Antioch College ớ 
Ohio, tại đây ông không chỉ dạy 
văn học Ảnh, tiếng Pháp, Đức, 
và triết học, mà ông còn làm 
công việc thủ thư, ca trưởng, và 
giảng đạo. Khi ở Antioch, HaiÌl 
đã đạc tác phẩm Nguyên Tức 
Tâm Sinh LÝ Hạc của Wundt, 
Năm 1876 ông được mời dạy 
tiếng Anh tại Harvard. Trang 
thời gian ở đáy, ông gặp và kết 
than với William James, chỉ hơn ông hai tuổi. HaÌl làm công tác 
nghiên cứu tại trường y khoa của Đại học Harvard, viết ra các kết 
quả nghiên cứu của ông về “Tri giác Không gian băng Cơ Bấp” để 
trở thành lưân án tiên sĩ của ông năm 1878. Harvard là trường 
đầu tiên cấp bằng tiến sĩ Lãm lý học, và năm 1878 Hall là người 
đầu tiên nhận bằng tiến sĩ này. Sau đó ông về Đức, bắt đầu học 
với Wundt rải với Helmholtz. Hall là sinh viên Mỹ đầu tiên của 
Wundt. Trong một lá thư gửi chủ VWilliam James, Hall thủ thật 
rằng ông học được nhiễu điêu của Helmholtz hơn là của Wuniit. 


Granville ŠStonley Holl 


Năm 1880, öng 36 tuổi, Hall trở về Hoa Kỳ. Tại đây sau một 
loạt bài điển thuyết, ông nhắn một. chức vụ giảng đạy tại Đại học 
Johns Hopkins. Năm 1883 Hall mứ một phòng thí nghiệm tâm lý 
học. Thời gian ở ¿Jehns Hapkins, ngoài việc sáng lập một phòng 
thí nghiệm tâm lý học, Hall còn sáng lập tạp chí tâm lý học đầu 
tiên của Mỹ, tờ Tựp Chỉ Tám Lý Hạc Mỹ, xuất hiện nắm 1887, 
Cũng trong thời gian tại Johns Hopkins, ông đã đạy học cho James 
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MecKeen Cattell và John Dewey, hai người sau này trở thành hai 
nhân vật chú chốt của trường phái chức năng. 


Thuyết Thâu tóm 


Hall rất say mê thuyết tiến hóa. Ông cho rằng thuyết tiến 
hóa, chứ không phả: vật lý học, phải được lấy làm một mô 
hình cho khoa học. Ông tin thuyết tiến hóa không chỉ cắt nghĩa 
sự phát triển loài của loài người mà còn cắt nghĩa sự phát 
triển của mãi cá nhân trong loài. Nghĩa là ông tin rằng mỗi cá 
nhân trong cuộc đời của mình thể hiện lại mọi giai đoạn tiến 
hóa của loài người. Thuyết này được gọi là thuyết thâu tóm 
về sự phát triển: “Mọi đứa trẻ, từ lúc thụ thai tới )úc trưởng 
thành, tháu tóm, lúc đâu rất nhanh rêi châm đản, mọi giai 
đoạn phát triển mà nhân loại đã trải qua từ tình trạng thấp 
nhất lúc ban đầu.” 


Trong giai đoan phát triển trước khi sinh, một đơn bàn nhát triển 
thành một trẻ sơ sinh có các khả năng tương đương với một số loài 
vật có vú thấp hơn con người trong bậc thang loài. Trong tuổi thơ ấu, 
đứa trẻ vẫn còn đấu hiệu của tính bằng bát, đặc ác, và phi đạo đức 
giống như trong giai đoạn phát triển của con người tiền văn minh. 
Hall quan niệm rằng những xung động sơ khai này nếu không được 
bộc là trong thời thơ ấu, sẽ được đưa sang tuổi trưởng thành. Vì vậy 
ông khuyên các bậc cha mẹ và nhà giáo tạo môi trường để trẻ em bộc 
lộ các bản năng sơ khai này. 


Năm 1904 Hall xuất bản hộ sách hai tập nhan đê: Tuổi Thanh 
Niên: Tám Lý 0à cúc Tương Quan với Sình Lý Học, Nhân Học, 
Xã Hội Học, Giới Tỉnh, Tội Ác, Tân Giáo tà Giáo Dụe; và quyền 
sách này tập trung vào sự khác biệt giới tính như một yếu tố quan 
trọng của sự phát triển tâm lý. HalL xác định tuổi thanh niên là 
tuổi từ 14 hoặc 15 đến 2ã. 

Tuy san này người ta thấy rằng đa số phững gì Hall nói về sự 
phát triển là sai, ông đã có công lớn trong việc kích thích khoa 
tâm lý giáo dục, và ông cũng cố công khởi xướng phong trào phát 
triển trẻ em tại Hoa Kỳ. 
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Tâm lý học tại Đại học Clark 


31 năm Hall làm hiệu trưỡng Đại học Clark là thời kỳ nẩi bật 
của Đại học này. Dưới quyền lãnh đạo của ông, tâm lý học ngự trị 
Clark, và Clark đứng ở vị trí cạnh tranh mạnh với Harvard về các 
sinh viên và phân khoa hàng đầu. Năm 1908 õng quyết định mời 
các nhà tâm lý học nấi tiếng châu Âu tới Đại học Clark để kỷ niệm 
#0 năm thành lấp. Hall đã gửi thư mời đến cá Wundt và Freud; lúc 
đầu cả hai đều từ chối vi thời biểu không thuận lợi, nhưng với sự 
đàn xếp lại thời biểu, eiối cùng Ereud đã có thể đến dự. Cần lưu ý 
răng Hall kính trọng cả Wundt lẫn Freud. Từ lâu Hall đã quan tâm 
đến các ý tưởng của Freud và là người đấu tên thúc đẩy việc giáo 
dục giới tính tại Hoa Kỳ. Freud và Jung đến ngày 5 tháng 9, 1909, 
và theo Freud, chuyển thăm viếng Hoa Ky này đã giúp rất nhiều 
cho việc làm cho lý thuyết của ông được chấp nhận rộng rãi trên 
khắp thể giới 

Với việc chấp nhận thuyết tiến hỏa, với sự nhấn mạnh tính 
thực dung và thích nghỉ, James, Munsterberg, và Hall đã đọn. 
đường cho một loại tâm lý học hoàn toàn khác biệt với cơ cấu 
luận; họ đã gieo những hạt giống cho một khoa tâm lý học nhấn 
mạnh chức nàng của hành vi và tư tưởng 


TRƯỮNð PHÁI (II: NĂNE TẠI 0ẠI IIJf tIIlDAB 
John Dewey 


Bất chấp sự kiên thuyết chức năng không bao giỡ là một trường. 
phái tư tưởng được xác định rã rệt như thuyết cđ cấu, chung chung 
người ta vẫn coi John Dewey (1859-1952) như là người sáng lặp 
trường phái này, mặc dù ¿james, Munsterberg, và Hall chắc chấn 
đã đặt những nên móng quan trọng cho né, Dewey sinh ngày 80 
tháng 10 tại Burlington, Vermont. Trong khi theo học tại Đại học 
Vermont, Dewey bất đầu quan tám đến triết học. Sau khi tốt 
nghiệp, ông dạy học ba năm trước khi nhập Đai học Johns Hopkins 
năm 1382 để theo đuổi các mối quan tâm của ông về triết học. 
Giáo sư chính của Dewey là Hall nhưng ông cũng chịu ảnh hướng 
mạnh của triết gia George 3 Murris (1840-1889). Ngoài tâm lý 
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học, ewey cũng quan tầm đặc 
biệt đển triết học Hegel và 
Kant; ông viết luận án tiến sĩ 
về Rant. Ông được bổ nhiệm 
giảng dạy tại Đai học Michigan, 
tại đây õng day cả triết học lấn 
tâm ly học. Khi ở Michigan, 
Đewey viết Tưm Lý Hạc (1886). 
là một sự pha trộn ký lạ giữa 
triết học Hegel và tâm lý học 
chức năng. Sách này xuất bản 
trước tác phàm Nguyên Tác của 
James 4 nảm 


Năm 1894 Dewey nhận ghế 
giảo sư phân khoa triết tại Đại 
học Chicago vừa mới được thiết 
lắp. Tại Chicngo, Dewey viết 


một bài báo mà nhiều người coi 
là khởi điểm chính thức của 
trường phái chức năng: 


dohn Dewey 


Năm 1896 đảnh dấu sự ra đửt chính thức của trường phải 
tâm ly học chức năng tgi lioa Kỳ, nhờ bài phê bình của 
Đeucy Uễ tý thuyết 0ê phản xạ trong tâm lý học. Trong bài 
“Khát Niệm Cung Phản Xạ trong Tâm Lý Học” (1896), Detucy 
đã khỏi xướng mót trào lu mới trong tăm lý học qua piệếc ông 
chống lạt thuyết yếu tổ uổn ngư trị tâm lý học bấy nay: 
(tSahakian, 1975, tr. 357-356). 


Phê bình của Deutey tễ phân tích hành dì dựa theo phản xạ 
Dewey lý luận rằng chia các yếu tế của một phản xạ thành các quả 
trình cảm giác, các quả trình não, và các phản ứng vận động để phân 
tích là giả tạo và mất chính xác. Theo Dewey, chỉ hành vị thành các 
yêu tô cũng sai không kêm chia ý thức thành các yếu tế, Trong khi 
chứng minh ảnh hướng của tác phẩm Nguyên Tác của James, Dewey 
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cho rằng cá một đồng hãnh vị giống như có một dòng ý thức. Ba 
yếu tô của một phản xạ phải được cøi như một hệ thống phối hợp 
hướng tới cùng một mục tiêu, và mục tiêu này thường liên quan 
đến sư sống càn của sinh vật, Dewey nêu ví dụ một đứa trẻ chạm 
tay vào lửa, Phân tích hành vị này đưa theo phản xạ kết luân 
răng đứa trẻ thấy ngọn lửa của một cây đèn cấy (8) và chạm vào 
ngọn lửa (R1. Cám giác đau phát sinh (S) sau đồ làm nó rút tay lại 
(R). Theo lỗi phân tích này. không có gì thay đổi, không có gì học 
được. Nhưng trung thực tế, kinh nghiệm bị cháy thay đổi nhận 
thức của đứa trẻ về ngọn lửa, và lần Lới thấy ngọn lửa nó sẽ 
tránh. Như thế, cải gói là kích thích và phần ứng không phải hai 
sự kiện riêng biệt mà là một chuỗi sự kiện liên kết với nhau và 
mang mật chức náng. Thực vây, đối với đứa trẻ, ngọn lửa bây giữ 
không còn là cùng một kích thích như lúc ban đầu nữa; bãy giờ nỗ 
gợi ý cho đứa bé xa tránh, Vì vây Dewey nói là roi hành vì phải 
được nhìn đưới khía canh chức năng của nó - thích nghi cơ thể với 
mỗi trưỡng. Tìm hiểu các yếu tố của hành vi thích nghí một cách 
biệt lập sẽ khiến người ta đánh mất khia cạnh quan trọng nhất 
của hành vi: tính ruc đích của nó. 


La người theo thuyết tiến hóa, Dewey nghĩ sự thay đổi xã hói 
là tất yếu, nhưng öng cũng tìn rằng sự thày đổi này có thể có ảnh 
hưởng tích cực nhờ các kế hoạch hãnh động đúng đắn. Dewey rất 
ảnh hưỡng trong việc sáng tạo chương trình giáo dục “tiệm tiến” 
tại Hoa Kỳ, Ông cho rằng giáo dục phải hướng tới học sinh thay 
vì hướng tới môn học và cách hẹc tốt nhất một điều gì là làm điều 
ấy - từ đó có câu nói thời đanh của ông rằng học sinh learn by 
đoïng (học bằng thực hành). Dewey rất kiền quyết chống lại lấi 
học từ chương và chống lại quan điểm cho rằng mục đỉch của giáo 
dục là truyền đạt kiến thức truyền thống. Ngược lại õng cho rằng 
giáo dục phải tạo điểu kiện để có trí óc sáng tạo và chuẩn bị cho 
các em söng một đời sống hiệu quả trong xã hội phức tạp. 


Năm 1904, sự máu thuần với Bộ giáo dục đã buộc Dewey từ 
chức tại Đại học Chicago và nhận một chức giảng đạy tại Trường 
Sư Phạm của Đại học Columbia, tại đầy ông tiếp tục theo đuổi các 
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quan tâm về giáo dục và triết học thực đụng. Ông mất ngây 1 
tháng 6, 1953, thụ 92 tuổi. 


James Rowland Angell 


James Rowland Angell (1868-1948) từng là học trò của Dewey 
thời gian Dewey còn ở Michigan, và sau khi tốt nghiệp ông ở lại 
Michigan để được đào tạo thêm rnật năm nữa, Chỉnh trong năm 
này ông đã đư một cuộc hội thảo du Đewey dẫn đất về cuẩn Nguyên 
Tác của lames vừa mới xuất bản. Cuúc hội thảo này đã chuyển 
hướng quan tâm chỉnh của ang từ triết học sang tăm lý học. Năm 
sau ông đến Harvard và lãm quen với j]ames. 


Năm 1894 Angell chấp nhận một chức vụ giảng dạy tại Đại 
học Chicago. da thầy cũ của ông là Dewey để nghị. Năm ấy Ảngell 
35 tuổi, và Dewey hơn ông 10 tuổi. Năm 1896 Dewey xuất bản bài 
bão nổi tiếng của ông về phản xạ và nãm 1904 Angell xuất bản 
tác phẩm rất được ưa thích 74m 1ý Học: Nhập Man tẻ Cư Cấu tá 
Cuức Nang của Ý Thức Cón 
Ngướời, Cả Dewey lẫn Angell đếu 
từng la Chủ tịch Hội Tâm Lý 
Học Mỹ (APA), Dewey nám 
1899, Angell năm 1906, Trong 
bài diễn văn nhậm chức, *Lãnh 
vực của Tám lý học Chức Năng,” 
Angell phân biệt giữa tâm lý 
học chức nãng và tâm lý học cơ 
cấu. Ông nêu ha điểm chính: 


1. Tâm lý học chức nẵng quan 
tâm tới các hoạt động hơn là 
các yếu tố của ý thức, thâm chí 
các hoat đạng tám lý biệt lắp 
củng Ít được quan tắm 


3. Các qua trình tam lý là 


trung gian giữa sinh vặt và môi 
trường, nghĩa là, các chức năng 1umeš Rowland Aagell 


tính thần giúp sinh vật sống còn. Các tập quán hành ví cha phép 
một sinh vặt thích nghĩ với cäc hoàn cảnh quen thuộc; nhưng khi 
một sinh vật đối điện với các hoàn canh mới lạ, thì các quy trình 
tỉnh thần giúp nó thích nghỉ. 


3. Tỉnh thắn và thân xác không thể tách rơi; chúng hành động 
như một đơn vị duy nhất trong cuộc đầu tranh: sinh tồn của sinh vặt. 


Vão thời Angell đọc bài phát biểu nây, chức năng luận đã trở 
thành một trường phái vững chấc và một đối thủ cạnh tranh 
mạnh với trường phải cứ cấu luận. 


Harvey Carr 


Harvey Carr (1873-1954) đâu bằng cử nhãn và thạc sĩ tại 
Đại hạc Colorado rồi sau đá đến Đại học Chicago, tại đây ông đầu 
tiến sĩ năm 190ã dưới sự hướng dẫn của Angell. Carr ả lại Chỉ: 
cago suốt cuộc đời sự nghiệp của ông, và năm 1937 được báu làm 
Chủ tịch Hội Tâm Lý Học Hoa Ky (APA), 


Năm 1925, Carr viết Tám lý học: Một Nghiên cứu uẽ Hloqt 
đảng Tùnh thấn. Hoạt đăng tính thắn “quan tâm đến việc đấc 
thủ, cố định. giữ lại, tổ chức, và đánh giả kinh nghiệm, và việc sử 
dụng kính nghiệm để hướng dắn hành vị." (Carr, 1925, tr. 1). 
Chúng ta thấy trang đính nghĩa của Carr sự quan tâm của nhà 
tâm lý học chức năng về quá trình học tạp. Vì học tập là một 
công cụ quan trọng được sứ dụng để thích nghĩ với môi trưỡng, nó 
là mối quan tâm chính của các nhà tâm lý học chức năng. Trọng 
tâm của tăm lỷ học Carr là cải öng gọi là hành vi thích nghị, 
gồm ba thành phần: (1) một động lực đùng như một kích thích cho 
hành vi (ví đụ: đói hay khát), (3) một khung cảnh môi trường hay 
hoàn cảnh mà sinh vặt ở trong đó, và (3) một phản ứng thỏa mãn 
đồng lực kia (ví dụ: ân hay uống). Ở đây cũng thế, chúng ta thấy 
ảnh hưởng của thuyết tiến hóa đổi với chức năng luận. 


Ngoài hành vi thích nghĩ, Carr (1955) còn cô những doan nói 
về hệ thần kinh và các giác quan con người, việc học tấp, tri giác, 
lý luận, tình cảm, ý chí, các khác biệt cá nhân, và việc đo trí thông 
minh, Carr đặc biệt quan tâm đến trí giác không gian và đã viết 
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nguyên một sách về đẻ tài này (Carr, 1935). Giống như rác nhà 
chức năng khác, Carr chấp nhận cả nội quan lẫn thực nghiệm như 
là những phương pháp tâm lý học hợp pháp. 


Heidbreder chia phong trào chức năng thành ba giai đoạn: “khởi 
đâu với Dewoy, phát triển dưới sự lãnh đạo của Angell, và duy trì 
ảnh hương lâu đài nhờ Carr." (Heidbreder, 1923, tr. 208-209). 


EHỨC NẴNG LIẬN TẠI BẠI W (ILUMBIA 
James McKeen CatteTl 


Thuyết chức năng mang môt bộ mặt hơi khác đưới sự lãnh đạo 
của James MecKeen Cattell (1860-1944). Như đã nhắc đến ø 
chương 10, Cattel chịu ảnh hưởng mạnh của Galton. Cattell sinh 
tại Easton, Pennsylyvania, đâu cử nhản năm 1880 tại Lafayette 
College, nơi cha ông làm hiệu trưởng. Sau khi tốt nghiệp, Cattel] 
sang Đức học vái nhà sinh lý học theo trường phái Rant là R.H. 
Lotze (1817-1881). Rất quý trọng Lotze, nên Cattel bị một eú sốc 
mạnh khi Lotze qua đời chỉ một năm sau khi Cattell đến đó. Năm 
sau Cattell trở về nhà và viết mật bài về triết học nhờ đó ông 
được nhận làm nghiên cứu sinh ở Đại học Johns Hopkins. Trong 
thời gian ở Johns Hopkins (1882-1883) ông nghiên cứu trong phòng 
thí nghiệm tâm lý học mới mớ của Hai và quyết định trở thành 
mỗ† nhà tâm lý hạc. Năm 1883 ông trở lại Leipzig và trở thành 
trợ tá phòng thí nghiệm đầu tiên cho Wundt. Tuy nhiên, Wundt 
phải thất vọng vì Cattell nhấn mạnh việc nghiên cứu các sự khác 
biệt cá nhân, là điều di ngược lại khuynh bướng chính của phòng 
thí nghiệm Leipzig. Cattell cũng hoài nghỉ về tính hữu dụng của 
phương pháp nội quan. 


Cattell đậu bằng tiến sĩ tại Leipzig năm 1886. Sau đó trở về 
Hoa Ky, ông dạy tại Bryn Mawr College và Đại học Pennaylva- 
nia, trước khi sang Luân Đôn làm việc với Galton. Nơi Galton, 
cuối cùng Cattell tìm được một người để chia sẻ mỗi quan tâm sâu 
sắc của ông về các sự khác biệt cá nhân. Galton xác nhận niềm 
tin của Cattell rằng các khác biệt cá nhân là quan trọng và chúng 
có thể đo lường khách quan. 
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Năm 1891 Cattell nhận chức giáo sư tại Đại học Columbia và 
ở lại đây suất 36 năm. Trang thời gian ở Columhia, ông đã làm 
các cuộc nghiên cứu cơ bản vẻ các lãnh vực như thời gian phản 
ứng, tâm vát lý học, liên tướng. và trí giác, nhưng chắc chắn ông 
sẽ được nhớ đến nhiều nhất nhờ công trình của ỏng về các trắc 
nghiệm tâm lý (tứ do òng đặt ra). Ông tin rằng việc đo lường các 
quả trình tâm lý có thể làm cha tâm lý học trở thành khách quan 
giống như các khòoa học vắt lý. 


Như La đã thấy, Cattell theo Galton trong giả thiết cho rằng các 
quá trình tâm lý có thể đo lường bằng cách nghiên cứu các khả năng 
cảm giác và vận động. Thưc vậy, ông dùng lại rất nhiều Lrắc nghiêm 
mà chính Galton đã dùng - ví dụ, máy đó áp lực cứ đông, phân biệt sự 
khác biết tối thiểu vẻ trọng lương, và thi gian phản ứng, 


Catfell tà tâm lý học ứng dụng 


Cattell nói "các khoa học không phải các loài bất biến, mà là 
các sinh vặt đang phát triển ” Nếu thế, tại sao không thí nghiêm 
với các ý Lướng và các phương pháp? Biết đâu có thể khám phá ra 
điểu gi đó eó giá trị? Cattell cho rằng các ý tưởng và phương pháp 
luôn luôn phải được đảnh giá căn cứ trên tính hữu dụng của nó. 


Năm 1895, lúc ấy mới 3B tuổi, Cattell được bấu làm Chủ tịch 
thứ tư của APA, sau nhiệm kỳ của William .James. Năm trước đó, 
cùng với Jarnes Mark Baldwin, Cattell đã sáng Ìläp tạp chí tâm lý 
học thứ ba của Mỹ, Tạp Chí Tâm Lý Hạc. 


Năm 1917, do có xích mích nặng với hiệu trưởng của Colum- 
bia, chủ yếu vì thái độ hiểu hoà của ông, Cattel bị thải hồi khỏi 
Columbia. Tuy nhiên, dưới ảnh hướng của Cattell, Columbia đá 
trở thảnh một căn cứ của trường phái chức năng, thậm chí qua 
mặt cả Đại học Chicago. 


Một thỡi gian ngắn sau khi Cattel đến Columbia năm 1891, 
Robert Woodworth và Edward Thorndike cũng đến làm sinh viên 
của ông. Hai người này cũng sẽ trở thành những đại biểu hàng 
đầu của trường phái chức năng. 
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Hobert Sessions Woodworth 


Robert Sessions Woodworth (1869-1963) tốt nghiệp trưỡng 
Amherst College đ Massachusetts. Sau khi tất nghiệp, ông dạy 
toán và khoa học ứ Lrung học trong hai năm rồi đạy toán ở 
Washburn College hai năm nữa. Sau khi đạc Nguyên Tc của 
James, ông quyết định đến Harvard học với James. Sau khi đậu 
thạc sĩ năm 1897, ông ở lại làm việc tại nhàng thí nghiệm sinh lý 
học của Harvard. Sau đỏ Woodworth đến Columbia và đâu tiến sĩ 
tại đây dưới sự hướng dẫn của Cattell. Sau khi tốt nghiệp, ông 
đạy sinh lý học ở Hệnh Viện New York và sau đó sang Anh mật 
năm học với nhà sinh lý học nối tiếng Sír Charles Sherrington. 
Năm 1903 ông trở về Columbia và làm việc ở đây cho tới cuối đời. 


Giẽng như mọi nhà tâm lý học chức năng, quan tâm của 
Waodwarth là người ta làm gì và føi sao họ làm - đặc biệt là câu 


hỏi fgr sơo này. Ông chủ yếu quan tâm đến vấn đế động lực, nén 
ông gọi tâm lý học của ông là tâm lý học năng động. Giông như 
Dewey, Woodworth không đồng ý với quan điểm cho rằng các sự 


thịch nghi với möi trường là vấn 
đề kích thích, các quá trình não, 
và các phản ứng, Mật số nhà 
tâm lý học thấm chí còn gạt bỏ 
các quá trình của não và chỉ giữ 
lại công thức S — R (ŠS: sftmuit, 
kích thích; R: response, phản 
ứng. Waoadwarth chọn cảng thức 
3-0-R tstimuÌuts-organism-re- 
sponse) để nải về lý thuyết của 
òng nhằm nhấn mạnh tầm quan 
trụng của sinh vật (organism). 
Ông dùng thuật ngữ cơ chế rndy 
móc rất giống với thuật ngữ 
hành tì thích nghỉ của Carr - 
để nói về cách mà một sinh vật 
Eohen Sessions Woodworth tương tác với môi trường để thỏa 


Luối 


mãản một nhụ cầu. Các cơ chế này ở Lrạng thái không hoạt động 
trừ khi né được kích hoạt bởi một nhu cầu (bản năng) thuộc một 
loại nào đá. Như vậy, trong củng một tôi trường vắt lỷ, một sinh 
vật sẽ hành động khác nhau tủy theo nhu cầu hiện có là gì. Theo 
Woodworth, điều kiện bên trong của sinh vật kich hoạt hành vi 
của sinh vắt 


Tuy chúng ta đã kế Woodworth vào số những nhà tàm lý học 
chức năng, âng luôn luôn rnuốn nghiên cứu về rất nhiễu các ý 
tưởng đa dạng. Ông giãng dạy vẻ các để tài khác nhau như tâm lý 
học hất thưởng, tâm lý học xã hội, trắc nghiệm và thống kê, và 
ông tô chức các hội thảo vẽ cứ động, thị giác, trí nhớ, tư duy, và 
động lực. Các sách ông viết gồm cá: Cúc Yếu Tô Tám Sinh Lý học 
(cùng với Ladd, 1911); Các Trường Phái Tam Lý Học Hiện Đạt 
(1931): Tâm: Lý Hạc Thực Nghiêm (1938); và cuốn cuối cùng của 
öng là Máng Hành Vị (1958), năm ống đã 89 tuổi. 


Edward Lee Thorndike 


Edward Lee Thorndike !I#71-1949) sinh tại WilHamsburg, 
Massachusetts. Ông vào Đại 
học Wasleyan ở Connectieut Êdwerd Lee Thorndike 
năm 1891 và đáu cứ nhản năm 
1895. Ở Weslecvan, các lớp tâm 
lý học của Thoerndike không 
hấp đẫn ông bao nhiêu, và ông 
chí bất đầu quan tâm tới để tải 
này sau khi đọc Cứớc Nguyễn 
Tác của James. Ông nỏi mãi 
đến trước năm cuối đại học ở 
Wesleyan mới được nghe nói 
đến fđm lý học. Sau khi rời 
Wesleyan, Tharndike đến 
Hlarvard và năm 1837 ông đậu 
thạc sĩ. Thời gian ở Harvard, 
ông học với James, và hai người 
trở thành bạn thắn. 
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Sau khi đậu thạc sĩ ở Harvard, Thorndike được nhận làm nghiên 
cứu sinh ứ Columbia và tại đây ông nghiên cứu dưới sự hướng dẫn 
của Cattell. Luận án tiên sĩ của Thorndike nhan để là “Trí Thông 
Minh Loài Vật: Một Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Các Quá Trình 
Liên Tướng Nơi Loài Vật” được xuất bản năm 1898 và tái bản 
năm 1911 với tên là Trí Thông Minh Loài Vật. 


Sau khi đậu bằng tiến sĩ nãm 1898. Thorndike bắt đầu giảng 
dạy tại Trường Nữ của Đại Học Western Reserve, nhưng một năm 
sau ông trở về Columbia và làm việc tại đây cho tới khi nghỉ hưu 
năm 1940. Sau khi về hưu, ông tiếp tục viết sách cho tới khi qua 
đời năm 1949, thọ 74 tuổi. Trong cuộc đời sự nghiệp ông viết rất 
nhiều sách, và tính đến lúc ông mất, thư tịch của ông gồm 507 
đầu sách, luận thuyết, và các bài báo. Ông có các công trình tiên 
phong không chỉ trong lãnh vực lý thuyết học tập (tãnh vực làm 
ông nồi tiếng nhất), nhưng cả trong các lãnh vực thực hành giáo 
dục, hanh vi bằng lời, tầm lý học so sánh, và việc đo lường các 
hiên tượng xã hội học. Giống như Galton, Tharndike thích đo đạc 
mọi sự. 


Công trình của Thorndike sẽ có một ảnh hướng vô cùng to lớn 
đãi với tâm lý học, và có thể nói nó biêu thị cho bước chuyển tiếp 
từ trường phái chức năng sang trường phái hành vì. Chúng ta sẽ 
tóm tắt các lý đo của tất. cả điều này, nhưng trước tiền chúng ta 
đề cập tới thực chất việc nghiên cứu loài vật trước khi có công 
trình của Thorndike. 


Việc nghiên cứu loài uật trước ThorndiEe 


Hiển nhiên khoa tâm lý học so sánh hiện đại bắt đầu với các 
công trình của Darwin, đặc biệt với tác phẩm của ông nhan đề Biểu 
hiện cảm xúc nơi con người 0ê loài uát (1872). Công trình của 
Darwin được đẩy xa hơn một bước nhờ George .JJohn Romanes 
(1848-1894), với cuốn 7rí Thông Minh Loài Vật năm 1882 và Tiến 
Hóa Tâm Lý Nơi Loài Vật năm 1884. Trong tác phẩm thứ ba, Tiến 
Hóa Tảm Lý nơi Con Người (1885), Romanes cố gắng tìm về nguồn 
gốc tiến hóa của tỉnh thần con người. Tuy nhiên, các bằng chứng 
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Romanes đưa ra phần lớn là các giai thoại, và ông thường bị kết tội 
nhân loại học hóa, nghĩa là gán các quá trình tư tưởng của con 
người cho loài vật, như gán các cảm xúc giận, sợ, và ghen cho loài 
cá; yêu thương, thiện cảm. kiêu bãnh cho loà) chím; và thông minh, 
nghịch ngợm cho loài chó, v.v... 


Conwy Lloyd Morgan (1852-1936) tìm cách sửa chữa các sai 
lầm của Romanes bằng cách áp dụng nguyên tắc sau này trở 
thành quy luật Morgan. Morgan phát biểu nguyên tắc này như 
sau: “Chúng ta không bao giờ có thể giải thích một hành động 
như là kết quả của việc thể hiện một khả năng tâm lý cao hơn, 
nếu nó có thể giải thích như là kết quả của việc thể hiện một khả 
năng thấp hơn trong thang tâm lý”. 


Đôi khi được gọi là luật tiết kiệm, quy luật Morgan có thể được 
coi như là một ví đụ về daa cạo Occam hiện đại. Morgan tìm cách 
cạo sạch những giả thiết xa lạ khỏi việc giải thích hành vi loài 
vật. Thay Vì gán các khả năng tâm lý cao hơn cho laài vật, Mor- 
gan nhấn mạnh đến bản năng, tập quán, và liên tưởng. 


Tuy các giải thích của Morgan vẫn còn nặng tính chủ quan, 
các mô tả của ông về việc học tập của loài vật bằng thử và sai sẽ 
trở thành vô cùng quan trọng trong nghiên cứu của Tharndike 
sau này. Thorndike chính là người sẽ áp dụng quy luật của Mor- 
gan chặt chẽ hơn và đưa việc nghiên cứu về hành vi học tập của 
loài vật vào phòng thí nghiệm để có thế nghiên cứu nó một cách 
hệ thống hơn. 


Thorndike đã đi tìm mật phương pháp hoàn toàn khách quan 
để nghiên cứu về hành vi loài vật. Margan đã đi đúng đường 
nhưng còn lệ thuộc quá nhiều vào các quan sát được thực hiện 
trong các điều kiện tự nhiên không có kiểm soát. Với sự quan sát 
tự nhiên, có quá nhiều biến đổi xảy ra khiến không thể quan sát 
tất cả cùng một lúc để xác định được một nguyên nhân trực tiếp 
của hành vi đang được quan sát. Thorndike quyết định giải quyết 
các vấn đề này bằng việc quan sát hành vi loài vât trong các điều 
kiện được kiểm soát tại phòng thí nghiệm. 
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Loại câu đố của Thorndihe 


Để nghiên cứu một cách hệ thống kiểu học tập mà Morgan mô tá, 
Thorndike dùng một cái loại cầu đố giống như cái thùng về ở Hình 11.1. 


Hình 11.1 Chiếc thùng câu đá Theơrndike dùng trang các thí nghiệm với mèo 
[Thomdike, 1898) 


Trong các thí nghiệm, Thorndike thường dùng gà con, chuột, cá, 
khí, và người làm vật nghiên cứu, nhưng trong thí nghiệm với 
thùng câu đố, ông đùng mèo. Chiếc thùng được thiết kế thế não để 
nếu con vật thực hiện một phản ứng nào đó, thì cửa mở ra, và con 
vật cỏ thể thoát ra ngoài; ngoài ra, con vắt còn được một phản 
thưởng, như được một con cá chẳng hạn. Thorndike mô tả hành vi 
của các con vật trong các điều kiện như thể. 


Từ các quan sát của các thí nghiệm như thể, Thorndike đi đến 
cấc kết luận sau: 
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1. Việc học Lập có tính chất tiệm tiến. Nghĩa là nô xảy ra mối 
lấn một ít thay vì ngay một lúc. Sau mi lần con vật thoát được, 
các lẳn sau được lãm nhanh hơn. 


3. Học tập xảy ra tự động. Nghĩa là nó không trải qua tiến 
trinh suy nghĩ. 


3. Cùng các nguyên tắc giống nhau được áp dụng cha mọi loài cỏ 
vú. Nghĩa là loài người học tập theo cùng một kiểu như loài vật. 


Với các nhận xét này, Thorndike rất gắn trở thành một nhà tâm 
lý học hành vi. Nếu tư duy không phải là yếu tố liền quan đến việc 
học tập, thì nội quan có giả trị gì trong việc nghiên cửu quy trình hục 
Lập? Và nếu loài vật học tập theo cùng một kiếu như loài người, thi 
tại sao không chí đơn giản nghiên cứu về loài vật mà thôi? 


Luật luyện tập uà luật hiệu quả 


Để giải thích các khám phá của ông, Thorndike triển khái lý 
thuyết quan trọng đầu tiên trong tâm lý học. Ban đầu, lý thuyết 
của ông chủ yếu gềm luật luyện tập và luật hiệu quả. Luật luyện 
tập gồm hai phần: luật sử đụng và luật không sử dụng. Theo luật 
sử dụng, việc liên tưởng càng được thực hành, nó cảng trở nên 
ranh hứn. Luật này cơ bản lấy lại luật thường xuyên của AristoHle, 
Theo luật không sử dụng, một việc liên tưởng càng không được 
sử dụng lâu bao nhiêu, nó cảng trở nên yếu đi bấy nhiêu. Tóm lại, 
luật sử dụng và luật không sử dụng nói rằng chúng ta học nhữ làm 
và chúng ta quên vì không làm, 

Luật hiệu quả của Thorndike ban đầu nói rằng nếu một liên 
tưởng kéo theo sau một "nh trạng thỏa mãn,” nó sẽ trở nên 
mạnh hơn, và nếu nó kéo theo một “tình trạng khó chịu,” nó sẽ 
trở nên yếu đi, 

Thorndike từ bỏ luật luyện tập à hiệu đính luật hiệu quả 

Tháng 9, 1999, Thorndike mở đầu bài diễn từ của ông với Hội 
Nghị Quốc Tế về Tam Lý Học với lời phát biểu đầy ấn tượng “Tôi 
đã sai” Ông nhấc đến lý thuyết ban đầu của ông về học tập. 
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Nghiên cứu đã buộc ông từ bỏ hoàn toàn luật luyện tập, vì ông đã 
thấy rằng việc thực hãảnh mởv £¿Öđ không đủ làm cho một liên 
tướng mạnh lên và thời gian qua đi mở thói (không sử dụng) 
không làm yếu đi một liên tưởng, Ngoài việc gạt bỏ luật luyện 
tập, ông cũng gạt bỏ phân nửa luật hiệu quả, bằng cách kết luận 
rằng một kết quả tích cực làm cho một liên tưởng manh hơn 
nhưng một kết quả tiêu cực lhông làm nỗ yếu đi. 


Sự chuyển đổi oiệc luyện tập 


Năm 1901 Thorndike và Woodworth kết hợp các cố gắng để 
xem xét quan điểm của một số nhà tâm lý học khả năng thời kỳ 
đầu rằng các khả nang tỉnh thần có thể được kiện cường bằng việc 
tập luyện các thuộc tính gắn liên với chúng. Ví dụ, người ta từng 
tin rằng học một môn khó, như tiếng La Tỉnh chẳng hạn, có thể 
giúp tầng cường trí thông minh tổng quát. Sự tin tưởng như thể có 
khi được gọi là phương pháp giáo dục bằng luyện tập "cơ bấp tính 
thần,” và có khi được gọi là kỷ luật hình thức. Nghiên cứu của 
Thorndike va Woodworth với 8.564 học sinh trung học dẫn các öng 
đến kết luận rằng không có chứng cớ nào ủng hô cho quan điểm 
trên. Vậy tại sao có vẻ như các môn học khó đã sản xuất ra các học 
sinh giỏi hơn? 


Therndike trả lời cho phương pháp giáo dục bằng “eø bấp tỉnh 
thần” với lý thuyết chuyển đổi các yếu tố đồng nhất của 
ông. Thuyết này phát biếu rằng mức độ các kiến thức học được 
trong một tình huống được chuyển đổi sang một tình huổng khác 
thì được quyết định bởi tính chất tương tự giữa hai tỉnh huống. 
Nếu hai tình huấng giống hệt nhau, kiến thức đã học được trong 
một tình huống sẽ được chuyền hoàn toàn sang tình huống kia. 
Nếu không có sự giống nhau giữa hai tình huống, kiến thức học 
được trong một tình huống sẽ không có giả trị gì trong tình huống 
kia. Hệ quả đối với việc giáo dục là hiển nhiên: Nhà trường phải 
dạy học sinh các kiến thức giống với những gì sẽ có ích khi học 
sinh rời mái trường. Thay vì tìm cách kiện cường các khả năng 
tỉnh thần bằng việc dạy các môn học khó, nhà trường cẩn nhấn 
mạnh các kiến thức thực tiễn. Ngay cả ngày nay, một số nhà 
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nghiên cứu cho rằng Thorndike đã quá vội trong việc bác bỏ kỷ 
luật hình thức (ví đụ [iehman, Lempert & Nisbett, 1988). 


Cống hiến của Thorndike 


Nhiều người coi Thorndike là lý thuyết gia vế học tập lớn 
nhất của mọi thời, và nhiễu ý tưởng của ông có thể tìm thầy 
trong tâm lý học hiện đại trong tác phẩm của Skinner, mà chúng 
ta sẽ để cập đến ở chương sau. Thường người ta coi Tharndike là 
nhà tăm lý học chức năng, Skinner là nhà tâm lý học hành vi. 
Vị hai lý do, Thorndike không được coi là nhà tâm lý học hành 
vi, mặc đù ông có khuynh hướng mạnh về phương điện này. Thứ 
nhất, õng sử dụng một ít thuật ngữ về tỉnh thắn, như “tỉnh 
trạng tích cực." Thứ hai, ng không rnuổn từ bỏ hoản toàn phần 
tích nội quan. Ông tin phân tích nội quan có thể đồng một vai 
trà hữu ích trong việc nghiên cứu ý thức cùn người. Do đó, tốt 
nhất nên coi Thorndike như một nhân vật chuyển tiếp giữa 
trường phái chức năng và trường phái hành vì. 


SỐ PHẬN CỦA TRƯỜNG PHÁI CHỨC NẮNE 


Số phận của trường phái chức năng thê nào? Nó không chết 
như trường phái cơ cấu luận, nhưng nó đã được hấp thu vào xu thế 
chính của tâm lý học. Theo Chaplin và Krawiec: 


Xét như một hệ thống, trường phái chức năng là mật thành 
công tokn thiện, nhưng phần lớn cũng oì thành công này, nó 
không còn là một trường phái tam lý học riêng biết. Nó đã 
được hấn thu uùo triển chính của tâm lý học. Không một 
quan điểm tâm lý học nào khác có thể mong đợi một số phận 
tốt đẹp như thế. 


Và Bruno nói, 


Giống như tình thắn củu William James, nễn tắm lý học Àfÿ 
uẫn còn phản nào là một sự pha trộn nghịch lý giữa các quan 
điểm chủ quan uà khách quan, Nhiều nhà tâm lý học hiện 
đại muốn dùng các công cự của khoa học uà dựa trên các dữ 
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kiền khách quan, Tuy nhiên, họ củng không muấn từ bò thể 
giút kinh nghiện nội tâm như một nguần thông tin tâm lý 
phong phú. Trên quan ciểm triết lý khoa học, các tấn đề 
trong một phương pháp kết hợp thì đa dạng uà phức tạp. Thế 
nhưng những cun ngướt thực tế thường từm cách dụng hoà 0à 
đẹn bỏ các màu thuận rõ ràng để bắt tay uảo công Uiệc trước 
mắt. Lập trường ở-gi1a-dường của các nhà tâm lý học chức 
năng uẫn còn tiếp tục hãm nay. 


tÁt 0ÂU HỦI TIẢU LUẬN 


1. Mô tả tóm tắt bổn giai đoạn của tâm lý học Mỹ. 


~ 


œ 


9ì 


. Các chủ để chính của chức năng luận là gì? 

. Định nghĩa thực dụng luận. 

. Theo James, các đặc tính chỉnh của ý thức là gì? 

. James đã giải quyết vấn để tranh luận giữa ý chí tự đo và tất 


định thế nào khiến ông cám thấy hài lòng? 


. James hiểu hành vi tự ý là gì? Ông cắt nghĩa hành vi tự ý 


như thế nào? 


- Tại sao quan điểm của Múũnsterberg về tâm lý học được coi 


là cõ tính thực chứng hơn quan điểm của .lames? 


. Tóm lược công trình của Munsterberg về tâm lý học lâm 


sàng, pháp đình, và công nghiệp. 
Số phận Múunsterherg thể nảo? 


10. Mô tả thuyết thâu tóm của Hail. 
11. Kể ra những cái “nhất” của HaiÌl trong tâm lý học. 
12. Dewey phê bình thế não về kiểu phân tích hành ví dựa trên 


phản xạ? Phần ông đề nghị gì? Dewey đóng vai trò gì trong 
việc phát triển thuyết chức nâng? 


455 


13. Angell nêu lên những khác biết quan trọng não giữa chức 
năng luận và cơ cấu luận? 


14. Carr hiểu hành vi thích nghỉ lã gì? Carr có những cổng hiến øi 
cho sự phát triển của tăm lÿ học chức năng? 


15. Phương pháp tâm lý học của Cattell khác với phướng pháp 
của các nhà tầm lý học chức năng khác như thế nào? 


16. Tai sao phương pháp tâm lý học của Woodworth được gọi là 
tâm lý học năng đông? Tại sao ông thích dùng công thức 8- 
O-R hơn công thức S-R để cắt nghĩa hành vi? 


17. Trước hết mô tả phương pháp nghiên cứu loài vật của 
Romanes và Morgan, rõi sau đó cho biết nghiên cứu của 
Thorndike đã cải tiến các phương pháp kia như thể nào. 


18. Thorndike đã đạt đến các kết luận quan trọng nãa về bản 
chất của quá trình học tập? 

19. Mô tả các luật luyện Lập của Thorndike lúc đầu và sau nảy. 

90. Số phản của trường phái chức năng như thế nào? 


TỪ VỰNB 


Adaptive act - Hành vi thích nghỉ: Thuật ngữ Carr dùng để 
chỉ một đơn vị hành vi với ba đặc điểm: một nhu cầu, khung 
cảnh môi trường, và một phản ứng làm thỏa mãn nhu cấu. 


Applied psychology - Tâm lý học ứng dụng: Loại tâm lý 
học có ích trong việc giải quyết các vấn để thực tiễn. Các 
nhà cơ cấu luận chống lại tính thực dụng này, nhưng 
Mũnstertherg và sau này các nhà tâm lý học chức nắng nhấn 
mạnh nó. 


Đynamiec psychology - Tâm lý học năng động: Loại tâm 
lý học do Woodworth để nghị, nhấn mạnh những thay đối 
bên trong là động cơ thúc đẩy các sinh vật hành động. 
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Empirical self - Ngã thường nghiệm: Theco James, là ngã 
bao gồm tất ra những gì mà một cá nhân có thể nói là của 
mình. Ngã thường nghiệm gồm ngã vật chất, ngã xã hội, 
và ngã tỉnh thắn. 


Forensic psychology - Tâm lý học pháp đình: Ứng dụng 
các nguyên tắc tâm lý học vào các vấn để tư pháp. 
Mũnsterberg được coi là nhà tâm lý học pháp đình đầu tiên. 


Functionalism - Chức năng luận: Trường phái tâm lý học 
đầu tiên của Mỹ. Dưới ảnh hưởng của Đarwin, các nhà tâm 
lý học chức năng nhấn mạnh vai trò của ý thức và hành vi 
trong việc thích ứng với môi trường. 


Ideo-motor theory of behbavior - Lý thuyết ý tưởng động 
lực về hành vi: Theo James, các ý tưởng là động cơ tạo ra 
hành vi, vì thế chúng ta có thể kiểm soát hành vi bằng 
cách kiềm soát các ý tưởng của chúng ta. 


Industrial psychology - Tâm lý học công nghiệp: Ứng 
dụng các nguyên tắc tâm lý học vào các việc như tuyển 
nhân sự; tâng năng suất lao động, thiết kế máy móc, tiếp 
thị, quáng cáo, và đóng gói sản phẩm. Mũnsterberg được coí 
là nhà tảm lý học công nghiệp đầu tiên. 


Pragmatism - Thực dụng luận: Thuyết cho rằng tính hữu 
ích là tiêu chuẩn tốt nhất để phán đoán về giá trị của một 
ý tưởng. 


Pu2z2le box - Loại câu đố: Chiếc thùng thí nghiệm Thorndike 
dùng để nghiên cứu một cách hệ thống về hành vi loài vật. 


Reeapitulatian theory - Lý thuyết thâu tóm: Thuyết của 
Hall cha rằng mại giai đoạn tiến hóa của loài người được 
thâu tám lại trong cuộc đời của một cá nhân. 

Reciprocal antagonism - Sự đối kháng hỗ tương: Phương 
pháp Munsterberg dùng để điều trị các bệnh nhân rối loạn 
tâm thần, bằng cách làm cho mạnh các tư tưởng đối lập với 
cÁc tư tường gây ra bệnh, 
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Stream of conseiousness - Dòng ý thức: Thuật ngữ :Ïarmnes 
dùng để nói về hoạt động tỉnh thần. James mö tả tỉnh thần 
như gồm một đồng chảy liên tục thay đổi gồm các tư tưởng 
tương quan với nhau và có mục đích, chứ khöng phải các yếu 
tế rời rạc và không thay đổi mà có thể tách biệt nhau như 
các nhà cơ cấu luận chú trương. 


xI 


DUY HÀNH VI LUẬN 


BẾI FẢNW CỦA HÂNH VI LIẬN 


rung lịch sự hầu như khang cũ cá nhắn nào một mình tạo ra 

một phát triển lớn trong tâm lý học. Nôi thế không có nghĩa 
riêng từng cá nhân không quan trang, nhưng tấm quan trọng của họ 
chính là ở chỗ họ có khả năng đạt đến một đỉnh cao hay tổng hợp các 
công trình có trước họ hưn là sáng tạo ruột ý tướng hoàn toàn độc đáo, 
Sự sáng lập trường phái hành vi là một ví dụ rõ ràng về điều này. 
Mặc đù người tra thường coi John B.Watson là nhà sáng lập trường phái 
hành vị, chúng ta sẽ thấy rất nhiều tư tưởng của ông còn rất mông 
lung khiến chúng ta không thể hiểu sảng lập theo nghĩa một sự sáng 
tạo cho bằng một sự mở rộng các tư tưởng đã có sẵn. Tâm lý học khách 
quan (nhấn mạnh việc chỉ nghiên cứu những gì cô thể đo lưỡng trực 
tiếp) đã rất phát triển ở Nga trước khi duy hành ví luận ra đời, và 
một số nhà tâm lý học chức nầng đã từng có những phát biếu rất 
gần với những phát biểu của Watson sau này. 


Như ta đã thấy ở các chương trước, trường phái cơ cấu dựa nặng 
vào nội quan như phương tiện để nghiên cứu nội dung và các quá 
trình của tinh thần; trường phái chức năng chấp nhận cả nội quan 
lẫn việc nghiên cứu trực tiếp hành vi. Trong khi nhã cơ cấu luận thi 
tìm kiếm một thứ khoa học thuần túy mà không quan tâm tới các 
ứng dụng thực hành, nhà tâm lý học chức năng lại quan tâm tới các 
ứng dụng thực hành hơn la khoa học thuần túy. Một số nhã tâm lý 
học chức năng rất muốn tìm xem chúng ta có thể học được bao nhiêu 
về con người mã không dùng nội quan, và họ bắt đấu chuyển hướng 
sang một lập trường mà sau này được gọi là hành vi luận. 
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Bên cạnh khuynh hướng nghiên cứu khách quan hành vì trong 
tám lý học, thành công của việc nghiên cứu trên loài vật cũng có 
ảnh hướng lớn đến sự phát triển của tâm lý học hãnh vi. Thành 
công của cát nhà nghiên cửu như Thorndike đã tạo ra một sự 
cảng thẳng giữa hạ với những nhà tâm lý hợøc hàng đảu vến nhấn 
mạnh rằng tâm lý học phải tập trung vào các dữ liệu nội quan. Sự 
căng thắng này này giữa các nhà nghiên cứu về loái vật và các 
thà nói quan đã tạn ra bầu khí từ đó thuyết hành ví mang những 
nét đặc trưng cách mạng. 


Như La sẽ thấy, Jahn B. Watson là mät trang số nhà nghiên 
cứu về loài vật như thế. Tuy nhiên, trước khi trình bày giải pháp 
do Watson đề nghị cho vấn đề, chúng ta phải duyệt lại công trình 
của các nhà nghiên cứu Nga, nó đi trước và rất giống với tỉnh 
thần thuyết hành vi của Watson. 


TÂM LÝ I0 KHÁPH ([UAN NBA 
lvan M, Sechenov 


Nhà sáng lập tâm lý học khách quan Nga, Ivan M. Sechenov 
L1899-1905) bất đầu học ngành thiết kế máy nhưng sau đó chuyển 
sang sinh lý học. Ông từng học với Johannes, Muller, Emil Dubois- 
Reymond, và Hermann ven HelmhoÌtz ở Berlin. Sechenov tìm 
cách giải thích mọi hiện tượng trên cơ sở thuyết liên tưởng và 
duy vật luận - chứng tô ảnh hướng của thực chứng luận của các 
nhà sinh lý học Berlin. Sechenov không cho rằng các tư tưởng tạo 
ra hãnh vị. Ngược lại, ñng nhấn mạnh rằng chính các kích thích 
bên ngoài tạo ra hành vi 


Sechenov không phủ nhàn ý thức hay tầm quan trọng của nó, 
nhưng âng nhấn mạnh rằng không có gì bí nhiệm về ý thức và 
ông tìm cách cất nghĩa né dựa theo các quá trình sinh lý được 
kích thích bởi các sự kiện bên ngoài. Theo Sechenov, cả hành ví 
bên ngoài lẫn bên trong (các quá trình tâm lý) đếu được kích 
thích bởi các sự kiện bên ngoài, Hơn nữa, cả hai đều phát sinh từ 
các quá trình sinh lý trong não. 
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Tâm quan trọng cúa sự trì Raãn 


Khái niềm quan trọng nhất được Sechenav đựa vào trong cuốn 
Phản xạ của Não (18683) là khái niềm về sự teì hoãn. Chính khám 
phá của Sechenov về các cơ chế trì hoãn trong não đã dẫn ông đến 
kết luận rằng tâm lý học phải được nghiên cứu đựa trên sinh lý 
học. Năm 1845, Eduard Weber (em trai của Ernso Weber) khám 
phá thấy rằng nếu ông kích thích đây thần kinh phế vị (thần kinh 
quan trọng nối liền não với các cơ quan nội tạng khác nhau) của 
Tnột con ếch, nó làm cho tim của con ếch đập chậm hơn. Đây là 
quan sát đầu tiên rằng aự gia tăng hoạt động (kích thích) của một 
phản của hệ cơ thần kinh tạo ra sự giảm hoạt động ở môt phần 
khác trong hệ này, Weber thấy rằng việc kích thích dây thần kinh 
phế vị /rì hoãn nhịp đập của tim. Weber cũng nhận thấy các phản 
xạ ở cột sống ở cáe con vật có vỏ não còn nguyên vẹn thì chậm hơn 
ở các con vật có vá nãa bị lấy đi. Weber nghĩ rằng mật chức năng 
của vỏ não có thể là trì haãn hành vị phản xạ. 


Những quan sát và trực giác của Weber ít được ai để ý đến, 
ngoại trừ Sechenov. Sechenov nghì chúng có thể cắt nghĩa lý do tại 
sao chúng ta thường có sự kiểm soát tự ý đối với những gì bình 
thường là một hành vị phản xạ. Ví dụ chúng ta có thể chặn bỏ hay 
hoãn lại một cơn ho hay hắt hơi. Sechenov cũng coi sự ức chế như 
mặt giải thích cho cử động nhịp nhàng, có phối hợp mà kháng cÂn 
đựa vào các khái niệm siêu hình học và chủ quan như tình thần hay 
linh hân. Nói khác đi, ông có thể cắt nghĩa cái thường gọi là hành 
ví ý muốn và mục đích mà vẫn mang tính khách quan. 

Trong cuốn Phản X¿, Sechenov tìm cách cắt nghĩa mọi hành vi 
đựa theo sự kích thích hay ức chế các phản xạ. Tuy nhiên cần lưu ý 
rằng Sechenov dùng từ phản xạ để chỉ rằng mọi cử động của cơ đều 
được tạo ra bởi một nguyên nhân đi trước nó. Như thế ông bác bỏ ý 
tưởng về hành vi tự phát hay không bị kích thích. 

Tâm lý học phủi được nghiên cứu bằng cóc phương pháp 
của sinh lý học 


Sechenov mạnh mé tìn rằng phương pháp truyền thống để 
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hiểu các hiện tượng tâm lý bằng cách sử dụng nội quan đã không 
nang lại kết quả nào. Theo Sechenov, phương pháp giá trị duy 
nhất để nghiên cứu tâm lý học là các phương pháp khách quan 
của sinh lý học. 


Mặc dù Seehenov không bao giờ được sự ủng hộ của chính phủ 
của nước ông hay của các đồng nghiệp khi ông còn sống, nhưng 
ông đã ãänh hưởng đến thế hệ các nhà sinh lý thần kinh của thế 
hệ sau ông. Sau ông, người ta tập trung nghiên cứu sự trì hoän, và 
người ta chấp nhận rộng rãi rằng cách tốt nhất để nghiên cứu các 
hiện tượng tâm lý học là dùng eáe phương pháp khách quan của 
sinh lý học, và chung chung người ta tin rằng hành vi có thể hiểu 
tất nhất như là phản xạ. 


[van Petrovitch Payvlov 


Ivan Petrovitch Pavlov (1829-1905) sinh ngàv 27 tháng 9 
tại thành phố Ryazan, cách Moscow khoảng 250 kilôâmét. Năm 9 
tuổi, Pavlov bị bênh nặng phải hoãn vào trường trung học mất 
hai năm. Năm 1870, lúc ông 21 tuổi, ông ghi danh học tại Học 
Viện Quân Y ở St. Petersburg, tại đây ông học về khoa học tự 
nhiên. Năm ông đến Petersburg cũng là năm 8echenov rời bỏ đó. 
Lần đầu tiên Pavlov học sinh lý học dưới sự hướng dẫn của llya 
Cyon, người kế nhiệm đầu tiên của Sechenov. Ông đậu bằng tốt 
nghiệp khoa học tự nhiên năm 1879 rồi ở lại Học viện để theo 
chương trình tốt nghiệp y khoa. Là một sinh viên đây ấn tượng, 
ông được chỉ định làm giám đốc một phòng thí nghiệm nhỏ, tại 
đây ông đã giúp một số sinh viên đậu bằng tiến sĩ trước cả khi 
chính ông đậu bằng tiến sĩ năm 1883. Năm 1890 Pavlov được bổ 
nhiệm chức giáo sư sinh lý học tại Học Viện Quân Y ở 6t. Peters- 
burg. Năm ấy ông 4l tuấi, và ông ở lại làm việc tại đây phần lớn 
thời gian còn lại của sự nghiệp ông. 

Sechenov từng gợi ý rằng tâm lý học phải được nghiền cứu 
bằng việc sử đụng các ý niệm và kỹ thuật của sinh lý học. Pavlov 
hoàn toàn đồng ý với Sechenov nhưng còn đi một bước xa hơn. 
Khác với Secbenov, Pavlov chứng minh bằng thực tế và chi tiết 
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việc nghiên cứu này cỏ thể thực 
hiện thể nào, Cũng khác với 
Sechenoy, Pavlov rất được cả 
chính quyến lắn đồng nghiệp 
kinh trọng. Năm 1921, Lênin 
ban tầng õng nhiều tu đãi và 
tuyên đương ông là Ảnh hùng 
Cách mạng. Tuy nhiên tất cả 
những điều này đến với Pavlov 
khá muộn trong đời õng. Trước 
khi phát triển mối quan tâm đến 
tâm lý học, ñng đã qua nhiều 
năm nghiên cựu về hệ tiêu hỏa. 


Nghiên cứu tê tiêu hóa 


Trong 10 nàảm đầu ở St Pe- 
tersburg, Pavlov theo đuổi đến 
các mới quan tâm của ông về 
hệ tiêu hóa. Thời ấy phản lớn những gì người ta biết về hệ tiêu 
hóa đếu nhữ các nghiên cứu về loài vật được mổ xẻ để xem được 
các cơ quan cần nghiên cứu. Thường các con vật thí nghiệm đều 
đã chết khi ngưỡi ta nghiên cứu các cơ quan của chúng. Nhận 
thấy rằng nghiên cứu trên các con vật đã chết thì không thể biết 
gì về hoạt động tiêu hỏa bình thường của chúng, Pavlov tìm một 
cách thí nghiệm hiệu quả hơn. Ông biết được một người từng bị 
bắn trọng thương ở dạ dày và đã được chữa khỏi. Nhưng việc điều 
trị nạn nhân nây đã để một lỗ hở lớn trên cơ thể người ấy qua đó 
có thể quan sát các cứ quan nội tạng của anh ta. Người bênh cho 
phép bắc sĩ của anh ta quan sát các quả trình nội tạng, kể cả hệ 
tiêu hóa. Mạc dù ca đặc biệt này thiểu sự kiếm soát khoa học, né 
đã cho Pavlov những thông tín ông cần để hoàn bị kỹ thuật nghiên 
cứu của ông về tiêu hóa. Bằng cách sử dụng phương tiện giải phẫu 
khử trùng tốt nhất thời bấy giờ và tài giải phẫu xuất sắc của ông, 
Pavlov mớứ một gasfrie /istula - một lỗ rò dạ đày - dẫn từ các cơ 
quan tiêu hóa của con chó ra bên ngoài cơ thể nó. Thủ thuật này 


Ruvlœw đang nền hồnh thí nghiệm ! &n thủ 
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cho phép con chó hoàn toàn hối phục sau chân thương của cuộc 
giải phẫu trước khi người ta nghiên cứu các quy trình tiêu hóa. 
Pavlov đã thực hiện hàng trăm cuộc thí nghiệm để xác định xem 
lượng dịch tiêu hóa tiết ra qua lễ rò thay đổi thế nào dựa theo các 
loại kích thích khác nhau vào hệ tiêu hóa, và công trình nghiên 
cứu tiên phong của ông đã giúp ông đoạt Giải Nobel năm 1904. 


Khám phá phản xạ có diều hiện 


Trong công trình về tiêu hóa của ông, Pavlov khám phả ra 
phản xạ có điều kiện. Trong khí nghiên cứu lượng dịch tiêu hóa 
tiết ra khi phản ứng với các chất như bột thịt, Pavlov nhận thấy 
các sự vật hay sự kiện liên kết với bột thịt cũng gây ra sự tiết 
dịch vị - ví dụ, chí cắn nhìn thấy người làm thí nghiệm hay nghe 
bước chân của người ấy đến gẫn. Pavlov gọi các phản ứng loại này 
là "cá điều kiện,” vì nó lệ thuộc một cái gì khác - ví dụ: bật thịt. 


Pavlov nhận thấy các phản xạ có điều kiện có thể được giải 
thích bằng các nguyên tắc tướng cân và thường xuyên của luật 
liên tưởng. Ông cũng nhận thấy việc nghiên cửu các phản xạ có 
điều kiện sẽ đi vao lãnh địa của tâm lỷ học. Giống như Sechenov 
trước ông, Pavlov không coi trọng tâm lý học bao nhiêu vì nó sử 
đụng nội quan. Ông ngắn ngại nghiên cứu các phản xạ có điều 
kiện vì tính chất có vẻ chủ quan của nó. Nhưng sau khi nghiên 
cứu công trình của Sechenov, ông kết luận rằng các phản xạ có 
điều kiện, giống như các phản xạ tự nhiên, có thể được cắt nghĩa 
dựa theo tính dẫn truyền thần kinh và sinh lý học của não. Ở tuổi 
50, Pavlov bắt đầu nghiên cứu về phản xạ có điều kiện, vã công 
trình nghiên cứu của ông đã tiếp tục trong 30 năm, 


Phản xạ có điều hiện uà uô điều biện 


Thea Pavlav, các sinh vật phản ứng với mỗi trường dựa theo 
các phản xạ võ điều kiện và có điều kiện. Một phản xạ vô điều 
kiện là một phản xạ tự nhiên và được khơi dậy bởi một kích 
thích vô điều kiện (ở đây viết tắt là US, từ unconditioned stừnu- 
lus). Ví dụ, đưa bột thức ăn vào rniệng một con chó đói sẽ làm 
tãng lượng nước bọt của nó. Bột thức án là kích thích vô điều 
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kiên. và sự chẩy nước bọt tăng lên là phản ứng vô điều kiện 
(viết tắt là ỦR, từ uncondutroned response). Tương quan giữa kích 
thích và phản ứng võ điều kiện này được quyết định bởi cơ chế 
sinh học của sinh vật. Một phản xạ vô điều kiện được phát 
sinh từ kinh nghiệm theo luật tương cận và luật thường xuyên. 
Trước thí nghiệm của Pavlav, eáe kích thích như sự nhìn thấy bột 
thức ăn, nhìn thấy người cho ăn, và nghe bước chân của người cho 
ăn đầu mang tính trung lập về sinh vật học theo nghĩa là những 
điều này không tự động khơi đậy một phản ứng đặc hiệt nào của 
con chó. Pavlav gọi một kích thích trung lập sinh vật hạc là mật 
kích thích có điều kiện (CS, condifioned siữnulus). Vì tính 
tương cận của nó với một kích thích vô điều kiện (đ đây là thức 
ăn), kích thích trung lập trước kia bây giờ phát triển thành khả 
năng khơi đậy một phần phản ứng vô điều kiện (ở đây là chảy 
nước bọt). Khi mật kích thích trước kia là trung lập (nghĩa là kích 
thích có điểu kiện) khơi dậy mật phần phản ứng vô điều kiện, 
phản ứng này được gọi là phản ứng có điều kiện (CR, condi- 
fionecd response). Như thế, việc con chó chảy nước mniếng trước 
tiếng chân của người cho nó ăn là một phản ứng có điều kiện. 

Xuyên qua quy trình điều kiện hóa này, kích thích tác động 
vào hành vi của một sinh vật từ tư tãng lên từ một số ít kích 
thích tới võ số các kích thích khác nay đã trớ thành liên kết với 
các kích thích vô điều kiện nhờ luật tương cận. 


Sự kích động uà ức chế 


Pavlov cho thấy ảnh hưởng của Sechenov khi âng tin rằng mọi 
hoạt động của hệ thần kinh trung ương có thể mang các tính chất 
hoặc như là sự kích động hay là sự ức chế. Giống như Sechenov, 
Pavlov tin rằng mọi hành ví đều là phản xạ, nghĩa là nó được gây 
ra bởi sự kích thích trước đá. Nếu không được biến đổi bởi sự ức 
chế, các kích thích võ điểu kiện và có điều kiện sẽ khơi đậy các 
phản xạ vô điều kiện va có điều kiện tương ứng. Tuy nhiên, nhờ 
kinh nghiệm, các sinh vật bọc được cách ức chế hành ví phản xạ. 
Điểm quan trọng ở đây là chúng ta luôn hiên kinh nghiệm một sự 
đa dạng các kích thích, một số kích thích có khuynh hướng gây ra 
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hành ví và một số ức chế hành vi. Hai quy trình cơ bản này luôn 
luôn hiện điện, sự tương tác giữa chúng với nhau sẽ quyết định 
chúng ta có hành vị thế nào vào một lúc nhất, định. 


Thát độ của PacÌat đổi tới tám lý học 


Như ta đã thấy, Pavlov đã từng không coi trọng tâm lý học. Lý 
đo không phải vì tâm lý học học về ÿ thức, mà vì nó sử đụng nội 
quan để nghiên cứu về ý thức. Ông phát biểu lập trường của mình 
như sau: 


Sã là ngu ngốc nếu phai nhận thế giói chủ quan. Hiển nhiên 
nỏ tồn tại. Chính dựa trên nó mà chúng ta hành động, hoà 
mình uới người khác, uà điều khiển cả cuậc đời chúng 1a. 


Trước kia tôi có đi hơi xa một chút khi bác bỏ tâm lý học. Tất 
nhiên nó có quyên được tổn tại, vì thế giới chủ quan của chúng ta 
là một thực tại đứt khoát cho chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng 
không phải là phủ nhận thế giới chủ quan, mà là nghiên cứu nó 
bằng các phương pháp dựa trên khoa học. 

Pauloou tà thuyết Hiên tưởng 


Pavlov tin rằng ông đã khám phá ra eơ chế sinh lý để cắt 
nghĩa thuyết liên tưởng mà các nhà triết học và tâm lý học đã 
tranh luận suốt nhiều thế kỷ. Ông tin rằng bằng cách cho thấy 
các cơ sở sinh lý học của liên tưởng, ông đã đặt thuyết liên tưởng 
trên một nền móng khách quan và nay có thể kết thúc các suy tư 
về việc các ý tưởng được liên kết với nhau thế nào. Theo Pavlov, 
các mối liên kết tạm thời được hình thành bới các phản xạ có 
điều kiện chính là các liên tưởng mà các nhà triết học và tám lý 
học từ trước đến nay tập trung vào: 


Có cơ sở nào để phân biệt giữa cái mà nhà sinh lý học gọi là sự 
liên kết tạm thời và cái nhà tâm lý học gọi là sự liền tưởng 
không? Chúng hoàn toàn chỉ là mật; chúng hoà vào nhau và hấp 
thu lẫn nhau. Chính các nhà tâm lý học có vẻ cũng nhìn nhận 
điều mày, vì họ (ít là một số) từng phát biểu rằng các thí nghiệm 
vái phản xạ có điều kiện cung cấp mật cơ sở vững chấc cho tâm lý 
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học liên tưởng, nghĩa là kiểu tâm lý học coi liên tưởng như là ca 
sử của hoạt động tầm lý. 


Vìadimir M. Bechterev 


Vladimir M_ Bechterev (1857-1927) sinh ngày 20 tháng 1, 
và năm 16 tuổi đã vào Học Viện Quân Y ở St. Petersburg, nai 
Sechenov đã từng theo học và Pavlov đang theo học. Ông tốt 
nghiệp năm 1878 (trước Pavlov một năm) nhưng ở lại học khoa 
bệnh lý tâm thần cho tới khi đậu tiên sĩ năm 1881, năm ấy ông 
mới 24 tuổi. Sau đó ông sang học với Wundt ở Leipzig, DuBois- 
Reymond ở Berlin, và Charcot đ Paris. Năm 1885 ông trở về Nga 
dạy tại Đại học Kazan và lập ở đây phòng thí nghiệm tâm lý học 
thực nghiệm đầu tiên ở Nga. Năm 19014 âng xuất bản một cảo 
luận quan trọng nhan đề “Tám Lý Học Khách Quan” sau này trở 
thành một bộ sách ba cuốn với tên là Tám Ly Học Khách Quan, 
xuất bản từ 1907 đến 1912. Giống như Sechenov và Pavlov, 
Rechterev ủng hộ một tâm lý học hoàn toàn khách quan, nhưng 
khác với họ, ông tập trung hầu như hoàn toàn vào tương quan 
giữa kích thích mỗi trường với hành 0ị, 


Khi Bechterev mất năm 1927, tổng cộng ông đã viết cả tháy 
S00 bài báo và sách về các đề tài đa dạng thuộc sinh vật học, tâm 
lý học, và triết học. 


Phản xạ học 


Vào cuối đời, Bechterev đã tóm lược quan điểm của ông về tâm 
lý học trong Nguyên Tác Tổng Quát uễ Phản Xạ của Con Người: 
Nhập Môn Nghiên Cứu Khách Quan uê Tính Cách, xuất bản lần 
đâu năm 1917 và đạt đến lần tái bản thứ 4 năm 1928. Bechterev 
hiểu phản xạ họe như là một nghiên cứu hoàn toàn khách quan 
về hành vi con người nhầm tìm hiểu tương quan giữa các ảnh 
hưởng môi trường và hành vi con người. Ống có lập trường cho 
rằng nếu có cái gọi là hoạt động tâm linh, thì nó phải biểu hiện 
bằng hành vi bên ngoài; vì vậy, có thể bỏ qua “lãnh vực tình 
thần” bằng cách nghiên cứu về hành vì. Phản xạ học của ông 
nghiên cứu sự tương quan giữa hành vì (ví đụ: nét mặt, cử chỉ, và 
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lời nói) với các điều kiện vật lý, sinh vật, và nhất là xã hội. 
Nhiều ý tưởng của Bechterev cũng có trong thuyết hành vi của 
Mỹ vào khoảng cùng thời kỳ này. Cần lưu ý rằng Bechterev đã 
viết về tâm lý học khách quan ngay từ năm 1885. Năm 1928 
Bechterev biết về khuynh hướng tâm lý học khách quan tại Mỹ 
và ông tuyên bố mình là người khởi xướng khuynh hướng này. 


Bechtereu chống PaulÌou 


Ai khám phá ra phản xạ có điều kiện? Không phải Bechterev 
cũng không phải Pavlov. Bechterev đành nhiều thời giờ chứng 
minh rằng các phản xạ như thế đã được biết đến từ lâu: "Các sự 
tiết địch tám lý' này vốn đã thu hút sự chú ý ngay từ thê kỷ 18 
rồi. Ngay từ hải đó người ta đã biết rằng khi cho ngựa ăn lúa 
mạch, nó tiết ra nước bọt trước khi lúa mạch vào miệng nó.” 


Cả Bechterev lẫn Pavlav đều nghiên cứu các phản xạ có điều 
kiện đòng thời với nhau. Cái mà Pavlov gợi là phản xạ có điều 
kiện, Bechterev gọi là phần xạ liên tưởng. Bechterev biết rất 
rõ công trình nghiên cứu của Pav]ov và ông nghĩ rằng câng trình 
này co nhiều nhược điểm. Thật vậy, mỗi lẫn BHechterev nhắc đến 
Pavlav trong cuốn sách của ông viết năm 1928, ông đều có điều gì 
tiêu cực để nói về công trình của Pavloy. Bechterev phê bình 
“phương pháp nước bọt” của Paylov về các lý do sau: 

1L. Cần có một hoạt động để thu gom địch vị trang dạ đày. 

2. Phương pháp của Pavlov không dễ áp dụng nơi con người. 

3. Việc sử đụng aeid để kích thích một phần ứng vô điều kiện gây 
ra các phản ứng trong con vật làm ảnh hưởng xấu đến thí nghiệm. 

4. Nếu thức ăn được dùng làm một. kích thích vô điều kiện, sau 
cùng sẽ trở thành quá quen với nó và kích thích sẽ không còn tác 
dụng để tạo phản ưng theo cách mong muốn nữa. 

5. Phản xạ tiết địch là một phần tương đối ít quan trọng trong 
hành vi của một sinh vật. 


6. Phản xạ tiết dịch khóng đáng tin cây và vì vậy khó đo lường 
chính xác. 
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Thay vì nghiên cứu sự tiết dịch vị, Bechterev nghiên cứu phản 
xạ vấn động. Ong nêu các lý do để chọn việc nghiên cứu phản xạ 
vấn động như sau 


May mần thay, trong mọi động vật, đặc biệt con người, hoạt 
động tiết dịch vị đóng một vai trò nhỏ hơn rất nhiễu so với các 
hoạt động vận động; vì lý da này và những lý do khác nữa, thay vì 
chọn phương pháp nước bọt, chúng tôi thích chọn phương pháp 
nghiên cứu các phản xạ vân động-liền tưởng của các chỉ và hệ 
thống bồ hấp hơn - và đảy là phương pháp được triển khai trong 
phong thí nghiệm của tôi 


Kết quả la việc Bechterev tập trung vào hành vi bên ngoài của 
các sinh vắt lại thích hợp với thuyết hành vị Mỹ hơn là nghiên 
cửu của Pavlav về sự tiết dịch vị, Nhưng Pavlov là người mà 
Watson đã phát hiện ra, và vì vậy tên tuổi Pavlov được giới tâm 
lý học Mỹ biết đến rất rộng rãi. Nhưng một sư ngẫu nhiên kỳ lạ 
của lịch sử là tên của Rechterev chứ không phải của Pavlov thường 
được lấy để đặt tên cho những người trong gia đình. Trên thực tế, 
như chúng ta sẽ thấy, khi áp đụng phương pháp kích thích có điều 
kiện, Watson đã theo sát Bechterev hơn là theo Pavlov 


JfIN 8. WATS0N VÀ TRƯỜNG PHÁI HÀNH VI LUẬN 


Tiểu sử 


John 8 Wn!son 


John Broadus Watson 
(1878-1958) sinh ngày 9 tháng 
1 tại Greenville, Nam Carolina, 
Tôn giáo là để tài chính trong 
tuổi thơ ấu của Watson, vì mẹ 
ñng là một phụ nữ cực kỳ sung 
đạo. Ngược lại, cha ông là một 
con người lúc nào cũng say xin, 
chửi thể, và dại gải. Sự xung 
khác vợ chống này cuối cùng đã 
khiên cha của Watson hỏ vợ con 


năm 1891, lúc Watson mới 13 tuổi. Watson rất gắn bó với cha, 
nên sự ra đi này đã làm ông bị xáo trộn sâu xa. Ngay tức khắc 
ông trả thành một đứa trẻ quậy phá; ông bị bất hai lần, một lần 
vì đánh lộn và mật lân vì bắn súng ngưay giữa thành phấ. 


Những năm còn đi học 


Tuy có tiên sử quậy phá và lười học, Watsan đã tìm cách đề 
được nhận vào Đại học Purman năm ông 15 tuổi. Mặc dù không 
biết tại sao Watson lại được nhận vào trường, Cohen (1979) suy 
đoán lý đo có thể là do tài ăn nái có tình thuyết phục của Watson. 
Suốt cả đời, Watson chứng tỏ có biệt tài đạt được điều mình 
muốn. Ở trường Furman, giáo sư e6 ánh hưởng lớn nhất đối với 
Watson là Gardon B. Moore, dạy ông mân triết học và tâm lý hạc. 


Tại Furman, Watson học giỏi nhưng khâng xuất sắc. Lẽ ra ông 
đã có thế tốt nghiệp năm 1898, nhưng một sự cố bất thường đã 
khiến ông phải chậm mất mật năm. Giáo sư ông ưa thích, G. B. 
Moore đã cảnh cáo sinh viên nào nộp bài thi lộn ngược sẽ không 
được nhận. Trong lúc đăng trí, Watson đã nòp bài thí lộn ngược, 
và ông hị đánh trượt. 


Nhưng sự cố lại trở riên có ích cho Watson, vì trong năm Ìưu 
ban ở Furman. ông đậu được bằng thạc sĩ (năm 21 tuổ)). 


Sau khi tốt nghiêp, Watson dạy tại một trường ơ Greenville 
chỉ có một phòng hạc, với mức lương 25 đôla mỗi tháng. Khi mẹ 
âng qua đời, ông quyết định tiếp tiạc học ở ngoài khu vực thành 
phố Greenville, và ông nộp đơn vào học cả Đại học Princeton và 
Chicago. Khi biết Đại học Princeton đồi phải biết tiếng Hy Lạp 
và La Tỉnh, âng quyết định đi học ở Đại học Chieago. Thế là 
tháng 9 năm 1900, Watsan hồ Greenville để đến Chicago. 


Tại Chicago, Watson học về các nhà duy nghiệm Anh với giáo 
sư Á. W. Moare. Watson đặc biệt thích Hume vì Hume dạy rằng 
không có gì là cố định bay linh thiêng. Watsan học triết với Jphn 
Dewey nhưng thú nhân chẳng hiểu gì cả. Các giáo sư trong phân 
khoa có ảnh hưởng lớn nhất đối với Watson là nhà tâm lý học 
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chức năng .Jjames Angell và nhà sinh lý học cực đoan JacquesLoeb. 
Loeb (1859-1924) nổi tiếng với công trình về kích thích hướng 
động (tropism) của sinh vật, khi ông chứng minh rằng hành vi 
của các sinh vật đơn sở có thể được cắt nghĩa như Ìà đượe tự động 
kích hoạt bởi các kích thích. Cũng như thực vật hướng về mặt trời 
bởi vì chúng được cấu tạo như thế, thì các đảng vật cũng phản ứng 
một cách nhất định với các kích thích nhât định, vì cơ cấu sinh 
vật học của chúng. Theo Loeb. không có hoạt động tỉnh thần nào 
đình líu tới hành vì hướng kích thích như thế; vấn đẻ đơn giản chỉ 
là do sự kích thích và cơ cấu của sinh vật. Quan điểm này được 
Luoeb áp dụng cho cáe loài thực vật, côn trùng, và động vật, Watson 
sau nay cũng sẽ áp dụng cho con người. 


Tuy Watson đã bắt đầu nghĩ đến thuyết hành vì ngay từ năm 
1902, ông không muốn thổ lộ điều này với người bảa trợ và bạn 
thân của ông là giáo sư Angell vì ông biết Angcil tín rằng tâm lý 
học phải bao gầm việc nghiên cứu về ý thức. Cuối cùng ông cũng 
đã cho Anzell biết ý tưởng của mình vào năm 1904, Angell bác bö 
ý tương ấy và khuyên ông nên tiếp tục nghiên cứu về loài vát. 
Thế là Watson đã phải hoãn lại đề tài này trong 4 năm. 


Mặc dù bị suy nhược thần kinh năm 1902, âng đã cố gắng 
trình luân an tiền sĩ của ông năm 1903, Luận án của ông nhan để 
“Dạy loài vật: Phát triển tâm lý nơi Chuột Bạch,” cho thấy Watson 
vào thời kỳ này vấn còn một chút lôi suy nghĩ dựa theo ý thức. 
Luận để của ông được chấp 1hận, và Watson đậu bằng tiến sĩ 
năm 2ð tuổi, là người trẻ tuốấi nhất nhận băng tiến sĩ tại Đại học 
Chicago. Đonaldson cho ông vay 350 đôla để xuất bản luận án. và 
ông phải mất 20 năm mới trả xong khoản nơ này. 

Chuyển sưng Johns Hopkirs 

Đến năm 1907, Watson đã nối tiếng trên cả nước về tâm ly 
học loài vật, và ông được mời giảng dạy tại Johns Hopkins. Thực 
lòng ông không muôn rời Chicago, nhưng khoản lương 3000 đô}a/ 
năm khiến ỏng không thể từ chối. Ông đến Baltimore năm 1908, 
Tại Johns Hopkins, tâm lý học là một phần của phân khoa Triết 
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học, Tâm lý học, và giáo dục, và James Mark Baldwin là trưởng 
khoa. Baldwin cũng là chủ biên của 7ẹp chí Tảm lý học, môt 
trong các tạp chí tâm lý học hàng đầu. Trong số các nhiệm vụ của 
Watson, ông phải dạy tâm lý học về người, và ông vẫn dùng giáo 
trình của Titchener. 


Tháng 12 năm 1909, một sự kiện quan trọng xảy ra trong đời 
Watson: Baldwin bị bắt trong một nhà chứa, và bị buộc từ chức 
ngay. Watson trở thành chủ biên tờ Tạp chí Tâm lý học, và ông 
đã lợi dụng tạp chí này để phố biến các quan điểm của ông về duy 
hành vi luận. Lần đầu tiên ông chính thức công bố các quan điểm 
của ông về thuyết hành vị năm 1908 tại một cuộc mạn đàm ở Đại 
học Yale. Ông bị chỉ trích kịch liệt và phải giữ thái độ im lặng. 
Lúc đó, Watson chưa đủ tự tin để tự mình “tuyên chiến” với tâm 
lý học truyền thống. 


Tuy nhiên dần dân ông lấy lại can đảm, và năm 1913 ông quyết 
định thử một chuyến nữa. Nhân địp ông được mời điễn thuyết tại 
Đại học Calumbia ở New York, ông lợi dụng cơ hội này để phát biểu 
công khai quan điểm của ông về tâm lý học. Ông mở đâu bài thuyết 
trình “Tâm lý bọc đưới cái nhìn của một nhà tâm ¡ý học hành vi” 
bằng lời phát biếu sau đây, nay đã trở thành nổi siếng: 


Tâm lý học dưới cát nhìn của nhà tâm lý học hành öt lờ một 
ngành khoa học tự nhiên thuân tây thục nghiễềm vò khách 
quan. Mục tiêu lý thuyết của nó là tiền đoán tà kiểm soát 
hành 0í. Nội quan bhòng phải là phường pháp cơ bán cúa nó, 
uờ giá trị khoa học của các dữ biện của nó cũng không lệ thuộc 
tiệc chúng có thể được giải thích dựa theo ý thúc. Nhà tâm lý 
học hành 0ì, trong các cố gắng đại tới một cơ cấu thống nhất uê 
phản ứng dộng uột, không nhìn nhận có sự khác biệt giữa 
người 0à loài uật. Hành 0ì của con người, với tất cả sự tỉnh tế 
uà phức tạp của nó, chỉ là một phần trong toàn thể chương 
trình nghiên cứu của nhà tâm lý học hành 0ì. 


Được xuất bản năm 1913 trong Tạp chí Tám lỷ học do chính 
Watson chủ biên, bài thuyết trình này thường được coi là bản văn 
thiết lập chính thức trường phái hành vi. 
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Có lẽ vì các ý tưởng của Watson quá cực đoan, chúng không 
được sự hưởng ứng ngay lập tức. Nhưng chúng được chấp nhận 
đần dần và một cách chác chắn qua thời gian. Ngoài ra, năm 
1914 Watson được bấu làm chủ tịch Hội Triết học và Tâm lý học 
Miễn Nam. Cùng năm. öng được bầu làm chủ tịch thứ 24 của Hội 
Tâm Lý Học Mỹ (APA) # tuổi 36 và chỉ L1 năm sau khi đậu tiến 
sĩ tại Đại học Chicago. 


Tâm lý học Khách quan của Watson 


Khi Watson phát hiện ra tâm lý học khách quan của Nga, ông 
thấy nó củng cố lập trường của ông, nhưng ông đã đi đến lập 
trường của ông độc ]âp với người Nga. Trong phát biểu của ông 
năm 1913, ông không nhắc đến tâm lý học của Nga, và ông nói 
rất ít về hành vi con người. Sau cùng, trong bài diễn từ nhậm 
chức chủ tịch APA năm 1815, Watson gợi ý rằng công trình của 
Pavlov vẻ phản xạ có điều kiện có thế được dùng để cắt nghĩa 
hành vị ¿đủa người cũng như của loài vật. Nhưng VVatson không 
hao giờ chấp nhận hoàn toàn hay sử dụng các khải niệm của 
Pavlov trong tác phẩm của ông. Như ta sẽ thấy, ông có các khái 
niệm riêng của ông về các thuật ngữ kích thích và phản ứng và vẻ 
quy trình học tập. 


Mục tiêu của tâm Ìÿ học 


Trong tác phẩm chính của ông (1919), Watson triển khai đầy 
đủ tâm 1ý học kích thích-phản ứng. Trong bài phát biểu năm 
1918, ông đã phát biểu mục tiêu của tâm lý học là sự tiên đoán và 
kiểm soát hành vì, và năm 1919 ông giải thích thêm như sau: 


Mục tiêu cúa tâm lý học là tìm cách xác nhận 0ê cúc đỡ 
biện bò luật mò bhìi có kích thích, tâm Ìý học có thể Hiên 
doän phản ứng sẽ là gì; hay ngược lại, bhị có phản ứng, nó 
có thể xác định bản chút của kích thích là gu. 

Tuy nhiên, Watson không dùng thuật ngữ kích thích hay phán 
ng theo nghĩa hẹp nhự các tác giá Nga. Theo ông, kích thích có 
thể là mật tình huống tảng quát của môi trường hay một điều 
kiên bên trong nào đó của sinh vật. Phần ứng là bất cứ cái gì ma 
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sinh vật làm, và nó bao gồm rất nhiều thứ. 
Các loại hành oi oà chúng được nghiên cứu thế nào 


Theo Watsan, có bốn loại hành vị: hành tí tập thành mình 
(bên ngoài) như nói, viết, và chơi bóng; hờnh tì táp thành mặc 
nhiên (bên trong) như sự tăng nhịp đập tim gây nên khi nhìn 
thấy máy khoan của nha sĩ; hành u¡ tự động mình nhiên như bất 
chộp, nhay mắt, và hắt hơi; và hành o¿ tự dộng mặc nhiên như sự 
tiết địch và các biến đổi về tuân hoàn. Theo Watson, mọi việc 
người ta làm, kể cả suy nghĩ, đều thuậc về một trong bến loại 
hành vi này. 


Để nghiên cửu về hành vi, Watson đề nghị bốn phương pháp: 
quan sót, tự nhiên hay dược kiểm soát thực nghiệm; phởn xựợ có 
điều biện, như Pavlov và Bechtetev đã để nghị; £bÚ nghiệm, theo 
nghĩa là lấy eác mẫu hành vì chư hhóng phđi bằng cách đo khả 
năng hay tính cách: và báo cáo bằng lài, mà Watson coi như là 
mọi loại hành vi mình nhiên khát. 


Ngôn ngữ 0à tt duy 


Khía cạnh gây tranh cãi nhất của lý thuyết Watson liên quan 
đến ngôn ngữ và tư duy. Để nhất quán với quan điểm hành vi của 
mình, Watson phải giản lược ngôn ngữ và tư đuy vào một dạng nào 
đá của hành ví mà thôi: “Nói là làm - nghĩa là, hành dọng. Nói ra 
bên ngoài (ngòn ngữ) hay nói với chính mình (tư duy) chỉ là một 
loại hành vi khách quan cũng giống như chơi hóng mà thôi,” 


Vì vậy, theo Watson, lời nói không biểu thị vấn để đặc biệt 
nào; nó chỉ đưn giản là một hành vi bên ngoài. Watson giai quyết 
vấn đề tư duy bằng cách cho rằng bí duy là loại ngôn ngữ mặc 
nhiên hay khang lời. Vì lời nói bên ngoài được tạo ra chủ yến bới 
cử động của lười và thanh quần, nền Watson cho rằng các cử động 
tỉnh vị hơn của lưỡi và thanh quản đi kèm theo tư tưởng. 


Cấ gắng của Watson nhằm giản lược tư tưởng vàn ngôn ngữ 
không lời đã khơi dậy sự chống đối mãnh liệt, mà tiêu biếu là 
phần ứng của Woodworth: 


17% 


Tôi có thể dùng uài lời đẻ nói cho bạn lý đo tạt sao tôi 
không chấp nhận sự đảng hóa tụ tưởng = lài nói. Một lý do 
ta tôi thường gặp khá bhăn trong 0iệc tìm lời để diễn tả một 
ý nghĩa mà tô: chắc chắn có “trong đầu”. Lắm bhi lôi bị bí, 
đà chỉ tìm một lời rất quen thuộc. Một lý do khóc là bạn 
chúc chăn không thể đồng hoa ngược lợi rằng lời nói = tư 
tưởng. Bạn có thế dọc thuộc lòng một đoạn tăn quen thuộc 
mù bhông để ý gì đến nghĩa của nó, trong khi bạn nghĩ đến 
một cái gì đó hoàn toàn khúc. Sau cùng, suy nghĩ chắc chến 
có bẻ giâng như nhìn thấy hơn là hành động. Nó có 0ẻ như 
hệ tạt piệc xem thấy tấn đề, quan séđ† cúc IHốt tương quan. 
Thói quen ngôn nựữ của Wotson để thuy thể cho bành động 
hiện thực không cho thấy làm thế nào suy nghĩ có thể dưa 
bạn bượi qua các thói quen trước bia của bạn... 


Vấn đề xác định bản chất của tư tưởng và tượng quan của nó 
với hành vi là vấn đề đã có từ khi bắt đầu có tâm lý học và ngày 
nay vẫn còn là một vấn đề như thế. Watson đã không giải quyết 
được vấn đề, cũng như chưa có ai đã giải quyết được nó. 

Vai trờ của bản năng đối tới hành 0ì 

Thái độ của Watson vẻ bản năng đã thay đổi mất cách triệt để 
với thời gian. Năm 1814 bản năng đóng vai trò quan trọng trong lý 
thuyết của ông. Đến năm 1919 Watson có lập trường cho rằng bản 
năng tốn tại nơi trẻ sơ sinh nhưng các thói quen học được đã mau 
chóng thay thế chúng. Nhưng năm 1925 ông hoàn toàn báe bổ ý 
tưởng về bản năng nơi con người, ông cho rằng có một ít phản xạ 
đơn giản như hất hơi, khóc, bài tiết. bò, bú, và thở, nhưng không có 
các mẫu bành vi bẩm sinh phức tạp mà người ta gọi là bản năng. 


Theo Watson, kính nghiệm chứ không phải sự di truyền lãm 
cho người ta là người như thế nào. Hãy thay đổi kinh nghiệm, 
bạn sẽ thay đối tính cách. Như thế rốt cuậc lập trường của Watson 
trở thành chủ nghĩa môi trường cực đoan. Tuy nhiên, Watbson 
cũng chịu chấp nhận những sự khác biệt bẩm sinh về cø cẩu ảnh 
hưởng đến tính cách của cơn người. 
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Cảm xúc 

Watson tin rằng cũng với cơ cấu vã các phản xa cơ bản, con 
người có cắc cảm xúc đi truyền như sợ, giãn, vä yêu. Nơi trẻ sơ 
sinh, sợ được kích thích bởi tiếng động manh và thiểu nâng đữ Iví 
dụ: tế ngâì, giân, bởi trẻ bị hạn chế cử động, và yêu bởi việc vuốt 
hay vỗ về trẻ, Nhữ học tập, các cảm xúc này được khơi đây bởi các 
kích thích khác với các kích thích từng tác động vào chúng lúc 
ban đấu. Hơn nữa, mọi cảm xúc nơi người lớn như ghét, kiêu 
ngạo, ghen tị, và xấu hổ đều bắt nguỗn từ giận, sợ, và yêu. 


Watson tỉn rằng mỗi cảm xúc cơ bản đếu có một mẫu đặc trưng 
các phản ứng nội tạng hay của các tuyến được khơi đậy bởi một 
kích thích tương ứng. Và mỗi cảm xúc cỡ bản cũng có một mẫu 
phản ứng bễ ngoài gấn liên với nó, Theo Watson, ba khía cạnh 
quan trọng của cảm xúc là các kịch thích khơi dậy cảm xúc, các 
phản ứng hên trong, và các phản ứng bến ngoài. Tỉnh cảm và 
cảm giác không quan trọng. 


Ảnh hưởng của Watson 


Mặc dù, như Ñamelsan (1981) đá cho thấy, phải nhiều năm 
thuyết hành vi của Watson mới được chấp nhận rông rãi, nhưng 
cuối cùng nó đã đạt được chính điều ấy. Quan điểm của Watson về 
tâm lý học sẽ có hai hậu quả lầu đài. Thứ nhất, ông đã thay đổi 
mục tiêu chính của tâm lý học từ việc mô tả và giải thích các tình 
trạng của ý thức sang việc Hiên đoán và kiểm soát hành vi. Thứ 
hai, ông lâm cho hành vì bên ngoài trở thành nội dung hấu như 
duy nhất của tâm lý học. Về hai vấn để này, ánh hướng của 
Watson đã lan rộng đến nỗi ngày nay đa số nhà tâm lý học có thể 
được coi lã các nhà tâm lý học hành vị, 


Tuy nhiên, các nhà tâm lý hoc hanh ví cũng có nhiều kiểu 
khác nhau. Các nhà tâm lý học giống như Watsen phủ nhân sự 
hiện hữu của các sự kiện tỉnh thần, hoặc cho rằng nếu các sự kiện 
ấy hiện hữu, chúng có thể không cấn phải xét đến, các nhà tâm 
lý học loạt này được gọi là các nhà tâm lý học hành vỉ cực 
đoan. Nhưng sau Watsan, ít cá nhà tâm lý học nào theo một lập 
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trưởng cực đoan như vậy. Ngược lại, nhiêu nhà tăm lỷ học mặc đủ 
đẳng ý rằng nội dung cơ bản của tắm lý học phải là hành vi bế 
ngoài, họ không phủ nhận tâm quan trọng cúa các sự kiện ý thức 
hay sinh lý không quan sát được trong các phân tích của họ về 
hành vị, Then họ, hành vị được dùng như chí đẫn về các sư kiện ÿ 
thức hay sinh lý mà họ nghĩ là đang xảy ra trong sinh vật. Các 
nhà tâm lý học loại nảy tiêu biểu cha trường phái hành vỉ 
phương pháp luận. 


Tuy chắc chắn Watson sẽ rất vui khi thấy ông đã có ảnh hướng 
ta lớn thế nào đối với tâm lý học ngày nay, nhưng õng chắc cũng 
thất vọng khi thấy ăng đã khãng thành công trong cổ gắng gạt 
bỏ khái niềm ý thức ra khỏi tâm lý học. Hơn bao giờ hết, càng 
ngày căng có nhiều nhà tâm lý học nghiên cứu về chính các quy 
trình nhận thức mà Watson gạt bó, coi thường, hay phủ nhận. 


WILLIAM MD0UEALL: MỘT KIỂU KHÁC CỈA THUYẾT HÀNH VI LUẬN 


Wiliam MeDougall (18?1- 
1838) sinh tại Lancashire, nước 
Anh; nơi đó cha ống có mốt 
xưởng hóa chất. Theo học tại các 
trường tư thục ở Anh và Đức, 
McDougall vảo Đai học 
Manchester khi mới lỗ tuổi 
Bến năm sau, õng bắt đấu hạc 
y khoa tại Cambridge và sau 
cùng đậu bằng y khoa ở Bệnh 
viên Thánh Thomas ứ Luân Đôn 
năm 1897, lúc 96 tuổi. Sau một 
chuyển du lịch sang Viễn Đông, 
McDougall đến Đại học 
Gottingen ở Đức để học tâm lý 
học với giáo sư nổi tiếng Georg 
Elias Muller (1850-1934). Tuy 
nhiên, chính việc đọc tác phẩm 
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của Wiliam James đã kich thích niềm say mê tâm lý học nơi 
MeÐougall, và âng mãi mãi coi mình là môt mòn sinh của James. 
Sau khi từ Đức trở về, ông nhận một chức giảng day tại Univer- 
sity College ở Luân Đân và dạy về tâm lý học thực nghiệm. Năm 
1904 ông chuyển đến Đại học Oxford và ở lại đây cho đến Thế 
Chiến I. 

Năm 1920 MeDougall nhận lời mời đến Harvard để nhận chức 
vụ đã từng được William James và Hugo Munsterberg nắm giữ 
trước kia. MeDougaH ở lại Harvard cho đến khi ông từ chức nầm 
1926. Năm sau ông đên Duke Ủniversity tại Bắc Carolina, và ớ 
lại đây cho tới khi âng qua đời năm 1938. Sinh thời, McDougall 
đã viết 24 sách và hơn 160 bài báo. 


Định nghĩa Tâm lý học 


Mặc dù MecDougall đành rất nhiều thời giờ tranh cãi với Watson, 
ông thuộc số những người đầu tiên định nghĩa lại tâm lý học như 
là khoa học uễ hành vị: 


Cá thể định nghĩa tốt nhất uà đây đú nhất 0ê tám lý học 
như là khoa học thực tế bê hành uì củu cóc sinh uội... Thông 
thường, tâm lý học được định nghĩa là khoa học uê tình 
thần, hay khoa học uê các quy trình tỉnh thân hay tâm lý, 
hay uê ý thức, hay uễ kính nghiệm cá nhân. Cúc định nghĩa 
này mơ hô, uà không đủ bao quát nếu không được lriển 
khái thâm... Định nghĩa tâm lý học như là khoa học bề kữnh 
nghiệm hay ý thúc là gạt bả uiệc nghiên cứu các yếu tố 0ô 
thức, trong khi định nghĩa được nhủẻ‡ biểu trên bia bao gôm 
tất cả cúc yếu tô này trong nhạm Dị tâm lý học mà không 
loại bả phần nào cúa tinh nghiệm hay ỷ thức, 0ì mọi kinh 
nghiệm đều ảnh hưởng túi bành 0í, 


MecDougalì triển khai thêm quan niệm cúa ông về tâm lý học: 


Các nhà tâm lý hoc không được tiếp tục băng lòng uới uiệc 
mô tả khô khan ta hẹp hòi khoa học của bọ như là khua học 
uê ý thức, mà phải bạo dạn mô tả tấm lý học như là khoa 
học thực tế uê tính thân trong mọi khía cạnh tù cách hoạt 
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động của nó, hay như lôt muốn nói, như là khoa học thực tẾ 
Dễ hành tí Tâm lý học không được coi 0iệc mô tả nội quan 
bễ dòng v thúc như là nhiệm cụ duy nhất cúa nö, mà chỉ là 
môt phân mớ đều công việc của nó mà thôi. Sư mô tủ nội 
guan này không thể tạo thành bhòa học, hay ¡tra kháng bao 
giờ có thể đat đến bình điện của một khoa học giái thích; uà 
tự nó không bao giờ có thế cá giá trị lớn nào đối 0oới các 
khoa học xã hột. Cơ sứ mà tất cả cac khoa học này đòi hỏi lở 
một khoa tâm lý học so sánh 0à sinh lý dựa chủ yếu trên cac 
phương pháp bhách quan, sự quan sát hành bì của con người 
bà loài uật trong mọi điều kiện có 1bÉ của chúng tê sức 
khỏe ca bệnh tột... May thay quan niềm rộng rãi này bê tâm 
lý học dang bắt đầu trổi 0ượi. 


Như vảy, vào cùng thời gian Watson đưa ra phát biểu công khai 
đầu tiên về thuyết hành vị của óng, McDougall cũng đạt câu hỏi về 
giá trị của nội quan và kêu gọi việc nghiên cứu khách quan về hành 
vi của cả con người lẫn loài vật. Tuy nhiên, không giống Watson, 
MecDaugall khóng phủ nhận tầm quan trọng của các sự kiện tỉnh 
thân. Mcdaugall nghĩ rằng người ta có thể nghiên cưu các sự kiện 
ấy một cách khách quan bằng việc quan sát các ảnh hưởng của 
chúng đối với hành vi. Theo sự phân biệt ở trên giữa thuyết hành 
vi cực đoan và thuyết hành vì phương nháp luận, MecDougalì thuộc 
sế những nhà tâm lý học theo thuyết hành vi phương pháp luận. 

Hành vi hữu đích 

Loại hành vi mà MeDaugall nghiên cứu rất khác với loại hành 
vị phần xạ mà các tác giả Nga và Watson nghiên cửu. McDougall 
(1923) nghiên cứu loại hành vị hữu đích, ná khác với hành vi 
phản xạ về các phương điền sau: 

1. Hành vi hữu đích là hành vị tự phát. Nghĩa là, khác với 
hành vi phản xạ. nó không cần phải được khơi động bởi một kích 
thích đã biết trước. 

2. Khí khâng còn kích thích môi trường, ná vẫn còn tổn tại 
một thời gian khá lâu, 


479 


3. Nó thay đối. Mặc dù mục tiêu hành vi hữu đích vẫn không 
thay đối, hành ví dùng để đạt mục tiêu ấy có thể thay đối. Nếu gặp 
một trở ngại, nó sẽ chọn một con đường khác để đạt mục tiêu. 


4. Hành vi hữu đích kết thúc khi raụe tiêu đạt được, 


5. Hành vị hữu đích trở nên hiệu quả hơn nhữ thực hành. 
Nghĩa là, các khía cạnh vô ích của hành vị đản dân hị loại bả. 
Hành vi thư - và - sai là hành vị hữu đích, không phải hành ví 
phản xa. 


Tầm quan trọng của bản nãng 


Như ta đã thấy, McDougall không tín rằng hành vi hữu đích 
được kích thích bi môi trường. Ngược lại, nó được kích thịch bởi 
năng lực của bản năng. Tâm điểm lý thuyết. của McDougall là 
niềm tìn vào bản năng. 


Theo MeDougall, mọi sinh vật, kể eä con người, được sinh ra 
với một số bán năng; các bản năng này cung cấp động cơ hành 
động theo mộ cách nào đá, Mẫi bản năng có ba thành phần: 


1. Trị giác. Khí mật bản năng hoạt động, người ta sẽ để ý tới 
các kích thích liên quan tới sự thỏa nnãn bản năng ấy. Ví đụ, một 
người đói sẽ chú ý tới các sự kiện liên quan đến lương thực trong 
môi trường. 


2. Hành Lí, Khi một bản năng hoạt động, người ta thường sẽ 
làm những gì dẫn đến sự thỏa mãn bản năng ấy. Nghĩa là người 
ta sẽ có các hành vị nhám tới mục tiêu hay mục đích cho tới khi 
đạt được sự thỏa mãn. 


3. Cám xúc. Khi một bản năng hoạt đông, người ta có một cảm 
xúc thích hợp để phản ứng các sự kiện môi trường liên quan đến 
sự thỏa mãn hay khâng thỏa mãn ban năng. Ví dụ: khi đói, người 
ta sẽ phản ứng với lương thực hay các sự kiên liên quan đên lương 
thực (ví dụ: mùi của thức ăn) với các cảm xúc tích cực (ví dụ: cảm 
giác sung sướng) và các sự kiện cán trở sự thỏa mãn (ví dụ: không 
cá tiền) với các cảm xúc tiêu cực (ví dụ: huần). 
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Theo McDougall, hành vi con người phải được cắt nghĩa dựa 
trên bản năng và các cảm xúc gắn liền với nó. Lý thuyết của ông 
dựa trên chủ nghĩa khoái lạc bởi vì ông cho rằng trong hành vi 
của cả con người lẫn loài vật đều phần ánh một cố gắng thỏa mãn 
các nhu cầu bẩm sinh. Theo nghĩa này, học thuyết của McDougall 
rất giống học thuyết của Freud mà MecDougall đã có một phản 
ứng thuận lợi. Ông đồng ý với quan niệm của Freud răng đa số 
hành vi con người, bát luân nố phức tạp đến đâu, cơ bản đều do 
bản năng thúc đấy. 


Cuộc đấu tranh của Duy hành vi luận 


Tới đây, chúng ta thấy hai trong số các nhà tâm lý học nối tiếng 
nhất nói lên các lập trường đối chọi nhau. Một bên, McDougall nói 
rằng các bản năng là động cơ thúc đẩy hành vi của cơn người và 
loại vật. Ngược lạt, Watson nói rằng bản năng không tồn tại trên 
bình điện con người, và tâm lý hạc phải loại bố thuật ngữ bản 
măng, Một khác biệt lớn nữa giữa Watson và MecDougall là quan 
điểm của họ về quy trình học tập. Như ta đã thấy, Watson bác bỏ 
tầm quan trọng của việc củng cỡ, ông nói việc học tập có thể được 
giải thích dưa trên các nguyên tắc tương cận, thường xuyên và thài 
gan đã xáyv ra gần hay xa. Theo McDougall, các thái quen suy nghĩ 
và hanh động phục vụ cha các bản năng; nghĩa là chúng được hình 
thanh vì chúng thỏa mãn một bản năng nào đó. 


Đã đến lúc cẩn có cuậc tranh luận giữa MecDougall và Watson. 
Và quả thực họ đã tranh luận. Ngày 5 tháng 2, 1924, họ đối chất 
nhau trước Câu Lạc Bộ Tâm Lý Học ở Washington, và có hơn 300 
người tham dự. Năm 1929 Watson và McDaugall đã xuất bản các 
trình tự diễn tiến của cuộc tranh luận dưới nhan để Cuộc Đấu 
Tranh của Hạc Thuyết uê Hành Vũ. 


Kết quả là sau cuộc tranh luận này, cả lập trường của Watson 
lẫn của MeDaugall đầu khõng lập trường nào còn nguyên ven. 
Tuy nhiên, ngày nay các sinh viên tâm lý học thường biết về 
Watson nhiều hơn là vẻ McDouzall. Tình trạng này trong tương 
lai sẽ ra sao, chỉ thời gian mới có thể trả lời được. 
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(Át tÂU HỦI IHẢI LUẬN 


€% 


9. 


. Nêu một trường hợp cho thấy rằng trước khi có các định 


nghĩa của Watson, tâm lý học tại Mỹ còn “ở trên mây” 
nhiều hơn. 


- Tóm tắt lập luận của Sechenov rằng các tư tưởng không thể 


tạo ra hành vi. 


. Ÿ nghĩa khái niệm ức chế trong giải thích của Sechenov về 


hành vi là gì? 


. Pavloev đã khám phá ra phản xạ có điều kiện trong các haàn 


cảnh nào, và tại sao lúc đầu 6ng đã không muốn nghiên cứu ná? 


. Tôm tắt khoa phản xạ học của Bechterev. Tại sao Rechterev tín 


mình là nhà tâm lý học hành vi đầu tiên? 


. Phương pháp nghiên cứu phản xạ có điều kiên của Bechterev 


khác với của Pavlov như thể nào? Theo Bechterev, phương 
pháp của ông có ưu điểm hơn của Pavlov về phượng điện nào? 


. Mô tả các kinh nghiệm quan trọng dẫn Watson đến thuyết 


hành vị. 


- Theo Watson, mục tiêu của tâm lý học là gì? Nó khác với mục 


tiêu truyền thống của tâm lý học như thể nào? 


Tóm tắt lối cắt nghĩa của Watson về tư đuy. 


10. Lập trường lúc đầu của Watson về vai trò bản năng trong 


hành vi con người là gì? 


11. Lập trường sau cùng của Watson vẻ vấn để tỉnh thần-thân 


xác là gì? 


12. Phân biệt giữa thuyết hành vị cực đoan và thuyết hành vi 


phương nháp luận. 


13. Tóm tắt kiếu tâm lý học của McDougall. Tại sao phương 
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pháp tâm lý học của õng có thể được coi là theo thuyết 
hành vĩ? 


14. Theo MeDougall. đâu là các tính chất của hành vi hữu đích? 
15. Theo McDougall, ba nhân tố của bản năng là gì? 


16. Nếu cuậc tranh luận giữa Watson và MecDougall diễn ra 
hôm nay, bạn ngả về phe nào? Tại sao? 


TỪ N6 


Associntion reflex - Phản xạ phối hợp: Thuật ngữ Bechterev 
dùng để mô tả cái mà Pavlov gọi là một phản xạ có điều 
kiện. 

Behaviorism - Duy Hành vì luận: Trường phái tâm lý học 
đo Watson sáng lập, nhấn mạnh rằng nội dung của tâm lý 
họe là hành vi và mục tiêu của tâm lý học là việc tiên đoán 
và kiểm soát hành vị. 

Conditioned reflex - Phần xạ có điểu kiện: Phản xạ tập 
thành, do học được. 


Conditioned response (CR) - Phản ứng có điều kiện: 
Một phản ứng được khơi dậy bởi một kích thích cá điểu 
kiện. 

Conditioned stimulus (CS) - ích thích có điều kiện: 
Một kích thích lúc đầu là trung lập nhưng qua kinh nghiệm, 
nö khơi dậy một phản ứng nào đó. 


Inhibition - Ức chế: Sự giảm bớt hay ngưng một hoạt động, 
được tạo ra bởi một kích thích. Việc Sechenov khám phá các 
ca chế ức chế trong não đã khiến ông tín rằng mọi hành vi 
con người đều có thể giải thích dựa trên sinh lý học về não. 


Methodological behaviarism - Thuyết hành vi phương 
pháp luận; Kiểu thuyết hành vi chấp nhận quan niệm 
rằng hành vi bên ngoài phải là nội dung của tâm lý học 
nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận các nguyên nhân bên trong 
của hành vi, như các tình trạng tính thần và sinh lý học 
khác nhau. 


485 


Radical behaviorism - Thuyết hành vi cực đoan: Kiểu 
thuyết hành vi che rằng mọi nguyên nhân cúa hành vi đều 
ở bên ngoài sinh vật và vì vậy phải loại bỏ các cắt nghìa về 
hành vị dựa trên các sự kiện ý thức hay sinh lý học. 


Tropism - Kícb thích hướng động: Phản ứng tự động hướng 
về các kích thích mà Loeh tìm thấy nơi thực vật và động vật. 

Uneonditioned reflex - Phản xạ vô điều kiện: Phản xạ tự 
nhiên, không do tập thành. 


Uneonditioned response (UR) - Phản ứng vô điều kiện: 
Phản ứng bẩm sinh được khơi đậy đo một kích thích vô điều 
kiện tự nhiên gắn liễn với nó. 


Unconditioned s¿imulus (US) - Kích thích vô điều kiện: 
Kích thích làm phát sinh một phản ứng vá điển kiện. 
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XxIII 


HÀNH VỊ LUẬN MỚI 


JUY PHIÍÏN& LIẬN 


hư chúng ta thấy ở chương 5, Auguste Comte cho rằng chúng 

ta chỉ có thể có các thông tin chấc chắn về thế giới bằng 
cách chấp nhận một thuyết duy nghiệm triệt để. Phải loại bỏ tư 
duy siêu hình học vì nó sử dụng các thực thể không quan sát được. 
Trong lãnh vực tâm lý học, tất cả những gì có thể biết chấc chắn 
về con người là họ hành động thế nào, vì thế, theo Comte, mọi cố 
gắng tìm hiểu cách thức hoạt động của “tình thần” bằng nội quan 
đều là ngu ngốc. Mặc dù tỉnh thần không thể nghiên cứu khách 
quan, các sớn phẩm của nó có thể nghiên cứu khách quan bởi 
chúng tự biểu hiện qua hành vi. Theo Comte, hành vi eá nhân và 
tập thể có thể và phải được nghiên cứu một cách khoa học; và ông 
đặt tên cho việc nghiên cứu này là xã hội học. 


Ít năm sau Comte, nhà vật lý bọc nổi tiếng Đức Ernst Mach 
lập luận để đưa ra một kiểu duy chứng luận khác. Trong Đóng 
gầm cho Phân tích uê Cảm giác (1886), Mach đẳng ý với các nhà 
duy nghiệm Anh như Berkeley và Hume, và ông lý luận rằng 
chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn về các cảm giác của chúng ta 
mà thôi. Vì vậy các cảm giác là nội dung cơ bản của mọi khoa học, 
kể cả vật lý học và tâm lý học. Theo Mach, nội quan là phương 
pháp cơ bản cho mọi khoa học bởi vì nó là phương pháp duy nhất 
để phân tích các cảm giác. Tuy nhiên người ta không được tìm 
cách suy tư vượt quá các cầm giác hay xác định ý nghĩa cơ bản của 
chúng. Làm thế là đã đi vào lãnh vực cấm của suy tư siêu hình 
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học rồi. Điều mà một phán tích cẩn thận về cảm giác có thể làm 
la xác định chúng liên quan với nhau thế nào. Biết được các tương 
quan của các cảm giác Với nhau sề cho phép chúng ta tiên đoán và 
nhờ đó thích nghỉ tốt hơn với môi trường. Vì vậy, theo Mach, có 
một lý do mạnh và thực dụng để nghiên cứu các cảm giác một 
cách hệ thấng. Đối với cả Comte lần Mach, các luật khoa học là 
các phát hiểu tám lược các kinh nghiệm. Đi theo Franecis Bacon, 
cả Comte lẫn Mach đều cho rằng lý thuyết thường dẫn đến sai 
lầm trong khoa học. Như vảy, cách tốt nhất để tránh sai lảm là 
tránh lý thuyết. 


John Watson và các nhà sinh lý học Nga đều là các nhà thực 
chứng. Họ đều nhấn mạnh các dữ liệu khách quan và gạt bỏ hay 
giảm thiểu suy tư lý thuyết. Các mục tiêu tâm lý học của Watson 
rất phù hợp với triết học thực chứng. Tuy nhiên, vì là thực chứng. 
hệ thống của ông thiếu khả năng tiên đoán mà chính ông cảm 
thấy là quan trọng. Nghiên cứu của ông thường tạo ra các sự kiện 
cố vẻ không có tương quan øì với nhau. 


IWY PRỨN& LIẬN LUẬN LÝ H0 


Đến dầu thế kỷ 20, người ta thấy rô mục tiêu của Comte và 
Mach về việc có các khoa học chỉ quan tâm đến các sự kiện có thể 
quan sát trực tiếp là một mục tiệu không hiện thực. Các nhà vật 
lý học và hóa học thấy răng các khái niệm lý thuyết như trạng 
lực, nguyên tứ, lực, điện tử, và khối lượng là các khái niệm khâng 
thể thiếu. Vấn đẻ là tìm ra một cách thức để khoa học sử dụng lý 
thuyết mà khảng rơi vào nguy cơ suy tư siêu hình học. Duy chứng 
luận cung cấp một giải pháp như thế. Thuyết thực chứng lô gích 
phản chia khoa học thành hai phân chính: thường nghiệm và lý 
thuyết. Nói cách khác, nó liên kết duy nghiệm luận với đuy ly 
luận. Các thuật ngữ quan sát của khoa học nói về các sự kiện 
thường nghiệm, còn các thuật ngữ lý thuyết tìm cách cắt nghĩa 
những gì đã quan sát được. Bằng cách chấp nhận lý thuyết như 
một phần của khoa học, các nhà thực chứng lồ gích hoàn toàn 
không coi nhẹ tâm quan trọng của sự quan sát thường nghiệm. 
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Trong thực tế, thẩm quyền cao nhất đối với nhà duy chứng luận 
luân lý là sự quan sát thường nghiệm, và eáe lý thuyết chỉ có giá trị 
nêu chúng giúp cắt nghĩa những gì được quan sát. 


Duy chứng luận lý là tên đặt cho loại quan điểm khoa học được 
triển khai bđi một tập thế nhồ gầm các triết gia tại Vienna (“Nhóm 
Vienna”) vào khoảng năm 1924. Các triết gia này lấy quan điểm 
thực chứng của Comte và Mach và kết hợp nó với các quy luât 
khất khe của luận lý hạc hình thức. Theo họ, các thuật ngữ lý 
thuyết trừu tượng chỉ có giá trị nến chúng có tương quan luận lý 
vơi các quan sát thương nghiệm. Như ta sẽ thấy, duy chứng luận 
lý đã có ánh hưởng lớn đối với tâm lý bọc. Nó giúp cho ta thấy 
được rất nhiều dạng hành vi rất phức tạp bởi vì nó cho phép lý 
thuyết mà khâng đánh mất tính khách quan. Kết quả là tâm lý 
học bước vào thời kỳ được Koeh (1959) gọi là “thời đại lý thuyết” 
(từ khoang 1980 đền khoảng 1950). Herbcrt Feigl, một thành 
viên của Nhóm Vienna, là người đã đặt tên duy chứng luận luận 
lý và cũng là người có công lớn nhất trong việc thu hút sự chú ÿ 
của giới tâm lý học Mỹ về duy chứng luận luận lý. Trong số các 
nhà tâm lý học Mỹ, 8. 3. Btevens thuộc số những nhà tâm lý học 
đầu tiên tín rằng nếu tâm lý học đi theo các nguyên tắc của duy 
chứng luận luận lý, mà ông gọi là “khoa bọc của khoa học,” nó có 
thể trở thành mật khoa học ngang hàng với vật lý học. Để có thể 
đạt mục tiêu nảy, tâm lý học sẽ phải sử dụng các nguyên tắc của 
thao tác luận, mà chúng ta sẽ đề cập sau đây. 


TRUYẾT TÍNH TIÁN 


Năm 1927 nhà vật lý học Percy W. Bridgman (1893-1961) của 
trường Đại học Harvard xuất bản Luận lý học của Vát lý học 
Hiện đại, trong đó òng đề nghị rằng mọi ý niệm trừu tượng trong 
vật lý học cần được định nghĩa bằng các phương thức được sử 
dụng để đo lường ý niệm ấy. Ông gọi một định nghĩa như thế là 
định nghĩa tính toán. Như vậy, các khái niệm như lực và năng 
lượng sẽ được định nghĩa băng các thao tác hay trình tự được theo 
trong việc định lượng về lực hay năng lượng. Nói cách khác, các 
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định nghĩa tính toán liên kết các thuật ngữ lý thuyết với các hiện 
tượng quan sát được. Bằng cách này, sẽ không có sự rnơ hỗ trong 
định nghĩa về các thuật ngữ lý thuyết. Việc nhấn mạnh rằng mọi 
thuật ngữ khoa học trừu tượng phải được định nghĩa bằng các 
thao tác thì được gọi là tính toán luận. Các ý tưởng của Bridgman 
rất phù hợp với những điều các nhà thực chứng luận lý học nói 
vào cùng thời ấy. 

Cùng với duy chứng luận luận lý học, tính toán luân đã được 
chấp nhận ngay lập tức. Các định nghĩa tính taán đã có thể được 
dùng để chuyển đổi các thuật ngữ lý thuyết như động lực, bọc tập, 
lo âu, và trí thông mình thành các sự kiện thường nghiệm và nhà 
đó loại bo được các tính chất siêu hình học của nó. Rõ ràng phương 
pháp này rất phù hợp với khuynh hướng mơi của tâm lý học nhấn 
mạnh về hành vi. Vị dụ, việc học tập có thể được định nghĩa theo 
tính toán luận như là làm số x lần đúng liên tục trong một ma 
trần T\ và lo âu và trí thông mỉnh có thể được định nghĩa như là 
các điểm số đạt được trong các trắc nghiệm thích hợp. Đa số các 
nhà tâm lý học ngay lập tức đồng ý với các nhà duy chứng luận 
luận }ý học cha rằng nếu mật ý niêm không được định nghĩa bằng 
tính toán, thì nó vô nghĩa về mặt khoa học. 


khác với duy chứng luận, duy chứng luận luận lý không tránh 
lý thuyết. Trên thực tê, một mục tiêu chính của duy chứng luận 
luận lý là chứng minh làm thế nào khoa học có thể là lý thuyết 
mà không phương hại đến tính khách quan. Một khi các ý niệm 
đã được định nghĩa bằng thao tác, chúng có thể được liên kết với 
nhau theo các cách phức tạp, như các phát biểu #=MA (lực thì 
bằng bao nhiêu lần gìa tốc của khối lượng) và #=mc? (năng lượng 
thì bằng bao nhiêu lần một hằng số bình phương khối lượng). Tuy 
nhiên, đù phức tạp đến đâu, nhiệm vu của möt lý thuyết khoa học 
là làm các phát biểu về các sự kiện thường nghiêm, Vì một lý 
thuyết khoa học được đánh giá dựa theo tính chính xác của các 
tiên đoán của nó, nó được coi là có tính tự sửa sai. Nếu sự suy diễn 
từ một lý thuyết khoa học được xác nhân bằng thực nghiệm, lý 
thuyết ấy có giá trị lớn; nếu bị chứng minh là không đúng, lý 
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thuyết sẽ mất đi sức mạnh. Trong trường hợp thứ hai này, lý 
thuyết phải được xét lại hay laại bả. Dù möt lý thuyết trở nên 
phức tạp đến đâu, chức năng cơ bản của nó là làm các tiên đeán 
chính xác về cáe sự kiện thường nghiệm. 


Vào cuối thập niên 1980, duy chứng luận luân lý đã ngự trị khoa 
tâm lý học thực nghiệm Mỹ. 


THUYẾT VẬT LÝ I0 


Một hệ quả của phong trào duy chứng luận luận lý là ngưỡi ta 
quan niệm mọi khaa học đều eø bản như nhau. Vì tất cả chúng đến 
theo cùng các nguyên tắc giống nhau, có cùng các giả thiết như 
nhau, và cùng cố gắng giải thích các quan sát thường nghiệm, vậy 
tại sao chúng không thể dùng cùng thuật ngữ? Người ta để nghị 
tạo ra một ngôn ngữ dữ liệu chung trong đó mọi thuật ngữ được 
định nghĩa theo các sự vát và sự kiện vật. lý cá thể quan sát công 
khai. Sư thúc đẩy thống nhất một bộ từ vưng chung giữa các khoa 
học (kế câ tâm lý học) được gọi là thuyết vật lý học. Đề nghị 
cho răng mọi mệnh để khoa học đều nói về các sự vật vật lý đã có 
mát hệ luận sâu xa đối với tâm lý học. 

Lời khẳng định uễ ngón ngủ nghe có 0ê bò thưởng 0ö phạt, 
nhưng thột rdø nó có các hệ luận rất sáu rộng. Thực túy, 
cóc t du được dùng đế mình họa cho thuyết nát lý học 
khiến cho có tẻ như lý thuyết này có ỷ trực tiếp chống lại 
tâm lý học... Mọi mệnh đề nhằm đề cập đến các trạng thái 
tâm linh đều có thể chuyển đổi thành các mệnh đã trong 
ngắn ngữ uột lý học. Vì uậv hhông cần có hui ngôn ngữ 
riêng biệt để mù tá uật lý học öà tâm lý học... Nó chính là 
hiểu nói của nhà duy chứng luận luện lý hạc rằng tám lý 
học phải mang tính chất thaa tác 0à hành tí. (Steuens, 
1951, tr. 39-40). 


Phong trào “thống nhất khoa học” và thuyết vât lý học đi đôi 
với nhau. Và vật lý học là khoa học được để nghị cho “khoa học 
thống nhất” này. 
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DUY HÀNH VI LIẬN MứI 


Duy hành vi luận mới là kết quả của sự phối hợp giữa duy 
hành vì luận và duy chứng luãn luận lý hạc. Duy chứng luận luận 
lý học làm cho có thể có nhiều đang khác nhau của duy hành vị 
luận: “Chủ nghĩa khách quan trong Việc thu thập dữ liệu là một 
chuyện; đẳng ý về các cách thức khách quan chuyên biệt, và về 
các hệ luận lý thuyết của các dữ kiện “khách quan lại là mật 
chuyện khác.” (Taulmin & Leary, 1985, tr. 603). Như thể, như ta 
sẽ thấy, một số kiểu duy hành vi luận khác nhau đã xuất hiện, tất 
cä đều hơn kém tuân theo các nguyên tắc của duy chứng luận luân 
lý học và tất cả đều tuyên hố tính đáng tin cậy về khoa học và 
triết học. 

Tuy có những khác biệt quan trọng giữa các người theo thuyết 
hành vi mới, tất eä đều tín rằng 


1. Nếu lý thuyết được sư dụng thì nó luôn luân phải được dùng 
theo kiêu mà duy chứng luận luận lý học đài hỏi. 

2. Mọi thuật ngữ lý thuyết phải được định nghĩa thea tính toán 
luận. 

3. Loài vật phải được dùng làm vật nghiên cứu vì hai lý do: (a) 
Các biến số liên quan thì đễ kiểm soát hơn là thí nghiệm trên 
người. (b) Các quá trình tri giác và họục tập xay ra nơi laài vật chỉ 
khác về mức độ với các quá trình nơi loài người; vì vậy, thông tin 
nhân được từ loài vật có thể được tổng quát hóa để áp đụng cho 
côn người. 

4. Quá trình học tập có tầm quan trọng cơ bản vì nó ]à cơ chế 
hoạt động cơ bản để sinh vật thích nghi với môi trường. 

Không phải mọi nhà tâm lý học đều đi theo phương thức mới 
này. Trong thời kỹ từ khoảng 1930 đến khoảng 1950, phân tâm 
học ngày càng trở nén quan trọng hơn trong tâm lý học Mỹ, và 
tâm lý học Gestalt (xem chương L4) cũng vây, và các nhà tâm lý 
học theo các quan điểm này thây khẳng có nhu cầu phải theo các 
nguyên tấc của duv chứng luận luân lý hoe. Tuy nhiên, ngoại trừ 
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các trường hợp này và một ít trường hợp khác, duy hành vi luân 
mới đã thông trị thới ký này. 


Edward Tolman lä một trong những người đâu tiên mở rộng 
duy hành vị luận bằng cách dùng các nguyên tấc của duy thực 
chứng luận luận lý học, và phần tiếp theo đây chúng ta sẽ bàn vẻ 
kiểu duy hanh ví luận mới của ảng 


EWARU [AE TLMAN 
Tiểu sử ngắn gọn 


Edward Chace ToÏlman (1886-1959) sinh tai Newten, Massa- 

chusetts, là con của một nhà doanh nghiệp là thành viên của Viện 
Kỹ Thuật Massachusetts (MIT). Hai con trai ông, Richard và Ed- 
ward đều tốt nghiệp về hóa học thực nghiệm và lý thuyết từ trường 
MIT. Edward bắt đầu chuyển hướng sang quan tâm đến triết học 
và tâm lý học sau khi dự lớp hè với giáo sư triết học của Harvard la 
Ralph Barten Perry (1876-1957) và nhà tâm lý học của Harvard là 
lầabert Yerkes; tuy nhiên, ảnh 
hướng lớn nhất là việc đọc cuữn 
Nguyên Tác của James. Thời ấy 
'itchener và James thống trị 
tâm lý học, và tâm lý học vẫn 
củn được định nghĩa như là một 
môn học về kinh nghiệm ý thức, 
và điều này làm Tolman thắc 
mắc: 
Định nghĩa tăm lý học như lạ 
xưn xét uà phán tích các nỗi 
dụng ý thức riêng tư Ìà một định 
nghĩa gây bấi rối cế luận lý học 
Vì lạm thể nào người ta có thể 
xảy dựng được một khoa học dựa 
trên các yếu ?ð mà tự định nghĩa 
tà tự riêng uà không thể truyền 
thông được? 


Edword Chace& IpÌlman 
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Thắc mắc của Tolman được giải tòa trong khóa học với Yerkes 
và quyển sách giáo khoa được dùng là cuốn Hành uï: Tâm lý học 
So sánh Nhúp môn (1914). 


Sự lo ngại này về phương pháp nội quan có lẽ là một lý do tại 
sao khóa hạc nhận môn tôi học với Yerkes về đụy hành vi luân 
của Watson đã là một kích thích va động viên ghê gớm cho tôi. 
Nếu phương pháp đích thực cúa tâm lý học là đo lường hành vi 
chứ không phải là nội quan. thì tôi không còn phải e ngại gì nữa. 


Năm 1911 Tolman quyết định theo học chương trình tốt nghiệp 
triết học và tâm lý học ớ Harvard; ngay khi được nhập hạc. mối quan 
tâm của ông bắt đầu hướng mạnh về tâm lý học. Hết năm học đầu 
tiên, Tolman quyết định cải thiện tiếng Đức và ồng đã qua mùa hè ở 
Đức. Khi ở Đức, Tolman học với nhà tâm Ìý học hình thức (GestaÌt) 
trẻ là Kurt. Koffka, rà chúng tà sẽ gặp ở chương sau. Tuy tâm lý học 
hình thức (Gestalt) lúc ấy khóng gây ân tượng cho Tolman bao nhiêu, 
nó cũng đã ảnh hướng rất nhiều vẻ lý thuyết của ông sau này. Ngay 
khi trở về Harvard, Tolman nghiên cứu việc học tập các chất liệu vô 
nghĩa dưới sự hướng đẫn của Hugo Minsterberg, và luận án tiến sĩ 
của ông lấy đề tai là sự trì hoần hồi cố. 


Sau khi nhận bằng tiến sĩ từ Harvard năm 1915, Talman được 
bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Northwestern. Vào khoảng thời 
gian này Hoa Ky bước vào Thế Chiến Ij ông viết một cảo luận 
diễn tả chủ nghĩa hoà bình của ông. Năm 1918 ông bị bãi chức ở 
Northwestern vì lý do “không thành công trong giảng dạy,” nhưng 
lý do chính rất có thể là vì thái độ chủ hoà của ông. Từ North- 
western ông đến Đại học California ở Berkeley và làm việc ở đây 
cho tới hết cuộc đờ: sự nghiệp. 

Duy Hành vi luận hữu đích 

Đầu thập niên 1920, cá hai lối giái thích chủ yếu về việc học 
tập: giải thích cua Watson theo các nguyên tắc tương cận, thường 
xuyên, và gần thời gian về liên tưởng, và giải thích của Thorndike 
nhấn mạnh luật biệu quả. Tolman nói cả hai lối giải thích này 
đều không thể chấp nhận được. 
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Tolman gói tâm lý học của Watson là “thuyết co gìật” tâm lý, vì 
ông thấy nó tập trung vào các phản ứng với các kích thích đặc thu, 
không có tương quan gì với nhau. Watson cho rằng ngay cá các 
hành vi phức tạp nbất của con người cũng có thể được cắt nghĩa 
dưới dạng các phản xạ S-R (kích thích-phản ứng). Tolman gọi các 
phân xạ như thế (của Watson) là hành vi phân tử 0nolecular). 
Ngược lại, ông quyết định nghiền cứu hành vì hữu đích. Mặc dù 
phương pháp của Tolman khác với của Watson về nhiều phương 
diện quan trọng, Tolman vẫn là một nhà tâm lý học về hành vị, và 
haàn toàn chống lại các giải thích nội quan và siêu hình học. 


Tolman gọt hành vi hữu đích là hành vi toàn khối (moiar) để 
đối chọi với loại hành ví phân tử. Vị Tolman chọn việc nghiên cứu 
hành vi toàn khối, lập trường của òng thường dược gọi là thuyết 
hành vi hữu đích. ToÌman nêu một ví dụ về hanh vi hữu đích 
(toàn khối) của ông: 

Một con chuột đang chụy trong một mê lộ. Một con mèo 
dang tìm cách thoát ra khỏi mội cói thùng rác rối; một 
người đàn ông đang lái xe 0ê nhà ăn tối; một đứa trẻ dang 
chạy trốn một người lạ; một phụ nữ dang giàt quản áo hay 
tán gáu trong điện thoại; một học sinh dang làm một bài 
trắc nghiệm tâm lý; một nhà tâm lý học đang đọc một bảng 
liệt bê các am tiết bô nghĩa; bạn tôi 0ò tôi dang tâm sự 0ới 
nhơu - đó là các hành vì (xét toàn khối). Vẻ cần lưu ý rằng 
khi nhắc đến các bành uì ấy, chúng ta không nói chính xác 
lò các cơ hay tuyến nào, cac ddy thần kính cảm giác hay uận 
động nào có liên quơn trong đó. Bởi 0ì các phản ng này 
phần nào đã cá đủ các thuộc tính để phân biệt chủng. 

Sử dụng các biến số can thiệp 

Tolman tỏ ra không nhất quán khi sử đụng các khái niệm tình 
thần như chỉ là các khái niệm dùng để mô tả hành vị. Năm 1925 öng 
cơi các mục đích và nhận thức vừa là các mô tả hành vi vừa là các yếu 
tố quyết định hành vi. L. D. Smith đã ghì nhận sự thiếu nhất quán 
của Tolman: 
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Chí trong một đoạn ngắn uề Hành vì Hữu đích, ToÙnan mô 
tú các mục đích uà nhận thúc, lúc thì như là “nột tụt” trong 
hành 0i, "“Hiểzm tòng,” “trực tiếp,” uà “được phát hiện” bởi 
người quan sỏi, lúc thì như là các yếu tố “quyết định” uà 
“nguyên nhắn” của hành u¡ được “bịa ra” huy “suy diễn” bởi 
Rgười quan sát. 


Nhưng càng ngày ông càng tin rằng các quá trình nhận thức 
tồn bại thực sự và cá ảnh hưởng quyết định đối với hành vi. Năm 
1938 ông quyết định sẽ tiến hành thế nào: “Trong công trình 
nghiên cứu tương lai của mình, tôi sẽ theo hướng tưởng tượng 
rằng, nếu tôi là một con chuột, tôi sẽ có hành vì nào.” Rõ ràng 
Tolman bây giờ đang theo thuyết tình thần, thế nhưng ồng thấy 
mình vấn là một người mạnh mẽ theo thuyết hành vi. Để giải 
quyết tình trạng khá xử này, Tolman ải đến giải pháp coi các sự 
kiện nhận thức như là các biến số can thiệp, nghĩa là các biến 
số can thiệp giữa các sự kiện mỗi trường và hành vi. Áp dụng 
thuyết thực chứng lâ gích, Tọlman cố gắng hết sức nối kết mọi 
biến số can thiệp với nhau vào hành vi được quan sát. Nói cách 
khác, ông tìm cách định nghĩa mọi thuật ngữ lý thuyết của ông 
theo hướng thao tác luận. Lập trường cuối cùng của Tolman là coi 
mục đích và nhận thức như là các cấu trúe lý thuyết đùng để mô 
tả, tiền đoán, và cất nghĩa hành vi. 


Các giả thuyết, mong đợi, niềm tín, oà bản đồ nhận thức 


Ai cũng biết một con chuột học cách giải quyết một mê cung; 
vấn đề là Nó làm điều này như thế nào? Giải thích của Tolman đi 
theo hướng tỉnh thần. Ví dụ: khi một con vật được đặt trong một 
cái thùng mê cung hình chữ T, kinh nghiệm này hoàn toàn mái 
mẻ, vì vậy con vật không thể dùng các thâng tin từ kinh nghiệm 
quá khứ. Khi con vật bất đầu chạy trong mê cung, nó lúc thì rẽ 
phải lúc thì rẽ trái. Chúng ta giả thiết rằng người làm thí nghiệm 
đã sắp đặt tình huống để đường rẽ trái được tăng cường bằng 
thức ăn. Tới một lúc nào đó, con vật hình thành một giả thuyết 
tất yếu cho rằng rẽ theo một hướng sẽ dẫn đến thức ăn và theo 
hướng khác thì không. Trong các giai đoạn bắt đầu hình thành 
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giá thuyết, con vật có thể dừng lại ở điểm chọn hướng ải, như thể 
để “cân nhắc” các khả nàng chọn lựa. Tolman gai kiểu cân nhắc 
này là kinh nghiệm thử và sai gián tiếp bởi vì, thay vì hành 
động rõ ràng theo một kiểu thử và sai, con vật có vẻ đi vào sự thử 
và sai trong trí khôn. Nếu giả thuyết lúe ban đầu “nếu tôi rẻ trái, 
tôi sẽ thấy thức ăn” được xác nhận, con vật sẽ phat triển sự 
mong đợi “khi tôi rẽ trái, ti sẽ thấy thức ăn.” Qua quy trình 
này, nó phát triển một bản đồ ý thức và tình hình. Một bản đồ 
ý thức là một sự ý thức về mọi kha thế trong một tình buông. 
Thca Tolman, các giả thuyết, mong đợi, niềm tin, và sau cùng, 
bản đồ ý thức can thiệp giữa kính nghiệm và hành vi. 


Học tập đối lại với thể biện” 


Theo lý thuyết của Tolman, một sinh vát không ngừng học tập 
khi nó quan sát môi trường. Nhưng sinh vật ấy có sử đụng những 
điều nó hạc được hay không, và sử dụng thế nào, thì được quyết 
định bởi trạng thái động lực của sinh vật. Ví dụ: một còn chuột no 
bụng sẽ không cả găng thoát ra khỏi cái thùng rắc rối, hoặc có 
thể nó chỉ đi vấn vơ một cách tình cờ trong mẽ cung, cho dn trước 
đó nó đã bọc biết được phải làm gi để kiếm được thức ăn. Như 
thế, theo Talman, động lực chư không phải học tập ánh hưởng tới 
việc thế hiện. Tolman định nghĩa sự thể hiện là sự chuyển đổi 
học tập thành hành vi. Tầm quan trọng của động lực trong Ìý 
thuyết của ToLman chịu ảnh hưởng lớn tâm lý học động lực của 
Woodworth. 


Kiến thức ngấm ngâm 


Trong một thi nghiệm nổi tiếng của Tolman vẻ kiến thức 
ngấm ngầm, Tolman chứng mình một cách rất ấn tượng sự phân 
biệt giữa học tập và thể hiện. Tolman và Honzik (19830) thực hiện 
một cuộc thí nghiệm sử dụng ba nhóm chuột làm vật thí nghiệm. 
Nhóm 1 được tăng cường với thức ăn mỗi khi chúng đi đúng đường 


+ Performanece as the translefion of learning ¡afo behoavior 
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| Không được cha ăn 


`- 
2~. 
Được cho ăn đều đặn 


Không được lchoZŠn 


ở „ chọ đến khi đạƑ mục tiêu 
ó 7 B 9 10 I1! \2 13 14 15 lá 17 


Ngòy 


Hình 13.1 Các kất quả thí nghiệm của Tolman vò Honzk (1930) về kiến thức 


" À 
ngỡm ngôm 


trong một mề cung. Nhóm 5 đi loanh quanh trong mê cung nhìng 
không được tăng cường với thức ăn nếu chúng đạt được mục tiêu. 
Nhóm 3 được đối xử giống như nhóm 2 cha tới lần thứ thư 11 thì 
chúng bắt đầu được tăng cường khi đạt đến mục tiêu. Cả ba nhóm 
đầu bị nhịn đói trước khi được đưa vào mê cung. Giả thuyết của 
Tolman là các con chuột trong cả ba nhóm đang học mê cung khi 
chúng đi loanh quanh trong đó. Nếu giả thuyết của ông đúng, 
nhóm thứ 3 phải thể hiện tốt như nhóm thứ 1 từ lản thử thứ 12 
trở đi. Đó là vì, trước lần thử 11, nhóm 3 đã học được cách đạt 
đến mục tiêu và việc tìm được thức ăn trong lân LI đã cho chúng 
một động cơ thúc đẩy chúng hành động dựa trên kiến thức này. 
Như Hình 13.1 cho thấy, thí nghiệm này đã củng cố giả thuyết 
của ToÌlman. Kiến thức có vẻ ở tình trạng ngấm ngầm cho tửi khi 
con vật có lý do để sử dụng nó. 


Ảnh hưởng của Tolman 


Lý thuyết của Tolman có ảnh hưởng rất lớn. Thật vậy. về nhiều 
phương điện, ToÌlman đã có công lớn trong việc phổ biến sự quan 
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tâm về tăm lý học nhận thức 
ngày nay, Anh hưởng của 
Tolman về lý thuyết học tập 
ngày nay có thể được nhận thấy 
trong cỏng trình của Albert 
Bandura (sinh 19351. Giông như 
Tolman, Bandura tìn rằng các 
sinh vật (kế ca can người) học 
tập bằng cách quan sát trang môi 
trường xem cái gì dẫn tới cái gì. 
Theo Bandura, chúng ta có thể 
học băng cách quan sát các hậu 
quả hành vi của chủng ta hay 
của người khác, Như thế, trong 
giải thích của Bandura về sự học 
tập bằng quan sát, kinh 
nghiệm gián tiếp (quan sát kết 
quả hành vị của người khác) thì 
cũng quan trọng như quan sắt 
kết qua của kinh nghiệm trực 
tiếp tcủa mình). 


Nloes+t Đandura 


Rõ ràng Tolman quan niệm các sinh vật như những bộ xử lý 
thông tin, và quan niệm này rất phù hợp với tảm lý học nhân 
thức ngày nay, đặc biệt tầm lý học vẻ xử lý thông tín. Chúng ta 
sẽ nói nhiều hơn về ảnh hưởng của Tolman đòi với tâm lý học 
nhận thức hiện đại ở chương 13. 


LARK LE0NARD IIULL 

Tiểu sử 

ClLark Leonard Hull (1884-1952) sinh gắn Akron, New York 
Cha âng không biết chữ, và mẹ ông lấy cha õng khi hà mới 15 tuổi. 
Chính rnẹ ông đã đạy cha ông học chữ. Hull đị học tại một trường 
làng chỉ cá một phòng học. và việc hạc của ông thường bị gián đoạn 
vị các công việc đồng áng của gia đình. Sau khi qua một cuộc sát 
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hạch học vấn năm 17 tuối, Hul] 
đi dạy học ở một trường nhỏ, 
nhưng sau một nằm đạy học, 
Hull trở lại ghế nhà trường và 
học giỏi về môn khoa học và toán 
học. Trong thủi gian học này, 
Hull mắc sất thương hàn do ăn 
phải thức ăn nhiễm đôc; mặc dù 
một số bạn học của Hull bị chết 
đo vụ nhiễm độc này, ông cồn 
sống sót nhưng trí nhớ bị thương 
Clark Leonard Hưil tổn. 8au khi hồi phục, öng đến 

Alma College hạc về ngành khai 
thác mổ và sau khi tốt nghiệp, ông được một việc làm trong một 
công ty mỏ ở Minnesota với công việc là đánh giá hàm lượng mangan 
trong quặng sất. Chỉ sau hai tháng làm việc, ở tuổi 34, ông mắc 
chứng bại liệt bán thân. Lúc đầu ông phải chống nạng, và rỗi suốt 
đời ông phái chống gậy. Lúc ấy ông nghỉ tìm một công việc đỡ vất 
vá hơn nghề mỏ. Điều ông thực sự mong muốn là làm việc trong 
một lãnh vực có thể thanh công nhanh và có thể cho phép ông tiếp 
xúc với máy móc: 


Tôi muốn làm uiệc trong mật lãnh uực hiến kết với triết hạc 
theo nghĩa là có lý thuyết: một uiệc khá mớt để có thể cho 
phóp tiến bộ nhanh giún chủ một thanh niên không nhải 
đợi các người tiên nhiệm của mình chết đi thì công trình 
mình mới được nhìn nhận, 0à một công uiệc tạo cơ hội để 
thiết kế uà làm tiệc uới máy móc tự động. Tâm lý học có vẻ 
thòa mãn các yêu câu độc đảo này. (Huii, 1952, tr. 148). 


Mác dụ Hull đã nhắm đến tâm lý học như Ìà mục tiêu sự 
nghiệp của ông, ông không đủ khả năng tài chánh để theo đuẩi 
mục tiêu ấy. Ông đi làm hiệu trưởng tại trường mà ông đã theo 
học hồi nhỏ (bây giờ nới rộng thành hai phòng học). Thời giờ 
rảnh, ông đọc quyển Wguyên Tác của James để chuẩn bị cho sự 
nghiệp mà ông đã chọn, Sau hai năm, ông đã có đủ tiền để vào 
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Đại học Michigan. Trong số các khóa học Hull theo học ở Michi- 
gan, có một khóa tâm lý học thực nghiệm mà ông ưa thích, và 
mệt khóa về luận lý học, và ông đã chế ra một cái máy có thể giả 
bộ lý luận một cách thuận lý. Sau khi tốt nghiệp tại đây, Hul]l nộp 
đơn vào Đại học Cornell và Yale, nhưng bị cả hai trường từ chối. 
Nhưng ông được nhận vào Đại học Wiscansin. Hulì mất bốn năm 
để hoàn tất luận án tiến sĩ về đề tài học tập bằng ý niệm (1920). 
Tuy HulÌ tin rằng nghiên cứu của ông là một bước đột phá trong 
tâm lý học thực nghiệm, trong thực tế công trình của ông đã 
không được người ta chú ý đến. Ông đậu bằng tiến sĩ tại Đại học 
Wisconsin năm 1918 và ở lại đây giảng dạy cho tới 1928. 


Năm 1929 Hull nhận chức giáo sư tại Đại học Yale (nơi trước 
kia ông bị từ chối đơn xin theo học). Tại Yale, Hulì theo đuổi hai 
mối quan tâm: sáng chế các máy móc có thể học và suy nghĩ và 
nghiên cứu về quá trình học tập. Hai lãnh vực mà ông quan tâm 
này hoàn toàn phù hợp với ông vì Hull quan niệm con người như 
những cái máy biết suy nghĩ và học tập. Ông đã bắt đầu nghiên 
cứu về phản xạ cố điều kiện hồi còn ở Wiaconsin và tiếp bục 
nghiên cứu khi ông chuyển đến Yale. Tuy nhiên tại Yale, các vật 
thí nghiệm của ông là con chuột thay vì người. 


Cuấi cùng rất nhiễu cống hiến của Hull đã được nhìn nhận 
năm 1986 khi ông được bầu làm chủ tịch của APA. 


Từ 1929 đến 1950, Huìl đã viết 21 bài báo lý thuyết trên Tạp 
Chí Tâm Lý Học, và năm 1940 ông là đồng tác giả với Hovland, 
Ross, Hall, Perkins, và Fitch về ý thuyết Diễn dịch-Toán học uê 
uiệc Học Từ chương. Sách này là mật cố gắng chứng minh có thể 
cắt nghĩa việc học từ chương bằng các nguyên tắc phản xạ có điều 
kiện. Năm 1943 Hull xuất bản Nguyên tắc uê Hành ơi, một trong 
những sách ảnh hưởng nhất trong lịch sử tâm lý học. Năm 1948, 
trong khi chuẩn bị bắn thảo cuốn Một Hệ thống Hành oí, HulH bị 
một cơn đau tim nặng làm suy sụp cơ thể vốn đã rất mong manh 
của ông. Ông đã vận dụng tất cả sức lực mình có để hoàn tất bản 
thảo bốn tháng trước khí ông qua đời năm 1952 do một cơn đau 
tìm thứ hai. Lúc gần chết, Hull tỏ ý tiếc ông không thể viết cuốn 
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thứ ba mà ông đã phác họa. Ông tin rằng cuôn thứ ba sẽ phải là 
cuấn quan trọng nhất của ông bởi vì nó sẽ mở rộng hệ thống của 
ông sang lãnh vực hành vi xã hội của con người. 


Lý thuyết Giả-thiết-Diễn-địch của Hull 


Mượn kỹ thuật sử dụng các biến số can thiệp cúa Tolman, Hull 
sử dụng chúng thậm chí còn sâu rộng hợn cả ToÌman. HHull là 
người đầu tiên (và cuối cùng) tìm cách ứng dụng một lý thuyết 
khoa học toàn điện vào việc nghiên cứu học tập, bằng cách tạo 
ra một lý thuyết-giả-thiết-diễn-dịch rất phức tạp mà ông hi 
vọng có khả năng tự sứa sai. Trước tiên ông xét lại các nghiên 
cứu đã được thực hiện vẻ việc học tập: sau đó ông tóm lược 
nghiên cứu này dưới dạng các phát biểu tổng quát, hay các định 
đề. Từ các định để này, ông suy ra các định lý dẫn đến các mệnh 
để có thể trắc nghiệm được. 


Trong khi Watson tin là mọi hanh vi có thể được cắt nghĩa dựa 
trên các liên tưởng giữa kích thích và phản ứng, Hull kết luận 
rằng cần phải vét đến một số điều kiện can thiệp bèn trong. 
Tolman đã từng đi đến một kết luận giống hệt như thế. Tuy nhiên 
đối với Tolman, các sự kiện tâm lý can thiệp giữa kinh nghiêm 
môi trường và hành vi; theo Hull, các sự kiện can thiệp chủ yếu là 
các sự kiện sinh ly. 


Trong phát biểu cuối cùng của Hull về lý thuyết của ông (1952), 
ông liệt kê L7 định đề và 133 định lý, nhưng chúng ta chỉ trình 
bày một ít ý niệm quan trọng nhất ở đây mà thôi. 


Sự tũng cường 


Khác với Watson và ToÌman, Hull là một lý thuyết gia về sự 
tăng cường. Theo Hull, một nhu cầu sinh vật học tạo ra một 
động lực trong sinh vật, và sự suy giam động lực này tạo nên 
một sự tăng cường. Như the, Hull có một lý thuyết giảm- 
động lực về sự tăng cường. Theo Hull, động lực là một trong 
các sự kiện quan trọng can thiệp giữa mật kích thích và một 
phản ứng. 
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Sức mạnh của thói quen 


Nếu mật phản ứng được làm trong một hoàn cảnh dẫn tới sự 
suy giảm động lực, thì sức mạnh của thói quen (.H,) gia tăng. 
Hull định nghĩa theo thao tác luận về sức mạnh của thói quen, 
môt. biến số can thiệp, như là số các cặp đôi tăng cường giữa một, 
tình huống môi trường (S) và một phản ứng tR). Theo Hull, một 
sự tăng sức mạnh của thói quen tạo thành trị thức. 

Tiêm năng phản ứng 

Động lực không chỉ là một điều kiện cần của sự tăng cường mà 
còn là một năng lượng quan trọng thúc đẩy hành vi. Hull gọi khả 
năng của một phản ứng học được là tiềm năng phản ứng (.F„), 
là một hàm của cả số lượng động lực (D) đang có và số lần phản 
ứng đã được tăng cường trước đó trong tình huống. Hull diễn tả 
tương quan này như sau: 


( Em) = (Hạ) xD 


Nếu hoặc (;H,) hoặc D bằng zêrô, khả năng của một phản ứng 
học được cũng sẽ bằng zêrô. Hull còn giả định nhiễu biến số can 


thiệp khác, một số làm tăng ,E„ và một số làm giảm „E„. 


Lý thuyết tổng quát của Hụi] 


Lý thuyết của Hull có thể được coi là một sự triển khai khái 
niệm SŠ-O-R của Woadworth. Sử dụng định nghĩa thao tác luận, 
HuII tìm cách chứng minh một số sự kiện bên trong tương tác với 
nhau như thế nào để tạo ra các hành vi bên ngoài. Lý thuyết của 
Hull đi theo truyền thống Darwin bởi vì nó liên kết sự tăng cương 
với các sự kiện nào có lợi cho sự sông còn của một sinh vặt. Lý 
thuyết của ông phản ánh ảnh hưởng của Darwin, Woodworth, 
Watson, và thuyết thực chứng lô gích. 


Ảnh hướng của Hul] 


Trong vòng 10 năm sau khi Hul] xuất bản cuốn Các Nguyên 
Tóc oê Hành Vi (19431. 40 4 các nghiên cứu thực nghiệm trong 
Tạp Chí Tâm lý học Thực nghiệm và Tạp Chỉ Tâm ïý bục So 
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sưnh uáa Sữnh fý đều nhắc đến lý thuyết của Hull, Can số này tăng 
lên 70 % khi chỉ xét đến lãnh vực nghiên cứu về hạc tắp và động 
lực (Spencer, 1953). 


Sau khi Hull qua đời năm 1952, một sinh viên của ông, Ken- 
neth W. Spence (1907-1967) Lrỡ thành phát ngôn viên chính về lý 
thuyết của Hull (ví dụ xem Spenece, 1956, 19601. Các sự mởữ rộng 
và sử đổi mã Spenee lãm vẻ lý thuyết của Hull là các sửa đổi rất 
cứ bán khiến cho lý thuyết đã trở thành lý thuyết Hull-Spenee. 
Spenece đã tiếp nổi lý thuyết của Hull quá thành công đến nỗi một 
nghiên cứu cho thấy vào các thập miên 1960, Spence đã trở thành 
nhà tâm lý học được trích đẫn nhiều nhất trang các tạp chí tảm 
lý học thực nghiêm, trong khi Hull xếp hàng thứ tầm. 


Đến khi các hệ thống lý thuyết của Tolman và Hull bắt đầu ít 
được phổ biến, một đạng khác của thuyết hành vị bắt đầu đi lên. 
Kiểu thuyết hành vị da B. P- S3kinner chủ trương thì đãi lập với 
thuyết thực chứng lô gich vì nó phản lý thuyết, nhưng nó hợp với 
thuyết thực chứng là gích vì nó nhấn mạnh rằng mọi thuật ngữ cơ 
bản của nö được định nghĩa theo thao tác luận. Tiếp theo đây, 
chúng ta sẽ thấy rằng kiểu thuyết hãnh ví của Skinner phù hợp 
với thuyết thực chứng hơn là với thuyết thực chứng lõ gich. Sau 
Thế Chiến II, kiểu duy hành vi luận của Skinner về cơ bản đã 
thay thế tất cä các kiểu thuyết hành vị khác. 


BIIRRWU$ FREDERIE $KINNER 

Tiểu sử 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) sinh ngây 20 tháng 
3 tại Susquehanna, PennsyÌvania, trong một gia đình trung lưu ổn 


định, đầm ấm. Skinner được giáo dục theo các chuẩn mực đạo đức 
nghiêm khắc nhưng chí bị đánh phạt một lần duy nhất, 


Giống như Huill, hối nhỏ Skinner có thiên khiếu chẽ tạo máy 
móc. Ở trung học, 8kinner giỏi về môn văn học nhưng kém về 
môn khoa học, và ông kiếm được tiễn nhờ chơi trong một ban 
nhạc jazz và một đân nhạc hoà tấu. Skinner tốt nghiệp cử nhân 
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RF S\kInrier 


Anh văn tại Hamilton College 
và không hé qua một khóa hục 
nào vẻ tâm lý học. Ông bỏ ghế 
tha trường với một niềm say mề 
trở thành nhà văn. Mật phần 
niễm say mề này được khich lệ 
bơi sự kiện nhà thở nổi tiếng 
Robert Frost đánh giá cao ba 
truyện ngắn của ông. 


Nhưng sau nhiều lắn cổ gắng, 
S8kinner đều thất bai trong nghề 
việt văn. Thời gian đ Greenwich 
Village, Skinner có địp đọc các 
tác phẩm của Pavlov và Watson 
và ông bí ẩn tượng rã( mạnh. 
Khi từ châu Âu trở vẻ năm 1998, 
ông ghi danh học chương trình 
tốt nghiệp tám lý học tại 
Harvard. Cảm thấy cuối cùng đã 
tìm được tổ ấm của mình, Skin- 


ner hoản toän dắc sức vào việc học tấp: 


Tôi thường thức dậy lúc sáu giờ sảng, học cho tớt khi ứn 
sáng, đến lớp. phòng thí nghiêm, thư uiện tà trang ngáy 
không cán một chút giờ rảnh quá mười lãm phút, học cho 
tới đúng 9 giờ tôi rồi tỉ ngủ. Tôi không xem phim hay kích, 
Ít khi di dự hoà tấu, hiếm có các cuộc hẹn hà, uà không đọc 


ði khác ngoàt tâm lý học uà sinh lý học 


Kỷ luật cao độ này tiêu biểu chơ các thói quen làm việc của 


Skinner trang suốt đời ông. 


Ông đậu bằng thạc sĩ sau hai năm học (1939) và tiến sĩ sau ba 
nãm (1831), rải ú lại Harvard làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ 
suốt năm năm. Skinner bắt đầu sự nghiệp nhà giáo tại Đại học 
Minnesata nănn 1936 và ở lại đây cho đến năm 1945. Trong thời 
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gian ở Minnesota, Skinner xuất bản Hành 0í của các Sinh cút 
(1938), và tác phẩm này đã khiên ông được nhìn nhận là nhà tâm 
lý học thực nghiệm lỗi lạc cấp quốc gia. Năm 1345 ông chuyển 
sang Đại học Indiana làm trưởng khoa tâm lý học, và ở lại đây 
đến năm 1948 thì ông trở về lại Harvard. Ông ở lại Harvard cho 
tới khi qua đời năm 1990. 


Duy chứng luận của Skinner 


Ở chương 4 chúng ta đã trình bày vé nhà tư tưởng lớn thời 
Phục Hưng Franc›s Bacon. Baecon rất quan tâm tới việc khắc phục 
các sai lầm của quá khứ và nhờ đó đạt đến một trị thức loại bỏ 
được sự mê tín và thiên kiến. Bacon có thể được coi là người khởi 
xướng truyền thống thực chứng mà sau này được triển khai bởi 
Comte và Mach. Skinner (1979) nhìn nhận ông mắc nợ Mach. 
Theo Mach, điều quan trọng là phải loại bố khỏi khoa học các 
khái niệm siêu hình học, nghĩa là bất eứ khái niệm nào chỉ về các 
sự kiện không thể quan sát. Skinner minh nhiên then thuyết thực 
chứng của Mach. Về phương điện lý thuyết, Skinner là một nhà 
thực chứng, không phái thực chứng lô aiích. 


Phân tích chức năng về Hành vì 


Giống Watseon, Skínner phủ nhận sự tên tại của lãnh vực các 
sự kiện ý thức biệt lập. Ông tin rằng cái mà chúng ta gọi là các sự 
kiện tâm lý chí là các từ ngữ chỉ về một số quy trình của cơ thể. 
Nhưng Skinner nói, cho dù có các sự kiện tâm lý đi nữa. thì 
nghiên cứu chúng cũng không có lợi gì. Nhưng sẽ có lợi rất nhiều 
nếu chúng ta chỉ đơn giản làm việc phân tích chức năng về các 
sự kiện môi trường và hành vi. Các sự kiện được gọi là tâm lý, 
thea Skinner, một ngày nào đó sẽ được giải thích khi chúng ta 
biết được đâu là các sự kiện sinh lý hên trong mà người ta phán 
ứng khi họ dùng các thuật ngữ như suy nghĩ, chọn lực, và muốn 
để cắt nghĩa các hành vi của chính họ. Vì vậy Skinner là một nhà 
triết học nhất nguyên luận vì ông tìn ràng ý thức hiểu như một 
thực thể phi vật lý thì không tần tại. Vì hiện nay chúng ta không 
biết khi người ta sử dụng các thuật ngữ tâm lý, họ đang phản ứng 
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với các sự kiện nội tám nào, nên chúng ta phải bằng lòng với việc 
không xét đến các thuật ngữ ấy. Giống như Watson, Skinner là 
môt nhà hành vi cực đoan theo nghĩa ông từ chối nhìn nhân vai 
trò nhản quả của các sự kiện tâm lý đối với hành vi con người. 
Theo Skinner, cái gọi là các sự kiện tâm lý thực ra chỉ là các sự 
kiện sinh lý được chúng ta dán chao các cái nhãn ý thức. 


Hành vi Tác động 


Trong khi Watson lấy mô hình tâm lý học của ông đựa theo 
các nhà sinh lý học Nga, Skinner lấy mô hình tâm lý học của ông 
theo Thorndike. Watson và Pavlov tìm cách liên kết hành vi với 
các kích thích của môi trường. Nghĩa là họ quan tâm tới hành vì 
phản xạ. ŠSkinner gọi hành vi ấy là loại hành vi phản ứng vì nó 
được khơi dây hởi một kích thích đã biết. Ngược lại, Thorndike 
nghiên cứu laại hành vị được kiếm soát bởi các hậu quả của nó. Ví 
dụ, hành vi có lại để giúp một con vật thoát ra khỏi cái thùng rắc 
rối có khuynh hướng được lặp lại khi con vật được đặt vào cái 
thùng ấy một lần nữa. Bằng cách dùng lối sắp xếp thí nghiệm của 
Thorndike, một phản ứng có lợi cho việc tạo ra một số hậu quả 
nào đó, và vì thế loại học tập mà ông nghiên cứu được gọi là 
phản ứng dụng cụ có điều kiện. Thorndike không biết cũng 
không quan tàm đến nguồn gốc của hành vi được kiểm soát bởi 
các hậu quả. Cái mà Thorndike gọi là hành vi dụng cụ, thì Skin- 
ner gọi là hành vi tác động bởi vì nó tác động trên rnôi trường 
cách nào khiến tạo ra được các hậu quả. Khác với hành vi phản 
ưng được khơi dậy bởi các kích thích, hành vi tác động chí đơn 
Biản được nhat ra bi sinh vật. 


Tầm quan trọng của môi trường 


Trong kh: mồi trường quan trọng đối với Watson và các nhà 
sinh lý bọc Nga bởi vì nó khơi đậy hành vị, thì đối với Skinner nó 
quan trọng bởi vì nó chọn lọc hành vì. Sự tăng cường các yếu Lô 
phụ thuộc mà môi trường cung cấp sẽ quyết định hành vi nào trở 
nên mạnh hơn và hành vi nào không. Thav đổi cac yếu tố tăng 
cường, bạn sẽ thay đối hành vi. 
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Như thế, Skinner áp dụng các khái niệm Darwin vào phân 
tích của ông về hành vi. Trong bất cứ tình huống nhất định nào, 
môt sinh vật ban đầu có những phản ứng rát đa dạng. Trong số 
các phản ứng này, chỉ một số ít có tính chức năng (nghĩa là tăng 
cường). Các phản ứng hiệu quả này tổn tại và trở thành một 
phần trong danh sách các phản ứng của sinh vật. và chúng sẽ 
được dùng khi tình huông ấy xảy ra lần tiếp theo. 


Theo Skinner. sự kiện hành vi được điều khiển bởi các yếu tô 
tăng cường cung cấp cho chúng ta niềm hi vọng rằng sẽ có một 
giải pháp cho các vấn đề xã hội. Nếu "tính thần” hay “bản ngã” là 
cái chúng ta cần phải hiểu thay vì phải hiểu mỏi trường chọn lọc 
hành vi thế nào, hẳn chúng ta sẽ gặp phải räc rối thực sự. 

Thái độ của Skinner đối với Lý thuyết 

Vì lập trường của Skinner là phi lý thuyết, nó tương phản với 
các lập trường hành vi của Tolman và Hull. Skinner chấp nhận 
thuyết. thao tác, nhưng òng bác bỏ các khía cạnh lý thuyết của 
thuyết thực chứng lô gịch. Ông bằng lòng vơi việc tác động vào 
các sự kiên môi trường (ví dụ, các yếu tô tăng cường) và ghì nhận 
các hiệu quả của các sự thao tác này đối với hành vì, đẳng thài tin 
rằng chỉ cần có sự phân tích chức năng là đủ. Phương pháp của 
Skinner thường được gọi là thuyết hành vi mô tả. Theo Skin- 
ner, không có lý do gì để phải tìm kiếm “dưới đa” các giả) thích về 
các tương quan giữa môi trường và hành vi. Tìm kiếm các giải 
thích sinh lý học của hành vi chỉ là phí thời giờ bởi vì hành vị 
bên ngoài cứ vầy ra bất luận chúng ta có biết các gốc rễ sinh lý 
thần kinh của chúng hay không. 


Để mô tả phương pháp phí lý thuyết cúa ông, Skinner (1956) 
nói rằng nếu ông thư một điều gì và thấy nó được việc, thì ông 
tiếp tục. Nếu việc ông làm đẫn đến một ngõ cụt, ông vứt bỏ nó 
ngay và thử một cái gì khác. 


Mật số người tin rằng bài báo của Skinnrer "Lý thuyết về học 
tập có cần thiết không?” (1950) đánh dấu sự eáo chung cửa cái mà 
Koch (1959) gọi là “thời đại lý thuyết” trong tâm lý học. 


506 


Các ứng dụng từ các nguyên tắc của Skinner 


Như Watson, Skinner và trường phái của ông tìm cách áp dụng 
các nguyên tắc của họ vào việc giải quyết các vấn để thực hành. 
Trong mọi ứng dụng từ các nguyên tắc của Skinner, nguyên tặc 
chung luôn luôn là: Hãy thay đổi các yếu tổ tñng cường, bạn sẽ 
thay đối được hành 0í. Nguyên tắc chúng này đã được sử dụng để 
đạy chim câu chơi các trò như quần vợt và bóng rổ, và nhiều loài 
vật được dạy theo các nguyên tắc của Skinner đã biểu diễn tại các 
trung tâm du lịch giải trí trên khắp nước Mỹ. Năm 1948, Skinner 
viết một tiểu thuyết không tưởng nhan đề Waiden Tuo trong đó 
ông cho thấy các nguyên tắc của ông có thể được ứng dụng thế 
nào trong việc thiết kế một xã hội kiểu mẫu. 


Trong lãnh vực giáo dục, Skinner triển khai một kỹ thuật 
giảng dạy gọi là lập trình học tập (1954, 1958). Với lập trình học 
tập, nội dung được giới thiệu cho học sinh từng bước nhỏ một; sau 
đá hạc sinh được trắc nghiệm về nội dung đã học, được đánh giá 
ngay lập tức về sự chính xác trong các câu trả lời của họ, và được 
phép tiến tới trong nội dung tùy theo tốc độ của mỗi người. Skin- 
ner đã phê bình nền giáo dục của nước Mỹ khi ông thăm một lớp 
học của con gái ông và kết luận rằng giáo viên vi phạm mọi 
nguyện tãc từng được biết đến về việc học tập. Skinner (1984) cho 
rằng nhiều vấn đề trong hệ thống giáo dục của chúng ta có thể 
được giải quyết bằng việc sử dụng nguyên tắc tác động. 

Lời tuyên đương Skinner 

Ngày 10 tháng 8, 1990, Hội Tàm Lý Học Hoa Kỳ (APA) trao 
tàng Skinner Huân chương chưa từng có về sự công hiến cả đời 
của ông cho tâm lý học, với lời tuyên dương sau: 

Các thành uiên Hội Tâm lý Học Hoa Kỳ hãn hạnh nhìn 
nhận sự cống hiến đây ý nghĩa của cá cuộc đơi öng cho tâm 
lý học ouà cho thế giới. Ít cá nhân nào đà có ảnh hướng năng 
động 0uà sâu rộng như ông trong lĩnh vực này. 

Là một nhà khoa học đây séng tạo uà có tầm nhìn rồng, ông 
đã lãnh đụo một phong trào đột phá trong tâm lý học thách 
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đố cac quan điểm cua chúng ta uê hành 0ì và gợi hưng cho 
nhiều tiển bộ trong lãnh oực này, 


Là một nhà tiên phong trong tám lý học, ông thách đổ cúc 
lễ lối suy nghĩ truyền thống. Công trừnh của ông là một chất 
xúc tac cho các nhà khoa học uà cóc nhà tâm lý học khóc 
đang được kích thích bởi các ý tưởng cua ông 0uờ được gợi 
hứng để suv nghĩ 0uê các uíán đề tảm lý theo những cách 
thức mớt. 


Vợt sự nhạy cảm to lớn uễ thân phận con người, kết hợp uúi 
cúc tiêu chuẩn nghiềm ngặt nà môi tâm nhìn rộng, ông đà 
đặt nền móng cho các ứng dụng mớt mê Uuễ còng trình cúa 
ông cờo lãnh oực tâm lý học lâm sàng, giúo dục, y học hành 
bị. sự chậm phút triển trí tuệ, tẩn thương não, uà oô sổ các 
lãnh uực khúc. 


là một công ddn của thế giới, ông cống hiến những trực 
giác đảy suy tu, thường gây ktch thích, uà luôn luôn đẳng 
cam đôi uới các cố găng đặc trưng của con người như đạo 
đức học, tự do. nhân phẩm, uiệc cơi trí, nà hoà bình. Ông đã 
thay đối một cách triệt để uà mãi mãi quan niệm cúa chúng 
ta uẻ khủ năng học tập cúa con người, 


Với «sự nhìn nhận các công hiến 0ững bên này cua ông, các 
thành niên của Hát Tâm Lý Học Hoa Kỳ rất ouinh dự được 
dâng tặng ông những lời này. (Amnerican Psychologist, 7990, 
tr, 1203!. 


Tám ngày sau khi đón nhân những lời tuyên đương này, Skin- 
ner qua đời, thọ 86 tưổi. 

Duy bành vi Luận ngày nay 

Công trình của mọi nhà tâm lý học hành vị mới mà chúng ta 
bàn đến trong chương này vẫn còn duy trì ảnh hương của nó trong 
tâm lý học ngày nay. Kiểu thuyết hành vi của Tolman với sự 
nhấn mạnh trên hành vi hữu đích và các cơ cấu ý thức, có thể 
được coi là một lý do chính cho ảnh hưởng phổ biến của tâm lý 
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học nhận thức hiện nay, và thuyết học tập bằng quan sát của 
Bandura có thể hiểu như là một sự phát sinh trực tiếp từ lý 
thuyết của Tolman. Mặc dù Hull đã có eông rất lớn trong việc cổ 
vũ môt phương pháp khách quan, ảnh hưởng hiện nay của ông 
chủ yếu là nhờ một số tính chất mới lạ trong lý thuyết của ảng. 


Anh hưởng của Skianer vẫn còn rất mạnh. Năm 1974 Skinner 
viết Về Thuyết Hành Vì, trong đó ông cố gắng sửa chữa 20 khai 
niệm sai lầm trong tâm lý hạc hành vị. Trong sách này Skinner 
nêu lên một số các khái niêm sai lâm này trong các tác phẩm của 
Watson thời kỳ đầu - ví dụ, sự lê thuộc của Watson vào hành vị 
phần xạ và việc ông phi nhận tầm quan trọng của các tính chất 
đi truyền. Lập trường của Skinner đã sửa sai các “sai lầm” ấy. 


Bất luân các biếu hiện của thuyết hành vì mới hiện nay thế 
nào, tâm lý học hiện đại đang thách thức một số chủ để mà 
thuyết hành vì nhấn mạnh. Có thể tám tất các chủ đề ấy như sau: 


1. Đa số hành vì là học được; vì vây, các yếu tế di lruyền có 
tầm quan trọng rất nhỏ. 

2. Ngòn ngữ không là một vấn đề đặc biệt mà chỉ đơn giản là 
mọt hình thức khác của hành vì hị chi phối bởi các nguyên tÁo 
học tập. 

3. Các nguyên tắc chi phối việc học tập nơi laài người cũng 
gìöng như nơi laài vật; vì vậy nghiên cứu về loài vật cá thể cha 
chúng ta biết nhiều điều về con người. 

4. Có thể không cần xét đến hay giảm thiểu các sự kiện ý thức 
xét như là nguyên nhân của hành vi. (Trừ thuyết của Tolman về 
để tài này). 

B. Mọi phần ứng mà con vật có thể làm được đều có thể thay 
đổi nhở ứng dụng các nguyên tắc hục tập. 

6. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho việc họe của trẻ em 
và người lơn. 


Những người tự nhận mình là các nhà sinh vật học xã hội đã 
cung cấp chứng cớ cho thấy đa số hành vi của động vật, kế cả 
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hành vi xã hội của con người. đều được quyết định bởi yếu tố di 
truyền. Một sở nhà nghiên cứu đã thách thức quan niệm cho rằng 
ngôn ngữ có thể hiểu hoàn toàn như là một hành vi do học tập; 
ngược lại, họ eho rằng tính di truyền có môt ảnh hưởng lớn trong 
sự phát triển ngôn ngữ. Các chứng cớ ngày càng nhiều cho thấy 
rằng việc học tập của con người và loài vật quá khác biệt nhau 
nên khóng thể tìm hiểu việc học tập của con người bằng cách 
nghiên eứu việc học tập của loài vật. Sự quan tâm phô biến ngày 
nay về tâm lý học nhân thức đi ngược lại với mại kiểu thuyết 
hành vi, ngoại trừ kiểu của Tolman. 


Mật lý đo khác nữa khiến thuyết hành vì mới đang mất dẫn ánh 
hưởng, đó là vì nó nhấn mạnh rằng các thuật ngữ lý thuyết phải 
được định nghĩa dựa trên tác động của chúng. Thậm chí các nhà 
thực chứng lỗ gích cũng từ bả thao tác luận bơi vì nó quá hạn chế; 
nó loại bỏ khỏi khoa học mọi khái niệm quá mơ bồ không thể định 
nghĩa theo thao tác luận nhưng vẫn là các khái niệm có ích để gợi 
ra các đường hướng và phương pháp nghiên cứu mới. Cé \ẽ lý do 
quan trọng nhất khiến thuyết thực chứng lô gích thất bại, đó là vì 
nó không mô tả một cách chính xác khoa học được thực hành thế 
nào ngay cả bởi các nhà khoa học hiệu quả nhất. Các tác giả như 
Thomas Kuhn (xem chương L) đã cho thấy rằng hành vi của các 
nhà khoa học cũng được quyết định bởi các niềm tin, thành kiếm, 
và cảm xúc, giêng như nó được quyết định bởi các tiên đề, định đề, 
lý thuyết, hay lô gích. 


Tuy nhiên, thuyết hành vi và thuyết hành vị mới vẫn còn để 
lại một đi sản quan trọng trong tâm lý học ngày nay. Các nhà 
tâm ly học ngày nay thừa nhận rằng nộ: dụng của tâm lý học là 
hành vi bên ngoài. Ngày nay, tâm lý học ý thức rất phổ biến, 
nhưng cá những nhà tâm lý học nghiên cứu về các sự kiện ý thức 
cũng sử dụng hanh vi để chỉ về các sự kiện ý thức ấy. Theo nghĩa 
này, đa số nhà tâm lý học thực nghiệm ngày nay đều là các nha 
tâm lý học hành vì. 


SĐIO 


(Á £ÂI! NỦI THẢ LIẬN 


1. So sánh duy chứng luận vơi duv chứng luận luận lý học. 
2. Thuyết vât lý là gì? 

3. 
4 


Thuyết hành vi mới là gì? 


. Điều øì đã khiến Tolman tin rằng ông có thể nghiên cứu 


hành ví hữu đích mà đồng thời vẫn còn là một nhà tâm lý 
học hành vi khách quan? 


. Lý thuyết của ToÌman có ánh hưởng gì trong tâm lý học 


ngày nay? 


. Tại sao thuyết của Hull được gọi là thuyết giả thiết-diễn dịch? 


Tại sao Hull cho rằng thuyết của ông có khá năng tự sửa sai? 


. Đề nghị của Skinner về phân kích chức năng mối tương quaa 


giữa các sự kiện môi trường và hành vi phù hợp với duy 
chứng luận hay với duy chứng luân luận lý hạc hơn? 


. Phân biệt giữa bành vị luân cực đoan với duy hành vị luận 


phương pháp luận. 


. Địa vị của duy hành vi mới trong tâm lý học hiện đại như 


thế nào? 


10. Những khám phá mới nào đang làm cho lập trường của 


thuyết hành vì bị suy yếu hay bị xét lại? 


TỪ U[N§ 


Cognitive man - Bản đồ nhận thức: Theo Tolman, là biểu 


thị của ý thức về môi trường. 


Descriptive behaviorism - Duy hành ví luận mô tả: 


Thuyết hành vi thực tế theo nghĩa nó mô tả các tương 
quan giữa mỗi trường và hành vi hơn là tìm cách cắt nghĩa 
các tương quan ấy. Phương pháp tâm lý học của Skinner đi 
theo hương của thuyết hành vi mồ tả. 
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Direet experienee - Kinh nghiệm trực tiếp: Theo Bandura, 
là sự quan sát các hậu quả hành vi của chính mình. (Xem 
Viearious experienee), 


Funectional analysis - Phân tích chức năng: Phương pháp 
nghiên cứu cúa Skinner bao gồm nghiên cứu tương quan hệ 
thăng giữa các sự kiện môi trường và hành vị. Nghiên cứu 
này tập trung vào sự tương quan giữa các yếu tố tăng cường 
và tốc độ hay xác suất của phần ứng. 


Habit strength - Sức mạnh thói quen (.H,): Theo Hull, sức 
mạnh của một sự liên tưởng giữa một kích thịch và một 
phần ứng. Sức mạnh này tùy thuộc số lượng các cặp đôi 
tăng cường giữa kích thích và phản ứng. 


Hypothetico-deđductive theory - Lý thuyết giả thiết-diễn 
dịch: Một tập hợp các định đề tư đó suy ra (tiên đoán) các 
tương quan thường nghiệm. Nếu các tiên đoán thường nghiệm 
đúng, lý thuyết có sức mạnh; nếu không, lý thuyết mất đi 
sức mạnh và phải được xét lại hay từ bỏ. 


Latent learning - Kiến thức ngấm ngầm: Theo Tolman, là 
kiến thức đã đạt được nhưng chưa chuyển thành hành vị. 


Logical positivism - Duy chứng luận lý học: Triết lý khoa 
học theo đó các khái niệm lý thuyết có thể được chấp nhận 
nếu chúng có tương quan với thế giới quan sát được bằng 
các định nghĩa tác động. 


Molar behaviar - Hành vi toàn khối: Hành vi hữu đích. 


Neobehaviorism - Thuyết hành vì mới: Đồng ý với các loại 
thuyết hành vi cũ rằng nội dung của tâm lý học phải là 
hành vi bên ngoài, nhưng không đồng ý rằng phải tránh 
các suy tư lý thuyết. Có thể chấp nhận suy tư lý thuyết nấu 
các thuật ngữ lý thuyết được đùng có thể được định nghĩa 
đựa trên tát động và dẫn tới các tiên đoán có thể chứng 
nghiệm về hành ví bên ngoài. 


S-R psychology - Tâm lý học Kích thích-Phản ứng: Loại 
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tám lý hạc nhấn mạnh rằng các kích thích của mâi trường 
khơi dậy hầu hết các hành vi. Các nhà sinh lý học Nga và 
Wataon là những nhà tâm lý học S-R. 

Theoretieal terms - Thuật ngữ lý thuyết: Theo thuyết thực 
chứng lâ gích, là cac thuật ngữ có thể được sử dụng để giải 
thích cac quan sat thường nghiệm. 

Vieariaus experience - Kinh nghiệm gián tiếp: Kinh 
nghiệm cúa việc quan sát các hậu quả hành vi của một 
người khác, (Xem: direct experlence). 


515 


XIV 


TÂM LÝ HỌC HÌNH THỨC °' GESTALT) 


ào khoảng cùng thời gian các nhà tâm lý học hành vì nối 

lên chống lại cơ cấu luận và chức năng luận ở Mỹ, thì ở 
Đức có một nhóm nhà tâm lý học trẻ nổi dậy chống lại chương 
trình thực nghiệm của Wundt muốn tìm kiếm các yếu tế của ý 
thức. Trong khi mục tiêu tấn công của các nhà tâm lý học hanh vì 
Mỹ là việc nghiên cứu ý thức và phương pháp nội quan, thì các 
nhà tâm lý học trẻ của Đức tập trung tấn công vào thuyết yếu 
tố của Wundt. Họ nói ý thức không thể giản lược vào các yếu tố 
mà không bóp méo ý nghĩa đích thực của kình nghiệm ý thức. Họ 
nói chúng ta không kinh nghiệm các sự vật trong những mánh 
miếng rời rạc nhưng trong những cấu hình toàn thể có ý nghĩa. 
Chúng ta không thây các mảng màu xanh, đả, vàng; chúng ta 
thãy người ta, xe cộ, cây cối, và mây trời. Các kinh nghiệm ý thức 
toàn thể này chính là cái mà phương pháp nội quan phải tập 
trung nghiên cứu. Vì từ tiếng Đức để nói về “cấu hình,” “hình 
dạng," hay “toàn thể” là GŒestai, nên loại tâm lý học mới này 
được gọi là tâm lý học hình thức (Gestalt). 


Theo các nhà tâm lý học Gestalt, nhiệm vụ chính của tâm lý học 
là nghiên cứu về các toàn thể, chứ không phải về các thành phần. 
Các nhà tâm lý học Gestalt chống lại mọi loại thuyết yếu tố, 
dù là thuyết yếu tố của Wundt và các nhà cơ cấu luận hay của các 
nhả tâm lý học hành vi trong việc tìm kiếm các liên tưởng S-R 


"Tiếng Đúc dís Gestolt from (Ng.b.4) 
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của họ. Cố gắng giản lược ý thức hay hành vi vào các yếu tố thì 
được gọi là phương pháp phân tử, và các tác giả áp dụng phương 
pháp này gồm có Wundt (nhà thực nghiêm), Titchoner, Pavlov, và 
Watson. Các nhà tâm lý bọc Gestalt chủ trương rằng phải áp 
dụng phương pháp toàn khối. Sử đụng nhương pháp toàn khối 
trong Việc nghiên cứu ý thức có nghĩa la tập trung vào kinh nghiệm 
hiện tượng luận (nghĩa là kinh nghiệm ý thức như nó xuất hiện 
cho người quan sát hồn nhiên mà không có phán tích xa hơn). Từ 
phenomnenon, hiện tượng, có nghĩa là “cái xuất hiện" và vì vây, 
phương pháp phenomenology, hiện tượng luận, mà các nhà 
tâm lý học hình thức sử đụng, là nghiên eứu những gì xuât biện 
một cách tự nhiên cho ý thức. Dùng phương pháp taàn khối hay 
hiện tượng luận để nghiên cứu hành vi có nghĩa là tập trung vào 
hành vị hữu đích (hướng tới một mục tiêu). Chúng ta đã thấy ở 
chương trước rằng. dưới ảnh hưởng của thuyết Gestalt, Toìman đã 
chọn nghiên cứu laại hành vi này. Như ta sẽ thấy, các nhà tâm lý 
học Öestalt tìm cách chứng tỏ rằng trong mọi khía cạnh của tâm 
lý hạc, tập trung vào các toàn thể (Gestalren, số nhiều của Ge- 
s¿a}f) thì ích )ợi hơn là tập trang vào các thành phản (element, 
atoms), Những tác giả theo phương pháp toàn khối trong việc 
nghiên cứu hành vị hay các hiện tượng tám lý thì được gọi là các 
nhà toàn thể luận (holists), phân biệt với các nhà yếu tố 
luận hay nhà nguyên tử luận, nghiên cứu các hiện tượng phức 
tạp bằng cách tìm kiếm các yếu tố hay các thành phần cấu tạo 
nên các hiện tượng ấy. Các nhà tâm lý học hình thức là các tác 
giả theo toàn thể luận. 


TIỀN THÂN PA TÂM LÝ H£ HÌNH THỨt 


TImmanuel Kant 


Immanuel Kant (1724-1504) tin rằng kinh nghiệm ý thức là 
kết quả sự tương tác giữa kích thích giác quan và các hoạt động 
của các khả năng của tĩnh thần. Nái khác đi, tỉnh thần thêm vào 
cho kinh nghiệm ý thức của chúng ta một cái gì đó mà kích thích 
giác quan không có. Nêu ta thay thuât ngữ các khả năng của tỉnh 
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thần bằng các tUUI chút cua nữo, thì quan điểm của Kant và của 
các nhà tâm lý học hình thức rät giống nhau. Cả bai cùng tim 
rằng kinh nghiệm ý thức thì khác với các yếu tố cấu thành kính 
nghiệm ấy. Theo Kant và các nhà tâm lý học Gestalt, cá một 
khác biệt quan trọng giữa trL giác và cam giác. Sự khác biệt đó là 
vì trí khản (theg Kant) hay não (theo các nhà Gestalt) của chúng 
ta biên đối kính nghiệm cảm giác, làm cho nó có cơ cấu và tổ chức 
hơn và vì thế cá ý nghĩa hơn là nếu không có hoạt động này của 
tỉnh thần hay não. Vị vậy thế giới mà chúng ta nhận thức thì 
khảng hao giữ chỉ thuần túy là thế giới mà chúng ta cảm giác. 


Ernst Mach 


Ernst Mach (1838-1918) giả định có hai loại trí giác xuất hiện 
độc lập với các yếu tế tạo thành chúng: hình thái bhông gian và 
hình thúát thời gian. Ví dụ, người ta kinh nghiệm hình thái tròn bất 
luận hình tròn mà người ta xem thấy là to hay nhỏ, đỏ hay xanh, 
sáng, hay tối. Kinh nghiệm về “tính tròn” là một ví dụ về hình thái 
không gian. Tương tự, một giai điệu được nhận ra giống nhau bất 
luận người ta chơi theo điệu nào hay nhịp nào. Như thế, một giai 
điệu là một ví dụ về hình thái thời gian. Mach muốn nói lên điểm 
quan trọng là một loạt các yếu tế câm giác đa dạng có thể làm phát 
sinh cùng một trì giác; vì vậy, ít là có một sế tri giác không lệ 
thuộc bất cứ một nhóm yếu tố cảm giác đặc thù nào. 

Christian von Ehrenfels 


Khi triển khai các khái niệm của Mach về hình thái thời gian 
và không gian, Christian von Ehrenfels (1859-1932) nói rằng 
các tri giác của chúng ta có chứa các hình thức phẩm chất (Gag!a?2 
Qualitaten) (ƒorm quaÌilies) không chửa trong các cắm giác riêng 
rẽ. Bất luận các điểm của một rõ hình được sắp xếp thế nào, 
chúng ta vẫn nhận ra mô hình chứ không nhận ra từng điểm môt. 
Thea cả Mach lẫn Ehrenfels, hình thái là cái gì xuất hiện từ các 
yếu tố của cảm giác. Mach và Ehrenfels tin rằng các yếu tố cảm 
giác thường kết hợp với nhau để làm xưết hiện kinh nghiệm về 
hình thái. 


516 


Wiliam James 


Vì khãng ưa thuyết yếu tế trong tâm lý học, William James 
L1842-19101 cũng có thể được coi là một người mở đường cho tâm 
lý học hinh thức. Ông nồi rằng sở dĩ Wundt tim kiếm các yếu tổ 
của ý thức là vì mật quan điểm giả tạo và sai lạc về đời sống lắm 
linh. Thay vị nhìn tỉnh thần như bao gắảm các yếu tổ tâm linh 
riêng rẽ, James quan niệm nó là mật đòng ý thức. Ông tin rằng 
đàng ý thức nãy phải là đếi tượng nghiên cứu của tâm lý học, vả 
phải loại bố việc chia cắt nó để phản tích xa hơn. 


Tâm lý học Hành vi 


Chúng ta thấy ở chương 9 rằng các thành viên của trường phải 
Wurzburg, như Franz Brentano và Carl Stumpf, ủng hỗ kiếu nội 
quan tập trung vào các hảnh u¡ trì giác, cảm giác, hay giải quyết 
vấn đẻ. Họ chống lai việc dùng nội quan để tìm kiếm các yếu tố 
tâm linh, và họ hướng loại nội quan của họ vào các hiện tượng 
tâm linh. Như thể, cả trường phái “hanh ví” lẫn Gestalt đếu là 
những nhà hiện tượng luận. Chúng ta không ngạc nhiên vẻ việc 
tâm lý học hành vi ảnh hưởng đến tâm lý học hình thức, bới vi 
cả ba nhà sáng lập tâm lý học Gestalt (Wertheimer, Koffka, và 
Kohler), đếu từng là học trò của Ơarl Stump£. Kohler thậm chỉ còn 
đề tặng một tác phẩm của ông cha Stumpf (1990) nữa. 


Những Phát triển trong Vật lý học 


Bởi vì các thuộc tính của tự trường rất khó hiểu nếu dựa trên 
quan niềm cơ giới và yếu tố luận của vất lý học Galileo-Newton, 
nên rnột số nhà vật lý học quay sang nghiên cứu các lực trường, 
trong đó mọi sự kiện đếu có tương quan với nhau. (Bất cứ điều gì 
xây ra trong một lực trường thì đếu ảnh hưởng cách nào đó tới bất 
cứ điều gì khác trong cùng lực trường ấy.! Kehler rất thanh thạo về 
vật lý học và thậm chỉ có thời gian từng theo học với Max Planeck, 
tác giả của thuyết cơ học lượng tử. Thực ra, có thể nói cách thích 
đáng rằng tâm lý học Gestalt là một cố gắng rập khuôn tâm lý học 
theo mô hình của lý thuyết về trường thay vị theo vật lý học 
Newton. Chúng ta sẽ nói thêm về cố gắng này dưới đây. 
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VIỆP SÂN LẶP TÂM LÝ I0 HỈNW TRỨC 


Năm 1910 Max Wertheimer đang ngôi trong một toa xe lửa 
khới hành tử Vienna trong chuyến đi nghỉ tại vùng Rhineland, 
bỗng ống chựt nảy ra mật ý tưởng mã sau này sẽ làm phát sinh 
tám lý học hình thức. Ý tưởng đó là các trí giác của chúng ta có 
các cấu trúc khác hẳn với cấu trúc của kích thích giác quan. 
Nghĩa lã, trí giác của chúng ta thi khác với các cảm giác tạo 
thành trị giác. Để tìm hiểu thêm khái niệm này, Wietheimer 
xuống xe ở ga Frankfurt, mua mốt đen chứp đồ chơi (một đèn có 
thế làm cho các hình bất động có vẻ như cử đồng), và bắt đầu thi 
nghiêm trong mật khách sạn. Rõ ràng Wertheimer đang tri giác 
một chuyển động mà trong thực tế không có chuyển động gì cả. 
Để nghiên cứu hiện tượng nảy kỹ hơn, ông đến Đại học Frank- 
furt, nơi ông có thể sử dụng một đèn chớp siêu tốc (đèn chớp 
siêu tốc cú thể tất bật một từ hay hình ảnh trong một thời gian 
có thể tính bằng các phần nhỏ của giây). Chớp liên tiếp hai lần 
liền, Wertheimer thấy rằng nếu thời gian giữa hai lấn chớp la 
lâu (200 phần ngàn giây hayv lâu hơn), người quan sát nhân ra 
hai tia chứp tất bật liên tiếp. Quãng giữa hai tia chớp rất ngắn 
(30 phấn ngàn giầy hay ít hơn), cả hai tia chớp có vẻ xẩy ra 
đồng thơi. Nhưng nếu quãng cách giữa hai tia chứp vào khoảng 
60 phân ngàn giãy, thĩ hình như một tỉa sảng đi chuyển từ một 
Vị trí này sang một vị trí khác. Wertheimer gọi hiện tượng chuyển 
động này là phí phenomenon, và bài háo của ông năm 1912 
nhan để “Nghiên cứu Thực nghiệm về Trì giác Chuyển động” mõ 
tả hiện tượng này thường được coi là khởi điểm chính thức của 
tám lý học hình thức, 


Hai phụ tá phòng thí nghiệm của Wertheimer tại Đai học 
Erankftrt là hai nhà nghiên cứu vừa đậu tiến sĩ ở Berlin: Rurt 
Koffka và Wolfgrang Kuhler, cả hai đều đứng ra làm vật thí nghiệm 
cho Werthetmer trong thí nghiệm của ông về tri giác. Kofka và 
Köhler luôn gắn liễn quả mật thiết với sự phát triển tâm lý học 
Gestalt khiến cho hai ông thường được coi là đồng sáng lập trường 
phải này cùng với Wertheimer. 
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Max Wertheimer 


Max Wertheimer (188U- 
1943) sinh tại Praha và theo học 
một trường Gymnestun (tượng 
đương với trung học báy giờ) cha 
tới nằm 18 tuổi, sau đó đến Đại 
học Praha và học luật tại đây. 
Trong thời gian theo học tại Đại 
học Praha, ông chuyển hướng 
quan tâm từ luật sang triết học, 
và trong thời gian này ông dự 
các buổi giảng trình của 
Ehrenfels. Sau khi qua một thời 
gian dd Đại học Berlin (1901 
1903) trong các giử học của 
Stumpf, Wertheimer chuyến 
sang Đại học Wurzburg, tại đãy 


ông đâu bằng tiến sĩ năm 1904 Max Wenlieumei 


hạng tui, dưới sự hướng đẫn của 

EKulpe. Luận án tiến sĩ của ông là về sự phát hiện việc nói dõi, Từ 
1904 đến 1910, Wertheimer giữ các chức vụ đại học tại các Đại 
học Praha, Vienna, và Berlin. Ông giảng dạy tại Đại học Frank- 
furt từ 1810 đến 1916, Đại học Berlin từ 1916 đến 1920, vã trở lại 
Đại học Frankfurt từ 1929 đến 1933. Năm 1933 âng di cư sang 
Hoa Ky và giảng dạy tại New Sehoal far Soeial Research tại New 
York cho tới khi ông qua đơi năm 1843 


Kurt Kofflca 


Sinh tại Berlin, urt Koffka (1886-1941) đâu tiên sĩ ở Đại học 
Rerlin năm 1908, đưới sự hưởng đắn của Carl Stump£. Trong thời 
ian ở Đại học Frankfurt, Koffka bắt đầu một sự hợp tác lâu đài 
với Wertheimer và Köhler. Năm 1924 áng sang Hoa Ey, và sau 
một thời gian làm giáo sư thỉnh giảng tại các Đại học Cornell và 
Wiseonsin, ông nhân một chức vụ tại Smith College ở Northampton, 
Massachusetts, và ở lại đầy tới lúc ông qua đởi năm 1941. 
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Kurt Kelfca Wllsaoariq Kóhler 


Năm 1922 Kofta viết mật bài báo bằng tiếng Ánh về tâm lý 
học hình thức. Xuất hiện trên tờ Psyehological Bulietin, bàt báo 
nhan đề “Tri giác: Dẫn nhập vào Lý thuyết hình thức.” Người ta 
thường cho rằng bài báo này là nguyên nhân khiến đa số nhà 
tấm lý học Mỹ hiểu lắm rằng các nhà tâm lý học hinh thức chí 
quan tâm đến trị giác. Sự tháặt là, ngoài tri giác, các nhà tâm lý 
học hình thức cũng quan tâm đến nhiều vấn đề triết hoe cũng như 
việc học tập và suy nghĩ. Lý do khiến lúc ban đầu tâm lý học hình 
thức tập trung nhiều vào tri giác là vĩ Wundt đang tập trung vào 
tri giác, và Wundt là mục tiêu cũng kích hàng đầu của trường 
phái tâm lý học hinh thức. 


Năm 1931 Koffka xuất bản một sách quan trọng về tâm lý trẻ 
em, với nhan để Phát triển Trí Khôn: Dẫn nhập uảo Tâm lý Trẻ 
em. Năm 19385 Koffta xuất hản cuốn V@uyên tác của Tâm lỷ học 
hình thức, có mục địch là một trình bảy hệ thống đầy đủ vẽ ly 
thuyết hình thức. Cuốn này được để tặng Köhler và Wertheimer 


520 


đề ghí nhớ tình bạn và sự gợi hứng của hai ông này. 
Wolfgang Kohler 


Wolfgang Köohler (1887-1867) sinh ngày 21 tháng 1 tại Recval, 
E=toniu, và đậu tiến sĩ năm 1909 tại Đại học Berlin. Như Köffka, 
Rehler làm việc đưới sự hướng dẫn của Stumpf. Năm 1909 Köhler 
đến Đại hạc Frankfurt, tại đây, một năm sau ông tham gia với 
Wertheimer và Koffka trong việc nghiên cứu để cho ra đời phong 
trào hình thức. Cuộc hợp tác của Kobler với Wertheimer va Kofka 
bị gián đoạn tạm thời vào năm 1913 vì Viên Hàn Lâm Khoa Học 
Phổ mời ông đến trạm nghiên cứu loài vượn dạng người của Viện 
tại Tenerife, thuộc quản đảo Canary, để nghiên cứu về loài vượn. 
Một thời gian ngắn sau khi öng đến nơi thì cuộc Thế Chiến I bùng 
nổ, và ông bị bó rơi tại đảo trong 7 năm. Trong thời gian này. ông 
nghiên cứu về bản chất việc học tập của loài vượn và đã tóm tắt 
các quan sát của âng trong tác phẩm Trí Khôn của Loài Vượn 
(1917). 


Sau khi trở về Đưc. Köhler nhận chức giáo sư tại Đại học 
Gottingen (1921-1922), và năm 1922 ông kế nhiệm Stumpf làm 
giám đốc Viện Tâm lý học tại Đại học Berlin. Sự bổ nhiệm này 
tạo uy tín cho K6hler và làm cho tâm lý học hình thức được quấc 
tế nhìn nhận. Ông viết Œes/alt bằng tiếng Anh Psychology (1999) 
và đặc biệt nhắm đến các nhà tâm lý học Mỹ. 


Năm 1935, không chịu đựng nổi môi đe doạ của Đức Quốc Xã, 
Kohler dì cư sang Hoa Ky. Sau khi giảng dạy tại Harvard mật 
năm, ông nhận chức giáo sư tại Đại học Swarthmore, ở 
GSwarthmøore, Pennsylvania, và ở lại đảy cho tới khi ông nghỉ hưu 
năm 1958. 


EẤU TRÚ BNE IẠNB VÀ LIẬT PRAÄLBNAN? 
Mặt câu hai cơ bản mà Wertheirmner phải trả lời là làm thế nào 
chí có hai kích thích mà có thể tạo ra tri giác vẻ chuyển động. 


Wertheinner đã không phát hiện ra rằng sự chuyến động chỉ ở 
đáng về bề ngoài (chuyển động biểu kiến). Người ta đã từng biết 
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đến nó nhiều nảm trước. Trên thực tế, phim cử động đã được phát 
mình 25 năm trước khi Wertheimer khám phá ra phi phenonrneniri, 
Cái gì khác biệt trong lốt giải thích của Wertheimer về hiện tượng. 
Wundt giải thích về chuyển động biểu kiến rằng đó là do mắt 
thay đổi điểm tập trung với mỏi lấn trình bây kích thích thị giác 
liên tiếp nhau, và điễu nãy làm cho các cơ điều khiến mất phát ra 
các cảm giác giống hết như khi chúng ta kinh nghiệm chuyển 
động thực sự. Như thể, do kinh nghiệm quả khứ với các cảm giác 
giống như thể (liên tưởng), người ta có cảm giác là có chuyến 
động thực sự. 


Bảng một chứng mỉnh tỉnh vi, Wertheimer cha thấy rằng các 
giải thích dựa trên các kinh nghiệm học tấp là không hợp lý. Lại 
dùng một máy chớp hình, ông cho thấy rằng hiện tượng phi có 
thể xảy ra theo hai hướng cùng một lúc. Ba đèn được sắp đặt như 
trong hình vẽ đưới đây: 


Bóng đền ở giữa được bật lên, vã một lát sau hai bóng đèn kia 
cũng bật lên cùng một lúc. Wertheimer lặp lại tiến trình này một 
số lần. Ảnh sáng của bảng đèn ở giữa có về rơi xuống phía phải và 
trái cùng một lúc, nhưng vì mất không thể đi chuyển cùng một lúc 
vẻ cả hai phía, nên giải thích đưa trên các cảm giác từ cơ mắt lã 
không thể chấp nhận. 


Ứng dụng Lý thuyêt về Trường 


Nếu kinh nghiêm vé các hiện tượng tắm lý không thể giải thích 
bằng các quy trình của giác quan hay suy luận, thì phải giải thích nó 
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như thế não? Các nhà tám lý học hình thức trá lời rằng não chứa các 
trường cấu trúc gắm các lực điện-hóa vốn đã có trước khi có kích 
thích của cảm giác. Vừa khi vào trường này, các đữ liệu giác quan vừa 
biến đổi cấu trúc của trường vừa bị biến đổi bởi nó. Cái mà chúng ta 
kinh nghiệm một cách ý thức là do sự tương tác giữa các dữ liệu giác 
quan và các lực trường trong não, Bán chất của trường sẽ có ảnh 
hưởng mạnh tới cách mà các phân từ được phân phải, nhưng tỉnh 
chất của các phân Lử cũng ảnh hưởng tới sự phân phối này. Trong 
trường hợp kinh nghiệm ý thức, điểm quan trọng là các trường của 
hoạt động trong não biển đổi các dữ liệu của giác quan và tạo cho các 
dữ liệu ấy các tính chất mà vấn chúng không có. Theo phân tích nãy, 
taàn thế ícác lực trường điện-hóa trong não! tốn tại trước các thành 
phần (các cảm giác riêng rẽ), và chính cái toàn thể này tạo cho các 
thành phần tính chất hay ý nghĩa của chúng. 


Cấu trúc đồng dang Tâm vật lý 


Để mỏ tả đảy đủ hơn về sư tưởng quan giữa trưởng hoạt động 
của não và kinh nghiệm ý thức, các nhà tâm lý học Gestalt đưa ra 
khái niệm vẻ cấu trúc đồng dạng tâm vật lý, được Köhler mô 
tả như sau: “Thứ tự được kinh nghiệm trong không gian thì luôn 
luôn có cấu trúc đồng đạng với thứ tự chức nàng trong sự phân 
phổi các quy trình eø bản của não.” Ở chỗ khác, Köhler nói, "Các 
sự kiện tâm lý và các sự kiện cơ bản trong não giống nhau về mọi 
tính chất cấu trúc của chúng.” 


Ÿ niệm hinh thức về cấu trúc đồng dạng nhấn mạnh sự kiện 
rằng các lực trường trong não biến đối các đữ liệu giác quan đến 
não và chính các dữ liệu đã biến đổi này là cái mà chúng ta kinh 
nghiệm một cách ý thức.” (Thuật ngữ cấu trúc đẳng dạng dịch từ 
thuật ngữ ¿somnorphtsm có gấc Hy Lạp là £so (“giếng, tương tự”) và 
marphre (“hình dang”) Các mẫu hoạt động của nãu và các mẫu của 
kính nghiệm ý thức có câu trúc tương tự nhau. Các nhà tâm lý 
học hình thức không nói rằng các mẫu hoạt động điện-hóa của 
não cũng là một với các mẫu hoạt động của tri giác. Đùng hơn, họ 
núi rằng các trưỡng trí giác luôn luân được tạo ra do các mẫu hoat 
đông cơ bản của nãn. 
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Luật của Prägnanz 


Các nhà tâm lý học hình thức tin rằng các lực tao ra các cẩu 
hình như bang bông xà phòng và các từ trường thì cũng tạo ra các 
cấu hình trong não. Các cấu hình cúa năng lượng xảy ra trong 
mọi hệ vặt lý luôn luôn là kết quả của trường toàn thế của các lực 
tướng tác nhau, và các lực vật lý này luôn luôn tự bố trí theo 
những cách đối xứng đơn giản nhất trong các hoàn cánh. Vì vậy, 
theo nguyễn tắc về cấu trúc đồng dạng tâm vắt lý, các kinh nghiệm 
tâm lý còng phải đơn giản và đối xứng. Các nhà tâm lý học hình 
thức tôm lược sự tương quan nảy giữa các lực trường trong não và 
các kinh nghiệm ÿ thức bằng luật Prignanz, là luật trọng tầm của 
tâm ly học hinh thức. Các thông tin giác quan có thể rời rạc và 
khäng đầy đủ, nhưng khi chúng tương tác với các lực trường trong 
não, chúng phát sinh kinh nghiệm ÿ thức có tổ chức và đấy đủ, 
Luật Prägnanz phát biểu rằng sự tố chức tầm lý sẽ luõn luân là 
tôi ưu tùy theo hoàn cảnh cho phép, bởi vì các hoạt động trường 
của não luôn luân bố trí theo cách đơn giản nhất trong các hoàn 
cảnh chỉ phối, giếng như các lực trường vật lý khác. Luật Prägnanz 
khẳng định rằng mọi kinh nghiệm ý thức đếu có khuynh hưởng 
đuøc tổ chức, đối xứng, và đơn giản tối đa, tủy theo mẫu hoạt 
động của não ở bất cử thời điểm nhất định nào, Đây là ý nghĩa 
của câu “ố¿ u tùy theo hoàn cảnh cho phép.” 


%, 
$_ Kinh nghiệm ÿ thức 
Ÿy bị ất định 
: Š Nóồ biên đổi uqc quy ịn 
Kích thích § dỡ liều cả bồi su tương 16t 
: ¬- ——_—__- 
bên ngoài : PEU ) giữa các lực trưởng 
S. gióc theo lướt 
Đfaođ6‹ trong nu vố kính 
S. . nghiệm cảm giúóc 
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Do đỏ, cái mà chủng ta kinh nghiệm một cách ý thức thì được quyết 
đình hởi sự tường tác giữa kích thích của cảm giác và hoạt động của nảo, 
được chỉ phối bởi luật Pragnanz. Hình 14.1 mình học vai trò quan trọng 
của luật Prignanz trong quy trình của cẩu trúc đồng đạng tâm vật lý, 
theo quan riệm của các nhà tâm lý học hình thức. 


$Iƒ KWŨN& BIẾN BỂI TRI BIÁt 


Các kích thích của các sự vật trên giác quan cbung ta thực sư 
củ những biển đổi rất lớn, nhưng chúng ta vẫn nhắn thấy cùng 
một vật, sự kiện này được gọi là sự không biến đổi trì giác 
(perceptual constanecy): 


Người đàn ông đang tiến lại gần chúng ta trên đường phổ 
không thấy có bè ‡a hơn theo các lý da đơn sơ 0ễ thị giáe đòi 
hải. Hình trôn nằm trên một mật phẳng khẳng thấy có vẻ 
là một hình elip: chúng ta uẫn thấy nó là niột hình tròn 
tặc dù ảnh của nó trong ong mạc có bẻ là một hình clín 
rất det... Cải tật mâu trắng uớt một cứt bỏng mỜ ngang qua 
uẫn được chủng ta thầy là uật màu trắng, một tờ giấy đen 
được ảnh sang chiếu sảng rực lên uấn còn là một từ giấy 
đen xi. Sư uột trong thế giái uật lý luôn luôn uốn là một, 
nhưng các kích thích cửa mắt chúng ta thay đổi khi độ xa, 
hướng nhịn, uà ảnh sảng chiếu trên ật ấy thay đổi. Vậy, 
cải mã chúng ta có tẻ bình nghiệm thấy thì phủ hợp tới sự 
không thay đổi thực sự của uột trong thể giới tật lý hưn tà 
uới aự biến đổi của các kích thích. Do đó, có các thuật ngữ 
nhờ sự không biển đổi 0é hình thù, kích thước, tà độ sáng. 


Các nhà đuy nghiệm cắt nghĩa sự không biến đổi trí giác là 
kết quả của kinh nghiêm. Các nhà tảm lý học hình thức không 
đồng ý. Kohler, chẳng han, cho rằng sự không biến đổi là phản 
ánh trực tiếp hoạt đông đang điển ra trong não chứ không phải 
kết quả của cảm giác cộng với học tập. Lý do khiến chúng ta 
kinh nghiệm một vật không thay đổi trong các điều kiện thay 
đổi là vì sự tương quan giữa vật ấy và các vật khác vẫn lä một. 
Vị sự tương quan này vẫn là một, nên trường hoạt động của não 
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cũng là một, và vì vậy kính nghiệm ý thức (tri giác) vẫn là một 
Vì vậy giải thích của tâm lý học hình thức ở đây chí lã một sự 
mở rộng khái niệm về cấu trúc đồng dạng tâm vất lý. 


tÁ0 IIINM THỨC DA TRI BÁC 


Qua nhiều năm, các nhà tâm lý học hình thức đã phân biệt ra 
được trên 100 hình thái (Gzstaiten) theo đó các đữ liệu thị giác được 
sắp xếp. Chúng ta chỉ nêu ví dụ một vài hình thải dưới đây 


Tương quan Ảnh-Nền 


Theo nhà tâm lý học Đan Mạch Edgar Rubin (1886-1951), kiểu 


trì giác cơ bản nhất là sự phân 
chìa trưởng tri giác thành hai 
phần: dnh, rõ ràng và thống 
nhất, và là đối tượng chú ý, và 
nến, lờ mỡ và gồm tất cả những 
gì không được chú ý đến. Sự phân 
chia này tạo ra cãi được gọi là sự 
tương quan ảnh-nền. Như vậy, 
cái gì là ảnh và cái gì là nến có 
thể được hoán chuyển bằng cách 
thay đổi sự chú ý. Hình 14.3 cho 


Hinh 14,2 Trong mỗi hình trần đây cái 


gi lở ởnh và. cỏ: gì là nên? 
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Hình 14,3 Các ví dụ về (a] nguyễn tác 
liên tục, (b] Hắp guớp, le} boo gỗm, |d) 


tuỡng 1 vớ (e} khép kín 


thấy điều này. Khi người ta tập trung chú ý vào hai bóng đầu 
ngướởi, người ta không thể thấy cái bình và ngược lại. Cũng thế, khi 
người ta tập trung vàa hình chữ thập đen, người ta không thể thấy 
chữ thập trắng và ngược lại. 


Các nhà tâm lý học hình thức đã ìàm cho tương quan ảnh-nền 
trở thành một yếu tố quan trọng trong hệ thống lý thuyết cúa họ. 


Các nguyên tắc hình thức về tổ chức Tri giác 


Ngoài việc mò tả tri giác ảnh-nên, các nhà Gestalt còn mô tả 
các nguyên tắc mà theo đó các yếu tố trì giác được tổ chức thành 
các cấu hình. Ví dụ, các kích thích có sự tiếp nối liên bục với nhau 
sẽ được kinh nghiệm như là một đơn vị tri giác. Hình 14.3a cho 
chúng ta một minh họa về nguyên tắc Hiên tục này. làm ý rằng 
mẫu xuất hiện không thể tìm thấy trong riêng từng điểm (yếu tố) 
đặc thù nào. Ngược lại. vì một số điểm thường dẫn về cùng mật 
hướng, nên người ta phản ứng với chúng như một cấu hình (Gớc- 
sia]‡). Nhiều người có thể sẽ mô tả hình này như gồm hai đường 
cong. Khi các kích thích ở gần nhau, chúng có khuynh hướng bợp 
chưng vào thành một đơn vị trì giác. Đó là nguyên tắc tiếp giáp. 
Trong Hình 14.3b, các chữ X có khuynh hướng được thấy như hợp 
thành từng nhóm 2 X chữ thay vì riêng từng chữ X. Các đường 
thẳng cũng thế. 


Theo nguyên tác bao gồm, khi có nhiều hơn một hình, chúng 
ta thường có khuynh hướng nhìn thấy hình nào chứa nhiều số 
lượng kích thích nhất. Ví dụ, nếu một hình nhỏ được đặt trong một 
hình lớn. chúng ta thường thấy hình lớn hơn là hình nhỏ. Việc sử 
dựng đồ ngụy trang là một ứng dụng của luật này. Ví dụ, các tàu 
sơn màu nước biển và xe tăng sơn mài đất là những môi trường 
chúng hoạt động trong đó thì sẽ hoà vào với nền khiến cho người ta 
khó phát hiện ra chúng hơn. Trong Hình 14.38c, ký hiệu 16 khó 
thấy vì quá nhiều thành phần của nó là thành phần của một tập 
hợp kich thích phức tạp hơn. RKöhler eho rằng nguyên tắc bao gồm 
là một bằng chứng chống lại giải thích đuy nghiệm về tri giác. Ông 


nói đa số người ta có kinh nghiệm nhiều hơn với ký hiệu v16 hơn 
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là với hình vé 14,3c. Thẻ nhưng người ta lại có khuynh hướng nhận 
ra hình nàn bao quát hơn. Kohler (1969) cũng có cùng một nhận xét 
như thế với hình vẽ sau: 


Kohler nhận thấy nếu tri giác được quyết định bởi kinh nghiệm 
quá khứ thạc tập), thì đa số người ta sẽ phải nhìn ra chữ ren 
quen thuộc cùng với ảnh phản chiếu của nó trong hình. Nhưng 
trong thịc tế, hẳn như ai cũng nhận ra một hình thù kỳ lạ hơn, 
giống như một đường chân trời gồm các hình quả tìm. 


Các vật giống nhau thường có khuynh hướng hình thành một 
đơn vị tri giác. Đây là nguyên tắc tương tự. Ví dụ, các cặp song 
sinh thường nổi bật giữa đám đông, và các tổ mặc các bộ đồng 
phục khác nhau thường nổi bật thành hai nhóm khác nhau. Trang 
Hình 14.3d, các kích thích có những điểm chung với nhau thì 
đứng thành một đơn vị tri giác. 


Như ta đã thấy, các nhà Gestalt tìn vào nguyên tắc đồng dạng 
tâm lý, thoo đó thì kinh nghiệm ý thức của chúng ta trực tiếp liên 
quan tới các mẫu hoạt động của não, và hoạt động của não tự tổ 
chức thành các mẫu theo luát Prapnanz. Như thế rất có thể các 
mẫu hoạt động của não thường được tổ chức tốt hơn là các kích 
thích được đưa vào các mẫu ấy. Điều này được thấy rõ trong nguyễn 
tắc khép kín, theo đó các hình không đầy đủ trong thế giới vật 
lý được tri giác như là các hình đầy đủ. Như Hình 14.3e cho thấy, 
cho dù các hình có những chỗ bị thiếu - vì thế chúng không phải 
là các hình tròn, tam giác, hay chữ nhật - chúng vẫn được kinh 
nghiệm như là các hình tròn, tam giác, và chữ nhật. Sở đi như 
thế là vì não biến đổi các kích thích thành các cấu hình có tổ chức 
và sau đó chúng được kinh nghiệm một cách ý thức. Cùng lý do 
như thế. trong Hình 14.3e, chúng ta thấy một người cưỡi ngựa. 
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TIỰC TẠI PHỦ {UAN VÀ KHÂUR UAN 


Vì não tác động trên các đữ liệu giác quan và tổ chức chúng 
thành các cấu hình, nên cái mà chúng ta biết và hãnh động dựa 
trên đó là một sản phẩm của não hơn là của thể giới vật lý. 
Koffta sử đụng sự kiến này để phản biệt giữa mỗi trường địa lý 
với mỗi trưỡng hành vị. Theo ông, môi trường địa lý là môi 
trường vật lý, trong khi môi trường hành vi là sự giải thích chủ 
quan của chúng ta về môi trường địa lý. Theo thuyết Gestalt, thực 
tại chủ quan của chúng ta có ảnh hưởng trên hành đồng của 
chúng ta hơn ảnh hưởng của thế giới vật lý. 


tẮT NHÍA UƠỦA THUYẾT BE$TALT VẾ VIỆC II TẬP 


Kính nghiệm bằng Thử và Sai 


Như ta đã thấy, các nhà tâm lý học Gestalt tin rằng hoạt động 
của não có khuynh hướng đi đến sự cân bằng, theo luật Pragnanz. 
Khuyvnh hướng cân bằng này tiếp tục xảy ra một cách tự nhiên 
trừ khi né bị cất đứt. Theo các nhà Gestalt, sự tến tại của một 
văn để là một ảnh hưởng tạo sự cắt đứt khuynh hướng căn bằng 
này. Nếu một vấn đề xây ra, có một tình trạng mất cân bằng xảy 
ra cho tới khi vấn đề được giải quyết. Vì tình trạng mất cân bằng 
là không tự nhiên, nền nó tạo ra một sự căng thắng với các thuộc 
tỉnh về đông lực làm cho sinh vật tiếp tục hoạt động cho tới khi 
nó giải quyết được vấn để, Một cách điển hình, sính vất giải 
quyết vấn để của nó về phương điện trì giác bằng cách rà soát 
môi trưởng vả về phương diện kinh nghiệm bằng cách thử một 
giái pháp này tới một giải pháp khác, cho tới khí đạt được giải 
pháp thủa đăng. Như thể các nhà Gestalt nhân mạnh lãi thử và 
sai về nhận thức thay vì lối thử và sai về hành tí Họ tín rằng các 
sinh vật nhìn ra giải pháp cho vấn để. 


Học tập bằng trực giác 


Köhler nghiên cứu rất nhiễu về việc học tập từ 1913 đến 1917 
khi ông bị bỏ rơi trên đản Tenerife trong Thế Chiến L. Trong một 
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thi nghiệm điển hình, öng đùng vượn làm vặt thí nghiệm, Kohler 
treo một món mà con vật ưa thích-ví dụ một quả chuỗi - ở trên cao 
vừa đủ xa khỏi tắm với của con vật. Rồi òng đặt gắn con vật các thứ 
như thùng và gậy mà con vật có thể sử dụng để lấy quả chuối. Bằng 
cách xếp chúng các thùng lên nhau phía dưới quả chuối hay dùng 
các cây gây, con vật cá thể lấy được quả chuối. Có trường hợp con 
vật phải nối hai cây gây lại với nhau để chạm tới quá chuối. 


Khi nghiên cứu vấn đề học tập, Kohler cũng dùng các uẩn đỗ bòng 
to, npghia là các vấn đề con vật có thể thấy mục tiêu trang đó những 
không thể đạt được mục tiêu ấy cách trực tiếp. Để giải vấn đẻ, con 
vật phải học sử dụng một con đường gián tiếp để đi đến mục tiêu. 
Hình 14.4 cho thấy một vấn để lòng vông điển hình. Kohler thấy 
rằng loài gà gặp khá khăn nhiều với các loại vấn để như thế, nhưng 
loài vượn có thể giải quyết chúng khả dẻ. 


Hành long Bên trong 


Hinh 14.4 Mới vấn đề vắng vo điển 
hình được Kohler dùng để nghiền cúu 
quy trính 


Kohler nhận thấy rằng trong giai đoạn trước khi đi đến giải 
phâp. con vật có vẻ cân nhắc tình hình - nghĩa là chúng thử các 
giả thuyết khác nhau. Rồi đến một lúc nào đó, con vật đạt được 
trực giác về giải pháp và hành động theo trực giác ấy. Theo các 
nhà Gestalt, học tập bằng trực giác thì hiệu quả hơn học từ 
chương hay phương pháp thử và sai bằng hành động. 
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TƯ UY HIỆU (|UẢ 


Wertheimer rất quan tâm đến việc áp đụng thuyết hình thức 
vào việc giáo dục. Tác phẩm của ông nhan để Tư Duy Hiệu Quả 
được xuất bản năm 1945, sau khi ông qua đời, và được tái bản 
năm 1959 dưới sự biên tấp của con ông, Michael. Các kết luận 
Wertheirmmer đạt được về việc tư duy hiệu quả được dựa trên 
kinh nghiệm cá nhắn, thí nghiệm, và phỏng vấn các nhân vặt nối 
tiếng về việc giải vấn để, như Eingtein: 

Đá là những ngày tuyệt uời, bắt đâu năm 1916, khi tốt may 
mắn được ngỗi hàng giữ bửi Einstetn, một mình trong phòng 
lưm tiệc của ông, ua nghe ông kể câu chuyện uễ những phát 
triển kỳ diệu dẫn dến thuyết tương dõi. Trong những câu 
chuyên lâu như thế, tôi hỏi Einstein rất chỉ tiết uễ các sự hiện 
cụ thế trong tứ tưởng ống, (Max WortlheLmor, 1945, tr. 213). 


Wertheimer đối chọi lối học theo nguyên tắc hình thức với lối 
học từ chượng chịu ảnh hưởng của tác động tăng cường bên ngoài 
và liên tưởng. Lối học thứ nhất dựa trên việc hiểu bản chất của 
vấn đế. Như ta đã thấy ở trên, sự tồn tại của một vấn để tạo ra 
một sự rnất cân bằng trong ý thức bao lâu vấn để còn tần tại. Giải 
pháp tìm ra sẽ phục hồi sự hài hoà nhận thức, và sự phục hỗi nãy 
lã tất cả sự tăng cường mà người học cẩn đến. Vĩ học và giải 
quyết vấn để làm cho cá nhân cảm thấy thỏa mãn, chúng bị chỉ 
phổi bởi sự tăng cường nội tại hơn là ngoại tại. Wertheimer 
nghĩ chúng ta được thúc đấy học và giải quyết vấn để bởi vì chúng 
ta cảm thấy thỏa mãn khi làm việc ấy, chứ không phải bởi vì một 
ai khác thúc đẩy chúng ta làm như thế. Vì việc học tập theo các 
nguyên tắc Gestalt thì dựa trên sự hiểu biết cấu trúc của vấn để, 
nên nó dễ nhớ vả được tổng quát hóa để ứng dụng vào các hoàn 
cảnh khác. 


Để chứng mình sự khác biệt giữa học vẹt và học dựa trên trí 
hiểu, Michael Wertheimer (19801 mô tả một kinh nghiệm đã được 
Katona thực hiện lắn đầu tiên năm 1940. Katona cho các chủ thể 
thí nghiêm xem lỗ con số và bảo họ học thuộc các con số trong 
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vòng 15 giây: 1491625364968481. Với các chỉ dẫn vận vẹn 
có thể, đa số cũ gắng học thuộc Lỗi đa các con số trong thời gian 
ẩn định. Thực ra, Katona thấy rằng da số các chủ thể thi nghiệm 
chỉ thuộc được mặt ít con số; và khi được trắc nghiệm lại một 
tuần sau đó, hầu hết đều không nhớ được một số nảo. 


Katona xin một nhóm khac để ý tìm xem có một mẫu hay điểm 
gì chung trang các số này không. Một sổ người thấy rằng 15 con 
số này biểu thị các bình phương của các số từ 1 đến 9. Hạ tìm ra 
một nguyên tắc để ứng dụng vào vấn để và đã có thể nhớ đúng 
tất cả các con số không chí vao lúc thí nghiệm nhưng cả nhiều 
tuần lễ sau đó. Trong thực tế, những người thuộc loại này có thể 
nhớ đúng chuỗi số này vĩnh viễn, Như thể thí nghiệm của Katona 
ủng hồ cho sự tin tường của Wertheimer rằng việc học tập và giải 
quyết vấn để dựa trên các nguyên tấc Gestalt có nhiều ưu điểm 
hơn việc học vẹt hay giải quyết vấn để đưa trên lô gích hình thức. 


LÝ THUYẾT bÏA LEWIN VỀ TRƯỮNð 


Kurt Lewin (1390-1947) sinh tại Mogilno, Đức, đậu tiến sĩ 
năm 18914 tại Đại học Berlin, dưới sự hướng dẫn của Stumpf. Sau 
tây năm thì hành nghĩa vụ quân sự, ông trở lại Đại học Berlin 
và làm việc tai đây cho tới năm 1932. Trong thời gian ở đầy, ông 
đã làm việc với Wertheimer, Kofka, và Köhler. Tuy Lewin khẳng 
thuộc số những người sáng lận trường phải bình thức, ng được 
coi là rmiột môn sinh đầu tiên, và đa số công trình của ông có thể 
coi Ìà sự mở rộng hay ứng dụng các nguyên tắc hinh thức về các 
để tài như động lực, nhãn cách, và năng động tập thể. Mặc dù 
Lewin qua đời chỉ ba nảm sau khi bắt đầu công trình về nâng 
động tập thể, ảnh hưởng của công trình nảy rất sâu đậm và côn 
được thấy rõ trong tâm lý học ngày nay. 


Quan niệm Khoa học Aristotle đối lại Quan niệm Khoa 
học Galileo 


Lewin (1935) phân biệt giữa quan niệm của Aristotle về thiên 
nhiên, nhấn mạnh các bản thể và phạm trù nội tại, với quan 
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niệm của Gulilee, nhân mạnh 
tính nhân quả ngoại tai và đồng 
năng của các lực. Theo Aristotle, 
mọi vật trong thiên nhiên được 
chia thảnh các phạm trủ dựa 
theo yếu tỉnh của chúng, và mọi 
cá nhân trang một pham trù đếu 
cá chung các đặc tỉnh với các cá 
nhản khác trong phạm trủ ấy, 
Trữ khi có một lực bên ngoài 
can thiệp vào, mọi thành viên 
của mót phạm trủ luôn có 
khuynh hướng bầm sinh bậc lá 
yêu tỉnh của chúng. Trong thế 
giới các phạm trù tự nhiên khác 
biệt này, các lực nõi tại tác động 
làm cho các thành viên trong Kud Lewin 
mỗi pham trủ trở thành cái mà 

yếu tính của chúng đài hỏi phải diễn tả. 


Theo Lewin, Galileo đã lãm cuộc cách mạng khoa học khi chuyển 
điểm tập trung từ tỉnh nhân quá nội tại sang tính nhân quả ngoại 
tại. Theo Galileo, hành vị của một vất được quyết định bởi toàn 
thể các lực tác động trên vật ấy vào một lúc nhất định nào đó. Ví 
dụ, một vật sẽ rơi hay không - và nếu rơi, thì rơi với tấc độ nhanh 
bao nhiều - thì được quyết định bởi toàn thể các hoàn cảnh của nó 
chứ không phải bởi khuynh hướng bẩm sinh là vật nặng thì rơi 
và vật nhẹ thì bay lên. Theo Galileo, nhân quả phát sinh không 
phải từ các bản tính nội tại của sự vật nhưng từ các lực bẽn ngoài. 
Như thể, öng đã loại bỏ việc phân chia các phạm trủ sự vật dựa 
vào bản tính của chúng và các lực bên trong của chúng. 

Theo Lewin (18351, tám lý học còn dựa quá nhiều vào quan niệm 
khoa học Aristatle. Các nhà tâm lý học vẫn còn đang chú ý quá 
nhiễu vào các yếu tổ nội tại quyết định hành vi, như bản năng, và 
vẫn còn đang cổ găng phân chia người ta thành các phạm trù khác 


555 


nhau, như người bình thưởng và người bất bình thường. LeWin 
cũng thấy rằng lý thuyết về các giai đoạn là sự mở rộng lãi suy 
nghĩ Aristotle - vị dụ, lý thuyết nói rằng trẻ 3 tuối hành động 
theo cách nhất định nào đó, và trẻ ba tuôi theo cách khác... Mọi 
cổ gắng nhằm phân loại ngưỡi ta thành các hạng như thể đếu có 
thể cøi là tiêu biểu cho lối tự đuy Aristotle - ví dụ lôi phản chia 
người ta thành những người hướng nôi và những người hưởng 
ngoại. 


Theo Lewin, khi quan niệm nhãn quả của Galileo được sử dụng, 
tất cả các phạm trù phân biệt này biến mất và được thay thể bởi 
quan niệm về nhân quả phố quát (nghĩa là. quan niêm rằng mọi 
sự kiện xảy ra đều tùy thuộc vào toàn thể các ảnh hưởng xảy ra 
vào một lúc nhất định). 


Trong tâm lý học, sự chuyển từ quan niệm Aristotle sang quan 
niệm Galileo có nghĩa là coi nhẹ các khái niệm như bản năng, 
loại, và thâm chí số trung bình, và nhãn mạnh các nâng đồng lưc 
phức tạp tác đông trên một cá nhân vào một lúc nhất định. Theo 
Lewin, các năng động lực này - chứ không phải các loại bản thế 
nội tại nảo - mới là cái cắt nghĩa cho hành vi con người. 


Không gian sống 


Có lẽ khái niệm quan trọng nhất trong mọi tác phẩm của 
Lewin là khái niệm không gian đời sống. Không gian sống của 
một người hệ tại mọi ảnh hưởng tác động trên người ấy vào một 
lúc nhất định. Các ảnh hưởng này. gọi là các sự kiện tâm lý. 
gồm sự ý thức vẻ các sự kiện bền trong (ví dụ đói, đau, mệt), các 
sự kiện bên ngoài (ví du quán ăn, phòng nghỉ, người khác, biển 
bảo đừng lại, các con chó đữi, và sự nhớ lại các kinh nghiệm quá 
khứ (ví dụ biết rằng một người nào đó dễ chịu hay khó chịu hay 
biết rằng mẹ mình sẽ nói có với một số yêu cầu và nói không với 
một số yêu cầu khác). Đôi hỏi duy nhất để một sự kiện được gọi là 
sự kiện tâm lý, đó là nó tổn tại trong ý thức của một người vào 
lúc này. Một kinh nghiệm quá khứ chỉ là sự kiên tâm lý nếu 
người ta nhớ lại nó vào lúc này. Một lần nữa, Lewin gọi toàn thể 
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các sự kiện tâm lý vào một lúc nhất đỉnh là không gian sống của 
người ãy. 


Năng động tập thể 


Những nãm về sau, Lewin mở rộng các nguyên tắc ŒGestalt vào 
hành vi của các tập thể. Theo Lewin, một tập thể có thể được coi 
là một hệ vật lý giống như não. Trong cả hai trường hợp. hành vi 
của các yếu tế eả nhän được quyết định bởi cấu hình của trường 
năng lượng đang có. VỊ vậy, bản tỉnh hay cấu hình của một tập 
thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến hành vì của các thành viên của tập 
thể ấy. Giữa các thành viên của mỗi nhóm, có một cải mà Lewin 
gụi là sư tương thuộc năng động. Nghiên cứu của Lewin về năng 
động tập thể đã dẫn tới điểu mã ngày nay người ta gọi là sự 
Eiao lưu nhóm, đào luyện tính nhạy cảm, và các trường đão tạo 
lãnh đạa. 


Trong một nghiên cứu, Leiwin, Lippiett, và White (1939) tìm 
hiểu ánh hướng của các loại lãnh đao khác nhau đối với sự thể 
hiện của tập thể. Ngưỡi ta lựa chọn các trẻ em trai và đặt chúng 
vào một tập thể dán chủ trong đó người lãnh đạo hướng dẫn cuộc 
thảo luân nhóm và củng tham gia làm các quyết định với cáe em; 
hay một tập thể chuyên chế trong đó người lãnh đạo làm mọi 
quyết định rồi ra lệnh cho các em lầm theo; hay một (áp thể tày ÿ, 
trong đó không có quyết định tập thể nào và mỗi em được tùy ỷ 
muốn làm gì thì làm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng tập thể đân 
chủ rất hiệu quá và thăn thiện, tập thể chuyên chính rất hiếu 
chiến, và tập thể tùy ý rất kém hiệu quả. Lewin và những người 
đồng tác giả lết luận rằng sự lãnh đạo tập thể ảnh hưởng đến 
tỉnh chất Gestait của tập thể và tính chất Gestalt này ảnh hưởng 
tới thái độ và nâng suất của các thành viên của tập thể. 


tNB TRÌNH PA KARL LA$WLEY 


Một đồng nghiệp và bạn của John B. Watson tại Đại học Johns 
Hopkins, Karl Speneer Lashley (1890-1958) thấp tùng Watson 
trong chuyến đi tới Flarida Keys để nghiên cứu về hành vi của 
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loài hải vến di cư. Đâu bằng tiến 
sĩ tại Johns Hoapkins năm 1914, 
L.ashley là người ủng hộ thuyết 
hành vỉ ngay từ han đầu. và ầng 
tìm cách bênh vực thuyết liên 
tưởng là cơ sở của duy hành vị 
luận, bằng các chứng cớ sinh lý 
thần kinh. Nhưng lần nào ông 
cũng thất vong vì không từưm 
được bãng chứng cho thấy não 
hoạt động giống như một Lổng 
đãi nồi liền các kích thích cảm 
giác với các phản ứng vận đông 
Ngược với ý hướng ban đầu của 
öng, Lashley dẫn dắn cho thây 
rằng náo hoạt động giống như 
kiểu các nhà Gestalt mô tả hơn 


là theo mỗ tả của các nhà tâm 
lý học hành vi. Ông không tìm 
ra chứng cớ nào cho thây sự kích 
thích các khu đặc biệt trong não có liên quan đến việc khơi đây 
các phản ứng chuyên biệt. 


Karl Loshlay 


Lashley đưa ra hai nhận xét ngược với quan niệm ban đầu của 
ủng về não như một tổng đài, Một nhận xét là sự mất khả năng theu 
sau việc các phần của võ não hị phá hủy có nguyên nhắn là ở số 1ượng 
bị phá hủy hơn là ở œ¿ tr bì phá hủy. Khám phá này được gọi là hoạt 
động toàn khối, chứng tỏ rằng vỏ não hoạt động như một khối 
thống nhất, đúng như các nhà Gestalt từng chủ trương. Nhận xét thử 
hai là nếu sự phá hủy do cắt một phần và não tạo rí sự mất khả 
năng, thì các phản khảe của vỏ não sẽ mau chồng thay thế phân bị 
cắt và hoạt đông bị mất sẽ được phục hói. Khám phá này được gọi là 
tính đẳng thế, một lắn nữa cho thấy não hoạt động như một toän 
thể thồng nhất chứ không như một tổng đài cơ học 


D.N. Roabinson tóm tắt địa vị của IL.ashley trong lịch sử tâm lý 
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học như sau, "Nếu phải tắm tất vai trò (của L¿ashley) trung lịch sự 
phát triển tâm lý sinh học của thể ký 20. chúng ta có thể nói 
rằng óng có tướng quan với trường phái Pavlov giếng như Flourens 
tướng quan với trường phải tướng so học.” 


Như chúng ta còn nhớ, các nghiên cứu của Flaurens cho thấy 
rằng vỏ não kháng được xác định bởi vị trí của chức năng hoạt 
động, theo lúểu các nhà tướng so học chủ trương, nhưng hoạt 
đồng như một đơn vị thống nhất. Trường phái Pavlov (và trường 
phái hành vi) chú trương một kiểu định vị trí khác - sự liên tưởng 
giữa một số trung ướng cảm giác vả một số khu vực vận động - và 
công trình của Lashley chứng tả rằng kiểu định vị trí này cũng 
không có. Trong bài diễn văn trong tư cách chủ toa hội nghị của 
APA, Lashley đã mô tả công việc nghiên cứu của ông về hoat 
động của não. Vì uy tín của Lashley và vì các khám phá của ông 
phản lớn ủng hộ thuyết Gestalt, nẽn bãi phát biểu của öng đã có 
tác dung lứn trong việc cổ võ tâm lý học Gestalt, mặc đù ông 
không tìm được chứng cớ về các điền trường của hoạt động của 
não, là yếu tố rất quan trọng đối với lý thuyết Gestalt. 


ẢÑI IUỦNð PỦA TÂM LÝ I0f HÌNH THỨ 


Giống như mọi trường phái tâm lý học, trường phái hình thức 
cũng đã bị nhiều chỉ trích. Các nhà phê bình nói rằng nhiều thuật 
ngữ và khái niệm của Gestalt càn mơ hỗ và vì vậy khó đưa vào thực 
nghiệm. Ngay cả tên gọi hình thức, theo các nhà phê bình, nó cũng 
không bao giờ được định nghĩa chính xác cả. Về các thuật ngữ như 
luật Pragnanz, trực giác, cân bằng và mất cân bằng ý thức cũng mữ 
hỗ như thế. Vì thế tất nhiên các nhà tâm lý học hành vi đã công 
kích việc các nhà hình thức quan tâm đến ý thức, và họ cho rằng sự 
quan tâm này Ìä một bước thụt lùi trở về với lập trường siêu hình 
học xưa kìa vốn đã gãy ra biết bao vấn để cho tâm lý học. 


Tuy nhiên, bất chấp các sự chỉ trích này và các chí trích khác 
nữa, thuyết hình thức rũ răng đã ảnh hưởng đến hầu hết các khía 
cạnh của tâm lý học hiện đại. Michael Wertheimer đã tóm lược 
rất hay ảnh hưởng này: 
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Phong trào Œestait đã đúng một tat trò quan trọng trong 
cuộc nốt loạn chống lại thuyêt cơ cầu. Thế nhưng những 
phún đối của họ chông lại thuyết yêu tố còn 0ượi quá những 
phê bình của họ chống lạt thuyết cũ cảu, uà cũng úp dụng 
cả cho loại thuyết hành ot S-R nữa. Tám lý học Gestalt kêu 
gọi sự chú ý đến tính hủu dung cúa các khủi niêm 0ê trường 
Đà Dễ các uấn đề có thế bị người ta quên lãng, như trực giác 
nơi loài oật nà loài người, bản chất tổ chức của trì giác 0a 
kính nghiệm, sự nhong phú của quy trình tư tưởng dung 
đắn. tà lợi ích của Uiệc nghiên cứu cúc đơn bị lớn hơn, toàn 
thể ouà co tó chức hơn, đồng thời để ý tới bản chất củ câu 
trúc của chúng, Không được phân tích một cách tùy hiến các 
toàn thể thanh các yếu tố địth trước, 0ì theo các nhà Œestah 
cũng như theo sư nhìn nhộn của nhiều tác gid bhdc ngày 
nạy, một sự phản tịch như thế có thể làm hại đến ý nghĩa 
nội tại của cát toàn thể, 


Còn SokalÌ thì nói vé ảnh hướng của tâm lý hục hình thực như sau: 


(Tam lý học hình thúc) đa làm giàu cho tâm Ìy học Mỹ 0à 
có công lón trong 0tệc chống lại cac sự lôi cuốn của thuyết 
hành 0u¡ cực đoan. Nếu tâm lý học hình thúc ngày nay không 
còn địa 0ị của một trường phái fư tương nữa - 0à rất tt môn 
sinh cúa Koffka, Kohlar, Wertheimer. huy của Leun tự xưng 
là nhà tâm lý học hình thúc - lý do không phát là 0ì trao bưu 
tàm lý học Mỹ dã bác bú các ÿ tướng của họ. Ngược lợi, 
công trình của họ đã có công lớn trong 0iệc định hướng lợi 
trảo lưu này, uốn đang chấp nhận rất nhiều quan điểm của 
ho. lt có trường phái khoa học nhập cư nào khúc đã thành 
công như trường phái này. 


bÁt: ÂU HủI THẢI LUẬN 
1. Tóm tắt các điểm khác biệt giữa thuyết hình thức và chương 


trình thực nghiệm của Wundt, thuyết cơ cấu luận và thuyết 
hành vi. 
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2. Phán biệt giữa phương pháp tâm lý học phản tứ và phương 
pháp tâm lý hạc toàn thể. 
3. Hiện tượng phi là gì? Nó quan trạng thê nào trong việc hình 
thành trường phái tâm Lý học hình thưc? 
4. Luật Pragnanz là sì? Luật này quan trọng thế nào đãi với tâm 
lý học hình thức? 
.- Theo Lewin, tâm lý học đựa trên quan điểm thiên nhiên của 
Aristofle khác với tâm lý học dựa trên quan điểm thiên 
nhiên của Galileo thế nào? Nêu một ví dụ về mãi loại. 


&ụ 


6. Lewin muốn nói gì với thuật ngữ không gian sống? 
7. Tóm tắt còng trình của Lewin về năng động tập thể, 


R, Câng trình của Lashley có tâm quan trọng gì đối với tám lý 
học hình thức? Hãy định nghĩa các thuật ngữ hoợt động 
toàn bhối và tính đắng thế. 


9. Tóm tắt ảnh hưởng của tâm lý học hình thức đối với tâm lý 
học ngày nay. 


TỪ VỰNE 


Act psychology - Tâm lý học hành vi: Loại tâm lý học nhấn 
ranh việc nghiên cứu các hành vi tâm lý toàn diện, như trì 
giác và phán đoán, thay vì chia cắt ý thức thành các yếu tố. 


Behavioral environment - Môi trường của hành vi: Theo 
Koffka, là thực tại chủ quan. 


Constancy hypothesis - Giá thuyết hằng số: Quan điểm 
cho rằng có một sự tương ứng khắt khe và không đổi giữa 
từng kích thích và từng phán ứng, theo nghĩa là cùng một 
kích thích thì luôn luôn tạo ra cùng một phản ứng mà bât 
chấp các điều kiện bên ngoài. Các nhà Gestalt chống lại 
quan điểm này và cho rằng phản ứng mà môât. kích thích 
tạo ra thì lệ thuộc các mẫu hoạt động hiện có trong não và 
lệ thuộc toàn thể các điều kiện của hoàn cảnh. 
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Equypatentiality - Tính đẳng thế: Khám phá của Lashley 
rằng khi một phần của vỏ não bị cát mất, các phản khác 
của vỏ não có thể thay thê chức năng bị cắt mất ấy. 


Figure-ground relationship - Tương quan ảnh-nền: Kiểu 
trì giác ed bản nhất, gồm việc phân chia trường tri giác 
thành một ảnh (eái được chú ý đến) và một nên làm nền 
cho ảnh. 


Geographical environmen( - Môi trường địa ký: Theo 
Kaffka, là thực tại vật lý. 


Gestali - Tù tiếng Đức có nghĩa là “cấu hình,” “mẫu,” hay 
“toàn thể.” 


Gestalt psychology - Tâm lý học hình thức hơy Tâm lý 
học Hình thải (ñay Cấu trúc): Loại tâm Ìý học nghiên 
cứu về các lãnh vực toàn điện, toàn thể của hành vi và kinh 
nghiệm ý thức. 


Group dynamics - Năng động tập thể: Sự mở rộng các 
nguyên tắc Gestalt trong nghiên cứu hành vì tập thể, do 
Lewin chủ trương. 


Life space - Không gian sống: Theo Lewin, toàn thể các sự 
kiện tâm lý trong ý thức của một người vào một lúc nhất 
định. (Xem psychological\ fact) 


Molar approach - Phương pháp toàn khối: Cố gắng tập 
trung vào các hiện tượng tâm lý và hành vi toàn diện mà 
không chia cắt các hiện tượng ấy. 


Molecưlar approach - Phương pháp phân tử: Cố gắng 
giản lược các hiện tượng phức tạp thành eác đơn vị nhỏ đê 
nghiên cứu chỉ tiết. Phương pháp này dựa theo yếu tố luận. 

Phi phenomenon - Hiện tượng phi: Áo giác về một ánh 
sáng di chuyển từ mệt điểm này sang một điểm khác. Hiện 
tượng phi được tạo ra bởi việc chớp hai bóng đèn bằng cách 
bật và tắt ở một tốc độ nào đó. 


540 


Psychologieal faet - Sự kiện tâm lý: Theo Lewin, bất cứ cát 
gì mà một người đang ý thức vào một lúc nhất đính. 

Psychophysieal isomorphism - Cấu trúc đồng dạng tâm 
vật lý: Quan niệm của các nhà Gestalt rằng kinh nghiêm 
tâm lý được lâm thành bởi các mẫu hoạt động do não tạo ra 
- chứ không phải bi kinh nghiệm cảm giác 
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XVv 


THỜI KỲ ĐẦU CỦA VIỆC CHẨN ĐOÁN 
GIẢI THÍCH VÀ ĐIÊU TRỊ BỆNH TÂM THÂN 


BỆNII TẤM THẤN LÀ BÌ? 


äc dủ tình trạng má ngày nay chúng ta gọi là bệnh 

tâm thần đã có từ khi bất đầu có lịch sử, tuy nhiên thuật 
ngữ người ta dùng để mô tả nỏ đã thay đổi rất nhiều. Ngày nay, 
ngoài từ bệnh fãm thần, chủng ta còn dùng các từ như đưa bệnh lỷ 
và hành u¿ bất bình thường. Thời trước, các từ như điển, khủng, 
mất trí, cũng thường được dùng. Tuy các từ đã thay đổi, thực chất 
của chúng hơn kém vẫn là chí về cùng một loại hành vi tâm lý. W, 
B. Maher và B. A. Maher cắt nghĩa như sau: 


Các thuật ngữ xi¿a mạng nghĩa không khác gi các thuật ngữ 
mới thay thế chúng. Các từ “hùng,” "điện," “mất trí,” “cuỗng 
loạn,” đếu bẩt nguồn từ các từ cổ xưa mang nghĩa là bị 
thương tổn, què quật, không lành lặn, không mạnh khỏe, 
hay ở trong tình trạng tảm bệnh đất phút hay kùúnh niên, 
hay ở mức độ cuống loan mà lý trí không hiểm soát được. 


Khi xét đến các quy trình hành vi và tư tưởng đặc trưng cho 
bệnh tâm thần, chúng ta sẽ thường xuyên gặp lại các để tài như 
thế. Khi mô tả các để tài này, chúng ta dựa theo định nghĩa của 
W.B. Maher và B. A. Maher (1985). 

Hành ví nguy hại 


Các cá nhân bình thường có một bản năng sinh tốn rất mạnh, 
vì vậy các hành vi nào chống lại bản nắng ấy, như hủy hoại các 
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bộ phận thân thế hay tự sát, đếu bị coi là bất bình thường. Tuy 
nhiền, đã từng có những bối cảnh văn hóa mà việc tự hủy hoại 
thân thế mình được coi là thích đáng; như khi ở Nhất: việc mổ 
bung tự sát gọt là hara-kiri được cøi là một cách để phục hồi danh 
dự của bản thân hay gia đình. Cũng vậy, đã từng có các bối cánh 
vân hóa ma việc làm hại thân thể người khác là hành vĩ hợp 
pháp; ví dụ: ở Ý khi việc thiến hoạn một đứa bé có thiên tài âm 
nhạc được coi là giúp nó chuẩn bị để trẻ thành một ca sĩ npera nổi 
tiếng, hay trong chiến tranh người ta cổ vũ việc tiêu điệt kẻ thù. 
Nhưng nói chung. dù xưa hay nay, các hành vị làm hai bản thân 
mình hay người khác đếu bị coi là bất bình thường, 


Các tư tưởng và nhận thức không thực 


Nếu các mềm tin hay nhận thức của một người quá khác với 
những người được coi là bình thưởng vào một thời đại hay địa 
phương nhất định não đó trong lịch sử, thi các niềm tìn và nhận 
thức ấy bị coi là những dấu hiệu của tâm bệnh. Nếu dùng thuật 
ngữ ngày nay, chúng ta có thể nói những người như thế có các đo 
tưởng (dulusions) nếu các sự tín tưởng của họ không được chia sẻ 
bởi các thanh viên khác của công đồng. Ví dụ, sẽ bị coi là do 
tưởng nếu một người tin rằng họ có thể hóa thành möt can vật 
nào đó. Cũng thế, một người bị coi là bất bình thưỡng nếu nhận 
thức của họ không tương ứng với nhận thức của các thành viên 
khác của cộng đồng. Ngày nay chúng ta gọi những nhận thức 
khác thường ấy là do giác (hallucinations). Ví dụ một người đứng 
trước bãi sình lầy nhưng thấy đó là mật đẳng lúa xanh tươi. Cả 
các ảo tưởng (đeiusions, các tin tưởng sai) lẫn các ảáa giác (hafiu- 
cínations, các trì giác sai] đều bị truyền thống coi là sự tiếp xúc 
không đúng với thực tại, vì vậy là bất bình thường. 


Các cảm xúc không thích hợp 


Khi một cá nhân luôn luôn cười khi mà theo Lập tục của cộng 
đồng thị họ phải khóc, hay họ luôn luôn khóc khi lẽ ra họ phải 
cười, người ấy thưởng bị coi lä mắc bênh tắm thần. Cũng vậy, nếu 
các phản ứng của một người hị coi là cực đoan, như quá sợ hãi, quá. 
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buồn, hay quá vui được tỏ lộ trong những hoản cảnh mà lẽ ra các 
cảm xúc ôn hoa mới là thích hợp, người ấy thưởng bị nghỉ là rối 
loạn tầm thắn. Các phản ứng cảm xúc không thích hợp hay cực 
đoan là cáe tiêu chuẩn dược dùng để đánh giá một người mắc 
bệnh tâm thắn. 


Hành vi không lường trước được 


Thay đổi mốt cách đột ngất các niễm tín hay cảm xúc cũng 
được truyền thống coi lã có triệu chưng của tắm bệnh. Ví dụ, mặt 
tgười đang vui về hẳng trở nên buấn hay một người vừa có một 
xác tín đã thay đổi nó ngay trong mót chốc lát, cũng bị củi là củ 
triệu chứng tám bệnh, hay ít là không ốn về cảm xúc. Nếu tỉnh 
trang thay đểi này kéo đài, người ấy thường được chẩn đoán là 
mắc bệnh tâm thần. 


Tất cả các tiêu chuẩn nêu trên về bênh tâm thần đểu có 
chung một điểm là chúng định nghĩa tỉnh chất bất bình thưởng 
căn cứ thea các quá trình tư tưởng và hành động của mẫu người 
trung bình trang xã hội. Tất nhiên các tính chất của mẫu người 
trung bình này thay đổi tùy theo phong tục của nến vân hóa của 
người ấy, nhưng người ta luôn luôn lấy lối suy nghĩ và hành vi 
của mẫu người trung bình làm chuẩn mực để xác định vẻ bệnh 
tâm thần. 


Bất luận đúng hay sai, việc sử dụng các kinh nghiệm của các 
cá nhân trung bình trong công đồng lâm tiêu chuẩn để xác định 
bệnh tám thần là một tiêu chuẩn hiệu quả ngày nay cũng như xưa 
kia. Điều này có nghĩa là có hai hang người có khả năng bị gại là 
mấc bénh tâm thần: những người vì những lý do nào đó mà không 
thể tuân theo cát quy tắc văn hóa và những người cố tình không 
tuân theo các quy tắc như thế. 


tÁ£ BIẢI TRÍft BAN BÁU VẾ TÂM BỆNH 


Các giải thích từng được đưa rà trong lịch sử vẽ bệnh tâm thần 
đều nằm trang ba phạm trù tổng quát này: sinh vật học, tâm lý 
học, và siên nhiên. 
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Giải thích sinh vật học 


Chung chung, các giải thích sinh vặt học vẻ hành vị bất bình 
thường tạo thanh mô hình y học về bệnh tâm thần Với mò 
hình nãy. người La giá thiết rằng mọ¿ căn bệnh đêu có nguyên 
nhăn là sư rối luan chức năng của một bà phân nào đỏ của cơ thể, 
chủ yêu là nao. Các sự rối luan của eø thể tạo ra bệnh tắm thần có 
thế trực tiến do ti truyền, như những người “điên bẩm sinh." hay 
củ khuynh hướng dẫn tới chứng điền do di truyền, khi bí kích hoạt 
bơi mát kinh nghiệm nào đó, Đưới hình thức này hay hình Lhức 
khác, các yếu tổ cấu tạo của cơ thể hầu như luôn luôn được coi là 
nguyên nhắn khả di của bệnh tâm thắn. 


Cũng vây, trong số các giải thích về nguyên nhân sinh vật học 
của tâm bệnh, có nhiều sự kiên có thể can thiệp vàa sự hoạt động 
bình thường của cơ thể. Các sự kiện này có thể là các chấn thường; 
các khối ä hay nghẽn; hấp thu phải chất độc, không khí, nước, 
hay thực phẩm nhiễm độc; bệnh lât; suy nhược hay stress thể lý; 
và sự mắt căn băng sinh) lý như gây ra bởi chế độ ăn uống không 
đúng mức. 


Giải thích tăm lý học 


IKhi coi các sự kiện tâm lý như là nguyên nhân của hành vi bất 
bình thường, có nghĩa lá người ta đang để nghị một mô hình 
tâm lý về bệnh tâm thần. Ở đây, người ta nhấn mạnh đến các 
kinh nghiêm tâm lý như buôn phiến, sợ hãi, thất vụng, chán nản, 
tội lỗi, hay xung đột. Sự cảng thẳng tâm lý (stress) do cuộc sống 
trong một xã hội cơ chế cũng luõn luôn được coi là mặt nguyên 
nhân của bệnh tâm thần. Ngày nay, thường người ta nhấn mạnh 
đồng thời cả các loại giải thích sinh vật học lắn tâm lý học vẻ 
bênh tâm thần. Người ta thường cho rằng các sự kiện tâm ly ánh 
hương đến các sự kiện sinh lý và ngược lại. Tuy nhiên. gần đây 
hơn, đã có sự mẫu thuẳn giữa những người chấp nhận mô hình y 
học vẻ bệnh tâm thắn với những người chấp nhận mô hình tâm 
lý. Chúng ta sẽ để cập đến sự mẫu thuẫn nãy ử phần sau trong 
chương này. 
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Các giải thích siêu nhiên 

Thới sơ khai, người ta coi mọi bệnh tắt đếu là đo các mãnh lực 
huyến bí nhập vào cư thể gây ra, nguại trừ các bệnh có nguyễn 
nhân hiển nhiên như bị tế ngã. bị thủ dữ hay kẻ thù tấn công. 
hay ăn uống hội thực. Người ta không phân biệt giữa các rối loàn 
thể lý và tâm lý, nhưng tin rằng cá hai loại rối loạn đều dù một 
thần linh nào giáng xuõng trên con người. Các giải thích siêu 
nhiên về mọi bệnh tặt (kế cả bênh tâm thần) đã ngự trị mãi cha 
đến thøi các nhà y học ly Lạp đấu tiên như Alemaeon và 
llippecrates. Phương pháp y khoa tư nhiên của Hy Lạp phổ biến 
cho tới khi đế quốc La Mã sụp đổ vao khoảng năm 400 €.N. Kể tư 
đó cho tới thể ký 18, ngưỡi ta luôn luôn giải thích mọi loại bệnh 
tật bằng các nguyễn nhản siêu nhiên. 


Tuy nhiên, mặc dũ mô hình siêu nhiên về bệnh tâm thần 
rất phố biển vào thời Trung Cổ, nó không phải là mà hình duy 
nhất: "Mặc dù các khái niệm vế ma quy rất thịnh hành trong suy 
tư tôn giáo, thê tục, và thậm chí trong suy tư y học của thời Trung 
Cổ, nhưng các lự thuyết dựa trên tự nhiên và lý trí vẫn tiếp tục 
ánh hướng vào thời kỳ này. Điều này được thấy rõ qua các sách 
vỡ về lịch sử, tiếu sử, y khoa, luật hục, và sáng tao của thời đại...” 


Các giải thích sinh vật, tâm lý và siêu nhiên về bênh tâm 
thần đã hầu như luôn luôn tôn tại dưởi hình thức này hay hình 
thức khác; cái thay đổi trong lịch sử là lốt cất nghĩa nào đã được 
nhấn manh hơn các lối cất nghìa khác. 


tÁt PHƯ(N6 PHÁP BIỀU TRỊ BẤU TIÊN VẾ BỆNII TÂM TRẤN 


'Tâm lý trị Hệu là bất kỳ cố gắng nào nhằm giúp một người bị 
rất loạn tâm thắn. Như đã nói ở trên, có những đề tài chung nói 
lên những đặc Hnh của người bị cối là bất bình thường, Các đề tài 
này cũng xuất hiện trang mại hình thức tảm lý trị liệu. 


Mặc dù xét trên bình điện lý tưởng, đúng là mọi kiểu tâm lý 
trị liệu đếu nhấm thỏa mãn các nhu cầu của “người bệnh,” nhưng 
cũng đúng là không phải mọi kiểu tâm lý trị liệu đều thành công 
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trong việc nây. Hơn nữa, những cá nhân mắc bẽnh tảm thần 
thường được điều trị hay bị cách ly, không phải vì lợi ích của 
chính họ cho bằng vì lợi ích của cộng đồng. 


Bất luận thế nào, nếu người ta có cố gắng chân thật để điều trị 
người bệnh, thì phương pháp dùng để điều trị thường được quyết 
định chủ yếu dựa trên các sự tĩn tưởng của người ta về nguyên 
nhãn gãy bệnh. Nếu người ta tin bệnh tâm thần là do nguyễn 
nhân tâm lý, người ta sẽ giải quyết các nguyên nhân ấy trong 
tiến trình điều trị. Nếu người ta tin rằng các yếu tố sinh vật hay 
siêu nhiên là nguyên nhân gãy bệnh, thi tiến trình điều trị được 
thực hiện thịch hợp dựa theo đó. 


Phương pháp Tâm lý 

Khi ngưỡi ta cho rằng nguyên nhân gây bệnh tâm thần là 
các yêu tố tăm lý như sợ hãi, lo âu, thất vọng, tôi lỗi. hay xung 
đột, thì việc điều trị nhấm thắng vào các yếu tố ấy. Các phương 
pháp từng được dùng trong lịch sử gồm có quan sát (như trong 
một bản kịch) hay cho bệnh nhân diễn lại kinh nghiệm gãy 
chấn động tâm lý, mục đích là làm cho tâm thanh tịnh (cathưr- 
xis, tẩy rửa tâm trí khỏi những cảm xúc rối loạn!; nghe nhạc; an 
ủi, khích lệ, yêu thường từ phia những người có trách nhiệm và 
những người khác có liên quan; phản tích các giấc mơ, tư tưởng, 
và dạng cơ; đạy cho người hệnh những kỹ nắng mới và hiệu quả 
hơn để giúp ho xử lý các vấn để cá nhân hay các tương quan với 
người khác. 


Các ý nghĩa của phương phán tâm lý trị liệu đều rõ ràng. Đề 
bớt đau khổ, bệnh nhân phải thay đổi cách sống của minh, và 
nhiệm vụ của điều trị viên lả giúp bệnh nhân làm việc này. 

Phương pháp Siêu nhiên 

Người ta tin rằng các ma quái nhập vào thân thể vã gây ra 
bệnh, vì vậy việc điều trị hệ tai việc loại bỏ các mãnh lực ây. Để 
dụ đã mà quái ra khỏi người bênh, các lang y thời sơ khai thường 
dùng các câu thắn chú, cúng vái, và đe doa - và có khi người tà 
vũng sử dựng thuật trừ tà, các nghi thức ma thuật, và bùa ngải. 
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Hình Ì5.1 Các so nguội hiền sử cho *hốy cóc lỗ khoát trên hộa so, có thể lá đề 


giúp cóc ma quái thöót ếø khổi người bệnh 


Trong cuồn sách nổi tiếng của ông nhan để Cảnh Cây Vàng 
(1896), Sir James Erazer (1854-1941! nói đến pháp thuật cảm 
ứng. một phương pháp rất quan trọng đối với người sơ khai trong 
việc giải thích và điều trị bệnh tâm thấn. Frazer phản biệt hai 
loại pháp thuật cảm ứng: pháp thuật đồng cảm tựa trên nguyên 
tác đồng dạng. Ngưỡi ta tin rằng làm một điều gi cho mò hình 
hay ảnh của một người thì sẽ tác động trên chỉnh người ấy. Pháp 
thuật cận cảm đựa trên quan niệm rằng cái gì trước kia từng 
gắn gũi một cách mật thiết hay là một phần cúa một người thì sẽ 
tiếp bục tạo ánh hướng trên ngưỡi ấy. Tám lại, nêu hai điều giống 
nhau hay có thời ký gắn bó mật thiết với nhau thì sẽ ảnh hướng 
đến nhau qua luật cảm ứng. 


Do đó, người sơ khai quan niệm mọi bệnh tất là đa ma quái 
hay yêu tỉnh xãm nhập thân thể. Quan riệm nảy chỉ là sự mở 
rộng cách mà côn người sơ khai quan niềm về mọi sự: 


Gio phá huat; 0ì uấy họ (con người sơ khai) tín nằng có một 
thân tác giận thốt gió để tần công họ, Mưa là da các thần 
gửi đến để Huảng hay phút họ. Bệnh tật là mật đòn đănh 
của cát thần linh 06 hình hay la kết quả của các phúp thuật 
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du kè thủ làm ra. Họ có cai nhìn rất sinh động bê thế giới tứ 
nhiên quanh họ hãng cách gọn cho các sự kiên tự nhiên các 
động cơ cạn ngướt mà lọ biết rất rõ qua kính nghiệm chủ 
quan của chính hụ, Như thê điều lã gích ta từm cách ảnh 
hưởng đến các sự biện tứ nhiên băng cùng những phương 
pháp mà ho dùng để nh bướng đến con người: bìa ngữ, 
phụ chủ, đe dọa, củng nai, trừng phạt, oà đến lội. 


Lâm chäy máu một bệnh nhãn hay lấy một phản hộp so của 
bệnh nhân cũng là một ký thuật khá phố biến để giúp cho ma 
quải thoát ra khỏi thân xác. Các nhà nghiên cứu đã thấy răng 
người thơi Đá Đã (khoảng nửa triệu năm trước) có thói quen dùng 
một viên đá nhọn cắt một đường hở ở sọ để cho ma quái thoát ra, 
thủ thuật này được goi là thuật khhoét so. linh 15.1 cho thấy 
hai hộp sọ được khoét bằng cách này, Mặc đủ có vẻ như thuật 
khoét so được sử dung để giúp cho mã quái thoát ra khói người 
bánh, nhưng cũng có thể là nó giúp giảm nhẹ ấp lực tạo va bởi sự 
xuất huyết hay một khối u trong não. 


Phương pháp sinh vật 


Ngay từ khoảng 3000 tr, CN., người Ai Cập đã rất thạo trong 
việc điều trì các vết thương ngoài đa và gãy xương. Ngay cả với 
các bệnh mà người ta không biết rõ nguyên nhân, người Ai Cáp 
cũng sử dụng các phương pháp điều trị "tự nhiên” như tấm hơi, 
mát xa, và cáe thảo được. Tuy nhiên, họ tín rằng tác đụng của các 
phương thuäc tự nhiên này cũng là do hiệu quả của việc tác động 
vào các ma quái. Như thế người ta vẫn nhấn mạnh vào khía cạnh 
các mãnh lực huyến bí và ma thuật. Cả những tác giả Hy Lạp 
trước thời Íippocrates cũng tín răng thần thánh giáng bệnh xuống 
củn người để phạt bội vô đạo của họ. 


Hippocrates (khoang 460-377 tr. ƠN.! la một trong những người 
đầu tiên giải phóng y học và tâm bệnh học ra khỏi bồi cảnh tôn giáo- 
ma thuật. FÍippocrates có một quan niệm tự nhiên vé hoạt động của 
cơ thể cạn người. Theo V. Robinson, công trình của Hippoecrates "đánh 
đấu cuộc cách máng vĩ đại nhất trong lịch sử y khoa.” 
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Hippoerates được coi la tố phụ của y khoa vì ông la ngướt đầu 
tiên cho mọi bệnh tật đều có nguyên nhân tự nhiền, Một cách chỉ 
tiết hơn, ông cho rằng cơ thể con người chứa bốn chất dịch (máu, 
tật đen, mật vàng, và đờm); Nếu các chất dịch này ở thể cân 
bằng, cứ thể mạnh khỏe; nếu chúng mất cần bằng, các bệnh tật 
phát sinh, Vì vậy bệnh tắt là do sự mất cân bằng này. 


Ngoài việc quan niềm rằng moi bệnh tật đều cö nguyên nhân 
tự nhiên, rằng thiên nhiên tự chữa lành chứ không phải thấy 
thuốc, và kẽ đơn như tắm hơi, hít thở không khí trong lành, và ăn 
uống đúng mức, Hippocrates còn xác định được tốt số bệnh tâm 
thần - ví dụ chứng tu uất (hyster?a), một loại tâm bệnh rất quan 
trọng trong công trình cúa Freud sau này- 


Trở về với phương pháp siêu nhiên 


Khi để quặc La Mã sụp đố, ngưỡi ta hấu như hoàn toàn thụt lùi 
trủ về với lối suy nghĩ phì lý của thời kỳ trước thới các nhà khoa 
học tự nhiên Hy Lạp: “Sự sụp đố của hệ thống để quốc La Mã đã 
khiến người ta quay trở về với niềm tin vào ma thuật, các thế lực 
huyền bí và ra quái mà người ta đã được giải phóng từ bảy thế 
kw trước nhữ thiên tài Hy Lạp. Khoa tâm bệnh hoc của thời 
Trung Cổ không khác gì với khoa ma quải thời tiến khoa học, và 
việc điều trị tâm bệnh trở nên đồng nghĩa với thuật trừ tà...” 
(AIexander & Selesníck, 1966, tr. 50-53), 

Các phương pháp trị liệu thời Trung Cố chủ yếu là nhấn mạnh 
việc trừ tà ma... Thời này người ta ưa chuộng lấi giải thích siêu 
nhiền về tầm bệnh, và phương pháp điều trị được ưa chuông là 
phương pháp trừ tà. Tuy người ta quan tâm đến ma quái và việc 
trữ tả, phang trảo truy lùng các phù thủy không xảy ra trong thời 
Trung Cổ, Các cuộc lùng bắt và sát hại phù thủy điền ra chủ yêu 
từ cuối thê ký 15 đến hết thế ký 17, nghĩa là vào thời Phục Hưng 
vá Cai Cách. 


NHỮNữ TIẾN BÍ TRũNE VIỆC BIẾII TRỊ BỆNH TÂM THẤN 
Ngay cả ở thê kỷ 16, khi cac cuộc truy lùng và sát hai phù thủy 
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rất phỏ biên, vẫn có một số người can đảm lên tiếng rằng các 
“phừ thủy” khóng phải những người bị quỷ ám. Họ lý luận rằng 
loại hành vi mà các “phu thúy” bộc lộ là do các rối loạn thể lý hay 
cảm xúc gây nên. Vị dụ, Philipnus Paraceìsus (1493-1541), một 
thầy thuốc Thuy Sĩ, cho rằng bệnh ưu uất có nguồn góc tính dục 
và chứng cuòng loạn là do các chất trong cơ thể ảnh hưởng đến 
não. Paraeelsus tín rằng nấu dùng đúng thuốc có thế chữa lành 
mọi căn bệnh tâm thần và thể lý. Theo Alexander và Selesniek 
(196B). Paracelsus là nhà y học thứ hai có lập trường chông lại 
việc ghép tội cho cac bệnh nhận tâm thân là phù thủy. Người đầu 
tiên có lập trường này là AÁgrippa. Cornelius Agrippa (Li86- 
1535) không chị chông lại việc sản lùng phù thủy, ông còn đã 
giúp giải thoát nhiều người khỏi bị lôi ra tòa xét xử vì bị tó cáo là 
phù thúy. Năm 1563, Johann Weyer (1515-1588), học tro của 
Agrippa, xuất bản cuốn Ma Quỷ Đánh Lửa, trong đó ông cho rằng 
những người bị kết tòi phù thủy thực ra là những người bị rối 
loan tâm thần. Woyer trớ nên nổi tiếng vào thời ấv như là môỗt 
thản tự quân chống lại việc truy lùng phủ thủy. và điều này đủ đê 
ông bạ cni là lập đị hay thậm chí lá điên khùng. 


Quan điểm cho rằng các “phù thủy” thực ra là những người 
mặc bệnh tâm thần, cùng được sự úng hô của Reginald Seot 
(1588-1599). tác giá cuốn Khám Phá Nghè Phù Thuy (1554), và 
của nhà tâm thần học Thuy Sĩ Felix Plater (1536-1614). Trong 
cuốn Y khoa fhưc hành của ồng, Plater liệt kê một số loại rối laạn 
tâm thản khác nhau gồm chứng hốt hoang, điền khùng, cuúng 
loạn, mê sảng, ảo giác. ói mứa. say rượu, bệnh tưởng tượng, rỏi 
loạn giấc ngủ, và các giấc mz ky lạ. Lý luận cúa những tác giả 
này cuối cùng đã có hiện quả. Năm 1639, vua Lui XIV của Pháp 
hủy hé ăn tử hình đãi với các phù thủy. Mặc dù các bệnh tâm 
thân ngày càng được coi như là do nguyên nhân tự nhiên chứ 
không phái siêu nhiên gây ra, người ta vẫn còn hiểu biết quả 1E vẻ 
bệnh tám thân, và các bệnh nhân tâm thần bị điều trị một cách 
rät tâi tê. Phương pháp rút máu vẫn con được dùng phổ biến, và 
người ta cũng chế ra nhiều phương pháp để tạo các sốc nứi bệnh 
nhân. Ví du người ta quãng bệnh nhân vau một cái ghẻ, hay trồi 
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chất bệnh nhân lại rãi đổ các xổ nước lạnh vào mặt bệnh nhàn. 
Các tháy thuốc thưỡng báo cáo có các tiến bộ nơi bệnh nhân được 
điếu trị bằng các cách như thế. Tỉnh trạng đối xứ tôi tế này đối 
với các bệnh nhân tắm thần côn kéo dài cho tới cuối thế kv 18, 


Philippe Pinel 


Philippe Pinel (1745-18261 xuất thân từ mặt gia định thấy 
thuốc và đấu bằng y khoa năm 1773 tại Đại học Toulouse. Vừa khi 
bất đấu hành nghề, Pinel cảm thấy quá thất vong trước sự tham 
lam và vô cảm của các đồng nghiệp, nên ảng đã dài đến Paris để 
Lắp trung vào việc chữa bẽnh cho đãn ngheo trong thành phố 
Pinel bất đáu quan tảm đến ngươi mắc bệnh tâm thắn khi mặt 
bạn thân của ảng bị rối loạn tâm thần mà ông không thê chữa 
được, Ông tra cứu các sách hiên có vẻ bệnh tâm thần và tharn 
lhảo với các người tư xưng là chuyên gia, nhưng không thu thấp 
được thông tìn nàn đăng giá cá, ngoại trư cũng trình cua dJosep 
Daquyn (1733-1815). Daquvn tin rằng bệnh tăm thần là mật 
hiện tượng tự nhiên phải nghiên cứu và điệu trị băng các phương 
pháp của khoa học tư nhiên. Pinel và Daquyn trở thành hạn 
thần, và Daquyn đề tạng cho Pinel ấn bản thứ ha. của cuỗn sách 
Triết ly nê Bệnh Điện (1793) của ông. 


Pinel bất đầu viết các bài bán kêu gọi sự điều trị nhân đao đối 
với các người mắc bệnh tăm thắn. Năm 1793 öng được bố nh›iệmn 
chức giám đốc Dưỡng trí viện Bicêtre, vốn Ìaä một nhà thương 
điển từ 1660. Khi đi thăm khu điều trị, ông thấy đa số bệnh nhắn 
bị xiếng và có các giám thị đi rảo quanh các hức tường để canh 
chững họ trốn trại. Pinel yêu cầu thảo bỏ xiếng cho các bệnh 
nhân, vã mặc du giới chức thẩm quyền nghĩ bán thần Pinel cũng 
mất trí ví öng đã có một yêu cầu như thế, họ cũng miễn cưỡng cho 
phép ông. Pinel tiến hanh một cách thận trong, Bất đầu năm 
1793, ông tháo xiếng cha một số ít béềnh nặn và cẩn thân quan 
sát các hậu quả, 


Dưới sự điều hành của Pinel, số bệnh nhắn tử vong giảm mạnh, 
và số bệnh nhân được chữa trị và ra khỏi bệnh viện tăng nhanh. 
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Thành công của ống tại Bicetre đã khiến năm 1795 ñng được bố 
nhiệm chức giảm đốc của La Salpêtriere, dưỡng trí viện lớn nhất 
tại châu Âu thời ấy. Ấp dụng cùng các biện pháp giống như ở 
Bicẽtre, Pinel cũng đạt những thành công tương tự. Khi ông mắt 
năm 1826 vi bệnh viêm phối, ông được tổ chức đảm tang như mắt 
vị anh hùng 


Một phần vị thành còng của Pinel và một phấn vì tính thán 
thời đại, người tạ ở khắp nơi tại châu Âu và Hoa Kỳ bát đấu kêu 
gọi sự đối xử nhân đao với các bệnh nhân tâm thần. Ở Anh, 
WiHiam "Tuke (1732-1822) sáng lắp Dưỡng trí viện York năm 
1792. Dưỡng trí viện được thiết Rê giống như một nông trại hơn 
là một nhà tủ, các bệnh nhán được cho áa tử tế, tự do, kinh trọng. 
giải trí, va dạy dỗ đạo giao. Thi Tuke cồn sắng, đường trí viện 
của ông đã trở thành mô hình cho các bệnh viện tâm thần ở khắp 
aơi trên thế giới Ở Ý, Vineenzo Chiarugi (1759-18201 được hố 
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nhiệm lâm quản đốc Bệnh viên Ospidale đi Bonifazio, mật bệnh 
viện vữa được mở cho các bệnh nhãn tâm thần ở Firenza. Ngay cả 
trước Pinel, Chiarugi đã kẽu gọi các bệnh nhân tâm thắn phải 
được đối xử nhãn đạo và giải thoát khỏi mọi cưỡng bức và mọi 
cách đối xử thể lý tàn bạo. Ông còn cung cấp việc làm và các sinh 
hoạt giải trí cho các bệnh nhân và ghi lại các ca bệnh chỉ tiết. 


Benjamim Rush 


Tại Hoa Kỳ, Benjamin Rush (1745-1813), thưởng được coi là 
nhà tắm bệnh học Mỹ đầu tiên, viết cuõn Các Chứng Bệnh Túm 
Thần (1813), trong đó ông than phiến rằng các bệnh nhân tâm 
thần thường bị đổi xử tàn tệ giảng như các tội phạm hay “súc 
vật,” Ngược lại, öng kêu gọi loại hỗ viợc xiểng xích và hình phạt 
thể lý, Họ phai được hít thở không khí trong lành và ánh nắng 
mặt trời và được phép tần bộ trong khu vực bệnh viện. Hơn nữa, 
Rush chống lại việc bẽu giễu người bệnh tâm thắn trên đường phố 
để thỏa mãn sư tô mà hay lâm trò giải trị cho người khác. 


Dorotheo Lynde Dix 


Cũng tại Hoa EKy, năm 1821 Dorothea Lynde Dix (1802- 
18871 khởi xướng một chiến địch 
cải thiện điều kiện sống của các 
bênh nhắn tâm thần. Do hoàn 
cảnh gia đình đau buôn. mới 19 
tuổt Dix đã bị buộc phải rời bả 
gia đính mình và bắt đâu làm 
cô giáo năm cô mới 14 tuổi. Sau 
đó, bênh tát khiến Dix không 
thế dạy học trọn giờ được, vì 
the cả đã nhãn di dạy chú các 
tủ nhàn nữ đ trại tù Bosten. Dìịx 
nhận ra ngay rằng nhiều phụ 
nữ trang số tủ nhân nãy bị gụt 
là tậi pham và bị giam cảm tạ: 
đây thực ra chỉ là những ngưỡi Iisrerheo Lụnde Da 
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bị rối loạn tâm thản, vì vậy Dix đã dành cả mật chiến dịch 40 
năm còn lại cúa đời cä để kêu gọi cải thiện điều kiện sống của các 
bệnh nhân tâm thần. Bà đi từ bang này sang bang khác, tố cáo 
những sự đối xử và nhân đạo đối với những người mắc hệnh tâm 
thần. Trong ba năm, Dix đã đến 18 bang và mang lại các cuộc cải 
cách về tổ chức các viện tâm thần trong hâu hết các bang ấy. 
Năm 1841 khi Dix bắt đầu chiến dịch của bà, các bệnh viện tâm 
thần chỉ chăm sóc khoảng 15 phần trăm số bệnh nhãn; đến năm 
1890, con số được hưởng sự chăm sóc tại các bệnh viên này đã lên 
đến 70 phần trăm. Các sự cải thiện này phần lớn là do công sức 
của Dix. 


Nhờ các cố gắng của Pinel, Tuke, Chiarugi, Rush, và Dix, các 
bệnh nhán tâm thân hắt đầu được đối xử tử tế hơn là trong thời 
Trung Cổ và Phục Hưng. Tuy nhiên, sự chăm sóc này chù yếu chì 
liên quan đến sự cải thiện và duy trì môi trường vât chãt của 
bệnh nhân. Chính việc điều trị bẻnh tâm thần thì vẫn còn thiếu. 
Alexander và Selesnick (1966) néu ra ba lý do khiên cho việc điều 
trị còn yếu kém cả sơu khi người ta khòng còn tin rằng bệnh tám 
thần là do ma quỷ gây ra: ngu đết vẻ bản chất của bệnh tâm 
thần, sơ người tâm thần, và sự tin tưởng phổ biến rằng bệnh tâm 
thần khúng thể chữa khói. Những người như Kraepelin, Witmer, 
và các chuyên gia thôi miên thời kỳ đầu đã có những công trình 
giúp cải thiên đáng kể sự hiểu biết và điều trị bệnh tâm thần, và 
chúng ta sẽ để cập đến họ dưới đây. 


Emil Kraepelim 


Emil Kraeplel]lin (1850-1925), bừng học với Wundt, đã cố gắng 
làm cha phân loại các rối loạn tâm thần, giống như Wundt và các 
đồng nghiệp đã cố găng phân loại cảm giác. Năm 1888, Kraeplclin 
xuất bản một đanh sách cac rấi loạn tâm thân, danh sách quá 
đầy đủ khiến nó đã được đung trên khắp thê giới mãi cho tới thời 
gian gần đây. Ông phán loại các bệnh tâm thần dựa trên nguyên 
nhân gây bênh, chúng liên quan thế nào với não và hệ thần kinh, 
cac triêu chứng, và việc điều trị. Một số loại rối loạn tâm thân 
như chứng cuồng loạn và trầm cảm đã từng được Hippocrates 
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nhấc đến gần 2.300 năm trước. 
Ngoai ra có các loại rối loạn 
khác như bệnh mất trì sớm tđe- 
mrentla praeeox), biểu hiện bằng 
sự xa rỡi thực tê, bệnh mộng 
tưởng, và không kiếm soát được 
phản ứng cam xúc; bệnh hoang 
tưởng, biểu hiện bằng áo tưởng 
vẻ sự vĩ đại hay sư bách hại; 
tram cäm cuống loạn. hiệu hiện 
bằng các chụ ký bật phát cảm 
xúc và các tình trạng trảm cảm 
thụ động; và rối loạn thắn kinh, 
tiểu hiện bằng các rối loạn nhẹ 
vẻ tám thấn vä cảm xúc. 
lraeplelin tin rằng đa số hệnh 
Emil' rgepelin tâm thần không thể chữa khỏi, 

vì nguyên nhãn của chúng là ở 

các yếu tả thuậc cấu trúc cư thể 
Khi nhã tâm thần học Thuy Sì BEugen Bleuler (1657-1939) thấy 
rằng bệnh miất trí sớm có thể chữa khỏi, ảng đổi tên nó thành 
bệnh tâm thần phản liệt (scl¿zophreniazl, nghĩa đen là “chia đôi 
nhản cách.” 


Danh sách các bệnh tâm thần nhiều nhà lâm sảng, phân tâm 
hoc vã tâm bệnh học ngày nay dang sử dụng được tìm thấy trong 
cuön Cấm Nang Chn Đoán ta Thống Kẽ uẻ Bệnh Tầm Thần 
(1887) da Hội Tâm L2ÿ Học Hoa ly LÁPA! xuất bán. Khác với sách 
của Kraeplelin, không những liệt kẽ các rói loạn mà còn tìm cách 
cất nghĩa nguồn góc của chúng, sách của Hội Tâm Lý Hoc Hoa Kỳ 
chỉ cả tính chất mô tả. Nghĩa Ìã nó chỉ thuần túy liệt kê các triệu 
chứng xác đình các đang bênh tâm thần khác nhau rnà thôi. 


Tuy có những hạn chế, công trình của Efraeplelin đã là những 
bước tiến dài trong việc chuẩn hóa các phạm trù tâm bệnh và nhữ 
đó làm chú việc truyền đạt về chúng trở nên chính xác hơn. 
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Lightner Witmer 


Như Kraeplelin, Lightner 
Witmer (1867-1956) đạu bảng 
tiến sĩ đưới sự hướng dẫn của 
Wundt. Ông sinh ngủy 28 thang 
6 trong mót gia định nói tiềng 
tại Philadelphia. Witmer tất 
nghiệp cử nhän tại Đại học 
Pennsylvania năm 1388 rải lam 
giáo viên rmnön tiếng Anh và lịch 
sứ tại Hugby Academy, một 
trường trung học ở Philadelphia. 
Ông dạy ở đây trong hai năm, 
đồng thời theo học eáe khóa luật 
và chính trị tại Đại học Penn- 
sylvania, Sau khi dự một lớp của 
James MeReen Cattell, Witmer 
nghỉ đay ở Rugby vã đăng ký Lighiner Witmer 
theo chương trình sau đại học 


với Cattell. Witmer định làm luận án tiến sĩ đưới sử hướng dẫn 
của Cattell, nhưng khi Cattell chuyển đến Columbia, Witmer đến 
Leipzig. Việc đào Lạo của Witmer tại Leipzig xảy ra đồng thời với 
việc đão tạo của Titchener, 


Mùa thụ năm 1892, Witmer từ châu Âu trở về giảng đạy trong 
mốt phân khoa ở Đại học PennsyÌvania và thực hiện các nghiên 
cứu về tâm lý học thực nghiệm theo truyền thống Wundt. Ông ở 
lại Pennsylvania trong 45 nằm 


Năm 1894 trường Đai học mở một khóa đặc biệt cho các giáo 
viên trưởng công, và Witmer cũng tham dự. Khi một giáo viên mắ 
tả một học sinh của bà gập khô khăn trong vấn đề phát âm, Witmer 
cảm thấy được củng cố thêm niềm tìn vốn có của ông rằng tâm lý 
học phải cung cấp sự hiểu biết thực hành. Ông quyết đính làm việc 
với học sinh ấy, và việc này đánh dấu bước khởi đầu của ông trong 
sự nghiệp của nhà tâm lý học làm sàng. Ngay sau đó âng mở một 
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khóa học về phương pháp làm việc với các học sinh “khuyết tật 
tâm thần, khiếm thị, và tội phạm.” Năm 1896 Witmer xuất bán 
một bà) bán nhan đề “Thực hành vẻ Tâm lý học,” và năm 1897 ông 
đọc môt bài tại một hội ngbị của Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ về cùng 
để tài, trong bài phát biểu này ông là người đầu tiên sử dụng thuật 
ngữ rđm lý học lâm sàng, Năm 1896 Witmer sáng lập viện lâm 
sàng tâm lý học đầu tiên tại Đại học Pennsylvania, chỉ L7 năm sau 
khi Wundt lập phàng thí nghiệm thực nghiệm của ông. Năm 1907 
Witmer ra tạp chỉ Tâm Lý Hạc Lám Sàng, và tạp chí này đã có 
công lứn trang việc cổ vũ và định nghĩa nghề tâm lý học lâm sàng. 
Theo Witmer và những người khác, một nghề mới đang xuất hiện 
rõ ràng, và cần có một tên gọi cho nó. Trong bài khai trương cho 
tạp chí này,Witmer đặt tên cho nghề mới này là tâm lý học lâm 
sàng, đồng thời mô tả nó như sau: 


Mặc dù tâm lý học lâm sàng rõ ràng liên quan đến y khoa, 
nó cũng liên quan một thiết uới xã hội học uà khoa sư phạm... 
Rất nhiều nội dung nghiên cứu khoa học không được sử 
dụng, bớt 0ì các nhà tâm lý học đặt quan tâm của họ uào 
những chỗ khác, uà những người thường xuyên tiếp xúc uói 
các biện tượng thực tế thì lạt không được sự đào luyện cần 
thiết để biến kính nghiệm uà sự quan sát của họ trở thành 
có giả trị khoa học... thuật ngữ “tâm lý học lâm sàng” 0à 
“ám sàng tâm Ìý” chúc chắn bị nhiều người cho là một sự 
gán ghép từ ngữ hiên quan đến các đề tài bhá khác biệt 
nhau... tôt ã mượn từ "lãm sàng” của y bhoa, bởi 0ì tôi thấy 
nó là từ thích hợp nhất để mô tú tính chất của phương phán 
mà tôi thấy là cân thiết cho công tiệc này... Các phương 
pháp cúa tám lý học lắm: sàng cẩn được dùng đến mỗt khi 
tình trạng tâm lý cúa môt người được xúc định băng quan 
sút ba thị nghiêm, bò 0iệc trí liệu sự phạm được áp dụng để 
tạo ra một sự thay đổi, nghĩa là sự phát triển tâm lý của 
một ca nhân như thế, Du chủ thẻ la trẻ em bay người lớn, 
tiệc tham tà chứa bệnh cá thể được tiến hònh uè các bết 
quá có thể được diễn tả hằng phương pháp lắm sàng. (Trích 
trong McRevnolds, 1987, tr. 853). 
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McReynolds cho rằng phải coi Witmer Ìa người sáng lập tâm lý 
học làm sảng, nhưng ông nhìn nhận rằng có thể có người lại cợi 
người sáng lập tâm lý họe lâm sang là Freud, Bimnet, hay Rogcrs. 


Tuy chúng ta nói nhiều về các cống hiến của Witmer cho tâm 
lý học lâm sàng, áng cũng có những đóng gop quan trọng cho 
khoa tâm lý học nhà trường và khoa giáo dục đặc biệt. 


Cân lưu ý rằng Witmey được đào luyên như một nhà tâm lý 
học thực nghiệm và ông kháng bao giờ thay đổi niềm fìn của ông 
rằng các nhà lâm sàng phải có một sự đào luyện nghiêm khác về 
phương pháp luận khoa học; và nên đao luyện này phải đạt tới 
trình độ tiến sĩ (Ph_D.). Theo Witmer, các nhà lâm sàng phải là 
các nhà khoa học - các nhà khoa học có khả năng ứng dụng kiên 
thức eúa mình để giúp đỡ các cá nhản bị rối loạn. 


SỨ FÃNE THẲNB BIÏA MỸ fÌH TÂM LÝ HỘI VI MŨ BÌNH Y RQ£ VỀ 
BỆNH TÂM TIẤN 


Khi khoa học tự nhiên tổ ra thành công, người ta đem ứng dụng 
các nguyên tác khoa học vào moi sự, kể cá con người. Khi ứng dụng 
vao con người, thuyết tất định, thuyết cơ giới, và thuyết thực chứng 
đài hỏi tìm kiếm một nguyên nhản tự nhiền cho mại hành vì cua con 
người. kể cả hành vị bất bình thường. Sau bai ngàn năm, tình hình 
lại trớ vẻ gân như vào thời của Hìppoerates; một lần nữa người ta lại 
nhấn mạnh rằng não là trung tâm của trí khôn và cảm xúc. 


Khuynh hướng trở về với tự nhiên vưa tốt vừa tai hại cho tâm lý 
học. Nó tốt vì nó loại hả khuynh hướng thần bí và mê tín. Người ta 
không còn nghì răng ma quỷ hay các mãnh lực sự ác là nguyên 
nhân của bệnh tầm thần. Về mặt tiêu cực, nó không khuyến khích 
người ta tìm hiểu các nhân !6 tắm linh tiềm ẩn trong các bệnh tắm 
thân, vì người ta cho rằng fim hiêu các nhân tố ấy là quay trở về 
với khoa ma quỷ học. Vào giửa thế kỷ 19, người ta chủ yếu tin rằng 
nguyên nhân của mọi bệnh tật, kể cả bệnh tâm thần, là sự rối loan 
sinh lý hay rối loạn hóa học của não. Niểm tín này làm suy giảm 
việc tìm kiếm các nguyên nhân tâm lý của bệnh tảm thần, như sự 
xung đột. thất vọng, rối loạn cảm xuc, hay các yếu tố ý thúc khác. 
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Ngày nay vẫn can có tranh cãi giữa những người tìm cách cắt 
nghĩa mọi hanh vì con người dựa theo sinh lý học hay hóa học 
(nghìa là những người theo mö hình v khoa) vã những người nhấn 
mạnh tắm quan trong của các yếu tổ tâm lý thay đổi như xung 
đọt, thất vọng, lo âu, sợ hãi, và động cơ vó thức (những người theu 
mỗ hinh tăm lý). 


Một số tác giả chủ rằng nếu một bệnh không có cứ sử thắn 
kinh sinh ly thi không phải lã một bệnh. Nghĩa là não có thế bị 
bệnh va tạo ra các rối loạn hành vì khác nhau, nhưng những 
trường hợp nãy không nhải là “tắm” benh, mà chỉ là một bênh 
thể ouát tý hay rối loạn chức năng thế !ý. Ví dụ, trong cuốn sách 
rất ảnh hưởng của ông nhan để Hayền thoại oê Bênh Tám thân 
(1874), Szasz, vấn là một nhả tâm bệnh học, cho rằng những cái 
từng được gọi vã đang được gọi là bệnh tâm thần phản ảnh các 
vấn đẻ trong đời sống hay sự không hoà hợp nhưng không phải là 
miột bệnh thực sư. Vĩ vậy theo Szasz, việc chấn doán bệnh tắm 
thần phản ánh một phản đoãn xá hội, chính trị, hay đạo đức, chứ 
không phải một chẩn đoán y khoa. Theo Szasz, tâm bệnh học và 
tảm lý học lãm sàng là các nghề giá trị nều người chữa bênh coi 
các ngưởi mà họ giúp đỡ như là khách hàng hơn là bệnh nhâu và 
mục tiêu của họ là giúp bệnh nhãn học hiết về bản thần họ, vẻ 
người khác, vã vẻ cuộc đời. Chúng là các nghề vô giá trị, hay “giả 
khoa học,” nếu chúng coi mục tiêu của chúng là giúp đỡ các bệnh 
nhân hỏi phục khối các bệnh tâm thần của họ. 


Như sẽ thấy trong chương sau, Freud được đào tạo về y khoa 
trong truyền thống thực chứng của Helmholtz, và ban đầu ông đã 
cố gắng cắt nghĩa nhắn cách dựa theo mô hình y khoa. Nhưng ông 
thất vong với công việc này, và buộc phải chuyển sang mô hình 
tâm lý. Phần lớn lý da khiến Freud chuyển sang mô hình tăm lý 
học là đo công trình của các nhà thôi miền đấu tiên, vã chúng ta 
sẻ bàn đến họ ở phắn sau đây, 


SỬ IIJNE THÊI MIỄN 
Một điều trái khoáy là con đường rời bó khoa ma quý học để đến 
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vất mát sự hiểu biết tốt hơn về 
bệnh Lâm thân lại bao gom công 
trình của Pranz Anton 
Mesmer (1734-1S15! Cáng 
trình của Mesmer sau này được 
đánh giá là phản khoa học. 
nhưng cö thời lý thuyết của ông 
ve từ tỉnh cua động vật tựng được 
coi là rốt sự tiến bộ chống lại 
các sự mê tín đang thông trị tìm 
ấy. Nám 1776 Megmer tất 
nghiệp y khoa từ Đại học Vienna. 
Trong luận án của ông nhan đẻ 
“Bản vẻ Anh hướng của các H1! 
tính,” ng cho rằng các bành tình 
ảnh hướng trên củn người thủng 


qua một lực trà ông gởi là /Huớng 


Fronz Antan Mtesrner 


lực động uát: Neụ xet đến luật 
van vàt háp dân của Newton, 
thuyết này của Mesmer khong có vẻ gì là quá đáng. 


Đầu những năm 1770, Mestmer gặp một lĩnh mục dâng Tên là 
Maximillian Hell kế chu Mesrner chuyên ông đã dùng ruột nâm 
chấm đề chữa bệnh. Sau đó chính Mesmer đã dùng một nam 
chãm đề "chứa” một bệnh nhân của ông sau khi mọi phướng pháp 
chữa trị khác đã tháất bại. Sau đồ ôõng lại dùng cùng phương pháp 
trị bệnh bảng nam châm cho các bệnh nhăn khác và cũng thănh 
công như thế. Tuy nhiên cần ưu ý rằng việc điều trị bằng nam 
chấm luận luôn đòi hỏi phải ám thị chứ bệnh nhân để hạ thì hành 
đúng những gì họ được bảo cho biết sẽ xây tra 


Lúc đảu, Mesmer cho rằng cơ thể của mỗi người đêu chứa một 
lực từ trưởng. Nơi người ranh khỏe, lực từ trường được phân phối 
đồng đếu khắp cơ thé, nhưng nơi người bệnh, nó được phăn phổi 
không đồng đếu. Sự phân phối không đồng đều lực từ trường nãy 
tạo ra các triệu chứng thẻ lý. Bảng cách sử dụng nam chäm, 
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người ta cô thể phản phổi lại lực tứ trường và phục hỏi sức khảe 
của bệnh nhân. 


Khàng lâu sau, Mesmer kết luận răng không cán phải dụng 
một nam châm, bởi vì bất cứ vật gïĩ ông cham vào đểu được từ 
hóa. Sau đó, ông lại khám phá ra rằng ông không cẩn phải đùng 
một vật gì cả, mã chí cần đất bản tay ông gắn cơ thể bệnh nhãn 
đã đủ để bệnh nhân chịu ánh hướng của lực từ của Mesmer. Mesmer 
kết luận rằng mặc dù mọi người đều chứa một lực từ trường, lực 
nây nơi một sử người mạnh hơu nơi một số khác. Những ngươi 
nây có khả năng chữa bẽnh tự nhiễm, trang gõ đó có ông, 


Khi phương pháp chữa bệnh bằng nam châm trở thành phá 
biến, Cha Hell tuyên bố ông là người đầu tiền sử dụng nỏ. Tiếp 
theo là một cuộc tranh cãi lớn nổ ra trên các mặt báo, Trong cuộc 
tranh luận này, Mesmer thắng (có lẽ không chính đáng), và thuật 
ngư từ tính động vật được sử dụng lấn đấu tiên. 


Năm 1777 Mesmer đồng ý chữa trị cho EFraulein Paradies, mt 
cô gài 17 tuổi là nhạc sĩ dương cảm đã bị khiểm thị từ năm 3 tuổi, 
Mesmer tuyên bố õng có thể hãi phục thị giác cho cô nhưng cô chỉ 
có thể nhìn thấy khi ở một mình với ông, Giới y học tố cảo ông lä 
lang băm, và ũng bị trục xuất khỏi Vienna. Ông trấn sang Paris, 
tại đây ông thu hút ngay lặp tức đồng đáo người hàm mộ theo 
ông, Ông quá nối tiếng khiến ông phải quyết định điều trị từng 
nhềm bệnh nhãn thay vì từng người, thể mà ông vẫn thành công. 
Các hénH nhân thưỡng vào một căn phòng trải thảm dày, ánh 
sang lữ rnữ, chung quanh phòng đặt đẩy gương. Các hệnh nhân 
tay năm chát những thanh sắt chấi lên từ một cái thùng đựng 
đây nước "từ tính.” Alesmer thong thả hước vào phòng chữa hệnh, 
mình khoác một áo choảng mau húa cä và tay vảy một chiếc đúa 
thần. Tất cá nghí thức này nhằm tạo mật “cơn sốc” nơi các bệnh 
nhãn của ông. Trong cưn sốc, các bệnh nhân thường la thét, minh 
toát mỏ hỏi lạnh, và úi mửa. Ông cho rằng khi một bệnh nhân 
lên cơn söc, những bênh nhân khác cũng sẽ làm như thế. Như 
vậy. việc chữa trị từng nhám hệnh nhân không chỉ tăng thu nhấp 
che Mesmer (mặc dù những bệnh nhân nghèo được miễn phí!l, mã 
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còn tăng hiệu quả chữa bệnh. Vì tác động này mà về sau ông gọi 
là hiệu quả lây lan, nhiều bệnh nhân khi ở một mình với thầy 
thuốc thì không có phản ứng trước các lời ám thị, nhưng thường 
phản ứng khi thấy các bệnh nhân khác phản ứng. Nhiều bệnh 
nhân của Mesmer báo cáo là được khỏi bệnh. Trong tất cá các 
trường hợp này, các triệu chứng biến mất phần lớn thuộc loại rối 
loạn tâm thần, nghĩa là cá nguồn gốc tâm lý. Lợi điểm của tất cả 
các nhà chữa bệnh bằng trừ tà, bằng đức tin, và của Mesmer là ở 
chỗ các bệnh nhân sau khi kinh nghiệm một cơn sốc cảm xúc 
mạnh, thì các triệu chứng thường suy giảm rõ rệt. Tới lúc này, 
việc điều trị của Mesmer đã chứa đầy nghỉ thức. 


Khi danh tiếng Mesmer nổi lên như cồn và hàng ngàn người 
túa đến phòng lâm sàng của ông, thì các người phê bình âng càng 
tỏ ra nghiêm khắc hơn. Hàng giáo sĩ Pháp tố cáo ông liên minh 
với ma quỷ, và giới y khoa tố cáo ông là một tay lang băm. Để trả 
lời cho những phê bình của giới y khoa, ông đề nghị chọn ra bất 
kỳ 20 bệnh nhân nào, rồi đưa 10 bệnh nhãn trong số đó đến choụ 
ông điều trị, còn 10 người khác đưa đến cho Hội Hàn Lâm Y Khoa 
Pháp điều trị; sau đó sẽ so sánh kết quả của hai nhóm. Để nghị 
hấp dẫn của Mesmer bị bác. Năm 1781 Nữ hoàng Marie Antoinette, 
một trong số những người bạn có ảnh hưởng nhất của Mesmer, để 
nghị tặng Mesmer một tòa lâu đài và một món lương hưu suốt đời 
với điều kiện ông tiết lộ bí quyết thành công của ông. Nhưng 
Mesmer từ chối lời đề nghị ấy. 


Mesmer không bằng lòng với danh tiếng mà ông đã đạt được. 
Điều âng muốn một cách vô vọng là được sự thừa nhận của giới 
y khoa. Nhưng giới này luôn luôn coi ông là mật tay lang băm. 
Năm 1784 Hội Hài Hòa (một nhóm đấn mình cổ xuý cho thuyết 
từ tính động vật) đã thuyết phục vua nước Pháp lập một úy ban 
nghiên cứu khách quan về các hiệu quả của từ tính động vật. Ủy 
han này gầm những thành viên rất nổi tiếng như Benjamin 
Eranklin, chủ tịch Ủy ban; Antoine Lavoisier, nhà hóa học nổi 
tiếng; và Joseph Guillotine, người sáng chế ra máy chém nhằm 
giúp những tử tù bị kết án tử hình được chết một cách “nhân 
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đạu.” Và ủy ban đã thực hiện mặt số cuộc thí nghiệm để chứng 
mình các tuyên bố của Mesnter. 


Điều gây tuyệt vọng cho Mesmer là, trong báo cáo của úy bạn 
vào tháng 8, 1784, ủy ban kết luận không có cái gọi lã từ tính động 
vật, va mọi kết quả tích cực của việc điều trị được coi là nhờ từ tính 
đều là da óc tưởng tượng mà thỏi. Ủy bạn gán cho Mesmer là một 
tay thần bí và cuỗng tín. Mặc dù nhiều người khuyến khích Mesrmmer 
tiếp tục công trình của ãng và viết sách, các kết luân của úy ban đã 
hoàn toàn phá hủy sự nghiệp của ông, và ông hị rơi vào quên láng. 


Hầu tước đe Puységuv 


Tuy báo cáo của ủy ban đã làm cho chính Mesmer phải im 
lặng, các thành viên khác của Hội Hải Hoà vẫn tiếp tục sử dụng 
và sửa đổi các thủ thuật của Mesmer. Một người trong số đồ là 
Hầu tước đe Puységur (1751-1825) đã khám phá ra rằng việc sử 
dụng từ tình không nhất thiết phải cá cơn sốc tranh như phương 
pháp của Mesmer đài hồi. Chỉ cần đặt một người vào một nơi vên 
tĩnh, đưa họ vào rnột tình trạng ngây ngất như ngủ, Puységur củ 
thể cho thấy mốt sẽ hiện tượng. Mạc dù người này có vẽ ngủ, hạ 
vẫn phản ứng tiếng nói của Puysógur và theo các lệnh của âng. Vì 
tình trạng ngây ngất như ngủ thay thể cho cơn sốc, Puysẻgur gọi 
trang thái này là mộng du nhân tạo. Ông thấy rằng kết quả 
điều trị bằng giấc ngủ nhân tạo này cũng tất như kết quả của 
phương pháp cơn sốc của Mesmer. 


Với phương pháp mới này, Puysẻgur đã có nhiều khám phá 
mới. Thực vậy. ông đã tìm ra đa số các hiện tượng thôi miền được 
biết đến ngày nay. Ông thấy rằng trong tĩnh trạng mộng đu, các 
cá nhân rất đễ bị ám thị, Nếu người ta ám thị cho họ rằng một 
điều gì là đúng, họ sẽ hành động như thể điểu đả là đúng thực sự. 
Người ta cũng nhận thấy rằng các ca nhản không thể nhớ những 
gì đã xảy ra trong khi họ ở trong trạng thái ngây ngất. và hiện 
tương này về sau được gọi là sự mất trí nhớ hậu thôi miên. 
Người ta cũng nhân thấy hiện tượng mà ngày nay gọi là sự ám 
thị hậu thỏi miên. 
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dJiohn Elliotson, James Esdaile, và James Braid 


Vì sự tác động bằng từ tính có thể làm cho một bệnh nhần 
quên đi cảm giác đau, một số nhà y học bắt đầu nghĩ có thể dùng 
từ tính để làm chất gây mê trong phấu thuật. John Elliotson 
(1791-1868) gợi ý sử dụng thủ thuật thôi miền trong phẫu thuật, 
nhưng luật y khoa ngăn cấm sử dụng ná, cho dù không có các chất 
gây mê khác. Ở Ấn Độ, James PEsdaile (1808-1859), một bác s1 
giai phẫu trong quân đôi Anh tại Calcutta, đã thực hiện trên 250 
ca phâu thuật không dau trên các tội phạm người An, nhưng các 
kết quả của õöng không được nhìn nhận vì ông làm trên những 
ngưới bán xư và vì vây không có giá trị đối với nước Anh, Khoảng 
cùng thơi kỳ này, người ta khám phá ra các chất khí có tác dụng 
gây mê, vì thế việc sứ dụng thôi miên để gây mê đã hẳn như hoàn 
toan biến mất. 


James Braid (1795-1860), một bác sĩ giải phẫu Tô Cách Lan. 
hoài nghỉ tác dụng của thôi miên, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng 
một bệnh nhân được thôi miên, ông tin chắc rằng nhiều hiệu quả 
của thôi miên là có thực. Braid tiến hành nghiên cứu hiện tượng 
này một cách hệ thống, và năm 1843 ông viết Lý giái uè Giác nựủ 

Thần kính. Braid giải thích thôi miền như là sự tập trung kéo đài 
và sự suy nhược thể vật lý theo sau, đông thời ông giải thích rằng 
kết quả có được là da tính ám thị của bệnh nhân hơn là bởi hãt cứ 
năng lực nào từ phía người thôi miễn. Ông đặt lại tên cho hiện 
tượng này là hiện tượng thôi miền thần kinh, sau đó được gọi tất là 
thôi miên (tiếng Anh la hypuosis, từ gốc Hy Lạp là ypnos = giấc 
ngủ). Braid đã có công lớn làm cho hiên tượng trước kia được biết 
đến với tên gọi bừ tính, mesmer, hay mộng du trở thành mật hiện 
tượng được kính trọng trong giới y khoa. 


Trường phái Nancy 


Được thuyết phục bởi giá trị của thôi miên, Auguste 
Ambroise Liébeault (1823-1904) muốn đưa nó ứng dụng trong 
thực hành nhưng không tìm được bệnh nhân nào chpu để cho 
ông thử nghiệm. Cuối cùng, ông đồng ý điều trị miễn phí cho 
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bệnh nhần nào chấp nhận để ông thải miễn. Một ít bệnh nhận đã 
đóng ý, và Liêbeault quả thanh cảng khiến cho chẳng bao lâu sau. 
nghề của ông bị đe doa vì có quá nhiều bệnh nhân miễn phí. 
hông lãu sau, Liêbeault điểu trị rnot bệnh nhân của âng bằng 
thôi miễn va nhân thù lao tủy theo khả năng của mỗi bênh nhãn. 
Một “trường phải” được thiết lặp quanh công việc của ống, và vì 
óng hành nghề tại một làng ở Pháp ngay ở ngoại ó thành phố 
Nancy, nó được gọi là trường phái Nancy. 


Trường phái đã thu hút một số đông các y sĩ: trong số đỏ có 
Hippolyte Bernheim (1840-1919), sau này trở thánh phát ngôn 
nhắn chính cua trường phái Nancy. Bernheim cho rằng mọt người 
đều eó khả năng tự kỷ ám thị, nhưng một số có khả năng tự kỷ 
ảm thị manh hơn số khác, và số người cú khả năng tự ký ár: thị 
cao này thì để bị thôi miền hơn những người khác. 


tAR(0T VÀ VIỆt BIẾU TRỊ BỆNH RỮI LAN TÂM THẤN 


khác với sự tin tưởng của trường phái Nancy, Jean-Martin 
Charcot (1825-1893! không tin rằng tính tự ký ám thị là đặc 
tính chung của mọi người. Charcot tín rằng chỉ những người bị 
bệnh thần kính gọi là rối loạn tâm thấn mới có thể bị thải miền, 
Sự tin tưởng này đã khiến Charcot và các đống nghiệp của ông 
đối chọi hẳn. với các thành viên của trường phải Naney - nhóm 
thứ nhất tin rằng khá năng bị thôi miên là một dấu hiệu bênh lý 
tâm thần. còn nhóm thứ hai tin rằng nó là hoàn toàn bình thường. 
Cuộc tranh cãi trở nền sối động và đã kéo dài nhiều năm. 


Khi Chareøt được hể nhiệm làm giảm đốc của dưỡng trí viên 
La Salpetriere, ông ngay lặp tức biến nó thành một trung tắm 
nghiên cứu. Tuy là một con người rau mè thích khoe trương, 
Chiatcot được coi là một trong số các bác sĩ lỗi lac nhất của chảu 
Âu. Các lớp học của ông được rất nhiều người dự, cá những 
người chuyên môn lắn những người nghiệp dư. Trung số những 
người nghe ống giảng, có Alfred Binet, William James, vã 
Sigmund Freud., Tham chí Chareot còn trở thành một thần tượng 
của Ereud, 
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Chhareot ngày câng quan tầm đến bênh ưu uất (vsteriữ), mốt 


cân bệnh mà đa số cát bác sĩ cho là bệnh gia vớ vì họ không tìm 
ra nguyên nhân não đã gãy ra các triệu chứng của bệnh, 


Chareot Không chấp nhận thuyết coi bệnh ưu uất là giả vớ và 
ông Kết luàn răng các bènh nhắn rồi loạn tảm thần có những khó 
chu thực sự. Tuy nhiên, trung thành với mô hình v khaa, ông kẻt 
luận răng bênh tu uất là do sự thoái hóa thần kính di truyền tiên 
triên đân đán và khúng thể phục hỏi. Vì ca chứng rồi loạn tâm 
thản va sự thối mièn điêu tạn ra những triệu chứng giống nhau (vì 
dụ tế liệt và mắt cảm giác đau), Chareot kết luận răng tính tự kỷ 
ấm thị cho thấy sự hiến điện của bênh ưu uất 


Vào cuối đơi, Charcot nhìn nhân rằng thuyết của ông về tính tư 
ký ám thị là sai và thuyết của trường phải Nancv đúng. Dù vậy. uy 
tin của Charecot càng làm cho thuật thôi miền được kính trọng 
nhiều hơn: nhưng quan trạng hơn nữa, Charcot đã giúp người ta 
thây râng ứu uất là một bệnh thực sư đảng các bác sỉ quan tâm 

Pierre ‹lanet 


Pierre ‹Janet (1859-1847) là học trò của Chareot, nhưng khác 
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với thầy mình, Janet giải thích hiện tượng thỏi miên và ưu uất 
như là hiện tượng tâm lý hơn là sinh lý. Sau khi thải miền một 
phụ nữ tên là Lẻonie, jJanet nhân thấy các khia cạnh nhân cách 
khác nhau của cô thưỡng xuất hiện ở các mức độ khác nhau của 
tinh trạng ngũy ngất trong khi thôi miễn. Ông kết luận rằng đối 
với một số người, các khía cạnh nhân cách bị tách rời nhau, và các 
khía cạnh tách rời này có thế hộc lộ trong lúc bị thôi miền. .Janet 
Suy ra răng các triệu chứng tu uất có thể là da ảnh hưởng “Hẻm 
thức” của các khía cạnh nhãn cách tách rời này. 


Chúng ta thấy nhiều điều trong công trình của vlanet sẽ có 
trong công trình của Freud sau này. Thậm chỉ các tên gọi mà họ 
dùng để mô tả phương pháp của họ cũng giống nhau; Janet gọi 
phương pháp của ông là phân tích támn lý hạe (method payeholoeical 
analysio), củn Freud gọi phương pháp của ông là phần tâm họục 
(pxychoanalysis). Các ý tướng của đanct giống các ý Lướng của 
Freud đến nải có cuộc tranh cãi giữa hai ngưới về quyền 1 tiên, 
Ereud cho rằng Janet triển khai các ý tưởng ấy quá hơi hợt. Còn 
ÄJanet thì cho rằng cải mã Freud gọi là tâm phản học có nguồn 
gốc từ công trình của ong và của Charcat (R. l. Watson, 1978). 


tÁC PÂU HỦI THẢ LUẬN 


1. Bệnh tảm thắn lã gi? Trong câu trả lỡi, hãy nêu các tiêu 
chuẩn đã được dùng trong lịch sử để định pghia bệnh tâm 
thán. 

2, Tám lược các mô hình y khoa, tâm lý, và siêu nhiên cúa 
bênh Lám thần và nêu một ví dụ vé mỗi mò hình, 

3. Hãy mô ta phương pháp điều trị sẽ thể não nếu nó dưa trên 
mô hình tâm lý, mö hình siêu nhiên, và mã hình sinh vất 
học về bệnh tâm thần. 

4. Hippnerates đính nghĩa thể nao về bệnh tật và sức khỏe? 
Ông kẻ taa điều trị thể não để giúp bệnh nhân phục hỏi 
sức khỏe? 
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. Pinel có tằm quan trọng nào trong lịch sử điều trị bệnh tầm thần? 


6. Tại sao bang liệt kè của Rracplelin về các loại bệnh tâm 
thần được coi là vừa tích cực vừa tiêu cục? 


7. Tóm tắt các lý đo tại sao Witmer được coi la nhà sáng lập 
tâm lý học lãm sàng. 


8, Tại sao Szasz cót bệnh tâm thần như là một huyên thoại? 
Tại sao ông cảm thấy việc gọi một ai là người mắc bệnh 
tâm thần là làm hại người ấy? 


9. Theo Mesmer, đầu là nguyên nhân của bênh tâm thản và 
bệnh thể vật lý? Ong dùng các thủ thuật nào để điều trì cao 
benh ấy? Số phân cúa Mesmor thế nào? 


1Ò Puységur nhận thấy các hiện tượng gì khi nghiên cứu về 
tình trạng mộng du nhắn tạo? 


11. Mô tả cuộc tranh cãi giữa trường phá: Naney và Charcot về 
tính tự kỷ ám thị Cuỏi cùng ai thắng trong cuộc tranh cãi? 

12. Tom tát giải thích của Janet về các triêu chứng ưu uât và 
hiện tượng thai miên. 


TỪ VŨN6 


.Animal magnetism - Từ tính động vật: Một )ực mà Mesmer 
và một số tác giá khác tin là được phân phối đông đều khắp 
cơ thế của người khỏe mạnh và không đồng đều ở cơ thê 
ngườừi có bệnh. 


Artifcial somnamrbulism - Mộng du nhân tạo: Trạng thái 
mê sáng giững như ngủ mà Puységur tạo ra nơi các bệnh 
nhân của öng. Sau này nó được gọi là trạng thái thôi mien. 

Clininal psychology - Tâm lý lâm sàng: Ngành thực hành 
do Witmer sáng lập, có mục đích áp dụng các nguyên tắc 
của nghiên cứu tám lý học vão việc chẩn đoán và điều trị 
các bệnh nhân tâm thần, 
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Contagion effect - Hiệu quả lây lan: Khuynh hướng của 
những người dễ by ám thị khi ở trong môt nhóm hơn là khí 
ở một mình. 


Contagious magie - Pháp thuật cận cảm: Một loại pháp 
thuật cảm ứng (syrnpathelic magic). Người ta tìn rằng làm 
một điều gì cho mật đồ vật từng thuộc về một người hay 
từng gắn bó gần gũi với người ấy thì sẽ ánh hướng đến 
người ấy. 


Homeopathie magie - Pháp thuật đồng cảm: Một loại pháp 
thuật cảm ứng (svmpathetie magic). Người ta tín rằng làm 
một điều gì cho một vật có hình đáng giống như một người 
no thì sẽ anh hướng đến người ấy. 


Medical madel of mental ïllness - Mô hình y khoa về bệnh 
tâm thần: Giả thiệt cho rằng bệnh tâm thân là do các nguyên 
nhân sinh vât he như tổn thương não, cơ cấu dẫn truyền thần 
kinh hư hại, hay da cac phần ứng hóa học không hình thường. 


Mental íÌiness - Rệnh tâm thần hưy tâm bệnh: Tình trạng 
khí một người được củi là có các cam xúc, tư tưởng, hay 
hành ví khac một cach cơ bản với tình trạng của những 
người được cại là hình thường vào một thời gian và nơi chốn 
nhất định trong lịch xử. 


Pasthypnatie amnesia - Sự mất trí nhớ sau thôi miên: 
Nhhuynh hướng cúa môt người quên hết những gì đã xây ra 
cho mình trang tình trạng thỏi miên. 


Posthypnoftie suggestian - Sự ám thị sau thôi miên: Sự 
ám thì mà mặt người nhận được trong lúc thôi miên và 
hanh đậng theo sự ám thị âv khì trở về trạng thái thức. 


IDPsychologieal model of mental illness - Mỏ hình tâm 
lý về bệnh tâm thần: Giá thiết chủ rằng bệnh tâm 
thần phát sinh đo rác nguyên nhân tầm Jy như xung đột, 
lo âu, tìn tướng sai lạc, thất vong, hay kinh nghiệm bị 
chấn đông. 
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Psychotherapy - Tâm lý trị liệu: Bất kỳ cố gắng nào nhằm 
giúp một người bị rối loạn tăm thần. Các điểm chung của 
mọi kiếu tâm ly trị liệu trong lịch sử là: một người bệnh, 
một điều trị viễn, và một kiễu nghĩ thức nao đó. 


Supernantưral model of mental ïllness - Mô hình siêu 
nhiên về bệnh tầm thần: Giá thiết cho rằng bệnh tâm 
thần phát sinh đo các thưc thể siêu nhiên như ma quỷ nhập 
vào ca thể hay do ý muốn của thần thánh. 


Sympathetic magic - Pháp thuật cảm ứng: Sự Lin tưởng 
rằng làm mật điều gì cho môt đồ vật cá hình dáng giống 
như một người hay đã từng gắn bó gần gũi với người Ấy, sẽ 
có thể ảnh hưởng đến chính người ấy. (Xem Homeopathic 
magic bở onLagious magic.) 


Trephination - Thuật khoét sọ: Thủ thuật của người thời sơ 
khai khoót một lỗ hở trên hộp sọ người bệnh, vì tướng rằng 
qua )ã hử ấy thân ác gây bệnh co thể thoát ra ngoài. 


bả! 


XVI 


TÂM PHÂN HỌC 


hi tâm lý học trở thành khoa học. lúc đầu nó trở thành 

Ì một khoa học về kinh nghiệm ý thức. sau đó trở thành 
khoa học vẻ hành ví. Các đại biểu của các trường phái tâm lý học 
đầu tiên - ví dụ, Wumdt, Titchener, và James - đã biết. đến các quá 
trình vô thức nhưng họ coi điều đó không quan trọng. Các nhà 
tâm lý họe hành vị thậm chí còn từ chốt việc đưa ý thức vào nỗi 
dung tâm lý học của họ; vì vậy viêc gơi ý đến chuyện nghiên cửn 
vẻ vô thức đều bị họ coi là hoàn toan vá lý. Và mặc dù tâm lý học 
hình thức đựa vào tính thần. nó chỉ tập trung hoàn toàn vào các 
quá trình của ý thức mà thôi. 


Vãy làm thế nào có thể xuất hiện một tâm lý học nhấn mạnh 
vào các quá trình cua vô thức? Câu trả lơi là không bắt nguần từ 
tâm lý bọc lý thuyết hay thực nghiệm. Thực vậy, nó hoàn toàn 
không xuất phát từ truyền thông duy nghiệm hay liên tưởng, như 
đa số các laa! tâm lý học khác. Mu nó đến tư việc thực hành lâm 
sàng. Những người phát triển tâm lý học vẻ vô thức không quan 
tâm tới mục địch thực nghiệm hay triết lý khoa hoc; họ cũng 
không quan tâm tới viêc chứng mình các khẳng đỉnh của thuyết 
liên tưởng. Đóng hơn, họ tập trung vào việc tìm biểu các nguyên 
nhân của bệnh tâm thần và sử dụng sự hiểu biết này để giúp các 
bênh nhân tâm thần. 

Khi nhấn manh tầm quan trạng của vô thức như nguyên nhán 
của các bệnh tâm thản (và sau này cúa đa số bành vì con người), 
nhóm cá nhăn ít ôi này tụ tách mình ra khỏi những nhà tâm lý 
học đương thời cùng như những đồng nghiệp y khoa của họ. Sự 
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nhấn mạnh các nguyên nhân ¿đm ¡ý của bệnh tâm thân đã tạch 
biệt nhóm y sĩ íb öi này ra khỏi ngành nghề của họ ra khủi luồn 
tam lý học chuyên nghiệp. Cuộc đấu tranh của họ không đề đàng. 
nhưng họ đã kiên trì; cuối cùng, họ đã thuyết phục được giới y 
khoa, giới tâm lý học chuyên nghiệp, và công chúng mà nói ràng 
các quá trình vô thức cần phải được xét đến trong việc tìm hiểu 
hành vi côn người. Sigrnund Ereud là lãnh tụ của nhóm người đầu 
tranh này, nhưng trước khi trình bày về công trình của ông, chúng 
ta để cập đến một số cộng trình có trước ông. 


TIỀN $Ử DỬA $Iƒ PHÁT TRIỂN TÂM PHÂN II 


Như ta sẽ thấy, cả các hiện tượng thôi miên lẫn sự quan tâm của 
Charcot về chứng ưu uất. đều đã ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển 
lý thuyết của Freud, nhưng cũng còn có một số ảnh hưởng khác 
nữa Chúng ta sẽ xét qua các nền triết học, khoa học, và văn học 
mà Freud từng biết đến và về sau đã xuất hiện dưới hình thức này 
hay hình thức khác trong lý thuyết về tâm phân học của Freud, 


Leibniz, với thuyết đơn tử của ông, đã cho thấy rằng, tùy theo 
con số các đơn tử liên quan, các raức đỏ ý thức có thể có các dạng 
khác nhau, tư các trì giác rõ ràng đến các kinh nghiệm mã chúng 
ta không ý thức được. Gaethe tuy là một tác giá rất được Freud ưa 
thích, và đậng cơ chính của tâm phân học chắc chắn hợp với mô 
tả của Goothe về thân phận con người như môt cuộc đấu tranh 
không ngưng nghỉ giữa các cảm xúc và các khuynh hương đối chọi 
nhau. Herbart từng gợi ý rằng có một ngưỡng mà ở bên trên 
ngưỡng đó ta có một ý tưởng về ý thức và ở bên đưới ngưững đó la 
ý tưởng vô thức. Schopenhauer tin rằng con người bị chỉ phối bởi 
các ước muốn võ lý hơn là bởi lý trí. Vì các bản năng quyết định 
hành vi, nên con người không ngừng dao động giữa một trạng 
thái có nhu cầu và một trạng thái được thỏa mãn Schopenhauer 
đã đi trước Ereud trong khái niệm thăng hoa khi ông nói rằng 
chúng ta có thể làm dịu bớt hay thoát được các mành lực vô lý 
bên trong chúng ta bằng cách dấn mình vào âm nhạc, thì ca, hay 
nghệ thuật. Giống như Schopenhauer, Nietzsehe tin rằng bản chất 
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con người là vô lý. Nhưng khác với Schopenhauer, Nietzsche cho 
rằng khâng nên ức chế các bản năng, mà phải tạo cho chúng có 
điều kiện tự bộc lộ. 


Giống như IIlerbart, Fechner sử dụng ý niệm ngưỡng trong 
công trình của ông. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đối với Freud 
là việc Fechner so sánh tỉnh thần giống như một tầng băng, mà 
ý thức chỉ chiếm một phần rất nhỏ (khoảng 1/10), hay mặt nổi 
của tảng băng, còn tỉnh thần vô thức chiếm phần còn lại (khoảng 
9/10). Ngoài việc sử dụng ví dụ tảng băng của Eecbner, EFreud còn 
thea Eechner trong việc ứng dụng vào các sinh vật nguyên lý bảo 
taàn năng lượng vừa mới được khám phá. Darwin củng cố quan 
niêm của Freud mà cho rằng con người cũng giống như loài vật. 
được thúc đẩy bởi các bản năng hơn là lý trí. 


Đại diện cho phương pháp duy chứng luận về y học và tâm lý 
học, HeÌmholtz không chấp nhận tính chủ quan hay thuyết sinh 
lực trong việc nghiên cứu các sinh vạt, trong đó có cơn người. 
Brentano từng là giáo sư của Freud tại Đại học Vienna khi Freud 
ớ tuôi hai mươi. Brentano đạy rằng các yêu tố động lực vô cùng 
quan trọng trong việc quyết định dòng tư tưởng và có những sự 
khác biệt lớn giữa thực tại khách quan và thực tại chủ quan. Sự 
phán biệt này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết 
của Freud. 


Karl Eduard von Hartrmmanmn viết một sách nhan đề Triể! Học 
uễ Võ Thức (1868), từng được xuất bản và tái bản 11 lần vào sinh 
thời của ông. Trong thời gian Freud học y khoa và sau nay khi 
ông triển khai lý thuyết cúa ông, ý tưởng về vô thức đã khá phổ 
biến ở châu Âu. Hartmann chịu ảnh hưởng mạnh của triết học 
Schopenhauer và thuyết thần bí Do Thái. Theo ông. có ba loại vô 
thúc: các quá trình chi phối mọi hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ; 
vô thức sinh lý học, hướng dẫn các quá trình thể lý; và vô thức 
tâm lý học, nguồn phát xuất mọi hành vi. Tuy lập trường của 
Hartmamn chủ yếu là thần bí, nó có một số yếu tố chung với lý 
thuyết của Freud, đặc biệt là ý niệm về vô thức tảm lý. 
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Thiên tài của Ereud là đã tông hợp được tất ca các yếu tô trên 
thành một lý thuyết toàn diện về nhân cách: “Đa số những gì 
được gán cho công của Ereud là những kiến thức đang phô biên 
vào thời ây, va vai trà của ông là kết tín] chúng và chu chúng 
một hình thức độc đáo.” fEllenberger, 1970, tr. 548) 

ŸIIMUND FiEUil 

Tiểu sử 

Sigmund Freud (1856:1939! sinh ngày 6 tháng 3 thay 6 tháng 
6› tại Freiberg. Moravia (nay la Pribor. Tiếp Khắc! Cha ông, 
dacob, lá một ngưới buôn len. có 10 người con. Cả ông nội và ông 
cũ nội của EFreud đều là rabbi Do Thái. Freud luân cøi mình là 
người Do Thái nhưng ông có thái 
độ tiều cực đỏi với cả Do Thái 
giáo lắn Kitô giáo 


Khi công viếc làm ăn của 
Jaeob thất bại, ca gia định 
chuyển về Lipzig rủi vẽ Vienna, 
năm ấy Freud mới 4 tuổi. Từ 
nhỏ Freud đã tỏ ra rất thông 
mình. Tứ 8 tuổi, Freud đã đọc 
được các tác phẩm của 
Thakespeare và ông vỏ cùng 
ngưỡng mó tài điện tả cũng như 
sự hiểu hiết của tác giả này về 
ban tính con người. Freud cũng 
uó thiên khiếu lạ lùng về ngôn 
ngữ. Từ nho, ông đã tự học tiếng 
La Tình, Hy Lạp. Pháp, Tây 
lian Nha, Y, và Ảnh, và vẽ sau 
ông còn được nhìn nhận là một 
bậc thầy về văn xuôi Đức. Ông 
bắt đấu trung học năm 9 tuổi 
"igmund Fteud (sớm một nâm hơn trẻ bình 
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thường) và luôn luân đứng đâu lớp: năm 17 ông tót nghiệp trung 
học với hạng ưu. 


Cha tới năm cuối bậc trung học, Freud vần thích theo nghề 
luật hay chính trị, thậm chì nghề bình, nhưng sau khi nghe một 
bài cáo luận của Goethe giảng về thiên nhiên và thuyết tiến hóa 
của Darwin, ông bắt đâu ham thích khaa học, và ông quyết định 
đăng ký vào trường thuốc tại Đại học Vienna năm ông 17 tuôi. Vì 
có những sơ thích rất đa dạng, ông thường bị phân tần trong việc 
học v khoa của ông. Vì dụ, Brentaneo đã khiến öng quan tâm đên 
triết học, và thâm ch: Freud đã địch một tac phẩm của James 
MiII sang tiếng Đức. 


Khoảng năm 1822 ông đèn Bệnh viện Đa Khoa Vienna học vai 
Theodar Meyvnert (1833-1893), một trong số nhà giải nhầu não 
nối tiếng nhất vào thời ấy, và Freud đã sớm trư thành một chuyên 
gia về chẩn đoán các loại tản thương khác nhau của não. Freud coi 
Meynert là người lễi lạc nhất ông từng gặp. 


Nhiều sự kiện quan trọng xảy ra cho cuộc đời Freud vào thời 
kỳ này. Ngoài việc quyết định thực bành y khoa. Freud còn tạo 
được cho mình một tên tuổi như một nhà giải phẫu thân kinh, và 
ng đã kết thản được với Joscph Breuer tngười sẽ hướng dẫn 
Freud vào nhiều hiện tượng có sức mạnh thu hút sự chú ý của ông 
trong 50 năm tiếp theo), và ông cũng có cơ hội học với Charcot ở 
Paris. Tất cả các sự kiện này sẽ có rmột ảnh hưởng lớn trong sự 
phát triển sự nghiệp của Freud. Tuy nhiên. ng cũng gặp một rắc 
rối: nghiện côcain. 

Vụ Côcain 


Mua xuân 1884, Ereud thị nghiệm với chất côcain sau khi 
nghe biêt chất này đã được sử dụng thành công trong quan đội 
để tăng sức mạnh và sức bền của quân lính. Chính ông đã thử 
nó và thấy nó giảm thiểu sự trầm cảm và chữa chứng khó tiêu 
cua ông, giúp ông làm việc hãng hái và có ve không có phản ứng 
phụ tai hại. Ống dùng nó thường xuyên và còn đưa tha cáe chị 
em gai, bạn hè, đồng nghiệp và cả hôn thê của ông là Martha 
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Bernays dùng. Ông bất đầu quảng cáo tác dụng của côcain và 
trong hai năm tiệp theo; và ông đã viết bài báo mô tả những lợi 
ích của côcain. Car\ Koller (1857-1944), một đẳng nghiệp trẻ của 
Freud, được Freud cho biết rằng côcain có thể dùng làm chất 
giảm đau. Koller quan tâm đến nhãn khoa va thea nhận xét của 
EFreud vì nó có liên quan đến việc giải phẫu mắt. Ít tháng sau, 
Koller có mật hài viết mô tả những cuộc giải phẫu mắt mà trước 
kia không thê thực hiện được thì nay trở nên rất dễ dàng nhờ 
dùng côcain làm chất gây mê. Bài báo gây tiếng vang lớn và 
Koller trớ thành nổi tiếng khắp thế giới trong một sớm một 
chiều. Freud tiếc hui hụi vì chính mình đã lỡ mất dịp trở thành 
nổi tiếng. 

Ngoại trừ tác dụng gây mê của nâcatn, tẤt cả các sự tin tướng 
khac của ông về chất này đều sớm bị chứng mình là sai cả. Freud 
bị phê bình đữ đội vì quảng cáo vô tội vạ cho chất cöcain, lúc này 
đã bị coi là “tai ương thứ ba của loài người” (hai tai ương kia là 
yượu và móocphin). Việc Freud dính líu tới côcain đã làm thiệt 
hại cho uy tín y học của ông rất nhiều. Chính vụ côcain đa phản 
lớn làm cho giới y khoa hoài nghì về các ý tưởng thời kỳ sau của 
đơi ông. 


Treud nghiện nicôtIn 


Mặc dù Freud tránh nghiện cô£ain, ông mắc vào chứng nghiện 
nicâtin suất đời óng, mỗi ngày ông hút đếm 20 điếu xì gà. Năm 
38 tuổi, âng phát hiện mình bị bệnh loạn nhịp tim; hác sĩ khuyên 
ông bỏ hút thuốc, nhưng âng không nghe. Bản thân âng là một 
bác sĩ, Freud biết rất rõ hút thuốc có hại cho sức khỏe và ông đã 
nhiều lần thử bỏ hút nhưng không thành công. Năm 1923, lúc 
ấy Freud 67 tuổi, ông phát hiện bị ung thư họng và hàm. Ông 
phải chịu một laạt 33 cuậc giải phẫu và cuối cùng ông đã phải 
dùng hàm giả rất khó chịu (mà ông gại là “con quái vật”) để 
thay thế các phần hàm của ông bị cắt bỏ. Trong suốt 16 năm 
cuối đời. ông bàu như luôn luôn bị đau đán, nhưng vẫn tiếp tục 
hút xì gà. 


ki, 


tÁt ẢNW WỦN6 BẾI (ỨI $ƒ PHẢI TRIẾN TÂM PHÂN RỊt THỬI KÝ ĐẤU 
Joseph Breuer và trường hợp Anna ÔO. 


Joseph ñreuer 


Một thời gian ngắn sau khi 
đậu tiến sĩ, Freud làm quen với 
Joseph Breuer (1842-1925). 
Joseph Breuer lớn hơn Freud 14 
tuổi và đã là một bác sĩ và nhà 
nghiên cứu nối tiếng. Breuer đã 
có một khám phả quan trọng 
về phản xạ liên quan đến hề hấn 
và là mật trong những người đầu 
tiên chứng rninh các ống hình 
bán nguyệt ảnh hưởng tới sự 
thăng bằng. Breuer từng cho 
Freud vay tiền, và khi Freud 
cưới vợ nàm 1886, hai gia đình 
Breuer và Preud thường xuyên 
qua lại với nhau. 


Tảm phản học được khởi 
xướng tử chính những điều 


Freud học được từ Breuer liên quan đến việc điều trị một người 
phụ nữ mắc bệnh ưu uất (hysteria), được cho một cái tên giả là 
Fraulein Anna O, Vị Breuer bất đầu điều trị Anna Ó. Năm 1880, 
khi ấy Freud càn là một sinh viên y khóa, nên Freud đã dành cho 
Breuer công lao sáng lập môn tâm phản học: 


Sóng lấp tàm phán học là một công lao to lớn, nhưng đó 
không phút công lao của tôi, Tôi còn la một sinh ouiên đang 
phối uài đầu chuẩn bị các bỳ thị cuối của mình khi một bác 
sĩ khác của Vienna, Bác sĩ.luseph Breuer, đã từng dựng lắn 
đấu tiên phương pháp điều trị này cho trường hợp một cô 
gái bì bệnh têu uất (1880-1882). 


Anna O. là mật cô gải 21 tuối, thông minh, hấp dẫn, nhưng có 
những triệu chứng liên quan đến bệnh ưu uất (hysteria). Thỉnh 
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thoảng cũ bị chứng tê cứng tay chân, rõi loạn thị giấc và ngôn 
ngữ, ái mưa. mất trí nhớ, và đầu óc rối loan. Breuer thường thôi 
miên cả rỏi bảo cô nhể lại những hoàn cảnh mà lắn đầu tiên cũ 
thân thấy mặt triệu chứng đặc biết. Ví dụ một triệu chứng là tật 
lác mắt vĩnh viễn. Nhữ thai miên, Breuer phát hiện ra rằng cô đã 
có lần phải canh thức bên giường hấp hối của cha cô. Quá lo cho 
bệnh tình của cha làm cô đầm đìa nước mất khiến khi người cha 
hấp hối hỏi cô mấy giờ rồi, cô phải lác mất để nhìn thấy kim 
đồng hả. 

Breuer khám phá ra rằng mỗi lần ông tìm ra được nguồn gốc 
của một triệu chứng, thì triệu chứng ãy sẽ biến mất tạm thời hay 
vĩnh viễn. Và bằng cách này, các triệu chứng của Anna O. đã 
thuyên giảm từng triệu chứng một. Có về như một số ý tưởng 
năng cảm xúc không thể được điễn tả trực tiếp nhưng được bộc lộ 
qua các triệu chứng thể vật lý. Khi các ý tưởng gây bệnh (ý 
tưởng phát sinh triệu chứng thể vặt lý) được phép điễn tả trên 
bình điện ý thức, sức mạnh của nó yếu đi dẫn, và các triệu chứng 
cũng biến mất. Vì một ý tưởng gây bệnh khi được phép bộc lộ sẽ 
làm nhẹ cắm xúc, và cảm xúc nhẹ đi sẽ làm cho hết triệu chứng, 
nên Breuer gọi phương pháp diễểu trị này là phương pháp tẩy 
nhẹ (eathartic method!, Anna Ö. gọi nà là phương pháp "đối thoại 
điều trị” hay “nạo ống khói.” Breuer thấy rằng sự giảm nhẹ cấm 
xúc (cafharsis) xảy ra trong lúc ngây ngất do thôi miễn hay khi 
Anna Ô. trở nến rất thoải mái, 


Breuer điều trị cho Anna O, từ tháng 12, 1880 và tiếp tục cho 
đến tháng 6, 1882. Trong thời gian điểu trị này, Breuer gặp bệnh 
nhân nhiều giờ mỗi ngày. Rất nhanh sau khi bất đầu cuộc điều 
trị, Anna O. bất đầu phản ứng với Breuer như thể ông là cha cõ, 
quả trình nây Breuer gọi là sự chuyển di đối tượng. Mọi cảm 
xúc mà trước kia Anna O. tỏ ra đối với cha cô, tích cực cũng như 
tiêu cực, thì báy giờ cõ tả ra với Breuer. Breuer cũng bát đầu có 
những cảm xúc đối với Annn, tiến trình này về sau ông gọi là sự 
phản chuyển di đối tượng. Vì vợ ông bắt đầu ghen với Anna, 
Breuer quyết định ngưng điều trị cho Anna. Breuer bảo Anna rằng 
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ông chấm dứt cuộc điều trị cho cho cô, thế là Anna có triệu chứng 
ưu uất mang thai, và Breuer đã đẳng ý điều trị cho cô. Và đây là 
lần điều trị cuối cùng. Sau đó vợ chẳng ông đời đến Venice hưởng 
tuần trăng mật thứ hai, và Breuer không bao giờ còn điều trị cho 
một bệnh nhân ưu uất nào nữa hết. 


Năm 1895 Breuer và Freud xuất bản Wghiên Cứu 0ê Bệnh ưu 
uất, trong đó có kể trường hợp của Anna O. Và, năm 1895 thường 
được coi là niên hiệu chính thức của việc sáng lập trường phái 
tâm phân hạc. 


#reud viếng thăm Charcot 


Vì Freud rất thành công khi học với Meynert và vì ông đạt 
được danh tiếng của một nhà sinh lý học thần kinh, năm 1885 
ông được một suất học bổng để theo học với Jean-Martin Charcot 
tại Paris. Lúc ấy, viện La Salpêtrièàre là “thánh địa của khoa 
thần kinh học,” thu hút đông đảo sinh viên từ khắp nơi trên thế 
giới đến đó. Trước thời gian này, mặc dù Ereud đã biết đến câng 
trình của Breuer với AÁnna O., ông vẫn là một. nhà sinh lý học 
theo lập trường duy-vật-thực-chứng; ông tìm cách cắt nghĩa mọi 
rối loạn, kể cả bệnh ưu uất, theo quan điểm sinh lý thần kinh học. 
Giống như mọi nhà sinh lý học khác của thời ấy, Freud coi các 
giải thích tâm )ý về bệnh tật là phi khoa hạc. Như ta đã thấy ở 
chương trước, Charcot cũng cố gắng cắt nghĩa bệnh ưu uất theo 
quan điểm sinh lý thần kinh học và đi truyền học, nhưng ít ra 
Charcot cũng xem xét bệnh ưu uất một cách nghiêm túc - điều này 
phần nào khiến ông cách biệt với đa sế đồng nghiệp của ông. Hơn 
nữa, Charcot nhấn mạnh rằng bệnh ưu uất xảy ra ở nam cũng như 
nữ. Quan điểm này tạo một chấn động vì từ thời các tác giả Hy 
Lạp, người ta đã cho rằng bệnh rối loạn tảm thần là do sự rối 
loạn của tử cung (nghĩa là chỉ có nữ mắc bệnh này). 

Freud học với vị giáo sư lỗi lạc Charcot này từ tháng 10, 1885 
đến tháng 2, 1886, và ông đã học được ở Charcot một số điều 
quan trọng. Thứ nhất, ông học được rằng phải nhìn bệnh ưu uất 
một cách nghiêm túc, mà Freud đã từng nghĩ như thế do việc điều 
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trị của Breuer cho Anna O. Thứ bai, ông học được rằng cả nam lẫn 
nữ đều có thế mắc bệnh rõ? loạn tâm thân. Thứ ba, ông từng nghe 
loáng thoáng Charcot nói về bệnh ưu uất, “Nhưng loại ca bệnh 
này luôn luôn liên quan đến hợ phán sinh dục - luôn luôn, luôn 
luôn, luôn luôn.” Tuy Charcet phú nhận mình đã phát biểu như 
thế, nhưng Freud vẫn kháng định Charcot đã từng gợi ý cho ông 
về sự liên quan giữa các yếu tỏ tính dục với bệnh ưu uất. Thứ tư, 
suốt đời ông, Freud rất thích thái độ của Chareot đối với lý thuyết. 
Charcot tin tưởng ở quan sát thường nghiệm và những gì có tác 
dụng thực sự, hơn là tin ở lý thuyết. Freud chia sẻ quan điểm nay 
của Charcot mạnh đến độ mỗi khi có mâu thuẫn giữa quan sát và 
ly thuyết, ông đều xét lại lý thuyết của ông. Thứ năm, Freud biêt 
được rằng người ta có thể chống lại giới y khoa chính thức nếu 
người ta có đủ uy tín. Freud quá ngưỡng mộ Charcot đến độ sau 
này ông đã đặt tên con trai đầu làng của ông là Jean-Martin, theo 
tên của Charcot. 


Khai sinh phương pháp Liên tưởng tự do 


Khi thực hành việc điều trị bệnh tám thần, Freud vẫn thấy 
việc thôi miên không hiệu quả, nên ông đã thử tìm một phương 
pháp khác. Lúc ây ông nhớ lại hồi còn ở trường Nancy, ông đã 
quan sắt thây nhà thôi miên thường làm cho hệnh nhãn nhớ lại 
những gì đã xảy ra trong lúc thôi miên bằng cách đặt tay lên trần 
người bệnh và nói, “Bây giờ bạn có thể nhớ lại.” lam ý tới điều 
này, Freud thử đặt bệnh nhân nằm trên giường, nhấm mắt lại, 
nhưng không bị thôi miền. Ông thường xin bệnh nhân nhớ lại lần 
đầu tiên họ đã thấy một triệu chứng đặc biệt nàa đó, và bệnh 
nhân thường bắt đầu nhớ lại các kinh nghiệm khác nhau nhưng 
thường bỏ đở nửa chừng không ải đến cùng. Nghĩa là khi họ gản 
nhớ lại được một kinh nghiệm chấn dộng nào thì nơi họ lại bộc lộ 
một sức kháng cự. Luc ây Frsud thường đặt tay lên trán bệnh 
nhãn và nói ra thèm những điều xảy ra tiếp theo, và nhiều trường 
hợp qua đúng như thế. Freud thấy rằng sức ép kỹ thuật nay 
cũng hiệu quả như thôi miền, và ông sớm biết. rằng thậm chí ông 
không cần chạm vào người bệnh nhân nữa; chỉ cần khích lệ họ 
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nói tự da về những gì đến trong đầu óc họ cũng đủ có tác dụng. 
Phương pháp liên tưởng tự do đã bất đầu như thế. 


Với phương pháp liên tưởng tự do, vẫn còn xảy ra hiện tượng 
quan trọng của sự kháng cự, chuyển đi đối tượng, và phản chuyển 
đi đất tượng, và có cái lợi lớn là bệnh nhân ý thức được về những 
gì đang xây ra. Với liên tưởng tự do, thường khó đạt tới kinh 
nghiệm chấn động nguyên thủy. nhưng một khi đạt được nó, bệnh 
nhần có thể xứ lý nó một cách hựp Lý. Theo Freud, việc khắc phục 
sự kháng cự và sự suy xét bằng lý trụ về chấn động ban đầu là các 
mục tiêu của tâm lý trị liêu. Chính vì vậy Freud nói tâm phân học 
chỉ bất đầu khi thôi miên đã bị loai bỏ. Ereud thích ví liên tưởng 
tự đo với việc nhà khảo cổ học đào bới một thành phố bị chôn vùi. 
Chí cần một ít mảnh vỡ của các đồ vật đủ để người ta xác định 
được bản chất và cấu trúc của thành phế ấy. Tương tự, liên tường 
tì do chỉ cho thấy những mảnh vụn của tầng vô thức, và từ đó 
nhà tâm phân học phải xác định ra cấu trúc và bản chất tinh 
thân vô thức của một người. 


Nghiên cứu về bệnh ưu uất 


Trong Nghiên cứu ouê bệnh tu uất (1895), Breuer và Freud 
đưa ra một số nguyên tắc của tâm phân bọc. Họ ghi nhận rằng 
bệnh ưu uất là do một kinh nghiệm chấn động đã không được 
phép bộc lộ ra đầy đủ và do đá nó đã tự bộc lộ ra bằng các triệu 
chứng thể vật lỹ. Vì vậy các triệu chứng có thể được coi là những 
biểu tượng của kinh nghiệm tiêm ẩn mà bệnh nhân không còn có 
thể ý thức được về nó nữa. Vì kinh nghiệm ấy có tính chấn động, 
nó đã bị đè nén - nghĩa là bị kiểm chế tích cực trong vô thức bởi 
vì suy nghĩ có ý thức về nó sẽ tạo ra lo âu. Do đó, sự kháng cự là 
đấu hiệu cho thấy nhà điều trị đang đi đúng đường. Cũng vậy, sự 
đè nén thường là đao xung đột, là khuynh hướng vừa muốn tiếp 
cận vừa muốn xa tránh một điểu gì bị coi là sai trái. 


Điểm cơ bản là các kinh nghiệm bị ức chế hay các xung đột 
hhông biến mất. Đúng hơn, chúng tiếp tục tác động mạnh trên 
nhân cách của một người. Cách duy nhất để xứ lý sự đè nén là 
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làm cho nó nổi lên ý thức và từ đó xử lý nó bằng lý trí. Thea 
Ereud, cách hiệu quả nhất để làm cho điều bị đè nén nổi lên ý 
thức là nhờ liên tưởng tự do. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng nội 
dung của các liên tưởng tự do, các điệu bô cử chỉ và sự chuyển di 
đối tượng, nhà tâm phân hạc có thể xác định được bản chất của 
kinh nghiệm hị dè nén và giúp bệnh nhân ý thức về ná và xử lý 
nó. Như thê, trong Nghiên cứu tễ bệnh ưu uất, Freud mình nhiên 
phác họa niềm tin của ông vaa động cơ vô thức. Freud và Breuer 
viết các kết luận riêng biệt cho cuốn sách, và Freud nhấn mạnh 
vai trò của tính dục trong động cơ vô thức. Lúc ấy Freud quan 
niệm rằng một người có đời sống tính đục bình thường thì không 
thể bị im uất. Ngược lại, Breuer không đồng ý và cho rằng, không 
chỉ cá cac chấn động tính dục, mà mọi ký ức bị chẩn động đều cỏ 
thể bị đè nén và gây ra các triệu chứng rối loạn tâm thản. Rốt 
cuộc hai tác giả chia tay nhau. Cuốn Các Nghiên cứu uễ bệnh tu 
uất bị ế, trong 13 năm chỉ bán được 626 bản và mỗi tác giả nhận 
được 170 đã)a. (R. I, Watson, 1978), 


FREUP TỰ PHÂN TÂM 


Vì nhiều sự phức tạp có liên quan trong tiến trình tâm thần trị 
liệu, Freud sớm nhận ra rằng để là nhà phân tâm hiệu quả, ông 
phải tự phân tâm chính mình. 


Phân tích các giấc mơ 


Rõ ràng Freud không thể dùng liên tưởng tự đo để tự phân tâm 
chính mình, vì vày ông cần dùng mật đường lối khác. Freud có một 
khám phá đáng kinh ngạc rằng: ta có thể xét các giấc mơ theo cùng 
cách thức như ta xét các triệu chứng rốt loạn tâm thần. Nghĩa là cả 
giấc mơ lẫn các triệu chứng rõi loạn tâm thân đều có thế coi là 
những biểu hiện biểu tượng của các tư tưởng chấn động bị đè nén. 
Nếun người ta phân tích đúng mức các biểu tượng cửa giấc mơ hay 
của triệu chứng rối laạn tâm thần, người ta có thể chạm tới tận gốc 
rễ của vấn đẻ. Vì vậy, phân tích giấc mơ trở thành một cách thứ 
hai để chạm vào tỉnh thần vô thức (cách thứ nhất là liên tưởng tự 
đo) và là cách thích hợp để Freud tự phân tích tâm lý mình, Về việc 
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giải thích các giấc mơ, Freud nói: “Giải thích các giấc mơ là một 
vương đạo dẫn tới sự biểu biết các hoạt động vô thức của tình 
thần.” Việc Freud tự phân tích mình được kết tỉnh trong tác phẩm 
được coi là quan trọng nhất của òng, Giái Thích Giấc Mơ (1900). 
Giấng như số phận của cuốn Nghiên Cứu uà Bệnh Rối Loạn Tám 
Thản. quyền Giải Thích Các Giác Mơ lúc đầu không được nhiều 
người đón nhận, và suết sáu năm, no chỉ bán được 600 bản, Thế 
nhưng giá trị của nó cuối cùng đã được nhìn nhận, và nó đã qua 
tám lần ấn bản ngay trong sinh thời của Ereud. 


* Giống như các triệu chứng vật lý của bệnh ưu uất, các giấc mở 
cần phải được giải thích hợp lý. Trong khi ngủ, các phản ứng tự 
vệ của một người nằm yên nhưng không bị mất, vì thế một kinh 
nghiệm bị ức chế chí nối lên ý thức đưới dạng cải trang. Do đó, có 
một khác biệt quan trọng giữa việc giấc mơ cá vẻ nói về eái gì và 
việc nó thực sự nói về cái gì. Cái mà giấc mơ có vẻ diễn tả là nội 
dung lộ hiện của nó. côn cái mà giấc mơ thực sự điễn tả là nội 
dung trì hoãn của nó. Ereud kết luận răng mọi giấc mơ đều là 
môt sự hoàn thành ước muốn. Nghĩa là, nó là một sự diễn tả 
bằng biểu tượng mọt ước muốn mà người mợ khâng thể diễn tả 
hay thỏa mãn trực tiếp mà không cảm thấy có sự lo âu. Các ước 
muốn được diễn tả dưới dạng biểu tượng trong giấc ngủ được cải 
trang đú để cho phép người mơ tiếp tục ngú bởi vì sự diễn tả trực 
tiếp ước muốn ấy sẽ tạo ra quá nhiều lo Âu khiến người mơ bị cắt 
đứt giấc ngủ. 

Theo Freud, giai thích giấc mơ là một công việc phức tạp, cần 
có một người thành thạo lý thuyết tầm phân học mới cố thể haàn 
thành nhiệm vụ. Người ta phải hiểu cơ chế hoạt động của giấc 
mỡ làm che giấu ước muốn đang được diễn tả thực sự trong giấc 
nơ. Ởơ chế tác động của giấc mơ bao gồm sự cô đọng, trong đó 
một yếu tố của giấc mơ biểu thí cho nhiều điều lue người ta thức. 
Ví dụ: một con chó của gia đình biểu thị cho cả gia đình, và sự 
hoán đổi, trong đó thay vì mơ về một vật hay sự kiện gây ra lo 
âu, người mơ nơ thấy một biểu tượng gì đó giống như vật hay sự 
kiện kia. 
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Freud cho rằng các biểu tượng quan trọng nhất của giấc mơ 
bắt nguằn từ kinh nghiệm của chính đương sự, nhưng có những 
biểu tượng phổ quát của giấc mư, các biểu tượng này có cùng một 
ý nghĩa trang các giấc mở của một người. 


Sau khi Freud dùng sự giải thích giấc mơ để tự phân tâm 
mình, phương thức này trở thành một phần cơ bần của tâm phân 
học. Freud thường yêu cầu hệnh nhân kể lại các giấc mơ của họ 
và có liên tương tự đo về chúng. 


Mặc cảm O©edinus 


Một trang các kết quả của việc Freud tự phân tâm. mình là 
khám phá của ông về mặc cảm Oedipus. Freud có khám phá này 
khi ông phân tích một trang cac giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần 
của ông, bắt đâu từ khi ông còn thơ ấu. Trong giấc mơ, mẹ của 
Freud ở trong tư thế đang ngủ một giấc an lành, và có hai người 
trên mặt có cái mó chìm bế bà vào một căn phòng. Sau khi đưa bả 
vào phong, hái người mật chìm này đặt bà lên giường. 


FTrend liên tưởng tự do về giấc mơ này và ông khám phá ra 
răng những người mặt chim biển tượng cái chết bởi vì họ trông 
gìöng những thân mai táng Ai Cập mà ông đã thấy trong cuốn 
Kinh Thánh của gia đình. Biểu hiện trên nét mặt của mẹ ông 
khóng phải nét đặc trưng của bà nhưng rất giống với biểu hiện 
FRreud đã thấy trên khuôn mặt ông nội của ông ngay trước lúc 
chết. Vì vậy hình ảnh được đưa vào trong phòng là hình ảnh cô 
đọng biểu tượng cho cả mẹ và ông nội của Preud. Tiếp tục liên 
tưởng tự do đẫn Freud tới kết luận rằng hình ảnh ông nội đang 
hấp hối là biểu tượng về một người cha đang hấp hối và việc ông 
thẩm ước cho cha ông chết. Freud sau đó nhận ra rằng mặc dù 
một cách ý thức ông yêu cha, nhưng trong vô thức ông thù nghịch 
với cha ông ngay từ tuổi thơ ấu. Tiếp tục liên tưởng tự đo thêm 
mữa, ông thấy rằng giấc mơ cũng có bản chất tính dục. Một 
trong các điều dẫn Freud đến kết luận này đó là từ tiếng Đức để 
chỉ về quan hệ tình đục rất giống từ chỉ về con chim, Do đó 
những người mặt chim là một biểu tượng cô đọng chỉ về cả sự 
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chết lẫn tính đục. Vậy đối tượng của ước muốn tính dục này mà 
giấc mơ biếu tượng là gì? EFreud kết luận rằng, bởi vì mẹ ông đã 
từng là nguồn khaái cảm lớn nhất của ông khi ông có giấc mơ lần 
đầu tiên, nên hà chính là đối tượng của ước muốn tính dục của 
öng. Ống gọi sự thù nghịch này đối với cha ông và sự thèm muốn 
mẹ ảng là mặc cảm Oedipus vì trong huyền thoại Hy Lạp Vua 
Oedipus, Qedinua đã giết cha và lấy mẹ ông làm vợ mà ông không 
biết, Vì mại cần trai đều có một sự gần gũi thể xác với mẹ nó (mẹ 
tấm cho nó, đanh, vuật, nựng nó), nên Freud nghĩ rằng các con 
trai cá thêm muốn tính dục với mẹ nó là điều tự nhiên. 


Thế là con trai đ tư thế cạnh tranh với cha nó là người cũng 
thèm muấn me nó, nhưng trang tình hình thực tế (người cha 
mạnh hơn thằng bé rất nhiều), thằng bé phải kiểm hãm ước 
muôn yêu đường vái mẹ nó và cả sự thù nghịch với cha nó. Tuy 
nhiên, theo Preud, các ý tưởng bí ức chế không biến mất; chúng 
tiếp tục biểu hiên trang các giấc mư, các triệu chứng hay các hành 
vi bất thường. 


Freud nghĩ rằng sự xung đột Oedipus là mặc cảm phổ quát đối 
với các con trai và đấu vết của mặc cảm này trong tuổi trưởng 
thành giải thích được nhiều hành ví bình thường và bất bình thường. 


BẢN NÂN6 TÍNII ĐI, NBÃ VÀ $IÊI NRÃ 


Khi bắt đầu lý thuyết, Freud phân biệt giữa ý thức, dự thức, và 
võ thức. Ý thức gồm những ø chúng ta biết vào bất cứ lúc nhất 
định nàoc. Dự thức (preconsciozx) gồm những gì chúng ta không ý 
thức nhưng rất để trở thành ý thức. Ví dụ việc nhớ các số điện 
thoại, tên và địa chỉ bạn bè, và các ký ức không gây chấn động 
khác, mặc dù không ở bề mặt ý thức vào một lúc nhất định nào, 
nhưng có thể dễ gợi ra khi cần. Vô thức gồm các ký ức đang được 
tích cực kiểm chế nằm ngoài ý thức và vì thế nó chỉ trở thành ý 
thức với rất nhiều cố gắng. Về sau, Freud tóm lược và mở rộng các 
quan điểm này với các ý niệm của ông về ¡ở (bản năng tính dục), 
ego (ngã), và superego (siêu ngã). 
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1q 


1d (tiếng La Tỉnh; tiếng Đức là đøs es, nghĩa là “cái ấy”) là 
động lực của nhân cách. Nó chứa mọi bản năng như đói, khát, 
tính dục (vì vậy tiếng Việt dịch là bđn năng tính dục). Bản năng 
tính dục luôn là vô thức và được điểu khiển bởi nguyên lý 
khoái lạc. Khi một nhu cầu nổi lên, thì bản năng tính dục 
muốn thỏa mãn ngay lập tức nhu cầu ấy. Lực tập hợp gắn liền 
với các bản năng thì được gọi là Hbído (tiếng La Tính có nghĩa 
là “dục tính”), và sức thôi thúc của ?¿b¡do cắt nghĩa cho đa số 
hành vi con người. 


go 


Ego (tiếng La Tinh; tiếng Đức là đas ích, nghĩa là “cái Tôi,” 
“Ngã”) ý thức về các nhu cầu cúa cả bản năng lẫn của thế giới bên 
ngoài, và công việc của nó là phối hợp hai thứ này. Nói cách 
khác, công việc của ego là làm cho các ước muôn của ¿ở phù hợp 
với các thực tại tương ứng trong môi trường vật lý. Vì vây người 
ta nói eøo hoạt động nhằm phục vụ ¿ở. Người ta cũng cho rằng 
go bị chỉ phối bởi nguyên lý thực tại vì các đối tượng mà nó 
cung cấp phải đẫn đến sự thỏa mãn một £Èc s/ một, nhu cầu, chứ 
khòng phải một sự thốa mãn tưởng tưng. 


Superego 


Superego được dịch là “Siêu Ngã” (tiếng La Tỉnh kết hợp của 
guper và ego; tiếng Đức là das ubericb, nghĩa là “cái bèn trên cái 
tô1”), là sức mạnh đạo đức cúa nhân cách. Khi được phát triển đầv 
đủ, superego có hai phần: Lương tâm gồm các kinh nghiệm vì đó 
mà đứa trẻ đã từng bị phạt và các kinh nghiệm ấy đã được nội 
tảm hóa. Giữ đây, làm hay thậm chí chí nghĩ đến việc làm các 
hoạt động mà chúng thường bị phạt sẽ làm cho đứa trẻ cảm thấy 
có tôi. Ngã lý tưởng gồm các kinh nghiệm nội tâm nhờ đó mà 
đứa tre đã từng được thưởng; và giờ đây làm hay thậm chí chỉ 
nghì đến việc làm các hoạt động mà nó thường được thưởng sẽ 
khiên đứa trẻ cảm thấy hài lòng với chính mình. 
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Giống như đối với ¡đ, Freud cho rằng x⁄perego có các đặc tính tập 
thành (nghĩa là không phải bấm sinh), va möt lần nữa điều này cho 
thấy Freud đi theo khuynh hướng của Lamarck. Như ta đã thấy, các 
vật có liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu, sau nhiều thế. ký, sẽ trở 
thành những hình ảnh cho :ở. Freud cũng tin rằng đạo đức ít là một 
phần là đi truyền đo sự tích lũy kinh nghiệm của con người. Ví dụ: 
ông tin rằng con người hiện đại vẫn còn giữ lại trong nồi tâm mặc 
cảm tội lỗi của một nhóm các anh em thời sơ khai đã giết cha của 
chúng. Freud tin rằng mặc cảm tội lỗi này và phản ứng của con người 
đối với nó có thể găn thấy trong suốt lịch sử laài người. Mặc đù Freud 
tin rằng superego có các cơ cấu sự đăng của thời cỏ xưa, ông nhấn 
mạnh rằng trong sự phát triển của nó có vai trò quan trong của kinh 
nghiệm cá nhân với phần thưởng và hình phạt. 


Một khi guperego đã phat triển, hành vì và tư tưởng của đửa 
trẻ được điều khiến bải các giá trị đã được nội tâm hóa, thường là 
các giá trị của cha mẹ, và người ta nói đứa trẻ được xã hội hóa. 
Các cảm giác có tội hay tự hào giúp đứa tre hành động theo các 
giá trị của xã hội, cho dù không có sự hiên diện của các hình ảnh 
uy quyền (nghĩa là của cha mẹ). 


EÁC BIAI BẠN PHÁT TRIỀN PÙA TÂM LÝ TÍNH DỤC 


Mặc dù Freud coi taàn thân thể là nguồn của khoái lạc tính 
dục, ông tin rằng khaái lạc này được tập trung ở các phần khác 
nhau của thàn thể vào các thời kỳ phát triển khác nhau. Ở tất cả 
các, khu vực của thân thể mà khoái lạc tính đực tập trung được 
gọi )a vùng kích dục (erogenous zone). Các vùng kích dục xác 
định cho mỗi giai đoạn phát triển tên gọi riêng của nó. Theo 
Freud, các kinh nghiệm mà một đưa trẻ có frong mỗi giai đoạn sẽ 
quyết định phần lớn nhân cách của nó lúc trưởng thành. Vì vậy. 
Ereud nghĩ răng các nền móng của nhân cách một người trưỡng 
thành đã được hình thành vào lúc đứa trẻ khoảng 5 tuổi. 


Giai đoạn miệng 


Giai đoạn miệng xảy ra vào năm 1 tuổi. và vùng kích dục là 
miệng. Khoái lạc đến chủ yếu nhờ môi, lưỡi, và các hoạt động như 
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bú, nhai, và nuốt. Nếu đứa trẻ có một sự (hỏa mãn qud nhiều hay 
quá ít (nghĩa là thất vọng) về các nhu cầu của miệng khiến tạo 
nên một sự cố định ở giai đoạn phát triển này, thì đến tuổi 
trưởng thành nó sẽ mang một loại tính cách miệng. Sự cế định 
xảy ra trong phần đầu của giai đoạn miệng sẽ dẫn đến một tính 
cách khẩu-nhập. Người thuộc loại tính cách này có khuynh hướng 
nghe giỏi và mê ăn uống, hôn hít, hay hút thuốc; họ cũng thường 
có tính lệ thuộc và cả tin. Sự cế định xảy ra trong phần cuối của 
thời kỳ miệng, khi răng bắt đầu mọc, sẽ đẫn đến một (tính cách 
khodi-khẩu. Người thuộc loại tính cách này thích châm biếm, cay 
độc, và thường biếu chiến. Họ cũng có khuynh hướng ba phải và 
đễ thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác - ví dụ, từ thân 
thiện sang thù nghịch và từ hiếu chiến sang thuần thục. 


Giai đoạn hậu môn 


Giai đoạn hậu môn xảy ra vào năm 2 tuổi, và vùng kích dục 
là hậu môn và mông. Tình trạng cố định trong thời kỳ này dẫn 
đến loại tính cách hậu môn. Trong phần đầu của thời kỳ hậu 
môn, khoái lạc đến chủ yếu từ các hoạt động như đi đại tiện, và 
sự cố định ở giai đoạn này tạo ra người trưởng thành có ¿ính khí 
hậu xuốt. Người thuộc loại tính khí này thường quảng đại, dễ hoà 
đồng, hay hoang phí. Ở phần sau của thời kỳ hậu môn, sau khi đã 
đạt được việc kiểm soát đại tiện, khoái lạc phát sinh từ việc có 
khả năng nín đại tiện. Sự cố định ở đây dẫn đến (í:h khí hậu 
biêm. Người thuộc loại tính cách này thường là người giỏi sưu 
tầm và keo kiệt, trật tự, và có lẽ cầu toàn.. 


Giai đoạn cơ quan sinh dục 


Giai đoạn cơ quan sinh dục kéo dài từ khoảng năm 3 tuổi 
đến cuối năm 5 tuổi, và vùng kích đục là khu vực bộ phận sinh 
đục. Trong thời kỳ này xảy ra mặc cảm Oedipus: đứa con trai bây 
giờ rất ước muốn mnẹ nó và rất thù nghịch với cha nó là người 
tranh giành tình yêu của mẹ nó. Vì nguồn khoái cảm của nó đối 
với mẹ nó là ở dương vật, và vì nó thấy cha nó mạnh hơn nó rất 
nhiều, nên đứa con trai bắt đầu cảm thấy mấi lo âu bị thiến, 
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khiến ná kiểm chế các khuynh hướng tính dục và hiếu chiến của 
nó. Đứa con trai giải quyết chuyện này bằng cách tự đồng hóa với 
cha nó. Nhưng các ước muốn bị ức chế này không biến mất; chúng 
tần tại như là những mãnh lực trong vô thức và có ảnh hưởng 
quan trọng trong cuộc đời con người. 


Hoàn cảnh của can gái thì rất khác với của con trai. Nó kinh 
nghiệm một cam giác được gọi là mặc cảm Electra. (Tuy ban 
đầu Freud dùng thuật ngữ này trong lý thuyết của ông, nhưng 
cuôi cùng âng loại bá nó vì nó có vẻ là một kinh nghiệm đối xứng 
với mặc cảm Oedipe của con trai, mà ông không cho rằng có sự 
đãi xứng này. Vả sau ông dùng thuật ngữ mặc cảm bị thiển để chỉ 
về tình trạng này của con gái.) Giống như con trai, con gái bắt 
đầu có mật sức thu hút và gần bá mạnh với mẹ nó. Nhưng nố sớm 
biết răng nó không có dương vật và nó đổ lỗi mẹ nó về chuyện 
này. Giờ đây nó có cả các tĩnh cảm tích cực lẫn tiêu cực về mẹ nó. 
Đồng thời nó biết rằng cha nó có của quý và nó muốn chia sẻ với 
ông. Điều này tạo ra một sự thu hút tính dục đối với cha nó, 
nhưng sự kiện cha nộ có vật quý mà nó không có. nên nó cảm 
nghiệm sự ghen tuông đương vật. Như thế con gái cũng có 
những tình cảm vừa tích cực vừa tiêu cực về cha nó. Để giải quyết 
mặc cảm Electra một cách hợp lý, con gái phải kiểm chế tính 
hiếu chiến của nó đối với mẹ nó và sự thu hút tính dục đối với cha 
nó, Thế là từ đó nó “trở thành” mẹ và chia sẽ với bố. 


Nhu cầu ức chế và đẳng hóa mạnh trong giai đoạn này dẫn đến 
sự phát triển đây đủ của superego. Khi một đứa trẻ tự đồng hóa 
mình với cha hay mẹ cùng giới tính với nó, nó đưa một cách vô thức 
vào trong nội tâm nó các tiêu chuẩn đạo đức và các giá trị của người 
cha hay mẹ của nó. Sau khi những điều này đã được đưa một cách 
vô thức vào nội tâm, chúng sẽ chi phối nó suốt đời. Vì lý do này, 
người ta cho rằng sự hình thành cuối cùng và hoàn toàn cái super 
ego đ1 song song với việc giải quyết mặc cảm Ocdipus hay Electra. 


Giai đoạn - Tiểm tàng 


Giai đoạn tiểm tàng kéo dài từ khoảng đầu năm 6 tuổi đến 
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tuổi đậy thì. Vì sự kiềm chế mạnh của giai đoạn cơ quan sinh dục, 
nên trong giai đoạn tiểm tàng, haat động tính dục là tất cả nhưng 
bị loại khỏi ý thức. Đặc tính của giai đoạn này là đứa trẻ có nhiều 
hoạt động thay thế như học hành và bạn bè và sự tò mò sâu rộng 
vẻ thế giới. 

Giai đoạn tính dục 


Giai đoạn tính dục kéo dài từ tuổi đậy thì cha đến hết đời. 
Vơi sự xuất hiện của tuổi đậy thì, các ước muốn tính dục trở nén 
quá mạnh không thể kiểm chế hoàn toàn được, và chúng hắt đầu 
bộc lộ. Tập trung chú ý lúc này là vào những người khác phái với 
mình. Các biểu biện ban đầu của các thèm muốn tính dục là “sự 
tương tư,” “chuyên yêu đương trẻ con,” và một ít thử nghiệm giữa 
các phái. Nếu mại chuyện điễn ra suôn sẻ trong các giai đaạn 
trước, gìat đoạn này sẽ đẫn đến các cuộc hẹn hồ rôi cuối cùng là 
hòn nhân. 


Những sự ;hóa mãn quá nhiều hay qua í! và những sự cố định 
mà một người cám nghiệm (hay không cảm nghiệm) trong các giai 
đoạn tỉnh dục sẽ quyết định tính cách trưởng tbành của một người. 
Nếu một người có các vấn để điều chỉnh trong đời sống sau này, 
nhà tâm phân học sẽ xem xét các kinh nghiệm thời thơ ấu của 
người ấy để tìm ra giải pháp. Đối với nhà tâm phân bọc, kinh 
nghiệm thời thơ ấu là chất liệu từ đó phát sinh các rấi loạn thần 
kinh hay nhân cách bình thường. Thực vậy, các nhà tâm phân hạc 
tin rằng “Đứa trẻ là cha của người lớn” (Freud, 1940, tr. 64). 


f[ÂNH BIÁ HỊI. TRUYẾT PỈA FREtf 

Không ai ngac nhiên khi một lý thuyết quá sâu rộng như 
học thuyết của Freud, đụng chạm tới quá nhiều khía cạnh của 
hiên hữu con người, phải đán nhận những phê hình gay gắt về 
rất nhiều phương điện. 

Ở chương 1, chúng ta đã thấy Karl Popper nói học thuyết của 
Ereud là không khoa học hỡi vì nó ví phạm nguyễn tắc có thể chứng 
mình sai. Theo Popper, một lý thuyết muốn được kể là khoa học, nó 
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phải xác định được các quan sát mã nếu thực hiên sẽ bác bỏ lý 
thuyết ấy. Nếu không xác định được cac quan sát ấy, lý thuyết ây 
không khoa học. Popper cha rằng vì học thuyết của Freud có thể 
cất nghĩa bát cứ điều gì mà một người làm, nên không điều gì 
một ngưỡi có thể làm sẽ đi ngược lại điều mã lý thuyết ấy tiên 
đoän. Ví dụ, theo học thuyết của Ereud, một chùm kính nghiêm 
của tuổi thơ sẽ làm cho một người trưởng thành cảnh giác và hoài 
nghi về các quan hệ tình dục khác phái. Ngược lại, chúng ta thấy 
möt. người trưởng thành từng có các kinh nghiệm ãy lại tìm kiêm 
và có vẻ vui thịch với các quan hệ ấy. Mật phê bình nữa là các 
nhà tăm phân học chỉ đi vào việc hđư đoán chứ không phái (iên 
đoán. Nghĩa là họ cố gắng cất nghĩa các sự kiện sau khi chủng đã 
xây ra chứ không phải tiên đoán trước khi các sự việc xảy ra. 
Đương nhiên đoán sau thì để hớứn là đoán trước. 


Các đóng góp 


Bát chấp các phê bình, nhiều người tìn rằng Freud đã cá các 
đáng góp thực sự phi thường cho tâm lý họ“ 


Học thuyết của Freud đã có ảnh hưởng rát lưn, nhưng phần 
lần lý thuyết này đã không vượt qua được các phê bình nghiêm 
túc; trong thực tế, phần lớn lỷ thuyết của ông không thể chứng 
mình được, Vậy tại sao họe thuyết của Freud thường được gọi là 
một điểm mốc trong lịch sử loái người? Câu trả lời có lẽ lã vi 
phương pháp khoa học không phải là tiêu chuẩn duy nhất để 
đánh giá một lý thuyết. Cơ cấu luận, chẳng hạn, rất khoa học, đòi 
hỏi các thĩ nghiệm có kiểm soát và hệ thống để trắc nghiệm các 
giá thuyết của nó. Thế nhưng thuyết cơ cấu đã biến mất trong khi 
tâm phân học vẫn cồn. 

Ngoãi các phương tiện để đánh giá các lý thuyết, chúng ta cần 
phải thêm vào trực giác. Mặt lý thuyết có ý nghĩa cá nhân củ thể 
tỏn tại lâu hơn là một lý thuyết phát triển và được trắc nghiệm 
trong lãnh vực khoa học. Sự tàn lụi của thuyết cơ cấu và sự tốn tại 
của tâm phân học lã một điển hình. 


Hầu như ngay từ ban đấu, kiểu lý thuyết tâm phản học của 
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Freud đã có các nhà phê bình, và mật số người lúc đâu đi theo 
Freud và tâm phán học đã quay sang triển khai các lý thuyết 
riêng của họ vẻ nhân cách. Chúng ta chỉ xét đến ứ đây ba người 
như thể: Carl Jung, Alfred Adler, và Haren Horney 


tÁ£ KIỂU TÂM PHÂN II: KHÁt VỮI FREUU 
Carl lung 


Carl Jung (1875-1961) sinh tại làng Kesswyl, Thuy S¡. Ông 
học ÿy khoa tại Basuel tự 1895 đến 1901 rải sau đó làm bác sĩ 
thường trú dưới sự hưởng dẫn của Eugen Bleuler (người đặt ra tên 
BỌI sclfzophrenia, bệnh tâm thần phán liệt \. Mùa đông 19032- 
19803 Jung theo học với Janet. Theo lời giới thiệu của Bleuler, 
đụng áp dụng loại trắc nghiệm liên tưởng cho các bệnh nhân tâm 
thân với hị vọng khám phá các quy trình tư tưởng vô thức của họ 
Nghiên cứu này khả thánh công và tạo tên tuổi rất sớm chủ Jung 
Lấn đầu tiền Jung biết đến hoc thuyết của Preud khì ông đọc Giá: 
Thích Giấc Me. Khi lung thử các ÿ tưởng của Freud vào công việc 
điều trị của ông. ông thây chúng hiệu quả Ông và Freud hát đầu 
qua lại thư từ, và họ đã gập nhau tại nhà riêng của Freud ở 
Vienna. Cuộc sơ ngỏ của họ kéo 
đãi 13 giữ. và hai người đã trở 
thành hạn thần của nhau 


Khi G. Stanley Hall mời 
Freud cho một loại bài thuyết 
trinh tại đại học Clark näm 
1909, Jung cùng Freud đến Mỹ 
và cũng có mặt ít bải thuyết 
trinh riêng của ỏng. Khoảng 
thời gian này, lung bắt đầu hoài 
nghi về sự nhấn manh của 
Freud về động cơ tỉnh dục. Các 
hoài nghỉ này trđ nền sâu đặm 
khiến từ năm 1913 hai ngưỡi 
ngưng thư từ cho nhau, và nãm 
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1914 họ cất đứt quan hệ - cho dù trước đó Freud đã đế cử lung 
làm chủ tịch đấu tiên của Hiệp Hội Tâm Phân Học Thể Giới. 
Cuộc đoạn tuyết này đặc biệt làm Jung ray rứt, và ông phải sống 
qua ba năm mà ñng gại là "những nắm đen tối”; trong thời kỳ này 
ông quá buồn đến nải không đoe nổi một cuốn sách khoa học nào. 
Trong thời kỳ nay, ông phần tích các tư tưởng thâm sâu nhất của 
mình, và đã phát triển lý thuyết riếng biết của ông vé nhân cách, 
khác biệt rõ rết với lý thuyết của Freud. dung tiếp tục triển khai 
lý thuyết của mình cho tởi khi ông mất năm 1961. 

Librda 

Nguồn phát sinh khó khăn giữa Freud và Jung là bản chất 
của j/ò¡dao. hi còn làm việc với Jung, Freud định nghĩa /Lbrđo là 
bản năng tình dục, hay đực !ực. được ông coi là động lực chỉnh 
của nhãn cách. Như thế theo Freud, phần lớn hành vi con người 
được thúc đẩy bởi tình dục. Jung không đồng ý và cho rằng 
tibtdo là một sinh lực sáng tạo có thể áp dụng cho quá trình 
tăng trưởng tâm lý liên tục của mát người. Then Jung, nắng lực 
tibidw được dụng đến trong rất nhiều nỗ lực của con người vượt 
lên trên những thúc đẩy tính dục, và nó có thế áp dụng chủ sự 
thảa rmnấn các nhú cầu sinh học tẩn triết học và thiêng liễng. 
Thực vậy, khi người ta đã thỏa mãn khá nhiều loại nhụ cầu thứ 
nhất, họ có thế dùng nhiều fđzn te hơn để xử lý loại nhu cấu 
thứ hai. Nái tám, đậng lực tình dục đối với Jung ít quan trọng 
hơn rất nhiều so với Ereud. 


Ngã 


Khải niệm của lung vẻ ngã giấng như của Freud. Ngã là cø chế 
tương tác với môi trường bên ngoài. Nó là tất cả những gì được 
chúng ta ý thức và có liên quan với suy nghị, giải quyết vấn đề, 
nhớ, và tri giác. 

Võ thức cá nhún 


Kết hợp các ý niệm của Freud về dự thức (preconseious) và và 
thức, vô thức cá nhân của Jung gồm các kinh nghiệm đã bi 
kiểm chế hay chỉ bị quên - các chất liệu trong cuộc sống mà vì 
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một lý đo nào đó không xuất hiện trong ý thức. Một số chất liêu 
này có thể tìm ra được, số khác không thể. 


Vô thức tập thể bà các nguyên mẫu 


Vô thức tập thể là ý niệm hí ẩn và gây tranh cãi nhất của 
đung và là ý niệm quan trọng nhất của ông. Theo ông, nó là 
thanh phần sâu nhất và mạnh nhất của nhân cách, vì nó phản 
ánh các kinh nghiệm tích lu§ỹ của nhân loại trong tất cả quá khứ 
của họ. 


Võ thức tập thể ghi giữ lại các kinh nghiệm chung mà loài 
người đã có qua các thời đại. Các kinh nghiệm chung này được ghi 
giữ và truyền lại như là những đức tính để phản ứng trên bình 
điện cảm xúc một số phạm trù kinh nghiệm. Theo Jung, mỗi đức 
tính di truyền chứa đựng trong vô thức tập thể là một nguyên 
mẫu (arehetype). 


Theo Jung, tính thần bẩm sinh khòng phải là một “tờ giấy 
trắng” nhựng chứa một cấu trúc đã phát triển theo kiểu Lamarck. 
Nghĩa là, các kinh nghiệm cúa các thế hệ trước được truyền sang 
cho các thế hệ mới, Các nguyên mẫu có thể được coi như là các hình 
ảnh đặc loại mà các sự kiện trong đời sống của một ngưỡi tương tác 
với chúng. Chúng không chỉ ghi lại các kinh nghiệm tri giác nhưng 
cũng ghỉ nhận cả các cảm xúc gắn liễn với các kinh nghiệm trí giác 
ấy. Thực vậy, Jung nghĩ rằng yến tố cảm xúc của các nguyên mẫu 
là tính chất quan trọng nhất của chúng. Khí một kinh nghiệm 
“truyền thông với” hay được “đồng hóa với” một nguyên mẫu, cảm 
xúc được khơi dậy theo kiểu đặc trưng của phản ứng cảm xúc mà 
người ta đã có với kiểu kinh nghiệm ấy qua các thời đại trong quá 
khứ. Ví dụ, một đứa trê được sinh ra với một khái niệm đặc loại về 
người mẹ, khái niệm này vốn là kết quả các kinh nghiệm đã tích 
luỹ từ các thế hệ trước và đứa trẻ có khuynh hướng đọi phóng vào 
người mẹ thật của nó những thuộc tính của hình ảnh người mẹ đặc 
loại. Nguyên mẫu này sẽ ảnh hưởng không chỉ đến việc đứa trẻ sẽ 
nhìn mẹ của nó như thế nào, mà còn cả cách đứa trẻ phần ứng với 
bà trên phương diện cảm xúc. Vì vậy theo Jung, các nguyên mẫu 
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cung cấp cho mỗi người một khung kinh nghiệm trì giác và cảm 
xúc. Chúng tạo một trạng thái sẵn sang để người ta nhìn sự vật 
theo một kiểu nhất định, có những kinh nghiệm cảm xúc nhất 
định, và cá những loại hãnh ví nhất định. 


Tuy Jung nhìn nhận có rất nhiều nguyễn mẫu, ông đã triển 
khai đây đủ nhất các nguyên mẫu sau đây. Nhân vị làm cha 
người ta chỉ bộc lộ công khai mặt phần của nhãn cách minh cho 
người khác. Nó là một mặt nạ theo nghĩa là các khía cạnh quan 
trọng nhất của nhân cãch được giấu kín đảng sau nỏ. Nữ hồn 
(gnrmađ) cùng cấp yếu tế nữ cho nhân cách nam va là cái khung để 
đân ông có thể tương tác với đản bà. Nam hồn (atnt¿s) đúng cấp 
yếu tổ nam và là cái khung đế đàn bà có thể tương tác với đàn 
ông. Bóng là nguyên mẫu chúng ta thữa hưởng từ các tổ tiên tiền 
loài người của chúng ta, cung cấp cho chúng ta khuynh hướng phi 
đạo đức và gây hấn. Chúng ta dọi phóng khía cạnh này của nhần 
cách chúng ta vào thế giới một cách biểu tượng như lä ma quỷ, 
quái vật, và các thần ác. Ngã làm cho người ta tìm cách tổng hợp 
mọi yếu tố của nhân cách họ. Nó biểu thị nhụ cầu của con người 
về sự thống nhất và toàn vẹn của cả nhãn cách. Mục tiêu của cuộc 
đời trước hết là khám phả và hiểu biết các phấn của nhân cách 
rồi tổng hợp chúng thành một sự thống nhất hải hoà. Jung gọi sự 
thống nhất này là sự tự thể hiện mình. 

Các thái độ 

dung mô tả hai khuynh hướng, hay hai thái đô người tà có đối 
với thể giới. Một thái độ õng gọi là hướng nội, một thái độ là 
hướng ngoai. Tuy Jung tỉn rằng mọi người đếu có cả hai thái độ 
mày, nhưng thông thường mỗi người thường thiên về một thái độ 
này hơn lá về thái độ kía. Người hướng nội thì thâm trắm, nhiều 
tưởng tượng, và quan tắm đến các ý tướng nhiều hưn là các tương 
tác với người khác. Người hướng ngoại thi cởi mở và dễ kết bạn. 


Tuy đa số có khuynh hướng thiên về hướng nội hoặc hướng 
ngoại, nhưng Jung tin rằng cá tỉnh mạnh và trưởng thành phản 
ánh cân bằng cả hai thái đô. 
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Tính Nhân quả, Cứu cảnh, uà Đăng thời 


Như Freud, Jung là người thea tất định luận, nhưng ông không 
giới hạn loai tất định của ông vào kinh nghiệm quá khứ. lùng tin 
rằng muốn hiểu một người thì phái hiểu các kính nghiệm quá khứ 
của người ấy, gồm cả những kính nghiêm được giữ lại trong vô 
thức tập thể, sđ các mục tiêu tượng lai của người ấy. Như vậy, 
khác với hợc thuyết của Freud, học thuyết của Jung có Lính cứu 
cánh tcá mục đích). Theo Jung, người ta vừa được thúc đẩy bởi 
quả khứ, vữa được lõi kêo bởi tương lai, 


Theo Jung, một yếu tổ quyết đính quan trong nữa của tính 
cách là tính đẳng thời, nghĩa là sự trung hợp có ý nghĩa. Tính 
đẳng thời chỉ về các sự kiện tình cỡ trong cuộc đời một người làm 
thay đổi dùng đời của người ấy. Ví dụ một quyết định vào phút 
chót đi dự buối khiêu vũ ma vào dịp ấy người ta gặp được một 
người sẽ là bạn đời của họ, hay một quyết định đi uống ca phê đ 
một quán nước đản đến ruậc gặp gỡ với một người để nghị cho 
mình một việc làm hấp dẫn. 


Các giấc mơ 


Các giác mơ cũng quan trọng đối với Jung, nhưng ông cất nghĩa 
giấc mớ rất khác với Freud. Theo Ereud, các kinh nghiệm chẩn động 
bị kiêm chế thường tự bộc lộ trong các giấc mơ vì khi ngủ, cơ chế tự 
vẻ của một người giảm đi. Trong tình trạng thức, các kinh nghiệm 
này được tích cực giữ lại trong võ thức vì nếu đưa nó ra ý thức, nó sẽ 
tạo ra sự âu lo nặng nề. Jung tin rằng mọi người đều có cũng một vũ 
thức tập thể nhưng mỗi cá nhân khác nhau về khả năng nhận ra và 
hộc lộ các nguyên mẫu khác nhau. Theo Jung, các giấc mứ là phương 
tiện để bộc lạ các khia cạnh của tâm lý chưa phát triển đầy đủ. Vị dụ, 
nếu mật ngưới không lâm lộ ra được các bóng tối trong vô thức, họ sẻ 
thường có các cơn ác mộng trong đó có nhiều quải vật khác nhau. Vì 
vảy các giấc mơ cô thể được dùng để xác định các khía cạnh nào được 
dưa ra ý thức và khía cạnh não không. 


Cúc phê bình tà cổng hiển 


Ly thuyết của lung bị phê bình là theo thuyết huyền bí, linh 


597 


thiêng, thần bí, và tôn giáo. Nhiều người cho Jung là không khoa 
học va thậm chí phán khoa học vì ông dùng các thứ như thể các 
biểu tượng trong nghệ thuật, tôn giáo, và trí tưởng tượng của con 
người để triển khai và chứng mỉnh lý thuyết của ông. Ý niệm về 
nguyên mẫu của Jung bị chỉ trích là mang sắc thái siêu hình và 
không thể chứng minh được. Môt số còn cha rằng lý thuyết của 
Jung nói chung là mø hồ, khó hiểu, không nhất quán, và đôi chỗ 
mâu thuẫn. Sau cùng, Jung bị phê bình là sử dụng khá) niệm của 
Lamarck vẻ sự di truyền các đặc tính đã học được. 


Tuy có những phê bình đó, lý thuyết của dung vẫn được ưa 
chuộng trang tâm lý học. đưng đã có những đỏ đệ uy tín khắp thế 
giới, và một số thành phố lớn có các viện Jung nghiên cứu và phổ 
biến các ý tưởng của ông. Các ý niệm cúa Jung về tính hướng nội 
và hướng ngoại đã kích thích nhiều cuộc nghiên cứu và là rmột 
mục trong một số trắc nghiệm về tính cách - ví dụ trong Bảng 
Liệt Kê Nhân Cách Đa Giai Đoạn của Minnesota. Hơn nữa, dung 
còn là người đưa vào tâm lý học hiện đại ý niệm của Aristotle về 
sự tự thể biên mình. Mật số lý thuyết theo hướng nhân văn và 
hiện sinh ngày nay (ví dụ các thuyết của Rogers và Maslow) nhấn 
mạnh quá trình tự thể hiện. Hall và Lindzey so sánh các cống 
hiên của Jung với của Freud như sau: 

Sau khi đã xét mọt khía cạnh, thuyết của Jung uê tính cach 
như được triển Ehai trong các tác phẩm rất đât dàa của ông, 
bờ được ứng dụng nào mùt phạm "ị rộng lớn các hiện tường 
con người, là một trong những thành tựu sáng chói nhát 
trong !ứ tương hiện dại. Tính độc đáo tà bạo đạn cúa lái 
suy nghĩ của dụng ít có dì sánh bằng trong ltch sử bhoa học 
thời gồn đáy. tua không di ngoại trừ Freud đã mở ra nhiều 
của số ý niệm để nhìn 0uào cái mà dụng gọi là “lính hồn của 
con người.” (1978, p. 149). 
AIfred Adler 


AIfred Adler (1870-1937) sinh ngày 17 tháng 1 tại một ngoại 
ô thành phế Vienna và càn nhớ tuổi thơ của ông là cả những thang 
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ngày khôn kh. Ông là một đứa 
bé ốm yêu luôn nghí mình lun 
tít và xấu xí. Ông cũng có sự ganh 
tị với anh trai ông. Tất cả những 
hồi ức nãy có thể đã ảnh hưởng 
đến kiểu lý thuyết mà âng đã 
triển khai về nhân cách. 


Như Jung, AdÌer biết vẽ tầm 
phân học của Freud nhớ đọc 
cuốn Ơid: T7Ötch Caạc Giác Mư 
Adler viết một bài bênh vực lý 
thuyết của Freud và được Freud 
mới gia nhập Hội Tâm Phăn 
Học Vienna, rồi trở thanh chú 
tịch của hội nàm 1910. Nhưng Allred Adler 
các khác biệt giữa Adler và 
EFreud bất đầu xuất hiện, và năm 1911 những khác biệt ấy trơ 
nẻn trắm trọng đến nỗi Adler phải tử chức chủ tịch Hội Tâm 
Phân Học Vienna. Sau chín năm gắn bé với Freud, tình bạn nay 
đá đã vũ, và hai người không bao giữ nhìn mặt nhau, Freud tô cáo 
Adler là nổi tiếng nhờ việc làm biển chất tâm phân học thành 
thứ lương trì cua giới nghiệp đư. Về Adler, Freud nói, “Tôi đã biến 
möt người lùn thành người khẳng lố.” Lịch sử cho thấy giữa hai 
người không bao giờ có nhiều điểm chung, và rất cô thể là Adler 
đã sai lâm khi gia nhập trường phái Freud 


Năm 1926 Adler sang thăm Hoá Kỳ và được đón tiếp nắng 
hậu. Năm 1935, một phần vì mỗi đe doa của Đức Quốc Xã ở châu 
Âu, ông sang định eư ở Hoa Kỷ Ông tắt năm 1937 trong chuyển 
đi diễn thuyết ứ Aberdeen, Tô Cách Lan 


Yêu bém của các cơ quan thuộc thân thể cả sự bù trừ 


Chống như Preud, Adler được đao tạo theo truyền thông y học 
thực chứng-duy vất; nghĩa là coi mọi sự rối loạn thế vặt lý hay 
tam thần đều có nguồn gốc sinh lý. Adler năm 1907 trình hãy 
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quan niệm rằng người ta đặc biệt nhạy cảm với bệnh tật ở các cơ 
quan “yếu kérn” hơn ở các cø quan khác. Ví dụ, mặt số người bấm 
sinh mắt kém, người khác bẩm sinh yếu tím, ngươi kbác nửa yếu 
các chí, v. v... Vì sự căng thẳng của môi trường đè nặng trên các 
bộ phận yếu này của cơ thể, người ấy sẽ có những sự yếu đuối 
khiến chức năng bình thường bị kiêm chế lại. 


Một cách để điều chỉnh một sự vếu kém là sự bù trừ. Nghĩa là 
đương sự có thể điều chỉnh một sự yếu kém ø một phần của cơ thế 
họ bằng cách phát triển sức mạnh ỡ những phần khác. Ví dụ, một 
người mù có thể phát triển đặc biệt các năng khiếu thính giác. 
Môt cách điều chỉnh khác là sự bù trừ quá mức, nghĩa la hoán 
chuyển sự yếu kém thành một sức mạnh. Các ví dụ điển hình là 
các trường hợp của Teddy Roosevelt, vốn là một đứa trẻ ấm yếu 
nhưng đã trở thành một nhà thể thao ngoài trời giãi nắng dầm 
mưa, và Demosthenes, môt người vốn có tật nói lắp, nhưng đã trở 
thành mật nhà hùng biện lớn. Rhi Adler giơi thiệu quan niệm 
này, ông là một bác sĩ, và các phận xét của ông rồ ràng phù hợp 
với nên y khoa thực chứng- duy vật của thời ãy. 


Các Cdm quan của sự yếu bém 


Năm 1910 Adler bước vào lãnh vực tâm lý học khi ông nhận 
thấy sư bù trừ và bù trừ quá mức có thể nhấm tới các khiếm 
khuyết fđm jÿ cùng như thể lý. Adler nhận thấy rằng mại người 
đầu bắt đầu cuõöc đời hoàn toàn lệ thuộc vào người khác để sống 
còn. vì thế mọi người đều có các cảm quan của sự yếu kém. 
Các cảm quan như thế thúc đẩy người ta, ban đầu là ở tuổi trẻ 
cøn, rồi tới tuối trưởng thành, tìm kiếm quyền lực để khác phục 
các cầm quan ấy. Ở giai đoạn bắt đâu lý thuyẻt của ông, Adler 
nhấn mạnh việc đạt tới quyền lực như phương tiện dế khác phục 
các cảm quan của sự yếu kém; về sau, ông gứi ý rằng ngươi ta cố 
găng đạt tới sự hoàn thiện hay sự trếi vượt để khắc phục các mặc 
cảm äãy. 


Mặc dù các cảm giác yếu kém là động eơ thúc đẩy mọi sự phát 
triển cá nhân và vì thê đều là tốt, chúng cũng có thể làm suy yếu 
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thay vì kích thích một số người. Đó Ìà những người quá bức xúc vì 
các cảm giác ấy khiến họ làm được rất. ít hay không làm được gì, 
và người ta nói những người này có mặc eäm tự tỉ. Như thế, các 
cám quan của sự yếu kém có thể tác động như một kích thích để 
phát triển. hay cũng có thể tác động như một lực tiêu cực làm suy 
yếu, tùy thea thái độ của mỗi người đối với chúng. 

Lất sống 

Phương tiên mà một người chọn để đạt sự trôi vượt thì được 
gọi là một lối sống. Đại khái lòi sống cũng giống như nhân cách 
của một người. Người ta biết về một người đựa vào lôi sống của 
người ấy; nó là chủ đề thấm nhuần tất cả đời sống của người ấy. 
Người ta chọn một lôi sống từ những gì có trong môi trường. Tùy 
theo những gì có trong môi trường, lãi sống của một người có thể 
thuộc loại xã hội, thể thao, trí thức, hay nghệ thuật, v. v... 


Bể thực sự hiệu quá. một lối sông phải chứa khá nhiều sự 
quan tâm xã hội. Nghia la một phần mục tiêu của lối sống phái 
là làm việc để hướng tưi mật xã hội cống hiến một đời sống tốt 
đẹp hơn cho mọi người. Ádler gọi một lối sống mà không có sự 
quan tâm xã hội thốa đáng là một lối sống sai lầm. 


Nga sáng tạo 


Adler rời xa tận gốc rễ các lý thuyết của Freud và Jung bằng 
cách nói rằng con người khâng phải nạn nhân của môi trường của 
họ hay bởi sự di truyền sinh vật họe. Mặc dù môi trường và sự di 
truyền cung cấp nguyên vật liệu của nhân cách, con người có tự do 
gắp xếp các vật liệu theo bất kỳ kiều nào. Ví đụ. các cảm quan về sự 
yêu kém giúp tăng trưởng bay làm suy yêu mọt người là tùy thá! độ 
eá nhân của người ấy. Nếu một người coi đời sống là vô nghĩa, thì 
họ sẽ tự do tạo ra ý nghìa và rải hành đông “như thể” nó la đúng 
Với ý niệm về ngã sáng tạo, Adler đi theo niềm tin hiện sình cho 
rằng on người có tự do chọn sế phận của chính mình. 


Như thể, mặc đù Adler là một thành viên thân cận của nhóm 
ngươi theo Ereud lúc ban đầu. lý thuyết ma âng khai triển có rất 


GÓI 


it điểm chung với lý thuyết của PFreud. Khác với lý thuyết của 
Freud, lý thuyếềt của Adler nhãn mạnh đến tính thần ÿ thức, xã 
hội, và ý chí tự do, hơn lä các động cơ tỉnh dục. Rất nhiều tự tưởng 
của Adler sẽ xuất hiện sau nây trong các lý thuyết của Gordon 
AIlport, George Kelly, Carl Rogers, và Abraham Masluw. Tất cá 
các lý thuyết này đều có chung chủ đề hiện sinh, sẻ là để tài của 
chương sau 


Karen Horney 


Karen Horney (1885-1952) sinh ngày 16 tháng 9 Lại mội 
làng nhỏ gần Hamburg, Đức. Cha bà là một thuyến trưởng Na 
Ủy, và mẹ bá xuất thân từ một gia đính nổi tiếng người Đức gốc 
Hà Lan. Cha Raren la một người theo giảo phải cực đoan tin rằng 
đân bà có địa vị thấp hơn đân ông và là nguồn gốc của sự xâu trên 
thê giới. Karen có những xung đột tỉnh cảm với cha mình. Baã 
không thích ông vì những lời nhục mạ ông thốt ra về thân hình 
và trí thông mình của bà. Bà thích ñũng vì ảng tăng thêm tính 
mạo hiểm cho đời sống bà bằng cách cho bà đi theo ông trang ba 
chuyến hải hành lầu đài 


Karen quyết định trở thành 
một bác sĩ. Quyết định của bà 
được me ủng hộ nhưng bị cha 
chống đối. Năm 1906, ở tuổi 31, 
Karen vào trường y khoa tại 
Freiberg, Đức. Tháng LÔ năm 
1909, ba lấy Oskar lã một luật 
sự, và bà sinh được ba người còn 
Horney tất nghiệp y khoa năm 
1813 tại Đại hoe BerÌin và từng 
là sinh viên xuất sắc tại đây 
Sau đó bà được đào tạo về tâm 
phân học tại Viện Tâm Phân 
Học Berlin, tại đáy chính bà 
được tâm phần lúc đầu hơi Karl 
Abraham và sau bởi Hans 
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Sachs, cả hai đều là các nhà tâm phân học xuất sắc của trường 
phái Freud thời bây giờ. Năm 1918, ở tuổi 33, bà trớ thành một 
bác sĩ tầm phần học; từ đó cho tới năm 1932, bã đạy ở Viện Tám 
Phân Học Berlin, ngoài việc hành nghề tự nhãn. 


Năm 1933 cuộc hôn nhãn của hai vợ chống Horney bắt đấu rạn 
nứt, và khoảng cùng thời kỳ này, anh của Horney chết vi viêm 
phổi. Các sự kiện nảy cùng với các sự kiện khác nữa đá khiến 
Horney rơi vào tỉnh trạng trâm cảm và trong một dịp đi nghí của 
gia đình, suýt nữa bà đã tư vẫn. Cuộc hôn nhắn của hà ngày càng 
khó khán, va âm 1926 Horney và ba con gái của ba chuyển đến 
sống tại một căn hộ. Nhưng đến 1936 hai vự chống mới chính 
thức nập đơn ly hôn, và cuộc ly hôn có hiệu lực năm 1939 (năm 
lreud qua đời). 


Năm 1932 Hiorney chấp nhân lời mới của nhà tâm phản học 
nổi tiếng Eranz Alexander đến Hoa Rỳ để làm một phụ tá giám 
đốc của Viện Tâm Phân Học Chieago. Hai năm sau, bà chuyển 
đến New York để đảo tạo các nhà tắm phân học tai Viện Tâm 
Phân Học New York và mở phòng điều trị riêng. Chính trong thời 
kỳ nãy các hất đồng quan điểm của bà với quan điểm của truờng 
phải F*eud truyền thông trở nên hiển nhiên. Năm 1941 bà từ 
chức ở Viên Tâm Phân Học New York và ít thời gian sau hà sáng 
lập tố chức riêng của bà gọi là Viên Tâm Phân Học Hoa Kỷ và tại 
đây bà tiếp tục triển khai các ý tưởng của bà cho tới khi qua đới 
năm 1953. 


Bất đồng cới thuyết của Freud 


Horney cho rằng các ý niệm của Freud như động cơ tính dục về 
thức, mậc cắm Oetlipus, và sự phân chia tỉnh thần thành ¿đ, ego, 
và sưperego có thể từng thích hợp với môi trường vân hóa của 
Freud và vào thời của ông trong lịch sử, nhưng chúng không liên 
quan bao nhiều tới các vấn đề mà dân chúng cắm nghiệm trong 
thời kỹ suy thoái tại Hoa Kỳ. Ba thấy rằng các vấn để mà các 
khách hàng của bà phái đổi diện là nạn thất nghiệp, và người 
đân không có đủ tiên để thuê nhà, mua lương thực, hay chăm lo 
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sức khỏe cho gia đình. Ba hiểm khi thấy các xung đột tính dục là 
nguyên nhãn của vấn đề mà khách hàng của bà gặp phải. Horney 
đi đến kết luãn rằng cái mà một người cảm nghiêm trong lãnh 
vực xã hội mới chính là cải quyết định một người có hay không có 
vấn đề tâm lý, chử không phải sự xung đột nội tâm (giữa ¡d, ago. 
và sưperegoì như Ereud đã mỏ tả. Theo Horney, phải đi tim các 
nguyên nhân của bệnh tâm thắn nơi xã hội và các mối tương tác 
xã hội, vì vậy đó chính là các nhân tế phải được để cập tới trong 
quá trình điều trị. 


Sự thủ nghịch cơ bản nà io âu cơ bản 


Horney (1937) triển khai quan điểm của hà cho rằng các vấn 
đề tâm lý phát sinh từ sư rối loạn các mối quan hệ của con 
ngưỡi, va trong số các mỗi quan hệ nãy thì quan hệ giữa cha mẹ 
và con cái là quan trọng nhất. Bà cho răng mọi đứa trẻ đều có 
hai nhu cầu cơ bản: được bảo vệ khỏi đau khổ, nguy hiểm, sợ 
hai, và được thỏa mãn các như cấu sinh vật. Có hai khả năng: 
Các cha mẹ có thể một cách nhất quán và yêu mến thỏa mãn 
các nhu cầu của đứa trẻ, hay các cha mẹ có thể tỏ ra dửng dưng, 
bất nhất, thậm chí thu ghét đứa con. Nếu là trường hợp thứ 
nhất, đứa trẻ đang đi trên con đường bảo đầm để trở thành một 
ngưỡi lửn bình thường, mạnh khỏe. Nếu là trường hợp thứ hai, 
đưa trẻ kinh nghiệm sự xấu cơ bản vù dễ đăng đi đến chỗ rối 
loạn tâm thần. 


Đứa trẻ nào kinh nghiệm một dạng sử xấu cớ bản nào đó sẽ 
phát triển sự thù nghịch cơ bản đối với cha mẹ, Bởi vì quan hệ 
cha mẹ - can cái là quá cơ bản cho một đứa trẻ, sự thụ nghịch mã 
nó ám thấy sẽ phát triển thành một thể giới quan. Nghĩa là thế 
giới bị quan niệm như là nơi nguy hiểm, không thể lường trước. 
Tuy nhiền, vị đứa trẻ không ở trong tư thể tấn công cha rne hay 
thể giới, sự thù nghịch eơø bản nơi nó phải hị ức chế. Và khi sự thủ 
nghịch cơ bản bị ức chế, nó trở thành sư lo âu cơ bản. Lo äu eữ 
bản la “cảm quan lan tỏa thấy mình cô độc và bất lực trong một 
thế giới thù nghịch” (Horney, 1937, tr. 89), và nó dẫn đến sự phát 
triển rối loạn tâm thần. 
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Cúc khiếu điều chỉnh sự lo ãu cơ bản 


Cảm thấy có độc và bất lực trong một thể giới thù nghịch, 
người cảm nghiệm sư lo âu cơ bản phải tìm ra một cách để đối 
phú vửi các cảm quan ấy và thế giới äy. Horney mỏ tả ba mẫu 
điểu chính chính có thể eó cho những người rối loạn tâm thắn, 
nghĩa là những người có sự lo âu cử bản. 


Một rmẫu điểu chính là đến với người khác, trở thành mắu 
ngưới đễ tính. Mẫu người dễ tính có vẻ muốn nói, “Nếu tôi chiều 
theo, tôi sẽ không bị thiệt hại”: 

Tôm lại, mẫu người này cần được người tạ thích, muốn, aa 
ức, yêu mễn; cảm thầy mìndi được chấp nhận, đón tiến, tán 
thánh. đảnh giá cao; cảm thấy mình cần cho ngưới ta, quan 
trọng đất tới người khác, cách riêng đối uới mặt người đặc 
biệt nàa đỏ; cần được giúp dữ, bảo 0ê, chăm sóc, hướng dẫn. 
(Hourney, 1945). 


Mẫu điều chỉnh thứ hai là đi ngược với người khác, trỏ 
thành mẫu nwgười thủ nghịch. Mẫu người thù nghịch có vẻ muốn 
nói, "Nếu tôi có quyên, không ai có thể làm hại tôi"”” 


Mọi hoàn cảnh hay mốt quan hệ được nhân từ quan điểm 
“Töi có thể có lợi gì trang đả? - uê tiễn bạc, uy tín, giaa tiếp, 
hay ‡ tưởng. Bản thân người ấy tỉn một cách ý thức hay bô 
thức rồng ai cũng hành dông như thế, uà uL 0uậy cát quan 
trọng là hành động hiệu qua hơn mọi người khúc. 


Mẫu điều chỉnh thứ ba là tránh xa người khác, trở thành 
mẫu người tránh: nẻ. Mẫu người tránh nề có vẻ muốn nói, “Nếu 
tôi trảnh đi, không gì có thể hại được tôi”: 


Điều quan trong là nhụ cầu nột tám của hạ muốn có một khoảng 
cách cảm xúc guữa họ uà người khác. Chính xác hơn, đó là quyết 
dính ý thức ua à thức của họ không muốn thính líu UỄ cảm xúc 
uới người khác tê bắt cứ phương điền nào, dù là trong tình vều, 
tranh đãu, hợp tác, hay ganh đua. Ho 0ẽ ra quanh họ một thứ 
bóng tròn huyền bí mà không ai có thể xâm nhập. 
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Horney cho rằng những người tâm lý lành mạnh thường sử 
dụng cả ba máu điều chính nói trên tùy theo hoàn cảnh đài hải. 
Con những người rối loạn tâm thần chỉ dùng mật mẫu điều chính 
và dùng ná để xứ lý mọi hoàn cảnh của đời mình. 


Tâm lý phụ nữ 


Horney bất đồng sâu sắc với quan điểm của Freud rằng giải 
phẫu học là định mệnh - nghĩa là quan điểm cho rằng các đặc 
điểm chính của tỉnh cách được quyết định bởi giới tính. Hơn nữa, 
theo bà, các đặc điểm của tính cách được quyết định bởi các yếu tổ 
văn hóa hơn là sinh vật. Ngay từ năm 1923, Horney đã bất đảu viết 
các bài vẻ sự kiện văn hớa ảnh hưởng như thê nào đổi với sự phát 
triển tỉnh cách nữ, và bã tiếp tục viết chó tới 1937. Các bài bảo này 
đã được sưu tập thành tác phẩm 7ám lý Phụ Nữ (1923-1937). 


Horney đồng ý với Freud rằng đàn bà thường cảm thấy thua 
kém đàn ông, nhưng cảm quan nây chẳng liên quan gì tới sự göen 
tị đương cát. Theo Horney, đàn bà thực ra thua kém đàn ông, 
nhưng lâ thua kém vẻ phương diện văn hóa, không phải sinh vật. 
Khi đân bà tả ra muốn là đân ông, thực ra là họ nnuốn sự bình 
đẳng vẻ văn hóa. Vì văn hóa là sản phẩm của đàn öng, nên một 
cách để có quyển về văn hóa cũng là trở thành đàn ông: “Tất cả 
nến văn minh của chúng ta là mật nến văn mỉnh nam tính. Nhà 
nước, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, và khoa học đều là sản phẩm 
của đản ông.” 


Khi Horney bất đầu điều trị cho các bệnh nhân nam, bà khám 
phá ra rằng, nẽu có sự ghen tị, thì đàn ông ghen tỉ với đàn bà về 
phương điện sinh vật hơn là ngược lại. 

Nói tóm, Freud thấy đàn bả quả ư bí ẩn, và cuối cũng ông đã 
bỏ cuộc trong việc tìm hiểu phụ nữ. Có le vì lý do này, tâm phản 
học luôn luôn có vẻ như hiểu hiết đàn ống hơn là hiểu biết đàn bà, 
và nhìn về đàn ðng một cách tích cực hơn là nhìn về đân bà. 


Harney đồng ý với Freud về tấm quan trọng của các kinh nghiệm 
thời thơ ấu và động lực vô thức, nhưng bà không đồng ý với Preud 
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về việc Freud nhấn mạnh động cơ sinh vật, ngược lại bà nhấn 
mạnh động cơ văn hóa. Về phương pháp điều trị, bà sử dụng liên 
tưởng tự do và phân tích giâc mơ, và bà tin rằng sự chuyển đồi 
đối tượng và sự kháng eự cung cấp những thông tin quan trọng. 
Bà lạc quan hơn Freud rất nhiều về việc ngươi ta có khả năng 
thay đổi tính cách của họ, và khác với Freud, ba tin rằng người ta 
có the giải quyết nhiều vấn để của chính họ. 


Kết luận, chúng ta có thể nói Horney chịu ảnh hưởng mạnh 
bởi lý thuyết của Freud, và bà chấp nhận rất nhiều điểm của lý 
thuyết ấy. Tuy nhiên, hà bất đẳng ý kiến với hầu bết các kết luận 
của Freud vẻ phụ nữ, và vào thời của ba. bất đồng với EFreud đòi 
hồi môt người phải vô cùng can đảm. 


Một trong những công lao to lớn của Freud là ông đã ảnh hưởng 
đến một số nhà tâm lý học nất tiếng. Ngoài Adler, Jung, và Horney, 
chúng ta có thể kế đến các lý thuyết gia khác chịu ảnh hưởng Freud 
như Melanie EKlein (1882-1960), Harry Stack Sullivan (1892-1948), 
Eriích Fromm (1900-1980), và Erik Erikson (sinh 1902), đó là mới 
chỉ kể ra một sô ít. Vì lý thuyết của Freud là một cố gắng đầu tiên 
để cắt nghĩa nhân cách và là cố găng đầu tiên để tìm hiểu và điều trị 
các bệnh nhân tâm thản, tất cá các lý thuyết về nhân cách và các kỹ 
thuÂt trị liệu san Freud đều mắc nợ với Freud. 


ÁP PÂ¡I WỚI THẢI LUẬN 


1. Hãy dẫn chứng rằng nhiều yếu tố sau này trở thành một 
phần của tâm phân học đều là di sản của triết học hay khoa 
học mà Freud đã nhận được. 

2. Định nghĩa vấn tắt các thuật ngữ ý !ưỡng gáy bệnh, phương 
pháp tẩy nhẹ, sự chuyển di đối tượng, và phản chuyển dị. 

3. Cắt nghĩa tâm quan trong của việc phân tích giấc mơ đối 
với Freud. 


4. Mặc cảm Oedipus là gì, và nó có tẦm quan trọng gì trong hạc 
thuyết của Ereud? 
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5, Nêu một ví dụ cho thấy có sự tương tác giữa ¡dở, czøo, và 
4I©rego. 


6. Kể ra các phê bình lớn về học thuyết của Freud. 


¬ 


. Kể ra các đóng góp lớn của học thuyết của Freud. 

8. Định nghĩa các từ sau đây trong học thuyết của Jung: ró 
thực tộp thế, nguyên mẫu, nhán 0, hôn nam, hôn nữ, bóng, 
và ngã. 

9. Mô tả các cách thức mà lung tỉn rằng các nguyên mẫu ảnh 
hưởng đến đời sống của mỗi cá nhân. 

10. Jung hiểu sự tự thể hiện mình theo nghĩa nào? 


11. So sánh phương pháp phân tích về giấc mơ của Jung và của 
FRreud. 


15. Tám tắt các phê bình và các cống hiến của lý thuyết Jung. 

18. Tóm tắt các khác biệt giữa học thuyết của Freud với của 
Adler về nhân cách. 

14. Định nghĩa các thuât ngữ sau đây của lý thuyết Adler: öø 
trừ, bù trừ quá múc, cảm giác yếu bém, mặc cằm tự tt, lất 
sống, quan tám xố bội, lối sống sai, và ngũ sáng tạo. 

15. Định nghĩa các thuật ngữ sau đây của lý thuyết Horney: s1/ 
xơu cư bán. sự thù nghịch cơ bản, và lo âu cơ ban. 

16. Theo Horney, tại sao phụ nữ đôi khi cắm thấy thấp kém 
hơn nam giới? 

17. Horney eó đồng ý với quan niêm của Freud rằng giải phẫu 
học là định mênh không? Hãy giái thích. 


TỪ VỰNẽ 
Anal stage of developmerm( - Giai đoạn hậu môn: Giai 


đoạn phát triển thứ hai, xảy ra vào năm 2 tuổi. Trong thời 
kỳ này, hậu mõn-mông là vùng kích dục. 
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ẨAnatomy is destiny - Giải phẫu học là định mệnh: Quan 
điểm của Freud rằng một số lớn các tính chất của nhân 
cách được quyết định bởi giới tính. 


Anima - Hồn nữ: Nguyên mẫu cung cấp yếu tế nữ cho tính 
cách của đàn ông. 


Animus - Hồn nam: Nguyên mẫu cung cấp yếu tố nam cho 
tính cách của đàn bà. 


Cathartic method - Phương pháp tẩy nhẹ: Sự làm dịu các 
triệu chứng của bệnh rối loạn tâm thần bằng cách khêu gợi 
cho các ý tưởng gây bệnh được biếu hiện trong ý thức. 


Colleetive uneonseious - Vô thức tập thể: Thuật ngữ Jung 
dùng để mâ tả phần của tỉnh thần vô thức phản ánh kinh 
nghiệm phổ quát của loài người qua các thời đại. Theo Jung, 
vô thức tập thể là thành phần ảnh hưởng mạnh nhất của 
nhân cách. 

Compensation - Sự bù trừ: Theo Adler, là sự bù đấp một yếu 


kém bằng cách phát triển các sức mạnh trong các lãnh vực 


khác. 


Creative self - Ngã sáng tạo: Theo Adler, là thành phần của 
nhàn cách cung cấp cho con người tự do chọn lựa số phận 
của mình. 

Ego - Ngã: Thành phản của nhân cách liên quan đên việc xếp 
đặt các sự kiện trong mỏi trường sẽ thỏa mãn các nhu câu của 
¡ở ma không gáy phương hại đến các giá trị của superego. 

Erogenous Zone - Vùng kích dục: Khu vực của cơ thể là 
nguồn khoái cảm lớn nhất trong một giai đoạn phát triển. 

Extroversion - Hướng ngoại: Thái độ sống mang tính chất 
hợp quản và thích mạo hiểm. 

[d - Bản năng tính dục: Theo Freud, là phần hoàn toàn vô 
thức và rất mạnh của nhân cách, gồm tất cả các bản năng 
và vì thế là động lực của toàn thể nhân cách. 
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Introyversion - Hướng nội: Thải đỏ sống mang tính chất xa 
tránh xã hội và cõ khuynh hướng nhìn vào bản thân mình. 


Libido: Theu Freud, là năng lực tập hợp liên quan đến các bán 
năng sinh tắn (tam dịch là đực ie). Theo đụng, là sinh lực 
gắng tạo cụng cấp năng lượng cho sự phát triển con người 
(tạm địch là (ám: lực). 


Oral stage of deyelopment - Giai đoạn miệng: Giai doan 
đầu tiên của sự phát triển tính đục, xảy ra vào nấm 1 tuổi. 
Trong thời kỹ này, miếng, môi, và lưỡi là vùng kích dục. 


Overeompensation - Bù trừ quá mức: Theo Adler, là sự 
chuyển các điểm yếu kém thành các điểm mạnh. 

Pathogenie ídeas - Ý tưởng gây bệnh: Các ý tưởng gây ra 
các rối loạn thế vật ly. 

Phallic stage of development - Giai đoạn cơ quan sinh 
dục: Giai đoạn phát triển thư ba, xảy ra vào khoảng từ 3 
đến ð tuổi. Trong thời kỳ này, vùng kích dục Ìà các cơ quan 
sinh dục. 

Repression - Sự kiểm chế: Sự kiếm chế cấ ý các ký ức chẩn 
động trong và thức vì việc nghĩ đến nó một cách ý thức 
thưởng tạo ra âu lo. 

Itesistanee - Kháng cự: Khuynh hướng của hệnh nhân cưỡng 
lạt sự nhé lại các kinh nghiệm chấn thương. 

Shadow - Bóng: Nguyên mẫu tạo cho con người các tính chất 
của loài vật - ví dụ tỉnh hung hãn. 

Synchronicity - Tính đồng đẳng: Theo Jung. các kinh nghiệm 
tình cờ có thể thay đổi đáng kể đàng đời của một người. 
Transference - Chuyển đi đối tượng: Tình trạng một bệnh 
nhân phần ứng với trị liệu viên như thể trị liệu viên là 

người có liên quan đến đời sống của bệnh nhận. 
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XVII 


TÂM LÝ HỌC NHÂN VĂN 
(LỰC LƯỢNG THỨ BA) 


LÝ TRÍ, THÂN XÁC VÀ TINH THẤN 


ói một cách khái quát, bản tính con người có thể chia làm 

ba phần chính: 1ý trí (trí khôn), thân xác (cấu tạo sinh vật), 
và tỉnh thân (cấu tạo cảm xúe). Cáe thứ triết học khác nhau, và gần 
đây hơn, các trường phái tâm lý học khác nhau thường nhấn mạnh 
một trong ba khía cạnh này và coi nhẹ các khia cạnh khác. Thứ 
triết học hay trường phải tâm lý học nào trổi vượt thì có vẻ được 
quyết định chủ yếu bởi Zeitgeist (tình thân của thời đại). 


Vào đầu thập niên 1960, một nhóm nhà triết học do Abraham 
Maslow cảm đầu đã khởi xướng một phong trào được mệnh danh 
là tâm lý học lực hểợng thứ ba. Các nhà triết học này cho rằng 
hai lực lượng kia trong tâm lý học, trường phái hành ví và trường 
phái tâm phân học, đã bỏ quên một số thuột tính quan trọng của 
con người. Họ nói rằng bằng ứng dụng các kỹ thuật của khoa học 
tự nhiên vào việc nghiên cứu con người, thuyết hành vi coi con 
người như những con người máy hay con vật, hay cái máy tính. 
Đối với người thea thuyết hành vị, con người không có gì độc đáo. 
Còn trường phái tâm phân học chỉ chủ yếu tập trung nghiễn cứu 
những người bị rối loạn cảm xúc và viếc ứng dụng các kỹ thuật trị 
liệu để lam cho những người bất thường trở thành bình thường. 
Cái thiếu sót, theo các nhà tâm lý học lực lượng thứ ba, là những 
thông tin có thể giúp ta làm cho những người hình thường trở nên 
rmuanh khỏe hơn, nghĩa là giúp họ đạt hết mức tiểm năng của họ. 
Điều cần thiết là có mật mô hình về con người nhãn mạnh tính 
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đặc đáo của hø và các khía cạnh tích cức hơn là tiêu cực của ho, và 
kiểu mã hình này chính là cái mã tâm lý học lực lượng thứ ba 
nhằm cung cấp. 


Mặc dù tâm lý học lực lượng thứ ba trở thanh rất phổ biển 
trong các thập niên 1970 và 1980, nó bất đầu mở nhạt trong thập 
niên 1880 và tiếp tục như thể. Tuy nhiên, giống như thuyết hành 
vi và tâm phân học, tâm lý họe lực lượng thứ ba vẫn tiếp tục có 
ảnh hưởng lớn trong tâm lý học hiện đại. Tâm lý học lực lượng 
thứ ba tương nhản mạnh với đa số tâm lý học khác vi nó khang 
dựa trên thuyết tất định để giải thích hành vì con người. Ngược 
lại, nó tin rằng con người có tự đo chọn lựa kiểu hiện hữu của 
chính mình. Thay vì gán các nguyên nhân của hành vì cho các 
kích thích, các động lực, các yếu tố đi truyền, hay kinh nghiệm 
thời kỳ tuổi thơ, tâm lý học lực lượng thứ ba cha rằng nguyên 
nhản quan trọng nhất của hành vi là thực tại chủ quan. Vì các 
nhà tâm lý học nảy không giá thiết thuyết tất định, họ không 
phải là các nhà khoa học theo nghĩa truyền thống, và họ cũng 
không quan tâm đến điều đó. Họ nói khoa hoc trong hình thức 
hiện nay không được trang bị đủ để nghiên cứu hay hiểu biết can 
người. Cấn co một khoa học khác, khoa học về con người. Khoa 
học về con người sẽ không nghiên cứu con người như kiểu các 
khoa học vặt lý nghiên cứu các sự vật vật lý. Ngược lại, khoa học 
con người sẽ nghiên cứu con người như là các hữu thể ý thức, chọn 
lựa, đánh giá, cảm xúc, và độc đảa. Khoa học truyền thống không 
làm điểu này và vì thế phải bị loại hỏ 


TIẾN $Ử PÙA TÂM LÝ Wt LỰP LƯWE THỨ BA 


Giống như trong tâm lý học hiện đại, Lâm lý học lực lượng thứ 
ba không phải cái gì hoàn toần mới mẻ. Nó có thể đã bất nguẫn 
từ các triết học lãng mạn vã hiện sinh, và các triết học này có thể 
có nguồn gốc từ thời các triết gia Hy luạp đầu tiên. Trong chương 
7, chúng ta đã thấy các nhà triết học lãng mạn (như Rousseau) 
nhấn mạnh rằng can người không chỉ là những cái máy như những 
nhà duy nghiêm mô tả, và không chỉ là những hữu thể luận lý, 
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duy lý, như những nhà duy lý mô ta. Công ở chương 7, chúng ta 
thấy các nhà hiên sinh (như Kierkegaard và Nietzsche) nhấn 
mạnh tầm quan trọng của ÿ nghĩa trong hiện hữu con người và 
khi năng con người chọn ý nghĩa ấy; điệu nãy cũng đi ngược với 
các triết học của thuyết duy nghiêm và duy lý. Theo Kierkegaard, 
chủ thể la chán lý. Nghĩa là, chính niềm tìn của một người hướng 
dẫn người ấy và quyết định bản chất hiện hữu của người ấy. Chắn 
lý không phải cái gì đ bên ngoài con người và chữ con người khám 
phá ra bằng các quy trình tự duy hợp lý; nó ở trong mối người và 
được tạu ra bởi mối người. 


Tam lý hoc lực lượng thứ ba kết hợp hai triết học lãng mạn và 
hiện sinh, và sự kết hợp này được gọi là tâm lý học nhàn văn. 
Tâm lý học lực lượng thứ ba và Tâm ly học nhân văn cũng là một, 
nhưng ngây nay Lâm lý học nhân văn đã trở thành tên gọi phổ 
biển hơn. Tuy nhiên khi sử dụng thuật ngữ này, cần tránh lẫn lận 
từ nhận ấn với các từ nhận loại và nhân bản: 


Sự lẩn lộn thường xuyên giữa các từ nhán loại, nhản đạo, và 
nhân uấn cho thấy nhiều người không thực sự hiểu ý nghĩa của từ 
nhận oản, Nhân văn không chỉ là có liên quan tới con người. 
Chơi, lao đông, xây dựng, du lịch, tổ chức, tất cả đêu là các hoạt 
động nhắn loại. Nhưng tự chủng không phải lã nhân sán. Cũng 
vậy, khi các hoạt động nãy được thực hiện vì lý do bắc áí hay từ 
thiên, chúng được năng lên bình diện nhân đạo, cá thể cá tắm 
quan trọng lớn, nhưng vẫn không phải là nhấn uán. Để một cố 
gắng hay quan điểm được gọi đúng là nhản oán, nó phải bao hàm 
và tấp trung vào một Ý niệm nhất định về con người - một ý niệm 
nhìn nhận địa vị của con người như một nhân vị, không thể giản 
lược vào các nguyên tỏ đơn giản hơn, và giá trị độc đáo của họ như 
là mát hữu thể có tim năng phán đoán và hãnh đồng tự lấp. 


Điểm chính của tâm lý học nhân văn là nó tập trung vào tính 
biệt loại của con người, vào cái phần biệt con người với các loại 
khác. Nó khác các loại tâm lý học khác bởi vì nỏ coi con người 
không chí như là một sinh vật được biến đổi bởi văn hóa và kinh 
nghiệm, nhưng như la một nhân vị, một thực thể biểu tượng cá khả 
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năng suy từ về hiện hữu minh, và có khả năng cho hiện hữu mình 
một ý nghĩa, một hướng di. (Kinget, 1975, p. vì. 


Mặc dù đúng là thuyết hiện sinh là mặt thành phấn chính của 
tâm lý học nhân văn, vẫn có các kháe biệt quan trọng giữa tâm lý 
học nhân văn và hiện sinh. Sau khi bàn về hiện tượng luận. là kỹ 
thuật được sử dụng bởi cả các nhà tâm lý học hiện sinh và tầm lý 
học nhân văn, chúng ta sẽ duyệt qua tâm lý hợc hiện sinh và rồi 
tâm lý học nhán văn, sau đỏ sẽ kết luận chương này bằng một sơ 
sánh giữa hai tâm lý học này. 


HIỆN TUNð LUẬN 


Trong sách này, chúng ta đã nói đến nhiều phương pháp luận 
khác nhau trong đó có hiện tượng luận. Chung chung, hiện tượng 
luận chỉ về bất cứ phương pháp nào tập trung vào kinh nghiệm 
nhân thức như nó điền ra, mà không tìm cách giản lược kinh 
nghiệm vào các thành phần cấu tạo của nó. Như thế, người ta có 
thể nghiên cứu về ý thức mà không phải một nhà biện tượng 
luận, như trường hợp Wundt và Titehener tìm cách giản lược kinh 
nghiệm ý thức vào các nguyên tế cơ bản của nó. Ngoài sự phân 
biệt này, hiện tượng luận cõ thể còn có nhiều hình thức khác 
nhau. Hiện tượng luận của Johann Goethe và Ernst Mach tân 
trung vào các cám quan phức tạp bao gỗm các hậu ảnh hay dư ảnh 
và áo giác. Hiện tượng luân của Eranz Brentano và các đồng 
nghiệp của ông thì tập trung vào các hành vi tâm lý như phần 
đoán, nhớ lại, trông đơi, hoài nghỉ, sợ hãi, hi vọng, hay yêu mnến. 
Như ta đã thấy đ chương 9, trong kiểu hiện tương luận của 
Brentano, ý hướng tính là ý niệm vỗ cùng quan trọng. Brentano 
tìn rằng mọi hành vi tỉnh thần đếu chỉ vẻ một cái gì khác ở ngoài 
nó - ví dụ, “Tôi thấy một cải cây." “Tõi thích mẹ tôi," hay “Đó là 
một chiếc bánh ngon.” Nội dụng của một hành vị tỉnh thần có thể 
là có thực hay tưởng tượng, nhưng chính hành ví, theo Brentano, 
luôn luôn chỉ về (hướng về) một cái gì đó. Theo Brentano, các hiên 
tượng tình thắn bao gồm một hành vị hay chức nắng và một hình 
ảnh của đối tượng mà hành ví hướng tới. Ở chương 14 chúng ta 
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thấy hiện tượng luận của Brentane đã ảnh hưởng đến các nhà 
tâm lự học hình thức. Sau đãy, chúng ta sẽ xem hiện tượng luận 
đã ảnh hướng thể nào trên sự phát triển của thuyết hiện sinh 
ngày nay, chú yếu qua ảnh hướng của nỏ đối với Edmund Husserl, 


Mục tiêu của Edmund Husserl (1859-1938) là dũng kiểu hiện 
tượng luận của Brentano để tạo ra một cơ sở lchách quan và nghiêm 
ngật cho việc nghiên cứu triết học và khoa học. Giấng như Rrentano, 
Husserl tin rằng hiện tượng luận có thể được dùng để tao một 
nhịp cầu giữa thể giới vật lý bên ngoài và thế giới chủ quan bên 
trang. Điều quan trạng hàng đấu đối với Husser) là phải loại bó 
mọi thiên kiến khói hiện tương luân. Nghĩa là Husser]| tin vào 
việc thuật lại chính xác điều gì xảy ra trong ý thức, chứ không 
phải điều gi phđi xảy ra theo một niềm tín, một lý thuyết hay 
một kiểu mẫu nhất đính. 


Tuy nhiên, như ta đã thấy ở chương 9, Husserl tin hiện tượng 
luân có thể vượt lên trên môt phản tích vẻ ý hướng tính. Nghiên 
cứu vẻ ý tướng tính cho thấy tính thắn và thế giới vật lý tương 
tác với nhau như thế nào, và nghiên cứu này Ìà điều nòng cốt đi 
với các khoa học vật lý. Nhưng ngoài sự phân tích ý hướng tính, 
Husserl để nghị một loại hiện tượng luận tập trung vào các hoạt 
đồng của tỉnh thần độc lập với thế giới vật lý. Husserl gọi kiểu 
hiện tượng luận thử hai này là hiện tượng luận thuần túy, và 
mục đích của nó là khảm phá bản chất của kinh nghiệm ý thức. 
Trong khi kiểu hiện tượng luận về ý hướng tỉnh liên quan tới con 
ngưỡi hưởng ra bền ngoài, kiểu hiên tượng luận thuần túy liên 
quan tới con người hướng vào bến trong, Mục tiểu của hiện tượng 
luận thứ hai này là liệt kê chính xác mọi hành vị và quy trình 
tỉnh thần nhờ đó chúng ta tương tác với các sự vật hay sự kiện 
môi trưởng. 


Hiện tượng luận thuần túy của Husserl mau chóng được mở rộng 
thanh thuyết hiện sinh ngày nay. Trong khi Husserl chủ yếu quan 
tâm tới nhân thức luận và bản chất của hiện tượng tỉnh thần, các 
nhà hiện sinh quan tâm tới bản chất của hiên hữu con người. Trong 
triết học, hữu thể luận là môn học về hiện hữu, hay ÿ nghĩa của 
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hiền hữu. Các nhà hiện sinh quan tâm tới hai câu hỏi hữu thế học: 
(1) Bản chất của hiện hữu con người là gì, và là người có nghĩa là 
gì? (3) Là một cá nhãn nghĩa là gì và cái gì làm cho một người là 
ruột cá nhãn nhất định như họ đang là? Như thế, các nhà hiện sinh 
quan tâm đên hiện hữu con người nói chung ở nói riêng. Các nhà 
hiền sinh dùng hiện tượng luận để nghiên cứu hoặc các kinh nghiệm 
quan trọng mà người ta có chung với nhau hay là các kinh nghiệm 
mà môi cá nhân có được khi họ sống đời sống của họ - các kinh 
nghiệm như sử hãi, tự do, yêu. ghét, trách nhiệm, có lôi, ngạc 
nhiên, Ìú vọng, và thất vang, 


Hiện tượng luân của Husserl được biến đấi thành tắm lý học 
hiện sinh chủ yếu nhờ học trò của ông là Martin Heidegger, mà 
chúng ta sẽ để cập đến sau đầy 


TÂM LÝ HỤt HIỆN SINH 


Mặc dù có thể lắn trở vẻ 
nguồn gức của triết học hiện 
sinh với các nhà triết học ly 
Lạp đầu tiên như Socrates, 
người từng thúc đẩy người ta tự 
biết mình và nói “một cuộc sông 
không suy tư thì không đáng 
sông,” nhưng truyền thống vẫn 
quen đánh, đấu khởi đầu của 
triết học hiện sinh với các tác 
phẩm của Kierkegaard vá 
Nietzache Cùng với 
lSierkegaard và Nietzsche, người 
ta cũng thưởng kể đến tiểu 
thuyết gia người Nga Fyodar 
Dostoevsky như là thuộc số 
những nha hiện sinh đầu tiền, 
Tuy nhiên, người thường xuyên 
được kẻ Lên nhất như người khởi Morlin Haidegger 
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xướng thuyết hiện sinh hiện dai là Martin Heidegger. 
Martin Heidegger 


Martin Heidegger (1859-1976) sinh ngay 26 tháng 9, là học 
trò rối sau làm phụ tá cho Huaserl, và âng đã để tăng Husserl tác 
phẩm nổi tiếng của ñng Hữu Thể uà Thời Gian (1997). Tác phẩm 
của H eidegger thường được coi là cấu nối giữa triết hạc hiện sinh 
và tâm lý học hiện sinh. Nhiều và thăm chí đa số các thuật ngữ 
xuất hiện trong các tác phẩm của các nhà tâm lý học hiện sinh 
ngày nay có thể được coi là bất nguồn từ các tác phẩm của 
Helidegger. Giống như Husserl, Heidegger là một nhà hiên tượng 
luận; nhưng khác với Husserl, Heidegger đùng hiên tượng luận để 
xem xét toàn thế hiện hữu con người. 


DĐasein 


Hetdegger dùng thuật ngữ Dasein để cho thấy rằng con người 
và thế giới không thế tách rỡi nhau. Dịch sát nghĩa, Daseir có 
nghĩa là “hữu thể” (se) “đ đó” (Da), và Heidegger thường mô tả 
tưởng quan giữa con ngưỡi và thể giới như là “hiện-hữu-trong-thế- 
giới." hằng cách dùng các đấu gạch nối để nhấn mạnh sự tương 
quan giữa con người và thế giới. Một cách ấn tượng hơn để diễn 
tả mối quan hệ này là nói rằng không có thế giới thì con người sẽ 
không hiện hữu và không có con người thì thể giới sẽ không hiện 
hữu. Tình thần con người soi sáng cho thế giới vật lý và nhờ đó 
làm cho nó hiện hữu. Thực vậy, theo Bugental, mọi trị thức bất 
luận thuộc loại nào đều dựa trên kinh nghiễm của con người. 


Theo Boss, một nhà tâm lý học hiện sinh đương thơi, “Con 
người lam cho thẻ giới lộ hiện ra. Con người là vùng ánh sáng 
trong đó tất cả những gì phải hiện hữu có thẻ thực sự chiếu sáng, 
nổi lên, va xuất hiện như là các hiện tượng, nghĩa là, như là cái tự 
tỏ mình ra." Cải mà chúng ta cho phép “chiếu sáng ra” là thực tại, 
và vì những người khác nhau cho phép các kinh nghiệm khác nhau 
chiểu sảng ra, nên mỗi người sống trong một thế giới khác nhau. 


Nhưng ý niệm của Heidegger vẻ Ðasein can phức tạp hơn. “Có” 


6]7 


là biện hữu, và hiện hữu là một quá trình năng động. Hiện hữu 
như một người là hiện hữu không giống bất cứ cái gì khác. Trong 
quá trình hiện hữu, cọn người chọn lựa, đánh giá, chấp nhận, bác 
bó, và mở rộng. Con người không ở trạng thái tĩnh; họ luôn luôn 
trở thành một cái gì khác với cái họ đang là. Hiện hữu là trỡ 
thành khác; hiện hữu là thay đổi. Một eá nhân chọn hiện hữu như 
thế nào là một vấn đề cá nhân, nhưng đối với mọi người, hiện 
hữu là một quá trình hoạt động. Dz, ở đó, trong Dosein, chỉ về 
chỗ trong không gian và thời gian mà hiện hữu xảy ra; nhưng bất 
kể nó xảy ra ở đầu và khi nào, hiện hữu luôn luôn Ìà một hiện 
tượng phức tạp, năng động, và độc đáo của con người. Khác với 
bất kỳ cái gì khác trong vũ trụ, con người chọn bản tính hiện hữu 
của chính họ. 


Chính thực pà không chính thực 


Điều rất quan trọng đối với Heidegger là con người có thể suy 
nghĩ về sự kiện hiện hữu của họ là hữu hạn. Theo Heidegger, một 
điều tiên quyết để sống một đời sống chính thực là ý thức sự 
kiện "tâi một ngày nào đó phải chết.” Với sự ý thức ấy, con người 
co thể đấn mình thể hiện tự do của mình để tạo ra một hiện hữu 
có y nghĩa, một hiện hữu cho phép có sự tăng trưởng con người 
hầu như liên tục, hay sự biến đổi, 


Vì sự ý thức rằng con người phải chết tạo ra lo âu, nên người ta 
thường từ chết nhìn nhận sự kiện này và vì thế nó ngăn cản hạ 
không hiểu được đây đủ về mình và các khả thể của mình. Theo 
Heidegger, điền này tạo ra một đời sống không chính thực. 
Một đời sống chính thực được sống với sự hão hứng hay thậm chí 
cấp bách bởi vì người ta nhận ra biện hữu của mình có giới hạn. 
Với thời gian hạ cố, hạ phải khai thác các khả thể của họ và trở 
thành tất cả những gì họ có thể trở thành. Môt đời sống khòng 
chính thực thì không có sự cấp bách như thế vị người ta kbòng 
chấp nhận sự tất yếu của cái chết. Người ta giả vờ, và giả vờ thì 
không chính thực. Các cách sống không chính thực khác gòm việc 
sống mật đời sống theo truyền thống, quy ước, theo những gì xã 
hội đặt ra và để tâm đến các sinh hoạt hiện tại mà không quan 
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tâm gì đến tương lai. Người không chính thực thì tư bỏ tự do của 
mình và đế người khác chọn lựa đời sông cho mình, 


Cảm thức bất thực bà âu lo 


Helidegger tín rằng nếu chúng ta không thế hiện tự do cá nhân 
của mình, chủng ta cảm thấy mình không chính thực. Vì đa số 
người ta khôóng thể hiện hoàn toän tự do của họ, họ cảm nghiệm 
jt là một tại lỗi nào đó. Tất cä những gì con người có thể làm để 
giảm thiểu cảm thức bất thực là cã gắng sống một đời sống chính 
thực - nghĩa lã, nhãn ra và sống theo khả năng tự chọn lựa hiện 
hữu của mình. 


Vì chấp nhận sự kiện cho rằng đến mật lúc nào đó trong tương 
lai chúng ta sẻ không là gì cả điều đó tạo ra âu lo, nền sự chấp 
nhận này đỏi hỏi con người phải can đảm. Heidegger tin rằng tự 
chọn hiện hữu của mình thay vi sống theø các áp đật của xã hội, 
vàn hóa, hay của ai khác, cũng đời hỏi can đảm. Và nói chụng, 
sững một đời sống trung thực bằng cách chấp nhận mọi điều kiện 
của hiện hữu và có những chọn lựa cá nhân có nghĩa là người ta 
phải cảm thấy âu lo. Theo Heidegger, ấu lo là một phần tất yếu 
của một đời sống trung thực. 


Một lỷ do khác khiến cha việc thể hiện tự do tạo ra âu lo là nó 
làm cho người ta phải chịu trách nhiệm về các hậu quả của các 
chọn lựa của mình. Con người tự do không thể đổ lỗi cho Thượng 
Để, huàn cảnh, di truyền, hay bất cứ điều gì khác về những gì xảy 
ta eho minh. Người ta phái chịu trách nhiệm về đời sống của chính 
mình. Tư do và trách nhiệm đi đôi với nhau. 


Sự ném! ra 


Tuy nhiên, Heidegger cũng coi tự do con người có một giới hạn. 
Ông nói chúng ta bị ném ra đó, Da, bởi các hoàn cảnh vượt ngoài 
tắm kiểm soát của chúng ta. Sự ném ra này quyết định việc chúng 
ta là nam hay nữ, cao hay thấp, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, 
người Mỹ hay người Nga, lúc chúng ta được sinh ra trong lịch sử, 
v, V.„ Bự ném ra này quyết đính các điều kiên trong đó chúng ta 
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thể hiện tự đo của mình. Theo Heidegger, mọi người là tự do, 
nhưng các điểu kiện trong đó sự tự do được thể hiên thi khác 
trhhau Sự ném ra tạo bôi cảnh chủ hiện hữu của một người. Cái mã 
Heidegger gọi là sự ném ra cũng được gọi là sư kiện tính, để nói 
rằng các sự kiện xác định một cuộc dời. 


Ludwig Binswanger 


Ludwig Binswanger (1881-1966) tốt nghiệp v khoa tại Đại 
học Zurich năm 1907, sau đó học tầm hệnh học với Eugen Bleuler 
và tâm phân học với CarÌ Jụng. Binswanger là nhà tâm phân học 
thuộc trường phái Freud đầu tiền ở Thụy Ši, và suốt đời öng luân 
là bạn thần của Freud. Dưới ảnh hưởng của Heidegger, Binswanger 
ứng dụng hiện tượng luân vào tâm bệnh học, và sau này ông trở 
thành một nhà tắm phản học 
hien sinh. Mục tiếu của 
Binswanger là tích hợp các tác 
phẩm của Husserl và Heidegger 
vào với lỷ thuyết tâm phân học. 
Lẩy ý niệm Đasein của 
Heidegger, Binswanger gại 
phương pháp tâm lý trị liệu của 
rnình là Ðaseinandfysis (phần 
tích hưu-thếể-ta-thế). 


Cúc cách hiện hứt 


Binswanger bàn về ba cách 
hiện hữu khác nhau được các cá 
nhăn gán cho ý nghĩa qua ý thức 
ciia họ, Chúng lá Umu›iee1, 
"quanh thế giới," thể giới các sự 
vật và sự kiện; AÍ?fuelt, "với 
thể giới,” các Lương tác với người 
khác; và Eigenuueilt. "thể giứi 
rieểng,” kinh nghiệm riêng tư, 
Ludag Binzwernger nội tâm, và chủ quan của một 
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người. Để hiểu một người cán phải hiểu cả ba loại hiện hữu này 
của người ẩy. 


Một trong các ý niệm quan trọng nhất của Binswanger là khái. 
niệm Weitanschauung, hay thế giới quan. Đại khải, thê giới quan 
là cách thức cá nhân nhìn và chấp nhân thể giới như thể nào. 
Các thể giới quan cá thể cới mở hay đóng kứn, tích cực hay tiêu 
cực, đơn giản hay phức tạp, hay bất cứ đặc tính não. Bất luận thể 
não, chính qua thế giới quan mà cá nhân sống đời sống của minh, 
và vì vậy thể giđi quan cham tới mọi cải mà người ta làm. 


Binsuanger nêu các tí thự uê một sở thể giải quan chặt hẹp 
ũng gặp nơi các bệnh nhản của ông, Một bệnh nhán có 
một thế giỏi quan được xây địng xung quanh như cầu có 
sự liên tục. Bất cứ sự cất dứt liên tực nào - một hổ ngăn 
cách, xẻ rúch, hay phân cách - dễu tạo âu lo lân. Một lần 
ch: ngất xiu khí chiếc để giày của chị bảng ra. Sư nhân ly 
tuổi rmp chị cũng tạo âu Ìoö tì nó phú 0ã sự liên tực trong 
mối quan hệ. Bảm chặt uào mẹ có nghĩa là bảm chặt uào 
thế giới; mắt mẹ cú nghĩa la rơi xuống tức thẩm ghề sự 
của hư 0ô, 


Mật bệnh nhấn khác từng là một chủ daanh nghiệp, nay trở 
thành thờ ơ, chậm chạp, uà không để ý đến một điều gì. 
Thể giới quan của ông khi là chủ doanh nghiệp là một thể 
giđi quan tựu trên sức ép, sự đe doa, uä sự hẳn độn chưng 
của thể giới Cách hiện-hgdu-trong-thế-giát của ống là xô 
đẩy chống lạt các sự uiệc uả bị xô đẩy uùo đỏ. Ông quan 
niệm các người đồng loạt như đáng khinh hì, bà là mối đe 
doq cha âng. Khi ông cỗ găng kiểm soát sự âu Ìo của ông 
bằng cách xa tranh thế giới, các cổ gắng của ông làm ông 
mệt mỏi. (Hai & Lindsev, 1978, tr. 335). 

Nếu một thể giới quan không hiệu quả, theo nghĩa nó tạo ra 
quả nhiễu äu lo, sợ hãi hay cảm giác có tội, thì nhiệm vụ của nhà 
trị liệu là giúp khách hãng thấy rằng còn có các cách khác để 
nhìn và chấp nhận thể giới, người khác, và bản thân mình. 
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Nền tùng của hiện hữu 


Binswanger đồng ý với Heidegger rằng sự ném ra ngoải đặt 
một giới hạn chủ tự do con người, Theo Binswanger, các hoàn 
cảnh một người được ném vào quyết định nền tảng của hiện 
hữu của người ấy, được định nghĩa như là cáe điều kiện trong đó 
người ấy thể hiện tự do cá nhân của họ. Tuy nhiên, bất kể các 
hoàn cảnh là thẻ nào, cá nhãn vẫn khao khát vượt qua chúng - 
nghĩa là không để trở thành nạn nhãn của chúng. Mọi người đều 
tìm cách hiện-hữu-vượt-qua-thế-giới. Hiện-hữu-vượt-qua-thế- 
giới, theo Binswanger, không có nghĩa là cuộc sống ở thế giới bên 
kia, hay bất cứ cải gi siêu nhiên, nhưng là cách mã người ta cổ 
gắng biến đổi các hoàn cảnh bằng việc thể hiện tự do của họ. 


Tâm quan trọng của ý nghĩa trong đời sống 


Người ta có thể bị ném ra các hoàn cảnh tiêu cực như cảnh 
nghèo khó, loạn luãn, hãm hiếp, hay chiến tranh, nhưng không 
nhất thiết họ phải ngả gục vì những kinh nghiệm ấy. Đa số nhà 
hiện sinh chấp nhận tuyên hố của Nietzsehe, “cái gì không giết hại 
được tôi, thì làm tôi mạnh hơn.” (Frankl, 1946, tr. 103). Sức mạnh 
này phát xuất. từ việc tim ra ý nghĩa ngay cả trong một kinh nghiệm 
tiêu cực và lớn lên từ ý nghĩa ấy. Frankl mô tả các kinh nghiệm 
của ông trong một trại tập trung của Đức Quốc Xã. Một trong các 
nhận định quan trọng của ông là các tù nhân nào mà đù trong các 
hoàn cảnh ghê sợ nhất vẫn tìm thấy trong cuộc đời, một cái gì để 
họ có thể sống, thì các tù nhân ấy vẫn tiếp tục sống được. Thường 
các tù nhân nào không tìm thấy ý nghĩa thì sẽ chết: 


Chúng tôi đã từng sống trong cúc trại tập trung, chúng tôi 
có thể nhớ uê những người đi sang các lêu để an dt khích lệ 
người khác, chỉu sẻ miếng bánh cuối cùng của họ. Họ có thể 
chí là số ¡t, nhưng họ đủ cha thấy bằng chứng là người ta cô 
thể lấy di mọi sự của một người trừ một điều: sự tự da cuối 
củng trong các sự tự do con người - chọn thải độ trong bất 
cử hoàn cảnh nào, chon cách sống riêng của mình. (Frankl, 
1946, tr. 86). 
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Bằng chọn lựa, chúng ta thay đối các ý nghĩa và giá trị của 
những gì chúng ta kinh nghiệm. Mặc dù các hoàn cảnh vật chất 
có thế giông nhau cho mọi người, nhưng cách thức mà các hoàn 
cảnh ấy được đón nhận, cát nghĩa, đánh giá, biếu thị, và phản 
ứng thi khác nhau tùy theo chọn lựa của từng người. Bằng cách 
thể hiến tự do của mình, chúng ta tầng trưởng như những con 
người đích thực; và vì việc thể hiện tự do là một quy trình không 
bao giờ chăm dứt, quy trinh Lăng Lrướng cũng không bao giờ hoàn 
tất, Trở thanh hiện hữu là tỉnh chất của đời sống đích thực, và 
đời sống địch thực được diễn tả hởi sự âu lo. Không trở thanh 
hiện hữu, hay ở trong trang thái ù lì bất động, là đặc tĩnh của đời 
sống không trung thực, vì một người như thế không cổ gắng thể 
hiện đầy đủ các thuộc tính cọn người của mình. 


Rollo May 


Rolo May (sinh 1909) lả 
người đưa thuyết hiện sinh 
Hetdegger vào tâm lý học Mỹ 
qua việc xuất bản các tác phẩm 
Hiện Hữu: Một Chiều Kích Mới 
trong. Tám Bènh Học tà Tâm 
Lý Hạc (1958) (viết chung với 
Angel & Ellenberger) vã Tảm 
Lỳ Hạc Hiện Sinh (1961). Vì tác 
phẩm của Binswanger chỉ mới 
được địch sang tiếng Anh, May 
là người có công hàng đầu trong 
viẹc kết hợp triết học hiện sinh 
chãu Âu (chú vếu là cửa 
Heidegger) vào tâm ly học Mỹ 


Rolle May sinh tại Ada, bang 
Ohio, tốt nghiện cử nhân văn 
chương ớ Oberlin College nãm 
1930, một bảng cử nhân thần 
học ở Chúng viên Dnion Theo- 


Rolla Muy 
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logical Seminary năm 1838, và một bằng tiễn sĩ tâm lý học lãm 
sảng ở Đại học Calumbia năm 1949. Trước khi nhận bằng tiên sĩ, 
May bị nhiễm lao phổi và suýt chết. Trong thời gian suy sup tỉnh 
thắn, ông đọc các quan điểm của Kierkegaard và Freud về âu lo; 
khi trở về Calumbia. ông trình luận án tiển sĩ của ông với để tài 
“Ÿ Nghĩa của Âu Lo.” Luận án này được ông cải biên thành sách 
Ý Nghĩa của Âu To (19501. 


Giống như nhiều nhà tư tưởng biện sinh khác, May chịu ảnh 
hưởng sâu đâm của Kierkegaard, người đã bác bó niềm tin của 
Hegel cho rằng đời sống của cá nhân chỉ có ý nghĩa trong tương 
quan với toàn thể sự vất, mà Hegel gọi là Tuyệt Đổi Thế. 
Kierkegaard cho rằng đời sống của mỗi cá nhán là một thực tại 
riêng biệt với ý nghĩa do cả nhãn ấy tự quyết định. Hơn nữa, theo 
[ierkegaard, chân lý là chủ quan. Nghĩa la, các niễm tin của một 
người quyết định thực tại của người ấy. 


Tính nghịch lý của con người 


Trong Tám Lý Học ua Tính Nghịch Lý của Con Người (1967), 
May cho thấy con người vừa là đối tượng vừa là chủ thể của kinh 
nghiệm. Chúng ta là đối tượng then nghĩa chúng ta hiện hữu một 
cách thể vật lý, vi vậy các sự vât xảy ra cho chúng ta. Xét như Ìâ 
đối tượng, chúng ta không phân biết với các sự vật khác được 
nghiên cứu bởi các khoa học tự nhiên. Con người dưới khía cạnh 
đối tượng được nghiên cứu hời các phương pháp khoa học truyền 
thống - với giả thiết răng hành vì con người bị các nguyên nhân 
chi phối giống như mại hành ví của các sự vật vát lý. Nhưng con 
người không chỉ lã đối tượng mà còn là chủ thể. Nghĩa là chúng 
ta không chí e4 kinh nghiệm, chúng ta còn cắt nghĩa, đánh giá, 
và chọn lựa liên quan đến kính nghiêm của chúng ta. Chúng ta 
tạo ý nghĩa cho kinh nghiệm. Khía cạnh lưỡng điện này của bản 
tính con người, mà May gọi là tỉnh nghịch lý của con người, 
lãm cho con người là độc đáo trong vũ trụ. Bằng từ nghịch lý, May 
không ám chỉ một vấn để nan giải; đúng hơn, ông muốn nói đến 
sự nghịch lý của bản tính con người. Nghịch lý này tạo ra sự cảng 
thắng, có thể là nguỗn của “sự sáng tao năng động và nhân văn. 
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Tôi tin rằng chính từ việc tích cực đối điện với các cảng thẳng 
trong các nghịch lý nay mà con người tạo dựng nên các nền văn 
hóa và văn minh.” (May, 1967, tr. ii). 


Âu to bình thường oà âu lo tâm bệnh 


Cùng với các nhà hiện sinh khác, May tìn rằng sự kiện quan 
trong nhất về con người Ìà họ tự đo. Tuy nhiên, như ta đã thấy, tự 
do không tạo ra một đời sông em đếm. Tự da mang theo nó trách 
nhiêm, sự báp bênh, và vì thế có âu lo. Con người lành manh 
(trung thực) thể hiên tự do để đón nhận hoản toàn đửi sống và 
đạt sự sung mãn các tiếm năng của họ. Thể hiện tự đo có nghĩa là 
vượt qua những gì đã có trước, không để ý tới các mông đợi (vai 
trò! mà người khác áp đạt cho mình, và vì vảy thường hành động 
tngược lại với truyền thống, phong tục, hay các quy ước xã hội. Tất 
cả những điều này gây ra âu lo, nhưng đó là sự âu lo binh thường, 
lanh mạnh, vi nó dẫn đến sự tăng trưởng con người (trở thành 
hiện hữu). Âu lo tâm bệnh không giúp tăng trưởng con người vì 
nó bắt nguẳn từ nỗi sợ tự do. Con người có ấu lo tắm bệnh sống 
đời sống của họ mong sao họ có thể giảm bớt hay loai bỏ được tự 
đa cá nhân, Con người này sống theo truyền thống, tín điều tên 
giảo, các mong đợi của người khác, hay bất cứ điều gì làm giảm 
nhụ cầu chọn lựa tự do của họ. Kierkegaard gọi tình trạng của 
người tầm hệnh là sự đóng kín. Người tâm bệnh đóng kín mình 
với chính mình cũng như với người khác; họ trở thành vong thân 
đối với cái ngã thực của họ. Sự vong thần xảy ra khi người ta 
chấp nhãn lãm của mình những giá trị do xã hội áp đặt thay vì do 
chính họ đạt tới. Vong thân không chỉ dẫn đến mặc cảm không 
chính thực nhưng cũng dẫn đến sự vô cảm và thất vọng. 


Theo Kierkegaard, May và đa số nhà hiện sinh cho rằng chúng 
ta có thể hoặc thế hiện tự do và cảm nghiệm sự äu lo, hay không 
thể hiện tự do và có mặc cảm khâng chỉnh thực. Rõ ràng làm 
người khòng phải để, vì sự xung đột này giữa âu lo với mặc cảm 
không chính thực là một chủ đẻ luôn dai đẳng trong hiện hữu con 
người: “Mỗi con người đếu cảm thấy nhu cấu đấu tranh để đạt tới 
sự ý thức lớn hơn về mình, sự trưởng thành, tư do và trách nhiêm, 
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nhu cầu ấy luôn xung đột với khuynh hướng muốn duy trì tình 
trang trẻ con và bám víu vào sự che chở của cha mẹ hay các người 
giám hộ.” (May, 19523, tr. 193) 


Nhiều khải niệm chúng ta gắp trong tâm lý học hiện sinh sẽ xuất 
hiện trở lại khi chúng ta bàn về tâm lý học nhản văn đưới đây 


TÂM LÝ IJf NHÂN VẤN 


Abraham Maslow 


Một số người cho rằng Alfred Adler mới chính là người phản 
được eo: là nhà tâm lý học nhân văn đầu tiên. Đó là vì ông định 
nghĩa lối sống lành ranh lá lối sống phản ảnh một lượng lớn 
các mỗi quan tắm xã hội, và với ý niệm của õng về ngã sáng 
tạo, ng nhấn mạnh rằng người ta trở thành con người thế náo 
chủ yêu là do sự chøn lựa cá nhân. Chắc chắn lý thuyết của 
Adler cả rất nhiều điểm chung với các lý thuyết sau này gọi là 
nhân văn. Tuy nhiên, thường xuyên hơn, người ta nhìn nhận 
Abraham ÄMaslow (1908-1970 là người có công làm cho tâm 
lý học nhân văn trở thành một ngành tấm lý học chính thức 


Maslow sinh ngày 1 tháng 4 năm 1908 tại Brooklyn, New 
York. Ông là con trưởng trong 
7 anh em mà cha mẹ là những 
người Do Thái dì cư từ Nga sang 
Hoa Kỳ. Không gần gũi lắm với 
cha mẹ và là đứa bé Do “Thái 
duy nhất trong xóm, ông rất cô 
đơn và nhút nhát và tìm sự ẩn 
nấu nơi sách vở và các cuộc tìm 
tòi trị thức. Ông là một học 
sinh xuất sắc ở Boys High 
Sehool tại Brooklyn và tiếp tục 
lên học tại City College ở New 
York. Trong khi học ở City Col- 
Abrohom Moslow lege, ông cũng chiều theo ý của 
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cha ông muốn ông trở thành luật sư. nên đã theo học trường 
luật. Nhìmg chán học luật, môt đêm ông bỏ ca sách vở ở lớp và 
ra đi. Sau một thời gian, ông vào học tại Đại học Wiseonsin và 
tại đâv âng đậu cứ nhần năm 1930, thạc sĩ năm 1931, và tiến sĩ 
năm 1934. Khi là nghiên cứu sinh ở Wisconsin, Maslow trở thành 
sinh viên tiến sĩ đảu tiên của nhà tâm lý học thực nghiệm nổi 
tiếng Harry Harlaw. Luận án tiến sĩ của Maslow viết về để tại 
sự thiết lâp quvên thống trị trong một quân thể khi. Ông nhận 
thấy quyền thống trị là do một sự “tín nhiệm bên trong” hơn là 
sức mạnh thẻ lý, và sự nhận xét này đã ảnh hưởng tới lý thuyết 
sau này của ông. Maslow cũng nhận thấy rằng hành vi tính dục 
trong quần thể khi cũng liên quan đến quyền thống trị và sự 
tùng phục, và ông tự hỏi liệu hoạt động tính dục của con người 
có giống như thế khỏng, và ông sẽ tìm hiểu về khả thể này. 


Năm 19ã1 ông chấp nhận chức trưởng khoa tâm lý học ở Đại 
học Brandeis ở Waltham, Massachusetts, và chính tại đây Maslow 
trở thành nhân vật hang đầu của phong trảo bâm lý học lực lương 
thứ ba. 


Chủ yếu nhờ các cấ gắng của Maslow, Tạp Chí Tám Lý Học 
Nhân Văn ra đời năm 1961: Hội các nhà Tâm Lý Học Nhân 
Văn Hoa Kỳ ra đời nãm 1962; và một ngành của Hội Tâm Lý 
Hạc Haa Kỳ, gọi la Ngành Tâm Lý Học Nhãn văn được sáng lận 
năm 1971, 

Các Đề cương của Tâm lý học Nhân năn 

Các nhà tám lý học hoạt động trong mẫu tâm lý học nhân văn 
có các niềm tin cơ bán sau: 

1. Không có nhiều điều giá trị có thể học hỏi được từ việc 
nghiên cứu loài vẬt. 

2. Thực tại chú quan là hướng đăn hàng đâu cho việc nghiên 
cứu hành ví con người, 

3. Nghiên cứu các cá nhân mang lại nhiễu thông tin hơn nghiên 
cứu những điểm chung cúa các tập thể. 
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4. Cần có cố gắng đặc biệt để khám phá những điều làm mnở 
mang hay lam giàu cho kinh nghiệm con người. 

5, Nghiên cứu phải tìm các thông tín giúp giải quyết các vấn 
đề con người. 

6. Mục tiêu của tâm lý học phải là hình thành một mô tả đây 
đủ về ý nghĩa của hiện hữu con người là gì. Mô tả này phải bao 
gồm tắm quan trọng của ngôn ngữ, quy trình đánh giá, phạm vị 
đầy đủ các cảm xúc, và eách thức mà con người tìm kiêm và đạt 
đến ý nghĩa cuộc đời của họ. 


Thứ bậc các nhụ cầu của con người 


Theo Maslow, các nhu cầu con người được sắp đặt theo một thứ 
bậc. Các nhu cầu càng thấp trong thứ bậc, chúng càng cơ bản và 
càng giống với các nhu cầu của loài vật. Các nhu cầu càng cao 
trong thứ bậc, chúng càng đặc trưng cho con người, 


Các như cầu được sắp đặt sao cho khi người ta thỏa mãn một 
nhn cầu thấp hơn, người ta có thể xử lý một nhu cầu cao hơn. Khi 
các nhu cầu sinh lý của một người (tàn uống, tính dục) được thỏa 
mãn, người ta có thể xử lý các nhu cầu vẻ sự an toàm (ví dụ: bảo vệ 
khỏi các yếu tố vật chất, đau đớn, và các 
nguy BH bất ngờ); khi nhu cầu Hãu3 toàn Tụ thể hiện mình 
được thỏa mãn hợp lý, người ta có thế tự 
đo xử lý nhu cầu thuộc về và yêu thương ? 

(vi dụ: nhu cảu yêu và được yêu, chia sẻ Quý chuộng 
cuộc đời mình với một người khác thích 

hợp); khi nhu cầu thuộc về và yêu thương † 

được thỏa mãn, người ta được tự đo để nghĩ — Thuộc về yêu thUong 


đến các nhu cầu về sự quý trọng (ví dụ: có 

một sự cống hiến được nhìn nhận cho lợi † 
ích của động loại); nếu nhu cầu về sự quý An loàn 
trọng được thỏa mãn, người ta có thể đạt + 


tới sự tự thể hiện mình. Đề nghị của 
Maslaw vẻ thứ bậc các nhụ cầu có thể 
tóm tất trong biểu đồ bên: ‡ 


Các nhu cầu sinh lý 
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Tự thể hiện mình 


Maslow hiểu sự tự thể hiện mình có nghĩa là đạt đây đủ 
tiểm năng con người: 


Các nhạc sĩ phải làm nhạc, các họa sĩ phải vẽ, các thì sĩ phải 
viết nếu hạ muấn cầm thấy hài lòng với chính mình. Con người có 
thể là gì thì họ phải là như thế. Họ phải là đúng với bản tính họ. 
Nhu cầu này chúng ta cá thể gọi là nhu cầu tự thể hiện mình. 


Khái niệm về sự tự thê hiện mình đã bất nguồn ít là từ thời 
Aristotle, nhưng Aristotle hiểu sự tự thể hiện mình là khuynh 
hướng bẩm sinh biểu hiện các tính chất hay yếu tính của một 
loài. Vì dụ: một quá sôi cá khuynh hướng bẩm sinh trở thành một 
cáy sôi và bậc lâ các tính chât của eây sải. Jung đã đưa lại ý niệm 
tự thể hiện vào tâm lý học hiện đại, và nghĩa mà ông gán cha ý 
niệm này thì khác hẳn với nghĩa han đầu của Aristotle. Với khái 
niệm tự thể hiện, cả Jung, Maslow, và Rogera (sẽ bàn tới sau) có 
ý nói tới sự thế hiện tiểm năng cúa mật cá nhán, không phải 
tiềm năng cúa loài ¡hư lấi biểu của Aristotle, 


Vì không ai có thể đạt tới đấy đủ tiêm năng của mình, nên 
Maslow cho rằng người tự thể hiện mình là người đã thỏa mãn 
thích đáng bậc thang cÁc nhu cần. VàÀ âng đã có một báng Hệt kê 
các tính chất của những người được coi là đã tự thể hiện mình 
như ở đoan đưới đây. 

Các tính chất của những người tự thể hiện mình 

Maslow cho rằng đã quá lâu tâm lý học chỉ nghiên cứu các loài 
vât và các cá nhân rối loạn tâm thần. Để bắt đầu sửa sai tình 
hình, ông nghiên cứu một số người mà ông coi là tự thể biện 
mình. Trong số những người này eó Albert Einstein, Albert 
Schweitzer, Sigmund Freud, Jane Addams, William James, và 


Abraham Lincoln. Maslow kết luận rằng những người tự thể hiện 
có các đặc tính sau: 


1. Họ nhận thức thực tại chính xác và đây đủ. 
2. Họ rất. biết chấp nhận mình và người khác. 
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. Hạ tở ra có sự tự nhiên và tự phát. 
- Hạ có nhu câu tự riêng. 


- Họ có khuynh hướng độc lập với môi trường và văn hóa của họ. 


ả 

4 

5 

6. Họ có sự đánh giá liên tục đổi mới. 

7. Họ định kỳ có các kinh nghiệm thần bí hay tột đỉnh. 

8. Họ quan tâm tới mọi người thay vì chỉ quan tâm tới bạn bè 
hay người thân của họ. 

9. Họ thương chỉ có ít bạn thân. 

J0. Họ co một tỉnh thần đạo đức mạnh nhưng không nhất 
thiết chấp nhận đạo đưc truyền thống. 

11. Họ có óc khái hài rất phát triển nhưng không mang tính 
thù nghịch. 

12. Họ có óc sáng tạo. 


Tuy Maslow kết luận rằng loại người này là những con người xuất 
chúng, òng cũng cho thấy không phải họ không có khuyết điểm. 


Carl Rogers 


Carl Rogers (1902-1987) sinh ngày 8 tháng 1 tại Oak Park 
(một ngoại ö Chicago), bang Illinois, và là con thứ tư trong gia 
đình sáu anh chị em. Ông gần gũi với mẹ hơn với cha, một kỹ sư 
công trình và vắng nhà thường xuyên. Ở vùng Oak Park, ông đi 
học cùng trường với Ernest Hemingway và các con của kiến trúc 
sư nối tiếng Franh Lioyd Wright. Rogers mô tả gia đình ông như 
là rất gắn bó với tôn giáo và rất sùng đạo. Các quan hệ với bạn 
bè bên ngoài không được gia đình khuyến khích. 


Khóng lạ gì Rogers tỏ ra rất cô đơn ở trường học, và giống như 
Maslow, ông tìm trú ẩn trong sách vở, đọc bất eư cái gì ông vớ 
được, kế cả các sách bách khoa và từ điển. Năm 12 tuổi gia đình 
õng đời đến một nông trại cách Chicago 25 dặm về phía Tây. Mục 
đích của việc đổi nhà là tạo một báu khí trong lành và đạo đức 
hơn cho gia đình. Vì cha ông đài hải nồng trại được điều hành một. 
cách khoa học, Rogers đã phát triển một sự quan tâm sâu xa đối 
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với khoa học, bằng cách đọc bất 
cứ tài liệu não ông có thể kiếm 
được về thí nghiệm nông nghiệp. 
Rogers vẫn duy trì sự ham thích 
khoa học này suốt đời ông, tuy 
ông làm việc trong mút lãnh vực 
chú quan hơn của tảm lý học 


Sau khi tất nghiệp trung học, 
Rogers vào Đai học Wiseconsitn 
năm 1919 và theo ngành canh 
nóng. Đến nãm 1924 ống dối 
sang hoe lich sử, và đậu cử nhân 
nắm 1924. Một thời gian ngắn 
sau khi tốt nghiệp, ðng cưới 
Helen Elliott, mãi tĩnh đầu của 
ông, và họ sinh được hai người 
con. Một thời gian sau ông đến 
Đại học Columbbia và tại đây ông 
đậu thạc sĩ lãm sảng nämn 1938 
và tiền sĩ năm 1931. Luận án 
Liên sĩ của ông viết về việc đo lưỡng sự điều chỉnh nhấn cách nơi 
Lre em. 


Carl Rogers 


Sau khi nhận băng tiến sĩ, Rogers đến làm việc cho Ban Nghiên 
Cứu Trẻ Em của Hội Ngăn Ngừa Bạo Lực Đối Với Trẻ Em ở 
Rochester, New York. Tại đây ông đã có nhiều kính nghiệm để 
dẫn ông tới việc triển khai kiểu Lâm lý trị liệu của riêng ông. Vi 
dụ, hồi ống đang làm việc phần lớn gồm các nhà trị liệu theo 
truyền thống tâm phản học, họ coi công việc của họ như là đạt 
được “cái nhìn thấu tận chiều sầu” (insight] vào tận nguyễn nhân 
của vấn để rái chia sẽ trực giác ấy với khách hàng. Lúc đầu, 
Rogers cũng đi theo đường lối này, Trong một ca điều trị, öng kết 
luận rằng việc một người mẹ từ chối đứa con của bà là do hành vì 
pham pháp của đứa con, nhưng ông đã thất bại khi muốn chia sẻ 
trực giác nãy với người mẹ. ogers mỏ tả những gì xảy ra sau đó: 
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Cuối cùng tôi đầu hàng. Tôi bảo chị ta rằng có vẻ ca hai chúng 
tôi đếu đã cố gắng nhiều, nhưng thất bại... Chị đồng ý. Thế là 
chúng tòi kết thúc cuộc phỏng vấn, bất tay nhau, và chị bước ra 
cửa văn phòng. Bỗng chị quay trở vào và nói, “Ở đây ông có nhận 
tư vấn cho người lớn không?” Rhi tôi trả lời có, chị bảo, “Vậy, tôi 
muốn õng giúp.” Chị quay lại chiếc ghế chị vừa bỏ, và bắt đầu kể 
lể về tất cá sự thất vọng của cuộc hôn nhân của chị, những rác rối 
trong quan hệ vợ chồng, cảm tưởng thất bại và hoang mang, 
những điều chị kể hoàn toàn khác với trường hợp khô khan chị 
mới kể trước đó. Thế là bắt đầu có sự chữa trị. 


Sự cố này là một trong nhiều sự cố đã giúp tôi kinh nghiệm sự 
kiện mà sau này tôi mới nhận ra, đó là chính khách hàng biết 
điều gì gáy tổn thương. phải đi theo hướng nào, vấn đề nào là 
quyết định, những kinh nghiệm nào đã bị chôn vùi trong lòng. 
Lúc ấy tôi bắt đầu nhận ra rằng trừ khi tôi muôn phó trương kiến 
thức và sự thông minh của mình, tốt hơn tôi phải dựa vào khách 
hàng để tìm hướng đi trong quá trình điều trị. 


Chính trong thời gian Rogers làm việc cho Ban Nghiên Cứu 
Trẻ Em, ông đã viết cuốn sách đầu tiên của ông, Điều Trị Lâm 
Sàng cho Trẻ Em Có Vấn Đồ (1939), và nhờ cuốn sách này ông 
nhận dược một chức vụ giảng dạy tại Đại Học Bang Ohio. Tại Đại 
Học Bang Ohia, Rogers thông truyền các ý tưởng của ông liên 
quan Lới quá trình trị liệu tâm lý trong cuốn sách nay trở thành 
nổi tiếng, Tư Vến tà Tám Lý Trị Liệu: Các Ý Niệm Mới uê Thực 
Hành (1943). Người ta chung chung tìn rằng cuốn sách này mà tả 
một chọn lựa quan trọng khác thay thế cho tâm phân học. Phương 
pháp của Rogers được coi là cách mạng bởi vì nó loại bỏ nhu cầu 
chẩn đoán, tìm kiến nguyên nhân của rối loạn, và bất cứ kiểu đặt 
tên nào cho các rối loạn. Ông cũng từ chối gọi các cá nhân bị rối 
loạn là “bệnh nhân” như thói quen của các nhà tâm pbân học; đối 
với Rogers, những người tìm sự giúp đđ là các “khách hàng." 


Lý thuyết của Rogers về nhân cách 


Theo yêu cầu của nhiều người, Rogers đã triến khai một lý 
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thuyết về nhân cách để cắt nghĩa các hiện tượng ông đã quan sát 
trong tiến trình điều trị. Các yếu tố cơ bản của lý thuyết của ông 
được trình bày lần đầu tiên trong bài diễn thuyết ông đọc khi 
nhận chức chủ tịch hội ÀAPA (1947) và sau này được nở rộng 
trong cuốn ?Yị Liệu Dựa uào Khách Hàng (1951). 


Giống như Maslow, Regers giả thiết có một động cơ bẩm sinh 
nơi con người hướng tới sự tự thể hiện mình, và nếu người ta lấy 
khuynh hướng tự thể hiện này làm tiêu chuẩn sống, có nhiều khả 
năng họ sẽ thể hiện đời sống mật cách sung mãn và cuối cùng đạt 
hết tiềm năng của họ. Ta gọi những người như thế là những người 
sống theo quá trình đánh giá hữu cơ. Sử dụng quy trình này, 
người ta đạt tới và duy trì được các kinh nghiệm phù hợp với 
khuynh hướng tự thể hiện nhưng ngăn chặn và tránh được các 
kinh nghiêm không phù hợp với khuynh hướng ấy. Những người 
như thế được thúc đẩy bởi các tình cảm chân chính của họ và 
sống một đời sống trung thực theo kiểu nói của các nhà hiện sinh 
- nghĩa là một đời sống được thúc đẩy bởi các tình cảm nội tâm 
chân chính chứ không phải bởi tập tục, niềm tin, truyền thống, 
giá trị, hay cấc quy ước do người khác áp đặt. 


Tiếc thay, theo Rogers, nhiễu người không sống theo các tình 
cảm sâu xa nhất của nộ) tâm họ. Một vấn đề phát sinh là vì tuổi 
thơ chúng ta có nhu cầu được nhìn nhận tích cực. Sự nhìn 
nhận tích cực bao gồm việc đón nhận các thứ như tình yêu, sự âu 
yếm, thiện cảm, và sự chấp nhận của những người có liên quan 
đến đời sống của một đứa trẻ. Nếu người ta đành cho đứa trẻ sự 
nhìn nhận một cách vô điều kiện, thì không có vấn đề gì xảy ra. 
Nhưng thường người ta không làm mật cách vô điều kiện. Thường 
các cha mẹ hay những người có hên quan chỉ dành sự kính trọng 
cho đứa trẻ nếu nố hành động hay suy nghĩ theo một lối nhất 
định nào đó. Điều này đặt ra các điều kiện về giá trị. Trẻ em 
sẽ sớm nhận ra rằng để được yêu thương, chúng phải hành động 
và suy nghĩ phù hợp với các giá trị của những người có liên quan 
đến cuộc sống của chúng. Dân dân, khi đứa trẻ ngày càng nội tâm 
hóa các giá trị, các giá trị ấy sẽ trở thành tiêu chuẩn cho đời 


65ð 


sống của chúng. Nghĩa la chúng sẽ sống theo các điều kiện về giá 
trị do người khác áp đặt. 


Theo Rogers, chí cú một cách để tránh áp đặt các điều kiện về 
giá trị trên người khác, đó là danh cho họ sự nhin nhận tích cực 
và vô điều kiện về giá trị. Với sự nhìn nhận tích cực võ điều 
kiện, người ta được yêu mến và kính trọng vi bản chất thực sư 
của nhân cách họ, và chỉ những ai kinh nghiệm được sự nhìn 
nhãn tích cực vỏ điều kiện thì mới có thể trở thành một con 
người thể hiện sung mãn đời mình. 


George Kelly 


Lý thuyết của Kelly khó xếp loại; nó có thể được cói là hiện 
sinh hay cũng có thể được coi là nhân vàn, Như ta sẽ thẩy, một 
ngưởi sống một đời sông sung màn, thách đõ, hảo hứng, hay một 
cuộc đời giới hạn, an toàn, nhàm chán, chủ yếu là do mật sự chọn 
lựa cả nhân, và điều nãy cung cấp một yếu tô hiện sinh cho Lhuyết 
của ông. Nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh việc nghiên cứu con 
người toàn diện và chông lại các 
quan niệm về con người theo 
kiểu trình bày của tâm phần học 
và thuyết hành vi. Ông hi vọng 
rằng những người mạnh khỏe 
sẽ mở rộng trước các kinh 
nghiệm đa đạng ngây càng 
nhiều và những người röi loạn 
tâm thắn sẽ có thể chấp nhận 
thế giới với mật cái nhìn cởi mở 
hơn. Vì väy chúng ta có thể xếp 
Eelly vào loại các nhà tâm lý 
học nhăn văn. 


George Kelly (1905-1967) 
sinh ngày 28 tháng 4 tại một 
nông trại gắn Perth, Kansas 
Ông là con một trong gia đình, George Kelly 
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cha ông là một mục sư của giáo hội Preshvterian, và mẹ âáng từng 
là giáo viên. Khi ông sinh ra, cha õng đã bỏ nghé mục sư để về 
sông với công việc trang trại. Năm 1909, năm ông 4 tuổi, cha ông 
đưa cả gia đình đến săng tại Calorada, sau đá lại trớ về sông ở 
Kansas và Kelly bất đầu đi học tại đây. Do tính thần khai hoang 
mạo hiểm cúa gia đình, Kelly phát triển mật áe thực dụng mà ông 
sẽ duy trì suốt đời. Nghĩa là, tiêu chuẩn chính ông dùng để đánh 
giá một ý tưởng hay một dụng cụ là nó tạo hiệu quả. 


Năm Kelly 13 tuổi, ông được gửi đi học trung học tại Wichita, 
tại đây trong 4 năm, mỗi năm ông đổi một trường. 3au khi tốt 
nghiệp trung học, ông học 3 năm tại Friends Lniversity rồi tại 
Park College và đậu cử nhân tại đây năm 1926 với các môn 
chính là vật lý và toán học, nhưng hoàn toàn thất vọng với lớp 
tâm lý học đầu tiền tại trường. Sau đó ông đến Đại học Kansas và 
đâu thạc sĩ năm 1928 với mỗn chình là tâm lý giáo dục và mòn 
phụ là cac quan hệ lao động. Trong thời gian học tại Đại học 
Kansas, Kelly quyết định làm quen với học thuyết của Freud, 
nhưng không thấy gì ấn tượng trong đó: “Tôi không nhớ đã đọc 
sách gì cúa Ereud; tôi chỉ nhớ có cảm tưởng không thể tưởng 
tượng nổi có người có thê viết ra những chuyện vớ vấn như thế, 
càng không thể xuất bản nó.” 


Năm 1930 Kolly ghi danh theo chương trình tốt nghiệp tại Đại 
học Bang Iowa. và đậu tiến sĩ tại đầy nám 1931. Luận án của ông 
viết về các nhân tố chung trang các khuyết tật về nói và đạc. 
Kelly bắt đầu sự nghiệp chuyên môn tại Fort Hays Kansas State 
College, trong thời kỳ Đại Suy Thoái. Thời kỳ này có rất nhiễu 
người rối loạn tâm thần; Kelly rất muốn giúp họ, nhưng sự đào 
tạo về tâm sinh lý hoc không đủ để ông làm việc này. Ông quyết 
định trở thành một nhà tâm bênh trị liệu. Sự thiếu đào luyện của 
ẳng về tâm lý học lâm sàng, cùng với thái độ thực dụng của ông, 
khiến ông rât thong đong trong việc xử lý các vấn để cảm xúc, và 
các quan sát của ông cuôi cùng đã đẫn đến lý thuyết độc đáo của 
ông về nhân cách. 


Một thời gian ngắn sau khi đến làm việc ở Fort Hays, Kelly 
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triển khai các trạm lâm sàng đi động phục vụ cho hệ thống trường 
công. Các trạm lâm sàng tạo điều kiện cho KeÌy tiếp xúc với 
nhiều loại vấn đẻ cảm xúc mà cả học sinh lẩn giáo viên đều gặp. 
Sau một thời gian ngắn, Kelly đã có môt quan sát rất độc đáo. Vì 
ông không được đào tạo chuyên mỗn về phương pháp trị liệu đặc 
thù nào, õng bất đầu thí nghiệm với nhiều loại phương pháp khác 
nhau, và ông khám phá ra rằng bát cứ điều gì làm cho khúch 
hàng của ông nhìn khác đi oễ chính bản thân hay cúc ấn dễ của 
họ đéu cải thiện được tình hình. Một giải thích “thuận lý” hay 
“đúng” có vẻ không liên quan gì đến hiệu quả cua ná: 
Tôt bắt đảu chế rũ các “trực giác.” Tôi cố tình cụng cấp các 
“giải thích rất ngớ ngẩn” cho khách hàng. Một số giải thích 
hoàn toàn không giống uới ly thuyết của Freud, lúc đầu tôi 
đưa ra một cách đè đặt, rồi sau khi quan sát xem điều gì xảy 
ra, tôi bạo dạn bơn. Tiêu chuẩn duy nhất của tôi là giải 
thích đó phái cất nghĩa các sự biện chủ chốt theo cút nhìn 
của khách hàng, oò nó có những hệ quá đói tới uiệc xử Ìý 
tương Ìqi một cách khác uới trước bia. (Kelly, 1969,tr. 52). 


Trong lời phát biểu trên đây, ta có mấu chốt lập trường của 
Kelly. Lập trường của òng là: mật người có vấn đề tâm thần hay 
không chủ yếu là tùy theo người Ấy quan niệm sự vật thế nào. 
Năm 1965 Knlly chấp nhận một chức vụ giảng dạy tại Đại học 
Brandđeis, trở thành mát đồng nghiệp của Maslow. Kelly mất năm 
1967, thọ 62 tuổi. 


Thuyết lựa chọn biến trúc 


Kely nhận thấy rằng mục tiêu chính của nhà khoa học là 
giam thiểu sự thiếu chắc chắn; và vì ông tính rằng đây cũng là 
mục tiêu của mọi con người, nên áng nói mọ người đều giống như 
các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong khi các nhà khoa học làm ra 
các lý thuyết để tiên đoán các sự kiện tương lai, các người không 
phải là nhà khoa học tạo ra các hệ thống kiến trúc để tiên 
đoán tương lai. Nếu lý thuyết khoa học hay hệ thống kiến trúc cá 
nhân có hiệu quả, nó tiên đoán tương lai một cách thích đáng và 


656G 


vì thế làm giảm bớt sự không chắc chắn. Và cả lý thuyết khoa 
học lẫn các hệ thống kiếm trúc đều được trắc nghiệm bằng quan 
sát thường nghiệm. Nghĩa là chúng được trắc nghiệm dựa vào 
thực tại và được xét ổi xét lại cho tới khi khả năng tiên đoán các 
sự kiện hay kinh nghiệm tương lai của chúng là thỏa mãn. Theo 
Kelly, một kiến trúc là một từ dùng để đặt tên. Hergenhahn nêu 
vì dụ sau đây: 


Khi gặp một ngươi lần đdu tiên, chúng ta có thể xảy dụng 
một hiển trúc 0è người ấv như là “thân thiện.” Nếu sau đỏ 
hònh ut củo người nòy phù hợp uớt biến trúc thân thiện, 
kiến trúc này sẽ có ích để giúp chúng ta đoán trước hành 0à 
cúa người ấy. Nếu một người mà chúng tơ gặp lán đầu 
hành động một cách không thân thiện, chúng ta có thể phai 
xảy dựng một biến trúc khác hay sú dụng một tiêu chuẩn 
bhác...pễ biến trúc thân thiện-không thản thiện. Điểm quan 
trọng là cúc biến trúc được dùng để dodn trước tương lơi, 
nên nó phúi phù hợp uớt thục tạu Việc dạt được một hệ 
thống biển trúc khú gần tới thực tại chủ yếu là nhờ phương 
pháp thứ cà sai. (1990, tr. 403). 


Với ý niệm của ôõng về lựa chọn kiến trúc, Kelly được xếp 
vào hàng ngũ các nhà hiện sinh. Kelìy cho rằng người ta có tự do 
chọn lựa các kiến trúc mà họ dùng để tương tác với thế giới. Cố 
nghĩa ]à người ta có thể nhìn và giải thích các sự kiện bằng vô số 
các cách khác nhau bởi vì xây dựng kiến trúc là vấn đề cá nhân. 
Không ai phải là một nạn nhân của hoàn cảnh hay rạn nhãn của 
quá khứ; chúng ta tự do nhìn sự vật như chúng ta thích. 


Trị hiệu bằng oai trò cố định 


Phương pháp trị liệu của KeLlly phản ánh sự tin tướng của ông 
rằng các vấn để tâm lý là các uấn đề nhận thức và vì thế công 
việc của nhà trị liệu là giúp khách hàng nhận thức khác ởi. Kelly 
thường bắt đầu tiến trình trị liệu bằng cách mời khách hàng viết 
ra bản tự mô tả tính cách của mình. Mô tả này sẽ giúp Kelly 
có những dữ liệu về việc khách hàng có cái nhìn thế nào về bản 
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thân họ, về thể giới, và về người khác. Tiếp theo, Kelly tạo ra 
một vai cho khách hàng đóng trong hai tuần. Tính cách của vai 
này kbác hẳn với tính cách theo hán mô tả của chính họ. Khách 
hàng trở thành một diễn viên, và nhà trị liệu trở thành một diễn 
viên hỗ trợ. Kelly gọi phương pháp trị liệu khách hàng này là 
phương pháp trị liệu bằng vai trò cố định. Ông hi vọng 
phương pháp này có thể giúp khách hàng khám phá ra các cách 
khác nhau để nhìn đời sống họ. 


Trong vai trò điễn viên hỗ trợ, nhà trị liệu phải giúp khách hàng 
xử lý giờ phút đe doa họ và cung cấp các kinh nghiệm đế đánh giá hệ 
thống kiến trúc mới của khách hàng. Theo Kelly, những người có 
vấn đề tâm lý đã mất khả năng tạo tin tưởng, và nhiệm vụ của nhà 
trị liệu là giúp khách hàng phục hồi khá năng này. 


Kelly đã trở thành một lực lực quan trọng trong giới tâm lý 
học lâm sàng thời hậu chiến, nhưng các ý tưởng của ông dân dân 
giảm mất ảnh hương tại Mỹ. Nhưng tại Anh, các ý tưởng của 
Eelly có ảnh hưởng rất lớn, cả sau khi ông qua đời, nhờ các cế 
gắng của học trò ông là Donald Bannister. Ngày nay, lý thuyết 
của Kelly lại có ảnh hưởng trở lại ở Mỹ, bây giờ là trong lãnh vực 
tâm lý học về tổ chức công nghiệp (ví dụ, xem Jankowicz, 1987). 


$0 SÁNH TÂM LÝ HJE HIỀN $INW Wt TÂM LÝ II NHÂN UÄW 


Tâm lý học hiện sinh và tâm lý học nhân văn có nhiều điểm 
giông nhau khiến người ta thường gộp hai thứ thành tâm lý học 
hiện sinh-nhân văn. Dưỡi đây là những niềm tin mà tâm lý học 
hiện sinh và nhân văn có chung với nhau: 

1. Con người là ý chí tự đo và vì vậy họ chịu trách nhiệm về 
hành vi của mình, 

2. Phương pháp thích hợp nhất để nghiên cứu con người là hiện 
tượng luận, là sự nghiên cứu kinh nghiệm chủ quan và toàn vẹn. 

3. Để hiểu con người, phải nghiên cứu họ nhự một toàn thể. 
Mọi kiểu thuyết yếu tế đều cho một cái nhìn xuyên bạc về bản 
tính con người. 
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4. Con người lá hữu thế độc đáo, vì vậy không thế dùng các 
nghiên cứu về laài vật để hiểu con người. 

5. Mỗi cá nhân là độc nhất vô nhị vì không hai người nào có 
cùng một thực tại chủ quan giống nhau. 

6. Khoá: lạc không phái động cơ chính trong hành vì con người. 
Thay vì tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ, con người tìm kiếm 
các cuộc đời có ý nghĩa qua sự tăng trưởng nhân vị. 

7. Sống một đời sống trung thực thì tốt hơn sống môi đời sống 
không trung thực. 


Điểm khác biệt chính giữa tâm lý học biện sinh và tâm )ý học 
nhân văn là ở các giả thiết của chúng về bản tính con người. Các 
nhà tảm lý học nhân văn giả thiết con người bẩm sinh là tốt, vì 
vậy, nêu được đặt trong miột môi trường lành mạnh, tự nhiên họ 
sẽ sống hoà hợp với những người khác. Theo các nhà nhân văn, 
động cơ chính trong cuộc đời là khuynh hướng tự thể hiện mình, 
khuynh hướng này bẩm sinh nơi con người và không ngừng thúc 
đẩy con người hướng tới các hoạt động và các sự kiện giúp họ tự 
thể hiện mình. Các nhà hiện sinh, ngược lại, quan niệm bản tính 
con người chủ yếu là trung lập. Theo họ, kha năng bẩm sinh duy 
nhất mà chúng ta có là tự đo chọn lựa hản chất sự hiện hữu của 
chúng ta đi nữa. Điều này được Sartre điễn tả qua câu nói nổi 
tiếng của ông, “Hiện hữu cú trước yếu tính." Động cơ chính trong 
cuộc đời, theo các nhà hiện sinh, là Zgo ra ý nghĩa bằng cách làm 
các chọn lựa thực sự. 


Nói chung, quan niệm của các nhà nhân văn về bản tính con 
người khiến họ lạc quan đối với con người và tương lai của con 
người. Ngược lại, các nhà hiện sinh bi quan hơn. Theo bọ, con 
người không có một hệ thống hướng dẫn bẩm sinh, mà chỉ có tự 
da chọn lựa. Vì chúng ta có tự do chọn lựa, nên chúng ta phải chịu 
trách nhiệm về các hành vi của mình. chứ không thể đổ lỗi cho 
Thượng Đế, cha mẹ, dì truyền, hay các hoàn cảnh bên ngoài về sự 
bất hạnh của chúng ta. Trách nhiệm này thường là một lời nguyễn 
rúa hơn là một sự chúc phúc, và người ta thường chọn không thực 
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hiện tự do của mình, mà chỉ đi theo các giá trị do những người 
khác đặt định. 


ĐÁNH BIÁ 


Tâm lý học nhân văn xuất phát như một phong trào phản 
kháng lại tâm lý học hành vị và tâm phân học. Tâm lý học hành 
vi coi eo người không khác loài vật bao nhiều. Còn tâm phân học 
tập trung vào các cá nhân bất bình thưởng và nhấn mạnh động 
cơ vô thức và tính dục trong khi không xét đến các cá nhân bình 
thường và các động lực của họ bao gồm sự tăng trưởng nhân vị và 
phát triển xã hội. Tâm lý học nhân văn chỉ trích tâm lý học khoa 
học nói chung vì nó rập khuôn theo các khoa học vật lý và giá 
thiết thuyết tất định và tìm kiếm các luật trong các loại sự kiện. 


Các phê bình 


Người ta không ngạc nhiên khi tâm lý học nhân văn bị phê 
bình. Các phê bình co thể được tập trung vào các điểm sau: 


1. Tàm lý học nhân văn đồng hóa tâm lý học hành vi với công 
trình của Watson và Skinner. Cá hai tác giả này nhấn mạnh các 
sự kiên môi trường như là nguyên nhân của hành vi cọn người, 
đồng thời phủ nhận hay giảm thiểu tầm quan trọng của các sự 
kiện tỉnh thần. Tuy nhiên, cũng có các nhà hành ví khác nhấn 
mạnh các sự kiện tỉnh thần và mục đích trong các phân tích của 
họ về hành vi - ví dụ Tolman. 

2. Tâm lý học nhân văn không xét đến bản chất tích luỹ của 
khoa học bằng cách nhấn mạnh răng tám lý học khoa học không 
quan tầm đến các thuộc tính siêu việt của con người. 

3. Mô tả vẻ con người như các nhà nhân văn để nghị thì giống 
với các mô tả được ưa thích trong quá khứ trong lãnh vực văn học, 
thi ca, hay tỏn giáo. Nó diễn tả một kiểu tư duy ao ước mà không 
được sự hỗ trợ của các sự kiện mà khoa tâm lý học khách quan đã 
tích luỹ được. 

4. Tâm lý học nhân văn phê bình thuyết bành vi, tâm phân 
học, và tâm lý học khoa học nói chung, nhưng cả ba loại này đều 
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đã có những cống hiến quan trọng cho sự cãi thiên số phận con 
người, là mục tiêu chính mà tâm lý học nhãn vẫn thea đuổi, 

ð. Nhiều thuật ngữ và khái niệm mà cac nhà tâm lý hục nhân 
văn sử đụng thì quá mư hồ không thể có mật định nghĩa rõ ràng 
và có thể kiểm chứng. Thâm chí người ta còn có sự lẫn lộn về 
chính định nghĩa của tâm lý học nhân văn. 

Các cống hiến 

Càng bằng mnà nói, phải nhớ rằng các nhà tâm lý hạc nhân 
vận thường không phàn nàn rằng tâm lý học hành vi, tâm phân 
học, và tăm lý học khoa học khóng có đóng góp gì cho việc hiểu 
biết con người. Đúng ra, họ cha rằng thuyết hành vị và tâm phân 
học chỉ trình bày mát phần của câu chuyện và có lẽ một số thuộc 
tính quan trọng của cơn người khỏng thể nghiên cứu bằng các 
phương pháp và giả thiết truyền thống của khoa học. Các nhà 
tâm lý học nhân văn không ruuôn loại bỏ việc nghiên cứu khoa 
học, nhưng muốn mỡ rộng quan niệm của chúng ta về khoa học để 
có thể ứng dụng việc nghiên cứu khoa học vào việc hiểu biết các 
thuộc tính eap hơn của còn người. 


Đóng góp chính của tầm lý hạc nhân văn cho khoa tâm lý học 
là việc nó mở rộng lãnh vực của tâm lý học. Trong tâm lý học 
ngày nay, có một khuynh hướng ngày càng tăng muốtt nghiên cứu 
toàn thể con người. Chúng ta không chỉ muốn tìm hiểu con người 
học táp, suy nghĩ, và phát triển thế nào về phương điện sinh vật 
và tri thức, nhưng chúng ta còn muốn biết con người hình thành 
thê nào các kế hoạch để đạt các mục tiêu tương lai và tại sao 
người ta cười, khóc, và tạo ý nghĩa trong cuộc đời họ. Theo đánh 
giá cúa nhiều người, tâm lý học nhân văn đã thối mòt sức sống 
mới vào tám lý học. 


EÂ1 HỦI THẢ LUẬN 


1. Tâm lý học lực lượng thứ ba là gì7 Các nhà tâm lý học 
lực lượng thứ ba thấy những giới hạn gì trong hai lực 
lượng kia? 
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3. Mô tả hiện tượng luận của Brentano. Ông hiểu ý hương tính 
là gì? 

3. Husserl hiếu hiên tượng luận thuần túy là gì? 

4. Heidegger đã mở rộng hiện tượng luận như thế nào? 


5. Mô tả phương pháp Daœseinanadlysts (Phán tích hữu-thể-tqi- 
thế) của Bìnswangcr. 


6, Trong lý thuyết của May, tương quan giữa âu lo và cảm giấc 
tội lỗi la gì? Khác biệt piữa âu lo bình thường và âu lo rối 
loạn tâm thần là gì? 

7. Theo May, nghịch lý của con người là gì? 

8. Các đề cương chính của tâm lý học nhân văn là gì? 

9. Tóm tắt bậc thang các nhu cầu của Maslaw. 

10. Theo Rogers, một người không trung thực là gì? 

11. Theo Rogers, cách duy nhất để tránh sự không chỉnh thực 
là gì? 

12. Tại sao Kelly chủ trương rằng mọi con người đều giống các 
nhà khoa học? 

18. Mô tả khái niệm của Kely về sự lựa chọn kiến trúc. 

14. Đâu là các điểm tương đồng giữa tảm lý họe nhân văn và 
biện sinh? 

15. Tóm tất các điểm phe bình về tâm lý học nhân văn. 


16. Tâm lý học nhän văn có những cống hiến gì cho tâm lý bọc? 
TỪ VIÌNB 


Anxiety - Âu la: Cảm giác phát sinh khi người ta đối diện với 
cái bí Ấn, như khi người ta nghĩ đến cái chết hay khi các 
chọn lựa của người ta dẫn họ tới các hoàn cảnh mới cúa đời 
sống. Theo các nhà hiên sinh, người ta không thể sống một 
đời sống trung thực mà không cảm nghiệm âu lo. 
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Authentie life - Đời sống chính thực: Theo các nhà hiện 
sinh, là loại đời sống do người ta tự do chọn lựa chứ không 
bị áp đặt bởi các giá trị của ngươ: khác. 

Conditians of worth - Các điểu kiện về giá trị: Theo 
Rogers, là các điều kiện mà những người có liên quan trong 
cuộc đời chúng ta đặt ra cho chúng ta và chúng ta phải đáp 
ứng các diều kiện ấy nếu chúng ta muốn được sự nhìn nhận 
tích cực của họ, 


Construetive altexnativism - Sự lựa chọn kiến trúc: Khái 
niệm của KelÌy rằng chúng ta luôn luân có thể nhìn các 
hoàn cảnh với vô số cách nhìn khác nhau. 


Construet systems - Các hệ thống kiến trúc: Tập hợp các 
kiến trúc mà chúng ta sử dụng để kiên đoán các sự kiện hay 
hành vi tương lai cúa một người. 


Dasein -Hữu-thế-tại-thế: Thuật ngữ của Heidegger dùng để 
nói về hiện-hữu-trong-tbê-giới. Thế giới không hiện hữu 
rnà không cố con người, và con người không hiện hữu mà 
không cá thê giới. Vì con người hiện hữu trong thế giới, 
chinh trong thế giái họ phải thể hiện ý chí tự do của họ. 


Daseinanalwgsis - Phân tích hiện sinh: Phương pháp tảm lý 
trị liệu của Binswanger đồi hỏi nhà trị liệu phải hiểu thế 
giới quan của khách hàng. ?aseiranalysis xem xét cách hiện- 
hữu-trong-thế-giới của một người, 

Existential psychology - Tâm lý học hiện sinh: Kiểu tâm 
lý học hiện đại chịu ảnh hưởng của triết học hiện sinh. Các 
khái niệm nòng cốt trong tâm lý học hiện sinh gồm tự do, 
trách nhiệm, âu lo, cảm giác tội lỗi, sự ném ra, và tính 
trung thực. 

Guilt - Cảm thức không chính thực: Cảm giác phát sinh 
khi một người sống đời sống khóng trung thực. 


Human đdilemma - Nghịch lý của con người: Theo May, là 
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nghịch lý do bản tỉnh nhị nguyên của con người vừa như là 
đối tượng cho sự vất xáy ra vừa như lã chủ thể tạo ÿ nghĩa 
cho các kinh nghiễm của mình. 


Humanistic psychology - Tâm lý học nhân văn: Ngành 
tâm lý học rất gắn với tâm lý học hiện sinh. Tuy nhiên, 
khác với tâm lý học hiện sinh, tâm lý học nhản văn giả 
thiết rằng con người tự bản chất là tốt. Nghĩa lả, nêu các 
yêu tố tiêu cực của môi trường khóng bóp nghẹt sự phát 
triển con người, cỏn người sẽ sông một đời sông xửng với 
con người. Tảm lý học nhắn văn quan tâm tới việc xem xét 
các khía canh tích cực hơn của bản tính cơn người mà các 
thuyết hành vỉ và tâm phân học đã bô qua. (Cũng gọi là 
tâm ly học lực lượng thử ba). 


Inauthentic life - Đời sống không chính thực: Một đời 
sảng sống theo các giả trị không phải các giá trị do mình 
tư chọn. Đời sống như thế phát sinh cảm giác tội lãi. 

Intentionality - Ý hướng tính: Quan niêm của Brentano rằng 


moi hành vi tỉnh thần đếu nhấm đến một cái gì ở ngoài 
hành vi. 


Need for positive regard - Nhu cầu được nhìn nhận tích 
cực: Theo Rogers, là nhu cấu nhân được các phản ứng tích 
cực từ những người có liên quan đến cuộc sống của mật người. 


Neurotie anxiety - Âu lo tâm bệnh: Sự sơ tự do mệt cách 
bất bình thường nơi một người sống đời sống thiếu các chọn 
lựa cá nhản. 


Self-actualisation - Sự tự thể hiện mình: Theo Rogers và 
Maslow, là khuynh hướng bẩm sinh của con người hướng tới 
sự thể hiện đầy đủ tiểm năng của min. 

Self-alienation - Vong thân: Theo các nhà hiên sinh, là tình 
trạng phát sinh khi người ta chấp nhận các giá trị khác với 
các giá trị mà họ đã đạt tới một cách tự do và cá nhắn để 
làm hướng dẫn cho đời sống. 
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Subjective reality - Thực tại chủ quan: Ÿ thưc của môt người. 


Third-force psychology - Tâm lý học lực lượng thứ ba: 
Xem Iĩumanistic psychology. 

World-design - Thế giới quan (Wel!œnschawưng): Thuật 
ngữ của Binswanger để nói về khuynh hướng cơ bản của 
một người đối với thế giới và cuâe đời. 
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XVIII 


TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI 


ÄNII HƯỮNE LỊEH $Ử Bối VI TÂM LÝ H0 HIỆN BẠI 


T âm lý học hiện đại phần ánh lịch sử lâu dài và đa dạng 
của nó. Trong sách này, chúng ta đã thấy vào các thời đại 
khác nhau, người ta đã dùng các triết học duy nghiêm, duy cảm, 
đuy lý, thực chứng, lãng mạn, và hiện sinh để hiếu biết về con 
người. Chúng ta cũng đà thấy một hay nhiều loại triết học này đã 
trở thành cơ sở của các trường phái tâm lý học: trường phái ÿ chí, 
cơ cấu, chức năng, hành vi, hình thức, tâm phân học, và tâm lý 
học nhân văn. Các phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất 
trong lịch sử tâm lý học để nghiên cứu về con người là nội quan, 
quan sát thường nghiệm, và thí nghiệm. Những dư âm của tất cả 
các triết học, trường phái, và phương pháp luận nãy còn tằn tại 
trong tâm lý học hiện đại. Vì đây là sách lịch sử tâm lý học, 
chúng ta sẽ không duyệt lại toàn điện tâm lý học hiện đại. Tuy 
nhiền, chúng ta sẽ nêu một số ví đụ cha thấy ảnh hưởng của lịch 
sử đang được biểu biện như thế nào trong tâm Lý học hiện đại. 


SỊƒ BA IẠNE FỦA TÂM LÝ HỤt HIỆN ĐẠI 


Tâm lý học ngày nay rất đa dạng, nhưng tảm lý học vốn luận 
luôn rất đa đạng. Trong lịch sử lâu đời của tăm lý học, chưa từng 
có thời rào mà tất cá các nhà tâm lý học chấp nhân chung một 
khuôn mẫu duy nhất. 


Điểm phân biệt tâm lý học hiện đai với tâm lý học của thời 
mà các trường phái khác nhau tồn tại, đó là một sự sống chung 
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tương đối hoà bình của các nhà tâm lý học theo các quan điểm 
khác nhau. Vào những thập niên 1920 và 1930, khi có nhiều 
trường phái khác nhau cùng tần tại, luôn luôn nảy sinh sự thù 
nghịch công khai giữa trường phái này với trường phái khác. 
Ngày nay khóng còn các trường phái nữa, mà có sự trổi vượt của 
tỉnh thần chọn lọe, nhắc ta nhớ đến phương pháp chức năng về 
tâm lý học mà William James đã gợi ý. Người theo chủ nghĩa 
chọn lọc lựa chọn từ giữa các nguồn khác nhan các kỹ thuật nào 
hiệu quả nhất trong việc giải quyết một vấn đề. Theo Jamss, vấn 
đề là lầm hiểu con người. Nếu có gì thuộc về con người, James nói, 
ta hãy tìm hiểu nó và dùng bất cứ phương pháp nào biệu quả nhất 
mà chúng ta có để tìm hiểu nó. 


§V SUY TÀN 0ỦA TRƯỜN§ PHÁI HẰNH VI (II. DAN 


Khuynh hướng phổ biến ngày nay là tìm kiếm các sự kiện làm 
suy yếu ảnh hưởng của thuyết hành ví cực đoan và dẫn đến sự 
phục hưng của tâm lý học nhận thức, sinh lý, và bẩm sinh. Bảng 
liệt kê các sự kiện này có thể rất đài, và các ý kiến không nhất 
trí với nhau là chúng phải gồm các sự kiện nào. Dưới đây chúng 
ta tạm đưa ra một mẫu các khả thể, 


Tính cách học 


Dưới ảnh hưởng của thuyết hành vi cực đoan, người ta cố tình 
tránh né sử đụng các sự kiện nội tâm để cắt nghĩa hành vi. Kiểu 
triết học thực chứng này (theo nghĩa Bacon-Comte) không những 
tránh né việc nghiên cứu các quy trình nhận thức và sinh lý mà 
còn tránh né cả việc nghiên cứu hành vi dựa trên bản năng. Tuy 
nhiên, giống như đối với các lối giải thích nhận thức và sinh lý về 
hành vị, các giải thích dựa trên bản năng bị tránh né nhưng 
không bị loại bỏ hẳn. Ngay cá vào thời kỳ cực thịnh của thuyết 
hành vi, một nhóm nhà tính cách học vẫn nghiên cứu về bành vĩ 
bản năng của động vật. Tính cách học là một ngành của động vật 
học được phát triển chủ yếu bởi Karl von Frisch (1886-1988) và 
Konrad Larenz (1903-1989) ở Đức và Niko Tinhergen (1907-1988) 
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ở Anh. Các cố gắng của Tinbcrgen, Frisch, và Lorenz đã giúp ba 
ông đoạt chung giải Nobel sinh học năm 1974. 


Các nhà tính cách hạc nghiên cứu một phạm trù hành vi đặc 
biệt (ví dụ: tính gãy hấn, sự đi cư, sự truyền thông, lãnh thể) cúa 
loài vật trong mỗi trường tự nhiên của chúng và tìm cách cất 
nghĩa hành vi ấy dựa thea thuyết tiến hóa, Quan trọng chính đối 
với các nhà tinh cách hạc là hành vi đặc loại, nghĩa là tìm hiểu 
xem các thành viên của cùng một loài có những hành vi đặc trưng 
nào trong môt số điều kiên môi trường. Quan điểm bấm sinh của 
các nhà tính cách học tương phản hẳn với quan điểm của các nhà 
tâm lý học hành vì, đặc biệt các nhà tâm lý học hành ví cực đoạn. 
Các nhà tính cách học đã thắng các nhà hành vi, và thành công 
của họ có vai trò lớn trong sự suy giảm ảnh hướng của thuyết 
hành vi. 


Khoa tính cách học luôn là một lãnh vực nghiên cứu tích cực, 
nhưng ảnh hưởng chính của nó đối với tâm lý học hiện đại là nhờ 
khoa sinh bạc xã hội. Edward Wjlson, nhà sáng lập khoa sinh học 
xã hội, khi còn là sinh viên ở Harvard năm 1953, đã dự một lớp 
học của Lorenz, và ảnh hưởng của tính cách học trên sinh học xã 
hội của ông rất lớn. Một khác biệt quan trọng là các nhà tính 
cách học có khuynh hướng tập trung vào các phản ứng tự động, 
rập khuôn của các loài động vặt khác nhau, trong khi các nhà 
sinh học xã hội tận trung vào hành ví xã hội phát sinh do sự 
tương tác phức tạp giữa sinh học của một sinh vật và môi trường 
của nó. Thay vì nghiên cứu các hành vi rập khuôn, các nhà sinh 
vật xã hội sứ dụng các thuật ngữ như chiến lược và phán tích chỉ 
phi-lợi tức để nói rằng các sinh vật cân nhắc các chọn lựa kháe 
nhau trước khi quyết định đường lối hành động. 


Ảnh hưởng của Noam Chomsky 


Leahy (1987) gợi ý rằng bài phê bình của Noam Chomasky về 
cuốn sách Hanh Vị Ngắn Ngữ (1957) của Skinner là sự kiện quyết 
định trong sự suy giảm ảnh hưởng của thuyết hành vi. Trong bài 
phê bình (1959), Chamsky lý luận rất thuyết phục rằng ngôn ngữ 
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hết sức phức tap không thê nào 
cắt nghĩa hằng các nguyên tắc 
thao tác, đẳng thời cho rằng não 
người được lập trình theo đi 
truyền để tao ra ngôn ngữ Ông 
lập luận rằng trẻ em không thể 
học các nguyên tắc này nếu 
chúng phải dựa hoàn toàn vàu 
các nguyên tắc của liên tường 
(thưởng xuyên, tương cận, tăng 
cường...ì như là phương tiên để 
học hỏi. Cuộc tẩn công dựa trên 
thuyết bấm sinh này chống lại 
thuyết hành vì dựa trên thường 
nghiệm đã thành công và làm 
giảm mạnh ảnh hưởng của 
thuyết hành ví, Mạc dù Chornsky 
là mõt nhà ngõn ngữ học chứ 
không phải nhà tâm lý học, quan 
điểm của ông về sự hình thành 
ngôn ngữ đã mau chóng thay thể quan điểm đưa trên các nguyên 
tắc thao tác. Leahey mô Lả ảnh hưởng của Chomsky đổi với tâm lý 
học hiện đạt: “Bài phê bình của Chomasky (về cuốn Háảnh Vị Ngôn 
Ngữ của Skinner) có lẽ là bài nhận định về tâm lý học duy nhất 
ảnh hướng nhất kể từ sau "Tuyên Ngôn của Thuyết Hành Vĩ năm 
1913' của Watson."” (1987, tr. 419). Bai báo của George Miller năm 
1962 nhan để "Nghiên cứu sơ thảo về Ngữ pháp” cú công phổ biến 
các ÿ tưởng của Chomsky trong tam lý học. 


Noam Chomsky 


Hành ví sai của các sinh vật 

Một dòn nặng khác giáng vào lập trường chống bẩm sinh của 
thuyết hành ví phát xuất từ công trình của Marian và Keller 
Breland, hai cộng sư trước kia của Skinner (Mlarian Breland trước 
kia nay là Marian Bailey). Hai vợ chống Breland bất đầu Công 
Trinh Nghiễn Cứu Hành Vị Loại Vật, gồm việc ứng dụng các 
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nguyên tấc thao tác để đạy một 
sủ loài vật làm một gõ tro. Sau 
đó các can vật này được đưa đì 
biếu điển tại các hội chợ, gánh 
hát, các công viên giải trí và 
trên TV. Thoát đấu, hai vợ 
chóng Brelandl thấy cäc con vật 
của họ rất đễ điều khiển, nhưng 
dân dán theø thời giản, hành 
vị hản năng bất đấu can thiệp 
vào các hành vì đã học được. Ví 
dụ: những con lơn đã tập được 
trô thấy các đẳng tiến lớn bằng 
gỗ vào các “mang lợn” nhưng 
đắn dân chúng trở nên chậm 
chạp hơn, và cuối cùng chúng 
giãm chân lên đồng tiên thay 
vì thấy chúng vào máng. Sư cân 
Marian Breland thiếp hay chuyển đổi hành vì 

học được bởi hành vị bản nãng 
được họ gọi là sự chuyển đổi bản năng. Ông bã Breland tóm 
tắt các khám phá của họ như sau; *Có vẻ hiển nhiên các con vặt 
nảy bị mắc kẹt bởi các bản nâng mạnh, va rõ ràng ở đãy chúng ta 
có một chứng mình về sự lấn át của các mẫu hành vị này trên các 
hành vì đã học được.” (1961, tr. 8), 


Ông hà Breland tin rằng các nhận xét của họ phần lại các giả 
thiết của các nhà tâm lý học hãnh vĩ: (11 Mặt con vắt bắt đầu tình 
Huỗng học tập từ trạng thái zê@rô (@budla rasa1 - nghĩa là không có 
sẵn trước những yếu tố đí truyền: (3) các sự khác biết giữa các loài 
vất khác nhau không quan trọng; và C3) mọi phán ứng mà một con 
vật có thể thể làm đêu có thể bị chỉ phối bởi bất cứ kích thích nào 
mà còn vật có thể phát hiện. luL cá các giá thiết này của thuyết 
hành vị đều hoặc phủ nhận hoặc giảm thiểu tắm quan trọng của 
hành vi bản năng. Mặc dù hạ là những nhà tâm lý học hành vị khi 
bất đầu sự nghiệp của họ, ông bà Breland đã đạt đến kết luận sau: 
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Sau T4 nấm liên tục thí nghiệm uở quan sút hàng ngắn cơn 
bật, chung tái phải miễn cưỡng kết luận rằng hành ví của 
bất ký luài uất nào đều không thế được hiểu biết, tiền đoản, 
hay hiểm soat thích dạng, nếu khẳng có sự hiểu biết bê các 
mẫu bản năng củu chúng, lịch sử Hển hóa, uà môi trường 
sinh thái của chúng. (1961, tr. 126). 


Rể từ sau bài háo của Breland về hành vi sai của các sinh vật, 
nhiều nhà nghiên cứu khác đá tìm kiểm những chưng cớ để bênh 
vực các kết luận của họ. Ví dụ, Seligman (1979) đã thấy rằng 
trong bất cứ loài động vật nhất định nào, một số liên tưởng thì dễ 
làm hơn một số khác và một loài có thể có các liên tưởng dễ 
đàng, trong khi một loài khác gặp khó khãn rất lớn hay không 
thế làm được. Theo Seligman, lý do là trong một loài, các con vật 
được chuẩn bị về sinh học để hình thành một số liên tưởng và 
không được chuẩn bị để hình thành mật số liên tướng khác, và 
giữa các loài khác nhau cũng thê. 


Ảnh hưởng đi truyền đối với trí thông minh và nhân cách 


ÏE]a một phần vì công trình của các nhà tĩnh cách học, Chomsky, 
và vợ chống Breland, các giải thích bấm sinh về hành vi lại được 
kinh trọng trong tâm lý học hiện đại. Chúng ta chỉ xem một ví dụ 
dưới đây, bằng cách điểm qua công trình của Thomas Bouchard 
và các đồng nghiệp của ông. Như đã thấy ở chương 10, Prancis 
Galton đã định nghĩa vấn để bản tính-đưỡng dục và là người đầu 
tiên sử dụng các cặp song sinh để nghiên cứu vấn đế này. Galton 
đi đến các kết luận sau đây vẻ các sự đóng góp của bản tỉnh và 
dưỡng dục tử công trình nghiên cứu các cặp song sinh: 


Không thể trảnh khói kết luận rằng bản tính uượt xa ảnh hưởng 
của su dường dục kh\ị các khác Điệt cúa sự dưỡng đục không 
uượt quá những gì thiường thấy chung giữa các người có cùng địa 
u¿ xã lôi tả ở trong cùng một nước. Mối e ngại duy nhất của tôi 
là chứng cớ của tôi cá tẻ chứng mình quá nhiều tả có thể uÌ thể 
mà bí bác bỏ, uì có uẻ nó đỉi ngược bởi mọi kinh nghiêm khi chú 
thấy sự dưỡng dục có ảnh hướng quá ít như thể. 
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` kX.> 
Mn\:v. - 


Mortin Seligman 


Thomeos Bouchord 


Nghiên cứu gần đãy của Bouchard và đồng nghiệp cho thấy 
Galton đã đúng về cả hai phương diện: Sự dưỡng đục có tác dụng 
rất ít so với bản tỉnh; và người ta sẽ thấy sự kiện này khó tín 
Bouchard đã nghiên cửu ảnh hưởng của di truyền trên các đặc 
tỉnh thể lý, trí thông mính, và các đặc tính về nhắn cách bằng 
cách dùng bồn nhóm so sánh chủ yêu: 


§ Các cặp song sinh đ¿zygot:e, thụ tính từ hai trứng, goi là song 
sinh anh em, được nuõi dưỡng chung với nhau ({DZT) 


§ Các cập song sinh đizygotie, thụ tỉnh từ hai trứng, gói là song 
sinh anh em, được nuỏi dưỡng cách biệt nhau (DZA) 


§ Các cập song sinh znonoazyØoftc, thụ tỉnh tự một trứng, gọi là 
song sinh đồng nhất, được nuôi đưỡng chung với nhau (MZT) 


§ Các cập song sinh za#onozygafte, thụ tình tự một trứng, gọi là 
song sinh đồng nhất, được nuõi dưỡng cách biệt ahau (MZA) 


Các cập song sinh anh em (đizygø(rc) về đi truyền thì giống các 
anh chị em không song sinh, và các cặp song sình đống nhất 
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tmonoaygoite) có tất cả các gen chung với nhan. Nếu kinh nghiệm 
(nghĩa là sự đưỡng dục) quyết định trí thàng mình và nhân cách, 
thì cả nhóm DZT lẫn nhóm MZT sẽ có tương quan cao về các đặc 
tính này, nhưng các nhóm DZA và MZA thì không. Nếu trí thông 
mình và nhân cách được quyết định chủ yếu bởi ải truyền (bản 
tính), thì các nhóm DZ7T và M⁄ZT sẽ có tương quan thấp về các đặc 
tính này, nhưng các nhóm DZ⁄A và MZA phải cá tương quan cao. 
Vì tất cá các cặp song sinh monozygotic trong nghiên cứu cúa 
Buuchard đều được tách riêng ngay từ lúc mới sinh, nên raợi đặc 
tính giãng nhau giữa chúng đều phải là do các ảnh hưởng di truyền 
(bẩm sinh). 


Kết quả nghiên cứu của Bouchard (1984) trước hết xác nhận sự 
kiện mọi người đèu biết từ lâu là eác cặp song sinh øonozygotic 
hầu như giếng hệt nhau về rât nhiều đặc tính thể chất (ví đụ đấu 
vân tay và chiều cao). Tiếp đến Bouchard tập trung chủ ý vào vấn 
đề trị thông minh và kết luận rằng “có chứng cớ bắt buộc la tính 
đi truyền vẻ trị thông minh thì ở trên mức zêrô rất nhiều, eó thể 
khoảng từ .50 đến .80 (1984, tr. 170). Tính di truyền cho thấy 
mức độ thay đổi về một đặc tính hay thuộc tính đo đi truyền. 


Kế đến, Bouchard tập trung chú ý vào các đặc tính nhân cách 
và ông nói, “Lãnh vực nhân cách có lẽ là lãnh vực mà đa số nhà 
tâm lý học tin răng các yếu tố chung của môi trường gia đình và 
việc học tập trong xã hội có tâm quan trọng lớn đối với việc quyết 
định những khác biệt cá nhân.” Nhưng chính ở đây Bouchard đạt 
đến kết quả có lẽ bất ngờ nhất của ông: Môi trường gia đình 
chung trong thực tế không có ảnh hưởng gì trên nhân cách. Nghĩa 
là những người có các đặc tính nhân cách giống nhau tùy theo 
mức độ di truyền chứ khöng theo mức độ họ có chung các kinh 
nghiệm (nuôi dưỡng, giáo dục). Và Bouchard hải, "Có thể nào môi 
trường gia đình chung cùng lắm cũng chỉ có một ảnh hưởng tối 
thiểu đối với nhân cách?” và cáu trả lời của ông là “đúng thế,” 


Ta không nên kết luận rằng các ảnh hưởng môi trường trên 
nhân cách là không quan trọng. Đa số các nghiên cứu di truyền 
về nhân cách gợi ý rằng các yếu tế đi truyền cắt nghĩa khoảng 
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50% sự khác biệt về các tính chất của nhân cách, và các yếu tố 
môi trường cắt nghĩa 50% còn lại. Theo các nghiên cứu trên đây, 
đi truyền là một yếu tố chính ảnh hưởng đến trí thông minh và 
nhân cách, nhưng không phải ảnh hưởng duy nhất. 


Như vậy, mặc dù thuyết hành vi cố gắng giải quyết tranh cãi 
về tương quan giữa bản tính và sự dưỡng dục bằng cách cho sự 
đưỡng dục cá tầm quan trọng hơn, cuộc tranh cãi xưa kia vẫn càn 
rất. sôi động và đai đẳng trong tâm lý học hiện đại. 


Thuyết Hành vi cực đoan vẫn còn ảnh hưởng 


Ảnh hưởng của thuyết hành vi cực đoan đã suy giảm nhưng 
không hoàn toàn biến mất. Trước khi ông qua đời năm 1990, 
SŠkinner từng được coi là một trong số nhà tâm lý học vĩ đại nhất 
trong lịch sứ. Davis, Thomas, và Weaver (1982) đã gửi các bản 
khảo sát đến các trưởng khoa tâm lý học của các chương trình đào 
tạo sau đại học, xin họ làm một danh sách những người họ nghĩ 
là thuộc số “top ten” những nhà tâm lý học lớn nhất của mọi thời 
đại, và một danh sách những nhà tâm lý học vĩ đại nhất hiện còn 
sống. Kết quả cuộc khảo sát năm 1966 cho thấy Ereud dẫn đầu 
danh sách những nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời và Skinner 
xếp hạng 9. Trong cuộc khảo sát năm 1981, Freud vẫn dẫn đầu 
danh sách những nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời, nhưng Skin- 
ner đã vươn lân hạng 2. Trong danh sách những nhà tâm lý học 
còn sống, Skinner đứng đầu cả trong danh sách năm 1966 và 
1981. Các tác giả nghĩ rằng chẳng bao lâu Skinner sẽ thay thế 
Freud trên danh sách các nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời. Tuy 
nhiên, mặc dù Skinner có thể vẫn rất nổi tiếng, có lẽ do sự kính 
trọng lịch sử đành cho ông, ảnh hưởng của ông đã suy giảm rất 
nhiều. Dù sao, một số tác giả thuộc khuynh hướng Skinner vẫn 
hoạt động tích cực và vấn tiếp tục các tạp chí lớn của họ. 

Khi thuyết hành vì cực đoan mất địa vị bá chú trong tâm lý 
học, thì khaa tâm lý học về nhận thức ngày càng trở nên thịnh 
hành. Một trong số những lý thuyết đầu tiên được chấp nhận 
rộng rãi là lý thuyết của lean Piagert. 
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tŨN6 TRÌNH ĐÙA JEAN PIAEET 


jJean Piage( (1896-1989) 
thường được nhìn nhận là nhà 
tầm lý học vĩ đại nhất của mại 
thơi đại. Công trình của Piaget 
thường xuyên được đẳn chứng 
như lã lý do cho sự phổ biến rộng 
rãi loại tâm lý học nhận thức 
trong tâm lý học hiện đại. Mặc 
dù ngay từ nàm 1926 Piaget dã 
xuất ban mọt tác phẩm quan 
trọng về sự nhát triển nhãn thức 
nơi trẻ em, đa số các nhà tầm 
lý học Mỹ vẫn chưa biết đến 
ng, Nâm 1960, Jerome Bruner 
vài George Miller sáng lập Trung 
Tâm Nghiên Cứu về Nhãn Thức 
ở Harvard, và trung tâm nảy bắt 


Jaon Pioget 


đầu kích thịch sự quan tâm đến công trình của Piaget, cũng như 
tâm lý hục nhận thức nói chung. Trong đời ông, Piaget đã xuất 
bán hơn 50 cuốn sách và tác phẩm chuyên để vẻ sự phát triển 
nhận thức, và cuối cùng các quan điểm của ông ảnh hưởng rất lđn 
tại Hoa Kỳ. 


Lý thuyết của Piaget 


Nhận thức luận đi truyền. Lý thuyết của Piaget thường được 
gọi là nhận thức luận di truyền, vì nỏ cho rằng các khả năng trì 
thức phát triển dựa theo sự tăng trưởng sinh học và kính nghiệm 
Tuy nhiên, cân lưu ý rằng thuật ngữ đ truyền ở đây muốn nói đến 
sự phát triển hơn là sự đi truyền sinh vất. Như vậy, nhận thức luận 
di truyền cũng gắn như đắng nghĩa với trí thức phát triển. 


Các lược đồ (schermatd) 


Theo Piaget, mỗi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn một ít phản xạ để 
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chúng tương tác với môi trường. Ông gói các phản xạ này là các 
lược đồ, chúng cho phép đứa trẻ lãm các việc như bú, với, nhìn, 
và nấm. Piaget coi mỗi lược đã là một yếu tả trong cơ cấu nhận 
thức của đứa trẻ. Trong những năm đầu đời, đứa trẻ chấp nhân 
thế giới theo phần xa bằng cách sử dụng các lược để bẩm sinh của 
chúng. Khi đứa trẻ lớn dân, các giản để ban đầu được triển khai, 
và đứa trẻ phát triển thêm các lược đó mới. Khi các lược đã mới 
phát triển, cd cấu nhận thức trả nên phức tạp hơn, và các tương 
tác của đứa trẻ với thế giới trở nén bớt tỉnh chất phản xạ và 
nhiều tính chất nhận thức hơn. Nói cách khác, khi tương tác với 
thế giới, đứa trẻ ngày cảng trở nên lệ thuộc tư duy hơn. Tuy 
nhiên, trong mọi giai đoạn phát triển, các tương tác của đứa trẻ 
với thế giới luôn lệ thuộc các lược đã có sẵn. 


Sự tiếp thu uà thích nghỉ 


Theo Piaget, nếu một kinh nghiêm hựp với cơ cấu nhân thức 
hiện có của một người, thì sự tiếp thu điễn ra. Đại khái sư 
tiếp thu cũng giống như sự nhận ra, tri giác, hay nhân thức. 
Nếu mật kinh nghiệm không hựp với cơ cấu nhận thức của một 
người, thì sự mất cản bàng diễn ra, và có một khuynh hướng 
thay đổi cơ cấu nhận thức để nó có thể tiếp thu kinh nghiệm 
mới. Quy trình biến đổi này gọi là sự thích nghỉ, đai khái 
giống như sự học tập. Pingret tin rằng hấu như mọi kinh nghiệm 
của một người đều bao gắm cả sự tiếp thu lẫn thích nghị, bởi vì 
mọi kinh nghiệm chúng ta có đếu ít nhất mặt phấn có thể 
nhận ra và một phấn khòng giống với bất cứ kinh nghiệm nảo 
chúng ta có trước kia. 


Bốn giai đoạn phát triển trí thức theo để nghì của Piaget 
Theo Piaget, có bốn giai đoạn phất triển trị thức sau đây: 


1. Giưi đaạn cảm giác-uận động (múi sình đến khoảng 2 tuổi). 
Các sự thích nghị có tính chất cảm giác vận động và liên quan 
đến cải eu thể. Việc xử lý biểu tượng không có hay chỉ ở mức tối 
thiểu. Trẻ em có tính ích kỷ theo nghĩa chúng lấy mình làm 
khung đối chiếu chơ mọi sự. 
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2. Giai doạn tiên-thao tác (khoảng 2 đến 7 tuổi). Cõ một ít biểu 
tượng thô sơ và hình thành khái niệm. Trẻ em bắt đầu phân loại 
sự vật đựa theo đáng giống nhau của chúng, và để giải quyết các 
vấn để, chúng dùng trực giác hơn là lô gích. Chưa phát triển ý 
thức về sự bảo tồn, nghĩa là khả năng so sánh dung lượng của 
các đồ vật. 


3.Giai đoạn thao tác cụ thể (khoảng 7 đến 11 tuổi). Trong thời 
kỳ này trẻ em bắt đầu biết về dung lượng và phát triển một số khái 
niệm khá phức tạp. Tuy nhiên chúng chỉ có thể áp dụng các khái 
niệm riày vào các vấn đề cụ thể mà chúng có thể xử lý trực tiếp. 


4. Giai đoạn thao tác hình thức (khoảng 11 tuổi trở đi). Tư duy 
bây giờ trở nên tỉnh vi và sẽ tiếp tục mãi trong tương lai. Trổ em 
đ giai đoạn này có thể ứng dụng các ý niệm phức tạp vào cả các 
vấn để cụ thể lẫn các vấn đề hoàn toàn trữu tượng. 


Ảnh hưởng của Piaget đối với Tâm lý học nhận thức 
hiện đại 


Như ta sẽ thấy đưới đây, tâm lý học xử lý thông tin trở thành 
rất thịnh hành vào các thập niên 1970 và 1980. Ở đây chúng ta 
chỉ nhắc đến sự tương quan giữa lý thuyết của Piaget về phát 
triển trí khôn và tâm lý học xử lý thông tìn: 


Trong tất cả các phương pháp của tâm lý học nhận thức, phương 
pháp của Piaget có vẻ đã ảnh hưởng nhiều nhất đối với tâm lý 
học xử lý thông tín. Khái niệm giản đồ cúa Piaget đã được thích 
nghi rộng rãi bởi các nhà tâm lý học xử lý thông tín và được quan 
niệm như một cơ chế xử lý thâng tin. Cả Piaget lẫn các nhà tâm 
lý học xử lý thông tin đểu giả thiết rằng thông tin đến từ môi 
trường sẽ được xử lý (tổ chức, đơn giản hóa, biến đổi, chọn lọc để 
phân tích thêm, hay bỏ qua) bởi các cơ cấu nhận thức trước khi nó 
chuyển thành hành vi. Nói cách khác, cả hai đều nhấn mạnh tầm 
quan trọng của các cơ cấu nhận thức (schemata) trong quy trình 
xứ lý thông tin. (Hergenhahn, 1988, tr. 353). 


Lý thuyết của Piaget theo truyền thống duy lý hơn duy nghiệm. 


657 


Đặc biệt, nó theo truyền thống Kant và đa số tám lý hạc nhận 
thức hiện đại cũng theo cùng truyền thống như thế. 


TÂM LÝ II: NHẬN THÍU NGẦY NAY 


Hội APA không có một sự phân loại riêng về tâm lý học nhận 
thức, nhưng nếu có, chắc hẳn nó phải là loại phát triển nhanh 
nhất trong thập niên 1980. Cần lưu ý rằng trong suốt lịch sử Ìâu 
đài của tâm lý học, hầu như luôn luôn có sự nhấn mạnh về nhận 
thức dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên có một 
thời kỳ từ khoảng 1930 đến 1950, vào lúc cực thịnh của tâm lý 
học hành vi, người ta chung chung nghĩ rằng các sự kiện ý thức 
hoặc là không có, hay nếu có. chúng chỉ là các hiện tượng phụ của 
hoạt động của não và không eẨn vét đến. 


Nhưng cả vào thời kỳ thống trị của thuyết hành vì cực đoan, 
tâm lý học nhận thức đã không biến mất hoàn toàn, mà ngược 
lại. Các nhà tâm lý học hình thức hoạt động rất mạnh, cũng như 
trường phái hành vì phương pháp luận như Tolman. Như ta đã 
thấy ở chương 13, Tolman cho rằng các sinh vật hình thành các 
biểu thị nhận thức về môi trường của chúng (bản đỗ nhận thức) 
và dùng chúng để đi từ chỗ này đến chỗ khác. Tolman giả thiết có 
các quy trình ý thức phức tạp làm biến đổi và triển khai các 
thông tín giác quan để dẫn đến các hành động thông minh. 


Trong các thập niên 1960 và đầu 1970, lý thuyết vẻ xứ lý 
thông tin bắt đầu ngự trị tâm lý học nhận thức. Phương pháp xử 
lý thông tin để nghiên cứu các quy trình nhận thức quá thành 
câng khiến một số người đã coi nó là một mẫu mới nhất của tâm 
lý hạc, mật mẫu sẽ sớm thay thế tất cả các mẫu khác. Các nhà 
tâm lý học xử lý thông tin sáng lập các tạp chí riêng của họ, và 
chẳng bao lâu phương pháp của họ đã ảnh hưởng hầu như mọi 
khía cạnh của tâm lý học. 


Tâm lý học nhận thức bằng xử lý thông tin 


Không một ví dụ nào tốt hơn cha thấy các phát triển bên 
ngoài phạm vi tâm lý học có thể ảnh hướng đến tâm lý học cho 
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bằng sự xuất hiện của tâm lý học nhận thức bằng xử lý thông 
tìn. Đa số nhà tâm lý học xử lý thông tín nhận thấy sự giống 
nhat giữa con người và máy tính: Cả hai đều nhận đữ liệu, xử lý 
dữ liệu, có một bộ nhớ, và xuất dữ Hệu. Đối với các nhà tâm lý 
học xử lý thông tin, thuật ngữ nhập dữ liệu thay thế cho kích 
thích, thuật ngữ xuất đñ liệu thay thế cho phần ứng và hành oi, 
và các thuật ngữ như /ưu trừ, mã hóa, xử lý, dung lượng, truv cáp, 
và lớp trình mô tả các sự kiện xử lý thông tìn xảy ra giữa việc 
nhâp và xuất. Đa số thuật ngữ này được vay mượn từ công nghệ 
tin học. Nhà tâm lý học xử lý thông tin thường tập trung nghiên 
cứu quy trình tư duy và hành vì bình thường, hợp lý, và coi con 
người như là một người tích cực tìm kiếm và sử dụng thông tìn. 
Trong việc xử lý thông tin, sự nghiên cứu được tập trung chuyên 
biệt vào các quy trình tỉnh thần cao cấp như ngôn ngữ, tư duy, trì 
giác, giải vấn đề, hình thành khái niệm, trí nhớ, học tập, trí 
thông minh, và sự chú ý. 


Như ta đã thấy trong sách này, các giá thiết người ta có về 
bản tính con người sẽ ảnh hướng mạnh đến việc người ta nghiên 
cứu về con người như thê nào. Trong tâm lý bọc nhận thức bằng 
xử lý thông tin, người ta giả thiết tỉnh thản hay não của cọn 
người hoạt động giống như cái máy tính. Tâm lý học xử lý thông 
tin đi theo truyền thống duy lý, và giống như đa số lý thuyết duy 
lý khác, lý thuyết xử lý thông tin dựa mạnh vào yếu tế bẩm sinh. 
Đặc biệt, có một sự giống nhau giữa thuyết duy lý của Kant và 
tâm lý học xử lý thông tin. Nhiều người coi Kant là người sáng 
lập tâm lý học xử lý thông tin: “Khi các nhà khoa học về nhận 
thức nói về các tiền nhân của họ, bọ nhắc đến tên của [mmanuel 
Kant nhiều hơn bất cứ ai khác.” (Flanagan, 1991, tr. 181). Như đã 
thấy ở chương 6, Kant giả thiết một số phạm trù tư tưởng (các 
khả năng của trí khôn) tác động trên thông tin giác quan, nhờ đó 
tạo cho nó cấu trúc và ý nghĩa và tự nó không thể có. Nói cách 
khác, theo Kant, các khả năng của tỉnh thân xử lý các thông tin. 
Chính triết học của Kant tạo ra sự tương đông giữa lý thuyết của 
Piaget, tảm lý học hình thức, và tâm lý học xử lý thông tin. 
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Sự trở lại của Tâm lý học khả năng 


Chủ yếu do tương quan của nó với khoa tướng so học, tâm lý 
học khả năng bị mất ảnh hưởng và trong thực tế nó đã hị loại hỏ 
cùng với khoa tướng so học. Theo một số người, loai bỏ tâm lý học 
khả năng cùng với tướng sọ họe cũng giống như đổ đứa hé ra 
ngoài cùng với thau nước nó ngồi tấm. Chúng ta vừa thấy tâm lý 
học xử lý thông tin đánh dấu sự trở lại của tâm lý học khả năng. 
Sự khám phá gắn đây rằng não được tổ chức thành nhiều *mô- 
đun” (nhóm tế bàu), mỗi mô-đun có các chức năng chuyên biệt 
như sự nhận ra khuôn mặt, cũng đánh dấu sự trở lại của tâm lý 
học khả năng (và một phẫn nào cũng của khoa tướng sọ học). 


Sự trở lại của vấn để Tỉnh Thẩn-Thân Xác 


Sư phổ biến hiện nay của tâm lý học nhận thức đem vấn đề 
tỉnh thẩn-thản xác trở lại với tâm lý học, tuy rằng nó chưa bao 
giờ hoàn toàn biến mất. Các nhà tâm lý học hành vi cực đoan đã 
"giải quyết” vấn để này bằng cách phủ nhận sự hiện hữu của tỉnh 
thần. Theo hạ, các sự kiên tính thần không là gì khác hơn các 
kính nghiệm sinh lý được chúng ta gán che tên gọi là ý thức, 
Nghĩa là tâm lý học hành vi đã “giải quyết” vấn đề tỉnh thẳn- 
thân xác bằng cách chấp nhận thuyết duy vật hay nhất nguyên 
vật lý. Thể nhưng tâm lý học nhận thức giả thiết sự hiện hữu của 
các sự kiện ý thức. Các sự kiện này đôi khi được coi như các hiện 
tượng phụ của hoạt động của não (thuyết hiện tượng phụ), đôi khi 
được cøi như các yếu tố tự động và thụ động của thông tín cảm 
giác (thuyết cơ giới), và đôi khi như là các nguyên nhân quan 
trọng của hành vi (thuyết tương tác). Trong mỗi trường hợp, người 
ta đều giả thiết các sự kiện thể lý và tỉnh thần, vì vậy phải cắt 
nghĩa tương quan giữa hai sự kiện này. Một số nhà tâm lý học về 
nhân thức hiện đại tin hạ đã tránh được tỉnh trạng nhị nguyễn 
hằng cách ghi nhận sự quan hệ mật thiết giữa một số hoat động 
của não và một số sự kiện tỉnh thần. Một số người thậm chí còn 
cho rằng không bao lâu nữa người ta sẽ có thể khám phá ra rằng 
mọi sự kiện tỉnh thần đều cỏ tương quan mật thiết với hoạt động 
của não, và họ dựa vào suy đoán này để bênh vực cho thuyết duy 
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vật. Nhưng D.N. Robinson cho rằng Ìý luận như thê ]là nguy luận. 


Thay thế thuật ngữ fính thủn-thân xóc bằng thuật ngữ đính 
thần-náo không giải quyết được vân để làm thế nào một cái gì vật 
chất (não) lại có thể tạo ra một cái gì tình thần (ý tưởng, tư duy). 


Giống như cuộc tranh luận giữa bẩm sinh chống lại duy nghiệm 
luận (bản tính chống lại kinh nghiệm), vấn đề tỉnh thần-thân xác 
luôn còn là một trong các vấn để tồn tại dai đẳng trong tâm lý học. 


TRÍ THÙNE MINHI NHÂN TẠU 


Vào cuối thập niên 1970, tâm lý học nhận thức xử lý thông tin 
phát triển thành một khoa học mới gọi là khoa học nhận thức. 
Khoa học nhận thức gồm một số các môn học kết hợp với nhau 
trong một cố gắng nhằm hiểu biết về nhận thức. Các môn học này 
gồm triết học, tâm lý hợc nhận thức, khoa học thần kinh, ngôn ngữ 
học, chế tạo máy, và khoa hạc vị tính. Giống như nhà tâm lý học xử 
lý thông tin, nhà khoa học nhận thức tìm hiểu các quy trình tỉnh 
thần can thiệp giữa kích thích và phản ứng, nhưng họ đựa vào một 
cơ sở rộng hơn để nghiên cứu các quy trình này. Và nhà khoa học 
nhận thức đặc biệt tập trung vào việc nghiên cứu trí thông mình 
nhân tạo (ở đây chúng ta viết tất là AI=ar(ifieial íntelligence). 
Fetzer định nghia AI là “một ngành đặc biệt của khoa học máy 
tính nghiên cứu phạm vỉ mà các khả năng tỉnh thần của con người 
(Và các sinh vật khác) có thể thực hiện được bởi máy móc” (1991, 
tr. xvi). Vì AI đang rất phổ biến, chúng ta sẻ mô tả nó kbá chỉ tiết 
một. chút. 


Năm 1950 Alan M, Turing (1912-1954) đã sáng lập lãnh vực trí 
thông minh nhân tạo trong một bài báo nhan đề “Máy Tính và Trí 
Thông Minh” trong đó ông nêu câu hỏi: Máy móc có thể suy nghĩ 
không? Vì thuật ngữ suy nghĩ khá mơ hồ, Turing để nghị một 
phương pháp khách quan để trả lời câu hỏi của chính ông. 

Trắc nghiệm Turing 


Turing để nghị chúng ta chơi “trò bất chước” để trả lời câu hỏi 
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Máy (= máy tính) có thể suy nghĩ không. Ông xin chúng ta tướng 
tượng một người thẩm vấn hỏi những càu hỏi hóc búa cho một 
người và một cái máy tính, cả hai đều ø khuất mặt người thẩm 
vấn. Các câu hải và trả lời được đánh máy trên bàn phím và hiện 
ra trên màn hình. Người trả lời được hướng dẫn phải trả lời 
thành thật và cấ gắng thuyết phục người thẩm vấn rằng họ là 
người thật. Còn máy tính được lập trình để nó trả lời như thể nó 
là người. Nếu sau một chuếi các trắc nghiệm như thế mà người 
thẩm vấn không phân biệt được giữa người trả lời và máy, thì 
máy tính qua được cuộc trắc nghiệm Turing và được coi là nó 
biết suy nghĩ. 


Trí thông minh nhân tạo yếu đối lại với mạnh 


Qua được trắc nghiệm Turïng phải chăng có nghĩa là máy tính 
biết suy nghĩ, hay có các thuộc tính tỉnh thần của con người không? 
Kháng, những người chủ trương trí thông mính nhân tạo yếu 
trả lời; họ nói cùng lắm máy tính chỉ có thể bắt chước các thuộc 
tính tỉnh thần của con người. Cá, những người chủ trương trí 
thông minh nhân tạo mạnh trả lời; họ cho rằng máy tính 
không chỉ là một dụng cụ dùng để nghiên cứu tỉnh thần (như 
những người chủ trương trí thông minh nhân tạo yếu nái). Đúng 
hơn, một máy tính được lập trình thích hợp thì thực sự là mật trí 
khôn có khả năng hiểu và có các trạng thái tỉnh thần. 


Lập luận của Searle chống lại trí thông minh nhân tạo mạnh 


Searle (1980) mô tá \|ý luận nay đã trở thành nổi tiếng của ông 
được gọi là “Căn phòng Trung Hoa” để bác bỏ lập luận của những 
người chủ trương “AI” mạnh. Theo những người này, suy nghĩ là 
xử lý các ký hiệu và vì các chương trình máy tính xử lý các ký 
hiệu, chúng suy nghĩ. Theo họ, “tinh thân đối với não cũng giếng 
như chương trình đối với phân cứng.” (Searle, 1990, tr. 286). Để 
bác bỏ lập luận này, Searle yêu cầu bạn nghĩ đến một ngôn ngữ 
nào rà bạn không hiểu, như tiếng Trung Hoa chẳng hạn. Bây giờ 
giả sử bạn được đặt trong một căn phòng có các chiếc giỏ đựng 
đẩy chữ Trung Hoa, bên cạnh đó là một sách viết bằng tiếng Anh 
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nói về các quy luật để kết hợp 
các chữ Trung Hoa này với các 
chữ Trung Hoa khác. Những 
người viết cuốn quy luật được 
gọi là các “lập trinh viên,” và 
bạn là cái "máy tính.” Các giả 
đầy chữ Trung Hoa là các “cơ 
sở dữ kiện” và việc phổi hợp các 
ký hiệu với nhau trở thành các 
*câu trả lời” của bạn. 


Bây giờ giả sử đựa vào cuốn 
quy luật, bạn có thể sắp xếp 


thành các câu trả lời đúng ngữ Ỷ 
pháp tiếng Trung Hoa không 
thua gì người Trung Hoa. Nói 

NA ÿƒW ( ÀÌ 


cách khác, bạn đã có những câu 


d 


trả lời đúng tiếng Trung Hoa mặc Jahn Searle 
đù bạn không hiểu gì về ý nghĩa 

các câu trả lời của bạn. Nghĩa là mặc dù bạn qua được nhiều cuộc 
trắc nghiệm Turïng nhưng bạn không hiểu được nghĩa của tiếng 
Trung Hoa. 


Searle kết luận rằng, mặc dù máy tính có thể qua được trắc 
nghiêm 'Turing, nó vẫn lkhhãng suy nghĩ thực sự như con người suy 
nghĩ. Vì vậy lập trường về trí thông minh nhãn tạo mạnh là sai. 

Con người Ìà cái máy? 

Lý luận về việc liệu một cái máy có khả nâng suy nghĩ hay 
không đã đưa trở lại trong tâm lý học ngày nay một số cây hỏi vốn 
đã dai đẳng trong suốt lịch sử tâm lý học. Một trong các câu hỏi ấy 
là Bản chất của bản tính con người là gì? Như ta đã thấy, có một 
câu trả lời rằng con người là các cái máy, Đa số các tác giả Anh và 
Pháp theo trường phái Newton về tính thần đã lấy ý niệm của 
Newtnon về vú trụ, coi vũ trụ như một cái máy và áp dụng ý niệm ấy 
vào con người. Đối với những người tín rằng con người chỉ là cái 
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máy không hơn không kém, thì không có lý do gi để một cái máy 
không thể có cấu trúc khiến nó có thể nhân bản mọi chức năng của 
con người. Đương nhiên cái máy phải là một rõ-bõ hết sức phức 
tạp, nhưng trên nguyên tắc, không gì ngăn cản một cái máy như 
thế lại không thể nhãn bản mọi chức năng con người, vì con người 
không khác gì một cái máy. Quan niệm con người là cái máy được 
gọi là thuyết cơ giới. 


Cũng vậy, những người theo thuyết duy vật thấy không có Ìý 
đo gì để một cái máy không thể nhân bản mọi chức năng con 
người. Họ nói cơn người chỉ là các hệ vật lý, Không có “con ma 
trong cái máy,” nghĩa là không có một tỉnh thần trong thân xác 
con người. Vì vậy không có lý do gì để đặt câu hỏi liệu một cái 
máy có thể suy nghĩ giống như con người hay không. Cả máy lẫn 
người đều không thể suy nghĩ. Các tư tưởng, ý tưởng, khái niệm, 
trì giác, và hiểu biết khõng thể tấn tại nếu chúng được coi là 
những thực thể vô chất, Suy nghi cách khác tức là chấp nhận 
thuyết nhị nguyên. 


Tóm lại, rõ ràng bất cứ nhà nhị nguyên nào cũng phải hoặc 
bác bỏ trí thông mính nhãn tạo mạnh, hay chấp nhận rằng cái 
máy có thể suy nghĩ. Nhiều nhà nhị nguyên quan niệm rằng, hoặc 
ý thức của con người là độc nhất vô nhị trong vũ trụ, hay một số 
khía cạnh của ý thức con ngưỡi là độc nhất vô nhị, ví dụ ý chí tự 
do hay mục dịch. Trong cá hai trường hợp, con người có một cái gì 
đó ý thức và phi cơ giới mà một cái máy không thể nhân bản 
được. Trện thực tế, tất cả các nhà triết học và tâm lý học mà 
chúng ta đã gặp mà giả thiết có sự độc đáo của con người đều bắt 
buộc phải bác bỏ các tuyên bố về trí thông mình nhân tạo mạnh. 


Tóm tắt các vấn nạn chống lại Trí thông minh nhân tạo 


Có nhiều vấn nạn chống lại trí thông miỉnh nhân tạo cả mạnh 
lẫn yếu. Dưới đây chỉ là một số ít các vấn nạn như thể: 

1. Tư duy của con người không luôn luôn cô thể chứng nghiệm 
bằng các quy luật. Máy tính chỉ có thể bắt chước hay nhân bản các 
quy trình nhận thức với điều kiện các hệ thống ấy tuân theo một 
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tập hợp các quy luật hệ thống. Vấn nạn này lý luận rằng nhiều 
nhận thức quan trọng của con người không tuân theo các quy luật 
chuyên biệt nào. 


2. Các chương trình máy tính không có sự sáng tạo. Máy tính 
chỉ có thể làm những gì người ta đã lập trình cho chúng làm, 
trong khi con người có thể có các hoạt động sáng tạo, không thể 
đoán trước. 


3. Tỉnh thân tương tác với thế giới; máy tính thị không. Vấn nạn 
này liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa học. Có thể mọi trí khôn 
của con người đều giống nhau về phương điện chúng có khả năng lý 
luận, nhớ, và nhận thức, và cớ thể các quy trình này tuần theo các 
quy luật luận lý và có thể lập trình (cú pháp). Nhưng nội dung của 
tư tưởng con người bắt nguồn từ các tương tác của con người với con 
người với môi trường; chính các tương tác này tạo ý nghĩa cho các 
quá trình tư tưởng của con người (ngữ nghĩa). 


4. Múdy tình không phải não người. Theo nhiều người, trí thông 
minh nhân tạo chỉ có thể cung cấp các sự bắt chước hay các sự 
nhân bản hữu ích về các sự kiện nhận thức nến nỏ giống với não 
người. Flanagan néu vấn nạn chống lại “trí thâng minh nhân tạo 
rnanh” rằng “đơn giảo là vì máy tính sẽ không bao giờ có thể có 
ý thức thực sự bởi vì chúng có loại vật thể sai.” Vấn nạn chống )ại 
AI yếu cũng dựa trên cơ sở thuyết hiện thực. Chứng minh một 
máy tính có thể bắt chước các quy trình nhận thức không phản 
ánh được các quy trình nhận thức thực sự do não tạo ra. 


Tóm lại, các nhà triết học và tâm lý học theo các truyền thống 
duy nghiệm, liên tưởng, duy cảm, duy vật, và cơ giới tin rằng ít ra 
việc nghiên cứu về AI có thể đọi nhiều ánh sáng trên hành vi eon 
người. Cũng vậy, một số nhà duy lý cũng có thể đồng ý về lợi ích 
tiềm năng của việc nghiên cứu AI. Ví dụ, mặc dù SÄpinoza là một 
nhà triết học duy lý, nhưng ông theo thuyết tất định ngay cả 
trong vấn để liên quan đến các sự kiện ý thức. Với sự lô gích về tư 
tưởng, một cái máy giống như con người không phải là điều quá 
xa lạ với Spinoza. Một người thea thuyết nhị nguyên cũng không 
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tấu nhiên phải chống lại thuyết cơ giới Một số nhà nhị nguyên 
quan niệm sự tương quan tính thần-thản xác như có tính chất lô 
gích và vì vậy có thể mô tả đựa theo thuyết cơ giới. Điều này cũng 
đúng cho phần lớn triết học của Kant và đúng cho tâm lý học xử 
]ý thông tin. Và cũng đúng cho các nhà tâm lý học khá năng (ví 
dụ Thomas Reid). 


Chống đối hẳn với máy tỉnh như mô hình của trí khôn là tất 
cả các nhà triết học hay tâm lý học nào giả thiết có ý chí bự đo (ví 
đụ Descartes). Cá các nhà triết học duy cảm và hiện sinh cũng 
như các nhà tâm lý học nhân vãn cũng chống lại quan niệm coi 
con người là cái máy. Sau cùng, chúng ta có thể nhận thấy rằng 
không một nhà tâm lý học hành vi cực đoan nào cá cái nhìn thiện 
cảm với trí thông minh nhân tạo. Theo các nhà tâm lý học hành 
vi, Al cũng chỉ là một laại tâm lý học khác về tỉnh thần mã thâi. 
Chỉ cá cấc sự kiện môi trường tạo ra hành vì, chấm hết Mà chao 
dù có các sự kiện tinh thần, chúng không bao giờ có thể tạo ra 
hành vi, vậy thì quan tâm đến nó làm gì? Đối với Skinner, trong 
suốt đời sự nghiệp, ông luôn luôn công kích tâm lý học nhận thức 
như là không khoa học. 


Khác với các nhà tâm lý học hành vị cực đoan, các nhà tâm 
lý học hành vị phương pháp luận giả thiết rằng có thể có các 
quy trình can thiệp làm thay đổi đữ liệu cảm giấc một cách quan 
trọng. Tâm lý học hành vi phương pháp luận do đó không chỉ 
phù hợp với tâm lý học xử lý thông tin, mà còn eó thể coi là một 
tiên thân của tâm lý học xử lý thông tin. Chính Hull là người 
trong nhiều năm đã bị ám ảnh bởi ý tưởng tạo ra một cái máy 
biết suy nghĩ (xem chương 13). Các nhà tâm lý học hảnh vi 
phương pháp luận ngày nay không có vấn nạn gì về lợi ích tiểm 
tàng của AI, đặc biệt AI yếu. 


BÍA VỊ KHÔA R( PỦA TÂM LÝ Hf 


Chúng ta hắt đầu với mô tả cứa James về tâm lý học như âng 
quan niệm: 
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Một chuỗi các sự kiện thô sơ; một ít chuyện gẫu uà một chút 
tranh cất ý kiến; một ít phản loại 0à tổng hợp trên bình 
điện mô td thuần tủy; một thành kiến mạnh rằng chúng ta 
có các trạng thái tính thần, uà nào của chúng ta chỉ phối 
chúng; nhưng không có một quy luật nòo giống như biểu 
các guy luát của ạt lý học. cũng không có một mệnh đề nào 
tư dó chúng ta cá thể rút ra hậu quả nào theo biếu nhân 
qud... Đó kháng phai là khoa học, mà chỉ là hị uọng hướng 
tớt mọt khoa học. (1893/1963, tr. 335) 


Hơn 40 năm sau, Heidbreder mô tả tâm lý học như sau: 


Tam lý học rất thú öị, chính là Uì nó cho ta 0uiễn tượng 0ê 
một khoa học đang hình thành... Vì tâm lý học là một khoa 
học chua từng có những khám phá lún. Nó chưa từng tìm rũ 
được điều gi cho nó giống như thuyết nguyên tử đã tìm ra 
cho húa học, nguyên ïý tiến hóa hữu cơ cho sinh học, luật 
chuyển động cho 0ật lý bạc. Không có cái gì dược tim rũ để 
cung cấp cho nú một nguyên lý thống nhữt nhưng tâm Ìyý 
hoc chưa chiến thẳng cuậc chiến thống nhát oĩ đại của no. 
Ná đã có được những tia chớp uề nhận thức, nó đã có một ít 
chìa khóa, nhưng nó chứa đạt tới một tổng hợn hay một trực 
giác thuyết phục hay hợp lý. (1933, tr. 125-426) 


Mặc dù các cái nhìn của James và Heiđbreder cách nhau hơn 
bốn thập niên, chúng giống nhau một cách kỳ lạ. Sự việc có tiến 
triển gì thêm 50 năm sau khi Heidbreder ghi nhận các tư tưởng 
của bà không? Như ta đã thấy ở chương 1, sau khi đề cập vấn đề 
tâm lý học có phải một khoa học hay không, Koch (1981) kết luận 
tầm lý học không phải một môn học đuy nhất. Đúng hơn, nó là 
nhiều môn học một số có tính khoa học, nhưng đa số thì không. 
Wach nghĩ thực tế hơn nên gọi môn học của chúng ta Ìà các nghiền 
cứu tâm lý học hơn là khoa hạc tám lý. Tên gọt nghiên cứu tâm ÌÝ 
học nhìn nhận sự đa dạng của tâm lý học và cho thấy sự sẵn sàng 
dùng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu về con người. 


Sau cùng, Staats nhận định về tâm lý học hiện đại như sau: 
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Các lãnh uực tâm lý học đã phat triển như là các thực thể 
biệt lập, với ít hay không có kế hoạch gì tê tương quan giữa 
chúng. Có các lập trường đối chọi nhau - bản tính đốt lợi 
kinh nghiệm, tình huống đốt lại nhân cách, tâm lý học khoa 
hoc đốt lại tâm lý học nhân buän - phân cách các công trình 
bễ các lãnh "tực khác nhau của tâm lý học. Nhiều phương 
pháp nghiên cưu bhúc nhau được sử dụng uà các nhà tâm 
lý học được phân chía theo phương phóp luận mà họ biết, 
sử dụng 0à sẽ chấp nhận. Có oô số lý thuyết, lớn uà nhà - 
người ta nói nguyên các lý thuyết uễ tâm lý trị Hiệu mà thôi 
cũng lên tái con số 100 đến 400 - uà mỗi người được tùy ý 
xáy dụng một! lý thuyết riêng mò không cần liền kết các yếu 
tổ uới các lý thuyết khúc. (1989, tr. 149), 


Họa hiếm mới thây một nhà tâm lý học coi tâm lý học /¿ một 
môn học thống nhất. Ví dụ, Matarazzo (1987) cho rằng một tập 
hợp kiến thức và quy trình và nguyên tắc cơ bản làm thành hạt 
nhân của tâm lý học và về cơ hản chúng đã không thay đổi trong 
100 năm qua. Tuy nhiên, lập trường của Matarazzo thuộc thành 
phần thiểu sổ trong giới tàm lý học. 


Một số nhà tâm lý học col sự đa đạng của tâm lý học là cần thiết 
hởi vì sự phức tạp của con người. Số khác col nó là một đấu hiệu cho 
thấy tâm lý học đã không thành công trong việc sử dụng phương 
pháp khoa học một cách cẩn thận, Số khác nữa nói rằng tâm lý học 
đa dạng vì nó vẫn còn trong giai đoạn tiên-khuôn mẫu trong sự phát 
triển ban đầu của một khoa học. Như thế tâm lý học được đặc trưng 
hởi tính đa đạng của nó cả về các ý kiến lẫn về địa vị cơ bán của nó. 


Tóm lại, câu trả lời cho câu hỏi Tâm lý học có phải một khoa 
học không? có về tùy thuộc ai được hỏi và nhắm đến khía cạnh 
nào của tâm lý hạc. Không có mấy lý do để tin rằng địa vị khoa 
học của tâm lý học sẽ được làm sáng tó trong một tương lai gần. 


HAI VĂN HÚA DA TÂM LÝ NỤP 


Một khi giả thiết tám lý học có sự đa dạng rất lớn, một cầu hỏi 
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đặt ra là Cái gì khiến một nhà tàm lý học chọn một loại tâm lý 
học đối chọi với các loại tâm lý học khác? Mật câu trả lời có thể 
là chính tính cách hay tiểu sử của một nhà tâm lý học quyết định 
sự chọn lựa của họ. James nói đữ liệu duy nhất ích lợi để bạn biết 
về một người là Welfgnschauung, hay thế giới quan cúa người 
ấy. Theo Jamas, tính khí của mật triết gia chính là cái quyết. định 
phần lớn họ có Welfanschauung nào và do đó họ chấp nhân lập 
trường triết học nào, 


Năm 1923, Karl Lashley tìm hiểu lý do tại sao một số nhà tầm 
lý học chấp nhận kiểu tâm lý bọc cơ giới (như kiểu của Watson) 
trong khi mật số khác chấp nhận kiểu tâm lý học mục đích (như 
của McDougall). Lashley đã đi đến kết luận về các nhà tâm lý học 
rất giống với kết luận của .James về các nhà triết học: “Hoàn toàn 
là vấn đề cá tính; sự lựa chọn của họ đựa trên cảm xúc chứ không 
dựa trên lý tính.” (19223, tr. 344). 


Các nhà triết học não trạng mềm và não trạng cứng 


Như ta đã thấy ở chương 11, James (1907) lý luận rằng có thể chia 
các nhà triết học thành hai nhóm theo tình khí của họ: các nhà triết 
học não trạng mềm và các nhà tâm Ìý học não trạng cứng. Nhà triết 
bọc não trạng mềm có khuynh hướng theo loại triết học nhấn mạnh 
lý trí, duy tâm, ý chí tự do, lạc quan và dễ chấp nhận tôn giáo. Nhà 
triết học não trạng cứng có khuynh hướng theo loại triết học 
nhấn mạnh tính duy nghiệm, duy vật, tất định, bi quan, và đễ bác 
bỏ tôn giáo. James cho rằng luôn có sự căng thẳng giữa não trạng 
mềm và não trạng cứng trong lịch sử: “Người cứng nghĩ người mêm 
là sống theo cảm tính và nhu nhược. Người mềm nghĩ người cứng là 
thiếu tỉnh tế, thâ kệch, hay tàn bạo.” (1907/1981, tr. 11). 

Hai loại vấn hóa của C. P. Snow 

Nhà khoa học kiêm tiểu thuyết gia C. P. Snøw bị ấn tượng 
mạnh bởi cách mà các nhà trỉ thức văn học (ví dụ các tiểu thuyết 
gia) quan niệm về thế giới, khi sánh với cách quan niệm thê giới 
của các nhà khoa học, và ông đã đi đến kết luận rằng họ biểu thị 
cha hai nền văn hóa khác nhau. Snow mô tả kinh nghiệm của ông 
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khi ông đi từ nhóm này sang nhóm khác: 


Co rất nhiều ngày tôi trải qua hàng giờ với cac nhà bhoa 
học uà đêm đến trở uễ bên cạnh các đồng nghiệp trong giới 
0uïn học... Tôi cảm thấy mình đang ta chuyển giữa hơi nhóm 
- tương đương cễ trí thàng mình, cùng một chúng tộc, không 
khác nhau nhiêu uê lai lịch xã hội, có thu nhàn vấp xí như 
nhau, nhưng gẫn như đã ngưng tiếp xúc trao đấu uới nhau, 
những người mù trong bầu khí trí thúc, dạo đúc, uà tạm ly 
có quá ít điểm chung khiến cho người ta chỉ đi từ Burlington 
House bay South Kensington đến Choclsea mà cú tướng như 
đa phúi băng qua đại dương. (1964, tr. 2). 


James nhận thấy hai loại tính khí đối chọi nhan giữa các nhà 
triết học. Snow nhận thấy rằng một trong hai loại tính khí này 
(não trạng mễm) biểu thị giới nhân văn và lgại tính khí kia 
(não trạng cứng) biểu thị giới khoa hẹc, làm cho mọi sự thông 
truyền giữa ha với nhau hoàn toàn không thể có được. Gần dây, 
Gregory IÝimble (1984) đẫn chứng cho thấy hai loại tính khí của 
James và hai loại văn hóa của Snow cũng biểu thị tâm lý học 
hiện đại. 


Hai laại Văn hóa của tâm lý học 


Trong khi Snow thấy rằng các giá trị của hai nhóm (các nhà tri 
thức văn học và các nhà khoa học) cơ bản không tương thích, Kimbhle 
thấy có các giá trị khồng tương thích tổn tại trong cùng một nhóm, 
đó là nhóm các nhà tâm lý học. James cũng thấy các giá trị không 
tương thích giữa nhóm các nhà triết học. Để định lượng mức độ mà 
tâm lý học có thể được mô tả đưới đạng hai văn hóa, Kimble lập một 
thang đo để xem các nhà tâm lý học và các sinh viên tâm lý khác 
nhau ở vào vị trí nào trong thang da ấy. Thang đo gồm 12 để mục 
được xếp thành hai cực đối lập như sau: 


Mãi đề mục được đo theo một thang 11 điểm, điểm 0 là lập 
trường cực đoan nhất về giá trị khoa học (cột trái) và điểm 10 là 
lập trường cực đoan nhất về giá trị nhân văn (cột phải). Điểm 5 ở 
mọi đề rnục biểu thị lập trường trung lập. 
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Kimbile áp dụng thang đo nãy 
vào các sinh viên lớp tâm lý học 
nhập môn và các nhà tâm lý học 
chuyên nghiệp thuộc các ngành 
tâm lý học khác nhau. Các sinh 
viên cho thấy khuynh hướng hơi 
nghiêng về các giá trị nhân vàn. 
còn các nhà tâm lý học chuyên 
nghiệp có khuynh hướng hơi 
nghiêng về các giá trị khoa học: 
Nhưng các dữ kiện về từng ngành 
riêng biệt của tâm lý học cho thấy 
các kết quả cøn khác biệt mạnh 
hơn. Nói theo thuật ngữ của 
James, các nhà tâm lý học thực 
nghiệm thường có não trạng Gregory Kimbila 
mềm, côn các nhà tâm lý học 
nhân vân thưỡng cô não trang cứng. 


Tuy nhiên, Kimhle cũng nhãn thấy khuynh hướng có sư sống 
chúng hoa hợp và thậm chí ảnh hướng lẫn nhau giữa những người có 
khuynh hướng khoa học và những người có khuynh hướng nhân văn. 


Dũ sao, giống như James, Kimble tìn rằng hai loại văn hóa về 
nhiều phương điện không phù hợp với nhau như chúng đã từng là 
như thế trong quá khứ và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. 

Có vẻ như lịch sử tâm lý học và Zeitges (tỉnh thắn thời đại) đã 
phôi hợp với nhau để dọn một bữa ăn thịnh soạn và tính cách của 
mỗi nhà tâm lý học sẽ quyết định món nào là hấp dẫn nhất. Với 
các sinh viên tâm lý học thi cũng thể, 


0Ú RÍ MỸI TRINE TÂM LÝ RJ£? 


Chắc hẳn một số khía cạnh của tâm lý học thì mới hơn và tốt 
hơn trong quá khứ. Như ta đã thấy, công nghệ thông tin đã cống 
hiến cho tâm lý học một công cụ mnới và hữu ích. Những cải tiến 
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về các dụng cụ đo và ghi, sự phát mình kính hiển vi điện tử, và 
các thứ thuốc mới đã cung cấp cho các nhà tâm lý sinh học các 
dụng cụ nghiên cứu mạnh. Ngoài việc cung cấp một mẫu cho các 
quy trình nhận thức của con người, các máy tỉnh cho phép phân 
tích các đữ liệu phức tạp mà mới chỉ ít năm trước hoàn toàn 
không thể thực hiện được. Vậy câu trả lời cho câu hỏi Có gì mới 
trong tâm lý học? phải là Có. 

Nhưng nên lưu ý rằng những ví dụ trên đây của chúng ta chỉ 
nằm ở lãnh vực kỹ thuật chứ không có trong lãnh vực khái niềm. 
Khi chủng ta xét đến các vấn để rộng hơn, câu trả lời cho câu hỏi 
trên có về là Không. Người ta thay đổi các điểm nhấn mạnh và 
các công cụ nghiền cứu được cải tiến, nhưng có vẻ tâm lý học vẫn 
côn đề cập đến cùng các câu hỏi vốn đã được đật ra từ ban đầu. Vì 
chúng ta đã triển khai các vấn để đai đắng trong tâm lý học ở 
chương 1, ở đây chúng ta chỉ liệt kê chúng lại một lần nữa: 

$ Bản chất của bản tính con người là gì? 

§ Tính thần tương quan thế nào với thân xác? 

§ Bẩm sinh luận đốt lại duy nghiệm luận 

§ Tự do đối lại tất định 

§ Gơ giới đối lại sinh lực 

Š Duy lỷ luận đổi lại võ lý phản duy lý luận 

Š Con người tương quan thế nào với loài vật? 

§ Nguồn gốc tri thức của con người là gì? 

§ Thực tại khách quan đối lại thực tại chủ quan 

§ Cái gì cất nghĩa tính thống nhất và liên tục của kính nghiệm. 

Các câu hỏi này đã hướng dẫn các cố gắng của các nhà tâm lý học 
suốt: hơn 3 ngăn năm nay, và chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục như thế trang 
tương lai. Có vẻ như các câu hỏi đai dẳng của tâm lý học thực ra cũng 
lã các câu hỏi triết học và vì thế không có các câu trả lời cuối cùng. 

Không cần thiết phải đồng hóa các câu hỏi của tám lý học 
với các câu hỏi của triết học để chứng mình rằng chúng không 
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thể có câu trả lời chắc chắn. Như ta đã thấy ở chương 1, Popper 
nói rằng không có các chãn lý cuối cùng ngay cả trong khoa học. 
Tình trạng cao nhất mà một giải pháp có thể đạt được cho một 
vấn để nào là tình trạng nó chưa bị xác nhận là sai. Mọi giải 
pháp, dù là giải pháp khoa học, cuối cùng cũng sẽ bị chứng minh 
là sai; cuộc tìm kiếm chán lý khóng bao giờ chấm đứt. 


Tình trạng này dân đưa người học tâm lý học đến đâu? Cá vẻ 
như tâm lý học không phải nơi đành cho những người thiếu độ 
lượng đối với sự mơ hồ. Sự đa đạng và đôi khi các quan điểm 
mâu thuẫn của tâm lý học chắc chắn sẽ vẫn còn là đặc tính của 
tăm Lý học trạng tương lai, Càng ngày người ta càng đì tới chề 
nhìn nhận rằng tảm lý học phải đa dạng cũng như các hành vì 
đa dạng của những con người mà nó cố gắng cắt nghĩa. Với 
những người đi tìm Một Chân Lý Duy Nhất, tình trạng này quả 
là bức xúc. Nhưng với những người thích suy tự về các chân lý 
khác nhau, tâm lý học đang là và sẽ tiếp tục là một lãnh vực 
đầy kích thích thú vị. 


tÁ£ ÂU IIẾI THÁI LUẬN 


1. Nêu các bằng chứng cho thấy tâm lý học hiện đại rất đa 
dạng. Cái gì cắt nghĩa cho sự đa đạng này? 


2. Mô tả ba yếu tế đẫn đến sự suy giảm ảnh hưởng của tâm lý học 
hành vi cực đoan. 


3. Tâm lý học hành vi cực đoan có còn ảnh hưởng trong tâm lý 
học hiện đại không? Dẫn chứng về câu trả lời của bạn. 


4. Tóm tắt bốn giai đoan phát triển trí thức theo Piaget. 
5. Các nội dung chính của tâm lý học xứ lý thông tin là gì? 


6. Định nghĩa các thuật ngữ sau: bhoa học nhận thức, trí thông 
mình nhân tạo (ẤT), AI mạnh, và AI yếu. 


7. Trắc nghiêm Turìng )la gì, dùng để làm gì? 
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8. Tóm tắt các lập luận chống lại việc dùng trí thông minh nhắn 
tạo như một dụng cụ để nghiên cứu nhận thức con người. 


8. Tâm lý học có phải là khoa học không? Tóm tắt các câu trả 
lời cho câu hỏi này theo như trình bày trong chương này. 


10. Tại sao các câu hỏi tên tại trong tàm lý học lại luôn luôn đai 
đẳng như thế? 


TỶ VỰN§ 


Accommodaltion - Sự thích nghĩ: Theo Piaget, là quy trình qua 
đó cơ cấu nhận thức của một người được biến đổi để tiếp thu một 
kinh nghiệm. Đại khái, sự thích nghi tương đương với học tập. 


Artificial intelligenece (AI) - Trí thông minh nhân tạo: 
Mặt cố gắng phổ biến giữa các nhà khoa học về nhận thức 
nhằm tạo ra các cái máy bắt chước hay nhân bản hành vi 
thông minh của cáe sinh vật. 


Assimilation - Sự tiếp thu: Theo Piaget, là quá trình qua đá 
một kinh nghiệm thích ứng với cơ cấu nhàn thức của mật 
ngươi. Đại khái, sự tiếp thu tương đương với trị giác hay 
nhận thức. 


Cognitive selence - Khoa học nhận thức: Một phương pháp 
đa ngành để nghiên cứu về nhận thức của con người, loài 
vật, và máy. 

Ethology - Tính cách học: Nghiên cứu về hành vì loài vật 
trong mỗi sinh tự nhiên của chúng. Dựa vào thuyết tiến háa. 

Inforrnation-processing cognitive psychology - Tâm lý 
học nhận thức bằng xứ lý thông tin: Phương pháp nghiên 
cứu về nhận thức theo truyền thống Kant và dùng máy tính 
như một mô hình cha việc sứ ìý thông tin con người. 

Scbemata - Lược đề: Theo Piaget, là các yếu tế trong cơ 
cấu nhận thức của một người. 


674 


Strong art1ificial intelligenece - Trí thông mình nhân tạo 
mạnh: Quan điểm cho rằng máy (ví dụ máy tỉnh) có thể 
nhân bản các quy trình nhân thức của các sình vật. 


Tender-minded philosopher - Nhà triết học não trạng 
mềm: Theo James, một nhà triết học do tính khi của mình 
có khuynh hưởng chấp nhận loại triết học duy tâm, đuy lý, và 
lạc quan. Loại nhà triết học này thường chập nhận sự tổn tại 
của ý chí tự do và chấp nhận các nguyên tắc tôn giáo. 


Tough-minded philosopher - Nhà triết học não trạng cứng: 
Thea James, một nhà triết học đo tính khí của mình có khuynh 
hướng chấp nhận loại triết học bi quan, duy nghiệm, và duy 
vật. Loại nhà triết học này thường chấp nhận sự tổn tại của 
tất định và bác bỏ các nguyên tắc tôn giáo. 


Weak artificial intelligence - Trí thông minh nhân tạo 
yếu: Quan điểm cho rằng máy (ví dụ máy tính) có thể bắt 
chước các quy trình nhận thức của con người nhưng không 
thế nhân bản các quy trình này. 


Weltanschauung - Vũ trụ quan hay thế giới quan: Quan 
niệm hay kế hoạch về thế giới. 
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